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Đây là Tập II của bộ Người Dân Muốn Biết ,

sựu tập những bài phỏng vấn đa được phát thanh , phát

hình trong khoảng thời gian một năm từ 25.9.1970 đến

19.9.197 , Những bài phỏng vấn này chứa đựng những

con số và những lời giải đoán đối với các vấn đề thời sự

trong khoảng thời gian nóitrên trong các lĩnh vực chính

trị , kinh tế tài chánh , quân sự, văn hóa xã hội trong

và ngoài nước . Chúng tôi sưu tập, trình bày nguyên vẹn ,

không sắp xếp, để tổn trọng tính chất trung thực của

các cuộc phỏng vấn .

Tập I Người Dân Muốn Biết sựu tập các bài

phỏng vấn từ ngày bắt đầu chương trinh này, 19.9.1969

đến ngày 18.9.1970 đã được phát hành vào tháng 2 , 1972 ,
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GIÁO SƯ P.J. HONEY NỔI

VỀ CÁC VẤN ĐỀ CỘNG SẢN

Phát Hình Ngày 25.9.1970

Giáo Sư Patrick J. Honey 47 tuổi , sanh tại Cộng Hòa Ái

Nhĩ Lan dạy môn Bắc Việt tạiĐạiHọc đường Luân Đôn . Ông viết

nhiều sách báo về tình hình Bắc Việt và cỗ vấn chương trình

Việt ngử của Đài BBC Luân Đôn .

NDMB : Giáo Sư đến Việt Nam ngày nào và đến đây mấy lần

rồi ?

G.S.Honey : Tôi sang Việt Nam lần đầu tiên hồi 1945 , lúc

đó tôi là sỉ quan Hải quân . Lúc đó tôi không ở lại lâu . Lần

sau là vào năm1951 khi bắt đầu học tiếng Việt tại Luân Đôn ,

rồi 1948 với một người bạn Việt Nam . Từ đó đến nay tôi đến

Việt Nam nhiều lần rồi , chắc hơn mười lần .

NDMB : Ông nhận xét thế nào về nước Việt Nam hiện nay so

với những lần thăm viếng trước ?

.../
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G.S.Honey : Theo tôi , nước Việt Nam vẫn là nước Việt Nam .

Hôm kia từ Đà Nẳng về Saigon , khi từ phi trưởng TânSơnNhất

về khách sạn tôi đánh mất chi phiếu du khách , tỉm mải không

thấy , tôi nghĩ tôi bị đánh cắp .

Hôm sau , trên đường đi đến một công ty ngoại quốc tội

gặp một tài xế tắc xi , người ấy trả lại cho tôi tất cả chi

phiếu mà tôi đánh mất hôm qua . Những sự kiện như vậy càng

khiến tôi thích sang Việt Nam nhiều lần .

NDMB : Là chuyên viên về Bắc Việt , ông có gặp các nhân

vật cầm quyền Bắc Việt không ?

G.S Honey : Tôi có gặp họ , nhưng không nói chuyện với họ .

Tôi có gặp Phạm Văn Đồng , Ung Văn Khiêm , Xuân Thủy... lúc hội

nghị Genève nhưng họ không muốn nói chuyện với một người ngoại

quốc nào .

NDMB : Ngoài những nhân vật lớn , giáo sư có gặp người nào

đã từng ở Bắc không ?

G.S.Honey : Tôi thỉnh thoảng có gặp vài công chức Bắc Việt

hoạt động ở ngoại quốc . Có thể nói chuyện với họ về vấn đề

Việt Nam .

NDMB : Họ đã nói những gì với giáo sư ?

G.SHoney : Chúng tôi nói chuyện với nhau về tất cả vấn

đề Việt Nam . Họ nói theo đường lối Cộng sản ngoài Bắc và có

khi tối không đồng ý với họ nhưng dù sao vẫn có thể nói chuyện

với nhau ,

NDMB : Giáo sư nghiên cứu tỉnh hình Bắc Việt bằng những

phương tiện nào ?

G.S.Honey : Tôi nghiên cứu bằng những tài liệu từ Bắc

Việt . Ngày nào cũng đọc những tờ bảo quan trọng ở ngoài Bắc

.../
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như Nhân Dân , Quân Đội Nhân Dân , Thủ Đô Hà Nội , Học tập v.v ..

Nếu đọc luôn trong may năm mới biết nhưng biến chuyên về tỉnh

hình Bắc Việt .

NDMB : Giáo sư có đọc sách xuất bản ở Bắc Việt và nghe

Đài Hà Nội không ?

G.S.Honey : Có , tôi được Dài BF thâu những chương trình

của Đài Hà Nội và tối nghe lại những chương trình này .

NDMB : Tỉnh hình kinh tế Bắc Việt có khá không ?

G, S.Honey: Không , khổ lắm . Cái gì cũng thiếu , thiếu gạo ,

thiếu vải , thiếu than , thiếu tất cả . Vì cái gì cũng thiếu nên

có chợ đen . Mua gì , ở ngoài Bắc , phải mua chợ đen .

NDMB ; Xin giáo sư ví dụ một trường hợp chợ đen ?

G.S.Honey : Họ không viết về chợ đen . Họ chỉ chỉ trích

chợ đen và yêu cầu dân chúng không nên mua chợ đen nữa . Dĩ

nhiên , vì khó nên họ cổ che đậy .

NDMB : Có chợ đen chắc có tham nhũng , giáo sư có biết có

trường hợp nào tham nhũng không ?

G.S.Honey ; Có rất nhiều trường hợp tham những được đăng

trên báo . Hiện họ đang chỉ trích nhiều những đảng viên tham

nhũng . Thí dụ một người tên là Trần Trọng Khuê , giám đốc Sở

Gạo ở ngoài Bắc .

Người này bị tố cáo rằng , dù không có đủ gao cấp cho

chính phủ ông ta vẫn ở trong một căn nhà mới và rất đẹp . Xét

kỷ , người ta biết ông ta đã cấp gạo cho một hợp tác xả xây

cất , hợp tác xã đó đã cất nhà mới cho ông ấy .

Ông Khuê này bao giờ cũng ăn mặc đẹp , dù ông không có

mua quần áo . Họ nhận xét rằng , hợp tác xã cũng đã may quần áo

cho ông Khuê . Ngược lại , Ông Khuê cấp gạo cho hợp tác xã đó .

.../
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Họ cũng biết rằng , những người bà con của Ông Khuê giàu

cỏ . Họ điều tra ra Ông Khuê đã cấp gạo cho bà con để bán chợ

đen . Họ nói rằng , vỉ Ông Khuê là cán bộ giám đốc , nên những

người trong Sở Gạo bắt chước tham nhũng . Đó là những tin thường

thấy trong các báo ở ngoài Bắc .

NDMB : Đảng Cộng sản chủ trương chống tham ô , các nhà

lảnh đạo Bắc Việt có nhiễm binh tham ô không ?

G.S.Honey : Các nhà lãnh đạo cao cấp ngoài Bắc vì có

nhiều đặc quyền họ có thể mua nhiều thứ trong cửa hàng trung

ương , thí dụ muốn mua đồng hồ Omega thì cũng có . Họ không tham

nhũng .

nhũng ?

NDMB : Như vậy , chỉ những đảng viên cấp nhỏ mới có tham

G.S.Honey : Chắc vậy , có thể nói phần đông họ đều tham

nhũng . Họ tham nhũng để mà sống .

NDMB : Thưa Giáo Sư , từ ngày Hồ Chí Minh chết tinh thần

dân chủng Bắc Việt như thế nào ?

~

G.S Honey : Tôi nghĩ rằng , chỉ có một mình Ông Hồ Chí Minh

làm dân chúng ở ngoài Bắc tin tưởng . Hồ chí Minh chết , không

còn có ai nữa ảnh hưỡng đối với dẫn chúng . Vì vậy , những người

lảnh đạo tiếp tục dùng tên Hồ Chí Minh .

NDMB: Trong thông điệp Tết Trung Thu vừa rồi , Tôn Đức

Thắng đã nói rằng : " Bác Hồ rất vui mừng và sung sướng được biết

các em vui như trước" .

G.S. Honey : Vâng , phải rồi . Nhữnghành động gì ở ngoài

Bắc cũng nhắc đến tên Hồ Chí Minh để bắt dân thi hành .

NDMB : Tôn Đức Thắng không có uy tín bằng Hồ Chí Minh nên

mới dùng canh nghĩa Hồ Chí Minh mà kêu gọi dân chúng . Có phải

vậy không ?

.../
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G.S.Honey : Tôn Đức Thắng một ông già , làm chủ tịch chính

phủ miền Bắc Việt Nam , nhưng đó chỉ là một hư danh không có

thực quyền vỉ phải là chủ tịch đảng và chủ tịch chính phủ nên

mới có quyền . Nếu làm chủ tịch chính phủ mà không phải chủ tịch

của đảng thì không có quyền .

NDMB : Còn Phạm Văn Đồng ?

G.S Honey: Phạm Văn Đồng người điều khiển hành chánh mà

thôi . Ông ta cũng là đảng viên của Ủy ban Trung ương đảng ,

nhưng Phạm Văn Đồng ít có hy vọng được cử làm chủ tịch đảng ,

vỉ Đồng là người gốc tư sản .

NDMB : Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì thế nào ?

G.S.Honey : Vai trò của Võ Nguyên Giáp càng ngày càng bớt

quan trọng . Theo tôi , Tướng Giáp hiện giờ chỉ là một nhà lảnh

đạo hạng nhì ở ngoài đó , không quan trọng bằng Trường Chinh hay

Lê Duan .

NDMB : Vậy chỉ có Trường Chinh và Lê Duẩn là hai nhân vật

quan trọng của Bắc Việt ?

G.S Honey : Đó là những người quan trọng nhất ở miền Bắc

và không biết ai quan trọng hơn ai . Trường Chinh có hậu thuẫn

và Lê Duẩn cũng vậy . Hai người , mỗi người có một thế lực ,

nhưng chưa ai đủ sức để bắt người kia theo đường lối của mình .

Dù vậy , đường lối chánh trị miền Bắ không thể đổi vi

muốn đổi một chính sách nào ngoài thì hai phe đó phải bằng

lòng nếu không thì không có phe nào đủ quyền thay đổi chính

sách .

nao ?

NDMB : Theo giáo sư , đường lối của Trường Chinh như thế

G.S.Honey : Tôi có đọc nhiều bài do Trường Chinh viết .

Nhận xét căn bản của Trường Chinh là hiện giờ tỉnh hình ngoài

Bắc rất nguy hiểm về nhiều phương diện . Họ thiếu nhân lực và

.../
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tỉnh hình kinh tế khó khăn . Tỉnh hình trong nội bộ đảng nguy

kịch lắm . Vì lý do đó , Trường Chinh chủ trương trước hết , phải

chấn chỉnh tình hình Bắc Việt rồi sau đó mới chú ý tới miền

Nam . Ông Trường Chinh tin rằng không thể vừa sửa lại tỉnh hình

ngoài Bắc vừa tiếp tục đánh ở trong Nam .

NDMB : Ở trong Nam , Trường Chinh chủ trương như thế nào ?

G.S.Honey : Mấy năm nay , Trường Chinh không đồng ý chiến

lược dùng ở miền Nam . Theo ý ông ấy , họ chỉ dùng vỏ lực mà

thôi chớ không chú ý tới tranh đấu chính trị . Có rất nhiều

lính Bắc Việt chết ở miền Nam .

NDMB : Chết bao nhiêu ?

G.S.Honey : Ít nhất 600.000 người . Trường Chinh nói rằng ,

cuộc cách mạng trong nước nào do dân trong nước đó thi hành ,

nếu không thì vô ích và chắc ông muốn cách mạng miền Nam to

những người miền Nam làm và miền Bắc chỉ tiếp tục yểm trợ chớ

không gửi quân vào .

NDMB : Họ chủ trương mặt trận hóa như chúng ta có chương

trình thay thế quân ở đây ?

G.S.Honey : Vâng , phải vậy .

NDMB : Như vậy , cuộc đấu tranh chính trị ở trong Nam theo

Trường Chinh , phải có du kích quân yểm trợ ?

G.S.Honey : Phải rồi nhưng theo ý tôi , Trường Chinh đặt

ưu tiên việc chấn chỉnh Bắc Việt nếu không thì rất nguy hiểm

đối với đảng . Theo Trưởng Chinh nếu không sửa lại sớm thì có

thể mất hết ở ngoài Bắc .

.../
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Điều phải đề cập tới là Trưởng Chinh người gốc Bắc , trái

lại , Lê Duẩn có ý khác hẳn .

KJMB : Lê Duẩn người miền nào ?

G.S Honey : Lê Duẩn người miền Nam . Lê Duẩn nói tỉnh hình

Bắc Việt bây giờ hơi khó , nhưng tương lai khả quan hơn vì theo

Lê Duẩn , hiện giờ quân đội Mỹ đang rút , và lúc Mỹ về , tỉnh

hình quân sự miền Nam sẽ yếu đi . Ngoài ra , giá sinh hoạt miền

Nam càng ngày càng cao .

Vì vậy , dân miền Nam sẽ chống đói . Trong trường hợp này ,

người Cộng Sản để lợidụng . Lý do nữa là sang năm sẽ có cuộc

bầu cử ở đây và khi đó chắc chắn dư luận miền Nam bị chia ẽ .

Dân Mỹ càng ngày càng ép chính phủ Mỹ rút quân nhanh hơn . Vì

những lý do đó , Lê Duẩn chủ trương cử tiếp tục đánh , vỉ tỉnh

hình miền Nam càng ngày càng tốt đối với Cộng Sản . Lê Duẩn

cũng nhận rằng tỉnh hình ngoài Bắc nguy hiểm nhưng ông ấy muốn

giải quyết sau .

NDMB : Như vậy , quan điểm của ai thắng ?

G.S.Honey : Không quan điểm nào thắng quan điểm nào .

NDMB : Họ tiếp tục chính sách Hồ Chí Minh ?

G.S. Honey : Phải .

NDMB : Theo giáo sư , miền Nam Việt Nam có hòa bình hay

không ?

G.S.Honey : Khó đoán lắm nhưng theo tôi , hội nghị Ba Lê

sẽ không bao giờ thành công vỉ Bắc Việt không dám ký hiệp ước

nào . Họ chỉ nhận hiệp ước nào chấp nhận tất cả đòi hỏi của họ .

.../
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Nếu họ không được tất cả đòi hỏi của họ phải giải thích cho

dân chúng biết rằng họ không đoán đúng và phải giải thích tại

sao có một số đông quân độimiền Bắc chết .Chắckhó giải thích

lắm và dẫn chúng miền Bắcsẽ không chịu . Đó là một điều nguy

hiếm do đó họ không dám ký kết điều gì ở Ba Lê .

NDMB : Họ sẽ không ký một hiệp ước hòa bình nào nếu không

theo y họ ?

G.S Honey: Vâng , đúng vậy . Theo tôi tỉnh hình quân sựở

miền Nam khả quan lắm và khi nào miền Bắc nhận rỏ rằng họ sẽ

không có một chiến thắng ở miền Nam chắc chắn họ sẽ ngừng dù

vậy họ không dám rút quân về Bác .

Quân đội đó mà về Bắc thì cũng nguy hiểm đối với Đảng .

Theo tôi có lẽ họ sẽ giải thích cho dân chúng Bắc hay rằng bây

giờ tỉnh hỉnh miền Nam đổi , nên họ phải thay đổi chiến lược ,

phải bỏ tranh đấu xỏ lực chỉ tranh đấu chánh trị . Vấn đề quan

trọng là rất có thể họ bỏ chiến tranh không đánh nhau nữa ở

miền Nam .

NDMB : Như vậy ở Ba Lê , sẽ không có sự ký kết nào nếu miền

Nam tiếp tục tiến bộ ve mọi mặt và chiến tranh sẽ chấm dứt

nhưng có thể tái diễn khi mà tỉnh hỉnh có lợi cho ngoài Bắc ?

G.S Honey : Vâng , có the họ muốn ngưng trong thời gian

nào , và sẽ lại tấn công ra miền Nam sau nhưng theo ý tôi , nếu

họ ngưng thì sẽ không bao giờ tiếp tục vì dân chúng không chịu .
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PHONG TRÀO PHẢN CHIẾN TẠI

CÁC ĐẠI HỌC MỸ

Phát Hình Ngày 8.11.1970

Ông TRẦN KHÁNH VÂN , 28 tuổi sinh tại Chợ Lớn , kỷ sư

hầm mỏ Đại Học Missouri năm 1964 với số điểm cao nhất trong

90 năm lịch sử đại học này .

ANhờ đó Ông Vân được 12 đại học khác như Stanford , Berke-

ley , Columbia đánh nhau cấp học bổng cho anh để anh đến học

tại đại học của họ . Ông Văn đã đậu bằng tiến sỉ kỷ sư công

chánh năm 1969 tại Đại Học California Berkeley . Hiện Ông Vân

đang học Cao học Hành chánh ở Đại Học New York , New York City .

NDMB : Xin anh cho biết các phong trào chống chiến tranh

năm 1969 và 1970 ?

Ô . Trần Khánh Vân : Các phong trào chống chiến tranh tại

Việt Nam ở các đại học cũng như dân chúng bên Mỹ đến mức cao

nhất vào khoảng tháng 10 , 11 năm 1969. Lúc đó có những cuộc

diễn hành vĩ đại ở các thành phố lớn , các đại học lớn .
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Sau đó phong trào dịu lần xuống nhưng lại bừng dậy trở

lại vào khoảng tháng 5.70 sau khi quân đội Hoa Kỳ và Quân đội

Việt Nam Cộng Hòa hành quân tại Kampuchea . Hiện nay phong trào

này đã lắng dịu một phần vì người Mỹ đang bận tâm các vấnđề

khác như vật giá tăng cao , thất nghiệp , y tế công cộng , luật

bầu cử mới kỳ thị màu da , nước , không khí không được trong sạch .

Hơn nửa, những tiến triển vừa qua như người Mỹ rút quân

nhanh chóng , số người Mỹ bị chết và bị thương ở Việt Nam giảm

đi , chi phi chiến tranh giảm xuống đã làm cho sự chống đối dịu

lại phân nào .

NDMB : Những người chống chiến tranh có nhiều quan điểm

khác nhau , theo anh đa số họ muốn gì ?

Ô . Trần Khánh Vân : Dasố người Mỹ không muốn cuộc chiến

tranh này kéo dài vì người Mỹ bị thiệt hại về vật chấtvànhân

mang ở Việt Nam quá nhiều . Nhưng đa số muốn chấm dứt ôn hòa ,

nghĩa là làm thế nào cho quyền lợi củangười Mỹ ở Đông Nam Á

vẫn còn được và làm thế nào cho VNCH đừng rơi vào tay Cộng sản .

Có một số ít muốn chiến thắng bằng quân sự vì một số

khác lại muốn bỏ rơi VNCH . Nhưng nhóm muốn bỏ rơi VNCH hoàn

toàn lại tổ chức quy mô . Họ xách động ầm ỉ , họ lại được sự yểm

trợ của báo chí . Cho nên họ có vẻ rầm rộ , nhưng sự thực họ chỉ

có vài ba phần trăm thôi .

NDMB : Cái thiểu số vài ba phần trăm đó , được khởi xướng

từ đâu ?

Ô . Trần Khánh Vâng Ở Mỹ thường thường muốn phát triển

vấn đề gì họ dùng đại học làm diễn đàn . Cho nên các phong trào

chống chiến tranh cũng được phát khởi ở các đại học .

NDMB : Sinh viên chống chiến tranh thuộc thành phần nào ?

Ô . Trần Khánh Vân : Sinh viên chống chiến tranh thuộc

mọi thành phần . Có người học rất giỏi tủ điều kiện lý tưởng .

Có một số học hành không ra gỉ , thi rớt , hippy ùa vào . Có một

.../
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số bị sách động , một số vào để chơi , thấy chỗ nào có biểu tỉnh

là lăn vào .

NDMB : Cộng sản có chi phối các phong trào đó không ?

Ô . Trần Khánh Vâng Vấn đề này không ai biết được rỏ lắm .

Một số người khuynh hữu và một số thân chánh quyền cho rằng

Cộng sản có nhúng tay . Một số khác cho rằng phong trào này do

những người địa phương tự đứng lên .

Nhưng theo chúng tôi được hiểu thì dù muốn dù không

cũng có sự yểm trợ khí hửu hiệu của phe Cộng sản . Chẳng hạn

như đối với những sinh viên Việt Nam hoạt động thân phe bên

kiahọ được yểm trợ khả quan . Họ cần truyền đơn in , họ có cả

triệu truyền đơn trong vòng 24 tiếng đồng hồ . Cần dùng phim ở

ngoài Bắc hay Mặt Trận họ có đến mấy trăm phim .

Chẳng hạn họ có đủ báo chỉ hằng tuần , hằng ngày như tờ

Học Tập Nhân Dân , cho nên tủ muốn dù không họ được yểm trợ

trực tiếp hay gián tiếp nhưng rất hữu hiệu .

NDMB : Sinh viên Việt Nam theo phe Cộng sản ở bên Hoa

Kỳ được bao nhiều người ?

Ô . Trần Khánh Vân : Theo tối nghỉ có chừng ba bốn chục .

NDMB : Còn các Việt kiều ?

Ô . Trần Khánh Vân : Việt kiều chừng khoảng hai ba chục

người .

NDMB : Việt kiều thuộc thành phần nào ?

Ô . Trần Khánh Vân : Việt kiều thuộc thành phần đi xa xứ

Việt Nam rất lâu . Họ y như chỉ biết Việt Nam quabáo chí , ti vi

Theo họ Việt Nam vẫn còn những năm 1945 , 1946 dưới thời Pháp

thuộc ..

.../
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Họ không am hiểu tình hình lắm . Họ chống đối bên mình ,

họ cho rằng bên mình tham nhũng thối nát . Họ tưởng tượng rằng

bên kia trong sạch , chỉ vì dân vì nước mà thôi . Phần chính họ ,

chống đối vì không am hiểu vấn đề của mình .

NDMB : Những người đó ở ngoại quốc bao lâu ? Tòa Đại sứ

VNCH có làm gì để giúp họ hiểu tình hình Việt Nam để lôi cuốn

họ về bên này không ?

5. Trần Khánh Vân : Tòa đại sứ mình cũng như chánh phủ

mình bạn rất nhiều công việc trong thời chiến , nhân lực thiếu ,

phương tiện thiếu . Cho nên tòa đại sứ tuy có người thiện chí ,

nhưng kết quả lẽ tẻ vì không đủ phương tiện .

NDMB : Một số sinh viên mình có tinh thần quốc gia như

anh . Vậy các sinh viên đó thường thưởng thuộc thành phần nào ?

Ô . Trần Khánh Vân : Một số sinh viên hăng hái hoạt động

tinh thần quốc gia , phần lớn thuộc thành phần trung lưu , tiểu

tư sản , quốc gia nghĩa tử , cựu quân nhân . Họ sống ở Việt Nam ,

họ hiểu tình hình địa phương . Họ biết những điểm yếu cũng như

những nỗ lực của mình .

Cho nên họ chấp nhận chính thể miền Nam này với tất cả

khuyết điểm đó . Họ mong muốn làm cái gỉ để sửa đổi nó .

nào ?

NDMB : Họ bày tỏ lập trường quốc gia chống Cộng bằng cách

Ô . Trần Khánh Vân : Họ tham gia các cuộc họp báo , hội

thảo . Có khi họ tổ chức biểu tình , họ tự độngtổchức các cuộc

nói chuyện ở đại học , ở các tổ chức tư , họ trình bày vấn đề

Việt Nam một cách thành thật . Họ trình bày Việt Nam có những

khuyết điểm mà một phần lớn gây ra vì chiến tranh vì ở trong

hoàn cảnh khó khăn . Họ chấp nhận mình có tham nhũng , có đủ hết .

Nhưng họ cũng trình bày những cố gắng , những nguyện vọng hòa

bình chính đáng của mình .

.../
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ràng .

Họ rất có thiện chí vì họ có một đường lối quốc gia ro

NDMB : Theo anh họ đã bềnh vực VNCH như thế nào , khi

VNCH bị kết án là không có tự do báo chí ?

Ô . Trần Khánh Vân . Chúng tôi nói rằng ở VNCH có mấy mươi

tờ báo . Tờ báo muốn bán chạy phải chửi ai hay chửi chánh phủ .

Chúng tôi không sợ những tờ báo bị gạch đen , chúng tôi chỉ sợ

không có ai dám nói điều gì để cho nhân viên cônglực bôiđen

tờ bão . Dù muốn dù không VNCH là nước đang trong thời chiến .

Phải nhận rằng , dù trong thời chiến VNCH cũng là một nước rất

và Anh trong thời chiến .
là tự do trên phương diễn báochínếu so với các xử khác trong
thời chiến ngay

NDMB : Họ cũng nói rằng chánh phủ VNCH đàn áp sinh viên ,

Các anh đã bênh vực thế nào ?

Ô . Trần Khánh Vân : Chúng tôi cho rằng sinh viên xứ nào

cũng vậy , cũng lý tưởng , cũng nông nổi , cũng hằng hải . Vấn đề

đàn áp sinh viên tôi không sỹ . Chúng tôi chỉ sợ khi nào sinh

viên không dám đi biểu tỉnh nửa . Việc đàn áp sinh viên không

thành vấn đề . Chúng tôi mong năm , ba năm nửa khi điều kiện

cho phép sinh viên đi biểu tỉnh mà không bị đàn áp .

Cho nên chúng tôi cho rằng rất hay khi sinh viên Việt

Nam dù bị đàn áp mà vẫn đi biểu tỉnh .

NDMB : Có nhiều tờ báo và sinh viên Mỹ nói rằng , chánh

phủ này tham nhũng nên không nên ủng hộ . Anh đã dùng lập luận

nào để trả lời điều nói trên .

Ô . Trần Khánh Vân : Chúng tôi cho rằng chính phủ nào ở

xử nào cũng tham nhũng cả . Một xứ chiến tranh như ta thì nạn

tham nhũng còn trầm trọng hơn .

Nhưng chúng tôi trình bày cho họ thấy rằng , chúng ta cố

gắng nhiều để giảm bớt tham nhũng . Chúng tôi hy vọng rằng , khi

hòa bình , điều kiện cho phép chúng ta sẽ trong sạch hóa lần lần .

.../
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Tham nhũng như căn bệnh không thể liệt trừ một ngày một

tháng mà phải cần thời gian , cần tạo điều kiện kinh tế , chính

trị ổn định .

NDMB : Các anh hoạt động lẽ tẻ hay có tổ chức hẳn hỏi ?

Ô . Trần Khánh Vân : Vấn đề đó tùy vùng . Có vùng sinh viên

hoạt động lẽ tẻ cá nhân . Có những vùng khác như California có

nhiều sinh viên cựu quân nhân , nghĩa tử quốc gia sống gần nhau

nên họ tổ chức biểu tình rất được người ta chú ý .

NDMB : Tòa đại sứ đã làm gì để yểm trợ sinh viên Việt Nam ?

Ô . Trần Khánh Vân : Như tôi nói , tòa đại sứ ít người , ítit

phương tiện cho nên việc yểm trợ có tính cách tượng trưng và

rời rạch . Hơn nửa thiếu những người sinh viên vụ , vì mình ít

chú ý vấn đề đó . Có những người lo về sinh viên , họ thiện chỉ

nhưng không thuộc thành phần sinh viên ,

NDMB : Các còn phải đoàn dân biểu , nghị sỉ ?

Ô . Trần Khánh Vận : Các phái đoàn đi qua cũng tiếp xúc

sinh viên này nọ , họ có thiện chỉ nhưng chỉ có tính các tượng

trưng mà thôi .

:

Hơn nửa các phái đoàn đi giải độc không hiểu tình hình

địa phương , cho nên vì cố gắng trình bày VNCH một cách quả tốt .

đẹp , ngược hẳn những điều sinh viên biết và nghe cho nên sinh

viên khó mà chấp nhận những điều đó .

NDMB : Còn các cán bộ thông tin hải ngoại ?

Ô . Trần Khánh Vân : Thật sựbây giờ mình không có cán bộ

thông tin hải ngoại , chỉ có cán bộ ngoại giao thôi . Rất ít cần

bộ thông tin hải ngoại . Muốn gởi cán bộ thông tin hải ngoại

.../
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cũng khó làm việc ,đù có thiện chí mà không biết cách trình bày ,

không am hiểu địa phương để làm cho người ngoại quốc nghe thì

ít kết quả .

Muốn có cán bộ thông tin thì phải dùng những người đi

học bênđó lâu , để khi họ phát biểu họ sẽ phát biểu cùng một

tiếng nói với sinh viên . Họ có thể cười giỡn dù bị ăn trứng

thổi , cà chua .

NDMB : Sinh viên trước khi du học có cần được chuẩn bị

gỉ không ?

Ô . Trần Khánh Vân : Người ta thường than phiền một số sinh

viên du học bị mất gốc . Tôi cho rằng không phải như vậy . Thực

sự , họ không có gốc .

Đa số họ sống ở những thành phố lớn như Saigon , Dalat ,

Nha Trang ... con nhà trung lưu , lớn lên học đậu rồi đi học . Đổi

với họ chuyện lính tráng ở đồn xạ hay đến quê họ không biết gỉ

hết . Cho nên họ không thấy nhớ gỉ . Tôi đề nghị , trước khi du

học , bất kỳ sinh viên nào , qua tám tuần hay ba tháng đưa họ đi

xem xứ sở của họ . Cho học về địa lý và tỉnh hình ở Việt Nam và

những khó khăn một cách thành thực , để khi ra ngoài họ nhớ .

NDMB : Chính phủ phải có biện pháp gỉ để lôi cuốn sinh

viên đã tốt nghiệp về phục vụ quốc gia ?

Ô . Trần Khánh Vân : Mộtsố lớn sinh viên tốt nghiệp rồi

muốn ở ngoại quốc , họ sợ về bên nhì , vì không hiểu có tự do

không , chuyện linh tráng , và nếu họ nỗ lực làm việc có đem đến

kết quả gì không . Tôi tin rằng , nếu được trình bày về tỉnh hình

Việt Nam họ sẽ trở về đây .

Tôi hy vọng rằng nếu chánh phủ can đảm một chút , chấp

nhận cho những người ở ngoại quốc lâu được về thăm nhà sau

tháng chẳng hạn . Sau đó họ muốn đi cho họ đi không ngại gì hết .

Trong sáu tháng họ thấy nỗ lực mình , họ thấy có trách nhiệm ,

họ yêu xứ mình , họ sẽ ở lại . Tuy nói ra có vẽ bất công vì có
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người đi lính , có người đi

Nhưng tôi thấy có vậy mới

du học , về chơi rồi đi trở lại .

lôi cuốn họ được .

NDMB : Xin cám ơn anh . Và xin nhờ anh chuyển lời với các

sinh viên đang học và đã tốt nghiệp tại Hoa Kỳ , nên về giúp

nước , vì các anh cho rằng đàn anh các anh làm việc không đúng

mức , có lỗi làm và tham nhũng và nếu để như vậy mà không về

phục vụ quốc gia ,đàn em các anh sẽ chửi các anh như là các anh

đã chửi đàn anh các anh .

Ô . Trần Khánh Vân : Vâng .
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SINH VIÊN HOA KỲ VÀ CUỘC TRANH ĐẤU

CHO TỰ DO TẠI VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 16.11.1970

Anh Teoduru , 28 tuổi , sinh tại Bucharest , Lo Mã Ni , sinh

viên cao học ,tổng thư kỷỦy Ban Phối Hợp Sinh ViênQuốc Gia

cho Tự do tại Việt Nam và Đông Nam Á .

NDMB: Anh Teod rw , xin anh cho biết về anh . Tôi nghe nói

anh dành mỗi ngày sáu tiếng đồng hồ để nghiên cứu về Việt Nam .

Điều đó có đúng không ?

Teodoru : Có phần đúng , vì đọc mất nhiều thì giờ, nhất

là nếu tôi có gắng tìm hiểu thật sâu rộng . Bên Hoa Kỳ , người

ta viết rất nhiều về Việt Nam cho nên thật khó mà phân loại

tài liệu nào có giá trị và tài liệu nào không .

Những ai muốn tìm hiểu về Việt Nam phải đọc hết tất cả

những bài viết về Việt Nam và phải phân tích trên căn bản đó .

NDMB: Anh đọc tất cả tài liệu sách báo nói về Việt Nam

của các quốc gia kể cả các nước Cộng Sản .
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Teodoru : Tôi dành phần lớn thời giờ để đọc các tài liệu

Cộng sản do họ phổ biến hoặc do tịch thu được , các bài báo của

Bắc Việt và của các nước Cộng sản .

Ngoài ra , còn có bài viết về Việt Nam của các nhóm chống

Việt Nam hoặc nhóm ủng hộ Việt Nam . Có người viết chỉ để kiếm

tiến .

cân .

Tôi thấy việc đọc kỷ tất cả các tài liệu này là việc rất

NDMB: Như vậy , có lộn xộn không ?

Teodoru : Việc phân biệt tài liệu hay , hay đở rất dễ dàng

vì tài liệu nào hay thì đọc thấy ngay , tài liệu nào đở cũng

thấy ngay .

Thí dụ như những bài đăng trên các báo Hoa Kỳ rỏ ràng

là không giá trị vì quá sông cạn và đầy thành kiến . Các đề rất

kêu cốt cho tin giựt gần mà thôi .

NDMB : Như vậy , mất nhiều thì giờ , làm sao anh có thể

giờ để học ?

Teodoru : Rất may là việc làm , và sự học của tôi nằm cùng

một lãnh vực . Tôi đã tập ngủ ít đi để có thêm thì giờ .

NDMB : Anh đã lập gia đình , anh còn thì giờ để sống với

vợ con không ?

Teodoru : Tôi rất tiếc là không có thời giờ nhiều với vợ

con . Nhưng theo tôi nghĩ , tất cả chúng ta đang chiến đấu cho

chính nghĩa tại Việt Nam , người Hoa Kỳ cũng như người Việt Nam

nếu phải hy sinh mộtchút ít thời giờ đáng ra dành cho vợ con

thì sự hy sinh đó chỉ là một việc đóng góp nhỏ . Thời giờ dành

được tôi dành để tìm hiểu những gỉ xảy ra tại Việt Nam .
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NDMB : Xin anh cho biết về các phong trào chống chiến

tranh tại Hoa Kỳ ?

Teodoru : Nói một cách tổng quát , nhiều người Mỹ rất lo

âu vỉ chiến tranh đã kéo dài và nhiều chính trị gia đã dùng

chiến tranh Việt Nam như là một đề tài để hại lẫn nhau . Nhiều

người muốn chấm dứt chiến tranh nhưng phần lớn họ tỏ ra khó

nghỉ trước sự lựa chọn giữa một nước Việt Nam tự do và nền hòa

bình có lợi cho Cộng sản .

Trong số những người biểu tỉnh chống chiến tranh có cả

nhữngkẽ không hiểu được các hậu quả tai hại vàcũng vì phần

lớn báo chỉ Hoa Kỳ chống chiến tranh Việt Nam nên , người ta

có cảm tưởng rằng phong trào phản chiến tại Mỹ có một hậu

thuẫn rất mạnh .

Trước khi tôisang Việt Nam , tôi có gặp vài người cầm đầu

phong trào phản chiến.Họ cho tôi biết phong trào phản chiến

hiện nay đã lắng dịu và họ nghĩ rằng khó mà lôi kéo dân chúng

Mỹ theo họ một làn nữa .

NDMB : oa Kỳ còn có vấn đề nào khác ngoài vấn đề Việt

Nam không ?

Teodoru ; Không phải Hoa Kỳ chỉcó một vấn đề . Việt Nam ,

Hoa Kỳ hiện có nhiều vấn đề và đang lâm vào một tỉnh trang Jet

sức nguy hiểm . Một số người mang định là du kích thành phố ,

đãng đặt chất nổ nhiều nơi gây thiệt hại nhiều dân chúng .

Ngoài ra , còn nhiều vấn đề khác như mạ túy , thuốc phiện ,

vấn đề kinh tế . Vừa rồi , trong cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ , Việt

Nam không còn là một vấn đề nửa . Đề tài đưa ra trong cuộc tranh

cử này là kinh tế , luật pháp và trật tự công cộng .

•

NDMB : Những người đang chống chiến tranh là ai thuộc

thành phần nào ?

Teodoru : Theo các tài liệu , việc thành hỉnh của phong

trào phản chiến là do sự chuyển hướng của các cán bộ Cộng Sản
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từ vấn đề khác đến vấn đề Việt Nam . Các nhóm này được một số

sinh viên , trí thức , và vài nhóm khác ủng hộ , và làm cho

người ta làm rằng phong trào phản chiến là phong trào "có lý

tưởng" . Sự thật , người ta có bằng cớ Cộng sản đang giựt dây .

toàn bộ phong trào .

Hiện nay , các phe Cộng sản đang cấu xé nhau , tố cáo lên

nhau nên dân chúng Mỹ để thấy ai lãnh đạo phong trào phản chiến .

Một trong những lý do chính thức đẩy người ta bỏ rơi phong

trào phản chiến là vì người ta nhận thấy phong trào chỉ phục

vụ cho Cộng sản và do Cộng sản do Cộng sản giựt đây .

NDMB : Anh nói các phong trào đó do Cộng sản điều khiển .

Anh có bằng chứng nào không ?

Teodoru : Có chứ , Chúng tôi có nhiều tài liệu do những

người xâm nhập hàng ngủ Cộng sản cho chúng tôi . Những người

này đã tham gia phong trào phản chiến mấy năm nay và những

bằngchứng họ đưa ra , quá rỏ ràng. Các bằng chứng này cho viết

phong trào phản chiến do Cộng sản điều khiển và Cộng sản Hoa

Kỳ có liên lạc với Hà Nội qua trung gian của Nga Sô , của Cộng

sản Gia Nã Đại và Cuba .

Việc này quá rỏ ràng , vì không chối cải được . Đây là

một sự kiện có thật . Trước kia , người Mỹ không để ý đến sự

kiện này , vì họ chưa bao giờ có du kích chiến trên đất Mỹ, hay

chưa bao giờ có vấn đề đó tại Âu Châu . Bây giờ , họ thấy có sự

xâm nhập của Cộng sản , có gián điệp nên những ai có lý tưởng

hoặc chán chiến tranh đã bỏ phong trào phản chiến vì họ biết

rỏ có Cộng sản điều khiển .

NDMB : Ủy ban hỗn hợp các tổ chức sinh viên hoạt động

cho tự do ở Việt Nam và Đông Nam Á mong đạt mục đích gì ?

Teodoru : Ủy ban trung ương của sinh viên là một cố gắng

để chống lại hoạt động của các nhóm phản chiến . Phía Cộng sản

nhiều nhóm nhỏ được bên kia góp lại thành những nhóm lớn hoạt

động trên toàn quốc , và những tổ chức này lại do Cộng sản điều

khiến .
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Trái lại , chúng tôi chỉ phối hợp các hoạt động của các

nhóm nhỏ , khuyến khích hoặc yểm trợ họ . Mục đích của chúng

tôi là bảo vệ tự do cho Việt Nam và Đông Nam Á , cho dân Việt

Nam được quyền sống tự do và có toàn quyền quyết định tương

lai của mình . Chúng tôi phối hợp để tổ chức các buổi hội thảo ,

tranh luận và Việt Nam cho các nhóm nhỏ .

NDMB :

đó từ đâu ra ?

Hoạt động của các anh đòi hỏi nhiều tiền . Tiền

Teodoru : Các toán chuyên nghiệp làm việc hiệu quả hơn

chúng tôi . Chúng tôi xử dụng sinh viên tỉnh nguyện vì lý tưởng

Nhờ có sự giúp đở tỉnh nguyện ấy nên chúng tôi không mấy tốn

kém . Chúng tôi gởi tài liệu kèm theo với một mảnh giấy nhỏ xin

quyên một mỹ kim . Một mỹ kim ở nơi này , một mỹ kim nơi khác

của mỗi người ủng hộ đóng góp thành một số tiến thật sự không

lớn , nhưng giúp chúng tôi trang trải được nhiều việc .

NDMB : Các anh có liên hệ gì với Mục Sư McIntyre ?

Teodoru : Chúng tôi không có liên hệ và không hoạt động

chung . Nhưng chúng tôi đồng quan điểm với Mục Sư McIntyre về

Việt Nam vì ông ta muốn cómột hòa bình thực sự công chính mà

Cộng sản không thao túng được .

NDMB : Còn đối với John Birch Society .

Teodoru : Chúng tôi không có một liên hệ nào với tổ chức

John Birch Society này . Họ có nhiều quan điểm quá cứng rắn ,

và chúng tôi không đồng ý với họ .

NDMB : Anh đã tham dự nhiều cuộc đối thoại về Việt Nam ,

anh đã đối thoại với ai P

Teodoru : Tôi có dịp tranh luận với nhiều dân biểu , nghị

sĩ , chính trị gia , giáo sư và sinh viên . Tôi cũng đã tranh

luận với vài người gọi là "người Việt Nam " . Tôi nói là tạm gọi
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là "người Việt Nam " vì họ ở ngoại quốc trên hai ba mươi năm

và không có ý định trở về sống ở Việt Nam , để cùng chịu đựng

chính phủ Cộng Sản mà họ muốn cho đồng bào Việt Nam phải chịu .

Tôi thường đối thoại với các giáo sư đại học tự gọi là chuyển

viên về vấn đề Việt Nam .

NDMB : Họ đưa ra những lập luận nào ?

44

Teodoru : Có nhiều lập luận khác nhau . Có người lấy lịch

sử ra mà lập luận rằng Cộng Sảnlà lực lượng thực sự , đã có

từ lâu và là đại diện thực sự của nhân dầu Miền Nam . Có lập

luận khác của các nhà chính trị cho rằng mặc dù Việt Cộng phải

hay quấy , Hoa Kỳ đã tốn kém quá nhiều vì Việt Nam . Một lập

luận nửa cho rằng Hoa Kỳ dùng quá nhiều sức mạnh , tàn phá nước

Việt Nam nên mặc dù Cộng Sản có thắng đi nữa , cũng ít khổ cho

dân Việt Nam hơn là kéo dài chiến tranh .

NDMB : Anh trả lời ra sao ?

Teodorụ : Lập luận lịch sử để đả phá vi tôi chưa gặp đối

thủ là một sử gia có sự kiện vững chắc . Tôi lấy làm buồn khi

thấy nhà chuyên viên chỉ dựa trên sách của những người khác

cũng được gọi là chuyên viên .

Phần lớn cho rằng mục đích chính của họ là trình bày sự

thật về Việt Nam nhưng sự thật của họ là những điều họ lập lại

luận điệu tuyên truyền của đối phương ,

Còn về lập luận khác nói rằng nhân dân Việt Nam quá đau

khổ vì chiến tranh nên phải chấm dứt bằng bất cứ giá nào . Tôi

đã phá bằng cách chứng minh rằng Cộng sản thường hay tuyênbố

nếu chúng thôn tính lấy miền Nam chúng sẽ thanh toán một số

lớn những người Việt Nam đã chống lại chúng . Cộng sản gọi là

"trả nợ xương máu" . Nhiều người đối thoại với tôi , chỉ biết

những đau khổ bằng chiến tranh , nhưng không biết gì về việc

thanh toán của Cộng sản đó họ phải nhìn nhận rằng chấm dứt

chiến tranh bằng mọi giá không còn đúng nữa . Chúng tôi thấy
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trong các cuộc bình luận chúng tôi mất quá nhiều thời giờ để

sữa chửa những ý kiến sai làm của đối thủ và vì thế chúng tôi

không còn thời giờ trình bày quan niệm của chúng tôi . Dù sao ,

tôi lấy làm buồn là những người thường bàn đến Việt Nam lại

không hiểu gì về Việt Nam .

NDMB : Còn sinh viên Việt Nam , họ có đủ tư cách trình

bày về Việt Nam không ?

Teodoru : Đây là một vấn đề khác . Tôi chỉ có thể nói

rằng , tôi muốn gặp và nói chuyện với nhiều sinh viên để biết

cảm tưởng của họ , mặc dù họ được nói đến rất nhiều nhưng trên

thực tế , tư cách họ khác hẳn .

NDMB : Anh thấy tỉnh hình hiện nay so với lần viếng thăm

trước ra sao ?

Teodoru : Khi tôi sang Việt Nam lần thứ nhất , vào cuối

năm 1968 , Tổng Thống Johnson đã ra lệnh ngưng dội bom Bắc Việt

vì Bắc Việt hứa không xâm nhập qua vĩ tuyến 17 nữa và hứa ngừng

pháo kích các thành phố . Nhưng mỗi nơi tôi đến đều bị pháo kích .

Từ Phủ Bài , ta có thể bay đến vùng vĩ tuyến và thấy nhiều các

cơ sở của Bắc Việt và nhịp độ xâm nhập tăng rất nhiều .

Người thì không tranh đấu nửa vì muốn yên thân , người

thỉ vì ích lợi riêng, người thì thấy biểu tỉnh quá nguy hiểm

không có lợi cho ai . Tôi đọc vài tài liệu Cộng sản . Cộng sản

chỉ trích sinh viên như chính phủ Cộng sản gọi sinh viên là

bọn vô kỹ luật , ích kỹ . Nhưng Cộng sản biết khai thác sinh

viên để lợi dụng sinh viên .

Trước khi phê bình , tôi muốn gặp và nói chuyện với nhiều

sinh viên . Tuy nhiên , tôi biết có nhiều sinh viên như đa số

sinh viên Hoa Kỳ , gọi là" đa số trầm lặng" . Tôi rất cảm phục họ

vỉ các bạn trẻ này không ngại khó khăn , đã duy trì sự cố gắng

học hành để về giúp nước .

NDMB : Tòa Đại sứ Việt Nam có giúp đỡ gì cho các anh ?
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Teodoru : Rất tiếc là Tòa Đại Sứ Việt Nam bị nhiều giới

hạn , quan trọng nhất là vì lý do thủ tục ngoại giao , giới hạn

về những gì họ có thể làm được và nói được trên đất Mỹ .

Vừa rồi , trong một cuộc đối thoại , một nhân viên phái

bộ Nga Số tại Liên hiệp Quốc đã lên diễn đàn chưởi Chánh phủ

Hoa Kỳ là "thực dân khát máu " , vì đã " giết người tại Việt Nam "

đội bom Bắc Việt . Một nhân viên của một phái bộ của các nước

tự do không thể nào làm như vậy . Nhân viên Nga Số này đúng lý

phải bị đuổi về nước mới phải . Anh ta không hề hấn gì và vì

anh ta cũng biết như vậy , nên anh ta vẫn tiếp tục chửi Hoa Kỳ .

Một nhân viên tòa đại sứ Việt Nam hoặc một tòa đại sứ khác

không bao giờ làm cho Hoa Kỳ phải bối rối hoặc phá hoại Hoa

Kỳ . Thí dụ , Đại sứ Việt Nam không thể nào đến nói chuyện một

nơi mà ông ta sẽ bị ăn cà chua trứng thú hoặc bị chất nổ .

Vì các giới hạn đó mà Tòa Đại sứ Việt Nam không làm gì

được . Nhưng có nhiều cựu quân nhân , quốc gia nghĩa tử sang

học tại đây họ biết họ không thể để Việt Nam Cộng Hòabị chưởi

mắng hay tấn công tại Hoa Kỳ mà không nói lên tiếng nói của

mình . Họ đã tranh đấu một cách hiệu quả chống phe tả Hoa Kỳ .

Bất cứ dịp nào , họ cũng đòi nói lên tiếng nói của họ, mặc đù

nguy hiểm cho họ . Nhưng rất tiếc họ không được bên nhà yểm

trợ hoặc khuyến khích họ

Tỉnh trạng này bất lợi cho tạ vì tòa đại sứ Việt Nam có

giới hạn vì nghĩ lễ trong khi ấy các đại sứ Cộng sản tự do đã

kích .

NDMB : Dân biểu và nghị sĩ Việt Nam sang Hoa Kỳ có làm

gì được không ?

Teodoru : Dân biểu và nghị sĩ từ Việt Nam qua còn gặp

nhiều khó khăn hơn . Thứ nhất là họ không chịu đối thoại công

khai , thứ hai là khi họ đến Hoa Kỳ báo chí Hoa Kỳ không để ý

đến họ và dân biểu nghị sĩ cũng sợ có chuyện lôi thôi .

Thăm viếng Hoa Kỳ chỉ có một thời gian ngắn , dân biểu ,

nghị sĩ Việt Nam không thể nắm được tình hình . Vì vậy , tôi

nghĩ rằng , ích lợi của cuộc thăm viếng của họ rất ít.
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DMB: Vậy , theo anh ai là người có thể nói lên tiếng

nói Việt Nam một cách hửu hiệu nhất ?

Teodoru : Những người có thể nói giùm VNCH là sinh viên ,

quân nhân , hồi chánh viên . Họ là dân thường , không bị giới

hạn về nghi lễ và có thể nói về kinh nghiệm bản thân của họ ,

những người hiểu biết về Việt Nam và những người có kinh nghiệm

sống dưới chế độ liên hiệp với Cộng sản . Những người ấy phải

qua Hoa Kỳ nói lên tiếng nói của người Việt Nam đang chiến đấu

có kinh nghiệm sống với Cộng sản , rằng dân Việt Nam không muốn

sống dưới ách Cộng sản , sẵn sàng chiến đấu đến cùng . Dân Mỹ

không còn thích nghe người Mỹ nói dùm người Việt Nam . Họ chỉ

muốn nghe người Việt Nam . Họ không muốn nghe nhân vật , chính

khách Việt Nam họ muốn nghe những người đang chiến đấu , những

người hiểu rỏ giải pháp liên hiệp của Cộng sản .

Một khi mà người Mỹ nghe chính hồi chánh viên, quân nhận

đang chiến đấu , sinh viên thuộc thành phần đa số trầm lặng nói

về Việt Nam người Mỹ sẽ thay đổi quan điểm . Điều quan trọng nhất

là làm sao cho người Mỹ thấy rỏ rằng Việt Nam không phải là một

bãichiến trưởng mà người Mỹ đến đe đánh giặc và để chết , nhưng

là một quốc gia mà người Mỹ đến giúp một quốc gia , gòn những

người có ý chí và mục tiêu rỏ ràng . Khi người Mỹ , hiểu vậy họ

sẽ không bao giờ nghỉ đến việc bỏ rơi Việt Nam .

NDMB : Đây là cuộc viếng thăm thứ hai của anh ?

Teodoru : Dạ phải .

NDMB : Lần này cảm tưởng của anh như thế nào ?

Teodoru : Ý kiến của tôi như sau : Dân Việt Nam không ưa

thích gì chiến tranh nhưng dân Việt Nam vận chiến đấu . Tôi đã

nói chuyện với nhiều người dân quế và người Thượng . Tôi có cảm

tưởng rỏ rệt rằng họ muốn chận đứng Cộng sản , không cho Cộng
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x

sản , không cho Cộng sản tiêu diệt họ và họ tin chắc họ có thể

thắng Cộng sản được . Các cố vấnMỹ bây giờ thấy an toàn hơn .

Họ sống giữa binh sĩ Việt Nam mà không cần lính Mỹ bảo vệ . Họ

rất vui mừng về tiến triển của Quân Lực VNCH .

Tôi thấy tiến bộ rất rỏ rệt . Năm 1968 , tôi không dám đi

nhiều bằng trực thăng . Trước kia , súng máy của trực thăng phải

luôn luôn sẳn sàng đối phó . Bây giờ , các trực thăng đều gấp súng

lại và xạ thủ ngồi không .

Nếu tỉnh thể tiếp tục như vậy , tôi thấy chiến tranh có

thể chấm dứt mau lẹ mà không cần phải đi hội nghị Ba Lê một

cách vô lý và vô ích .
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TRUNG TƯỞNG HOÀNG XUÂN LÃM NÓI VỀ

SỰ THIỆT HẠI VÀ CÔNG CHỐC CỬU TRỢ

NẠN NHÂN BẢO LỤT MIỀN TRUNG

Phát Hình Ngày 29.11.1970

Trung Tướng HOÀNG XUÂN LÃM 42 tuổi , quê tại Quảng Trị ,

tốt nghiệp khóa 3 Trường Võ Bị Quốc Gia Dalat , trưởng Thiết

giáp Saumur Pháp và trường Đại Học Quân sự Việt Nam .

Trung Tướng Lãm đã giữ nhiều chức vụ chỉ huy như :

-

-

-

Chỉ Huy trưởng Binh chủng Thiết kỵ .

Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột .

Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ binh tại Đà Nẳng và hiện nay từ

năm 1966 Tư Lệnh Quân Đoàn I và Quân Khu I.

NDMB : Thưa Trung Tướng , trận bảo lụt vừa qua tại miền

Trung đã gây bao nhiêu thiệt hại về nhân mạng và tài sản ?

Trung Tướng Lãm : Trận bảo lụt năm nay quá lớn và lụt đã

xảy ra cùng một lúc với ba trận bảo liên tiếp mưa trong một

tuần lễ vì thế nước đã dâng lên rất cao và tràn ngập tất cả

các tỉnh Quân khu I từ Quảng Trị đến Quảng Ngải .

.../
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Trận bảo lụt này đã gây thiệt hại cho gần 20.000 nhà

cửa bị trôi và đường sá trên quốc lộ I có 14 cây cầu bị hư .

Đến hôm nay , tổng cộng có đến trên 260 người đã bị chết đuối ,

33 người bị thương và có trên 12.000 trâu bò và heo bị trôi

theo nước .

Đặc biệt mùa tháng tám dân chúng Quân khu I gặt về rồi

bây giờ bị hư tới 50 60% . Lúa thành mộng bị hư . Tôi thấy

trận bảo lụt năm nay rất lớn cho dân chúng Quân Khu I.

-

NDMB : Trung Tướng đã xử dụng những phương tiện nào và

đã được yểm trợ về phương tiện nào để cấp thời cứu trợ .

Trung Tướng Lãm : Trong các ngày 1 và 2/11 , vì nước cuốn

quả mau cho nên chúng tôi đặt tất cả phương tiện quân đội

vào việc cứu trợ mạng sống dân chúng , tất cả máy bay của Việt

Nam cũng như Hoa Kỳ . Nhờ các máy bay trực thăng nhất là của

Hoa Kỳ , nên chúng tôi đã cứu 23 người trong hai ngày .

Ngoài vấn đề máy bay , chúng tôi còn xử dụng thuyền công

binh, Hải quân Việt Nam 15 chiếc tàu cũng tham dự vào việc

cứu cấp cũng như của hải quân Hoa Kỳ . Ngoài ra , còn có thuyền

bè của tư nhân cũng gia việc cứu cấp .

Và đã có nhiều nơi xảy ra việc những người đi cứu trợ

bị chết đuối về phía Việt Nam cũng như về phía Hoa Kỳ .

NDMB : Trong công việc cứu trợ cấp thời , Trung Tướng có

bị cản trở gì không ?

Trung Tướng Lãm : Các trực thăng hoạt động ở Quảng Nam

đã bị Việt Cộng bắn lên nhiều lần . Có năm trực thắng bị bắn

lủng , độ 7 , 8 người bị thương . Trong số có một trực thăng bị

bắn rơi , có 2 , 3 người chết .

Trong cuộc cứu trợ này có một việc xảy ra là một trực

thăng Việt Nam bay đến khu làng gần núi , khi bay ngang chòm

cậy bị bắn lên . Trực thăng Việt Nam không bắn trả lại , nhưng

lần sau bay lại đã vớt được tám người dân lên . Tám người dẫn
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này cho biết , lúc trực thăng bay qua có một Việt Cộng cầm súng

bắn lên . Vì nước lên cao , họ thấy nếu để tên Việt Cộng cứ bắn

lên thì nguy nên họ đập giết tên Việt Cộng này .

Đây là một sự kiện chứng tỏ trong lúc quân đội ta lo cứu

đồng bảo, Việt cộng lại nhân dịp này bắn giết như thường .

NDMB : Trung Tướng đã dùng phương tiện đó để đi đến , như

vậy trong các trại tạm cư còn ai nửa không ?

Trung Tướng Lãm : Trong hai ngày chúng tôi đưa về 210.000

người và tạm cư rải rác ở mỗi tỉnh có 5 , 6 trại tạm cử , nhưng

độ 4 , 5 ngày sau khi nước xuống chúng tối đưa về làng cũ và

bấy giờ không còn người dân nào trong trại tạm cư hết .

NDMB : Tổng thống đã có những quyết định những biện pháp

nào và chính phủ trung ương đã làm gì để cứu trợ các nạn nhân

bảo lụt ?

Trung Tướng Lãm : Vừa lụt xong một hai ngày, Tổng Thống ,

Thủ Tướng và Phái đoàn Chính phủ đã đi thăm viếng tất cả các

vùng bị lụt . Tổng thống đã xem tại chỗ các sự thiệt hại ve

mùa màng. Vì thế , đã có cuộc họp tại Bộ Tư Lệnh Quân Khu I và

Tổng Thống đã bán những chỉ thị cứu trợ cấp thời như là một

người dân có nhà bị trỗi thì được cứu trợ gấp 15 ngày gạo ,

cho mỗi khẩu phần trong mỗi gia đình cũng như nhà bị trỗi thì

được 12 tấm tôle để xây lại .

Còn nhà nào bị hư một phần thì được cấp bay ngày sao mỗi

khẩu phần , và 6 tấn tôle . Ngoài biện pháp cấp thời này, Tổng

Thống cũng chỉ thị đua ra 30 triệu mua lúa giống cho đến số

tiền này đã đưa về các tỉnh để mua lúa giống gấp cho dân chúng .

Ngoài ra , Tổng Thống cũng chỉ thị phải xây dựng lại gấp

các trường học , bệnh xá . Riêng về đường sá cơ quan hư thì quân

đội đang đấm nhiệm sửa chửa ưu tiên để sự giao thong được thiết

lập lại ngay .

NDMB : Trong buổi họp đó , nghe nói Trung Tướng đã có những

lời nặng với Ông Tổng trưởng Kinh Tế , Xin Trung Tướng cho biết

có vậy không ?
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Trung Tướng Lãm : trong buổi họp có Tổng Thống , Thủ Tướng

và rất nhiều Tổng Bộ Trưởng , chúng tôi thảo luận nhiều vấn đề

căn bản là để giúp dân chúng về sự cứu trợ họ cũng như về việc

chuyên chở gạo ra đây .

A

ýTrong vấn đề thảo luận , chúng tôi trao đổi ý kiến , không

có chi là nặng lời như báo chí nói sai lầm . Chúng tôi có yêu

cầu ông Tổng Trưởng đưa ra 40.000 tấn gạo tại Đà Nẵng cũng như

đưa ra Huế hay mỗi tỉnh thêm 20.000 tấn gạo nữa và Ông Tổng

Trưởng cũng bằng lòng này để làm số dự trữ cho miền Trung , Khi

nào số dự trữ được thành lập , dân chúng ở đây rất là yên ổn

trong van đe gạo .

A

Thật ra dân miền Trung , năm nào gần Tết mưa lạnh họ

rất sợ vấn đề gạo vì thật ra gạo tại chỗ sản xuất không đủ

cho nền dầu thời bình trước kia tháng Giêng tháng Hai hay thiếu

Gạo người ta ăn cơm trộn thêm khoai bắp ,

Riêng tôi và Ông Tổng Trưởng Kinh Tế thời gian vừa qua

gặp nhau nhiều lần và ông giúp rất nhiều trong việc tiếp tế

gạo miền Trung .

NDMB : Như vậy , vấn đề gạo không bi đát như báo chí

và các dân biểu nói .

Trung Tướng Lãm : Hiện tại , ở Đà Nẳng các khoở Quận Khu

I có một số gạo độ 20.000 tấn tức là số sao điều hànhcó thể

ăn trong 30 ngày và các tàu tạo vẫn tiếp tục ra đây nữa . Vấn

đề gạo không thiếu nhưng có vấn đề chuyển chở gạo đến cho dân

hay là vấn đề bốc dở từ tàu lên bến .

Vì thế cho nên trong hai tuần vừa qua , tôi đã đặt quân

đội vào việc bốc dở và một đôi khi tôi xử dụng đến lính để

bốc dở nếu tàu nào nhân công làm trẻ .

Đến bây giờ quân đội chở gạo ra Quảng Trị và Thừa Thiên

để làm kho dự trữ .

NDMB : Theo một số báo , thì việc bốc dở gạo thầu ở Saigon ,

Sự việc như thế nào , xin Trung Tướng cho biết ?
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Trung Tướng Lãm : Cũng có đấu thầu tại đây , nhưng thầu

cận số tiền nhiều cho nênngoài này không có thương gia nào

đủ tiền thầu được . Lần trước , có một người ở Saigon thầu được ,

họ không ở đây , thành trả tiền cho nhân công hơi bê trẻ . Trong

cuộc họp vừa rối , Ông Tổng Trưởng Kinh Tế được chỉ thị của

Tổng Thống là chỉ cho người địa phương đấu thầu thôi .

NDMB : Các hiệp hội , các tổ chức từ thiện , đảng phái , tôn

giáo đã giúp được gì trong việc cứu trợ .

Trung Tướng Lãm : Ngày lụt xảy ra tôi thấy các đoàn thể ,

tôn giáo đã giúp đỡ rất nhiều . Họ không bỏ ra hàng trăm triệu

hay tiền bạc gì nhiều nhưng họ đã giúp người để nấu cơm , vắt cơn

phát cho đồng bào .

Ngoài ra , các cơ quan Hồng Thập Tự cũng gởi ra hơn một

triệu để gửi ra các tỉnh . Thượng Nghị Viện do Nghị sĩ Tôn Thất

Đỉnh mang ra một triệu đưa mỗi tỉnh 200.000$ , Hạ nghị viện

cũng đưa mỗi tỉnh 100.000$ . Các hội tư nhân khác như Hội bảo

trợ gia đình binh sĩ cũng giúp 200 kiện áo quần , Hội Hướng Đạo

giúp một số bánh mì .

NDMB : Thủ Tướng Chính Phủ đã kêu gọi toàn dân tham gia

cuộc cứu trợ bằng cách lạc quyền trong một tháng nhưng theo

báo chí thì dân không có tin tưởng những phẩm vật có thể đến

thẳng các nạn nhân . Trung Tướng có cách nào kiểm soát hữu hiệu

không ?

Trung Tướng Lãm : Đó là một điều ưu tư cho chính quyền vì

the khởi đầu chúng tôi đã nói cho các Tỉnh Trưởng là ban cứu

trợ tỉnh phải có Hội đồng dân cử nằm ở trong cũng như các đoàn

thể tôn giáo , chính trị , thân bào nhân sỉ phải được mời vào

các Ủy ban cứu trợ cấp tỉnh , quận và xã . Cho nên để cứu trợ

đến , các hội tư nhân từ thiện làm việc nhiều hơn chánh quyền ,

giúp đở phương tiện đưa đến tại chỗ . Đồ cứu trợ đến tay dân

chúng nhiều hơn .
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Đặc biệt có nhiều nơi như Phật giáo ở Trung ương , họ

đưa ra tiền đến Đà Nẵng mua được 10 , 20 tấn , tôi nói Nha Kinh

Tế bản cho họ . Tôi cho mượn xe quân đội và đem đến tại làng

và phân phát luôn thì làm thế nào mất mát được . Các tỉnh khác

như Nha Trang , Phan Rang , họ đem đồ ra phân phát tại chỗ .

Theo tôi có thể có một vài nhân viên vì quá thiếu thốn

làm việc thiếu sót làm bậy , nhưng chúng tôi đã đặt ra những

tổ chức để kiểm soát , theo tối khó có việc mất mát nhiều được .

Hồi Mậu Thân vỉ giặc giả có vài cán bộ làm bậy. Vẽ lại ,

lúc đồng bảo thiếu thốn ai mà nở đánh cắp , làm như thế nó thất

nhân tâm .

NDMB : Thưa Trung Tướng , trong thời gian này , gian thương

có thừa dịp tăng vật giả không ?

Trung Tướng Lãm : Hiện tại , không có tăng vật giá và chưa

có nạn chợ đen nào hết .

NDMB : Xin Trung Tướng cho biết kế hoạch tái thiết miền

Trung . Nghe nói Phòng Thương Mãi góp được hơn 200 triệu để

tái thiết . Xin Trung Tướng cho biết .

Trung Tướng Lãm : Vấn đề tại thiết rất quan trọng . Có

nhiều trường học , đê điều bị nước cuốn , nếu sửa các cơ sở này

cần ngân khoãn nhiều .Vừa rồi có phái đoàn Công kỹ nghệ gia

ra đây được giúp để tái thiết các trường học , bệnh xá . Tôi đã

đề nghị với phái đoàn này là nếu muốn sửa sang các , đê điều ở

nơi nào bị tàn phá nhiều thì mỗi tỉnh sẽ làm một kế hoạch theo

thứ tự ưu tiên thiệt hại của mỗi nơi để phái đoàn tùy đó mà

ấn định ngân khoản để giúp đở .

R

Làm như vậy mình dễ kiểm soát vỉ khi cho mình biết cho

làng nào và làm cái gì với ngân khoản bao nhiêu ? Tôi có kế

hoạch điều tra xem thử nơi đó có thiệt hại như đã báo cáo không ?

NDMB : Thưa Trung Tướng , miền Trung thường hay bị lụt , có

kế hoạch nào để ngăn ngừa nạn lụt không?
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Trung Tướng Lam : Thưởng thì năm nào miền Trung củng có

lụt , quân đội năm nào cũng có kế hoạch đe phòng bão lụt , các

đơn vị quân đội đóng xạ tích trử bị tháng lương khô , các

thuyền bè công binh chúng tôi cũng phân phối cho các Tỉnh Trưởng

để có lụt thìlo cứu trợ đồng bào . Riêng dân chúng ở chỗ thấp ,

họ có các thuyền nhỏ để khi lụt họ có thể chạy . Tuy thế , 5 , 3

năm hay có lụt lớn gây nhiều thiệt hại như năm 64 có gần 5.000

người chết tại miền Trung ,

3

Tôi thấy có thể đảo lại con sông lớn tại Vùng I , mùa

nắng các sông này cạn khô nhưng mùa mưa nước về rất nhiều ,

lòng sông rất cạn như sông Hương , sông Trà Khác , sông Hội An

và các cửa sông lại nhỏ hẹp . Có thể thảo kế hoạch mở rộng cửa

sông để nước để thoát ra bé .

Ngoài ra , tôi thấy có thể làmđê đập ở trên thượng lưu

khu vực sông để giữ nước . Chương trình này tốn kém lắm.

NDMB : Thưa Trung Tướng , tình hình quân sự trong khi lụt

như thế nào ?

Trung Tướng Lãm : Lúc này mùa mưa , khi lụt lội năm nào

tỉnh hình quân sự cũng lắng dịu vì mùa mưa nước xuống nhiều ,

suối ở trên rừng cũng chảy mạnh , Việt cộng khó tiếp tế vì thế

hoạt động Việt cộng lắng dịu .

Hơn nửa , mùa nắng các Sư đoàn Việt cộng 304 , 324 đã tái

xâm nhập đánh phá các vùng Quảng Trị , Thừa Thiên bị thiệt hại

nặng nề . Nhân dịp mưa này , họ rút ra Hạ Lào một số về Bắc để

chỉnh trang lại . Sư đoàn II về phía Nam , Quảng Tín , Quảng Ngải ,

trong lúc tấn công vào Dục Đức cũng bị thiệt hại , đã rút về

biên giới Lào -Việt .

.

Theo tôi , tỉnh hình rất lắng dịu , có những cuộc pháo

kích lẽ tẻ . Tuy thế , trong khi cứu lụt cũng có vài tên du kích

bắn trực thăng .

NDMB : Có nhiều bảo nói rằng , Bắc Việt đã rút quân về

Bắc , họ chứng tỏ có thiện chí đi đến giải pháp

thưa Trung Tướng việc đó có đúng không ?

quân sự nào đó ,
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Trung Tướng Lãm : 3 Vùng I giữa Bắc với Nam sít nhau cho

nên những đơn vị bị thiệt hại rút trở về Bắc . Họ chưa nghĩ

đến đỉnh chiến đấu . Nếu có hòa bình làm sao vẫn bắt được tù

binh mới xâm nhập . Họ vẫn tiếp tục chủ trương thôn tính miền

Nam , họ chỉ chịuhòa bình khi thấy mộng xâm chiếm miền Nam

không thể thực hiện được .

NDMB : Còn vấn đề thay thế quân Đồng minh , Trung Tướng

thấy có thể thay thế được không ?

Trung Tướng Lãm : Hiện tại , đến bây giờ kế hoạch thay

thế thực hiện rất tốt đẹp . Gần hại sư đoàn quân đội Mỹ đã rút

khỏi Vùng I. Tỉnh hình an ninh càng ngày càng tiến triển tốt

đẹp hơn nếu so sánh về trước . Tôi tin với sự tổ chức thêm Địa

phương quân , Nghĩa quân và trang bị cho đầy đủ lực lượng Nhẫn

dân Tự vệ Vùng I , có gần 100.000 người thì với lực lượng này

đủ sức bảo vệ miền đồng bằng , miền Đô thị . Kế hoạch thay quân

Mỹ không có gì trở ngại cho đến bây giờ .

NDMB : Thưa Trung Tướng , còn việc treo cờ và vẽ cờ , Trung

Tướng nghĩ sao ?

Trung Tướng Lãm : ở Miền Trung , miền đồng bằng chúng ta

đã kiểm soát 97 % như thế chúng ta không chấp nhận sự hiện diện

của Việt Cộng ở miền đồng bằng . Nhà nào cũng có cơ , nhưng không

có vẽ cờ , đến bây giờ chưa có chỉ thị vẽ cờ từng nhà . Theo tôi ,

dân chúng đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, có cờ hay

không Việt Cộng cũng không về được . Chúng tôi quan niệm có một

hai anh Việt cộng về vẽ cờ , hay treo cờ , thì các cán bộ xả sẽ

hạ cờ họ xuống hay chùi lá cờ vẽ đi ,

Tôi thấy trận giặc chống Cộng đã kéo dài mười mấy năm

rồi , cho nên dân chúng và quân đội ai cũng muốn được yên ổn ,

hòa bình để lo kiến thiết . Nhưng trận giặc này không phải

chúng ta bày ra , mà chính Bắc Việt đã xâm lăng miền Nam .

Mình muốn hòa bình , nhưng họ cứ đánh phá , bắt họ chấp

nhận hòa bình rất là khổ , Ở miền Nam này chỉ có một đường lối

là chính phủ mạnh , quân đội mạnh , nhân dân thịnh vượng đoàn kết

chặt chẽ . Khi lòng dân thất như vậy họ mới thối mộng xâm chiến

miền Nam ,
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MỘT SỐ NHÂN VẬT HỮU TRÁCH TẠI

QUÂN KHU I NỔI VỀ CÔNG CUỘC

CỨU TRỢ NẠN NHÂN BẢO LỤT MIỀN TRUNG

Phát Hình Ngày 29.11.1970

Các nhân vật trả lời trong cuộc phỏng vấn kỳ này là

Đại Tá TÔN THẤT KHIÊN , Tỉnh Trưởng Quảng Trị , Đại Tá LÊ VĂN

THÂN , Tỉnh Trưởng Thừa Thiên , Đại Tả LÊ TRÍ TÍN , Tỉnh Trưởng

Quảng Nam , Ông NGUYỄN KHẮC THIẾU , Chủ Tịch Hội Đồng Thị Xã

Huế và Ông NGUYỄN KHOA PHÒNG , Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Thừa

Thiên .

NDMB: Xin Đại Tá Khiên cho biết sơ qua về tỉnh Quảng Trị .

Đại Tả Khiên : Tỉnh Quảng Trị gồm có bảy Quận . Tỉnh hình

an ninh rất là tốt đẹp . Chương trình xây dựng nông thôn tiến

triển khả quan. Quảng Trị có hai quận lớn nhất là Quận Triệu

Phong và Quận Hải Lăng . Hai quận này có Nhân dân Tự vệ và

Nghĩa quân bảo vệ . Hai quận này rất phồn thịnh .

NDMB : Xin Đại Tá Thân giới thiệu về tỉnh Thừa Thiên và

Thị xã Huế .
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Đại Tá Thân : Huế và Thừa Thiên có đặc biệt khác , những

tỉnh khác ở miền Trung là năm nào cũng bị tai ách của trời

giáng xuống và những cơn lụt lội vào mùa mưa .

NDMB : Xin Đại Tá Tỉn , nói về tỉnh Quảng Nam .

Đại Tá Tín : Tỉnh Quảng Nam nằm phía Nam của Tỉnh Thừa

Thiên . Về kinh tế tỉnh Quảng Nam có cơ sởlớnvi như mỏ than

Nông Sơn . Dân Quảng Nam trồng lúa rất nhiều và đánh cả cũng

nhiều .

NDMB : Xin Đại Tá Tỉnh Trưởng Thừa Thiên cho biết những

thiệt hại của Tỉnh Thừa Thiên trong vụ lụt năm nay .

Đại Tá Thân : So với trận lụt năm 1969 mực nước sông

Hương cũng như mực nước ở vùng quê , đặc biệt là ba quận Phong

Điền, Quảng Điền và Hương Điền , đều cao hơn mực nước năm ngoái .

Ở miền Bắc Tỉnh Thừa Thiên , theo các cụ già , thì mực nước

lụt năm nay cao hơn năm 1953 năm đã gây nhiều thiệt hại cho

vùng Huế và Thừa Thiên . Mực nước năm nay cao hơn gần một thước

tây .

Cho đến ngày hôm nay có 27 người bị thiệt mạng trong đó

có sáu quân nhân vàcó hai người bị thương nhẹ . Ước chừng 2.000

căn nhà bị hư hại kẻ như hoàn toàn và trên 4.000 căn nhà bị

hư hại . Về súc vật có gồm 2.000 vừa heo vừa bò và 30.000 gà

vịt bị chết . Số thiệt hại về hoa màu phụ như là khoai , sắn kể

như là hoàn toàn . Còn giống mà cấy vào mùa này gần 50% . Đặc

biệt gần phía Bắc tỉnh được kẻ như là 100 %.

Đó là chúng tôi chưa kể những thiệt hại như là đường sa

cầu cống và các hệ thống thủy nông. Sự thiệt hại này lên đến

hằng triệu , cần sự giúp đở của quân đội cũng như Chính phủ

mới tái thiết được .

Nam .

NDMB : Xin Đại Tá Tín cho biết sự thiệt hại ở tỉnh Quảng
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Đại Tá Tín : Tại Quảng Nam năm 1964 cũng có một trận lụt

tương tự , tuy nhiên mực nước năm nay cao hơn năm 1964 nhiều .

Về số thiệt hại : năm 1964 gần 6.0CO bị thiệt mạng , năm nay

số người chỉ có 146 người . Nhà cửa , súc vật bị nặng nề : tổng

số nhà bị hư 100 % là 10.178 , số nhà bị hư 50 % là 8.085 cái ,

trâu bị chết 148 con , bò 578 con .

NDMB : Xin Đại Tá Khiên , nói về sự thiệt hại ở tỉnh

Quảng Trị .

Đại Tá Khiên : Năm nay sự thiệt hại 82% . Tuy nhiên ,

Quảng Trị chỉ có hai quân bị thiệt hạilớn . Về

tại

nhân
mạng

có

41 người
, trong

đó quận
Hải Lăng

hết 35 người
riêng

về nhà

cửa , mùa màng
, phần

lớn bị tiêu
hủy hết . Mùa lúa tháng

mười

hư hại rất nhiều
. Lúa của đồng bào đã gặt xong

trong
mùa

tháng

tạm vừa qua cũng
bị hư , mục hết 8.000

tấn . Do đó , nhà cửa của

đồng
bào bị thiệt

hại cũng
nặng

. Nhà cửa hư hại từ 50% - 100%

là 1.500
đến 2.000

cái . Trâu bò thì chỉ bị thiệt
hại có 2%

Nhưng
gà , vịt , heo thì tổn thất

nặng
hơn , có đến 33 ngàn

con .

Đường
xá cũng

bị hư . Quốc
lộ hư ba cây cầu lớn . Hiện

nay chúng
tôi đang

làm tổng
kết trong

khi cố gắng
cứu trợ để

đem lại mức sống
bình

thường
cho đồng

bào .

NDMB : Thưa Đại Tá Tín , việc cứu trợ ở Quảng Nam hiện nay

ra sao ?

Đại Tá Tín : Tại Quảng Nam , khi nước dâng cao , nhờ có

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa , chúng tôi đã cho di chuyển 43.000

người ra khỏi chỗ bị lụt . Và cũng ngay khi đó , chính quyền đã

mang ra những phương tiện sẵn có để cấp phát cho đồng bào .

Cho đến nay , chúng tôi đã cấp phát cho đồng bào 445 bao

gạo , 4.200 bao lúa mạch , 4.200 bao lúa mì , 1.800 chiếc mền ,

4.256 thước vải , 2.300 tấm tôle , 43.000 quần áo .

Quân đội cũng đã giúp cho đồng bào sau khi rời vùng

nước lụt , 38.986 khẩu phần ăn khô và trên 5.000 đồ hộp .

../
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Mặt khác , Chính phủ trung ương cũng đã giúp đở thêm cho

tỉnh Quảng Nam 10 triệu đồng để cấp phát cho những người bị

thiệt hại 100 %, 15 ngày gạo và những gia đình bị thiệt hại 50%

bảy ngày gạo .

Thượng Viện cho 200.000$ Hạ Viện 10C.000% và Chính phủ

trung ương 7 triệu đồng để mua thóc giống phát cho các nông dân

bị nạn lụt .

Đảng khác , tỉnh Quảng Nam còn được các đoàn thể tôn giáo

hỗ trợ rất nhiều . Công việc cứu trợ chính quyền làm không hết

được mà phải nhờ các đoàn thể tư nhân giúp vào mới mong hàn

gắn các vết thương do thiên tại gây ra .

NDMB : Xin Đại Tá Khiến , cho biết công cuộc cứu trợ ở

tỉnh Quảng Trị ?

Đại Tá Khiên : Công cuộc cứu trợ tỉnh Quảng Trị chia làm

hai phân :

-
Trong thời gian bảo lụt , chúng tôi nhờ các đoàn thể

hiệp hội , tôn giáo , cũng như sinh viên học sinh và sự yểm trợ

của quân đội tổ chức cứu trợ cấp thời . Chúng tôi xử dụng trực

thăng , thuyền bẻ đưa đồng bảo ra khỏi vùng bị lụt . Chúng tôi

xử dụng 600 phi vụ trực thăng , và 290 hải vụ như xuồng bè . Tất

cả gồm 29.800 lương khô của quân đội và trên 3.000 xắc gạo ,

cùng muối dầu đã được đem cứu trợ cho đồng bào . Những sự cứu

trợ này không kẽ ngày và đêm kéo dài từ ngày 29.10 đến 4.11 .

NDMB ; Còn về sự cứu trợ ở tỉnh Thừa Thiên như thế nào ?

Đại Tá Thân : Tại Huế và Thừa Thiên , chúng tôi xin nói

rằng chúng tôi đã chuẩn bị để ứng phó nạn lụt mỗi năm có đến ..

cả tháng .

Trước đây một tháng , chúng tôi đã tổ chức sản một ủy ban

cứu lụt cũng như hướng dẫn các Quận , các xã tổ chức phòng lụt

và cứu lụt .

.../
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Ngay ngày đầu trận lụt , cuộc cứu trợ cấp thời cũng như

việc di tản ra khỏi nơi bị lụt đã được các đoàn thể tôn giáo

chính trị giúp đở .

Chúng tôi hy vọng sẽ có rất ít điểm thiếu sót ở trong

ngày đầu tiên , việc giúp đồng bào ở trong những vùng bị nạn

như Phong Điền , Quảng Điền và Hương Điền , chúng tôi đã xử dụng

mỗi ngày bốn trực thăng lớn và sáu trực thăng nhỏ của Hoa Kỳ

để giúp đở , ngoài ra còn có xuống máy của hải thuyền để giúp

đồng bào ra khỏi chỗ bị ngập nước .

Cũng với phương tiện trực thăng và những phương tiện có

thể có được , chúng tôi cố gắng đưa thực phẩm , có đến 30.000

phần lương khô đến đồng bào . Ngoài ra, còn có bánh mì , cơm vắt

của các đoàn thể tôn giáo tới cho đồng bào phải di tản đi .

Tới nay , có hơn 100.000 ổ bánh mì vừa của chính quyền

vừa của cơ quan đoàn thể tôn giáo giúp đỡ và có hơn 12.000

vắt cơm được phát cho đồng bào trong những ngày đầu . Ngoài ra ,

còn có hơn 3.000 baosao của chính quyền và 2.000 bao gạo của

các đoàn thể , cùng một số lớn mền , len , quần áo củ cũng đã

được phân phát cho đồng bào bị nạn .

Về số phương tiện mà chúng tôi nhận được từ trung ương

đưa tới để cứu giúp đồng bào cho đến nay chúng tôi đã nhận

được 5 triệu đồng để mua gạo phát cho đồng bào . Chúng tôi cũng

đã nhận được số tiền do Ủy ban Cứu Trợ Trung ương cấp cho là

bảy triệu đồng để giúp đỡ cho đồng bảo mua lúa giống để cạnh

tác vụ mùa tới .

Ngoài những phương tiện chính quyền , giúp đỡ chúng tôi

còn nhận được 200.000 $ của Thượng viện và 100.000$ của Hạ Viện

và 150.000$ của các cơ quan đoàn thể địa phương .

Chúng tôi còn được sử dụng ngân khoản mười triệu đồng

để thực hiện việc tái thiết nhà cửa bị hư hại vì lụt. Nhà nào

bị hư hại 100 % thì được cấp 12 tấm tôle , nhà nào bị hư 50 % thỉ

được cấp sáu tấm .

Ngoài ra , trong chương trình cho vay của Nông tín chúng

tôi cũng hy vọng rằng , trung ương sẽ chấp thuận đề nghị của

địa phương là xin Ngân hàng Phát Triển Nông Nghiệp cho vay tùy

theo nhu cầu các gia đình bảo lụt để họ có phương tiện cạnh

tác làm vốn để mưu sinh .

../
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Chúng tội cũng được biết là trong tương lai sẽ có những

sự trợ giúp của các vị thương gia , công kỷ nghệ gia Saigon mà

chúng tôi vừa mới được thông báo trong tuần lễ vừa qua .

NDMB : Thưa Đại Tá Tỉnh Trưởng Quảng Nam , việc kiểm soát

việc cứu trợ hiện nay như thế nào ?

N

Đại Tá Tín : Về việc kiểm soát các phẩm vật cứu trợ , hiện

nay có các Ủy ban Cửu trợ , Ông Chủ tịch Hội đồng Tỉnh , Thị xã

ngoài ra còn có các đoàn thể tôn giáo chính trị như thế các

Ủy ban Cứu trợ có đủ thành phần và việc cứu trợ sẽ khó bị mất

mát và dễ đến tận tay đồng bào .

x

NDMB : Xin Đại Tả Khiên cho biết công cuộc cứu trợ nạn

nhân bảo lụt ở tỉnh Quảng Trị như thế nào ?

Đại Tá Khiên : Về vấn đề phân phối thực phẩm và tiền bạc ,

chúng tôi chú trọng hai yếu tố : sự nhanh chóng và sự công minh .

Chúng tôi nhờ học sinh , Hướng đạo các đoàn thể , và yểm

trợ phương tiện cho họ để đưa phẩm vật đến nhà đồng bào . Khi

nhận được ngân phiếu cứu trợ , chúng tôi mời đại diện các đoàn

thể , dân biểu , cũng như hội đồng hàng tỉnh . Chúng tôi thảo

luận số tiền đó phân chia thế nào .

Ví dụ năm triệu đồng giúp cho đồng bàotrong thời gian

lánh cư chúng tôi mua gạo và đưa thẳng đến các trại , đến đó

chúng tôi phân phát , thu giấy tờ chứng minh có sự kiểm soát

của mọi giới . Để đáp ứng nguyện vọng của đồng bảo vì để cho

đồng bảo tự thực hiện lấy lúa giống , chúng tôi phân phát tiền

theo sự tổn thất nặng , nhẹ của mỗi gia đình . Ví dụ chúng tôi

có bảy triệu đồng , chúng tôi phân phối tại quận Hải Lăng trên

ba triệu đồng , thứ nhì là quận Triệu Phong , thứ ba là quận Bến

Hai v.v ...

Tuy nhiên , trong vấn đềlúa giống , chúng tôi yêu cầu

nhân dân hay thực hiện lúa thần nông và tổng số lúa thần nông

giao trong mùa này hơn 1.000 mẫu .

.../
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Mỗi lần chúng tôi phân phát phẩm vật , chúng tôi phổ

biến trên đài phát thanh để cho toàn thể đồng bào trong tỉnh

hay biết .

NDMB : Xin Đại Tả Thân cho biết về việc kiểm soát cứu

trợ ở Thừa Thiên .

Đại Tả Thân : Cũng như các tỉnh khác , Thừa Thiên cũng có

một ủy ban cứu trợ thiên tai , tất cả quyết định đều theo cách

bình nghị . Ủy ban quyết định mọi phương tiệncứu trợ , thực phẩm

và hiện kim . Ví dụ như việc lúa giống của đồng bào phát tiền

cho đồng bào để tự lo lúa giống cho kịp thời . Chúng tôi cổ

gắng tổ chức những đoàn công tác phối hợp giữa nhân viênchính

quyền cũng như các đoàn thể , học sinh , sinh viên , các hội đoàn

Đặc biệt chúng tôi luôn luôn cố gắng để các đoàn công tác có

một đại diện dân cử .

Với sự kiểm soát của bên hành chính và đại diện dân cử

địa phương và sự tiếp tay của các cơ quan đoàn thể , chúng tôi

hy vọng rằng nếu có những khuyết điểm thì cũng chẳng là bao .

NDMB : Xin Đại Tá Tín , cho biết công cuộc tái thiết tại

tỉnh Quảng Nam sau trận lụt .

AĐại Tá Tín : Công việc ưu tiên của chúng tôi là làm

cho người dân sửa sang được lại nhà và vụ mùa tới có thể khai

thác được .

Ngoài ra, chúng tôi còn làm sao cho người dân có lúa

giống và đủ nhấn công để cày cấy ngỏ hầu họ có thể làm mùa

tháng hai , tháng năm tới .

Nếu mùa tỏ được tốt đẹp thì sự nhập cảng gạo cho tỉnh

Quảng Nam sẽ giảm bớt rất nhiều .

Chương trình kế

trường học và trạm y

có chỗ điều trị khỏi

tiếp của chúng tôi là sửa chửa lại các

tế để các trẻ em có chỗ học và đồng bảo

cần phải về thị xã .
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Ngoài ra , đường sá , hương lộ , tỉnh lộ cũng được sửa chửa.

Tổng Đoàn Công Thương Kỷ Nghệ hứa giúp đỡ để tái thiết lại

đường sá . Nếu chương trình này được thực hiện thì việc tiếp tế

từ tỉnh về quận và ngược lại sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn .

Đó là những ưu tiên mà tỉnh chúng tôi đặt ra để tải thiết

lại sau vụ lụt .

NDMB : Thưa Đại Tá Khiên , công cuộc tái thiết ở Quảng Trị

như thế nào ?

Đại Tá Khiên : Sau vấn đề cứu trợ , chúng tôi cũng đã nghĩ

đến việc tái thiết . Do đó , vấn đề đầu tiên giúp đồng bào cánh

tác lại . Vấn đề thứ hai là làm thế nào giúp đồng bảo tái thiết

nhà cửa cửa vì tái thiết các cơ sở xả ấp . Chúng tôi đã bắt đầu

cho kiểm kê lại sự thiệt hại .

Trong vấn đề kiểm kê , chúng tôi đã nhờ cơ quan xã hội

quận và ấp cũng như là Hội đồng hàng tỉnh kiểm kê cho đồng

bảo . Sau đó , đến trường học và các trạm y tế , chúng tôi theo

thứ tự xã nào ở xa va nghe, nhất làm trước , nơi nào gần tỉnh

ly và quận ly làm sau . Ngoài ra , còn có vấn đề giao thông ,

hương lộ , liền tỉnh . Chúng tôi đã nhờ công binh giúp đở một

phản .

NDMB : Thưa Đại Tá Thân , tỉnh Thừa Thiên được tải thiết

như thế nào ?

Đại Tá Thân : Tỉnh Thừa Thiên trong việc giúp đỡ đồng bào

tái thiết nhà cửa và các cơ sở không có chi khác với hai tỉnh

Quảng Trị và Quảng Nam .

Chúng tôi cũng hiện đang cố gắng tiếp xúc với các cơ

quan , các ủy ban để nhờ họ tiếp tay cũng như giúp đở tinh thần

cho công cuộc tái thiết được nhanh chóng hơn .

NDMB : Nhân tiện chúng tôi xin phỏng vấn hai ông Chủ Tịch

Hội Đồng tỉnh , Thị xã Huế vì Thừa Thiên . Xin ông Chủ Tịc Hội

Đồng Thị xã Huế cho chúng tôi biết công cuộc kiểm soát việc

cứu trợ ở Thị xã .
.../



47 .

Ông Nguyễn Khắc Thiệu : Việc kiểmsoát cứutrợ các Ủy ban

tương đối thành công . Lần này , chúng tôi kiểm kê tức thời.

Trong việc kiểm kê , chúng tôi không hoàn toàn tin cậy ở chánh

quyền dầu chính quyền có trách nhiễm trong việc này . Mỗi lần

kiểm kê đều có một Ủy viên của Hội sông tỉnh hay thị xã .

Tuy nhiên , không thể nắm chắc được bởi tỷ lệ thiệt hại

giữa 51 % với 50% . Trên 50 % thì được 12 tấm tôle nhưng dưới 50%

thỉ 6 tấm tôle . Giữa cái tỷ lệ 51-50 thì thế nào cũng có sự

thiếu sót .

Công việc giúp phương tiện để đưa phẩm vật đến cho đồng

bảo là của chính quyền . Chúng tôi tin rằng , phẩm vật chắc chắn

thế nào cũng tới tay người dẫn . Sự cứu trợ kỳ này được các cơ

quan dân cử các hội đoàn tư nhân tiếp tay rất chặt chẻ .

NDMB : Xin ông Chủ tịch Hội đồng tỉnh Thừa Thiên cho biết

ý kiến về nạn lụt miền Trung ?

i

Ông Nguyễn Khoa Phòng : Miền Trung năm nào cũng có bảo lụt .

Những sự thiệt hại về thiên tại làm cho đời sống đồng bào cơ

cực do đó có ảnh hưởng phần nào đến an ninh của tỉnh nhà .

Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Trung ương lưu ý các vấn

đề sau đây: 1. Làm sao có kế hoạch lâu dài để mà ngăn ngừa nạn

lụt , chẳng hạn xây đập ở sông Hương .

Kế hoạch đòi hỏi ngân khoản lớn . Nhưng một năm chính phủ

đã bỏ ra một ngân khoản lớn để cứu trợ lụt . Nếu chính phủ có

kế hoạch 5 , 3 năm lấy tiền đó phòng trước .

2. Những thiệt hại về đường sá , chúng tôi xin tu sửa sớm

chừng nào thì tốt chừng ấy .

3. Việc cứu trợ , các phẩm vật đến kịp thời , do đó xin

thủ tục giản dị hơn .
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PHỎNG VẤN CÁC TRẺ EM KHÔNG NHÀ

Phát Hình Ngày 6.12.1970

" Người Dân Muốn Biết " kỳ này phỏng vấn các trẻ em không

nhỏ không cửa , ngủ đường ngủ chợ , các em đánh giày , các trẻ

em sửa xe đạp, sửa xe Honda . Một số các em này được may mắn

sống chung tại khu Dân sinh dưới sự giúp đở của Hội Hoàn Cầu

Khải Tượng (World Vision ) một tổ chức phước thiện do ông Gene

Ainsworth đứng ra trách nhiệm .

AÔng GENE AINSWORTH năm nay 42 tuổi , sinh tại Beaumont ,

Texas , Hoa Kỳ : Trước khi gia nhập tổ chức Hoàn Cầu Khỏi Tượng

Ông Gene Ainsworth là một sĩ quan không quân Hoa Kỳ và đã chiến

đấu tại Việt Nam hồi năm 1965 , Ông Gene Ainsworth tốt nghiệp

Đại học Beaumont , Texas .

NDMB : Em Nguyễn Văn Long bao nhiêu tuổi ?

Em Long : Mười bốn tuổi .

NDMB : Trước khi tới khu Dân sinh , em ở đâu?

Em Long : Em ở Tây Ninh .

.../
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NDMB : Em còn cha mẹ không ?

Em Long : Còn , nhưng mà là cha ghẻ .

NDMB: Em ra khỏi nhà được bao lâu rồi ?

Em Long : Được sáu tháng .

NDMB : Em Nguyễn Văn Đức được bao nhiêu tuổi ?

Em Đức : Thưa ông mười lăm tuổi .

NDMB : Tại sao em bị cụt chân vậy ?

Em Đức : Thưa bị xe đụng .

NDMB : Hiện nay em làm gi ?

Em Đức : Em đánh giày .

NDMB : Em đánh giày mỗi ngày được bao nhiêu tiền ?

Em Đức : Chừng bốn năm trăm .

NDMB : Tiền đó em để làm gì ?

Em Đức : Để xài .

NDMB : Em Nhã Văn Cư bao nhiêu tuổi ?

Em Cư : Thưa mười bốn tuổi .

....
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NDMB : Còn em Nhã Xuân Nghĩa ?

Em Nghĩa : Mười tuổi .

NDMB : Tại sao hai anh em bỏ nhà ra đi ?

Em Cư : Chúng em bị cha ghẻ đánh .

NDMB : Ba má em ở đâu ?

Em Cư : Ở Khánh Hội .

NDMB : Còn em Nguyễn Văn Dự mấy tuổi ?

Em Dự : Mười sáu tuoi .

NDMB : Quê em ở đâu ?

Em Dư : Quê em ở Bắc Ninh .

NDMB : Tại sao em bỏ nhà đi ?

Em Dự : Ba em đã chết .

NDMB : Còn mà em ?

Em Dư : Má em đã già , trên 60 tuổi .

NDMB : Em còn anh em nào không ?

Em Dư : Không vỉ em là con út .

NDMB : Sao em không ở nhà giúp mà ?

I

.../
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Em Dư : Má em đang ở với các chị em .

NDMB : Trong ngày em đi làm gì ?

Em Dư : Em đi học nghề .

NDMB : Em học nghề gỉ ?

Em Dư : Em học về máy lạnh .

NDMB : Em đã sửa được máy lạnh chưa ?

Dm Dư : Em cũng đã biết khá nhiều về máy lạnh .Em

NDMB : Bây giờ xin hỏi một em đánh giày nửa ? Em bao nhiêu

tuổi
?

Em Tí : Mười tuổi .

NDMB : Mỗi ngày em đánh được bao nhiêu tiền ?

Em Ti : Chừng một , hai trăm .

NDMB : Em để dành tiền ở đâu ?

Em Ti : Gởi ông Giêng ( Gene Ainsworth ) .

NDMB :
Gởi ông Gene này đây phải không ?

Em Tí : Da

NDMB : Em để dành tiền làm gì ?

.../
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Em Tí : Để Tết sắm quần áo .

NDMB : Ngoài công việc đánh giầy , am có đi học không ?

Em Tí : Có

NDMB : Ông Gane gởi em đi học phải không ?

Em Ti : Da .

NDMB : Em học ở trường nào ?

Em Ti : Trường Tin Lành .

NDMB : Em học lớp mấy ?

Em Tí : Lớp năm .

NDMB : Mỗi ngày em ăn cơm ở đâu ?

Em Ti : Ở quán cơm xã hội .

NDMB : Do ông Gen trả tiền phải không ?

Em Tí : Da.

NDMB : Còn tối em ngủ ở khu Dân sinh thì em ngủ giường

nệm hay chiếu ?

Em lí : Em ngủ giường nệm .

NDMB : Tối có lạnh không ?

.../
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Em Tí : Có lạnh nhưng có mền đắp .

NDMB : Ngoài công việc đánh giày và đi học thỉ em còn làm

gỉ nửa không ?

Em Tỉ : Lâu lâu em đi giữ xe nửa .

NDMB : Nghe nói có người đến dạy các em tập vỏ phải không ?

Em Tí : Da.

(Phỏng vấn ông Gene Ainsworth ) .

NDMB : Ông Ainsworth , ông là ai ? Và ý kiến chương trình

này đến với ông như thế nào ?

Ô . Ainsworth : Tôi đã ở Việt Nam một lần năm 1965 hồi đó

là sỉ quan không quân . Lúc đó tôi đã thấy cảm mến xứ này và

dân tộc này . Nên sau khi rời không quân , tôi trở lại làm việc

tại Việt Nam , lần này làm cho World Vision .

NDMB : Chương trình trẻ em không nhà khởi sự có khó không ?

Ô . Ainsworth : Vâng , World Vision đang tiều hành nhiều

chương trình ở Việt Nam quan trọng nhất là chương trình giúp

cho các trường học , chúng tôi giúp đến 75 trường đạsố là trường

tiểu học , đó là vẻ giáo dục . World Vision cũng có chương trình

về bệnh viện còn cung cấp các xe lăn tay , các nạng gỗ cho

thương binh . Đối với những người tỵ nạn , chúng tôi giúp họ

phương tiện để dựng nhà , giúp thực phẩm và dược phẩm .

Một thời gian sau khi tôi đến Việt Nam , World Vision

muốn hoạt động với các ngành xã hội , giúp cho trẻ em lêu lỏng

thiếu nhi phạm pháp , hay một chương trình tương tự tại Việt

Nam . Tôi đồng ý nghiên cứu và khi đe nghị một chương trình

giúp các trẻ em không nhà , ông Giám Đốc cần có một người điều

khiển chương trình tôi nói tôi tình nguyện .
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NDMB : Mục tiêu của chương trình là gì ?

Ô . Ainsworth : Vâng , vấn đề là như thế này , có nhiều trẻ

em bơ vơ không nhà không cửa , sống trên các đường phố . Đây vốn

là tỉnh trạng chung của các nước có chiến tranh như Việt Nam

đang gặp phải , và tại Việt Nam tỉnh trạng cũng khá nghiêm trọng .

Chúng tôi cổ tạo lập một ngôi nhà để cho các em đó có

thể có một đời sống khả quan hơn . Các em còn được sống tổ chức ,

được chỉ dạy để sau này trở thành những công dân tốt .

NDMB : Ông có gặp khó khăn để khởi sự chương trình không ?

Ô . Ainsworth : Vâng , lúc khởi đầu , chúng tôi được ông Đô

Trưởng cấp cho một góc nhà trước kia là chứa bạc bỏ hoang tại

khu Dân sinh . Sau khi tiếp nhận khu nhà này , chúng tôi sửa

soạn , dọn dẹp lại để ở . Có ba trẻ em đã muốn đến ở với chúng

tôi , và như vậy chương trình này bắt đầu , đó là ngày 5.7.1969

và thực hiện được cũng nhờ Ty Xã Hội , Tôi Đô Chánh .

Sau đó , các em đó lôi kéo thêm các em khác , chúng tôi

không bao giờ đi ra đường lối các em đó , như vậy con số trẻ

em đến ở tăng gia nhanh chóng , nhanh hơn chúng tôi tưởng lúc

bạn đau .

NDMB : Các em thuộc các hạng tuổi nào ?

Ô . Ainsworth : Em nhỏ nhất là 9 và em lớn nhất là 18. Sau

tuổi này các em nhập ngủ .

NDMB : Hoàn cảnh các em như thế nào ?

Ô , Ainsworth : Da số các em không có cha mẹ , quyến thuộc .

số còn lại không còn cha , hoặc không còn mẹ . Nhưng cũng có em

còn cha lẫn mẹ nhưng các em này hoặc đã bỏ gia tỉnh đi hoangn

hoặc các em đã gậy quá nhiều phiền nhiều cho gia đình khiến cha

mẹ chúng phải đuổi chúng ra khỏi nhà , một số trẻ em khác , bị
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lạc mà không liên lạc được với gia đình , hay không có đủ tiền

để về quê nên đã trở thành các trẻ em ngủ đường , tương lai mở

mịt . Các em đó , sau khi hay biết nơi này liền đến chúng tôi .

NDMB : Các em có được đi học không ?

Ô , Ainsworth : Vâng , lẽ đỉ nhiên . Chúng tội đã khuyến

khích các em mong các em học được càng nhiều càng hay vì đây

là chuyện hệ trọng vô cùng đến đối với các em tổ .

Nhiều em đã ra khỏi nhà vì các em đó không muốn đến

trưởng . Chúng tôi đã kiếm đủ cách để kích thích các em đó ,

nhưng chúng tôi không muốn áp bức các em đó phải đi học .

Vì phải chính các em đó phải muốn đi học . Em nào muốn

đi chúng tôi sẳn sàng để giúp cho các em theo học các trưởng

tiểu , trung học , theo chương trình Việt Nam , hay học tại các

trưởng dạy nghề , hay học chữ như trường Anh ngữ của Hội Việt

Mỹ , các chương trình học nghề khác để các em đó có thể học hỏi

được những điều cần cho cuộc sống mai sau của các em .

NDMB : Công việc hàng ngày của các em ra sao ?

Ô , Ainsworth : Bắt đầu từ khi thức dậy buổi sáng . Các em

lớn kiểm soát các em nhỏ hơn , dậy đúng giờđể đi học đúng gia

Lúc đi là vài phút trước 7 giờ sáng . Rồi các em xếp dọn chỗ

ngủ , đánh răng , rửa mặt , chải đầu và tập thể dục . Một trong

những em lớn tuổi điều khiển chương trình thể dục này và tất

cả thời gian đó kéo dài vào khoảng 20 phút . Sau đó , các em được

nhắc nhở về chương trình làm việc trong ngày . Các em soạn mức

bánh mỉ ra bàn ăn sáng , như quí vị thấy trên hình đây , các em

đang ăn sáng .

Ăn xong , các em lớn tuổi nhứt có quyền kiểm soát các em

nhỏ hơn sẳn sàng để đi học . Các em thường chỉ học một buổi , một

số đi học buổi sáng , một số đi học buổi chiều .

Đi học về , các em phải làm bài ở nhà . Đây là em lớn giúp

các em nhỏ làm bài ở nhà .
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Các em đánh giày , không đi học , hay đi học bua chiều ,

các em xách các thùng nghề đi xuống phố . Các em đánh giày đi

học buổi sáng cũng đi đánh giày buổi chiều . Và cũng có em

đánh giày buổi sáng , cùng đi học buổi chiều . Đây là lần đánh

kỷ niệm cho ông bạn già lấy rất rẻ .

to .

Đây là hình ảnh về em lớn giúp cho các em nhỏ làm giấy

Chúng tôi thường dùng những em lớn kiểm soát hay chỉ và

cho các em nhỏ làm việc . Các em này được chia thành từng toán ,

mỗi toán bao giờ cũng có các em lớn .

Hỉnh đây cho thấy việc tổ chức các bữa ăn trong ngày ,

trước giờ ăn trưa hay ăn tối , chúng tôi phát phiếu cho các em

để các em có thể đến ăn tại quán ăn gần đây và chúng tôi giữ

lại phiếu lưu , để trả tiền cho các phiếu đả phát ra.

Các em cũng có dịp sinh hoạt giải trí với nhau : để có

em đang đàn guitare và những buổi họp thảo luận về vài vấn đề

của các em .

Có những buổi dành cho các em vui nhận , tài năng mới đây

các em tự trình diễn... nhảy go go , ca hát .

NDMB : Kỷ luật như thế nào , ông có gặp nhiều khó khăn ?

Ô . Ainsworth : Vâng có chứ , vì chúng toàn là con trai .

Tôi nghỉ rằng đó là vấn đề tất nhiên của bất kỳ đứa con trai

nào trên thế giới . Hầu hết trẻ em , khi lớn lên , đều muốn tìm

hiểu cái gì là đúng , cái gì là sai và lẽ dỉ nhiên trong cuộc

tìm kiến đó , các em có thể làm . Và vì thế , chúng tôi có sức

giúp các em bằng cách đặt ra những khuôn phép rất hợp lý và

đơn giản , và dựa vào đó , khuyên các em phải tuân theo , và lu

luôn tuân theo để sống hợp với những khuôn phép đó .

R

NDMB : Các luật lệ áp dụng cho các em ra sao ?

Ô . Ainsworth : Vâng , những điều căn bản là các em phải

biết cách cư xử phải phép , không được cải lộn , đánh nhau ,
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không được ăn cắp , chúng tôi đã viết lên trên tưởng để cho các

em thấy rỏ . Các em phải đối xử tốt với nhau và phải giúp đỡ

lẫn nhau . Các em phải ăn ở sạch sẽ , các
các em phải giặt quân áo

áo ,

tắm gội sạch sẽ và phải giử các tấm vải trải giường sạch sẽ .

không ?

NDMB : Ngoài Khu Dân Sinh , ông có tổ chức khu nào khác

O. Ainsworth : Vâng , có , Ông Đô Trưởng Saigon là người

rất tốt , ông ta cho chúng tôi một căn nhà ở Chợ Lon và một

nữa cuối đại lộ Cộng Hòa và Trần Hưng Đạo và như vậy chúng

tôi sẽ có ba nhà hoạt động tại Saigon và nhiều nơi khác trong

một tương lai rất gần .

NDMB : Tương lai của những chương trình này như thế nào ?

R
Ô . Ainsworth : Chúng tôi muốn thực hiện chương trình này

như là một chương trình mẫu . Chúng tôi có thể học hỏi và sẽ

truyền kinh nghiệm cho những tổ chức khác để làm sao thực hiện

được các chương trình như thế này , vì các trẻ em thật sự là

còn các chương trình này .

Nếu chúng ta sống với các em với chút tỉnh thương một

chút kỷ thuật , các em sẽ không đi vào con đường xấumàsẽ

sống theo chúng ta . Vì thế chúng tôi sẽ đến những tổ chức khác

tại Việt Nam trình bày vấn đề và trình bày một ít kinh nghiệm

làm sao quản trị các em , giáo dục các em , làm những công việc

hữu ích thay vì ăn cắp hàng gây rắc rối cho thành phố .

NDMB : Ống có ý định để người Việt Nam trông coi không ?

ông muốn kêu gọi gì không ?

Ô , Ainsworth : Vâng , chúng tôi đã tìm kiếm những cán bộ

xã hội và chúng tôi muốn rằng có những nhà xã hội Việt Nam để

làm việc giúp cho các em đó .
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Lẽ dĩ nhiên tôi vẫn muốn đến với các em vì tôi thích

được sống với các em , nhưng khi lớn lên các em đó cần phải

sống vớicác cán bộ xã hội Việt Nam chính đó là người của

nước các em và sống trong xã hội của các em . Vì thế chúng tội

thấy cần phải tìm kiếm những người thiện chí , và đặc biệt vị

đây là một công trình đòihỏi nhiều thời gian nên cần phải có

nhiệt tâm , mong muốn hoạt động lâu dài với các trẻ em.

Ngoài ra , còn cần phải có sự hỗ trợ của bên ngoài . Chúng

tôi thường yêu cầu dân chúng ở Hoa Kỳ , Gia Nã Đại , Úc Đại Lợi ,

cũng như nhân dân Việt Nam giúp chúng tội . Cũng có một vài người

đến giúp chúng tôi . Thưa quí vị , chúng tôi vẫn muốn được sự

hỗ trợ của quí vị bằng tiền bạc hay bằng cách khác giúp đỡ các

chương trình này để giúp đở cho các trẻ em Việt Nam một cách

hửu hiệu hơn .



GIÁO DỤC Y KHOA TẠI VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 13.12.1970

Khoa Huế .

Bác Sỉ BÙI DUY TÂM , Khoa Trưởng Đại Học Y

Bác sỉ HOÀNG VĂN ĐỨC , nguyên Giám Đốc trường Đại Học

Quân Y Quân lực VNCH .

NDMB : Xin Bác sỉ Bùi Duy Tâm cho biết , có nên mở thêm

trường đại học y khoa không ?

B.3 . Tâm : Chúng tôi đang điều khiển một trườngy khoa ,

nếu phát biểu ý kiếntrước , e sẽ gây ra một không khí chủ

quan cho cuộc bàn luận . Tôi xin nhường lời cho Bác sĩ Hoàng

Văn Đức nói trước . Bác sỉ sức , người đã từng điều khiển một

trường đại học Y khoa , nay không còncó liên hệ gì với một

đại học nào cả , cho nên ý kiến của Bác sỉ Đức chắc sẽ khách

quan hơn .

B.3 . Đức : Hiện nay chúng ta thiếu bác sỉ để chăm nom

sức khỏe cho dân chúng và số bác sĩ được đào tạo mỗi năm tại

hai trường Đại học Y khoa Saigon và Huế không đủ để đáp ứng

nhu cầu , điều đó ai cũng biết , nên việc mở thêm trường Đại học

Y khoa rất cần thiết .
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NDMB : Chúng tôi xin được biết ý kiến của Bác sỉ Tâm ?

B.S. Tâm : Nếu đứng vào địa vị một người đã từng điều

khiển một trường đại học y khoa rồi thì đáng lẽ theo thường

tỉnh , tối phải khuyến cáo một cách nghiêm khắc các sự tinh

mở thêm trường đại học y khoa vì những lý do cũng thường tỉnh

như là sợ bị cạnh tranh , sợ bác sỉ sẽ bị mất giá vì số lượng

tặng lên quá nhiều hay chủ quan hơn , là cho rằng người khác

làm không được hay như mình . Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt

của đất nước , nhất là của nền y tế nước ta , số bác sỉ quá

thiếu , nhất là số bác sỉ chịu đi phục vụ tại các nông thôn

gần như không có , cho nên tôi nhiệt liệt hoan nghênh bất cứ

tổ chức nào can đảm đứng ra tổ chức một trường đại học y khoa

nham mục đích đào tạo một lớp y sĩ coi việc phục vụ nhân dân

làm chính yếu .

NDMB : Theo một số ý kiến thì muốn mở một đại học y khoa

theo tiêu chuẩn quốc tế , đòi hỏi rất nhiều chuẩnbịvề phương

tiện và cơ sở . 25 có phái là trở ngại cho việc mở một đại học

y khoa mới không ?

B.S. Tâm : Thưa , không biết ai đã khó tính mà đòi sự

chuẩn bị về phương tiện the , úng tiêu chuẩn Quốc tế O.M.S.

đặt ra, chứ riêng tôi , không bạc giờ dám nghỉ tới việc hạch

sách một trường đại học y khoa mới mở những điều kiện khó khăn

mà chính trường đại học y khoa công lập cũng chưa có . Ngay

chính tôi , người đứng điều khiển ngành giáo dục y khoa và chưa

từng chịu thua kém các bác sỉ ngoại quốc trong khi tôi du học

tại trường Đại học California ở Hoa Kỳ , đã xuất thân tại một

trường Đại học Y khoa tại Saigon , Việt Nam , là một trưởng Y

khoa mà cho tới năm 1967 không có tới một phòng thí nghiệm nào

ca
.

Chính chúng tôi phải chạy ngược chạy xuôi từ đầu tỉnh

tới cuối tỉnh để học thực tập tại các phòng thí nghiệm nhờ ở

các bệnh viện mà quang cảnh các phòng thí nghiệm đó không tốt

đẹp hơn một cái nhà bếp . Còn bệnh viện thực tập đến nay cả

hai trường đại học y khoa Huế và Saigon chưa có một trung tâm

thực tập nào riêng của mình . Tất cả các sinh viên đại học Y
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khoa Huế và Saigon phải thực tập nhờ ở các bệnh viện của Bộ

Y Tế . Cho nên , nếu sinh viên của một đại học tư nào đó , tối

nghỉ , cũng có thể có quyền thực tập ở một bệnh viện nào đó của

Bộ Y Tế . Tội nghỉ việc phục vụ bệnh nhân đâu có the độc quyền .

Nếu mang các tiêu chuẩn quốc tế ra để làm mốc , làm gương cho

mọi người phải noi theo thì tôi hoàn toàn đồng ý , còn nếu mang

ra để dọa nạt và ngăn chặn thì tôi nghĩ rằng khó có người nghe

được và sẽ làm trò cười cho mọi người .

Nhânđâytôi cũng xin phép bàn về những tiêu chuẩn mệnh

Mộ đá quốc tế . Các tiêu chuẩn đó đã thay đổi luôn luôn theo
gia

không gian và thời gian . Thí dụ , ở Áo người ta dạy y khoa kèm

theo với nha khoa . Còn về tiêu chuẩn phòng thí nghiệm ở bên

Hoa Kỳ luôn luôn thay đổi . Trước đây bên Hoa Kỳ , người ta đã

cho sinh viên dùng toàn các máy móc tối tân và tinh vi ở phòng

thí nghiệm nhưng gần đây người ta lại đổi quan niệm lại , sinh

viên phải dùng các máy mócđơn sơ để có thể hiểu về cơ chế một

cách dể dàng hơn . Còn các máy móc đắt tiền thì vì quá tinh vi

cho nên người sinh viên không phải làm gỉ cả , chỉ việc bấm nút

là tất cả đều .. tự động .

Ngay bây giờ lại có vài trường ở bên Hoa Kỳ hay Âu châu

không bắt buộc sinh viên phải thực tập ở trong phòng thí nghiệm

nửa . Họ nghĩ rằng sinh viên chỉ cần học lý thuyết căn bản , các

khoa học căn bản rồi thực tập ngay tại giường bệnh vì như thế

mới là y học sống chứ không phải thứ y học phải qua trung gian

của chai lọ và chuột , cho . Việc này chứng tỏ rằng nếu chúng ta

cứ chạy theo đuổi mấy nước tây phương thì chỉ lo theo đuổi họ ,

bắt chước họ là đủ mất hết thời giờ rồi . Như vậy chỉ có nước

làm đầy tớ cho người ta thôi , làm sao có hy vọng mở mày mở mặt

với đời , với nhân loại vì các sángkiến riêng của người mình

được nửa .

NDMB : Thưa B.S Tâm , một đại học y khoa tư phải có hơn

50 phần trăm số giáo sư riêng của mình, như vậy có đúng không ?

B.5. Tâm : Bộ Giáo Dục định đưa điều kiện đó ra để hạn

chế các trường đại học tự cho đúng tiêu chuẩn nhưnghội đồng

các viện trưởng đã họp vào tuần trước và phản đối vi như thế

.../
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"

A

thì các Viện Đại học Huế , Cần Thơ , Dalat và Vạn Hạnh đều phải

đóng cửa hết . Tôi thiết tưởng một giáo sư y khoa Saigon đáng

lẽ dùng thời giờ để mở phòng mạch tư , hay để làm một bệnh viện

tư như là Trưng Vương , Sùng Chính , Triều Châu , Quảng Đông ,

Quảng Tây y.v.. mà dùng thời giờ này để giảng dạy thêm một đại

học nữa , để đào tạo thêm một lớp y sĩ nữa nhất định là sẽ ích

lợi hơn cho xã hội , cho nên giáo dục y khoa . Như vậy , việc

kiêm nhiệm đó có thể chấp nhận được , nhất là trong hoàn cảnh

hiện tạikhi mà nhu cầu Quốc Phòng làưu tiên thỉ hậu phương

phải cố gắng gấp bội để bù đắp vào chỗ thiếu hụt nhân lực

trong mọi ngành .

NDMB : B , S . Đức thường viết nhiều về đông y học , xin bác

sĩ cho biết , người ta thường nói và cho rằng Y học Đông phương

có tính cách khẳng định " empirique" , và là một triết học hơn

là một khoa học . Bác sỉ có đồng ý như vậy không ?

B.5 . Đức : Thưa , tôi không đồng như vậy , Tôi đã từng

nghiên cứu đông y và tôi đã đi đến kết luận rằng đông y là

một khoa học có tiêu chuẩn khoa học , nhất là các tiêu chuẩn

khoa học đó được đặt trên vấn đề quan sát vì có nhân đông

phươngnóirằng Quan niên văn chính xác thời biết và quan

nhân văn dĩ hóa thiên hạ thì căn bán đó là căn bản hết sức

khoa học . Chỉ có khác là khoa học của đồng phương đi theo một

con đường trí thức khác với con đường tri thức của Tây phương .

Tây phương đi theo con đường tri thức tức là đi vào sự

tìm tòi , hiểu biết rằng lỗ lý trí còn Đông phương thông phải

gạt bỏ lý trí nhưng nặng ở trên trực giác . Phần thực giả , do

công phu nội tỉnh mà có chứ không phải là thử trực giá theo

bản năng như ta thường hiểu . Hay nói một cánh từ triết học hơn ,

thì Đông phương nặng về di trí hơn là lí trí , cho nên những

kết quảmà y học đông phong cũng như là khoahọc của đông

phương đưa ra nhiều khi những trí lực bình thường hông hiểu

được nhưng với thời gian , với công phu khảo cứu thì khoa học

trên các tiêu chuẩn lý trí đã nhìn nhận rằng những kết quả của

khoa học đông phương đưa ra hết sức chính xác .



63.

Tôi xin dẫn chứng , cách đây hơn 10 năm , năm 1957 , hai

nhà bác học Trung Hoa là Cheng và Sung đã được giải Nobel về

vật lý vì các ông đã chứng minh rằng trong lĩnh vực điện tử .

không có sự bằng nhau ở bên phải cũng như ở trải . Định luật .

này khoa học tây phương gọi là nguyên lý bất bình đẳng nhưng

ở đông phương ta thỉ định luật đó cũng có mà trong kinh dịch

Gọi là định luật tam thiên , lưởng địa và đi từ một định luật

khoa học của đông phương mà hai nhà bác học đông phương theo

tiêu chuẩn của tây phương đã tìm lại được những nguyên lý đó ,

đã chứng minh và đã thành công để được giải thưởng Nobel của

tây phương .

Như vậy tôi nghĩ những người nào nói rằng khoa học đông

phương có tính cách khẳng địnhlà chưa xét đến cùng kỷ lý mà

thôi , còn khi đã để tâm nghiên cứu thì ta phải nhìn nhận rằng

y học đông phương cũng như khoa học đông phương là một khoa

học thực sự mặc dù tiêu chuẩn của nó có khác với tiêu chuẩn

của Tây phương .

NDMB : Thưa B.S. Đức , bác sỉ cho rằng đông y cũng là một

khoa học thực nghiệm . Như vậy khoa học thực nghiệm đông y có

gỉ khác biệt với khoa học thực nghiệm tây y không ? .

B.S. Đức : Thưa , khác mà cũng không . Khoa học thực nghiệm

của tây phương thì cũng là quan sát , những sự quan sát của tây

phương là quan sát những sự kiện không sống động , những sự ,

kiện chết hơn là sự kiện sống . Vị dụ như trong phòng cơ thể học

chúng ta cũng nghiên cứu , quan sát thân thể người ta nhưng là

của con người chết rồi , đã được ướp thuốc formol cứng ngắt và

chúng ta mổ xẻ , chúng ta cũng thật những cơ cấu của cơ thể đó

ra làm sao nhưng chúng ta cũng có thể hiểu ngay được rằng khi

mà cái cơ thể đó còn sống thỉ sự sinh hoạt đó đem lại một sinh

khí khác là ngay cả những vị trí của từng bộ phận , của từng tế

bảo cũng có thể thay đổi do cái sinh khiđó ,

Đông phương theo tiêu chuẩn khoa học, quan sát nhân

văn , quan sát sinh văn là quan sát những sinh vật sống động .

cho nên đã có những nhận xét tinh vi hơn và thêm vào đó , phần

.../
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lý luận không hoàn toàn nặng về phần lý trí nhưng nặng về

phần đuệ trí cho nên đã lĩnh hội được chân lý , chân lý đây

là chân lý khoa học , một cách tế nhị hơn . Tôi nghĩ rằng đây

là một khác biệt lớn giữa phương pháp khoa học của Tây y và

phương pháp khoa học của Đông y hay nói chung là phương pháp

khoa học của Tây phương và phương pháp khoa học của Đông phương .

NDMB : Ngoài tiêu chuẩn khoa học , bác sĩ có thấy tiêu

chuẩn nào khác để cần phải đem đông y vào đại học y khoa không ?

B.5 , Đức : Ngoài tiêu chuẩn khoa học , còn một tiêu chuẩn

khác nửa mà theo thiển ý , tiêu chuẩn khác đó còn quan trọng

hơn tiêu chuẩn khoa học .

Chúng ta hiện đang sống trong kỷ nguyên của văn minh và

văn hóa Tây phương . Nước Việt Nam chúng ta là một chứng minh

về sự chi phối của Tây phương đó .Bằng cớ là chúng ta bị tiêm

nhiễm hai trào lưu từ tưởng lớn của tây phương là tư tưởng tự

bản và tư tưởng cộng sản . Hiện giờ , dân tộc , chúng ta đang là

nạn nhân của hai tư tưởng đó . Chiến tranh xảy ra trên đất nước

chúng ta từ 25 năm nay không phải là do người dân thưởng của

chúng ta mong muốn .

Tôi không đại ngôn , nhưng tôi muốn trình một quan điểm

về văn minh văn hóa . Hiện giờ nước chúng ta vì toàn thể thế

giới đang chịu sự chi phối của văn minh tây phương . Nói một

cách khác , chúng ta đang là nạn nhân của văn minh tây phương .

Nếu văn minh tây phương tốt đẹp , mà chúng ta chịu ảnh hưởng

tốt đẹp của văn minh tây phương đó thì dẫn chúng sống trong

đất nước chúng ta phải có hạnh phúc , phải có thanh bình những

sao chúng ta chịu khổsở , tại sao chúng ta chịu chiến tranh??

mà không phải chúng ta mà thôi , tất cả những dân tộc nhược

tiểu ở trên thế giới này cũng đang ở trong tìnhtrạng như

chúng ta . Chiến tranh không biết một ngày nào sẽ lan tràn ra

khắp Đông Nam Á.

Bởi vậy , ngoài tiêu chuẩn khoa học còn một tiêu chuẩn

tinh thần nửa . Tiêu chuẩn tinh thần này , tôi thấy đông phương

đặc biệt là Việt Nam có thể đóng góp được nhiều để vẫn hồi sự

mất quân bình về tư tưởng , về văn hóa, về chính trị , kinh tế

và tất cả mọi phương diện do tây phương gây ra .
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Tôi nghĩ đã đến lúc dân tộc chúng ta nhân danh những sự

sai lầm mà chúng ta chịu ảnh hưởng, chúng ta phải nói lên

nguyện vọng của chúng ta . Chúng ta có thể đưa ra những tiêu

chuẩn mà chúng ta cảm thấy rằng đứng đắn vì nó giải quyết

những vấn đề của con người , con người đích thực , bằng xương

bằng thịt chứ không phải con người trừu tượng của các lý thuyết

triết học .

Trở lại vấn đề y khoa, tôi nghĩ rằng khoa học Tây phương

theo tinh thần của lý trí cần được chỉ đạo bởi tinh thần đạo

giáo của Đông phương. Do tinh thần đạo giáo đó , con người khoa

học tương lai sẽ có được sự quân bình mà hiện giờ chính những

người khoa học của Tây phương đã nhìn nhận rằng họ không có .

NDMB : Nghe nói Đại Học Y Khoa Huế đã giảng dạy y học đông

phương từ ba năm nay rồi . Cũng đã có thi cử và trongba khóa

tốt nghiệp đã có một số luận án về Đông y rất xuất sắc . Xin bác

sĩ cho biết lýdo của sự tổng hợp của ngành Đông y trong chương

trình giảng huấn tại Đại học Huế ?

B.S. Tâm : Chúng tôi đã có dịp trình bày những lý do

tại sao chúng tôi mang ngành Đông y vào chương trình giảng

huấn của Đại học Y khoa vào chương trình giảng huấn của Đại

Học Y Khoa Huế tại Hội nghị Giáo dục Y khoa Quốc tế tại Tân

Gia Ba . Chúng tôi xin phép được trình bày lại một phần của bài

thuyết trình này .

Đây là những lý do mà Đại Học Y Khoa Huế đã giảng dạy

Y học Đông phương :

Lý do thứ nhất , nếu nền y học thái tây thành công hoàn

toàn trong việc trị bệnh tật thì mọi sự thêm thắt sẽ là vô ích .

Nhưng tôi thiết tưởng quý vị đều đồng ý với tôi rằng : " Y học

Tây phương hiện lại còn có rất nhiều thiếu sót : nguyên nhân

bệnh lý chưa được sáng tỏ cho nhiều bệnh nhất là tìm bệnh và

bệnh thần kinh , sự chẩn bệnh thưởng hơi muộn vì phải căn cứ

vào các vết thương cơ thể ( lésions organiques) , và cách trị

bệnh còn rất giới hạn và ngược với tự nhiên , thí dụ hay dùng

thuốc độc và việc giải phẫu cắt bỏ (chirurgie ampultrice) .

Chúng tôi muốn bổ khuyết vào đó bằng các kiến thức y học Sông

phương .

.../
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Có nhiều người cho rằng : " Y học đồng phương cùng một lúc

với văn minh đồng phương đã có một thời kỳ vàng son sáng rực

nhưng nay đã ngưng trệ tất phải có lý do hay sự sai lầm nào

và như thế thì không đáng để ý" . Tôi xin trả lời ngay: "Nền

văn minh nào cũng có lúc rực sáng lên rồi tắt dần , không phải

vì sai lầm , nhưng vì luật tuần hoàn cũng như việc sinh tử của

con người hay sự tàn nở của bông hoa : cử đi hết chu kỳ của

mình là sẽ cùng tưởng và ngưng trệ . Nhưng hạt của bông hoa tìn

sẽ là mầm mống cho một sức sống mới và những thế hệ tuy cứ

theo nhau mất đi , nhưng những kiến thứccủa con người ton

tại và cần thiết cho sự tiến hóa của nhân loại , nhanh hay chậm

là do sự khôn khéo trong việc thu lượm cái cũ để bố khuyết và

làm toàn vẹn cái mới .

Lý do thứ hai , có nhiều ngươi cho rằng sự tổng hợp tổng

và tây y trong chương trình đào tạo người thầy thuốc là không

thể thực hiện được vỉ hai nền Y học 5 có các phép suy luận và

phương pháp hoàn toàn khác nhau .

Tôi rất đồng ý rằng đồng và tậy dựa trên những căn bản

lý thuyết và thực hành hoàn toàn khác nhau . Nhưng cũng chính

vì thế nên người thầy thuốc mới cần thâu lượm cả hai loại kiến

thức , vì bằng quan niệm và phương pháp của nông y, người ta tìm

thấy nguyên nhân , cách chẩn bệnh và lỗi trị bệnh của một số

: bệnh một cách để dành , mì Tây y , với lối suy luận và phương

pháp khác nhau , lại cảm thấy lúng túng hay ngược lại cũng vậy .

Trên thực tế , ở Việt Nam , người bệnh chửa thuốc tây không

khỏi tìm đến ông lang tr : kết quả không phải luôn luôn thỏa mãn

nhưng vì số thành công rất đáng để ý . Theo kinh nghiệm riêng

của tôi thì Đông y rất hay trong cách trị các tâm bệnh còn Tây

y lại rất hiệu quả trong ngành giải phẩu và víu (chirurgie

plastique ) : sở đoản của Đông y thường là sở trường của Tây y

hay ngược lại .

Nhiều nhà vật lý học đã nghĩ rằng biết đầu nguyên nhân

của ung thư lại chỉ để thấy nếu ta thay đổi hệ thống tọa độ

trong sự áp dụng vật lý vào việc tìm kiếm cơ thể của bệnh

ung thư .
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Lý d : thứ ba là y học đông phương nhìn con người một

cách tổng hợp , một cách toàn diện. Những quan niệm rất đại

cương đó trải qua mấy ngàn năm đến nay vẫn đúng . Nguyên lý

âm dương tương hợp của đời xưa cũng phù hợp cho thuyết nguyên

tử của thời nay vậy . Vì cho rằng vạn vật đều luôn luôn biến

dịch nên đông phương rất ngại đi vào chi tiết cứng ngắt .

Do đó , các quan niệm của Đông phương đúng cho muôn đời

nhưng vì quá tổng hợp , quả đại cương nên lại hơi mù mờ và

thiếu thực tế .

Y học Tây phương thời Hypocrates là một nền y học tổng

hợp nhưng bắt đầu từ trời Galer đến nay , tây y đi sâu quá

vào chi tiết bằng óc phân tích mà lãng quên tinh thần tổng

hợp .

Biết một cơ quan trong cơ thể một cách cặn kẻ chi li là

đều rất đáng quý , nhưng cử tập trung tại đó mà không chịu xét

bệnh trên bình diện con người toàn thể sống trong một gia đình ,

xã hội và chịu ảnh hưởng của thời tiết cùng lục khi ngủ vận

trong vũ trụ như thế là rất thiếu sót và tại hại .

Thực ra tôi không muốn

phân tích .

A

thiên về bên nào : tổng hợp hay

Nhưng tốt hơn cả là bắt đầu từ cái nhìn toàn diện rồi

đi vào từng chi tiết cần nhấn mạnh , rồi lại đi lên cái toàn

thể và lại xuống từng phần hay nói một cách khác : cách vật

rồi trí trị rồi cách vật thành một vòng không mới toàn vô

đoạn hay đúng hơn là một hình xoắn ốc cứ lên xuống hoàimà

không bao giờ phải trở lại điểm củ cả .

...

Chân giá trị của y học đông phương qua bao ngàn năm tới

nay là điều không thể chối cải được . Gần đây , các nước tây

phương cũng nghiên cứu , học hỏi , thí nghiệm, thực hình và

chấp nhận hiệu quả sống y nhất là trong lĩnh vực châm cứu .

Chúng ta có thể kẽ các viện châm cứu tại Paris ,Berlin và

Moscow ... Có điều là hơn nữa là Fahnemann và học trò của ông

là Weihe , ở trời Âu , không biết gì về khoa châm cứu , dụng các

phương pháp khoa học âu tây , đã tìm ra được hơn 250 điểm trùng

với và có tính chất giống như 365 huyệt trên các kinh mạch

của khoa châm cứu Đông phương .

.../



Do đó , việc giảng dạy y học đông phương tại các Y khoa

Đại học là một việc mà các quốc gia nên làm . Riêng đối với

các nước đông phương , tôi thiết tưởng , là một việc không nên

không có . Với phương tiện eo hẹp hơn , nếu chúng ta đi cùng

một con đường với tây phương thì dĩ nhiên bao giờ chúng ta

cũng giữ phần đuôi và luôn luôn phải phụ thuộc vào kỹ thuật ,

rồi tới kinh tế , xã hội và sau cùng là văn hóa và tinh thần .

Chúng tôi thiết tưởng mỗi dân tộc nên cố gắng góp cái tinh

hoa và độc đáo của mình vào lâu đài kiến thức của nhận loại ,

vì chúngta khôngthể kiêu hình được nếucứ tiếp tục góp nhặt

những sáng kiến của người khác và như thế chúng ta trở nên

ít ích lợi hơn cho sự tiến bộ của nhân loại .

A

Diễm cuối cùng tôi muốn trình bày ở đây là khi đem cái

kiến thức y học đông phương vào việc đào tạo người y sẽ hiện

tại , tôi không đồng ý việc tổ chức thành hai trường riêng

biệt như tại nhiều quốc gia ở đông Nam Á , vì như thế tỉnh

trạng què quặt của hai học phái vẫn tồn tại . Ấy là chưa kể các

mậu thuẫn không bổ ích về tư tưởng và sự cạnh tranh không đẹp

về nghề nghiệp của các đông và tây y sĩ . Dạy cùng trong một

trường mà tách ra làm hai môn riêng biệt cũng chưa đạt được mục

đích mà chúng tôi hy vọng vì đó chỉ là một sự gán ghép bất

đắc dĩ , nhiều khi làm sinh viênhoang mang . Tôi muốn đề cập tới

sự hòa hợp nên dùng danh từ tổng hợp .

A

Xin đơn cử một thí dụ . Năm thứ nhất y khoa học về cơ thể

học thì một đàng cứ học như tây phương để xem mạch máu chạy

ra làm sao , hay máu huyết lưu thông trong cơ thể là phần cơ

thể nhìn thế được , còn một phần cơ thể học , miêu tả đường đi

bước tới của năng lượng trên các kinh huyệt là điều chúng ta

không thể nhìn thấy bằng mắt thường được . Còn về vấn đề vệ

sinh thì cứ việc theo vệ vinh của tây phương về thân thể , còn

vệ sinh về tâm trí tại sao chúng ta không theo cách dưỡng thần ,

cách tu thân luyện trí .

NDMB : Thưa bác sĩ , đây là một bài thuyết trình trước một

đại hội quốc tế về giáo dục Y khoa nên có tính cách khô khan ,

xin bác sĩ nói lại một cách để hiểu hơn .

R

B.S. Tâm : Để dể hiểu tôi xin đặt ra những câu hỏi mì

tôi đã được chất vấn .
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Hiện nay , có nhiều ngườicó nhiều người nghỉ rằng không nên dạy đông

y một cách vội vàng mà chỉ nên lập những viện nghiên cứu về

đông y mà thôi , chờ khi nào có kết quả một cách khoa học thì

mới nền dạy . Tôi xin trả lời : Hiện nay không những đông phương

như là Trung Hoa , Nhật Bản mà cả ngay các nước tây phương như

là Anh , Pháp , Đức , Nga thì riêng về các thư mục nghiên cứu của

họ cũng đã đầy hơn một cuốn tự điển lớn của chúng ta . Người tr

đã kiểm chứng được kết quả vì đã mở ra các chứng chỉ về châm

cứu tại Pháp , Đức , Nga và các bằng cấp bác sỉ về châm cứu tại

Trung Hoa , Nhật Bản .

Vậy thì chúng ta phải chở kết quả nào nửa mới được phép

dạy hay là chờ đến khi các ông tây , ông Mỹ sau khi đã học lóm

được Động Ỵ của người đông phương rồi mang sang Việt Nam dạy

lại , lúc đó chúng ta mới được phép học hay sao . Trong khi

đông y là ở ngay tại nhà chúng ta mà ta lại phải học Đồng y ,

rồi phải sang Đài Loan , Nhật Bản, Paris , Berlin , Moscow để học

Đông y thì thiên hạ sẽ nghĩ gì về chúng ta , về những người có

trách nhiệm về giáo dục y khoa tại Việt Nam .

Có nhiều người lại cho biết rằng chỉ nên dạy như một

chứng chỉ hậu đại học thôi , không nên dạy cho sinh viên sẽ gây

hoang mang vì lỗi suy luận khác nhau . Tôi xin trình bày ngay ,

lối suy luận và phương pháp khác nhau nhưng nếu đều hiệu nghiệm

cả , nếu đều có thể cứu nhân độ thế cả nhất là cái sở đoản của

Đông y lại là cái sở trường của Tây y hay ngược lại thì việc

đó có gỉ là hoang mang . Có thể , họa chăng là sự hoang mang của

những người chỉ biết tới quyền lợi cá nhân . Vì thực thể đa diện

và chân lý đa phương , tại sao chúng ta méo mó mà bóp nghẹt

đường tiến củaĐông phương lại mà chỉ cho tây phương nở hoa hay

sao . Tinh thần khoa học không chấp nhận chủ nghĩa độc tôn và nổi

nói rằng các nước khác chưa đạy thì mình cũng chưa nên dạy , vậy

nước Việt Nam không có hy vọng làm một điều gỉ hay hơn , tiến bộ

hơn các nước khác hay sao . Người Việt Nam phải đình cam phận

bắt chước , theo đuôi và kéo dài kiếp sống nô lệ mãi mãi .

2

Có nhiều người lại khuyên tôi có thể dạy đôngy đừng để

chung vào một thời khóa biểu với Tây Y hay là có thể ngụy trang

dưới hình thức môn lịch sử Y khoa chẳng hạn và nhất là đừng có

chính thức . Không lẽ nông y là hủi là củi hoặc là Đông y hay

quá sợ đứng cạnh Tây y rồi nuốt một Tây y hay sao và như thế

thỉ Đông phương sẽ quá rạng rở , sẽ quá vinh quang .

.../
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Có lẽ đã đến lúc mà chúng ta , những người Việt Nam chưa

mất gốc phải đứng lên xác định lại ngôi vị chủ , khách it nhất

là trên bình diện văn hóa , giáo dục . Có lẽ đã đến lúc những

người Việt Nam chúng ta phải đòi hỏi một chính sách văn hóa,

giáo dục tiến bộ cho kịp đà tiến hóa của nhân loại mà vẫn phải

đặt nền tảng trên truyền thống của dân tộc . Cơ sở giáo dục Việt

nam không thể là những đại lý để mà tuyên truyền văn hóa ngoạ

lai .

NDMB : Như vậy , thưa Bác Sỉ Đức , chúng ta còn phải có một

tổ chức nghiên cứu để khai thác và thăng tiến ngành đông y

phải không ?

B.S. Đức : Vậng , tôi cũng nghĩ như vậy vì như B.3 Tâm đã

trình bày , vai trò của chúng ta trong giáo dục đối với thanh

niên Việt Nam là đối với cương vị một nước đã quá nhiều kinh

nghiệm do tây phương đem tới mà chúng ta bấy giờ đang ở vào

cương vị một nước , một dân tộc phải tìm một giải đáp cho mình

trên tất cả mọi lãnh vực từ văn hóa , chính trị cho đến kinh tế ,

xã hội thì bây giờ là lúc mà chúng ta phải chứng minh cho thiên

hạ và chính chứng minh cho chính chúng ta là chúng ta có đủ khả

năng làm công việc đó . Mà công việc của chúng ta phải là công

việc được toàn thể thế giới nhìn nhận là xác đáng , là chính thức

là hữu hiệu . Cho nên ngoài công việc đem đông y vào chương trình

giảng huấn y khoa , tôi thiết nghỉ các nhà bác học của Việt Nam ,

các giáo sư đại học của Việt Nam phải chung lưng đấu cật mới xạ

dựng một viện học thuật Việt Nam trong đó có viện khảo cứu đồng

y và chúng ta sẽ đem tất cả chương trình khảo cứu đông y của

chúng ta sau này để trình bày , công bố kết quả với thế giới .

Có một điều hết sức cần thiết nữa là trong khi giảng dạy

đông y , bắt buộc chúng ta phải đề cập tới vấn đề trị liệu đồng

y vì hiện giờ chúng ta có thể nói được rằng về y lý Đông phương

chúng ta nắm vững nhưng về phương diện trị liệu thì ngoài phương

pháp châm cứu , chúng ta còn lệ thuộc ngoại bang . Lệ thuộc ngoại

bang ở đây là lệ thuộc bắc phương , chúng ta còn dùng được thảo

phương bắc , để trị liệu người phương Nam chúng tr . 25 là một

.../
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mậu thuẫn , cho nên một trong những việc cụ thể của viện nghiên

cứu đồng ý trong tương lai sẽ phải thử nghiệm các được thảo

của phương nam cho thích hợp với người phương nam và biến chế

những dược thảo thiên nhiên đó thành những chất liệu trị liệu

thảo phương thức khoa học hiện đại để được thực phương nam sẽ

dùng cho người phương nam trên những tiêu chuẩn khoa học và

từ đó chúng ta có thể dùng cho nhiều người nữa ,cùng tang , cùng

khi huyết với chúng ta.
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PHỎNG VẤN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

NGHỊ SĨ Á CHÂU KỲ SÁU HỌP TẠI SAIGON

Phát Hình Ngày 20.12.1970

Bác sỉ NGUYỄN QUANG LUYỆN , Phó Chủ Tịch Hạ Nghị Viện ,

chủ tịch Liên Hiệp Nghị Sĩ Á Châu Chi Hội Việt Nam và đồng

thời là chủ tịch Đại Hội Đồng Liên Hiệp Nghị Sĩ Á Châu kỳ Sáu .

Dân biểu PHẠM HỮU GIÁO tức Mặc Giao , chủ tịch Ủy ban Ngoại

giao Hạ Nghị Viện và là Trưởng ban tổ chức lại hội đồng

Trung Tá TRẦN ĐỔ CUNG , Trung Tá Không

Quân Việt Nam , phụ tá Chủ Tịch Đại Hội đồng kỷ 6 tại Saigon .

-

-

NDMB : Thưa Bác sỉ Nguyễn Quang Luyện , xin cho biết sơ

lược về đại hội đồng kỳ sáu Liên Hiệp Nghị Sĩ Á Châu .

D.B. Luyện : Liên hiệp Nghị sỉ Á Châu là một tổ chức quy

tụ các nước tại Á Châu cùng chung một mục đích là tạo dựn

một Á Châu thanh bình và thịnh vượng trong tự do , dân chủ . Để

đạt được mục đích đó , Liên hiệp nghị sỉ Á Châu thứ nhất ,

tạo sự đoàn kết giữa các quốc gia Á Châu , thứ nhỉ là thúc đẩy

những công tác trong vùng về phương diện chính trị , kinh tế ,

văn hóa và kỷ thuật . Các nước tham dự trong Liên hiệp Nghị sĩ

.../
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Á Châu gồm 10 nước hội viên là Nhật Bản , Đại Hàn , Trung Hoa

Dân Quốc , Phi Luật Tân , Ai Lao , Cộng Hòa Khmer , Thái Lan , Mã

Lai , Indonésia và VNCH . Ngoài ra còn có phái đoàn của hai quốc

gia quan sát là Úc và Tân Tây Lan , Riêng nước Cộng Hòa Khmer

vừa gia nhập Liên hiệp Nghi sỉ A Châu tại Đại Hội Đồng kỳ sáu

nhóm hợp tại Saigon với sự bảo trợ của phái đoàn VNCH .

Liên hiệp Nghị sỉ 1 Châu có thêm một tổ chức phụ gọi là

Trung tâm Phát Triển Á Châu ( DC ) . Trung tâm này đề nghị hoạch

định các kế hoạch và thi hành các kế hoạch nhằm phát triển nền

kinh tế chung ở trong vùng .

N

NDMB : Thưa Bác sỉ , còn đại hội đồng kỳ sáu tại Saigon

như thế nào ?

D.B. Luyện : Hiến Chương của Liên Hiệp Nghị Sĩ A Châu

định rằng mỗi năm tổ chức một đại hội đồng và các nước hội

viên đều lần lượt tổ chức . rã có năm quốc gia tổ chức là

Nhật Bản , tại Hàn , Trung Hoa Dân Quốc , Phi Luật Tân và Thái

Lan . Lần này đến VNCH tổ chức tại Saigon .

NDMB : Phái đoàn VNCH gồm những ai ?

D.B. Luyện : Phái đoàn VNCH gồm 28 nghị sĩ và dân biểu .

Phái đoàn Việt Nam hơi khác các phái đoàn khác ở thành phần .

Trong phải đoàn Việt Nam có rất nhiều khuynh hướng , từ những

khuynh hướng đối lập cho đến những khuynh hướng có thể nói là

thờ chủ nghĩa cá nhân .༢

NDMB : Thưa Dân biểu Mặc Giao , ông là trưởng ban tổ chức

đại hội đồng , xin cho biết các phiến hợp đã tổ chức như thế

nào ? Hập khoảng đại , họp các tiểu bạn ?

D.B. Mặc Giao : Tôi xin trình bày diễn tiến của các phiên

họp trên hai khía cạnh . Thứ nhất là về phương diện kỷ thuật

và thứ hai là về tinh thần làm việc .
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về phương diện kỷ thuật chúng tôi có bị thứ hội hợp

trong kỳ đại hội này . Trước hết là hội của hội đồng chấp hình .

Trong hội đồng chấp hành này , một quốc gia có hai đại biểu

chánh thức . Hội đồng chấp hành thông qua chương trình nghị

sự của mỗi kỳ đại hội đồng cũng như là có nhiệm vụ điều hình

công việc thường xuyên của tổ chức . Trước khi đại hội đồng

bắt đầu , hội đồng chấp hành đã nhóm hợp tất cả hai buổi . Chủ

tịch Hội Đồng là Nghị sỉ Nguyễn Huy Chiều được toàn thể Hội

đồng chấp hình bầu ra năm này sau đó là các phiên họp của Ủy

ban .

Trong kỳ này , đại hội đã có bốn Ủy ban thưởng trực làm

việc và thêm vào đó là ba Ủy ban bất thường . Bốn Ủy ban thường

trực gồm có : Ủy ban Chính trị , Ủy ban Kinh tế , Ủy ban Văn hóa

và Ủy ban Giao thông , Vận tải . Ngoài ra còn có ba Ủy ban

không thường trực là Ủy ban Tu chính Nội quy , Ủy ban Nghiên

cứu Tu chính Hiến chương và Ủy ban Soạn thảo Thông cáo chung .

Năm nay , theo lời đề nghị của phái đoàn Trung Hoa Dân

Quốc , tại hội quyết định lập thêm một Ủy ban bất thường nữa

là Ủy ban đặc trách ngoại vụ liên lạc của tổchức Liên hiệp

Nghị sĩ Á Châu giữa thế giới bên ngoài với lãnh địa của tổ

chức này .

Trong các phiên họp của Hội đồng chấp hành cũng như các

phiên họp của Ủyban , tất cả nghị sự đã được hoạch định một

cách chi tiết , tài liệu được cung cấp đầy đủ và những quyết

định của Hội đồng chấp hành cũng như những quyết định của các

Ủy ban đều được trình ra Đại hội đồng , lại hội đồng đã nhóm

họn hai phiên ngày đầu tiên và ngày chót . Tất cả mọi vấn

để đã được đại hội đồng thông qua bằng một biểu quyết . Đặc

biệt kỳ này trong ngày khai mạc của đại hội đồng , chúng tôi

đã được hân hạnh đón tiếp Tổng Thống VNCH tới đọc diễn từ

khai mạc cũng như ngày chót của đại hội đồng , Thủ Tướng Trần

Thiện Khiêm đã tới đọc diễn văn bế mạc . Nội dung của hai bài

diễn văn này đồng bào đã biết và đã được các đại diện quốc

tế nhiệt liệt hoan nghênh .

Trong kỳ đại hội vừa qua tội ghi nhận được sự cộng tác

và thông cảm cao độ của tất cả các người tham dự . Các đại biểu

đã không nề hà để bỏ qua một vài thủ tục nhỏ nhặt để cộng tác

chặt chẻ với nhau đa đạt được kết quả cụ thể như quí vị thấy

trong có mấy ngày họp ngắn ngủi .

R
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NDMB : Nghe nói rằng có một vài trở ngại trong các phiên

hộp khoảng đại và phải đoàn Việt Nam đã bị chỉ trích rất nhiều

xin bác sĩ cho biết sự thật như thế nào ?

D.B. Luyện Sự thật không phải phái đoàn Việt Nam chủ

tọa các phiên họp mà riêng cá nhân tôi đã được đại hội bầu

lênđể làm Chủ tịch Đại hội đồng kỳ sáu và chínhtôi đã điều

khiến các phiên họp củaĐại hội đồng kỳ này . Gần đây chúng

tôi cũng có nghe báo chỉ trích việcchủ tọa của riêng tôi.

Tôi thấy rằng: Theo Hiến Chương của Liên Hiệp Nghị Sĩ Á Châu

tiếng được xử dụng là tiếng của quốc gia tổ chức và Anh ngữ .

Vỉ thế cho nên suốt từ đầu các phiên họp , tôi đã dùng Việt

ngữ để điều khiển phiên họp . Nếu có một vị đại diện xử dụng

tiếng Anh thì bên cạnh tôi đã cóhai vị phu tá . Vịphụ tá thứ

nhất là Trung Tả Trần Đỗ Cung , người thứ nhỉ là Dân biểu khiểu

Thiện Kế . Hai vị phụ tá của tôi sẽ dịch tất cả những lời phát

biểu của các đại biểu ngoại quốc ra Việt ngữ . Vì thế tôi không

hè nhầm lẫn trong tất cả những lời phát biểu của các phái đoàn

ngoại quốc . Tuy nhiên , các nhật báo trong mấy ngày hôm nay

đề cập đến lời tuyên bố của Dần biểu Ngô Công Đức , tôi thấy

lời chỉ trích đó hơi quá đáng . Trong mấy ngày nay chúng tôi

đã không trả lời những chỉ trích đó vì tôi thấy , về đại cuộc ,

chúng tôi đã thành công . Những chi tiết nhỏ được đặt ra chỉ

có tính cách "bới lông tìm vết " mà thôi .

A

Nhân đây toi cũng xin nói ngay về một trường hợp đã xảy

ra trong hội nghị . Đó là lời phát biểu của phái đoàn Indonesia .

Trưởng phái đoàn Indonesia , khi chủ tọa đoàn đặt câu hỏi "Có

ai phản đối không" , thì trưởng phái đoàn Indonesia nóilà :

"Tôi không phảnđối nhưng tôi đề đặt trên một vài điểm " .

Chúng tôi đã thảo luận với hai vị phu tácủa chúng tôi và hai

vị phu tả đã đồng ý rằng phái đoàn Indonesia , đã chấp thuận

đề nghị nhưng với sự dẻ đặt mà thôi . Khi chúng tôi phát biểu

chủ tọa đoàn ghi nhận rằng phái đoàn Indonesia đã chấp nhận ,

tôi định nói thêm ... Với sự dè dặt , và chưa kịp nói cầu đó

thỉ trong hội trường chỉ có một vị hay là hai vị thuộc phái

đoàn Việt Nam cười mà thôi , và hội trưởng không hề có một biểu

lộ nào chứng tỏ rằng chủ tọa đoàn bê bối" như là các bác

Việt ngữ trình bày .
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2

NDMB : Xin Trung Tả Trần Đỗ Cung nói lên vấn đề này ?

*Trung Tạ Cung : Dây là một hội nghị quốc tế vì có một

tầm vóc hết sức quan trọng . Chúng tôi , về phương diện kỷ thuật

đã có những thông dịch viên trực tiếp ngồi ở những phòng phía

trên hội trưởng để thông dịch tất cả những điều thảo luận cũng

như những lời nói của chủ tọa đoàn . Tuy nhiên , phụ tá cho chủ

tịch Chi hội Việt Nam , chúng tôi đã giúp đở thêm về phần thông

dịch ngoại ngữ để cho cuộc thảo luận được sống động tại hội

trưởng. Nói như vậy không phải rằng bác sỉ chủ tịch không

thông hiểu đủ , về ngoại ngữ mà đứng về phương diện quốc gia

cũng như thể diện quốc gia , một khi mà chuyển ngữ được xử dụng

là chuyên ngữ của quốc gia tổ chức và một chuyên ngữ thứ hai

là Anh ngữ thì trên cương vị Chủ tịch Đại hội, chủ tịch xử

dụng Việt ngữ là một điều rất chính đáng và cần thiết . Chúng

tôi thấy rằng về phương diện kỷ thuật , trong một buổi họp có

đại biểu của chín quốc gia hội viên toàn là những hội viên

thuộc vùng Á Châu này thì sự xử dụng Anh ngữ là một điều hết

sức khó khăn là vì giọng đọc khác nhau . Ngoài ra còn vấn đề

kỷ thuật của hội trưởng : chúng ta vì các tiện nghi hội trường ,

thí dụ như những tiện nghi về âm thanh , tiện nghi về phòng họp

chúng ta đã không có được những tiện nghi hết sức thỏa đáng

về phương diện kỹ thuật cho nên ngồi trong hội trưởng , nhiều

tiếng đồng hồ và sự giao thoa giữa các âm thanh đã được phát

biểuvới những giọng biệt là những khó khăn cho những hội nghị

quốc tế ở Saigon . Tuy nhiên , không phải vì vậy mà công việc

làm đã không được chính xác và thỏa đáng . Cũng như chủ tịch

đã nói , tất cả mọi công việc đã rất hoàn mỹ và kết quả của đại

cuộc là chúng ta đã có một đại hội hết sức thành công .

NDMB : Xin Dân biểu Mặc Giao trả lời về các chi tiết mà

báo chí nói rằng đại hội có những thiếu sót về nghi lễ chẳng

hạn như là Phủ Tổng Thống không mời các bì vào dùng cơm ở

trong Phủ Tổng Thống .

D.B. Mặc Giao : Những 13i chỉ trích về nghi lễ mới xét

qua bề ngoài thì thấy cóvẽ là hữu lý . Nhưng nếu nắm vững vấn

đề và hiểu rỏ những gì đã xảy ra thì chúng tôi thấy không có
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chuyện gì đáng quan tâm . Trong kỳ đại hội trước khi các vị

nguyên thủ quốc gia các nước bạn mời các đại biểu tới dùng

cơm tối , thường thường các quí vị đó có mời luôn tất cả các

phu nhấn , Riêng lần này thì Tổng Thống VNCH đã mời các đại

biểu nhưng không mời các phu nhân , chúng tôi cho rằng đây là

một quan niệm riêng của Tổng Thống. Nhưng phu nhân của Tổng

Thống đã mời phu nhân của các đại biểu đến dự một buổi tiệc

trà cùng ngày và gần như là cùng giờ cũng tại Dinh Độc Lập .

Vì vậy chúng tôi cho rằng về phương diện nghi thức nhất là

việc mời phu nhân của các đại biểu tham dự đã được giải quyết

êm đẹp và đó cũng chỉ là một cách thức có thể là cách thức

của Việt Nam có khác hơn cách thức của ngoại quốc nhưng cũng

đã tỏ ra là tôn trọng các phu nhân của các đại biểu không kém

gì các vị nguyên thủ của các quốc gia khác .

NDMB : Có sự lôi thôi vì trong chương trình nghị sự , xin

dân biểu cho biết ?

và

D.B , Mặc Giao : Chúng tôi nghe nói có một nghị sĩ đã

phát biểu tại diễn đàn Thượng Viện là chương trình nghị sự

luộm thuộm , họp buổi sáng rồi không biết buổi chiều làm gì .

Chúng tôi xin thưa ngay là lời nhận xét này chứng tỏ người

đưa ra lời nhận xét không nắm vững vấn đề . Chương trình nghị

sự chi tiết cho từng giờ từng phút đã được hoạch định cách

đầy ba tháng . Chương trình đó đã được gởi đến tất cả các quốc

gia hội viên để lấy ý kiến vì trước khi đại hội đồng khai mạc

thì chính chương trình nghị sự đó đã được đưa ra thảo luận

được biểu quyết chấp thuận tại hội đồng chấp hành trước khi

mọi việc khác bắt đầu . Chúng tôi căn cứ vào biểu quyết của

hội đồng chấp hình đó , đã cho in những cuốn sổ tay ghi đầy đủ

giờ nào làm gi , họp sỉ tại đâu . Ngoài ra mỗi vị đại biểu có

một bảng tên gắn trên ve áo vì trong bảng tên đó , chúng tôi

cũng ghi chương trình chi tiết của từng đề mục , thảo luận để

các đại biểu tiện dụng , Dây là một sáng kiến mới mà chưa một

quốc gia nào tổ chức đại hội Liên Hiệp Nghị Sĩ Á Châu có . Bởi

vậy những lời chỉ trích rằng việc tổ chức của lại hội luộm

thuộm là vô căn cứ .

.../



78.

NDMB : Thưa dân biểu , còn vấn đề chỉ trích nói rằng có

sự bê bối , mờ ám trong vấn đề tài chính của đại hội đồng ?

D.B. Mặc Giao :Chúng tôi nhận thấy rằng trong các sinh

hoạt quốc gia của chúng ta , trong thời Cian gần đây , cứ mỗi

khi có việc gì quan trọng cần tới phương tiện tài chính hay

những phương tiện vật chất thì luôn luôn có những lời chỉ

trích tố cáo những chuyện lem nhem , bê bối trong việc xử dụng

những nguồn tài vật đó. Điều này , mỗi khi bị chỉ trích mà lấy

làm chán nản thì chúng ta không làm được việc gì cả .

Nghĩ vậy , cho nên dù có những lời chỉ trích, cóthể là

vô tỉnhhaycó thể là ác ý , chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội

này trình bày cho rỏ là vì đây là một tổ chức của một quốc

gia cho nên phương tiện của Quốc hội cũng như củaHình pháp

phải được làm chung với nhau vì mục đích chung chứ không phải

riêng gỉ của Lập pháp hay Hành pháp . Riêng tập pháp đã yểm trợ

chúng tôi rất nhiều về phương diện tinh thần cũng như yểm trợ

một số nhân viên của Quốc hội Lưỡng Viện . Nhưng chúng tôi xin

xác nhận rằng Lập Pháp không hề yểm trợ cho chúng tôi một đồng

bạc nào về phương diện tài chính và chuyện này chúng tôi đã

cây nhỏ đến vị Nguyên Thủ Quốc gia với số tiền mà vị Nguyện

Thủ Quốc Gia đã tài trợ cho đại hội kèm theo một lời khuyến

cáo là chi tiêu tiết kiệm tới mức tối đa và dùng người của

các cơ quan công quyền tới mức tối đa .

Sau khi chúng tôi tổ chức đại hội , trong bản tổng kết

sơ khởi chúng tôi đã xử dụng chưa hết một nửa mà vị nguyên

thủ Quốc gia tài trợ cho chúng tôi . Về vấn đề chi thâu , chúng

tôi đã có những nội lệ rất rỏ ràng : Ai được quyền xuất ngân

bao nhiêu , với những điều kiện chứng minh như thế nào , với

những món hàng bao nhiêu thì phải có khảo giá và cuối cùng ,

chúng tôi cũng ấn định một ban kiểm soát tài chính gồm một

số dần biểu và nghị sĩ sẽ có quyền đương kiêm và hậu kiêm
dân

cũng như kiểm soát giấy tờ bất cứ lúc nào cần . Vì vậy chúng

tôi có thể quả quyết rằng chúng tôi không lo sợ gỉ về những

điều tuyện bố có chuyện lem nhem về tài chính . Nếu những cơ

quan , đoàn thể hợp tác nào cần chứng minh , chúng tôi có thể

sẳn sàng chứng minh bất cứ lúc nào khi chúng tôi đã tổng kết

xong .
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ôngNDMB : Xin ôrf nói rỏ về những lời chỉ trích linh tinh

như là có một nghị sỉ Phi Luật Tân đi đêm bị bắt hoặc có lợi

chỉ trích khác như máy bay chở các phái đoàn nghị sỉ đi Huế

bị trễ làn cho các nghị sỉ đó phải chở .

sĩ Á

D.B. Mặc Giao : Về nguồndư luận nói rằng có sáu nghịsĩ

Phi bị cảnh sát Gò Vấp làm khó dể thì chúng tôi đã cho phối

kiểm với tất cả các quân Cảnh sát Saigon-Cholon-Gia Định và

những nơi này nói không hề có một đại biểu nào tham dự Đại Hội

Liên Hiệp Nghị sỉ A Châu bị cảnh sát bắt giử hay làm khó để .

Sở dĩ có nguồn dư luận này là vì có một người thơ ký quốc

tịch Phi Luật Tân đi theo ông Tổng thư ký Trung tâm Phát Triển

Á Châu dự hội nghị . Người thơ ký này tuổi còn trẻ và lối ăn

mặc của anh ta hơi có vẻ lố lăng dưới con mắt người Việt Nam ,

nhất là anh ta lại để tóc quá dài , và trong một cuộc đi chơi

với người bạn Phi khác , anh ta đã bị cảnh sát gọi lại để hỏi

anh ta nhưng khi anh ta đã chứng minh bằng giấy tờ thì cảnh

sát đã để anh ta ra về và không có chuyện khó để gỉ cả . Tiều

này đã được nhân viên an ninh của đại hội báo cáo cho chúng

tôi ngay sau khi sự việc xảy ra và vì chúng tôi đã tổ chức

rất chu đáo về an ninh cho các đại biểu mà bất cứ ai đi đâu ,

chúng tôi cũng có những biện pháp an ninh cho họ . Do đó , không

hề có chuyện cảnh sát đã bắt giữ như báo chí đã đăng .

NDMB : Thưa ông Dân biểu , còn vấn đề máy bay đi Huế bị

chậm trễ thì sao ?

D.B. Mặc Giao : Trước đây chúng tôi đã dự trù cho các

phái đoàn xử dụng ba chiếc DC.3 của Không quânđi ra Huế và

vì loại DC.3 bay hơi chậm , tỉnh trung bình từ ba giờ đến bạ

giờ rưởi đồng hồ từ Saigon đến Huế . Nhưng vào phút chót , rất

may là có một chiếc DC.6 của Tổng Thống vừa đi sửa chửa ở Sài

Loan về kịp và chúng tôi đã xin mượn ngay chiếu DC.6 đỏ để các

đại biểu đi có thêm tiện nghi và giờ bay củng mau chóng , thấu

ngắn lại hơn .

Khi đổi chiếc máy bay đó , chúng tôi cần một số thời gian

lo vấn đề điểm tâm . Mà dù rằng có chậm mấy chục phút ( trên 30

phút ) thì giờ đến Huế chẳng những vấn đúng giờ mà lại còn sớm
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hơn một chút vì không hề có một đại biểu nào than trách hay

đôi cắp cặp về cố hương như là báo chí đã đăng tải . Nhân dịp

này , chúng tôi nhờ Trung tá Trần 26 Cung là một sĩ quan cao

cấp trong ngành Không quân , và là người trực tiếp lo chuyến

bay Saigon-Huế trình bày thêm .

NDMB : Chúng tôi được các báo cho biết là phi hành đoàn

và các cô tiếp viên đến trẻ chứ không phải là việc điểm tâm ,

Vậy có đúng không ?

Trung Tá Cung : Buổi sáng hôm đi , tức là ngày 14 tội đã

có mặt tại phi cảng danh dự lúc 7 giờ 15 và chính tôi đã đi

ra chiếc máy bay D^ .6 và bước lên trên máy bay . Phi hành đoàn

là những chiến hữu Không quân của tôi đã có mặt đầy đủ và đứng

ở dưới cầu thang . Lúc 7 giờ 15 , chúng tôi có nói với họ rằng

chúng ta dự trù đối với những máy bay DC.3 là cất cánh 7530

nhưng với những máy bay DC.6B thì chúng ta sẽ cất cánh chậm

hơn và kết cục là lúc 8gid05 tất cả các đại biểu đã lên máy

bay , nghĩa là sau thời gian hoạch định cho những máy bay DC.3

là 35phút chứ không phải là trên một giờ . Vả lại khi các đại

biểu đã lênmáy bay và thấy máy bay có đầy đủ tiện nghi , có

cả phòng khách, phòng ăn rất trang trọng thì rất hân hoan chứ

không hề có ý bất mản như báo chí đã loạn .

༢

NDMB : Xin D.B Mặc Giao cho biết về hình động của các

dân biểu gọi là đối lập với chính quyền họ đã gây trở ngại

gì cho những cuộc thảo luận của Đại hội đồng ?

D.B. Mặc Giao : Như ông chủ tịch đã nói là đặc biệt trong

phái đoàn Việt Nam có nhiều khuynh hướng chính trị chứ không

có một khuynh hướng đồng nhất , nhất là đại hội đồng này lại

được tổ chức tại Việt Nam cho nên sự tham gia của các nghị sĩ

và dần biểu Việt Nam rất đông đảo vì có thể nói là họ có nhiều

phương tiện thích hợp để dùng ngay trong đại hội . Có thể có

một số dân biểu có khuynh hướng đối lập với chính quyền hiện

tại cũng tham gia trong phái đoàn và lúc đầu tham dự rất đầy
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đủ và đều lặn trong các hoạt động của phái đoàn . Từ lúc đầu ,

các vị dân biểu này đã tranh đấu rất hợp pháp , nghĩa là họ

cố gắng từ giai đoạn bầu cử các đại biểu vào phái đoàn Việt

Nam đến giai đoạn tham gia các Ủy ban quan trọng như Ủy ban

Chính trị và Ủy ban Thông Cáo Chung .

Rồi đến giai đoạn bầu thuyết trình viên của Ủy ban

Chính trị họ cũng đưa người ra tranh cử và cũng vận động

trong một tinh thần hăng say và hợp tác đủ rằng ứng cử viên

của họ đưa ra đã thất cử . Cuối cùng , một vài vị đến biểu đối

lập trong phái đoàn Việt Nam tính đưa ra một dự án quyết nghị

liên quan đến một vài chuyện có tính cách cục bộ tại VNCH thì

việc đưa dự án quyết nghị này có hai điểm sai , thứ nhất là sai

về tinh thần và thứ nhì là sai về thủ tục .

Về tinh thần , tôi muốn nói là một đại hội quốc tế có

mục đích bàn về chuyện cộng tác và phát triển trong toàn vùng

Đông Nam Á không bao giờ thảo luận chuyện của quốc gia đó và

điều này đã được Chủ tịch Ủy ban Chính trị và đồng thời là Chủ

tịch lại Hội Đồng kỳ 5 là Bảo sỉ Cốc Chính Cương xác nhận trước

mọi người . Về phương diện thủ tục , chiếu hiến chương và nội lệ ,

tất cả các dự án quyết nghị phải được nộp dưới hình thức là

một chi hội quốc gia nộp chứ không phải cá nhân và thời hạn

nộp là 60 ngày trước khi đại hội khai diễn . Tuy nhiên , như

tôi đã nói , một vài điểm chi tiết cũng đã được dể dàng thống

qua với mục đích tạo sự thông cảm tối đa cho nên Chủ tịch hội

hội kỳ Năm trước khi trao quyền cho chủ tịch đại hội kỳ sau

ra một kỳ hạn để các quốc gia có thể nạp các dự án quyết nghị

cho tới khi phiên họp khai mạc nhưng các dự án của một vài

dân biểu đã đưa ra quá trẻ nghĩa là họ đã đưa ra hai ngày sau

đó cho nên không thể nào được thụ lý và chấp thuận .

A

Chúng tôi cho rằng từ đó trở về trước là những cố gắng ,

nhưng vận động rất đẹp và diễn ra trong vòng hợp pháp thì sau

đó các đại biểu Việt Nam có khuynh hướng đối lập đã có một

vài hành động đáng tiếc và không được đẹp đẻ như trước nửa.

Hình động đáng tiếc thứ nhất là các vị đó về Hạ Viện tổ

chức một cuộc họp báo tuyên bố rút lui ra khỏi phái đoàn Việt
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Nam cũng như tố cáo các chủ tịch , tố cáo chúng tôi , tố cáo

chuyện này chuyện khác . Việc thứ hai là các vị đó đã cho lựu

hành với các phái đoàn ngoại quốc ở trong Hội trưởng một tài

liệu dày khoảng 100 trung tố cáo chính quyền VNCH trong vụ

Dân biểu Trần Ngọc sâulâu. Theo điều lệ của bất cứ một hội

nghị quốc tế nào , tài liệu chỉ được coi là hợp pháp khi có

đấu hiệu hoặc có chử ký của ban tổ chức . Những tài liệu được

phát ngoài ý định của bạn tổ chức được thông báo là những

tài liệu bất hợp lệ . Việc những vị đó phát tài liệu cho các

phái đoàn ngoại quốc , tôi thấy một số phái đoàn ngoại quốc rất

lấy làm buồn lo và nhiều người chỉ lật sơ qua các tài liệu ,

có nhiều người đọc rồi để lại ghế và sau phiên họp lao công

đã lượm lại những cuốn sách đó và nạp lại cho ban tổ chức .

Những nỗ lực sau này của một vài vị đối lập tuy không đạt được

kết quả mong muốn nhưng cũng là một điều đáng buồn cho bạn tổ

chức nói riêng cũng như là cho quốc gia Việt Nam nói chung khi

chúng ta tiếp đón một số khách đông tảo và có tư cách quan

trọng như thế .

NDMB : Thưa ông Dân Biểu , còn cảm tưởng chung của các

phái đoàn như thế nào đối với việc tổ chức P

D.B. Mặc Giao : Chúng tôi với tư cách là ban tổ chức của

quốc gia chủ , chúng tôi phải hết sức quan tâm tới những lời

phát biểu cũng như những nhận xét của các phái đoàn bạn tham dự

để rút ưu khuyết điểm . Cho tới hôm Thứ Tư vừa qua , ngày mà

phái đoàn chốt rời Việt Nam , qua những lời phát biểu vì nhận

xét của họ bằng nhiều cách , chúng tôi ghi nhận sự bày tỏ bốn

sự ngạc nhiên sau đây khi họ tham dự đại hội kỳ sáu tại nước

chúng ta .

Điều ngạc nhiên thứ nhất của họ là họ không ngờ rằng

tình hình an ninh tại VNCH lại tốt đẹp như thế . Trong suốt

thời gian hội nghị , các phái đoàn đi từ Huế xuống đến Long

Xuyên , đến Vũng Tàu và di chuyển rất tự do tại Saigon khôn

có chuyện gì xảy ra . Chính ông cựu Thủ Tướng Nhật Bản là ông

Kishi , trưởng phái đoàn Nhật Bản đã tuyên bố trong bài diễn

văn của ông rằng , khi phái đoàn Việt Nam đặt lời mời các quốc
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gi ? bạn đến Việt Nam tham dự thì mọi người đều tỏ ra băn khoăn

không hiểu rằng Việt Nam có thể tổ chức được không , nhất là

với tỉnh hìnhan ninh sôi động . Nhưng khi ông ta tham dự đại

hội tại Saigon thì những điều lo lắng đó đã tiêu tan và đó đã

chứng tỏ sự thành công trong nỗ lực bảo vệ an ninh của chính

phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa .

Tiều ngạc nhiên thứ hai của họ là về phương diện tổ chức

Họ vẫn đinh ninh rằngkhiđến một quốc gia đã chịu trên 25 năm

chiến tranh với tất cả những sự thiếu thốn họ sẽ không thể nào

được thọ hưởng những điều kiện thuận lợi cho công tác của họ

trong thời gian hội nghị . Nhưng hạ đã thấy rằng bạn tổ chức

cũng như quốc gia chủ đã lo lắng cho họ đủ mọi điều kiện để

hoạt động cũng như là về phương diện tổ chức không thua kém

bất cứ một hội nghị quốc tế diễn ra tại đậu tuy rằng chúng ta

không thể nào làm một cuộc ganh đua với các quốc gia bạn về

phương diện cung cấp những dịch vụ tuyệt hảo cho các phái

đoàn , nhưng chúng ta cố gắng đến mức tối đa và các phái đoàn

bạn không ngờ chúng ta đã làm được như vậy .

Ngạc nhiên thứ ba của họ là họ đã thấy các cấp chính

quyền cũng như nhân dân mà họ gặp mọi nơi đã dành cho các đại

biểu một sự đón tiếp đặc biệt vì chứng tỏ một lòng hiếu khách

qua truyền thống của dân tộc Việt Nam . Họ cũng vẫn nghĩ rằng

trọng nhiều năm lâm vào cảnh khó khăn và chém giết , người dân

Việt Nam chỉ có toàn những thái độ hận thù như là sự lạnh lùng

đối với người ngoài nhưng ngược lại , người ta thấy đâu đâu cũng

có một tinh thần cởi mở và thân ái .

Cuối cùng , điều ngạc nhiên thứ tư của họ là họ không biết

trước quyết định của phái đoàn Cộng Hòa Khmer xin tham dự tổ

chức Liên Hiệp Nghị sĩ Á Châu với tính cách là hội viên ,, bởi

vì phái đoàn Khmer chỉ thông báo cho phái đoàn Việt Nam nhờ

sự bảo trợ của phái đoàn Việt Nam . Phái đoàn Việt Nam khi đại

hội bắt đầu mới công bố quyết định của phái đoàn Khmer và các

quốc gia yểm trợ , họ rất vui mừng chấp nhận thêm một hội viên

mới cũng như là chấp nhận Cộng Hòa Khmer vào sinh hoạt cộng

đồng Á Châu sau một thời gian vắng mặt vì lý do này hay lý do

khác .

NDMB : Xin Bác sỉ Chủ Tịch Nguyễn Quang Luyện cho biết

về thông cáo chung của Đại Hội sống?
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D.B. Luyện : Thưa đó là thành công của đại hội đồng ,

trọng thông cáo chung phổ biến và ngày chót đã nổi lên những

điểm sau đây :

x

Thứ nhất là sự đoàn kết của các quốc gia Á Châu để tạo

nên một nền thịnh vượng và thanh bình chung . Thông cáo đó

cũng nêu lên sự vui mừng của đại hội đón tiếp nước Cộng Hòa

Khmer như ông Dân Biểu Mặc Giao đã trình bày . Thông cáo chung

đó đã chính thức lên án Cộng sản xâm lăng Bắc Việt và Tàu Cộng .

Thông cáo chung cũng nói lên sự kêu gọi của các quốc gia A

Chậu lo tới nền thịnh vượng chung 1 Châu , đặc biệt là giúp đỡ

Việt Nam để phát triển những dự án kinh tế do phái đoàn Trung

Tấm Phát Triển Á Châu đề cập ra . Thông cáo chung cũng kêu gọi

các quốc gia đã trưởng thành giúp Việt Nam trong nền kinh tế

hậu chiến . Ngoài ra tất cả đều bày tỏ sự hân hoan được hội họp

tại Saigon .

NDMB : Xin Dân Biểu Mặc Giao cho biết về hảng thông tấn

Á Châu mà trong thông cáo chung đã có khuyến cáo .

D.B. Mặc Giao : Đầu tiên , phái đoàn Phi Luật Tân , chiếu

theo lời đề nghị của Trung Tâm Phát Triển Á Châu , đã trình

trước các Ủy ban Giao thông vì Vận tải một dự án quyết nghị

để yêu cầu các quốc gia hội viên thành lập một hảng thông tấn

Á Châu , xử dụng trong vùng Á Châu và Thái Bình Dương . Lý do

nêu ra là cần có sự hiện diện của hảng thông tấn này để phổ

biến những tin tức liên quan tới các sinh hoạt về kinh tế , xả

hội và chính trị của các quốc gia trong vùng . Thứ hai là để

làm tăng tiến sự hiểu biết và thông cảm giữa các quốc gia trong

vùng . Lý do thứ ba là không muốn dành độc quyền khai thác tin

tức trong vùng cho một số các hãng thông tấn ngoại quốc mà với

sự nhào nặn , tin tức của các hảng Thông tấn ngoại quốc , nhiều

khi bộ mặt của vùng Đông Nam Á trước con mắt thế giới bên ngoài

đã biến đổi , khác xa sự thật .

Vì những lý do đó , cho nên đại hội đã rất hoan nghênh

đề nghị của Phái đoàn Phi Luật Tân là thiết lập một thông tấn

Á Châu , nhưng sự chấp thuận này mới chỉ ở trên nguyên tắc ,

còn cần phải có một dự án cụ thể để thành lập hãng thông tấn

này , mà dự án cụ thể này sẽ được phối trí , thảo hoạch bởi Trung

хэ

P
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tâm Phát triển Á Châu cũng như với Nha Tổng Thơ Kỷ Trung Ươn

của tổ chức Liên Hiệp Nghị sỉ Á Châu đã được quyết định thành

lập tại Tokyo , Nhật bản vào năm nay .

NDMB : Xin Bác sỉ Luyện cho biết Chi hội Việt Nam và các

Chi hội Á Châu sẽ phải làm gì sau khi Đại Hội Dòng bế mạc ?

B.S. Luyện : Đại Hội sau một tuần lễ khai mạc đã tiếp

nhận tất cả 22 dự án quyết nghị , trong đó có chín dự án quyết

nghị về kinh tế , ba dự án quyết nghị về chính trị , ba dự án

quyết nghị về văn hóa và những quyết nghị khác cũng không kém

phân quan trọng . Bây giờ sau khi đã họp đại hội , phái đoàn các

quốc gia trở về nước của mình phải có bổn phận trình bày tất

cả những dự án quyết nghị của mình lên tới quốc hội của mình

và Chính phủ của mình đểxem những dự án đó có phù hợp những

dự án đó được chính phủ liên hệ chấp nhận thỉ sau một thời

gian là ba tháng trước kỳ đại hội tới , các phái đoàn của các

quốc gia , phải trình bày cho đại hội kết quả của những dự án

đã được chính phủ chấp nhận và tỷ lệ của sự thi hành .

Riêng phái đoàn Việt Nam , sau đại hội lại có bổn phận

đúc kết tất cả những thành quả của Đại Hội , lấp tất cả các

biên bản và gửi tớicác quốc gia đã tham dự . Phái đoàn Việt

Nam lại còn phải lo tổ chức ai hội năm tới vào tháng 11 năm

1971 tại Saigon .

Đại Hội năm tới nhóm họp tại Phnom Penh , và trước khi

đại hội nhóm họp tại Phnom Penh thì tại Saigon nhóm kỳ đại

hội chấp hành vào khoảng 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 14.11.1971 ,

vỉ ban chấp hành Chi hội Việt Nam Liên Hiệp Nghị sỉ Á Châu có

bổn phận lo tổ chức cả các Đại Hội chấp hành đó ngay từ bây

gið .
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TỈNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NĂM 1970

Phát Hình Ngày 27.12.1970

Dược Sĩ TRẦN VĂN LẮM , Tổng Trưởng Ngoại Giao .

DƯỢC SĨ NGÔ KHẮC TỈNH , Tổng Trưởng Thông Tin .

Nghị Sĩ HUỲNH VĂN CAO , Đệ Nhất Phó chủ tịch Thượng Viện .

Dân Biểu PHẠM HỮU GIÁO tức MẶC GIAO , Chủ Tịch Ủy Ban

Ngoại Giao , Hạ Viện .

NDMB : Xin quí vị cho biết những điểm đặc biệt trong năm

1970 là những điểm nào ? Trước hết xin Ngoại trưởng cho biết ý

kiến ?

Ngoại Trưởng Lắm : Chúng tôi xin nói về tình hình quốc

tế trước , rồi sau đó chúng ta sẽ ngó lại tỉnh hình quốc nội .

Trong năm 1970 , cục diện quốc tế có nhiều thay đổi .

Nhưng sự thay đổi đó không quan trọng đối với quốc tế như kỳ

thế chiến thứ nhất hay thế chiến thứ hai .
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Điều chúng ta đáng lưu ý nhất là cuộc khủng hoảng ở

Trung ông vẫn còn tiếp diễn , như là một ngọn lửa để trên

một trái nổ rất lớn . Hiện thời , ngọn lửa ấy hơi nguời dân

nhưng người ta không biết một ngày nào sẽ bùng cháy trở lại ,

có thể gây tai họa rất lớn cho hòa bình thế giới .

Mới đây , ai cũng biết , một quốc gia ở Nam Mỹ có ảnh

hưởng của thế giới tự do rất nhiều là Chí Lợi đã bầu một vị

tổng thống là một người trong đảng Cộng sản của Chí Lợi . Các

quốc gia có chế độ dân chủ cần phải suy nghĩ về việc này .

Hiện thời còn rất sớm để người ta có thể biết rằng một

đại diện của đảng Cộng sản Chi Lợi lên điều khiển quốc gia

sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với các quốc gia lần cần ở vùng

Nam Mỹ . Nhưng chúng ta tin chắc rằng ảnh hưởng của Cuba đối

với các quốc gia ở vùng đó sẽ rất mạnh .

Ngoài ra , trên thế giới có một phong trào chuyển hướng

của một số quốc gia lãnh đạo , nhất là các quốc gia ở Bắc Âu

và Phi Châu . Đó là những nước nhỏ chứ không phải là những

quốc gia có hạng nhưng họ tổ hợp lại để làm một lực lượng thứ

ba "không liên kết " mà người Pháp gọi là "thế giới thứ ba" .

Vừa đây những quốc gia đó có hội họp ở Phi Châu , tại Lus ka

và đã gây một tiếng vang . nó cũng là một việc cho các quốc

gia ở thế giới tự do suy nghĩ .

Hội nghị Lusaka vừa rồi , nói là hội nghị của các quốc

gia không liên kết thật sự thành phần của hội nghị đó là

những quốc gia thân cộng dù thân Nga Số hay là thân Trung

Cộng . Và đặc biệt , có sự hiện diện của Cuba mà ai cũng biết

rỏ là có một lập trường Cộng sản và theo giới Cộng sản .

Vì vậy màchúng ta không lấylàm lạ đối với VNCH khi

chúng ta thấy rằng vị Tổng Thống của quốc gia Zambia là nơi

đã mời và tổ chức hội nghị Lusaka , lại mớiđại diện của cái

gọi là Mặt trận Giải phóng Miền Nam đi đến dự và có thấy một

số lãnh tụ của vài quốc gia khác cũng gọi là "không liên kết " .

Và họ còn mời đại diện của cái gọi là Mặt trận Giải phóng

Miền Nam lên phát biểu ý kiến và cổ vỏ .
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Cách đây mấy năm phong trào gọi là "không liên kết " hay

gọi là những quốc gia "trung lập " đó , có lẽ là hấp dẫn nhưng

ngày nay với sự chuyển hướng của các quốc gia đó, chúng ta

thấy rỏ rằng danh từ "không liên kết " không có nghĩa lý gì hết .

Ngoài ra , trên trường quốc tế Cộng sản vẫn tiếp tục vận

động và lợi dụng của các tổ chức dân chủ của các quốc gia có

hệ thống tổ chức dân chủ . Sự đắc cử của ông tổng thống mới

ở Chí Lợi là một bài học làm cho tôi lo ngại rằng các quốc gia

dân chủ khác , nếu không thức tỉnh , nếu không tích cực hoạt

động và đề cao cảnh giác thì e rằng trong những năm tới đây ,

Cộng sản sẻ tiếp tục lợi dụng tình trạng dân chủ đó để len lỏi

vào hàng ngủ quốc gia , các cơ sở hiến định để lũng đoạn tinh

thần , lôi kéo quốc gia đó về pha Cộng sản và đặt ách Cộng sản

trên đầu trên cổ của dân chúng .

A

NDMB : Từ nảy tới giờ , Ngoại Trưởng nói về tổng thống tại

Chỉ lợi và hội nghị các quốc gia không liên kết tại Lusaka vì

đó là những điểm có lợi chó phía bên kia . Theo Tổng Trưởng

thấy thì trong năm 70 vừa qua có những điểm nào của thế

giới tự do và của VNCH gọi là thắng lợi không ?

Ngoại Trưởng Lắm : Nói điểm nào là thắng củathế giới tự

do , đúng ra , tôi thấy thế giới tự do đã cố gắng và thực hiện

được sự chận đứng sự bành trướng giặc giả ở tại Trung sông mà

ai cũng biết rằng nếu cuộc khủng hoảng ở tại Trung Đông bùng

nổ lớn lên thì chúng ta rất lo ngại cho nền hòa bình thế giới

do đó sẽ bị đe dọa .

A

Người ta cũng không tin rằng các cuộc khủng hoảng ở

vùng Đông Nam Á sẽ gây thành một ngòi lửa nổ lớn cho thế giới

nhưng trái lại , người ta rất lo ngại vào sự khủng hoảng ở

Trung lòng vì lý do quyền lợi quốc tế và lý do cả hai khối

Cộng sản tự do đụng chạm nhau rất nhiều từ trước tới giờ ở

tại Trung Đông .

Đối với VNCH trong năm 1970 , chúng tôi tưởng trên con

đưởng gay go , khó khăn , chúng ta đã đạt được phần nào kết quả

đặc biệt về ngành phía bên bang giao , chúng tối nêu lên hai ưu
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điểm mà chúng tôi không dám nói rằng đó là nhờ sự cố gắng

ngoại giao, cố gắng thì có , nhưng mà kết quả thì tùy thuộc

rất nhiều về cục diện thế giới và nhất là về sự lầm lạc của

phe đối phương của chúng ta .

Tôi muốn nói trước nhất là sự bang giao mà chúng ta

nối lại với quốc gia Indonesia mà chúng ta biết rằng trước

đây trong thời kỳ Tổng Thống Sukarno thì sự bang giao đã bị

gián đoạn .

Hiện nay chúng ta đã lập được phái bộ thương mại ở bên

đỏ , đó là bước đầu . Chúng ta đang chờ đợi chánh phủ Indonesi

lập một phái bộ thương mại khác ở tại Saigon . Trên bình diện

liên lạc giữa chánh phủ và các đoàn thể nhân dân , tôi có thể

nói rằng bang giao VNCH và Indonesia rất tốt đẹp .

Đối với quốc gia láng giềng chúng ta là Kampuchea thì

từ tháng ba đã có một cục diện mới làm đảo lộn lại tất cả

những sự dự trù và những sự xét đoán từ trước kia .

Trước kia không ai tin rằng Sihanouk sẽ bị dân chúng và

Quốc Hội Kampuchea lật đỗ một cách mau mắn như vậy . Sự kiện o

chó thấy Cộng sản đã quá tin vào lực lượng và kế hoạch của họ .

Họ không ngờ rằng dân chúng và Quốc Hội Kampuchea đã có một

phản ứng như vậy .

Phản ứng đỏ đem lại hai kết quả : Trước nhất là làm cho

chúng ta có thể nối lại sự bang giao giữa hai dân tộc , giữa

hai quốc gia và giữa hai chính phủ .

Thứ nhỉ , hành động của Cộng sản do Bắc Việt chủ trương

và do tổ chức tập đoàn của họ ở trong Nam đã làm rỏ cái mặt

xâm lược của họ đối với Kampuchea và vì vậy Kampuchea hiện

nay đã có một lập trường chống cộng rất rỏ rệt mặc đầu rằng

chánh phủ Kampuchea luôn luôn tuyên bố rằng họ chủ trương có

một thái độ trung lập . Nhưng hiện nay trước sự xâm lăng của

Cộng sản , họ có một lập trường chống Cộng rất rỏvà lập

trường đó đã làm hai quốc gia chúng ta , hai dân tộc chúng ta

khắng khít lại .

Trong mối bang giao với Kampuchea cũng có nhiều sự lủng

củng , thắcmắc , nhưng chúng tôi không cho sự lủng củng , thắc

mắc đó là việc quan trọng . Việc quan trọng nhất là việc bụng
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giao giữa hai dân tộc còn những việc thắc mắc , lủng củng thi

do chính phủ chánh quyền địa phương , các cấp chỉ huy giải

quyết và đến giờ mặc dầu có những tiếng tăm đối với báo chỉ

ngoại quốc đã đưara đã gậy cho chúng ta lo lắng rất nhiều

nhưng chúng tôi có thể chắc chắn và cam đoan rằng những sự

lủng củng , thắc mắc đỏ đã được giải quyết hay là đang được

hai chánh phủ chúng ta giải quyết một cách êm đẹp .

Nói về cục diện chung của chúng ta trong năm 1970 , chún

tôi thấy cần phải nổi lên vài điểm đặc biệt trên cương và ban

giao giữa Việt Nam Cộng Hòa đối với Liên Hiệp Quốc . Có thể

nói rằng sau khi chúng tôi đã gặp Tổng Thơ Kỳ Thant hai lần ,

đã có một sự hiểu biết đặc biệtđối với tỉnh hình chúng ta

và mặc dầu chúng ta không phải là hội viên của Liên Hiệp Quốc ,

chúng ta đã tham gia hầu hết tất cả các tổ chức chuyên môn

của Liên Hiệp Quốc . Trong khi đó , Cộng sản Bắc Việt chưa được

gia nhập vào các tổ chức đó .

Nói qua hòa đàm ai nấy cũng thất vọng là sau gần hai nă

thương thuyết dày công tại Ba Lê , cuộc hội đàm ấy không đem

lại kết quả chắc chắn cho nền hòa bình ở Việt Nam . Tuy vậy

chúng ta cũng không thấy cuộc hội đàm tại B , Lê là một thất

bại . Nó cũng có những ích lợi của nó . Đặc biệt , sau này nó

giúp ích chúng ta giải quyết một phần nào hay là đề nghị giỏi

quyết về vấn đe tù binh chẳng hạn và cũng nhờ đó mà chúng t

có thể có được những cuộc tiếp xúc chínhthức với phía bền

kia , nói lên những đề nghị của chúng ta .

Cách đây vài ngày , chánh phủ ta đã chính thức tuyên bố

nhân dịp tết Tân Hợi sắp tới sẽ phóng thích vô điều kiện một

sốtù binh nan y , tàn phế để cho họ trở về với gia đình và

chúng ta làm việc ấy với tinh thần hoàn toàn nhân đạo chứ

chúng ta không hề có một đòi hỏi đền bù chính trị nào .

Ngoài ra , ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Tổng Thống VNCH tuyển

bốvà được loan báo tại bàn hội đàmBa Lê về quyếtđịnh của

chúng ta đề nghị bên kia trao đổi tù binh . Việc đổ , chúng ta

cũng nhờ cuộchội đàm đó mà đưa những đề nghị mới để đem lợi

cho hòa bình ở Việt Nam .

Ngoài ra còn những vấn đề khác như bang giao đối với

Pháp , có thể nói là đẹp đẻ nhưng mà việc tái lập bang giao trên

cấp bậc đại sử thì chính phủ Pháp nhận thấy rằng hiện thời vì
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cuộc hòa giảm tại Ba Lê đương tiếp diễn nên họ không muốn rằn

thái độ mới đồ có thể bị bên kia khai thác nói rằng chính phủ

Pháp có một ưu đãi nào riêng đối với Việt Nam CộngHòa . Vì

vậy mà hiện thời mặc dầu cuộc bang giao rất đẹp để giữa hai

quốc gia nhưng vấn đề nối lại bang giao trên cấp bậc đại sứ

vãn còn gian lại đỏ .

Kế đó là mối bang giao đối với các quốc gia đồng minh

và đặc biệt là đối với Hoa Kỳ . Những ngày gần đây , dư luận

dân chúng có thắc mắc và có phản đối về vài trường hợp đã xảy

ra ở trong nước như vấn đề một học sinh tại Qui Nhơn bị một

binh sỉ Mỹ bắn chết và còn một vài trường hợp khác nữa xảy ra

hoặc là của quân nhân Hoa Kỳ hoặc là quân nhân Đại Hàn đối với

dân chúng chúng ta thì những việc đã xảy ra như vậy đã gây rất

nhiều thắc mắc trong dân chủng và dân chúng có phần nào phiền

trách , đặc biệt là Bộ Ngoại Giao của chúng tôi và chúng tôi

đã trả lời về vấn đề đó .

Chúng tôi nhận xét rằng những sự làm lỗi đó phải bị

trừng phạt và giữa chính phủ chúng ta hay là các chính phủ

đồng minh mà chúng ta đã có lịp tiếp xúc , luôn luôn lập trư

của chúng ta và lập trường của các quốc gia đồng minh rất r

rệt . Những sự làm lỗi phải bị trừng phạt đúng theo luật phát

Tất nhiên , những việc khi xảy ra rồi , thì hai bên chính phủ

hay là các cơ quan có trách nhiệm ở trong quân đội điều tra và

các cuộc tra khi đến kết quả hoặc có cuộc trừng phạt rồi sẽ

được thông báo cho quốc dân biết .

Trong tình trạng hiện tại , với sự hiện diện của quận

đội đồng minh ở đây giúp đỡ chúng ta để ngăn chặn làn sóng

xâm lăng của Cộng sản , những sự xảy ra như vậy rất khó trán

nhưng trong tinh thần trách nhiệm , trong tinh thần bảo vệ da

quyền quốc gia , bảo vệ sinh mạng và tài sản dân chúng . Chún

tôi có thể nói rằng chánh phủ hay là riêng về Bộ Ngoại Gia

chúng tôi , chúng tôi đã áp dụng hết những quyền hạn của chú

tôi trong vấn đề đó .

Chủ thuyết Nixon mà mọi người đều nghe về sau này cũng

có ảnh hưởng phần nào trong cuộc bang giao và tương lại của

chúng ta .
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Quân đội đồng minh , đặc biệt và Quân đội Hoa Kỳ lần

lượt tiếp tục di tản về nước theo một chương trình đã định ,

lẽ tất nhiên chúng ta sẽ gánh rất nhiều trách nhiệm , chúng

ta sẽ đãm nhiệm nhiều trách nhiệm .

Trên bình diện ngoại giao thì chúng tôi thấy rằng chủ

thuyết Nixon đạo lộn những chương trình của những chính phủ

Hoa Kỳ từ trước đây nhưng nó rất lợi cho chúng ta là vì nó

đặt chúng ta vào một trách nhiệm mà chúng ta phải cố gắng

nhiều hơn nếu chúng ta muốn giữ vững lảnh thổ này ở trong

vùng tự do . Chúng tôi tưởng nếu người Việt Nam chúng ta ở

trong vùng tự do không hy sinh , không muốn bảo đảm đất đai

của chúngta thì chúng tôi thử hỏi rằng ai đến đây mà giúp

đỏ chúng ta được ? Vậy chủ thuyết Nixon này một phần sẽ làm

cho chúng ta cực nhọc , khó khăn nhiều hơn nhưng một phần khác

sẽ giúp chúng ta nâng cao tinh thần quốc gia và tinh thần

trách nhiệm .

Nói tóm lại năm 70 đã đem lại được phần nào kết quả về

phần bang giao . Chúng tôi cũng có nói rằng sự cố gắng của

chúng ta là một phần , nhưng kết quả còn tùy thuộc rất nhiều

vào hoàn cảnh địa phương của các quốc gia đó .

Chúng tôi không đặt vấn đề phương tiện tài chính của

vấn đề ngoại giao những chúng ta cố gắng cho thật nhiều và

nếu hoàn cảnh địa phương hay nếu không có những biến chuyển

không dự định trước như việc xảy ra tại Indonesia có cuộc lột

đổ ông Tổng Thống Sukarno vừa rồi hay là ở tại Kapuchea có

cuộc biểu quyết của Quốc hội lật đổ ông Sihanouk thì chúng tôi

thấy dầu chúng ta cố gắng đến đâu đi nữa, sự bang giao ấy của

không thể nào nối tiếp lại được .

Vì vậy tôi có the kết luận rằng sự cố gắng của chúng ta ,

chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng nhưng chúng tôi cũng cậu

nguyện cho những nơi chúng tôi muối nối lại bang giao sẽ có

những biến chuyển mới giúp chúng ta thực hiện được phương

diện ngoại giao ở năm 1971 .

NDMB : Xin Ông Tổng Trưởng Thông Tin nói về những điểm

đặc biệt của Việt Nam trong năm 1970 .
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Tổng Trưởng Thông Tin : Nếu năm 69 là năm mà chúng ta

rất thành công về mặt quân sự thì năm 70 là năm mà chúng ta

rất thành công về mặt bình định phát triển . Chương trình bình

định và phát triển là một quốc sách gồm tám mụctiêunhưng

tám mục tiêu đó chỉ nhằm để thực hiện ba mục tiêu chính , thứ

nhất là đem lại an ninh lảnh thổ , thứ nhì là xây dựng đến chủ

ở hạ tầng cơ sở , thứ ba là tiến đến phát triển tự túc về kinh

tế ở địa phương .

Về an ninh thì hiện nay chúng ta đã kiểm soát trên 99%

dân chúng và trên 97% lãnh thổ . Có nhiều chánh khách ngoại

quốc cũng như có nhiều ký giả ngoại quốc đến Việt Nam cách

đây năm ba năm về trước bây giờ trở lại đều nhìn nhận là chún

ta đã thâu được rất nhiều thành quả tốt đẹp về mặt an ninh .

Bằng chứng là riêng về phía chúng tôi trong năm vừa qua cũng

đi kinh lý rất nhiều và đã đi đến những nơi có thể nói là

trước đây là căn cứ địa của Cộng sản , như ở Bình Thuận , ở Long

An hay Kiến Hòa . Và vừa rồi đây nhân dịp lễ Giáng Sinh , chún

tôi được hân hạnh tháp tùng Tổng Thống đến An Xuyên , người ta

gọi là Cà Mau là một nơi mà cách đây năm bảy năm thiếu an ninh

hoàn toàn , bây giờ vấn đề an ninh đã rỏ rệt và trong đêm Giáng

sinh , Tổng thống và phái đoàn chính phủ cũng đã ăn lễ Giáng

Sinh tại rừng U Minh . Rừng U minh cũng là một nơi có thể gọi

là căn cứ địa của Cộng sản ra hiện bây giờ là Sư Đoàn 21 của

chúng ta đã hành quân trọng đó , có thể nói trong ba tháng vừa

qua đã đem lại rất nhiều kết quả tốt đẹp .

A

Hiện nay , chúng tacòn 325 ấp mà Cộng sản tạm kiểm soát

thì trong chương trình bình định và phát triển cuối năm 70 như

Tổng Thống đã ra chỉ thị , nghĩa là từ 1.11.70 cho đến cuối

tháng 2 năm 1971 , chúng ta phải chiếm cho hết những ấp mất có

trên 100 ấp như vậy .

Một bằng chứng cụ thể nửa là vấn đề giao thông . Trong

cuộc tranh cử Thượng viện vừa qua nhiều liền danh đã đi bằng

đường bộ từ Phan Thiết cho đến vĩ tuyến 17 hay miền Tây chẳng

hạn , dân chúng có thể , trong nhiều tỉnh , đi lại ban đêm .

Vấn đề xây dựng dân chủ qua những cuộc bầu cử , nhứt là

ở hạ tầng cơ sở địa phương , ở các xả ấp mà chúng tađã kiểm

soát đều đã bầu cử Hội đồng xã và Hội đồng ấp cho nên một vị

ở Bộ Nội Vụ cũng cho chúng tôi biết là bình thường cứ một tuần

lại có mộtcuộcbầu cử và dân chúng rất quen với việc bầu cử .
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Hơn nửa vị này cũng thấy , và dư luận quốc tế cũng đã nhu

lên rất nhiều là trong việc bầu cử bán phân Thượng Viện vừa

qua đã diễn ra một cách tốt đẹp và vô cùng dân chủ , bằng chứa

là có một liên danh đối lập với chánh phủ đã đắc cứ với đa 3

thăm vào Thượng viện .

Về vấn đề phát triển kinh tế tự túc thì đây có thể nói

là một thành công rực rở của chương trình bình định phát triển .

Trước đây dân chúngkhi nói đến việc phát triển đường

sá, chợ , trường học họ tưởng tượng Chính phủ như một ông già

Noel : Chánh phủ phải bỏ tiền ra làm chứ nhân dân không đồng

góp . Nhưng trong năm nay và năm ngoái , chương trình cộng đồn

phát triển đã phát triển một cách khi quan là dân chúng đã

tham gia đúng theo đường lối mà Chính phủ đề ra .

Bằng chứng ở nhiều tỉnh , bây giờ chương trình phát triển

cộng đồng như xây cất trường học , lập tổ hợp ve điện hay đặc

một con kinh đều có sự đóng góp của dân chúng . Cũng theo chương

trình bình định và phát triển thì Chính phủ giúp cho mỗi xả

mỗi năm là một triệu đồng cũng như giúp cho mỗi tỉnh mỗi năm

hai chục triệu , còn về vẫn đề xử dụng thì qua các sự bình

nghị ở xả hạy qua các vị dân cử, nghị viên ở tỉnh để định

đoạt việc xử dụng số tiền của chính phủ giúp cho các tỉnh . Thủ

vậy , chúng ta qua các việc xử dụng đó đã thực thi theo một lề

lối dân chủ .

Nói tóm lại , chương trình bình định phát triển là một

chương trình Chính phủ mới đề ra nhưng chính phủ đã thực thi

được với rất nhiều thành quả và nhờ chương trình phát triển

và bình định đó , tinh thần chống cộng của dân chúng rất cách

Dân chúng tham gia vào công việc phát triển cộng đồng họ thấy

rằng những công trình đó là của họ nên khi Việt Cộng đến phổ

hoại , họ chống đỏ và giữ gìn .

"

Cũng trong tinh thần đó của chương trình bình đỉnh phát

triển và cũng nhờ sự phát triển rất mau chóng của Nhân Dân

Tự Vệ cũng đã gây được cho dân chúng một tinh thần chống cộn

rất cao là vỉ khi trước , hồi trước tết Mậu Thân , dân chúng

muốn chống cộng không có một tất sắt trong tay , bây giờ với

chương trình NDTV thì dânchúng đã có đầy đủ vú khi trọng trở

cho nên khi mà Cộng Sản đến để gây rối hay phá hoại thì họ
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đã có đủ phương tiện chống đở lại , cho nên đó cũng là một

điểm son trong công cuộc chong cộng , chống cộng với sự tham

gia tích cực của dân chúng vì chúng ta đã gây cho họ được một

niềm tin ,

Còn một điểm nửa mà chúng ta cũng có thể gọi là điểm son

ở trong năm 1970 là vấn đề chiêu hồi thì hiện nay chúng ta đã

kêu gọi được trên 170.000 hồi chính .

Trên phương diện tổng quát về cải cách xã hội trong năm

70 , với sự yểm trợ tích cực của cơ quan lập pháp , chúng ta đã

bạn hành Luật Người Cày Có Ruộng là một luật công bằng xã hội

để hửu sản hóa nhân dân .

Một vài nguồn dư luận chỉ trích hiện nay chúng ta chưa

thực thi đúng mức luật đó nhưng vì những dư luận đó đã không

the , đỏi đúng đắn việc làm của chính phủ chớ thật ra , chúng

ta cũng đã bắt đầu phân phát ruộng đất cho nhândân vì về

phía điền chủ thì cáchđầy không lâu , chính Tổng “hống cũng

đã đích thân đến để phát chi phiếu cho những điền chủở Long

in và vừa rồi , ở tỉnh An Xuyên , Tổng thống cũng đã phát những

chi phiếuđó để bồi thường cho các điền chủ bị truất hửu . Đó

là một luật liên quan tới công việc cải tạo xã hội .

Một luật nửa là luật giúp đỡ các anh em phế binh cũng

đã được Quốc hội biểu quyết một cách mau chóng và hiện giả

chúng ta cũng đã cố gắng để thực thi cho đầyđủ . Ví dụ nhu về

vấn đề xây cất nhà cửa , Chính phủ cũng đã chỉ thị cho ở Đô

Thành cũng như là ở các tỉnh . Và trong những dịp chúng tôi đi

kinh lý , chúng tôi đã thấy ở nhiều tỉnh đã bắt đầu xây cất và

các công cuộc xây cất đó có thể đến đều sang năm là hoàn thành .

Đó là nói chung về những điểm có thể nói là những điểm son

của năm 197

Về ngành thông tin , năm 1970 chúng tôi thi hành một

chương trình thông tin , gọi là thông tin đại chúng . Có lẽ chủ

đại chứng đã gây ra một vài hiểu lầm nhưng thật sự ra , thông

tin đại chúng là một chương trình để cậy niềm tin trong quần .

chúng vì chúng ta đã thẳng về quận sự đã thắng về binh vận

hiện giờ cộng sản chỉa mũi dùi rất mạnh về vấn đề đấu tranh

chính trị . Đáp ứng lại chúng ta cần có một tổ chức xây dựng

ý thức chánh trị cho quần chúng , nghĩa là để gây niềm tin đối
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với quần chúng bằng cách quảng bá sâu rộng chính sách , đường

lối của Chính phủ ,những thành quả mà chính phủ đạt được và

nhất là, nêu lên những sự bịp bợm của Cộng sản , như về vấn

đề hòa bình tức khắc hay về những vấn đề khác mà Cộng Sản

không những ở miền Nam này , mà ở đâu cũng vậy , chỉ đưa ra

những luận điệu củ rích .

Khuyết điểm của chúng ta là mặc dầu , Cộng sản đã đưa ra

những luận điệu củ rích nhưng cũng có một số người tin theo .

Cho nên chúng ta cần phải giải thích , và giải thích luôn luôn

để dân chúng rỏ những sự bịp bợm của Cộng Sản .

Về phương diện tổ chức ở các bộ , ở trung ương cũng như

ở địa phương đã có những ủy ban gọi là những bộ tham mưu nhẹ

và chúng tôi cũng sẽ tổ chức đến tận xã , ấp .

Đó là những thành quả mà chính ngay Cộng sản cũng lấy

làm ghê sợ , vỉ trong những tài liệu mà chúng ta bắt được , Cộng

Sản đã ra chỉ thị rất gắt gao cho cán bộ của họ là làm thế

nào phá hoại cho bằng được , chương trình bình định và phát

triển của chúng ta .

NDMB : Xin Dân Biểu Mặc Giao cho biết ý kiến về năm 1970 ,

Dân Biểu Mặc Giao : Những biến chuyển xảy ra tại Việt Nam

trong năm 1970 chúng tôi thấy nhiều chuyện cần phải nói , nhưng

với tư cách một đại diện dân cử , chúng tối đặc biệt chú trọng

tới công cuộc gọi là xây dựng dân chủ tại miền Nam Việt Nam

này . Trong năm 1970 vừa qua, chúng ta thấy có nhiều cuộc bầu

cử được diễn ra từ cấp hạ tầng như là bầu cử hội đồng xã ấp ,

tới trung tầng như cuộc bầu cử nghị viên các hội đồng đô , thị ,

tỉnh và cuối cùng là cuộc bầu cử của một cơ quan trung ương ,

thượng tầng là cuộc bầu cử bản phần Thượng nghị Viện .

Ngoài ra cũng chiếu theo những điều mà Hiến Pháp đã

quy định , trong năm vừa qua chúng ta cũng đã thành lập bạ

hội đồng có tính cách tư vạn cho Lập pháp và Hành pháp đó là

những hội đồng văn hóa giáo dục , hội đồng kinh tế , và gần đây

nhất là hội đồng sắc tộc .
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Chúng tôi thấy rằng về phương diện xây dựng các cơ cấu ,

chúng ta hoàn thành một cách tốt đẹp . Riêng cuộc bầu cử hội

đồng đô , thị , tỉnh thì con số cử tri không được đông đảo lắm

như các cuộc bầu cử khác . Điều này có một vài lời giải thích

là dân chúng không hăng hái lắm trong công việc tham gia vào

công việc bầu cử đại diện của mình . Nhưng chúng tôi thấy với

tỷ lệ dẫn chúng đi bầu là 70% thì có tương đối thấp so với

các cuộc bầu cử khác nhưng nếuso với ngaynhững nước tiền

tiến đã có truyền thống dẫn chủ lậu đờithỉ con số cử tri bầu

trên 70 % là một con số rất cao .

Dù rằng nếu dân chúng đôi khi có tỏ ra thờ ơ với một

vải cuộc bầu cử thì đó không phải là lý do để chúngta có

thể phủ nhận được rằng cái quyền được cử đại diện của người

dần trong các cơ quan điều khiển quốc gia và đó chính là cái

quyền của người dẫn làm chủ đất nước của mình .

Qua những cuộc bầu cử vừa rồi thì chúng tôi thấy có một

vài nhận xét sau đây :

Nhận xét thứ nhất là người dân Việt Nam bắt đầu làm quen

với sinh hoạt dân chủ và cái sinh hoạt gần gủi nhứt đó là bổn

phận và cũng là quyền lợi của họ là tham dự tích cực vào các

cuộc bầu cử để cử người đại diện của họ trong các cơ cấu của

quốc gia .

Nhận xét thứ hai là trong các cuộc bầu cử vừa rồi , các

khuynh hướng chánh trị cũng như là các phe phái sinh hoạt chính

trị quốc gia đã tham gia một cách tích cực và đã gạnh đua một

cách không kém phần hào hứng . Đặc biệt là có một vài phe nhóm

mà trước đây thường biểu lộ một lập trưởng và hành động là bất

hợp tác với chế độ hiện hửu cũng đã tích cực tham gia vào đời

sống sinh hoạt chính trị của quốc gia . Và đã tranh đấu trong

vòng hợp pháp để cố gắng cử những đại diện của mình trong

những cơ cấu công quyền . Chúng tôi nghĩ rằng đó là con đường

tốt nhất để thực hiện lập trường mục tiêu của mình hơn là những

hành động có tính cách bất hợp tác và có tính cách phá phách

khác .

Nhận xét cuối cùng của chúng tôi là

chúng ta đã dám đương đầu với những hoàn

một kẻ thù thường xuyên phá hoại trên mọi

ta đương đầu bằng một lợi khí dân chủ .

chúng tôi thấy rằng

cảnh khó khăn , với

lãnh vực mà chúng
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Trong tỉnh trạng chiến tranh , trong tình trạng khó khăn ,

chẳng những chúng ta không hạn chế những quyền công dân mà

ngược lại , chúng ta vẫn để người công dẫn xử dụng đầy đủ quyền

hạn tự do của mình .

Tôi tưởng đó cũng là một điểm thắng lợi của chánh nghĩa

tự do . Chúng ta đả xây dựng đầy đủ cơ chế dân chủ thế nhưng

chúng ta cũng phải thành thật mà nhận rằng , về phương diện tạo

một truyền thống dân chủ , tạo một nề nếp sinh hoạt đến chủ thỉ

chúng ta còn đang trong vòng chấp chửng , đang trong vòng tỉm

kiếmvà đang trong vòng xây dựng .

Vì vậy , trách nhiệm tạo một nề nếp dân chủ cho đúng ý

nghĩa dân chủ và đáp ứng công lao của toàn dân đã xây dựng , tôi

cho rằng trách nhiệm này không những là của chính quyền của

quốc hội và các cơ cấu hiến địnhkhác mà còn là trách nhiệm

của toàn thể nhân dân và toàn thể cử tri ; những người đã dùng

lá phiếu của mình để xây dựng nên các cơ cấu hiến định để xây

dựng nền dân chủ càng ngày càng tốt đẹp .

A

NDMB : Xin Nghị sỉ Huỳnh Văn Cao nhận xét về năm 70 ?

Nghị Sĩ Huỳnh Văn Đạo : Chúng tôi nhận thấy rằng nhị vị

Tổng Trưởng và ông Dân Biểu Mặc Giao đã trình bày rất đầy đủ

những điểm son của chính phủ trong năm 1970. Có lẽ tôi nên làm

một cái bảng tổng kết thì hơn .

Trước hết tôi xin nhấn mạnh rằng sở dỉ tôi có nói đến

chính phủ , theo thiên kiến của tôi , thì gồm có Hành Pháp , Lập

Pháp và Tư Pháp . Theo tội nhận định thì sau bao nhiêu năm tìm

kiếm , năm 1970 là năm mà quốc gia chúng ta đã tìm thấy một

chính sách . Qua những cuộc đấu tranh của thương phế binh , qua

những tiếng gào thét của nông dân , năm 1970 Hành Pháp và Lập

Pháp đã tìm thấy một chính sách tốt , nếu chúng ta thấy Luật

Người Cày Có Ruộng mà ông Tổng Trưởng Thông Tin vừa nêu lên ,

chúng ta thấy năm 67 ngân sách dành cho Bộ Cải Cách. Điền Địa ,

chỉ có 550 triệu và năm 1969 ngân sách đó chỉ lên tới 1 tỷ 3 ,

tỷ rưởi mà năm nay ngân sách đó đã lên tới 13 tỷ 80 triệu .
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Như vậy , là Hành Pháp cũng như Lập Pháp đã quan niệm sự

cần thiết phải giúp đở cho nông dân như thế nào . Chúng tôi thấy

đó là một chính sách tốt cho quốc giatrong hiện tại và tương

lại . Điểm thứ hai là năm 1967 , ngân sách dành cho Bộ Cựu Chiến

Binh là 690 triệu đến năm rồi ngân sách đó cũng chỉ 1 tỷ 3 , tỷ

rưởi . Mà năm nay ngân sách của Bộ Cựu Chiến Binh đã lên tới 20

tỷ 180 triệu . Điều đó chứng tỏ rằng quốc gia này , Hành Pháp

cũng như Lập pháp đã đặt nặng vấn đề thương phế binh , cựu chiến

sỉ và 15 cho đời sống của họ một cách cụ thể và tốt đẹp hơn lúc

trước .

Diểm son mà chúng tôi muốn tổng kết ở đây về phương diện

quân sự là năm nay , 1970 , theo kế hoạch dự trù thi hành pháp

và lập pháp đã đồng ý cho lên 1 triệu 28 ngàn quân nhưng mà giờ

này , trong tháng 12 này , thì quân số của quân đội chúng ta đã

lên tới 1.078.000 quân . Nhờ lực lượng quân đội đó , một mặt

chúng ta đã thể hiện được chương trình bình định một cách tốt

đẹp mà nhị vị Tổng Trưởng đã nói với quí vị . Hơn thế nữa, cũng

nhờ lực lượng quân đội đó , đã gián tiếp và trực tiếp yểm trợ

cho chính tỉnh Kampuchea. Và trong th ể tương trợ , hỗ tương đó ,

cái thế chống cộng mới vững không riêng ở miền Nam tự do mà

chung cả Kampuchea nữa .

?

Và đồng thời nhờ sự trưởng thành của quân đội như vậy mà

quân đội đồng minh , nhất là Hoa Kỳ đã rút hàng mấy trăm ngàn

quân ở trong năm này . Đó là một điều rất quan trọng mà chúng ta

phải đặc biệt nhấn mạnh ở trong những điểm son năm 1970 .

Chúng tôi thiết nghĩ , qua sự trình bày của Dân Biểu Mặc

Giao , chúng tôi công nhận rằng chương trình xây dựng dân chủ

năm nay là một năm tiến bộ rất nhiều sau cuộc bầu cử hội đồng

tỉnh , thị và đô thành và nhất là sau cuộc bầu cử bán phần Thượng

Viện . Nước Việt Nam chúng ta đã chứng tỏ cho năm châu thế giới

biết rằng khả năng chính trị đã tiến triển rất nhiều . Và nhất

là tinh thần dân chủ đã được phổ cập khắp đại chúng .

Tôi tin tưởng với đà như vậy thì nền dân chủ Việt Nam sẽ

hứa hẹn rất nhiều ở tương lai . Do đó , chúng tôi nhận thấy rằng

chính sách quốc gia của chúng ta mới được thành hình trong năm

70. Tiếc rằng một nước thời bình , chắc chắn chúng ta sẽ có kế

hoạch ngủ niên , thập niên nhưng bây giờ là thời chiến và chúng

ta muốn chiến thắng địch , trước hết chúng ta phải có chánh sách

và chúng ta thấy nằm này chính phủ đã có được một chính sách đối
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với nông dân , đối với thương phế binh , đối với quân đội . Tôi

tin tưởng rằng trong năm tới , và trong những năm tới chánh

phủ sẽ có những chính sách thích đáng hơn cho xã hội Việt Nam

này .

NDMB : Xin Nghị sỉ Huỳnh Văn Cao cho biết ý kiến về hòa

bình và chiến tranh trong năm 1970 và 1971 sẽ như thế nào ?

Nghị sỉ Huỳnh Văn Cao : Hòa bình và chiến tranh là một

vấn đề hết sức trọng đại . Tất cả các tôn giáo đoàn thể , ai

cũng ao ước hòa bình sớm được vản hồi . Từ nông thôn đến thành

thị , biết bao nhiêu con em thất học vì chiến tranh . Biết bạo

nhiều sinh viên thành tài mà không biết vào lỉnh vực nào để

sinh hoạt để đem lại những điều lợi ích cho quốc gia cũng vi

chiến tranh . Cho nền tất cả mọi giới , ai ai cũng mong muốn

hòa bình được vản hồi .

Trong những dịp công du ở ngoại quốc chúng tôi đã nói

đến cái khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam . Nhiềulần

tôi đã nói tại những nước mà tôi thăm viếng ở Âu Châu cũng

như ở Mỹ, rằng dân tộc Việt Nam ao ước hòa bình hơn bất cứ

dân tộc nào trên thế giới . Người Việt Nam khát vọng hòa bình

hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới . Nhưng đặt vấn đề

hòa bình ở Việt Nam thì phải làm thế nào để vẫn hồi được .

Trên bình diện quốc tế , nếu muốn chống lại cuộc xâm lăng

chúng ta phải hủy diện kẻ xâm lăng . Nhưng hỏi rằng chúng ta

có thể tấn công miền Bắc được không ? Vấn đề có ngoài tầm mức

quyết định của chúng ta vì cuộc cờ ngày nay ở đầu là cuộc cơ

quốc tế . Chiến tranh Cộng sản này là một thứ chiến tranh quốc

tế Cộng sản . Do đó , vấn đề hưu diệt kẻ xâm lăng có thể nói

rằng quá tầm mức quyết định của chúng ta .

Nhưng nếu chúng tạ không thể quyết định được vấn đề tấn

công miền Bắc để chấm dứt xâm lăng mà trong khi đó kẻ xâm lăng

cứ tiếp tục xâm lăng miền Nam thì hỏi rằng chúng ta phải làm

thế nào để vản hồi hòa bình ? Chúng ta có tin tưởng được hội

đàm Ba Lê sẽ đem lại hòa bình cho Việt Nam hay không ??ó là

một vấn đề chúng ta không thể nào tiền đoán được cho nên trên
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thực tế , chúng tôi thiết nghĩ quân đội VNCH phải giữ nguyên

lực lượng của mình , phải giữ nguyên các cuộc chiến đấu để

đối phó với các cuộc tấn công từ miền Bắc Cộng sản xâm lăng

miền Nam và tiếp theo đó , tất cả các công cuộc phát triển

bình định ở miền Nam đã tiến bộ đến mức nào thì trong những

năm tới chúng ta sẽ cố gắng bằng mọi cách để giữ vững tỉnh

hình bình định tốt đẹp như thế và nhất là theo tôi nghỉ điều

đó có thể vẫn hồi được hòa bình là do sự đoàn kết nội bộ quốc

gia .

Xin quý vị hảy hình dung rằng một ngày nào đó , các chính

đảng sẽ tổ hợp lại với nhau làm thành một hệ thống chính trị

vững chắc ở miền Nam tự do này , không những để đấu tranh chính

trị với Cộng sản mà để ngồi lại với nhau ấn định một chính sách

rất tốt , rất đẹp cho quốc gia này thì trong thế phát triển

tương lai về kinh tế giáo dục , xã hội và ngay cả vấn đề quân

sự nửa .

Tất cả mọi người dân đồng lòng đứng dậy chống xâm lăng

Cộng sản tại miền Nam chắc chắn rằng thế nào hòa bình chúng

ta sẻ tìm ra được và nhờ như vậy , nếu nội bộ chúng ta đoàn kết

các đảng phái tổ hợp với nhau các lãnh tụ bớt tự ái để nghĩ

tới đại cuộc quốc gia , ngồi lại với nhau thì tôi tin tưởng rằng

người Cộng sản không the nào tiếp tục xâm lăng miền Nam này .

Cho nên trên hai đường hướng , một là phải tấn công kẻ

xâm lăng là miền Bắc để chấm dứt chiến tranh , chúng ta không

làm được ít nhất chúng ta phải cố gắng đoàn kết với nhau thật

tỉnh trong thể xây dựng miền Nam này trở thành một miền Nam

đoàn kết thật sự . Khi đó , chúng ta mới hy vọng vẫn hồi được

hòa bình . Và tôi tin tưởng tới năm 1970 qua bao nhiêu kinh

nghiệm xương máu , đau thương ở trên đất nước này , tất cả các

lãnh tụ tôn giáo , các lãnh tụ đảng phải tất cả mọi người Việt

yêu nước ở miền Nam này sẽ chắc chắn đồng tỉnh ngồi lại với

nhau trong năm 1971 và năm đó sẽ là năm đem lại hòa bình cho

Việt Nam .

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng Thông Tin , xin ông Tổng Trưởng

cho biết ý kiến về vấn đề chiến tranh và hòa bình ?
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Tổng Trường Thông Tin . Trước khi nói đến hòa bình , chúng

ta phải hiểu rỏ căn bản của cuộc chiến tranh Việt Nam .

Cuộc chiến tranh hiện nay không phái như một số người

làm tưởng , đó là một cuộc chiến tranh nội bộ huynh đệ tương

tàn . Trái lại , làmột cuộc chiến tranh do Cộng sản gây ra , là

một cuộc chiến tranh xâm lăng của Cộng sản quốc tế, và chúng

ta chỉ là những nạn nhân , chúng ta muốn bảo vệ được miền Nam

này.

Khi thấu hiểu căn bản của cuộc chiến tranh rồi , chúng ta

mới nói đến hòa bình . Nhưng hòa bình đối với Cộng sản là gì ?

Hòa bình đối với Cộng sản là tìm đủ mọi cách để thôn tính miền

Nam bằng cách bày ra chính phủ liên hiệp , bằng cách đưa ra

đường lối trung lập hóa miền Nam . Có chỉ là những thủ đoạn

trong sách lược của Cộng sản bấy lâu nay không những ở miền

Nam mà ở cả những nơi khác nh Lào hay Căm Bối . Vì vậy Cộng sản

quan niệm hòa bình là để thực hiện một lưu đồ xâm lăng mà thôi .

Quan niệm đó , lẽ tất nhiên chúng ta không thể chấp nhận được .

Quan niệm hòa bình của chúng ta như thế nào ? Quan niệm hòa

bình của chúng ta là làm thế nào để đem lại an ninh cho xứ sở ,

Làm thế nào để xây dựng được một nền dân chủ thực sự ở hạ tầng

cũng như ở thượng tầng cơ sở . Làm thế nào để phát triển kinh

tế ở địa phương , ở nông thôn cũng như ở toàn cỏi rẽ đem lại no

ấm phồn thịnh cho dân chúng .

.Q

Về vấn đề này cũng như vấn đề an ninh hay xây dựng dân

chủ , trong năm qua, ta đã có những thành quả tốt đẹp . Thành

quả tốt đẹp đó , chúng ta sẽ tiếp tục trong năm 1971 vì nếu

chúng ta thực hiện được những điều đó là đã tự chúng ta đem

lại an ninh , đem lại hòa bình cho xứ sở Như Tổng Thống thường

nói , với những thành quả đồ , đem lại an ninh , xây dựng dân

chủ hay là đem lại sự phần tinh của kinh tế quốc gia thì chiến

tranh sẽ tàn lụi .

Như chúng ta đã thấy Cộng sản đã cố gắng dùng quân sự để

yểm trợ cho chính trị nhưng họ đã thất bại . Sau Tết Mậu Thân

trong năm 1968 , họ đã thất bại nặng nề trong các cuộc tấn công

đại quy mô của họ thì bây giờ họ lại trở lại thế du kích chiến

nhưng với sự phát triển của chương trình bình định và phát

triển của chúng ta thì ở hạ tầng cơ sở họ đã mất gốc .
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Với kế hoạch Phượng Hoàng , chúng ta đã vô hiệu hóa được

phần lớn những cán bộ địa phương , cán bộ giao liên , cán bộ

kinh tài , cán bộ chính trị. Những cán bộ đó là những người đã

giúp đỡ rất hữu ít cho quân đội chính quy Bắc Việt xâm nhập .

Họ vẫn nói rằng quân du kích tối với nhân dân như là cả với

nước nhưng bâygiờ cá đã mất nước . Cho nên Tổng Thống nhiều

lan tuyên bố là chiến tranh sẽ tàn lụi . Nói tóm lại , hòa bình

ở xứ sở này là do chúng ta tạo nên , chúng ta không thể nào tin

tưởng nơi cái hòa bình ký kết , hòa bình quan niệm theo lối của

Cộng sản là một thứ hòa bình thủ đoạn , giả tạo để thực thi âm

mưu của họ mà thôi , cho nên chúng ta cần phảitạo hòa bình lấy

cho chúng ta để đạt được và sẽ làm được trong những năm tới .

NDMB : Xin Ông Tổng Trưởng Ngoại Giao bàn về vấn đề hoa

bình và chiến tranh .

Tổng Trưởng Ngoại Giao : Trên phương diện ngoại giao , tôi

có vài nhận xét sau đây về vấn đề hòa bình và chiến tranh :

Nhiều người tưởng rằng chỉ việc chấm dứt việc chém giết nhau

có hòa bình . Vì vậy một số người đã nói một cách giản dị như

thế này : Muốn có hòa bình , thôi mình cứ liên hiệp với Cộng

sản hay là mình cắt đất cho Cộng sản rồi mình đem Cộng sản vào

trong chính phủ khỏi có một bầu cử gì hết .

Tội xin nhắc lại rằng Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa chấp

nhận , nếu họ bỏ vủ khí vì sống trong vòng pháp luật để tranh

cử vào các cơ quan hiến lịnh của mình , nhưng họ đâu có chịu .

Họ chỉ chịu là mình đưa họ vào trong chính phủ để họ lũng

đoạn và tổ chức lực lượng của hạ . Nhiều người ngậy thơ nghỉ

rằng muốn hòa bình , phải chia đất cho Cộng sản là sẽ có hòa

bình . Nhưng những người nói như vậy , họ không nói rỏ cho dân

chúng biết là ý của họ muốn cho mình bỏ tạy , đầu hàng Cộng

sản là sẽ có hòa bình . Việc đó ai cũng biết rằng dân chúng

Việt Nam , ở vùng tự do này , chính phủ và các toàn thể nhẫn

dân sẽ không bao giờ chấp nhận như vậy .

Tôi rất phản nàn , có một số người , có khi họ thành thật

và cũng có khi họ là tay sai của Cộng sản , luôn cả báo giới

ngoại quốc tới đây , bao nhiêu người đã tới gặp chúng tôi và
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hỏi rằng tại sao quốc gia của ông không làm việc gỉ hết để

chấm dứt chiến tranh , tôi có trả lời họ rằng : "Mấy ông đã biết

lập trường cố hữu của chúng tôi" . Lập trường cố hữu đó của

dân chúng và chánh phủ chúng ta là lập trưởng hòa bình và

khao khát hòa bình . Nhưng chúng tôi hỏi lại họ rằng , sao không

ra ngoài Hà Nội , nói với chính phủ Hà Nội hảy chấm dứt chiến

tranh đi , đừng xua quân vào trong Nam , đừng gởi cán bộ xâm

nhập miền Namti . Và khi nào họ nói với Hà Nội chấmdứt được

điều đó thì tôi tin rằng cuộc chiến tranh này sẽ chấm dứt

tức khắc .

Còn một điều bí ẩn không ai tiên đoán là chừng nào có

hòa bình , chừng nào chiến tranh chấm dứt thì thật sự , thì tôi

chưa biết được . Điều bí ẩn đó là lực lượng khổng lồ nằm sát

ở bên Bắc Việt , đó là Trung Cộng . Ai cũng biết rằng với 800

triệu dân , với các kỷ thuật hiện đại và luôn cả bom nguyên tử

thì đó là một tiều bí ẩn và rất nặng nề cho nền hòa bình thế

giới .

Khuynh hướng của Trung Cộng sau này như the nào bang

giao của họ đối với những nước Cộngsản đặc biệt là Nga Số

như thế nào đó cũng là những điều bí ẩn mà chúng tôi tưởng

rằng nền hòa bình thế giới và đặc biệt , hòa bình ở vùng Đông

Nam Á này tùy thuộc rất nhiều . Còn riêng về Việt Nam Cộng Hòa

hay nói chung các quốc gia tự do ở vùng Đông Nam Á , chúng ta

chấp nhận những sự đối thoại dân chủ vì chúng ta luôn luôn

chống đối bất cứ một bạo lực, một áp lực nào để trong vào đầu

vào cổ dân ta ách Cộng sản độc tài .

Cho nên tôi nhắc lại , nói về viễn ảnh hòa bình thì chúng

tôi có những nghi vấn và những nhận xét mà chúng tôi không thể

nào nói chắc chắn được bao giờ sẽ có hòa bình . Nhưng chúng tôi

cũng lập lại lời nói của những vị vừa nói trước đây, là chúng

ta không bỏ một cơ hội nào để đi tìm kiếm hòa bình . Và vì

những lý do đó mà chúng ta đã có mặt ở hòa đàm Ba Lê , chúng

ta có mặt ở trên các hội nghị thế giới để nói lên tiếng nói

khao khát hòa bình của chúng ta .

i.

NDMB : Xin Dân biểu Mặc Giao nhận xét về chiến tranh và

hòa bình.
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D.B , Mặc Giao : Việt Nam Cộng Hòa đang theo đuổi một

chính sách lưởng diện để mưu tìm nền hòa bình . Một mặt , chúng

ta không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để tìm kiếm hòa bình ,

chấm dứt chiến tranh một cách màu chóng qua những cuộc thương

nghị có tính cách quốc tế như Ngoại trưởng Lắm vừa nói , là

chúng ta luôn luôn hiện diện và không phải là người đầu tiên

rời bỏ cuộc hòa đàm đó .

:

Nếu cơ hội đến mà chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh

bằng các cuộc thương thuyết , chúng ta sẵn sàng chấp nhận và

đó cũng là điều mong ước của chính quyền cũng như của toàn

dân . Mặt khác , chúng ta kiến tạo một nền hòa bình mà nền hoa

bình đó sẽ đến từ từ bằngchính sức lực và sự làm việc của

chúng ta . Tôi muốn nói tới việc loại trừ những phần tử phá

hoại Cộng sản từ hạ tầng cơ sở lên tới thượng tầng cơ sở . Và

song song với việc vãn hồi an ninh , chúng ta có chương trình

cải tạo xã hội và cải tạo kinh tế .

Công việc này không thể nào đem đến một nền hòa bình có

tỉnh cách mau chóng và đột ngột như là một nền hòa bình do các

cuộc thương thuyết gây ra . Nhưng sự thật , đó là nền móng để

có thể bảo đảm một nền hòa bình lâu dài . Con đường thương

thuyết cũng như là con đường kiến tạo một nền hòa bình từ hạ

tầng cơ sở mà lên ngay tại quốc gia của mình , tôi cho đó là

hai bộ mặt của một chính sách và không có gì mâu thuẫn nhau .

Chúng ta đã nổ lực cho nền hòa bình và chúng ta biết đi

con đường nào là con đường đúng để đem lại một nền hòa bình

có bảo đảm chứ không phải là một nền hòa bình tạm bợ , nền hoa

binh làm bằng những sự thỏa thuận rất mong manh nhưng bên

trong đó đã có sẳn những âm mưu để mà khuynh đảo , để mà lật

đổ lẫn nhau để rồi nền hòa bình tạm bợ kéo dài sáu tháng hay

một năm rồi lại tái diễn một trận chiến tranh khác và tới khi

tạo được nền hòa bình khác thì dân tộc chúng ta đã hao xương

tốn máu rất nhiều .

Chúng tôi tin rằng con đường chúng ta đi là đúng nhưng

việc hòa bình đến mau hay đến chấm còn tùy thuộc nhiều yếu tố

quốc tế bởi vì tôi cũng nghĩ rằng chiến tranh của chúng ta vượt

khỏi phạm vi quyết định của chúng ta . Tuy rằng phần quyết định

của chủng ta vẫn đóng một vai trò quan trọng nhưng vẫn còn

những yếu tố quốc tế khác sẽ chi phối vào tình hình Việt Nam .
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Vì vậy bổn phận chúng ta trước hết là chúng ta phải lần

cho chúng ta mạnh và chúng ta phải đoàn kết với nhau để sẳn

sàng đối phó với những hoàn cảnh có thể xẩy tới . Hoàn cảnh đó

có thể là bất lợi , nhưng chúng ta sẽ biến những bất lợi đó

thành có lợi . Hoàn cảnh đó cũng có thể là thuận hảo cho chúng

ta . Chúng ta sẽ khai thác những ưu điểm mà hoàn cảnh đưa đến

cho chúng ta .

Tôi cho rằng những lời chỉ trích chính quyền , nói chung

trong đó có cả hành pháp , lập pháp và tư pháp cũng như những

người đứng trong hàng ngủ quốc gia là hiếu chiến, là không

chịu đưa ra những nhượng bộ đe mau tái lập lại hòa bình , hạnh

phúc cho dân chúng thì tôi cho rằng những lời chỉ trích đó

hoàn toàn vô căn cứ và có tính cách làm lợi cho đối phương .

Vì ai cũng phải nhận rằng chúng ta đã tìm tủ mọi cách , đủ mọi

cơ hội để vạn hồi hòa bình chứ không phải là chúng ta hiểu

chiến và chúng ta chủ trương rằng giết tới người Cộng sản cuối

cùng . Nhưng nếu bây giờ chúng ta nhượng bộ Cộng sản cho xóa

bỏ chế độ này , mời Cộng sản từ trong rừng trong rú về đây hay

ở Bắc Việt vào đây để chia xẻ quyền hành không những từ trung

ương mà cho tới tần hạ tầng cơ sở thì đó không phải là hòa

bình mà là một hình thức đầu hàng và sẽ nuôi đường một trận

chiến tranh mới .

Vì vậy tôi rất đồng ý với Ngoại Trưởng Lắm ở cho rằng

những ai khao khát hòa bình , khao khát thật hay khao khát vỉ

cái chiêu bài khao khát , thì hay kêu gọi phía bên kia ngừng

tay chém giết và hảy ngồi lại với chúng ta , thảo luận một

cách nghiễm chỉnh để chấm dứt chiến tranh bằng đường lối mà

chính chúng ta cũng mong muốn nghĩa là hòa bình bằng thương

thuyết , hòa bình một cách mau lẹ . Ngày nào họ không chịu ngồi

nói chuyện đứng đắn với chúng ta phương pháp hòa bình bằng

thương thuyết thì chúng ta không còn cách gì khác là chúng ta

vản hồi hòa bình từ từ , hơi lâu nhưng chắc . Đó là bảo vệ an

ninh từng thôn xóm , phố phường .

NDMB : Trong năm 1971 chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử

tổng thống và bầu cử Hạ viện , xin D.B. Mặc Giao cho biết nhận

xét về cuộc bầu cử sắp tới .
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D.B. Mặc Giao : Như chúng tôi đã trình bày , là chú 3 tạ

sẳn sàng mở rộng cánh tay để đón nhận phe bên kia trở về , để

làm một cuộc trắc nghiệm sự tín nhiệm của dân chúng đối với

lập trường của chúng ta cũng như là lập trường của phe khác .

A

Nếu chuyện đó xảy ra được , nghĩa là phe bên kia đổi thái

độ thì chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có cơ hội trình

diện trước dân chúng để xem lập trường nào là lập trường được

đa số nhân dân ủng hộ . Nhưng nếu việc đó không the xảy ra được

trong năm 1971 vì sự ngoan có cổ hửu của phe bên kia thì chúng

ta vẫn tiến hành công việc xây dựng dân chủ của chúng ta như

hiến pháp đã quy định , nghĩa là vào cuối năm 1971 , chúng ta

sẽ có cuộc bầu cử Hạ viện và bầu cử tổng thống .

Dây là một biến cố hết sức quan trọng trong năm tới và

chúng tôi thấy rằng có nhiều triệu chứng các khuynh hướng

chánhtrị tại miền Nam này lang tích cực sửa soạn cho cuộc

bầu cử năm 1971 đó . Bởi vì ai cũng hiểu rằng kỳ bầu cử tới

không phải là vấn đề cá nhân , ai thắng cử , ai sẽ cầm vận mệnh

quốc gia này nhưng vấnđề quan trọng là cái lập trường nào sẽ

được nhân dân chấp thuận trong kỳ bầu cử sắp tới .

Chính vì thế chúng tôi mong mỏirằng chúng ta nên liên

kết cuộc bầucử tổng thống với cuộc bầu cử Hạ Viện thành những

lập trường rỏ ràng, có nghĩa là ai đồng lập trưởng với nhau về

việc giảiquyết chiến tranh , về những vấn đề mưu tím hòa bình

bằng đường lối như chúng ta đang theo đuổi từ trước tới nay hủy

hợp lại với nhau . Ai đồng ý một đường lối khác , những người

đó hảy tự xếp hàng ngủ để cuộc tranh đấu sắp tới sẽ diễn ra

trọng tinh than dân chủ cao độ và bằng những nhận xét hết sức

khách quan của dân chúng . Chúng toi không muốn cảnh cáo các

nhà chính trị làm chính trị với những lập trường cá nhân có

the ra tranh cử và đắc cử trong nhiệm kỳ tới . Bởi vì chúng ta

đã qua giai đoạn đầu của cuộc tập sự trong nếp sinh hoạt độn

chů .

Giai đoạn thứ hai ta phải có sự tiến bộ hơn , sự tiến bộ

đólà phân định lập trường và đứng theo hàng ngủ của lập trường

chứ không phải là vấn te suy tôn cá nhân hay không phải là mỗi

người có một lập trường riêng của mình . Nếu mỗi người có một

lập trường riêng của mình thì cho rằng chúng ta sinh hoạt dân
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chủ một cách hỗn loạn chứ không phải sinh hoạt dân chủ một

cách có tổ chức . Tóm tắt , chúng tôi mong mỏi rằng trong kỳ

bầu cử Tổng Thống và dân biểu trong năm tới được diễn ra

trong tinh thần của hiến pháp và các lực lượng chính trị

trong nước hảy tự sắp hàng , đưa ra những đường lối , những

chương trình cứu quốc , kiến quốc .

Các ứng cử viên tổng thống cũng như dân biểu cũng nên

đứng vào những hàng ngủ rõ rệt để dẫn chúng có thể dể dàng

nhận định và khi lập trưởng nào tắc cử thì lập trường đó sẽ

phục vụ quốc gia bằng một tinh thần đồng đội và bằng những

kỷ thuật đấu tranh thống nhất từ trên xuống dưới , từ cơ quan

này sang cơ quan khác để khỏi có những sự chống đối mà chúng

tôi thấy rằng đôi khi có tính cách ấu trỉ , không xứng đáng

với một nền đệ nhị Cộng Hòa đã bước sang giai đoạn thử nhỉ .

NDMB : Xin Ông Tổng Trưởng Thông Tin cho biết nhận xét

về cuộc bầu cử Tổng thống và Hạ Nghị Viện trong năm tới .

Tổng Trưởng Thông Tin : Cũng như D.B Mặc Giao đã nói ,

năm 1971 có biến cố quan trọng là bầu cử tổng thống và bầu cử

các vị dân biểu Hạ Viện .

Như chúng tôi đã biết , là Cộng sản luôn luôn chủ trương

dùng những cái hợp pháp để tranh đấu bất hợp pháp . Vì như tôi

đã nói , Cộng Sản bây giờ đã thất bạivề mặt quân sự cũng như

về mặt binh vận cho nên họ sẽ chĩa mũi dùi rất mạnh về mặt

đấu tranh chính trị .

Cho nên các cuộc bầu cử là cơ hội để họ tìm đủ mọi cách

để lũng đoạn và xâm nhập , cho nên vì quyền lợi quốc gia mà

chúng ta phải làm thế nào để giải thích cho dân chúng hiểu rỏ

điều đó và mặt khác , đối với những lực lượng quốc gia chúng

tạ , nếu không có sự đoàn kết chặtchẽ hữuhiệu để đưa ra một

lấp trường quốc gia đứng đắn để cử người ra trong cuộc bầu cử

sắp tới thì đó là sự thất lợi của người quốc gia bấy lâu nay

luôn luôn nuôi mộng chống Cộng và đem lại sự an bình cho rất

nước . Nếu những lực lượng không đoàn kết , không xây dựng được

một thành trỉ chống Cộng thì lẽ dỉ nhiên với sự phần hóa đó ,

Cộng sản sẽ lũng đoạn và nhờ những sự đấu tranh hợp lý sẽ l

?
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nguy cơ lớn lao cho đất nước . Cho nên trong cuộc bầu cử sắp

tới , vấn đề cá nhân không thành vấn đề mà trái lại vấn đề

đất nước mới là quan trọng .

Vì vậynhững thành phần quốc gia nếu nghĩ tới quyền lợi

tối thượng của quốc gia , dân tộc thì nên đoàn kết lại và đưa

ra một lập trường rỏ rệt . Như vậy , chúng ta vừa chống Cộng

vừa xây dựng dân chủ một cách đúng mức .

NDMB : Xin Nghị sỉ Huỳnh Văn Cao cho biết ý kiến .

Nghị sỉ Huỳnh Văn Cao : Tôi thiết nghĩ vấn đề bầu cử Hạ

Viện và tổng thống sang năm , theo tôi thỉ có hai khía cạnh

chính , khía cạnh thứ nhất là ứng cử viên và khía cạnh thứ hai

là người đi bầu .

Về ứng cử viên thì hiện nay , các dự án luật đang được

bàn cải ở Hạ Viện và trong nay mai chuyển qua Thượng Viện ,

Nhiều nguồn dư luận trái ngược nhau nhưng tôi thấy như thế này ,

vấn đề là để người để ta , khó người khó ta thì bất cứ luật nào

mà ai là ứng cử viên xứng đáng thì cũng chừng nấy thôi chứ

không có gỉ khó khăn cho họhết . Đó không phảilà một điều

đáng cho đa số phải suy nghĩ . Vì một ứng cử viên phải được

chuẩn bị và phải tự xét mình có đủkhả năng thì tất nhiên thế

nào cũng đủ điều kiện để ứng cử . Hơn thế nửa , vấn đe hình thàn

được ông Tổng Thống hay vị dân biểu là do quyền quyết định tối

hậu của người dân .

Lả phiếu của người dân là lá phiếu quyết định . Tôi tin

tưởng rằng dân tộc Việt Nam , nhân dân ở miền Nam này ngày nay

đã trưởng thành nhiều lắm . Về vấn đề chính trị họ đã hiểu rất

nhiều , cho nên họ sẽ lựa chọn kỹ lưỡng và tôi tin tưởng vào

sų khốn ngoan của sự quyết định lá phiếu đó sẽ chọn ailà vị

Tổng Thống trong năm 1971 và những ai sẽ là Dân biểu tại Hạ

nghị Viện . Cái đó là do sự quyết định của người dân cho nên

tôi hoàn toàn tin tưởng vào với sự quyết định của người dân ,

của cử tri .

Về phần ứng cử viên thì tôi thấy rằng bất cứ luật nào

đưa ra có lợi cái này thì lại có hại cái kia . Tôi thiết nghĩ
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một khi lưỡng viện quốc hội chấp thuận tạo luật , tất nhiên

các ứng cử viên cứ vui lòng ra ứng cử như vậy không sao cã

đó là ý kiến của tôi .

NDMB : Thưa “goại Trưởng , vấn đề bầu cử Tổng Thống và

Hạ Viện có thể nàocó sự ảnh hưởng của ngoại bang không ?

Ngoại Trưởng Lắm : Tôi tin chắc là dân chúng , cử tri của

chúng ta cũng như chính phủ của chúng ta sẽ đủ đề cao cảnh

giác để tránh tất cả những ảnh hưởng gỉ ở bên ngoài có thể

đưa đến . Nhiều người đã mĩa mai và nói rằng mỗi khi có cuộc

bầu cử ở đây thì có sự nhúng tay của ngoại bang hay là có một

áp lực nào đó trên phương diện này hay phương diện khác . Đó

là những người có ý kiến riêng hay là có những suy diễn riêng

của mình mà không đưa ra những chứng cớ gì cả . Và lại tối

tưởng rằng cuộc bầu cử trong năm nay là một chứng cớ rất rỏ

rệt là chúng ta đã trưởng thành và chúng ta tôn trọng Hiến

pháp tháng Tư năm 1967 mà dân chúng đã thuận . Đó là một điểm

son . Trên cượng vị ngoại giao của chúng tôi , chúng tôi rất

hảnh diện để cho các quốc gia trên thế giới biết rằng chúng

ta tôn trọng hiến pháp mà chúng ta đã chấp nhận và viết ra .

Bây giờ hỏi kết quả như thế nào thì cái đó tuy cử tri

và tuy dân chúng quyết định . Tôi chỉ nói như thế này , và tôi

lập lại lời mà tôi đã có dịp nói là người Cộng sản không bao

giờ họ nói là Cộng Sản . Người Cộng sản bao giờ cũng rêu rao

họ là nhà ái quốc còn chúng ta bên phía tự do này là tay sai

của tư bản , tay sại cho đế quốc . Lời tuyên truyền của họ , họ

vấn sẽ tiếp tục và trong cuộc bầu cử sang năm đây chắc chắn là

họ sẽ không đưa những người có máu mặt của họ ra nhưng chắc

chắn họ sẽ có những người mà họ đứng ra ủng hộ và nêu những

người đó có ra đi nữa mà tôn trọng luật pháp nằm trong khuôn

khổ hiến pháp , nằm trong khuôn khổ luật lệ quốc gia thì chúng

tôi thấy rằng , chúng ta phải chấp nhận sự rủi ro và chấp nhận

sự tranh đấu đó .

Tôi tin tưởng vào sự sáng suốt của các cử tri sang năm

vì cuộc bầu cử tổng thống , phó tổng thống , cuộc bầu cử Hạ Viện

sẽ diễn ra trong một tinh thần dân chủ .

.../



111..

Tiềm son mà chúng tôi muốn tổng kết ở đây về phương diện

quân sự là năm 1970 theo kế hoạch dự trù trí hình pháp và lập

pháp đã đồng ý cho lên 1 triệu28 ngàn quân nhưng mà giờ này ,

trong tháng 12 này , thì quân đội chúng ta đã lên tới 1 triệu

78 ngàn quân . Nhờ lực lượng quân đội đó , một mặt chúng ta đã

thể hiện được chương trình bình định một cách tốt đẹp mà nhị

vị Tổng Trưởng đã nói với quý vị . Hơn thế nữa , cũng nhờ lực

lượng quân đội đó , đã gián tiếp và trực tiếp yểm trợ cho chính

tỉnh Kampuchea . Và trong thể tương trợ , hổ tương đó , cái thế

chống Cộng mới vững không riêng ở miền Nam tự do mà chung cả

Kampuchea nữa .

Và đồng thời nhờ sự trưởng thành của quân đội như vậy

mà quân đội đồng minh , nhất là Hoa Kỳ đã rút hàng mấy trăm

ngàn quân ở trong năm này. Đó là một điều rất quan trọng chúng

ta phải đặc biệt nhấn mạnh ở trong những điểm son năm 1970 .

Chúng tôi thiền nghĩ , qua sự trình bày của D.B Mặc Giao

chúng tôi công nhận rằng chương trình xây dựng dân chủ năm nay

là một năm tiến bộ rất nhiều sau cuộc bầu cử hội đồng tỉnh ,

thị và đô thành và nhất là sau cuộc bầu cử bán phần Thượng

Viện . Nước Việt Nam chúng ta đã chứng tỏ cho năm châu the giới

biết rằng khả năng chính trị đã tiến triển rất nhiều. Và nhất

là tinh thần dân chủ đã được phổ cập khắp đại chúng .

Tôi tin tưởng với đà như vậy thì nền dân chủ Việt Nam

sẽ hứa hẹn rất nhiều ở tương lai . Do đó chúng tôi nhận thấy

rằng chính sách quốc gia của chúng ta mới được hình thành

trong năm 70. Tiếc rằng nếu là 1 nước trời bình , chắc chắn

chúng ta sẽ có kế hoạch ngủ niên , thập niên nhưng bây giờ là

thời chiến và chúng ta muốn thắng địch , trước hết chúng ta

phải có chính sách và chúng tôi thấy năm này chính phủ đã có

được một chính sách đối với nông dân , đối với thương phế binh ,

đối với quân đội . Tôi tin tưởng rằng trong năm tới và trong

những năm tới chính phủ sẽ có những chính sách thích đáng hơn

cho các giới khác ở trong xã hội Việt Nam này .
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VIỆC KIỂM KÊ THUẾ VỤ VÀ TÀI ĐỊNH

THUẾ LỢI TỨC

Phát Hình Ngày 10.1.1971

Ông ĐỖ VĂN RỎ , Phụ Tá Tổng Trưởng Nội Vụ , đặc trích

thanh tra , đại diện Ủy ban Kiểm kê Thuế vụ Trung ương ,

Ông NGUYỄN LONG CHÂU , tổng giám đốc Thuế vụ ,

vy.

Ông 2OÀN VĂN DANG , chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Thuế vụ ,

Ông NGUYỄN NHƯ THI , chuyên viên đặc trách Kiểm kê Thuế

NDMB : Thưa Ông 26 Văn Rở , ngân sách quốc gia trong vài

năm này phải tăng rất nhiều , xin ông cho biết những khoản chi

quan trọng của ngân sách quốc gia là những khoản nào ?

Ông Đỗ Văn Rở : Mấy năm nay , vỉ tình trạng tiến triển

nước nhà , quốc gia có nhiều nhu cầu chi tiêu rất quan trọng .

Ngoài những nhu cầu khẩn thiết về quốc phòng , còn có nhu cầu

cũng không kém cấp thiết về phát triển kinh tế , xả hội , giáo

duc ...

Giới hạn trong năm 1970 và 1971 , chúng tôi có thể nói

rằng năm 1970 số chi tiêu đã lên tới trên 197 tỷ .
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Năm 1971 , số chi tiêu dự liệu cho đến bây giờ là 266 tỷ

trong số có 25 tỷ bạc tăng lương cho công chức và quân nhân ,

5 tỷ bạc tăng cho công chức và quân nhân dịp Tết Tần Hợi , 18

tỷ bạc nâng sở thương phế binh , 14 tỷ bạc bồi hoàn cho các

chủ điền để thực hiện Luật Người Cày Có Ruộng .

Ấy là chưa kể mấy chục tỷ bạc sử dụng để xây cất trường

học , nhà thương , tu bổ đường sá , giúp đỡ đồng bào nạn lụt Miền

Trung v.v .. Đó là những nhu cầu rất cấp thiết và quan trọng .

Tuy nhiên dự thu 266 tỷ , đến giờ này số dự thu chỉ còn thiếu

42 tỷ . 25 là những chi phí cần phải trang trải cho năm 1971 .

NDMB : Để trang trải những khoản chi lớn lao đó , theo ý

ông , chính phủ cần có những biện pháp nào ?

R

Ông Đỗ Văn Rở : lể trang trải những chi phí lớn lao này ,

Bộ Tài Chính phải làm thế nào có đủ tài nguyên cho ngân sách .

Bộ Tài Chính tứng trước hai giải pháp cấp thời hoặc là

vay tiền của Ngân hàng Quốc gia nghĩa là cho inthêm nhiều

giấy bạc hoặc là tăng thêm thuế .

In thêm giấy bạc sẽ đưa đến nạn lạm phát mà ai cũng

nhìn nhận là rất quan trọng . Làm phát làm cho tiền sụt giá ,

vật giá leo thang thêm , cho nên lạm phát là một loại thuế ,

không hơn không kém , đánh trên tất cả mọi người giàu cũng

như nghèo , và như vậy là rất bất công . Mà bất công là nên

tránh .

Chính sách tài chính hiện nay là làm sao không in thêm

Giấy bạc , mà phải tìm tài nguyên về thuế khóa .

Tìm thêm tài nguyên , nhưng không thiết lập thuế mới ,

không tăng thuế hiện hành , tức là không sửa đổi thuế suất

hiện hành , mà chỉ lọ hành thâu cho đúng luật , đúng mức , nghĩa

là tránh bớt nạn thất thâu .

NDMB : Theo ông nói , thì những biện pháp của Chính phủ

là để tránh nạn thất thấu . Cơ quan thuế vụ phải làm gì để

thực hiện những biện pháp tổ ?
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Ông Đỗ Văn Rở : Như ai cũng đã biết , nạn thất thâu thuế

rất trầm trọng .

Ví dụ như về ngành nhập cảng . Từ 1966 đến 1969 , Viện

trợ Mỹ cũngnhư ngoại tệ sở hữu của Chính phủ đã tung rađể

nhập cảng mỗi năm từ 600 triệu mỹ kim đến trên 800 triệu , mỹ

kim , đem lại số lời lớn lao cho các nhà nhập cảng . Nhưng trong

năm 1969 , các nhà nhập cảng này chỉ đóng thuế lợi tức khoảng

100 triệu bạc Việt Nam .

Các ngành khác phát triển mạnh mẽ nhờ chiến cuộc như :

thầu cho ngoại quốc , cao lâu tửu quán , v.v .. số thuế chỉ

đóng rất là tượng trưng . Do đó , chính sách và đường lối tải

chánh hiện nay là phải giải quyết nạn thất thâu , tức là chống

lại nạn , chúng tôi không nói trốn thuế , mà sót bộ thuế và khai

không lủng thuế .

Để giải quyết tình trạng này cơ quan thuế vụ , đứng trước

một tỉnh trạng là hiện nay có rất nhiều hồ sợ từ 1968–1969

còn ối đọng lại , nhất là hồ sơ về thuế lợi tức thì có hai cách

làm , đứng về mặt kỹ thuật của thuế vụ là đem những hồ sơ đó

ra để cứu xét . Những hồ sơ nào có đủ tài liệu để có thể tính

thuế được và thông qua thì cho thông qua . Những hồ sơ nào thấy

thiếu những tài liệu cần thiết , hoặc không có lời khai , khai

không đúng theo những tài liệu mà Tổng Nha Thuế Vụ có sẳn .

Hoặc là chứng minh thu chi không hợp lý , kế toán không hợp

lệ thì sở thuế vụ áp dụng biện pháp tài định như luật đã cho

pháp . Do đó mới có việc thiết lập Ủy ban đặc biệt để tài định

và chỉ tài định về thuế lợi tức mà thôi .

Ngoài ra chúng ta cũng cần biết trọng biện pháp tận thấu

thuế những ai phải đóng thuế , ai không phải đóng thuế vì

những tài nguyên nào phải chịu thuế .

vuܕ

Vì cần những tài liệu chính xác đó nên mới có việc yêu

cậu đồng bào hợp tác để giúp cho việc kê khai . Lẽ tất nhiên

là sở thuế vụ có thể mới đồng bào đến để kê khai . Như vậy rất

mất công cho đồng bào nên mới áp dụng một biện pháp giản tiện

hơn là làm sẳn hai bản mẫu kê khai và cho cán bộ đem đến tận

tay đồng bào . Đó là lý do thành lập một ủy ban liên bộ lo

việc kiểm kê thuế vụ và lý do vì sao có chiến dịch kiểm kê

thuế vụ toàn quốc .
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Tóm lại nếu áp dụng đầy đủ hai biện pháp này thì có thể

giải quyết được tình trạng thất thâu hiện nay và khi đã giải

quyết được gần đầy đủ tình trạng thất thâu đó thì chắc chắn

ngân sách quốc gia có đủ chi phí trang trải cho năm 1971 .

Không những thế , mà còn có đủ tài nguyên để chi tiêu , thực

hiện những công tác khác có ích lợi cho đồng bảo .

Ngoài ra còn có them tài nguyên tố , quốc gia bớt lệ

thuộc quá nhiều vào ngoại viện .

NDMB : Xin Ông Nguyễn Long Châu , Tổng Giám Đốc Thuế Vụ

cho biết về việc kiểmkê thuế vụ : có phải Bộ Tài Chính gậy

những chuyện phiên phức , vô ích cho những người đóng thuế ?

Ông Nguyễn Long Châu : Ai cũng biết , mọi công dân , nếu

có những việc hoặc những tài nguyên phải chịu thuế , có trách

vụ phải khai báo và nộp thuế cho Chính phủ .

Nhưng , như chúng tôi đã trình bày , nạn thất thâu đang

trạm trọng .

Rất nhiều nhà đất chưa bao giờ có trong bộ thuế . Số lớn

người hoạt động thương mại không đóng thuế môn bài . Số người

khác nhờ thời cuộc làm giàu một cách nhanh chóng , tạo dựng

được nhiều sản nghiệp mà đóng thuế rất ít .

Tại đô thành cũng như các tỉnh , thị toàn quốc có gần

900.000 nóc gia , chỉ có 200.000 mục thuế thổ trạch . Trong

200.000 mục này , thâu được đến 40% trở lại ,

Về thuế môn bài , chỉ có 160.000 mục . Khi đó , khu vực

Chợ Lớn có trên 150.000 nhà phố , phần đông dân cư ở Chợ Lớn

lại hoạt động thương mãi , chỉ có trên 40.000 mục thuế môn bài .

Hơn nửa, số người chịu thuế lợi tức rất ít , trên 30.000 trong
toàn quốc .

Sự kiện vừa kể không những vì cơ quan thuế vụ thiếu nhân

viên và phương tiện , nhưng vì thời cuộc làm cho đổ thành và

các tỉnh, thịithay đổi và phát triển quá nhanh chóng . Trong

những năm qua , rất nhiều nhà cửa được sửa sang và xây cất ,

nhiều ngành hoạt động và thương mãi trở nên quan trọng , nhiều

người đi lập nghiệp từ tỉnh này qua tỉnh khác . Do đó , cơ quan

thuế vụ không thể nào kịp thời theo đổi và cập nhựt tình trạng

thuế vụ được .
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Để biết được người nào phải đóng thuế , tài nguyên nào

phải chịu thuế cơ quan thuế vụ , trước tình trạng thay đổi

nhanh chóng kể trên , không thể tự mình đi tìm những tài liệu

căn bản để tính thuế , nên cần phải trông cậy vào sự hợp tác

của toàn thể đồng bảo . Do đó , chiến địch kiểm kê được thi

hành một cách quy mô và toàn diện .

Quy mô vỉ , cộng sản và đối phương luôn luôn tuyên truyền

xuyên tạc mọi chính sách của chính phủ để phá hoại nền tài

chính quốc gia , nên phải tổ chức thành chiến dịch với sự hợp

tác của nhiều cơ quan mới có kết quả tốt đẹp . Toàn diện vì

phải cần biết tất cả mọi người đến ai là người có tài nguyên ,

ai là người không chịu thuế .

Với sự hợp tác của đồng bảo bằng cách trả lời những câu

hỏi trong bản kiểm kê thuế vụ , chúng tôi nghĩ đồng bào đã giúp

cho chính phủ một phần nào việc thực hiện chính sách công bằng

thuế khóa , mà đồng bảo từng đòi hỏi .

Hơn nửa , với những điều khai báo , cơ quan thuế vụ se

có tài liệu biết được người nào đáng chịu thuế , người nào

được miễn thuế , biết được việc đánh thuế đã công bằng chưa .

Tóm lại , không phải vì nhu cầu ngân sách , chúng ta cũng

vẫn phải làm cuộc kiểm kê thuế như thường , vì không có sự hợp

tác khai báo của đồng bào thì không bao giờ liệt kê được những

dữ kiện thuế vụ cần thiết , để chấm dứt nạn thất thâu , trốn thuế .

Chúng tôi cũng xin thưa thêm đồng bào rỏ rằng, hầu hết

các quốc gia trên thế giới đều thi hành các cuộc kiểm kê thuế

vụ . Chúng ta là quốc gia một trong những quốc gia thi hành

sau cùng .

NDMB : Thưa Ông Tổng Giám tốc , có người nói rằng chúng

tội phải khai tất cả những sỉ có trong nhà như là máy lạnh ,

tủ lạnh , máy vô tuyến truyền hình v.v .. và như vậy là kiểm

kê thuế vụ hay là kiểm kê tài sản ?

Ông Nguyễn Long Chậu : Chúng tôi xin xác nhận ngay rằng

kiểm kê thuế vụ không phải là kiểm kê tài sản . Chúngtôi xin
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*

giải thích, ở trong bản kiểm kê thuế vụ mà chúng tôi phân

phát cho đồng bảo ở đô thành và các thị , tỉnh có ghi một số

câu hỏi về tài sản nhưng những câu hỏi đó chỉ liên quan đến

những sắc thuế hiện hành , ví dụ như về thuế thổ trạch thì có

diện tích nhà cửa , kiến trúc như thế nào . Về thuế môn bài ,

cần biết diện tích hành nghề , phương tiện hành nghề đồng bảo

nào đã tiếp xúc với cơ quan thuế vụ và đã từng khai đã khai

những yếu tố đó trong bảng kê khai riêng xuyên qua những sắc

thuếđó . Vì vậy mà chúng tôi xin nói là không có việc gọi là

kiểm kê tài sản .

Riêng một số người thắc mắc rằng tại sao có việc phải

Chi máy lạnh trong vấn đề bất động sản thì chúng tôi xin nói

rỏ lại là , theo tính thuế thì máy lạnh cũng là một yếu tố để

tìm biết xem căn nhà đó có đủ tiện nghi hay không để tính

thuế cho đúng mức . Còn riêng về những yếu tố khác như là xe

cộ này nọ thì đó là những yếu tố để chúng tôi kiểm soát lại

thuế lưu hành xe tự động . Vì rằng sự kiểm kê thuế vụ chỉ liên

quan tới những sắc thuế hiện hành mà thôi , còn tài sản của

người công dân thì không phải chỉ có nhà cửa , máy móc mà thôi

còn những nử trang hay là quý kim , tiền bạc ... thì những điều

đó , tuyệt nhiên không có ghi ở trong bảng kiểm kê thuế vụ .

NDMB : Có người nói rằng kiểm kê thuế vụ rồi Nha Thuế

Vụ sẽ đem về mà kết quả sẽ không làm gì hết , chuyện đó có

đúng không ?

Ông Nguyễn Như Thi : Sau khi chúng tôi thâu hồi những

bảng kiểm kê do đồng bào đã điên khai , chúng tôi sẽ tập trung

lại và dùng những phương thức mới mẻ để khai thác . Đó là điện

tử . Ngoài ra , những bản kiểm kê liên quan tới Ty Thuế Vụ hay

sở thuế địa phương với những phương tiện và đường lối mà chúng

tôi đã hoạch định để theo dỏi và kiểm soát , khai thác hầu có

thể thâu lại những số thuế mà đồng bảo đã chưa đóng hoặc là

đóng chưa đúng mức .

NDMB : Còn một thắc mắc nửa , là có nhiều nhà bị những

nhân viên gọi là kiểm kê thuế vụ cũng vào xét nhà và kiểm kê

những gì có trong nhà . Chuyện đó , theo các thông cáo của Bộ

Tài Chánh thì nhất định không có . Nhưng có nhiều nhà than hiền

rằng có , xin ông Tổng Giám Đốc cho biết điều đó như thế nào ?
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Ông Nguyễn Long Châu : Chúng tôi đã nói rỏ qua những

thông cáo rằng cán bộ phụ trách viện phân phát bản kiểm kê

cho đồng bào không có quyền vào nhà đồng bào để xem xét gỉ

cả . Thực ra , nếu có một sốcán bộ nào vào nhà đồng bào để kiểm

kê vật này vật nọ thì là họ không làm đúng với những tiêu

lệnh của chúng tôi . Trong những thông cáo đó , chúng tôi cũng

xin đồng bào vui lòng tố giác với cơ quan cảnh sát hoặc cơ

quan thuế vụ gần nhất về những việc vi phạm trên . Chúng tôi

xin nói rỏ là cán bộ kiểm kê thuế vụ chỉ có nhiệm vụ là phân

phát bản kiểm kê cho đồng bào rồi hạn một thời gian đến để

thu hồi lại những bản kiểm kê đó và nếu cần , giải thích với

đồng bảo cần phải điền khai như thế nào ..

NDMB : Có người nói rằng khôngcó luật nào bắt người dân

phải kiếm kê thuế vụ ,vậy theo ông Tổng Giám Đốc , việc kiểm kê

thuế vụ có hợp pháp hay không ?

Ông Nguyễn Long Châu : Việc kiểm kê thuế vụ là hợp pháp .

Chúng tôi xin nhường lời lại chà ông Nguyễn Như Thi một chuyên

viên đặc trách về vấn đề kiểm ke .

Ông Nguyễn Như Thi : Trong việc tính thuế của cơ quan

thuế vụ , chúng tôi còn có một bổn phận là phải sưu tầm các

tài liệu để làm sao tính thuế được công bằng và đúng mức .

Dối với đồng bào , ngoài việc thiết lập tờ khai thuế , đồng bào

cũng còn giúp đở chúng tôi để thực hiện việc tính thuế tung

mức và công bằng đó bằng cách trả lời và cung cấp tài liệu .

Vấn đề này đã được quy định rỏ rệt trong luật lệ thuế vụ

hiện hành . Chúng tôi xin đơn cử ra đây một vài điều khoản điển

hình như Điều 34 Dụ số 7 về thuế thể trạch . Tiều 35 Dụ số 8

về thuế môn bài và nhất là , rỏ rệt hơn hết , trong các Điều 21 ,

22 và 88 Dụ số 10 ngày 13 tháng 4 năm 1953 quy định về thuế

lợi tức và tổng hợp lợi tức . Các điều khoản luật lệ trên có

cho phép các nhân viên thuế vụ được yêu cầu các người theo

thuế trả lời và cung cấp các tài liệu liên quan tới tình trạng

thuế vụ của mình và các tài liệu liên quan tới đệ tam nhân để

phối kiểm với lời khai của những người này . Cơ quan thue vụ
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chúng tôi áp dụng các điều khoản luật lệ nói trên , có thể

mời đồng bảo đến giải thích hay là cung cấp các tài liệu .

Dỉ nhiên , biện pháp kiểm kê thuế vụ ở đây cũng chỉ là

một biện pháp sưu tầm tài liệu một cách quy mô thay vì mời

từng đồng bào một đến để giải thích hoặc cung cấp tài liệu

sẽ làm mất nhiều thì giờ của đồng bảo . Vả lại , với tỉnh

trạng nhân viên giới hạn hiện nay không cho phép chúng tội

có thể thi hành lược việc sưu tầm tài liệu đối với tất cả

mọi người . Để tránh những trở ngại đó , nhất là để khỏi làm

mất nhiều thì giờ của đồng bào , chúng tôi đã cho thi hành

chiến dịch kiếm kê thuế vụ , đó là một phương thức sưu tầm tài

liệu đồng loạt và quy mô .

A

Như chúng tôi đã trình bày , kiểm kê thuế vụ chỉ là sưu

tầm tài liệu để có thể ấn định thuế cho đúng mức để tiến tới

công bằng thuế khóa . Việc sưu tầm tài liệu này đã được luật

lệ hiện hành quy định rỏ rệt , chúng tôi nghĩ rằng không có

lý gì để nói rằng đó là một việc bất hợp pháp

A

NDMB : Công việc kiểm kê thuế vụ là hợp pháp nhưng có

người đã nói rằng chúng tôi sẽ không kiểm kê gì hết hoặc là

có người kiểm kê sai , hay cố tình đẫu điếm không kiểm kê đầy

đủ thì những người đó sẽ chịu nhưng biện pháp chế tài nào ?

A
Ông Nguyễn Như Thị : Khi thi hành chiến dịch kiểm kê

thuê vụ , chúng tôi đã dự liệu nhưng trường hợp có thể có

người khai sót , khai thiếu hoặc không khai . Và tuy theo từng

trường hợp , tùy theo những điều khoản của luật lệ hiện hành ,

chúng tôi sẽ áp dụng mỗi biện pháp cho mỗi trường hợp .

zối với trường hợp khai sót hay khai thiếu thì chúng

đã dự trù những kế hoạch , phương thức để phối kiểm và bổ túc .

Đối với trường hợp không khai , chúng tôi cũng dự trù những

biện pháp để tái lập tài liệu cho đầy tủ đối với những người

thọ thuế này . Tuy nhiên , trong những trường hợp , này áp dụng

những điều khoản mà chúng tôi đã trình bày , chúng tôi có thể

mời các đồng bào đó tới để cung cấp tài liệu tiền khai những

tờ khai riêng biệt cho mỗi sắc thuế . Chúng tôi cũng xin nói

R
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rỏ thêm rằng hiện nay đối với mỗi sắc thuế chúng tôi có những

tờ khai riêng biệt và trong những tờ khai riêng biệt này ,

trong chiến dịch kiếm kê thuế vụ , chúng toi đã tập trung lại

và giản dị hóa để tránh cho đồng bào khỏi phải khai báo nhiều

lan .

R

Nếu giả thử có trường hợp có người không khai thì dỉ

nhiên chúng tôi sẻ trở lại phương thức đầu là yêu cầu khai

từng tờ khai một , và như vậy , sẽ mất rất nhiều thì giờ của

đồng bào đó . Chúng tôi cũng nghĩ rằng đối với những đồng bào

đã trả thuế đầy tủ thì các đồng bào đó không có lý do gì để

không làm tờ khai hoặc kê khai bản kiểm kê thuế vụ . Chúng tôi

nghỉchỉ những người không sòng phẳng về thuế vụ thì mớinghỉ

tới biện pháp phản đối không khai và sự phản đối không khai

đó là một dấu hiệu cho chúng tôi để ý tới tỉnh trạng thuế vụ

của các người này và các ty thuế , sở thuế địa phương cũng như

là cơ quan trung ương của tổng nha thuế vụ đặc biệt để theo

dỏi các hồ sơ này .

Chúng tôi cũng tin rằng đây là một sự hợp tác giữa dân

chúng và cơ quan thuế vụ để chúng tôi có the thi hành sự công

bằng thue khóa và với thức của người dânmình hiện nay , chúng

tôi nghĩ rằng đồng bào sẽ không nại bất cứ lý do gì để phản

đối không khai .

NDMB : Một số người khác như là công chức , quân nhân lợi

tức rất ít thì làm sao mà phải lập tờ khai kiểm kê đó ?

Ông Nguyễn Như Thi : Những anh em quânnhân , công , tự chức

nếu có phải chịu thuế , là thuế lương bổng đã được thấu bằng

cách khẩu lưu rồi .

Tuy nhiên nếu chỉ để ý riêng khía cạnh người lập tờ khai

thì việc kê khai này không cần thiết . Nhưng trong việc phát

động chiến dịch kiểm kê thuế vụ , chúng tôi còn nhằm cung ứng

tài liệu của các đệ tam nhân để biết rỏ tỉnh trạng thuế vụ

của những người khác . Tôi xin đơn cử một thí dụ nhỏ như đối

với một anh em quận nhân , công tư chức , đi nhiên về phương

điện thue lương bổng đã được trả đầy đủ bằng cách khấu lưu

rồi , nếu bây giở những anh em đó , mà đa số anh em quân nhân
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công tư chức chúng ta đi ở nhà thuê thì việc kê khai tiền

thuế nhà , tị : chỉcủangười chủ nhà đó sẽ giúp chúng tôi

phối kiểm với hồ sơ của người chủ nhà xem trong số tiền mà

người chủ nha đó đã thâu đà chịu đủ những sắc thuế quy định

theo luật lệ hiện hành hay chưa như đã đóng thuế 40% chưa

và số tiền cho thuê nhà đỗ đã được kế khai vào lợi tức của

chủ nhà để chịu thuế lợi tức hay chưa.

Với tình trạng hiện tại , chúng tôi cũng xin thú nhận

rằng việc gởi các giấy báo đổi thuế rất khó tới địa chỉ vì

chủ nhà đã rồi địa chỉ hay đã cố tình không cho cơ quan thuế

vụ biết đi chỉ . Vậy người biết địa chỉ của người chủ nhà

không ai hơn là người thuê nhà. Với địa chỉ mà người thuê

nhà cung cập chúng tôi có ngay địa chỉ cập nhật và xác thực

của chủ nhà để gởi báo tri đòi thuế tới tận tay người chủ nhà .

NIMB : Chúng tôi xin bước qua phần thứ hai của cuộc phỏng

vấn . Phần thứ nhất là kiểm kê thuế vụ và phần thứ hai là tài

định lợi tức của một số nhà buôn và sản xuất . Thưa Ông Đoàn

Văn Đằng , chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Thuế vụ , có nhiều người

buổi ban cho rằng My Lan đặc biệt Thuế vụ đã độc đoán trong

việc đánh thuế lợi tức thương mãi , nghĩa là đánh thuế tuy

hứng , bừa bải không cần biết người đó lời hay lỗ , buôn bán

lớn hay buồn bé nhỏ . Xin ông cho biết ủy ban đặc biệt có áp

dụng tiêu chuẩn nào không ?

R

Ông Đoàn Văn Đảng : Hàng năm , người thọ thuế khi đã hoạt

động một nghi dau dua phải một từ khai về thuế lợi tức thì

một số ít ra có ở sách tài liệu chứng minh đầy tủ . Lối với

những người này , việc đánh thuế không có gì khó khăn . Nhưng

một số đông chi không khai hoặc không khai đúng với số lợi

tức thực sự , vì vậy sở thế không biết căn cứ vào đâu để định

thuế cho những người này và bắt buộc phải dùng đến một biện

pháp do luật lệ cho phép là biện pháp tài định về thuế lợi tức .

Nhưng khi nói đến hai chỉ tài linh người ta có thể nghỉ

ngay rằng đó là một biện pháp có tính cách độc đoán và cơ

quan thuế vụ muốn định thuế cho ai bao nhiêu cũng được . Sự thực

không phải như vậy , Bộ Tài Chính cũng như Tổng Nha Thuế Vụ
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nghĩ rằng mặc dầu là biện pháp tài lịnh nhưng cũng phải theo

những mục tiêu , những phương pháp tiêu chuẩn như thế nào để

có thể đạt được mục đích rỏ ràng về vấn đề tài định .

A

Thứ nhất , phải công bằng hợp lý . Nghĩa là người nào có

lợi tức cao chịu thuế cao , người nào lợi tức thấp chịu thuế

thấp . Thứ hai là việc tính thuế sát với thực trạng , nghĩa là

không quá láng và không quá thấp .

Muốn đạt được những mục tiêu đó , Bộ Tài Chính thiết lập

nhiều ủy ban ở Saigon và các tỉnh , và có đặt ra những phương

thức để có thể định được những tiếu chuẩn tính thuế .

Cho tới nay , các ủy ban đã dùng ba phương thức để tìm

ra số lợi tức thực hiện của mỗi ngành .

Phương thức thứ nhất là tìm ra số thương vụ , số thâu thật

sự của mỗi nghề . Thí dụ như những nhà hàng ăn chẳng hạn , lời

khai hàng năm của họ rất thấp kém nhưng ủy ban đã tìm ra những

tiêu chuẩn ví dụ như số bàn ăn , giá tiền , sự đắt ẽ v.v .. để

định ra số thương vụ và đồng thời để những người đó khai số

tổn phí của họ là bao nhiêu để ấn định ra mức lời là bao nhiêu .

N

A
Đối với những nhà nhập cảng , chúng tạ không thể nào chấp

nhận được có những nhà nhập cảng đã khai lỗ liên tiếp hàng

sáu , bảy năm liền . Ủy ban tài định sau khi đã tìm ra số thương

vụ rồi thì tìm ra số tổn phí của họ để ấn định được mức lời

để mà tính thuế .

Phương thức thứ hai , là tìm mức độ sản xuất đối với

những nhà máy có sản xuất , ví dụ như nhà máy sản xuất plastic ,

đệt vải v.v .. chúng tôi đã phải nghiên cứu xem họ đã xử dụng

loại máy nào và năng suất của mỗi máy là bạo nhiều , với phương

thức này , chúng tôi tìm ra số lượng sản xuất thực sự của họ

và do đó tìm ra số thương vụ , số lời để đánh thuế . Phương thức

thứ ba là tìm ra những hoàn cảnh hành nghề của họ , ví dụ những

cửa tiệm trong khu phần thịnh , tuy cùng một ngành nhưng những

cửa tiệm hoặc ở khu xa xôi thì đó là những phương thức mà

chúng tôi đã làm . Nhưng trước khi đi đến quyết định , chúng tôi

đã cử nhân viên đi dò hỏi , nghiên cứu để tìm ra mức lời trung

bình của mỗi một nghề .

Việc quyết định như vậy không phải do một cá nhân mà do

một Ủy ban . Do đó sự quyết định không thể nói là độc đoán và

bua bai .
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NDMB : Thưa ông chủ tịch , có một số người buôn bán đã

dẹp tiệm hoặc là trả môn bài . Họ than phiền đã phải đóng thuế

quả cao , từ 200 đến 1.000% , nhất là truy thâu từ các năm 68 ,

69,70 . Chuyện ấy như thế nào ?

Ông Đoàn Văn bằng : Chúng tôi xin trả lời ngay về vấn đề

thuế cạo từ 200 đến 1.000 %. Không bao giờ chúng tôi chủ trương

định sẻ tăng cho ngành này bao nhiêu phần trăm , ngành khác bao

nhiêu phần trăm .

Chúng tôi chỉ điều chỉnh lại tình trạng cho đúng với

tình trạng họ đã hoạt động mà thôi . Sau khi đã áp dụng những

tiêu chuẩn rồi , những người nào có lợi tức cạo , trong nhiều

năm đã khai không túng hoặc dấu tài liệu những cơ sở hoạt động

của mình . Ví dụ như có những nhà thầu đã đấu thầu được ở nhiều

nơi nhưng họ chỉ khai một cuộc đấu thầu mà thôi . Có những nhà

sản xuất lại không khai những số sản xuất của họ mà chỉ khai

tượng trưng . Những tiệm cao lậu , số thương vụ cũng khai quá

thấp thì sau khi chúng tôi điều chỉnh lại thì số thuế có lên ,

và số thuế đó lên là do sự điều chỉnh mà thôi .

Thí dụ như một viêm cao lâu ở trong Chợ Lớn năm 1969

với lời khai lợi tức của họ , họ chỉ đóng có 200.000 bạc thuế ,

sau khi chúng tôi đến tận chỗ , kiểm tra số bìn , số khách , giá

hàng của họ mà chúng tôi đãđiềuchỉnh số thuế lại , lên tới

10 triệu đồng . Như vậy là số thuế tăng lên rất nhiều . Nhưng

chúng tôi cũng xin minh xác , chỉ riêng những người nào đã trốn

thuế , đã khai gian thuế thì mới lên cao như vậy mà thôi , còn

với đại đa số thì không bao giờ lên tới tỷ lệ đó .

NDMB : Ông nói chỉ đánh thuế tài định đối với những người

nào khai gian , khai thiếu , nhưng có người nói rằng chỉ đánh

thuế những người nghèo , những người buôn bán nhỏ còn những

nhà giàu , những tiệm buôn lớn thì vấn đề này như thế nào ?

Ông Đoàn Văn bằng : Chúng tôi có đầy tủ tài liệu chứng

minh . Chúng tôi xin nói thêm có tới 40 % những người có môn bài

tạp hóa đã không phải nạp thuế lợi tức vì số lợi tức của họ

quá thấp hay tình trạng gia đình của họ quá nặng . Trong số

đó lại có tới 30 % đóng dưới 10.000$ một năm , 25% đóng dưới

30.000$ một năm và còn lại , chỉ có 5 % là đóng trên 30.000
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thỉ 5 % này là trường hợp đặc biệt mà sở thuế biết rỏ rằng mức

hoạt động của họ rất cao .

Một ngành khác cũng là ngành tiểu thương như ngành may

Việt phục thì 50 % những người hành nghề này đã được miễn thuế

còn hầu hết chỉ đóng dưới 10.000$ một năm . Chúng tôi cũng trình

bày tình trạng đóng thuế của giới có lợi tức cao để so sánh

xem rằng có phải chúng tôi chỉ nhắm vào giới tiểu thương mà

chúng tôi không lưu ý tới những giới có lợi tức cao hay không ,

thì trong hồ sợ của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng trọng 10

tiêm cao lâu lớn ở Saigon , năm 69 họ đã đóng tổng cộng là 5

triệu bạc thuế lợi tức , tức năm 70 sau khi đã điều chỉnh thỉ

10 tiệm cao lâu đó phải đồng trên 50 triệu đồng . Một nhà nhập

cảng , năm 69 đóng thuế có 600$ và sau khi điều chỉnh , họ phải

đóng 6 triệu . Một rạp chớp bóng lớn 3 Saigon năm 69 đóng thuế

có 7 triệu , năm 70 số thuế đã lên tới 28 triệu . Một xưởng dệt

năm 69 đồng 36 ngàn , năm 70 phải đóng 800 ngàn . Một tiệm sắt

năm 69 tổng 300 ngàn , năm 70 đóng 2 triệu đồng và 1 xưởng

plastic năm 69 đồng 20 ngàn , năm 70 đóng1 triệu 600 ngàn .

Trái lại số tiểu thương , số người phải đóng thuế nhiều rất ít .

Như vậy , những người có lợi tức cao , phải đóng thuế cao

so với những người gọi là giới tiểu thương .
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VẤN ĐỀ SẢN BÀ VIỆT NAM LẤY CHỒNG MỸ

SỐNG TẠI MỸ

Phát Hình Ngày 12.1.1971

Linh mục NGUYỄN ĐỨC MINH năm nay 43 tuổi . Tiến Sỉ triết

lý khoa học là tuyên úy của sinh viên Việt Nam tại Mỹ .

NDMB : Xin Linh mục cho biết hiện nay tại Hoa Kỳ có bao

nhiêu Việt kiều và khoảng bao nhiêu Việt kiều có chồng Mỹ ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Trong cuốn niên giám của Hội Sinh

viên Việt kiều tại Mỹ xuất bản năm ngoái thì có lối 2.000

người Việt Nam ở tại Mỹ . Nhưng đó chỉ là số sinh viên và một

số là Việt kiều ở HoaKỳ , chưa kể một số quân nhân tu nghiệp

có thể tới 1.500 người nửa . Thành ra có thể nói là khoảng

3.500 người và số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Mỹ thỉ có thể ước

đoán là có cả ngàn người nhưng không thể biết rỏ được con số

này.

NDMB : Linh Mục có nhiều dịp để tiếp xúc với những gia

tỉnh Việt -Mỹ đó không ?
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L.M. Nguyễn Đức Minh : Tôi cũng có được may mắn tiếp xúc

với những gia đình Việt -Mỹ đó vì hồi xưa khi là tuyên úy cho

sinh viễn tôi có đi thăm sinh viên và Việt kiều ở các nơi .

Mấy năm về sau này mặc dầu không còn làm tuyên úy nửa nhưng

tôi cũng được quen biết với một số Việt kiều cho nên tôi cũng

được tiếp xúc với họ nhiều .

NDMB: Trong các cuộc tiếp xúc đó Linh mục có biết những

người Việt lấy chồng Mỹ đó thuộc những thành phần xã hội nào

của Việt Nam ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Trước khi trả lời câu hỏi này ,

tôi xin nói ngay là tôi không có ý chỉ trích ai , nhưng đấy

chỉ là phản ảnh một tỉnh trạng xả hội thôi , thể thành phần

các chị em lấy chồng Mỹ ở Hoa Kỳ , có hai loại : Loại thứ nhất

là những sinh viên đã du học ở Hoa Kỳ và về sau lấy chồng Mỹ .

Loại thứ hai là những người ở Việt Nam đã lấy chồng Mỹ và

sang Mỹ.

Lớp cựu sinh viên ở Hoa Kỳ thỉ dỉ nhiên là những người

có học và đã làm quen với văn hóa và xã hội Mỹ. Còn số chị

em lấy chồng Mỹ ở bên nhà mà sang Hoa Kỳ sau thì có một số

là những người có học hoặc là thư ký , thông dịch viên hoặc là

nhân viên ở các sở Mỹ. Có người là giáo viênmột số khác là

những người làm ăn buôn bán và có lẽ một số khá lớn là cáo

công nhân nhà hàng hoặc các quán giải khát .

NDMB : Còn những người chồng Mỹ đó thuộc thành phần nào

trong xã hội ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Những người chồng Mỹ thì một số

là giáo sư , kỷ sư hoặc chuyên viên của những cơ quan như là

USAID , USOM hay cũng có những người là nhân viên ngoại giao

ở các nhiệm sở ngoại giao của Mỹ . Đa số là những quân nhân đã

phục vụ tại Việt Nam .

NDME: Vậy thì những đôi vợ chồng Việt-Mỹ đỏ có gặp những

khó khăn nào không ?
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L.M. Nguyễn Đức Minh : Chuyện khó khăn thì tất nhiên là

có vì cuộc đời cũng đã là một khó khăn rồi . Bởi vậynhững

người lấy chồng Mỹ,sống trên đất người ta thỉ cố nhiên là gặp

rất nhiều khó khăn .

xét về mặt vận chất thì lúc đầu cũng có một vài khó khăn

như ông chồng chưa có việc làm vững chắc hoặc mới về cho nên

gặp khó khăn trong việc kiếm nhà ở v.v .. Sau một thời gian

thỉ hầu hết đều có việc làm nên đời sống vật chất của họ cũng

có thể nói là được đầy đủ nhưng phần khó khăn nhiều nhất là

ở phía tinh thần . vì theo tôi biết , thì hầu hết các chị em

đều phàn nàn rằng cảm thấy mình bị lạc lỏng vì họ đã sống ở

Việt Nam với một nền văn hóa Á công,bây giờ sang Mỹ lại tiếp

xúc với một nền văn hóa khác biệt nên vềvấn đề tinh thần có

thể nói một cách tổng quát là họ rất khổ sở .

NDMB : Xả hội Hoa Kỳ có chấp nhận những người đàn bà Việt

Nam này không ?

ở

L.M. Nguyễn Đức Minh : Ngày xưa một số người Hoa Kỳ không

muốn chấp nhận những người vợ ở các nơi khác nhất là người vợ

Đông . Nhưng sau hai cuộc chiến tranh ở Nhật Bản và Đại Hàn

thì bẫy giờ một số đông đã thích nghi được với hoàn cảnh đó

và họ chấp nhận . Nhưng vẫn có một đôi người có vẻ khinh thi

người ngoại quốc và nhất là người A sông . Rồi có một ít người

cho rằng những người Việt Nam lấy chồng Mỹ đó toàn là gái bán

bar . Đó là một làm lan nhưng có một số vẫn chưa được giải

thích cho nên vẫn còn thành kiến sai lầm . Ngoài ra còn một số

người không thích việc chiến tranh ở Việt Nam , họ là những

người chống chiến tranh Việt Nam nên cũng đâm ra ghét Việt Nam ,

ghét cả người vợ Việt Nam về Mỹ . Cả những người có con cái tử

trận ở Việt Nam cũng không thích những người Việt Nam lấy chồng

Mỹ nửa .

Có trường hợp các chị em phụ nữ Hoa Kỳ có bạn trai sau

người bạn trai đó qua Việt Nam lấy vợ Việt Nam đem về thì cố

nhiên những người này không vui .
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NDMB : Như Linh mục vừa nói , về phương diện văn hóa , họ

có gặp nhiều khó khăn . Xin Linh mục cho biết thêm sự khác

biệt về trình độ văn hóa giữa đôi vợ chồng và phong tục giữa

hai dân tộc Việt Mỹ đã gây ra những khó khăn nào ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Tây là một vấn đề quan trọng . Vì

văn hóa khác nhau nên người Việt Nam về sống ở một đất nước

xa lạ với một văn hóa hoàn toàn khác lạ , với một phong tục ,

tập quán hoàn toàn khác lạ vấn đề thích nghi buổi đầu rất khó

khăn , và sự chấp nhận của những người Hoa Kỳ đối với những

chị em về sống ở Mỹ cũng còn tùy ở mức thích nghi của chị em

Việt Nam mình .

Ở đây tôi cũng muốn phân biệt những chị em cựu sinh viên

Việt Nam ở Hoa Kỳ vì đã học ở đó , đã tiếp xúc với người Hoa

Kỳ đã hiểu được tâm trạng của người Hoa Kỳ cho nên họ thích

nghi rất dể và do đó , đối với họ ít khó khăn hơn .

Diểm thứ hai là số chị em Việt Nam lấy chồng Mỹ rồi qua

Mỹ những người nào có học và hiểu văn hóa , phong tục của người

Mỹ trước thì những người này cũng bớt gặp khó khăn . Một số lớn

không được may mắn học nhiều và chưa làm quen được với văn hóa

của người Hoa Kỳ và nhất là phong tục , tập quán của người Hoa

Kỳ cho nên đã gặp rất nhiều khó khăn .

Nguyên một cái mặc cảm là người ngoại quốc , không có.

một trình độ văn hóa ngang hàng với những người chung quanh

hay với ông chồng của mình cũng đã khiến cho họ rất buồn bực ,

chán nản . Tôi đã từng thấy nhiều người vợ muốn trở về Việt Nam .

NDMB : Nói về vấn đề văn hóa thì cũng có vấn đề ngôn ngữ

Phần lớn những người Việt Nam nhất là phụ nữ Việt Nam chưa hẳn

là đã giỏi tiếng Mỹ . Vậy vấn đề ngôn ngữ , theo Linh Mục , có

gây trở ngại nhiều lắm không ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Có lẽ vấn đề ngôn ngữ là một trở

ngại chính . Vì vấn đề thích nghi và giao tiếp với người Mỹ

điều kiện căn bản là tiếng nói mà đa số chị em chưa được học

tiếng Mỹ hay là chưa được học tập đầy đủ thành ra chỉ có thể

1
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nói được vài ba tiếng với ông chồng nhưng ngay cả với cha mẹ

của chồng cũng không nói được trôi chảy cho nên không thông

cảm được với gia đình của chồng , với láng giềng, với bà con .

Rồi đến lúc đi giao tiếp , mua bán ở bên ngoài cũng gặp nhiều

khó khăn . Do đó , người Việt Nam đã tự có lập bằng cách

tự giam mình trong bốn bức tường ở nhà .

Có nhiều người tôi biết ông chồng đã đi mua bán dùm cho

và không dám tưa vợ đi theo tới các buổi hội hay các cuộc họp

mặt của người Hoa Kỳ thành ra họ càng cô lập , càng tăng thêm

mặc cảm và càng khổ sở .

Vấn đề ngôn ngữ bất đồng đã tạo nên rất nhiều khó khăn .

Tôi biết có một cô gái Việt Nam muốn mời một ông chồng Mỹ

dùng cà phê nhưng cô ta đã không biết nói thế nào để người

chồng kia hiểu . Ngoài ra, chưa kể tới trường hợp trong lúc

giao tiếp với người Mỹ , họ đã không thể nào thông cảm được .

không ?

NDMB : Còn vấn đề y phục : các cô có thường mặc áo dài

L.M. Nguyễn Đức Minh : Phần đông , lúc sống với người Mỹ

thỉ họ mặc y phục của người Mỹ . Nhưng sau này , khi chung đụng

với người Việt Nam các cô cũng mặc áo dài Việt Nam . Người Mỹ

nói chung , họ thích y phục Việt Nam lắm . Áo dài Việt Nam đã

được hầu hết người Mỹ thích và khen ngợi .

NDMB : Sự thậtcác người vợ Việt Nam này có được tiếp xúc

với người Việt Nam sống tại đất Mỹ nhiều không ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Hầu hết khi mới tới Mỹ không thể

biết được rằng có bao nhiêu người Việt Nam đang sống tại Mỹ .

Có người ở ngay trong làng hay trong thành phố của mình có 9

10 người Việt Nam ở đó mà họ cũng không biết thành thử vấn đề

tiếp xúc lúc đầu có thể nói là không có nhưng sau này họ có

dịp gặp được người Việt Nam để giới thiệu với những người khác

và từ đó họ tiếp xúc để dùng .
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Tôi thấy ngay những người cựu sinh viên ở Hoa Kỳ sau

khi lấy chồng Mỹ cũng "biến đi " một thời gian và họ đấu luôn

cả việc lấy chồng Mỹ cho đến lúc họ có được một đứa con hay

là sau thời gian một năm , hai năm lúc họ cảm thấy lẻ loi quá ,

buồn quá họ lại trở lại để gặp mọi người .

P

Rồi có người vì mặc cảm cho nên ngay sau khi lấy chồng

Mỹ rồi mà gặp anh chị em người Việt Nam thì cũng chuyện đó

không dám nói . Vì họ sợ mang tiếng là người thuộc thành phần

không tốt hay là những người lấy chồng Mỹ vì tiền nong v.v ..

Tôi nghĩ rằng vấn đề nó , mặc cảm của chị em nặng hơn là những

thái độ của anh chị em bên đó .

Tôi có biết một trường hợp là có một cô lấy chồng Mỹ và

về Mỹ gần một năm trời mà cô ta không hề biết có ai là người

Việt Nam ở Mỹ và cũng không hề có dịp tiếp xúc với người Việt

Nam cho đến một ngày kia tình cờ tôi gặp cô . Cô ta hỏi tôi có

phải người Việt Nam không . Khi biết tôi là người Việt Nam cô

mừng rỡ hết sức . Cô than thở về những khó khăn , những buồn phiền

của cô , nhất là nổi nhớ nhì . Về sau tôi đã dùng cuốn niên giám

có chi địa chỉ của anh chị em Việt Nam ở Hoa Kỳ , tôitìm những

địa chỉ gần nơi cô ta ở và tôi cho cô ấy một số địa chỉ và

điện thoại . Từ ngày cô ấy liên lạc được với những anh chị em

cô ta sung sướng lắm và thái độ của cô thay đổi hẳn .

NDMB : Những người chồng Mỹ có khuyến khích các cô gặp

gở người Việt Nam không ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Theo tôi biết thì các ông chồng

Mỹ rất khuyến khích việc này . Tôi đã thấy có người đã cố gắng

đi kiếm những người bạn Việt Nam cho các bà vợ của họ .

NDMB : Đối với những người Việt Nam , thì ở ngay tại Việt

Nam cũng có một số người xem các bì lấy chồng Mỹ dưới một con

mắt khác . Vậy Việt kiều ở Mỹ nhiều khi cũng xem các bà lấy

chồng Mỹ bằng một con mắt khác . Xin Linh mục cho biết đó là

vấn đề kỳ thị , hay vấn đề mặc cảm ?
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L.M. Nguyễn Đức Minh : Theo tôi tại Hoa Kỳ có lẽ không

có vấn đề kỳ thị hay sự khinh thị gì cả đối với những người

lấy chồng Mỹ . Vì khi tôi đã nói , ngoài những anh chị em sinh

viễn du học tại Hoa Kỳ cũng có một số lấy chồng Mỹ nhưng có

lẽ chị em Việt Nam lấy chồng Mỹ vẫn sẳn có mặc cảm , trình ra

chính họ là những người đỏ đặt không muốn gặp người Việt Nam

vào lúc đầu .

NDMB : Linh Mục đã sống lâu năm tại Pháp và tại Hoa Kỳ ,

xin Linh mục so sánh giữa tời sống của người Việt Nam tại Hồn

Kỳ và tại Pháp .

ở

L.M. Nguyễn Đức Minh : về đời sống vật chất thì tôi thấy

anh chị am Việt Nam sống ở Hoa Kỳ có phần cao hơn , dể chịu

hơn . Nhưng về sự thích nghi cũng như sự chấp nhận ở trong

hội thì chị em ở Pháp thích nghi được rất nhiều vì hầu như

không có vấn đề khó khăn đến chỗ nạn giải và tôi tưởng lý do

chính là vấn đề ngôn ngủ . Người Việt Nam phần đông đều đã học

qua tiếng Pháp cho nên những người lấy chồng Pháp, và Pháp là

những người nói tiếng Pháp rất trôi chảy . Còn tiếng Anh thì

phan đông chị em chưa học tiếng Anh đầy đủ cho nên hộ là nhữn

người khổ sở nhất về vấn đề thông cảm và do đó thiếu sự thích

nghi .

Nói chung thì chị em lấy chồng ngoại quốc ở nhữn rước

Âu Châu , nhứt là những nước nổi tiếng Pháp thì có lẽ ít khó

khăn hơn là chị em lấy chồng Mỹ .

NDMB : Thưa Linh Mục còn vấn đề ăn uống , giải trí , của

những phụ nử ấy như thế nào ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Vì họ sống trong xãhội Mỹ nên họ

phải mua thức ăn và nếu theo lối Mỹ , cổ nhiên là họ rất nhớ

nếp sinh hoạt Việt Nam , món ăn Việt Nam và rất thèm đồ ăn Việt

Nam mà phần đông không biết đi mua ở đầu . Cho đến lúc gặp được

những người Việt Nam khác và những người này chỉ dẫn các hộ ,

đưa họ vào phố Tàu để mua thức ăn Á Đông rồi về nấu , mời anh

chị em Việt Nam lại ăn .
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Tôi thấy phần đông những ông chồng Mỹ cũng thích ta cơm

Việt Nam .

NDMB : Những phố Tàu mà Linh mục vừa nói , có bán vậy t

thức ăn của Việt Nam bằng tại Pháp hay không ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Tại các phố Tàu bán đầy tử 1 .

Họ có nào là dưa chua , củ cải , muối , nước mắm và những đồ

của Nhật Bản , Nam Hàn , Hong Kong đưa sang bán ở Hoa Kỳ , tải

những người Việt Nam có thể dùng được lắm .

P

Chỉ có bánh tráng mỏng tại phố Tàu dùng để cuốn chả giò

thì không có .

NDMB : Và hình như tại Mỹ , hiện giờ không có một tiệm

cơm Việt Nam nào phải không ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Trước tây ở Nữu Ước có một tiêm

cơm Việt Nam , nhưng sau một thời gian ngắn đã đóng cửa vì

thiếu người . Sau này những nơi có nhiều người Việt Nam , cũng

có một hàng cơm nhưng chỉ có được mấy tháng rồi thôi . Mấy n

gần đây , ở El Paso , Texas là chỗ dạy tiếng Việt cho quân nhân

Mỹ cũng có mở một hàng cơm gọi là hàng cơm Saigon . Hồi năm

ngoái tôi nghe nói hàng cơm đó vẫn còn và khá đắt khách .

NDMB : Vấn đề khó khăn về sự khác biệt giữa hai nền văn

hóa , hoặc giửa hai phong tục thì có thể đem đến sự căng than

trong gia đình và đem đến sự ly dị giửa hai vợ chồng Việt -Mỹ.

Xin Linh mục cho biết vấn đề đó và nếu có thì tỷ lệ 1 dị có

cao không ?

L.M. Nguyên Đức Minh : Chuyện khó khăn thì dỉ nhiên l

có rồi . Và với một cảm tưởng lạc lỏng như thế người vợ Việt

Nam , trước hết là muốn về Việt Nam . Ông chồng , nói chung là

rất chỉn chuộng nhưng nhiều khi không khỏ khó chịu đến đây

lộn . Có người rất thích về Việt Nam , có người sau khi đã c

lại những người Việt Nam khác , đã được sự an ủi khuyến khích
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thể họ cũng hàn gắn và thích nghi được với hoàn cảnh những

họ vẫn nhớ nhung và cảm thấy thiếu một cái gì căn bản .

Cũng có những đôi vợ chồng không được may mắn 1 , cũng

ti đến chỗ cuối cùng là ly dị .

A

Theo cho tôi biết rỏ , chỉ có vài ba đôi đã ly dị . Có

người thỉ bị chồng bỏ rơi . Trường hợp đó thật đau lòng , thật

khổ tâm . Chẳng những khổ tâm cho riêng cô đó mà khổ tâm cho cả

gia đỉnh và những đồng bào Việt Nam ở bên đó .

Một số người Việt Nam biết được chuyện như thế , nộ cũng

đến để an ủi giúp đỡ hoặc giới thiệu để cho người đó có thể

đi tìm công ăn việc làm .

Cũng có những người vì không được

người Việt Nam khác , nên họ rất khổ sở .

thái buồn như vậy lại còn mua nhạc Việt

buồn để ru thêm nổi buồn của mình .

tiếp xúc với những

Có người đã gặp trạn

Nam , toàn những nhạc

Còn nói về tỷ lệ ly dị thì hiện giờ chúng tôi không biết :

rỏ tổng số các cô Việt Nam lấy chồng Mỹ và về Mỹ cho nên sẽ

người ly dị cũng không biết rỏ , như theo sự ước đoán thì có

lẽ tỷ lệ ly dị chỉ vài ba phần trăm mà thôi . Nhưng số còn lại

cũng rất khắc khoải , sầu khổ vì xa quê hương lạc lỏng giửa

một xã hội xa lạ , giữa một văn hóa , phong tục tập quán cháo

làm quan bao giờ .

NDMB : Thưa Linh mục , còn những đứa con sinh ra trong

những gia đình Việt-Mỹ này thì sao ?

L.M. Nguyễn Đức Minh :Những em bé đó khi sinh ra ở ch

Kỳ , cố nhiên là trở thành công dẫn của Hoa Kỳ. Đối với xã hội

Hoa Kỳ thì không có gì khó khăn lắm là vì Hoa Kỳ là một nước

hỗn hợp nhưng đối với các bà mẹ Việt Nam khi thấy đứa con của

mình "Mỹ Hoa " thì càng làm cho các bà nhớ quê , các bị thấy rất

mát quá nhiều và càng buồn thêm .

NDMB : Sự thật thì có phải rằng những đứa trẻ ấy không

biết nói tiếng Việt Nam ?

.../



134

L.M. Nguyễn Đức Minh : Vâng , hầu hết những cặp vợ các

ngay cả những đôi vợ chồng hoàn toàn Việt Nam ở Hoa Kỳ , lúc

còn nhỏ , cha mẹ nói tiếng Việt Nam ở trong nhà, những sức trẻ

này cũng học được tiếng Việt Nam nhưng lớn lên thì hầu như

chúng hoàn toàn quên tiếng Việt Nam . Còn con cái của những

cặp vợ chồng Việt -Mỹ thì họa chăng là chúng chỉ học được chi

ba tiếng Việt Nam với bà mẹ , còn hầu hết là nói tiếng Mỹ .

NDMB : Như vậy là Việt Nam sẽ mất mấy người đó ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Mất thì tôi không biết nói thế

nào , nhưng mì khi các em đó lớn lên , chúng trở thành người la

NDMB : Luôn cả những gia đình hoàn toàn Việt Nam nử ,

phải không ?

L.M. Nguyễn Đức Minh : Trong những gia đình hoàn toàn

Việt Nam thì khác , dù sao còn tùy thuộc vào thái độ can ng

nữa . Nếu cha mẹ Việt Nam còn muốn cho các em đó học , biết và

văn hóa , ngôn ngử Việt Nam các em này cũng có ảnh hưởng , nạn

bạo lậu họ còn sống ở Mỹ thì vấn đề dạy tiếng Việt cho các an

này rất khó khăn .

Hiện nay ở Hoa Thịnh
Đốn , Hội Việt Kiều có tổ chức một

trường
nhỏ để dạy tiếng Việt cho các em Việt Nam nhưng

nơi

này đang gặp rất nhiều
khó khăn . Cha mẹ của các em này chỉ

chờ mong ngày nào đưa được gia đình về nước thì đó là cách hi

hiệu nhất để con cái của họ lấy lại văn hóa Việt Nam . Còn nhữ

chị em đã lấy chồng
ngoại

quốc thì việc trở về Việt Nam hầu

như không
thể thực hiện được .

A

NDMB : Những khó khăn mà Linh mục vừa trình bày , nhất là

về phía những phụ nữ lấy chồng Mỹ, chúng ta có thể làm thế nà

đe giúp đở họ bớt phần khó khăn cũng như bớt sự buồn tủi thi

Ở Mỹ .
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L.M. Nguyen Jức Minh : Tôi thấy vấn đề này rất nhiều

người quan tâm đến . Có lẽ ngay tại Việt Nam này , chúng ta

phải làm thế nào để phụ nữ Việt Nam này biết trước được những

khó khăn này vì cái thực trạng buồn khổ về tinh thần của chị

em đã lấy chồng ve Mỹ . Thứ đến là những người đã trót yêu

hoặc là đã quyết định lấy chồng Mỹ cũng cần phải giúp họ đã

tìm hiểu văn hóa , phong tục , tập quán của người Mỹ để họ có

thể thích nghi khá hơn . Ngoài ra có lẽ cũng nên cho họ một

số địa chỉ của các người Việt Nam đang sống ở Mỹ , nhất là nhữn

vùng mà họ sẽ theo chồng để ve . Rồi cho họ địa chỉ các cơ quan

các nhiệm sở ngoại giao Việt Nam và nếu là những người có tồn

giáo , cho họ địa chỉ những nhà tôn giáo liên hệ để họ được

khuyến khích , an ủi khi qua Mỹ. Và chính những vị đó và những

người Việt Nam khác ở Hoa Kỳ sẽ có thể giúp đở họ rất nhiều ,

nhất là trong giai đoạn đầu .
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TRẠI HỌP BẠN "GIỮ VỮNG " SUỐI TIÊN

Phát Hình Ngày 22.1.1971

Bác Sỉ NGUYỄN VĂN THƠ , Hội Trưởng Hội Hướng tạo việc

Ông TRẦN VĂN LƯỢC , Trại Trưởng Trại Giữ Vững

Ống HUỲNH VĂN DIỆP , Chủ Tịch Ban Chấp Hành Hội H ... 7 i

CÔ LƯU THỊ DIỆU MINH , Nử Bày Trưởng .

NDMB : Xin ông Hội Trưởng cho biết lý do tổ chức Trại

Giữ Vững tại Suối Tiên ?

7

B.S. Nguyễn Văn Thơ : Tổ chức Trại Giữ Vững là sẽ mùng

ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Hướng Lào Việt Nam . Ngoài

chúng tôi thấy rằng sau nhiều năm chiến tranh , phong trào lưới

Đạo Việt Nam gặp nhiều khó khăn , nhất là về phương diện tinh

thần . Các Trưởng , một phần nào mặc dầu rất cố gắng những vũ

còn rời rạc . Cho nên chúng tôi nghỉ rất cần thiết có một lời

sống trại đại qui mô trên toàn quốc để đem tất cả các trưởng,

cáo Hướng Dạo sinh về sống chung ít hôm để thấm nhuần lại tinh

thần Hướngạo , và đồng thời cũng là một cơ hội để chúng tôi

thử kết quả của chúng tôi làm việc trong mấy năm chiến tranh

như thế nào .

|
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Do đó , chúng tôi đã cố gắng từ tháng ba vừa qua sẽ lập

kế hoạch làm cai Giữ Vững này . Trại bắt đầu thực sự thi hành

cách đây ba tháng . Trại đã được khai mạc ngày 26.12 vừa qua và

hôm nay , ngày 30.12 là ngày chúng tôi đóng cửa trại .

Ngày 27.12 , Thủ Tướng chánh phủ đã thay mặt Tổng Thống

VNCH lên chính thức khai mạc trại và ngày thứ hai , 28.12 , Tổn

Thống VNCHđã đích thân đến thăm trại cả một buổi sáng . Trại Ci

Vững năm này là một trại lớn nhất chưa từng có trong lịch sử

Hướng đạo Việt Nam . Chủng tôi rất sung sướng và hình điện , mặc

dù có rất nhiều khó khăn nhưng nói chung , chúng tôi cũn

được thỏa mản với trại này .

NDMB : Xin Trai Trưởng Trần Văn Lược cho biết có bạo

nhiều người đến dự trại .

Ông Trần Văn Lược : Hiện thời số trại sinh tham dự trại

chính thức là 7.600 em . Các trại sinh này từ Bến Hải đến Chia

cả vùng Cao nguyên lẫn vùng Duyên hải , về dự .

NDMB : Người nào lớn tuổi nhất và em nào nhỏ tuổi nhất ?

Ông Trần Văn Lược : Người lớn tuổi nhất là Trưởng Phật

Văn Nam , 78 tuổi và người thứ nhỉ đang đầu đắt phong trào

Hướng đạo Việt Nam . Em nhỏ nhất trại này 11 tuổi .

NDMB : Sinh hoạt của trại gồm những gì ?

Ông Trần Văn Lược : Chúng tôi chú trọng vào việc tập học

các em lại để ôn luyện chuyên môn , thi đua tháo vát , trình tại

thủ công , cho các em tổ chức những cuộc lửa trại , họp vui ,

chiếu bóng và nhất là cho các em có đủ thì giờ để thăm viếng

lẫn nhau gây bạn hữu và để thông cảm nhau , hiểu nhau nhiều hơn .

Các em mỗi sáng đều có dự lễ tinh thần .

A

Ở đây chúng tôi có bốn tôn giáo và có các tuyên úy hay

cố vấn giáo lý là Phật Giáo , Công Giáo , Tin Lành và Cao chi .

Sau giờ lễ tinh thần , các em nghỉ ngơi , làm việc công rồi hoạt
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động chung của tiểu trại . Hôm thì thị đua làm cầu , cán trại ,

làm sàn . Hôm thỉ thi biểu diễn tất cả những gỉ có sắc thái

phương như vũ Bình ảnh , hò lý Quảng Ngải hay hát hò trống ca

dân ca miền Nam và miền Bắc .

NDMB : Trong lúc họp bạn có tai nạn nào xảy ra không ?

Ông Trần Văn Lược : Trong số 7.600 trại sinh hoạt động

ở đây cũng đã có hai tai nạn : hai em bị gậy tay nhưng đã được

bệnh xá cấp tốc mang về Y Viện Cộng Hòa và tỉnh trạng những em

này không có gỉ quan trọng . Còn phần đông các em bị say nắn

hay bị cảm hoặc là bị mệt . Nhưng tổng số các em vào bệnh v

khoảng 7% so với toàn trại .

NDMB : Xin Ông Huỳnh Văn Tiệp , chủ tịch
an há hành

Hội Hướng Đạo Việt Nam cho biết Hội Hướng Đạo Việt Nam có tử

bao giờ và do ai thành lập ?

Ông Huỳnh Văn Diệp :Phong trào Hướng Sao Việt Nam khởi

sự từ ngoài Bắc , rồi lần làn đi vào trong Nam . Tới năm 1932

Anh Trần Văn Khắc là người sáng lập ở Bắc Việt vào Nam giúp

việc chánh phủ ở Bộ Canh Nông có đến tìm hội mà hồi đó coi là

Tổng Cuộc Thể Tháo An Nam , rỗi nhỏ nơi nàyđỏ đầu bởi vì tôi

đó không ai biết phong trào Hướng Đạo làgì màtưởng nó là một

phong trào thể thao và coi việc sống ngoài trường như là một

cuộc đi du lịch mà thôi .

Lần lần chúng tôi chuyển hướng và nhờ những sách vở 3

bên Pháp gửi qua nên chúng tôi mới biết được nguyễn lý của

Hướng Đạo và chúng tôi mới bắt đầu trở lại .

NDMB : Lý tưởng của Hội Hướng Đạo Quốc Tế và Hội Hướng

Đạo Việt Nam như thế nào ?

Ông Huỳnh Văn Diệp : Phong trào Hướng Tạo thế giới cũng

như phong trào Hướng Đạo Việt Nam đặt căn bản trên sự tự nguy

Mỗi người được tự do gia nhập vỉ nếu không có sự tự do đó thi

không bao giờ có thể có khoảng 95 triệu người gia nhập Hướng

Dạo và gần105 đoàn thể của 105 nước lập phong trào Hướng đạo .
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Nguyên lý thứ hai là làm thế nào để mọi người trong gia

đỉnh , khi còn nhỏ là một đứa con thảo , lớn lên lập gia đình là

một người của đôi bạn hiền , ra ngoài xã hội là một công dân tốt .

Ngày nay , Hội Hướng lao sau 40 năm thành lập , đặt vấn đề nặng

nhất là phục vụ xã hội , phục vụ cộng đồng . Thế giới chú trọng

đến các việc đó là nặng và từ một hội nghị ở bên Mỹ thỉ phong

trào thế giới chuyển hướng lo về nạn thiếu ăn , nạn đói , nạn

thiếu nhà cửa và giúp cho những người không có phương tiện di

chuyển . Họ đặt nặng nhất là giúp cho những dân kém mở mang .

NDMB : Tổng số Hướng Đạo Sinh ở Việt Nam hiện giờ có

chừng bao nhiêu người , và triển vọng tương lai của Hội Hướng

Đạo Việt Nam như thế nào ?

Ông Huỳnh Văn Diệp : Năm nay phong trào Hướng tạo có nhiều

tiến triển . Năm ngoái , tổng số tính đến 31 tháng Chạp 1969 là

5.700 người . Nhờ có cuộc họp bạn này mới gây được hào hứng và

đa số trại sinh thấy rằng đang lên , có thể làm việc đắc lực và

vị tin cậy vào đó nên năm nay , trước ngày khai mạc họp bạn thi

tổng số đoàn viên đóng niêm liểm là 8.570 người . Chúng tôi dự

định trong tương lai bành trướng phong trào bằng cách huấn luyện

thêm một số trưởng . Chúng tôi cũng mời cả ngoại quốc nửa để làm

một trại huấn luyện quốc tế mà từ trước tới nay không có và sau

khi có số trưởng đó , chúng tôi sẽ đưa ra những người trưởng đó

về để huấn luyện số giáo viên trong học đường .

Tôi nghĩ rằng đám trẻ đông nhất hiện tại là học sinh .

Chúng tôi muốn các em đó được hấp thụ giáo dục Hướng Đạo để

bổ túc cho giáo dục học đường . Nếu chúng tôi đi xa hơn nửa ,

chúng tôi sẽ đem về nông thôn để các em ở nông thôn có được

phong trào hướng đạo .

Trong chiều hướng bành trướngđó , chúng tôi cũng định

canh tân Hướng Đạo mà danh từ quốc tế ngày nay nói là cách

mạng nghĩa là làmsao cho phong trào quốc tế có được hình thức v

và sắc thái dân tộc . Hiện nay chúng tôi chưa hài lòng lắm về

tổ chức của chúng tôi vì nó chưa thật sự rỏ ràng là một hình

thức Việt Nam . Chúng tôi muốn chuyển hướng và đem về nông thôn

để các em ở nông thôn có thể gia nhập Hướng Đạo dể dàng và

chừng đó chúng tôi có một đoàn Hướng Đạo hoàn toàn Việt Nam .
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NDMB : Xin Cố Lưu Thị Diệu Minh cho biết là hiện giờ có

bao nhiêu Nử Hướng Sao Việt Nam ?

Cô Lưu Thị Diệu Minh : Thưa , nói riêng về Bầy Trưởng tức

là những chị coi các em Sói từ 8 đến 12 tuổi thì vào khoảng

trên dưới 400 nhưng nói chung về Nỉ Hướng lạo toàn quốc thì

vào khoảng 3.000 người .

NDMB : Xin cô cho biết các nguyên lý của Hướng Đạo có

thể giúp ích gì cho các em nử sinhvà các phụ nữ Việt Nam ?

Cô Lưu Thị Diệu Minh : Phong trào Hướng Đạo nhằm mục

đích đào tạo những công dân tốt . Phải nử chúng tôi cũng là

công dân , chúng tôi cũng muốn được hưởng những lợi ích do giáo

dục của phong trào . Nói riêng về nữ sinh , theo kinh nghiệm cho

chúng tôi biết trong thời chúng tôi còn đi học , chúng tôi thấy

rằng nếu em nào là Hướng Đạo Sinh , em đó có một vài điểm xuất

sắc hơn những em khác , nhất là về phương diện sinh hoạt ở học

đường hay sinh hoạt xã hội , văn nghệ .

Riêng về người phụ nữ thì phong trào Hướng Đạo nhằm đảo

tạo những công dân tốt , chúng tôi là phụ nử , chúng tôi hy vọng

rằng khi mà chúng tôi được huấn luyện , được hưởng thụ cái phương

pháp giáo dục của Hướng tạo thì chúng tôi cũng hy vọng mở thành

phụ nữ tốt . Nói như vậy có nghĩa là trong gia đình , chúng tôi sẽ

là những người vợ đảm đang cóthể giúp ích chồng về phương diện

làm ăn cũng như trong những công việc xả hội , và chúng tôi sẽ

là những người mẹ giáo dục con cái mà tôi tin là sẽ vững vàng

hơn những người không được hấp thụ phương pháp giáo dụccủa

Hướng Dạo . Chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp mà chúng tôi đã

áp dụng để giáo dục Sói Con .
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TỔNG THỐNG BOKASSA TÌM CON

Phát Hình Ngày 7.2.1971

:

BÀ NGUYỄN THỊ HUỆ tự Ba Nhỏ , mẹ của Martine vừa ở Ban ui

trở về .

Ông VIỆT ĐỊNH PHƯƠNG , chủ nhiệm nhật báo Trắng Đen ,

người được xem như là đã nắm giữ tất cả những bí mật trong

vụ Tổng Thống Cộng Hòa Trung Phi tỉm con .

NDMB : Thưa bà Huệ , do đâu bà biết người ta đang tìm cô

Martine để đưa qua gặp Tổng Thống Bakassa và do đâu mà bà biết

có vụ cô Ba Xi ?

Bà Huệ : Tôi đọc báo thấy có người tên là Bokassa mà lại

làm Tổng Thống và tên Martine nên tôi khả nghi . Tôi theo dỏi

vụ này trên ba tờ báo . Tôi đã nhìn thấy hình của Bckassa và

tôi nhận ra ngay Bokassa trước đây ở Việt Nam với tôi còn l

ách -di -đăng tại Chợ Kho 14 tức là Tân Thuận Đông , Gia Định .

NDMB : Khi bà thấy các bảo loan tin về Tổng Thống Bakazzi.

bà có tin ngay đó là chồng của bà không ?
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Ba

A

Huệ : Tôi không tin ngay vì có thể có nhiều Bokassa ,

nhiều Martine hay nhiều bà Huệ . Nhìn thấy hình , tôi mới quả

quyết là Bokassa người đã từng sống với tôi .

NDMB : Xin bà kể lại câu chuyện tỉnh giữa bà với ông

Bokassa ?

Bà Huệ : Hồi trước , tôi ở tại chợ Tân Thuận Đông . Gia

đỉnh tôi có một mẹ , một con . Bokassa đóng đồn gần đó , thường

ra chợ vào chơi trong xóm , rồi ông ấy để ý đến tôi . Sau đó ,

cử chiều chiều ông Bokassa ngồi trong hàng ba của đại đội ổn

đóng gần đó mà đánh đơn bản "Cô Mười , Cô Chín ..." chừng một

tuần sau ông nhờ người đến nói với gia đình tôi ...

NDMB : Đơn vị Ông Bokassa có đóng gần nhà bà không ?

Bà Huệ : Ngay trước cửa nhà.

NDMB : Bao lâu sau mới sanh ra cô Martine ?

Bà Huệ : Hơn một năm sau tôi mới sanh ra Martine . Đó 1

lúc ông Bokassa ve thành Pétrus Ký bị té xe Harley, nằm ở

nhà thương Chợ Bảy . Ông bị tật ở ngón áp út bên tay trái khôn

nắm lại được . Ông ta định về Háp để chửa ngón tay nhưng thờ

Gian này tôi đang mang thai Martine nên tôi không bằng lòng

cho ông đi . Sáu tháng sau , tội sanh Martine .

xú ?

NDMB : Tại sao ông Bokassa không đem bà và cô Martine và

Bà Huệ : Ông ta cũng muốn cho đi , nhưng hơi kẹt một chuẩn

mà ông Việt Định Phương đã biết .

NDMB : Xin ông Việt Định Phương cho biết chuyện gì ?
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Ông Việt Đinh Phương : Trong bửa tiệc tại Bangui , ông

Bokassa cũng đã nói tới vấn đề này . Ông Bokassa nói sở dỉ

ông bị thất lạc người con của ôngvỉ ông thương người bà giả

vợ của ông . Ông nói , ma bì Huệ chỉ có một đứa con duy nhất

là bà Huệ thì bị Huế đã hy sinh sống với ông lúc 17 tuổi khi

đó còn trinh tiết nên ông ấy thương bà già vợ của ông cho nên

nếu ông đưa bà Huệ và Martine đi theo , người mẹ ấy khó sống

nổi .

Ông dự định một thời gian sau sẽ viết thư cho bà Huệ

thì lúc đó lại bặt tin . Mười tám năm sau ông ấy đã tìm thấy

con vì theo ông , ông là người công giáo nên không thể bỏ còn

được . Ở Trung Phi , ông là dòng dỏi quý phái .

NDMB : Thưa Bà Huệ , trong 18 năm ống Bokassa tìm kiếm ,

bà không hay biết gì cả phải không ?

Bà Huệ : Tôi hoàn toàn không biết gì cả .

NDMB : Vậy khi bị biết có cô Martine giả thì bà làm gì ?

Bà Huệ : Trước hết tôi nhờ đến Ông Tư Chiểu , một người

hàng xóm . Ông Chiếu xuống Saigon thì lại gặp anh Việt Định

Phương chủ nhiệm nhật báo Trắng Đen .

NDMB : Biết được sự thật như vậy ông làm gì ?

Ông Việt Linh Phượng : Việc đầu tiên là tôi phái hai phóng

viên lên nhà bà Huệ để xem có đúng như lời ông Tự Chiêu nói hay

không . Tôi cũng được biết trước đó ông đã đến một cơ quan chính

phủ để trình bày sự việc , nhưng họ cho rằng đây lại là một sự

bịa đặt nên không để ý đến .

NDMB : Khi ông phát giác ra Cô Martine thật thì phản

ứng của các giới như thế nào ?
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Ông Việt Định Phương : Độc giả Trắng Đen đãkhuyến khíc

chúng tôi , nhưng dư luận bên ngoài thì không được đẹp .

NDMB : Tại sao ông đem dấu bà Huệ và cô Martine đi ?

Ông Việt Linh Phương : Khi chúng tôi ra số báo đầu thì

đúng vào lúc đó tờ báo bị tịch thu . Giữalúcđó tôi không

biết được vì lý do nào mà bảo bị tịch thâu cho nên tòa soạn

liền họp bàn . Lúc đó bà Huệ ở một vùng hẻo lánh , nếu Việt

bắt đi , rồi tin qua Banguiđể thừa nhận thì tờ Trắng Đen sĩ

chịu một hậu quả không thể lường được . Mặt khác chúng tôi cũn

nghĩ rằng có thể có một vài phía không tiện nói , có thể giữ

hoặc thủ tiêu bà Huệ . Do đó mà ngay ban đêm , chúng tôi đã đi

đón bà Huệ .

Chúng tôi nghĩ rằng nếu buông ra trong khi mà dư luận ,

qua Tòa Tổng Lảnh Sự Pháp , cho rằng Ba Xi là đúng , chúng tôi

nghỉ nếu để Bà Huệ ở ngoài có thể bị dư luận quay đe tạo th

những điều kiện bất lợi cho an ninh của bà Huệ và cô Marting

để sau này nếu ông Bokassa nhìn nhận thì chúng tôi không biết

làm sao mà trả lời cho ấy được . Chính phủ mình chắc cũng gặp

nhiều trở ngại về bang giao . Tôi mong dư luận hiểu cho rằn

việc làm của chúng tôi không vụ lợi và không có ý giữ độc

quyền cho mình .

Sau này chính Ông Tổng Trưởng Ngoại Giao cũngnói với

chúng tôi rằng việc chúng tối giử bà Huệ cho đến phút chót l

đúng .

NDMB : Chúng tôi nhớ rằng khi tìm ra Cô Ba Xi tức Martin.

trước , Tòa Tổng Lãnh Sự Pháp có cho người giữ cô ta lại , đa

về nhà may quần áo , dạy dỗ cách ăn mặc . Bà Huệ và Cô Martin

thật ở nhà Ông Việt Đinh Phương thì ông có chuẩn bị gỉ không ?

Ông Việt Định Phương : Thưa có , nhưng chúng tối lại qu

niệm rằng chỉ giúp cho cô Martine những phép xãgiao sợ đây

thôi vì chúng tôi tin rằng nếu đúng Martine , con của Tổng thống

Bokassa là một cô gái đã sống kham khổ thì ngay Martine sang

Bangui . gặp cha cô thỉ cô nên trình diện với cha cô là một

gái đau khổ .
.../
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NDMB : Lúc Tổng Thống Bokassa gặp bà năm là 17 tuổi

bà làm nghề gì ?

Bà Huệ : Tôi sống với mẹ ở nhà, thêu khăn tạy và drap để

bán , vậy thôi . Sau đó tối sống với ống Bokassa đến lúc ông ấy

ra đi là năm 1953 , tôi đi bán ngoài chợ .

NDMB : Còn Gỗ Martine làm nghề giọ

Bà Huệ : Martine đi làm cho người ta . Mãi sau này cháu

mới đi làm cho hảng xi măng Hà Tiên lược sáu tháng .

NDMB : Trước khi 05 Martine đi có ai giúp đở cho Cô Martine

Điều gì không ?

Bà Huệ : Lúc đầu ở nhà Anh Việt Linh Phương . Sau này Bộ

Ngoại Giao lo hành lý và những vật dụng khác . Bà Ngoại Lắm

giúp mẹ con chúng tôi ăn uống . Bà Thủ Tướng cho chúng tôi bốn

Áo dài , Cô Thẩm Thúy Hằng cho hai cái .

NDMB : Bà và Ông Việt 2ịnh Phương trên đường qua Bangui

có thấy lo buồn hay lo sợ gì không ?

Bà Huệ : Buồn và lo chứ vì đường đi nước bước chưa biết

và tường sá xa xôi .

NDMB : Còn ông chủ nhiệm nhật báo Trắng Jen ?

Ông Việt Định Phương : Chúng tôi đã biết trước lộ trình

nhưng không ngờ là lại quá gian nan như vậy . Chúngtôi phải

đi qua nhiều nước mà chúng ta không có tòa đại sứ ở đấy . Chúng

tôi đã phải đổi nhiều máy bay trên lộ trình để tránh bất trắc .

Lúc chúng tôi tới Congo , có tin Ông Bokassa phái bay may sang

rước nhưng vì lề lối làm việc của người Phi Châu nói chung ,

không được cấn thân lắm nên thay vì nói chúng tôi tới 11 giờ

.../
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đêm thì họ tưởng là chúng tôi tới 11 giờ trưa thành ra chúng

tôi tới trẻ 6 giờ đồng hồ trong khi ông Bokassa đã tổ chức

một buổi dạ tiệc chỉ mời ba ông Tổng Thống của baxứ Phi Châu

để dự dạ tiệc đó .

Đêm đó lại không có ai dám nói với ông Bokassa rằng chúng

tôi đã tới để đi rướcvì nói chung , dân của ông Bokassa ngán

ông ấy lắm . Chúng tôi phải chờ một đêm rồi sáng hôm sau lên

đường .

không ?

NDMB : Khi tới Bangui , Bà Huệ có hồi hộp hay bị xúc động

Bà Huệ : Tôi không hồi hộp nhưng mà có xúc động .

NDMB : Nghe nói bà giận ông ấy lắm phải không ?

Bà Huệ : Phải Khi gặp ông ấy , tôi có hơn ông ấy mà không

chịu bắt tay . Chừng 15 phút sau , Ông Việt minh Phương bảo tôi

bắt tay thì tôi mới nghe lời mà bắt tay ông nhưng tôi không hề

sợ hải gì cả .

NDMB : Ông ấy là Tổng Thống mà bà không sợ sao ?

Bà Huệ : Ông ấy là Tổng Thống với người ngoài , chứ còn

đối với toi thì tôi không có sợ .

NDMB : Còn Cô Martine ?

Bà Huệ : Martine cũng tức vì khi ở Việt Nam với ông Việt

Linh Phương chúng tôi đã khổ tâm lắm nên nó xúc động và nó

khóc . Cả hai mẹ con chúng tôi cùng khóc .

NDMB : Lúc đó có Cô Ba Xi không ?

Bà Huệ : Lúc đó không có Ba xỉ ở nhà của ông Tổng Thống .

.../
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NDMB : Thế còn phu nhân Tổng Thống Bokassa ?

Bà Huệ : Lúc đầu , khi thấy chúng tôi tới bà ấy có hơi buồn

hơi ghen một chút vậy thôi . Hai ba ngày sau ,

và rất tử tế .

ông ?

bà ấy vui vẽ

NDMB : Lúc bà gặp Ông Bokassa thì bà nói chuyện gỉ với

Bà Huệ : Ông ấy nói bằng tiếng Việt và kêu tôi là Ba Nhỏ ,

rồi ông biểu lại đây nhưng tối cũng chậm rải mà lại với ông .

NDMB : Xin ông Việt Linh Phương kể lại phút gặp gở đầu

tiên theo mắt của ông ?

Ông Việt Định Phương : Buổi gặp gở đó làm cho chúng tôi

vô cùng hồi hộp vì mục đích của tôi đi Bangui là để ông

Bokassa thừa nhận Martine .

Lúc đó , chúng tôi đến phi trưởng là 11 giờ , 12 giờ ông

Bokassa tiền một vị Tổng Thống lên đường về nước . Khi chúng

tôi vào dinh , Bokassa đã ra phi trường. Chúng tôi đợi chừng

15 phút thỉ có xe hơi trở về nói Ông Bokassa muốn gặp mặt cô

Martine liền và mời phái đoàn ra phi trưởng thì chúng tối lại

ra phi trường nhưng khi đi được nữa đường thì Ông Bokassa lại

từ phi trưởng tức tốc trở về và chúng tôi lại trở về dinh .

Sau khi ông bắt tay mời chúng tôi ngồi , tới Bà Huệ là

người vô sau cùng thì Bà Huệ không đưa tay bắt . Nhưng ông

Bokassa cử đưa tay ra mà ông không nhìn Bà Huệ , ông chỉ nhỉn

chiếc theo ở trên trán bà rồi thôi . Bà Huệ thì mang kính đen ,

gục đầu xuống , nước mắt rơi lả chả .

Lúc đó mọi người trong phòng khách đều nín lặng , tôi mới

bước lại nói với Bà Huệ rằng hảy bắt tay ông ấy đi thì bà mới

đưa tay ra . Ông Bokassa bắt tay Bà Huệ xong thì về chỗ ngồi

cách đó chừng năm thước và ông gục đầu xuống , yên lặng đến gần

30 phút khiến cả 50 người gồmcác nhân vật trong nội các và

những nhân viên cận vệ không dám nhúc nhích .
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NDMB : Vậy lúc đó ông có sợ rằng ông đã mang một người

giả nửa qua hay không ?

A

ศÔng Việt Định Phương ? Tôi không ngại gì hết chỉ lấy làm

lạ về thái độ lo . Nhưng theo dỏi một lúc tôi thấy rằng ông ấy

đang bị xúc động . Vì sau đó ông kêu một người phụ trách về

việc nghi lễ để nói , thì giọng nói run lên nên tôi biết ông

bị xúc động mạnh. Ông kêu các vị trong Hội đồng An ninh Quốc

gia sang phòng kế bên họp . Ông cũng mời cả Ông Du Kim Long ,

xử lý thường vụ tòa đại sứ VNCH cùng vào họp . Lúc đó tôi mới

lấy cớ để đến gần Bà Huệ mà hỏi rằng sự thực ra làm sao , bà

Huệ trả lời tôi, " chắc ăn đừng lo" .

Ông Du Kim Long vào phòng họp chừng 15 phút rồi trở ra

mời chúng tôi vô . Ông Bokassa lúc này rất cởi mở , đầu tiên

ông cho biết ông đã về nước từ mười mấy năm nay và dân Phi

Châu không hề biết ông có tật ở ngón tay và ông nói với tôi

rằng báo của tôi nói lên điều đó là trúng nhất , làm cho ông

tin chắc rằng Cô Martine đúng là con ông .

Ông lột chiếc cả ra để lộ một chiếc theo trắng nơi ngón

tay và cho chúng tôi chụp hình . Sau đó ông bước tới cho bà Huệ

và Martine và ông chỉ nói được có bốn tiếng : Ba Nhỏ , đừng khóc

rồi ông gục đầu xuống . Khi đó Martine và bà Huệ cùng khóc lớn

hơn , ông vổ vai bà Huệ nói Ba Nhỏ , Ba Nhỏ ..

R

Rồi sau khi dặn mấy ông tổng trưởng lo chỗ ăn , chỗ ở và

ông nắm tay Martine , Bà Huệ kéo ra cửa tiền chúng tối về chỗ

nghỉ vì ông biết chúng tôi đi đường xa đã mệt .

NDMB: Xin ông cho thấy những tấm ảnh mà ông đã chụp hay

là những tấm ảnh mà Tổng Thống Bokassa đã tặng ông ?

Ông Việt Linh Phương : Những tấm ảnh này rất quan trọng .

Khi chúng tối gởi hình ảnh và tài liệu để chứng minh rằng đô

Martine là con gái của Tổng Thống Bokassa thì liền đó Ông

Bokassa mời ông đại sứ Pháp và Ông Du Kim Long để cho biết

rằng một tờ báo ở Saigon tên là Trắng Đen đã tìm ra được con

ông.
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NDMB: Xin ông cho biết những món quà nào mà Tổng Thống

Bokassa la tặng ống ?

Ông Việt Dinh Phương : ÔngBokassa đã tặng cả thảy ba món

quà . Đó là những cái chân đèn bằng ngà , những cánh bướm mà

những cánh bướm Phi Châu được thế giới coi như là bướm đẹp

nhất và những cánh bướm nhiều màu này đả kết lại thành một

bức tranh . Giá trị bức tranh này , tại Bagui bán trên 50 ngàn

đồng tính tiền Việt Nam cũng bằng nhau .

Một trong những quà tặng của Tổng Thống Bokassa có hai

bức tượng gỗ mun tạc một người đàn ông, một người phụ nở Phi

Châu . Bức tượng gỗ này Tổng Thống Bokassa có nhờ chúng tôi

chuyển tới Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu , một người mà ông

coi như là ấn nhân sẽ phải nhớ ơn suốt đời .

Chúng tôi rất tiếc cho đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa

có dịp chuyển đến Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu những lời

cám ơn của Tổng Thống Bokassa và hai bức tượng đó . Chúng tôi

hy vọng sau Tết , một ngày nào Tổng Thống rảnh chúng tôi sẽ

đem vô Dinh .

NDMB : Xin ông cho biết , thời gian ở Bangai ông làm gi

và Bà Huệ làm gì ?

Ông Việt Định Phương ; Khi tới Bangui , chúng tôi tiếp xúc

với Martine và Bà Huệ rất ít . Vì Ông Bokassa đã bị một lần

trong trường hợp Gỗ Ba Xi nên chúng tôi nghĩ rằng không nên

tiếp xúc nhiều . Còn về phía Bà Huệ , có lẽ Ông Bokassa nghĩ

rằng mẹ con thương nhau , không nở rời nhau nền ông đã tìm

cách để hai mẹ con lần lần xa nhau . Chúng tôi ở Bangui quá ít ,

bốn ngày rưởi . Hai ngày đầu , Tổng Thống Bokassa bận, chúng tội

phải chờ còn hai ngày sau thì có một hôm đi viếng đồn điền của

Ông Bokassa và một hôm chúng tôi ngồi chờ vào từ giả thành ra

những ngày ở Bangui chỉ nhìn Trung Phi trong lúc đi đường hay

hỏi thăm những nhân viên trong tòa đại sứ Việt Nam mà thôi .

Chúng tôi chỉ viếng chợ búa phố sa có một lần mà thôi .

૩
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NDMB : Người ta thường nói ," Vợ chồng củ không rủ mà đến " ,

vậy khi bà gặp Tổng Thống Bokassa , Ông Bokassa có hứa sẽ sang

gặp bà nửa không ?

Bà Huệ : Ông ấy nói tháng tự này sẻ sang thăm viếng Tổng

Thống VNCH cùng với hà Bokassa và Martine nhưng tôi không biết

như thế nào ?

NDMB : Những bửa cơm mà Tổng Thống Bokassa đải bà là cơn

Phi Châu hay cơm Việt Nam ?

Bà Huệ : Cơm Việt Nam .

NDMB : Xin bà kể một vài món ăn Việt Nam mà ông đả thết

tải bà .

Bà Huệ : Ông ấy có một đôi vợ chồng người Việt Nam giúp

việc để nấu cơm Việt Nam , còn món ăn thì có cơm chiên , chả giá ,

bún tàu nấu thịt ...

NDMB : Nghe nói bên đó có món khỉ khô , xin cho biết .

Ông Việt Linh Phương : Chúng tôi xin dành cho bạn đọc

Trắng Jen sẽ biết món khí khô là như thế nào .

NDMB : Còn Cô Martine có nấu món ăn để cho cha cô ăn

không ?

Bà Huệ : Ở bên đỏ họ nấu cơm không đậy nắp cho nên cơm

sống và nhảo . Sau đó Martine phải từng ra chỉ huy để nấu cơm ,

kho nước mắm quẹt , rau mùng tới luộc thì bà Tổng Thống ăn nạn

lắm . Bà ấy nói Martine làm nước mắm cho bà ấy ăn nửa .

NDMB : Thưa Ông Việt Tinh Phương , ông có nhận xét gì về

Tổng Thống Bokassa ?

./
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Ông Việt Linh Phương : Theo tôi , ông Bokassa là một người

tỉnh cảm do đó ông có hơi đa nghi . Ông là một người thương yêu

gia đỉnh rất mực , thương con rất mực . Tỉnh thương của ông có

đôi khi ông đặt không đúng chỗ như hiện nay ông có một bà vợ .

chánh thức là phu nhân tổng thống bây giờ , 21 tuổi , đối với

người Trung Phi đã là sắc nước hương trời nhưng khi gặp lại

Bà Huệ thì ông đã nói thẳng với phu nhân rằng đây là người mà

18 năm nay tôi để hồn theo dỏi , còn bà chỉ là một người vợ

trên giấy tờ .

Do đó làm chúng tôi lo ngại cho việc Martine ở lại sau

khi chúng tôi về Saigon . Nhưng rồi sau đó chúng tôi nhận thấy

phu nhân Tổng Thống cũng tỏ ra thương Martine nhỏ ở chỗ Martine

khéo léo , hồn nhiên . Nhưng có lẽ Ông Bokassa nghỉ rằng khắp

nước Trung Phi đều coi ông như một vị cha già nên ông ít phải

đè đặt giữa hai bà là Bà Huệ và Bì Bokassa chỉ có hai người vợ

xứng đáng : Bà Huệ là Bà lớn và bà là bà nhỏ nhưng rất tiếc bà

Huệ đã có gia đình .

Ông Bokassalàmột người đàn ông de xúc động nên tôi tin

rằng ông không thọ làm một điều gì quá đáng . Tóm lại Ông Bokass

là một vị Tổng thỗng mà dân Trung Phi rất ngán ông ấy mà chúng

tôi đã đặt cho cái tên là "Chúa tể Rừng Già" . Riêng đối với

những người thân , ông ấy là một người có chung có thủy .

NDMB : Nghe nói có trường hợp ông ấy đập bàn mà người ta

nói rằng ông ấy đập mấy ông tổng trưởng , xin Bà Huệ cho biết .

Bà Huệ : Ông ấy không tập mấy ông tổng trưởng . Câu chuyện

như the này . Bữa đó mời Ba Xi lại cùng với một người đàn bà

Việt Nam để thông ngôn cho Ba Xi , lúc đó tôi và Martine cùng

chứng kiến vụ đó . Hỏi Ba Xi thì lúc đó Ba Xi nói thế này , lúc

Pa Xi nói thế khác nên ông ấy giận quá mới lấy cây gây đập lên

trên bàn rồi một tay ông dắt Martine , một tay đắt tôi đi ra

khỏi cửa .

NDMB : Số phận Ba Xi ở lại Bangui như thế nào ?
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Ông Việt Định Phương : Cô Ba Xi hiện nay ở lại Bangui

cũng không có gì nguy hiểm .

Về việc đối đại thì Ông Bokassa rất tử tế nhưng hiện nay

Cô Ba Xi được giữ rất cẩn thận vì ngại rằng Cô Ba Xi có làm

điều gì bậy như uống thuốc độc , tự vận v.v ..

Tôi nghỉ nếu Cô Ba Xi có được sự giúp đở của Chánh phủ

Pháp để cô Ba Xi sang Pháp học thì hay hơn là trở về Việt Nam .

Thí dụ như Bà Huệ trong thời gian ở với chúng tôi , khi trở về

nhà hàng xóm hỏi thật hỏi giả đủ bao nhiêu đó cũng đủ các sống

rồi tôi nghỉ rằng nến Cô Ba Xi trở về Việt Nam sẽ còn khó

sống hơn .

Hiện nay là Thân đang bị giữ để điều tra và tôi cho rằng

Bà Thân và Cô Ba Xi chỉ là một nạn nhân nhưng mà luật pháp thì

lại nghỉ khác , nếu Cô Ba Xị trở về Saigon thì tôi nghỉ rằng cô

Ba Xi cũng sẽ bị mới để điều tra . Tốt hơn , những người có lòng

nhân đạo nên giúp Cô ba Xi bằng cách cho cô ở lại bên Pháp

trong một thời gian cho câu chuyện em lần đi .

1NDMB : Người ta noi rat thithư - Huệ về Saigon có nhiều

hột xoàn lắm và ông ấy hứa rằng giúp bà nhiều tiền để nuôi

dưởng bà thì chuyện ấy như thế nào ?

Bà Huệ : Hột xoàn thì không có đâu . Nhưng ông ấy có nói

với tôi khi ở dinh rằng : "Thôi , hồi nào tới giờ tôi đã đi làm

lụng vất vả nhiều rồi , giờ đừng đi làm nửa để ông sắm nhà sớm

cửa và hàng tháng ông sẽ cấp dưỡng " . Ông cùng nói tôi nên

thường xuyên liên lạc bằng thư từ với ông và Martine , nhung mà

ông mới hứa vậy thôi chứ chưa thấy gì cả.

NDMB : Còn ông Việt Dịch Phương , có phải Ông Bokass đã

đền ơn ông trong vụ tìm kiến ra Cô Martine nhiều hột xoàn lắm

phải không ?

Ông Việt Định Phương : Tôi có nói rằng tôi đã mang về bốn

chục ký, nhưng mà lúc giận mà nói vậy thôi , chứ làm sao mà ông

Tổng Thống có thể biểu chúng tôi như vậy được .
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Khi chúng tôi đến Pangui thì chúng tôi được Tòa Đại Diên

của Việt Nam giới thiệu tôi là một chủ báo bán chạy nhất nước

Việt Nam . Ông Bokassa là người đã đi nhiều nước nên dù ở Việt

Nam tôi có mang nợ mang nặn thì người ta biết , còn khi qua

Bangui dù sao tôi cũng là một chủ báo lớn , mà dưới mắt ông

Bokassa thì tôi phải là một nhà tỷ phú. Nếu Ông Bokassa có

muốn biết tôi , ông cũng không dám hành động như vậy , vì hành

động đó là hành động khinh tôi chớ không phải đền ơn tôi .

Về tiền bạc người tạ xuyên tạc , nói tôi có tới 40 triệu

nhưng trong những ngày cuối năm vừa qua thì tôi là người lần

đận nhất về tiền bạc , điều đó Bà Huệ cũng biết . Riêng báo của

chúng tôi ngay lúc đó cũng đã nói rằng không hề có chuyện Ông

Bokassa đưa hột xoàn vì Trung Phi không phải là một nước có

nhiều hột xoàn . Sự thật có hột xoàn nhưng là thứ hột xoàn dùng

trong ngành kỷ nghệ .

Mặt khác , chúng tôi không làm việc để vụ lợi . Trắng Zen

khi chưa có vụ Martine cũng đã bán chạy rồi và tôi đã nói với

Bà Huệ rằng một ngày nào Martine được Tổng Thống Bokassa nhìn

nhận mà chúng tôi lấy một cồng bạc hay một vật gì để nuôi gia

đỉnh thì vợ chồng tôi , con cái tôi sẽ chết khi ngọn đèn , bẫy

giờ là ngọn đèn trong nhà Ông Chiểu là nơi tôi gặp bì Huệ ,

tắt đi . Tôi quả quyết rằng không bao giờ Ông Bokassa dám hành

động như vậy .
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LÀNG HÒA BÌNH CHO TRẺ EM VIỆT NAM

TAI DÀ LAT

Phát Hình Ngày 12.2.1971

Mục Sư FRITZ BERGHAUS , Chủ tịch tổ chức Làng Hòa Bình

Cho Trẻ Em Việt Nam tại Tây ức .

Bình .

CÔ BRIGITTE WILMER , nhân viên ban quản trị Làng Hòa

Ông NGUYỄN THIỆU , đại diện chính thức Làng Hòa Bình Tây

Đức tại Việt Nam .

Dúc .

Ông KARL PETER HEGERMANN , tổng thư ký Làng Hòa Bình Tây

NDMB : Thưa Mục sư , chúng tối thưởng nghe nói đến hoạt

động của tổ chức "Làng Hòa Bình Cho Trẻ Em Việt Nam" . Do đâu

các ông có những ý kiến đó , và mục đích để làm gì ?

A

Mục Sư Fritz Berghaus : Thưa , tôi thuộc thế hệ của những

người đã có nhiều kinh nghiệm đau thương trong đệ nhị thế

chiến . Hồi đó , tôi đã bị đau khổ nhiều vì chiến tranh . Thơ

đó , khi chiến tranh lan tràn đến thành phố chúng tôi , chánh
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phủ đã đi tản chúng tôi đến những nơi an toàn tại Âu Châu. Vì

vậy , khi thấy các trẻ em Việt Nam nạn nhân của chiến cuộc

trên truyền hình Tây sức , tối tự hỏi sao không giúp đỡ và cứu

vớt những em đó , tại sao không đưa các trẻ em nạn nhân bị

những bệnh nặng mà ở Việt Nam không tủ các phương tiện chửa

trị sang Tây sức điều trị thời gian rồi trả về Việt Nam ?

Do từ ý nghĩ đó , chúng tôi thành lập tổ chức mà chúng

tội đặt tên là Làng Hòa Bình Cho Trẻ Em Việt Nam để giúp đỡ

các trẻ em nghèo khổ , xấu số đưa các em đó qua điều trị và

dưỡng bệnh tại các Làng tại Tây sức dưới sự săn sóc của các

bà mẹ Việt Nam và các giáo sư Việt Nam .

NDMB : Tổ chức Làng Hòa Bình Cho Trẻ Em Việt Nam có phải

là một hội đoàn từ thiện do Hội Thánh Tin Lành ức Quốc bảo

trợ phải không ?

Mục Sư Fritz Berghaus : Không phải đấu . Chúng tôi nhận

được tiền ủng hộ của nhiều tổ chức như của Giáo Hội Thiên

Chúa Giáo , Cơ ĐỐC GIÁO , nhận tổ chức từ thiện tư nhân và của

những nhà hảo tâm ở Tây Đức và các nước khác như Thụy Sĩ , Hòa

Lan , Anh , Thụy Điển , Hoa Kỳ , Bỉ và Úc .

NDMB : Làng Hòa Bình được tổ chức như thế nào ? Hiện nay

có bao nhiêu chi hội trên thế giới ?

Mục Sư Fritz Berghaus : Chúng tôi có một ban quản trị

gồm một chủ tịch , một phó chủ tịch , một tổng thư ký và một số

ủy viên đại diện các Làng Hòa Bình trong nước và ngoại quốc .

Ban quản trị do đại hội các hội viên bầu lên và đại hội quyết

định chương trình hoạt động của Hội . Ban quản trị làm việc

không công . Hiện nay đã có những nhóm làng Hòa Bình tại Bỉ ,

Thụy Điển , Thụy Sỉ , Hòa Lan , Anh Quốc , Hoa Kỳ và Úc .

NDMB : Các loại trẻ em nào sẽ được các ông nhận và đưa

chửa trị tại ngoại quốc ?
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Mục sư Fritz Berghaus : Thường thì chúng tôi nhận các trẻ

em nạn nhân chiến cuộc , những trẻ bị bệnh nặng mà Việt Nam

hiện chưa có đủ phương tiện chửa trị . Chúng tôi định ưu tiên

cho những trẻ em nghèo khổ và sau khi chửa lành bệnh , chúng

tôi sẽ đưa các em đó về lại Việt Nam .

NDMB : Cô Wilmer , tại Đức có bao nhiêu Làng Hòa Bình cho

trẻ em Việt Nam ?

Cô Wilmer : Thưa ông , hiện nay tại Tây Đức có bốn Làng

Hòa Bình cho trẻ em Việt Nam : Ở Oberhausen , Munster , Bonn và

Francfort .

NDMB : Các em bên đó đã sống như thế nào ?

Cô Wilmer ; Cácem đã sống vui vẽ trong các làng đó . Các

em đã tổ chức các cuộc vui , nhân ngày Tết Trung Thu , lẽ Quốc

Khánh , Tết Việt Nam .

NDMB : Xin ông Nguyễn Thiệu cho biết các trẻ em Việt Nam

sinh sống tại Tây Đức như thế nào ?

Ông Nguyễn Thiệu : Tại Tây Đức , các trẻ em Việt Nam cùng

chung sống với nhau tại các làng gọi là Làng Hòa Bình Cho Trẻ

Em Việt Nam . Trước làng có treo quốc kỳ Việt Nam và bản có

Việt Nam được treo tại các bức tượng trong phòng . Nhờ vậy các

em liên lạc mật thiết với nhau giữa những phong tục tập quán

tốt của nước nhà . Bộ Y Tế gởi các nữ nhân viêny tế săn sóc

các em như những bà mẹ .

Các em học tiếng Việt , sử ký , địa lý nước nhà và tài

liệu do Bộ Quốc Gia Giáo Dục gởisang . Nhân dịp các ngày lễ

Việt Nam như Tết Trung Thu , Tết Nguyên bản , các em tổ chức

theo phong tục Việt Nam , có những màn vũ về quạt , về nón , có

hát những bài dân ca Việt Nam .

Tổ chức chúng tôi không chấp nhận để các em ăn ở riêng

rẻ trong gia tỉnh người ngoại quốc để các em khỏi quên tiếng

mẹ đẻ và có khi quên cả Tổ quốc .
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NDMB : Xin ông cho quý vị khán giả xem vài hình ảnh về

các sinh hoạt của các trẻ em Việt Nam tại Tây Sức .

Ông Nguyễn Thiệu : Vâng , chúng tôi có hình ảnh một nhóm

trẻ em Việt Nam tại Làng Hòa Bình ở Oberhausen hình ảnh các

em đang đi chơi ngoài hành lang , các em đi trên xe buýt đến

trường học , hình ảnh các em ở trong lớp học , các em bị bệnh

tê liệt đang tập đi , hình ảnh bác sỉ đang khám bệnh các em .

Hình ảnh các em đang học nghề sửa máy truyền thanh , máy truyện

hình , máy tiện và hình ảnh chiếc xe lưu động có đủ dụng cụ mổ

xẻ và những chiếc xe cứu thương mà Hội sắp sửa cởi sang Việt

Nam để tại Làng Hòa Bình ở Dalat .

R

NDMB : Chương trình hoạt động của quý vị tại Việt Nam

như thế nào ?

Ông Hegermann : Thưa ông , tại Dalat chúng tôi thiết lập

một trung tâm chỉnh hình và huấn nghiệp kiểu mẫu vi khí hậu

tại đây rất thích hợp cho việc phục hồi sức khỏe cho các em

bị bịnh .

Tòa Thị Chính Dalat cấp cho chúng tôi gần năm mẫu tây

đất tại trung tâm thành phố và ngày 20 tháng Giêng dương lịch

vừa qua , chúng tôi đã ký kết với Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa

do ông Tổng Trưởng Y Tế đại diện , bản phụ đính thỏa hiệp thiết

lập làng cho trẻ em Việt Nam tại Dalat .

NDMB : Xin ông Nguyễn Thiệu cho biết , chương trình lập

Làng Hòa Bình Cho Trẻ Em tại Dalat sẽ tốn kém bao nhiêu ? trù

liệu sẽ thực hiện trong bao lâu ? và có thể bắt đầu nhận trẻ

em ngày nào ?

Ông Nguyễn Phiệu : Thưa Ông về phí tổn xây cất Làng Hòa

Bình tại Dalat , chúng tôi dự trù 10 triệu mã khắc , vào khoảng

gần 3 triệu mỹ kim . Số tiền này do sự ủng hộ của nhân dân Tây

Đức , người giàu cũng như người nghèo . Chúng tôi sẽ xây cất

từng đợt một và sẽ thực hiện xong trong hai hay ba năm . Đợt
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đầu , chúng tôi dự định sẽ xây cất vào khoảng tháng 8 hay tháng

9 năm nay và chúng tôi có thể nhận một số trẻ em vào cuối năm

1971 .

NDMB : Công tác xây dựng Làng Hòa Bình tại Dalat nằm

trong một kế hoạch dài hạn . Trong tức thời , tổ chức làm gì ?

Ông Wargmann : Thưa có , chúng tôi đã đặt làm một chiếc

xe lưu động với đầy đủ dụng cụtối tân trang bị cho Làng Hòa

Bình tại Dalat . Chiếc xe này cùng với những xe cứu thương khác

và nhân viên y tế sức hay ngoại quốc sẽ được đưa sang giúp

cho Làng Hòa Bình tại Dalat . Riêng dịp này tổn phí gần 40 triệu

đồng Việt Nam .

NDMB : Thưa Mục sư , chúng tôi có nghe nói tổ chức dự định

cấp học bổng cho các cô nhi nghĩa tử sáng lúc Quốc học những

ngành kỷ thuật . Mục sư có thể cho biết chi tiết và các học

bóng này ?

Mục Sư Berghaus : Trong những dịp viếng thăm Việt Nam ,

chúng tôi thấy tình cảnh của các em có cha hy sinh ngoài chiến

trường thật là đáng thương . Vì vậy , chúng tôi đã thảo luận với

ban quản trị , và đã được ban quản trị chấp thuận cấp hai mươi

học bổng cho các trẻ em này .

Chúng tôi đã gởi văn thư trình Thủ Tướng Việt Nam Cộng

Hòa ý định trên đây của Ban Quản Trị và chúng tôi đã thảo luận

với Thiếu Tướng Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh về việc lựa chọn

hai mươi em hưởng học bổng đó , cây chỉ mới là đợt đầu . Chúng

tôi còn tiếp tục . Trong thời gian lưu lại Tây Đức , các em sẽ

học những nghề cần thiết cho Việt Nam sau này . Thời gian của

mỗi học bổng là từ ba đến năm nằm .

NDMB : Thưa ông Nguyễn Thiệu ông là đại diện cho Hội tại

Việt Nam , xin ông cho biết địa chỉ của Văn Phòng đại diện và

nhiệm vụ của văn phòng .
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Ông Nguyễn Thiệu : Hiện nay văn phòng đại diện tại Việt

Nam đặt tại số 5 Lô 50 Cứ xã Công Chức đường Hòa Hưng Saigon

điện thoại số 22.206 . Chúng tôi có nhiệm vụ liên lạc với tin

tình các em hiện đang nằm điều trị tại các làng hòa bình ở h

sức , chuyển thư từ và quả bánh Việt Nam nếu có của gia đình

gởi cho các em và thư từ của các em gởi về cho gia đình . Chún

tôi liên lạc với các cơ sở xả hội khác và nhứt là tiếp xúc ch

chẻ với Bộ Y Tế để thực hiện mục đích của hội cho có hiệu quả

NDMB : Thưa ông , trong việc lựa chọn trẻ em đưa sang chữa

trị có thể có việc đưa các trẻ em do sự quyền thế , quan biết

mà bố các em nghèo hoặc yếu thế lực hơn . Xin ông cho biết ni

lựa chọn các em đó và lựa chọn với tiêu chuẩn nào ?

Ông Nguyễn Thiệu : Không bao giờcó việc lựa chọn trẻ ăn

bị thương hoặc bị bệnh nặng do sự quyền thế hay quen biết cả .

Việc lựa chọn trẻ em được thực hiện , do một hội đồng g

năm bác sỉ do Bộ Y Tế chỉ định , các hồ sơ được cứu xét kỷ củ

Sau khi hội đồng chấp thuập các hồ sợ được gởi về Bộ ? Tổ v

Bộ sẽ gởi sang Tây Đức cho hội nơi đây giao cho bác sỉ chuyên

môn về mỗi bệnh nghiên cứu lại và nếu bác sỉ đồng ý cho các a

sang Tây sức chửa bệnh thì Hội sẽ điện tín hoặc văn thư thượng

khẩn báo tin cho Bộ biết để làm thủ tục và giấy tờ cần thiết

xin thông hành cho các em sang Tây Lức . Hội Đồng chỉ chọn nhữ

em nào bị thương hoặc bị bệnh nặng mà hiện nay tại Việt Tinh

chưa có đủ phương tiện chửa trị .

Mục đích của tổ chức chúng tôi là giúp đỡ các trẻ em

nghèo khổ xấu số nhứt . Các phí tổn thuốc men và ăn mặc do hội

đồng đài thọ . Tuy nhiên nếu gia đình trẻ em nào khá giả thì

có thể đóng góp một phần nào cho Hội để giúp đỡ các am khác

nghèo khổ . Do đó mà trong bản phụ đinh thoả hiệp đã ký kết

ngày 20 tháng 1 năm 1971 Giữa Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do

Bác sỉ Tổng Trưởng Y Tế đại diện và Mục sư Berghaus , Chủ Tịch

của Hội , có ghi một điều khoản về trường hợp các em có tin

đình khá giả .
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NDMB : Trong tương lai , thay vì có một văn phòng đại diện

tại Saigon , tổ chức Làng Hòa Bình Cho Trẻ Em sẽ phát triển

như thế nào ?

Ông Nguyễn Thiệu : Trong tương lai chúng tôi có ý định

mời quý vị có hảo tâm , quý vị công kỷ nghệ thương gia và tại

diện các tôn giáo , các đoàn thể tham gia vào tổ chức y tế vì

xả hội này , và tại mỗi tỉnh , chúng tôi sẽ cố gắng có một ban

đại diện để phụ huynhcó gon em ở trong trường hợp ghi trong

mục đích của hội để có thể liên lạc một cách để dùng ..
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DỰ LUẬT BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Phát Hình Ngày 21.2.1971

Dân biểu HOÀNG THÔNG , 38 tuổi thuộc đơn vị An Xuyên , Chủ

tịch Ủy Ban Nội Vụ và Trưởng Khối Độc Lập Hạ Viện .

Dân biểu KHỔNG TRUNG LƯU , 43 tuổi thuộc đơn vị I Gia

sinh , thuyết trình viên Ủy ban Nội vụ và là Phó Trưởng Khối

Tộc Lập .

NDMB : Thưa ông chủ tịch , có người cho rằng Tổng Thống

Nguyễn Văn Thiệu là tác giả dự án luật bầu cử Tổng Thống .

Người khác lại cho rằng những người ủng hộ Tổng Thống đã đưa

ra dự án đó . Xin cho biết ai đã đưa ra dự án luật đócho Ủy

Ban Nội Vụ để trình Hạ Viện .

DB . Hoàng Thông : Chúng tôi nghĩ rằng như danh xưng của

nó là một dự án luật thì danh xưng này cho chúng ta thấy rằng

xuất xứ của dự án luật không phải từ bên Hành pháp tức là do

nơi Tổng Thống mà xuất phát từ các vị nghị sĩ và dân biểu . Nếu

một dự luật do hành pháp đệ nạp tại Quốc hội thi dự luật đó

theo hiến pháp đã được mang tên là dự thảo luật chứ không phải

là dự án luật .

.../
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A

Tuy nhiên, người ta cũng có thể đặt nghi vấn cho rằng

dự án luật đó đã được ngụy trang bởi danh nghĩa của những

nghị sỉ và dân biểu thân Hành pháp . Nhưng khi nhìn vào thành

phần tác giả thì chúng để thấy rằng nghi vấn đó không có lý

do để tồn tại .

Trước hết , trong thành phần nghị sỉ tác giả , chúng tôi

thấy có ghi sỉ Huỳnh Văn Cao , Nghị sĩ 2ặng Văn súng , Nghị sỉ

Phạm Nam Trường và Nghị sĩ Nguyễn Duy Tài . Nếu cần tìm khuynh

hướng của họ thì chúng ta có thể nói rằng Nghị sĩ Huỳnh Văn

Cao có thể thân hành pháp nhưng đối với Nghị sĩ rặng Văn Sung

và Phạm Nam Trường thì chúng tôi xem như đường lối của họ tại

Thượng Viện gần như là không thần bên Hành pháp cũng như là

không chống đối hẳn . Và đặc biệt hơn nửa trong dự luật có

mang tên Nghị sỉ Nguyễn Duy Tri

Bác sỉ Nguyễn Duy Tài là một nghị sỉ của Liên danh Hoa

Sen , một liên danh gầm những nghị sỉ đối lập , rối với thành

phần tác giả về phía dân biểu , có Dân biểu Nguyễn Văn Thống ,

Dân biểu Cao Văn Của , Dân biểu Phan Mật và Dẫn biểu Trần Hưng

Ngũ thì những vị này không có ai ở trong khối thân chính quyền

mà họ ở trong thành phần dân biểu không có khối nào hay là ở

trong khối độc lập .

Vậy theo thiển ý , dự án luật này là một dự án hoàn toàn

do Quốc Hội đệ nạp . Quá thành phần các tác giả . tôi cho rằng

cái nghi vấn nói đây là một sự ngụy trang danh nghĩa của nghị

sỉ , đận biểu để làm một đạo luật theo ý của Hành Pháp thì tôi

cho rằng không đúng .

NDMB : Nhưng cũng có người cho rằng Ủy Ban Nội vụ

å На

Viện toàn là những người ủng hộ Hành Pháp , xin ông dân biểu

cho biết thành phần của Ủy Ban Nội Vụ gồm những ai và thuộc

những khuynh hướng nào ?

DB . Hoàng Thông : Qua báo chí , người ta có thể hiểu làm

rằng Ủy Ban Nội Vụ gồm toàn dân biểu thân Hạnh Pháp vì sự thực ,

khởi đầu họ cũng cóthểhiểulầm rằng dự luật đó là dự luật

từ Tổng Thống gửi đến . Cho nên những người làm dự luật này hay

.../



163.

đảm trách phần vụ để trình bày dự luật ra trước khoảng đại

Hạ Viện là những người thân Hành pháp , nhưng khi nguồn gốc

của nó , tự nó đã không túng , tức là , dự luật không phải là

dự luật từ Tổng cũng đưa qua Quốc Hội mà do các nghị sĩ và

dân biểu như tôi đã trình bày .

Thành phần của Ủy Ban Nội Vụ gồm 17 dân biểu , trong số

này có ba đầu biểu thuộc khối Cộng Hòa tức là hối của chính

quyền , hại dân biểu thuộc tuối tộc ta, hai vị thuộc Khối Đoàn

kết , hai vị thuộc Khối xã hội được mệnh danh là độc lập và bảy

vị không thuộc khối nào tức là họ có thể đứng vào khuynh hướng

đối lập hoặc không chống đối và không ủng hộ .

Riêng cá nhân chúng tôi , chúng tôi cũng ở trong Khối Độc

Lập chứ không phải là ở trong Khối của chính quyền tức là Khối

Cộng Hòa .

ở

Ủy ban Nội Vụ gồm 17 ủy viên , quy tụ được hầu hết đại

điện cho mọi khuynh hướng chính trị tại Hạ Viện . Nhiều khi

qua báo chí , dư luận có thể hiểu lầm rằng có những người không

thuộc khói của chính quyền nhưng có những quan điển , lập trường

giống với chính quyền thì họ cho rằng những người tỏ thuộc về

chính quyền thì tôi cho rằng đó là một nhận xét hơi quá đáng ,

không đúng .

NDME : Khi Ủy Ban Hội Vụ nhận được dự

Tổng Thống , Ủy Ban đá có quan điểm như thế

án luật bầu cử

nào ?

DB . Không Trong Lm . Khi tiếp nhận dự án luật do văn

phòng chuyên , ủy ban chúng tôi mong ước rằng dự luật đó phải

làm thế nào thể hiện được ý nguyện của đa số quần chúng và

không đi ngược lại những điều khoản mà hiến pháp đã minh định ,

tạo điều kiện đồng đều cho tất cả các ứng cử viên . Do đó , ủy

ban chúng tối đã cứu xét dự án luật và chúng tôi đã chấp thuận

trên nguyên bắc rồi sau đó ủy ban đã thảo luận và biểu quyết

từng điều khoản một rồi mới đưa trình khoáng đại .

NDMB : Xin ông cho biết những điểm quan trọng nhất của

dự án luật bầu cử Tổng Thống ?

...!
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DB . Không Trung Lưu : Trong dự án luật này, ngoài những

điều có thể gọi là thủ tục chung về tổ chức , điềuhình hay

kiểm soát , mà tất cả các dự án luật bầu cử đều phải có thì

chúng tôi thấy có một vài điểm có thể gọi là căn bản .

Điểm thứ nhất mì theo tinh thần tiến Pháp , cuộc bầu cử

này sẽ trao quyền kiểm soát cho Tối Cao Pháp Viện . Diểm thứ hai

là trù liệu một ứng cử viên dự khuyết vào chức vụ Phó Tổng

Thống . Diểm thứ ba trù liệu cho các quân nhân hành quân ngoài

lảnh thổ VNCH được quyền bỏ phiếu và cũng trù liệu mọi chi

tiết khác để kiểm soát , làm thế nào để cuộc bầu cử ngay ngoài

lãnh thổ cũng có thể bảo đảm sự trung thực của cuộc bầu cử .

Diểm khác , tiểm mà chúng tôi cho rằng đãgây sôi động

cũng như đã khiến cho một số đồng viện chống đối ủy ban chúng

tội , tức là chúng tôi muốn duy trì điểm mà dự án luật đã nêu

lên là đòi hỏi các liên danh ứng cử phải có sự giới thiệu của

40 nghị sỉ hoặc dân biểu hay của 100 nghị viên đô , tỉnh , thị .

nó là những điểm căn bản của dự án luật này .

NDMB : Chúng tôi xin bàn về điểm cuộc bầu cử Tổng Thống

qua một vòng . Theo tôi nhớ , thì trong bửa tiệc do Hội Tổng

Thư Ký của báo chí Việt Nam khoảng đại , Tổng Thống nhận xét

rằng có quá nhiều ứng cử viên Tổng Thống và người đắc cử Tổng

Thống sẽ có một tỷ lệ số thăm quá nhỏ nên không phản ảnh được

nguyễn vọng của dân chúng . Vì vậy , Tổng Thống mới đề nghị có

một cuộc bầu cử hai vòng , vòng thứ nhất cho tất cả các ứng cử

viên Tổng Thống , vòng thứ hai chỉ dành cho hai liên danh nào

có số thăm cao nhất .

Ý kiến của Tổng Thống được nhiều người hoạn nghênh và

cho rằng rất hợp lý nhưng tại sao Hạ Viện lại bác bỏ điều đó ?

DB . Hoàng Thông : Về vấn đề này , chúng tôi nhận thấy rằng

trước hết là ủy ban chúng tôi cũng như khoáng đại Hạ Viện đã

đồng quan tiêm với quý vị nghị sĩvà dân biểu tác giả dự án

luật là làm thế nào để cho liên danh tác cử thể hiện được đa

số nguyện vọng của dân chúng và cũng nhằm vào mục tiêu đó ,

Tổng Thống đã đề nghị thay vì bầu cử một vòng thì nền tổ chức

hai vòng .

1
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Và tôi cũng còn nhớ ở trong ủy ban chúng tôi có nhận

được một dự luật của nguyên Ngài sỉ Nguyễn Phượng Yên , Nội

dung của dự luật đó cũng đề cập đến việc bầu cử Tổng Thống

hại vòng mà mục tiêu nguyên Nghị sĩ Tôm muốn đạt tới là cũng

làm thế nào để liên danh đắc cử thể hiện được đa số nguyện

vọng của dân chúng .

đi
Dự luật của nguyên Nghị sỉ Tên , sở a Ủy ban chúng tôi

không có quyền cứu xét tới là vỉ theo nội quy của Hạ Viện ,

khi mà tác giả của một dự luật không còn là nghị sĩ và dân

biểu thì đương nhiên dự án luật đó

?

gia

Tuy nhiên , khi cứu xét dự luật bầu cử Tổng Thống do nghi

sỉ và dân biểu đệ nạp , ủy ban chúng tôi cũng có thảo luận về

đề nghị cũng như là quan niệm bầu cử hai vòng . Nhưng khi thảo

luận về đề nghị của tổng thống và quan niệm bầu cử hai vòng

của nguyên Nghị sỉ Nguyễn Phượng Yên thì ủy ban chủng tôi nhận

thấy có một điểm khó khăn , trở ngại căn bản là nếu chúng ta

muốn bầu cử tổng thống hai vòng thì việc trước tiên là chúng

ta phải tu chính .iến Pháp vì chúng tôi còn nhỏ rỏ theo Hiến

Pháp điều 52 khoản 4 có nêu rỏ cuộc bầu cử tán tổng thống và

tân phó tổng thống được tổ chức vào ngày Chủ Nhật , bốn tuần lễ

trước khi nhiệm kỳ của Tổng Thống tại chức chấm cứt .

Tôi thấy rằng thời gian về ngày tháng đã được minh thị

rỏ ràng trong điều 52 Hiến Pháp và vì được minh thị rõ ràng

như thế , chúng ta cũng nhận thấy sự minh thị này bao gồm cả ý

nghĩa rằng việc bầu cử này được diễn ra một lần có nghĩa là

một vòng mà thôi .

R

Nếu bây giờ chúng ta muốn cậu cử hai vòng thì đương nhiên

là chúng ta phải tu chỉnh Hiến Pháp . Chúng tôi thấy việc tu

chỉnh Hiến Pháp trong giai đoạn hiện tại là việc làm không

thuận lợi cao nhiều và sẽ gặp nhiều khó khăn nà Ủy Ban cho

rằng vượt khỏi quyền hạn cũng như trách nhiệm của Ủy ban . Chúng

tôi cũng nghỉ việc tu chỉnh Hiến Pháp đòi hỏi rất nhiều thì

giò về thủ tục như đã được minh thị trong liều 105 Hiến Pháp

mà kết quả cũng chưa chắc đã đạt được vì muốn đạt được kết quả

việc tu chỉnh nào thì phải hội đủ hai phần ba tổng số nghị sĩ

và dân biểu .
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Chúng tới thấy việc bầu cử hại vòng sẽ gây khó khăn , A

P

vừa trái với tinh thần Hiến Pháp mà trong đó chúng ta có thể

tìm một vài cách thức khác để đáp ứng được nhu cầu mà mọi người

đều đồng ý . Kể cả những người chống đối dự luật này cũng đều

đồng ý rằng phải làm thế nào để cho liên danh đắc cử được thể

hiện được ta so nguyện vọng của dân chúng . Còn việc tu chính

Hiến Pháp trong giai đoạn này sẽ gây những hiểu lầm vàtổn hại

đến lập trường của miền Nam . Chúng tôi thấy hơn bao giờ hết

Quốc Hội cần phải tôn trọng Hiến Pháp để nói cho Cộng sản cũng

như kẻ thù thấy rằng chúng ta quyết tầm bảo vệ chế độ này .

NDMB : Còn điểm nửa , là việc cho phép quân nhân đang hành

quân ngoài lãnh thổ Việt Nam được bầu cử , trong khi những nhân

viên sứ quán Việt Nam ở ngoại quốc và Việt kiều ở ngoại quốc

không được tham gia bầu cử . Tại sao lại có sự khác biệt như

vậy ?

DB . Khổng Trung Lưu : Nghi vấn vừa nêu lớn , thật ra đã

gây sóng gio rất nhiều tại Hạ Viện . Một số đồng viện của chúng

tôi cũng thắc mắc rằng tại sao cho phép quân nhân hành quân

ngoài lãnh thổ bỏ phiếu mà lại cấm một số lớn kiều bào của

chúng ta ở hải ngoại , mà con số có thể lên tới 500 ngàn người .

Chúng ta không thể nào so sánh giữa quân đội với kiều

bào tại hải ngoại vì Việt Nam ở trong giai đoạn chót của cuộc

chiến tranh mà cuộc chiến tranh đó là do quân đội đã ra đem

xương máu ,khiến cho đất nước chúng ta có một hy vọng hòa bình

gần tới . Công lao của quân đội bằng xương máu , chúng tôi nghĩ

rằng không thể nào so sánh với một lớp người dù lớnlao sống

ở hải ngoại mà có khi lập trường chống Cộng không đồng với

lập trường chúng ta ở trong nước ,

Về phương diện tổ chức , chúng tôi thấy nếu tổ chức cho các

nhân viên sứ quán hay các nhân viên trong phải bộ của mình ở

ngoại quốc cũng như là kiểu bác ở hải ngoại việc này sẽ gây

ra : thứ nhất là tốn kém công quỷ rất nhiều thứ hai là sẽ có một

số thủ tục bắt buộc phải áp dụng như là tờ khai gia fỉnh , kiểm

tra dân số , lập thẻ cử tri , vận động bầu cử và tranh cử , kiểm

soát , khiếu nại v.v .. Thực tế chúng tôi nghỉ rằng việc này
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không thể nào áp dụng được . Bởi vậy chúng tôi cũng như Hạ Viện

chỉ chấp thuận cho các quân nhân hành quân ngoài lãnh thổ

thực hiện bỏ phiếu mà thôi ,

NDMB : Còn điểm thứ ba, là một điểm lạ nhất , khác hẳn các

nước trên thế giới là điểm có một ứng cử viên PhóTổng Thống

dự khuyết . Xin cho biết tại sao lại có ứng cử viên Phó Tổng

Thống dự khuyết như vậy ?

DB . Hoàng Thông : Những thắc mắc vừa nêu lên cũng là

những điều mà chúng tôi đã thấy , đã nghe nhiều người nói tới .

Thực ra nó cũng lạ, lạ là vì trước tới nay qua bao nhiêu lần

bầu cử chúng ta chưa thấy lần nào trong đạo luật có ghi về

điểm có một ứng cử viên dự khuyết vào chức vụ Phó Tổng Thống .

Trên thế giới chưa hề có một đạo luật nào dự trù cho một ứng

cử viên dự khuyết vào chức Phó Tổng Thống ,

.

Tại sao trong dự luật này chúng ta lại nêu lên vấn đề

đó ? Trước hết nó không phản lại với Hiến Pháp vì Hiến Pháp

không có một điều khoản nào minh thị cấm đoán việc có hay

không có ứng cử viên dự khuyết vào chức vụ Phó Tổng Thống . Thứ

hai , chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta có thể đem việc ghi

điều đó vào trong dự luật là vì cần thiết . Cần thiết đối với

hoàn cảnh đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh và cũng đang

bị phân hóa gần như đến cực độ ,

م

A 1

Liên danh đắc cử cần phải làm thế nào để thể hiện được

đa số nguyện vọng của dân chúng . Muốn được như vậy , trong dự

luật cũng phải có những điều khoản làm thẻ nào để tránh được

sự lạm phát ứng cử viên , tức là giới hạn các liên danh , còn lại

một số người để dân có thể dể dàng lựa chọn . Chứ không phải

như năm 1967 có tới mười mấy liên danh ra tranh cử Tổng Thống ,

Phó Tổng Thống để rồi dần ở nông thôn có thể nghĩ rằng cuộc

bày cử như một cuộc đi cầu hên hay xổ số vậy . Chúng tôi không

the để một đạo luật tạo nên một cơ hội cho người dân hiểu làm

như thế được ,

Do đó khi chúng ta đã hạn chế chúng ta cũng phải tìm

những cách nào để cho những người ra tranh cử không ra gánh

dọc đường . Tôi còn nhớ năm 1967 , liên danh của Ông Dương Văn

.../
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Minh đã vì thiếu ứng cử viên Phó Tổng Thống nên liên danh đó

bị loại . Như trong kỳ bầu cử Tổng Thống năm 1971 này , cuối

cùng chỉ còn lại hai liên danh mà một trong hai liên danh đó

ông Phó Tổng Thống , hoặc vì già yếu hoặc bị ám hại hoặc vi

một lý do nào đó không thể có mặt vào ngày bầu cử thì rồi liền

danh đó bị loại sao , và nếu bị loại theo luật định như vậy thì

chỉ còn một liên danh , cuộc bầu cử sẽ mất phần nào ý nghĩa .

Do đó biện pháp bảo đảm cho các liên danh có thể đi đến

cuối con đường tức là tới ngày bầu cử trọn vẹn là một biện

pháp cần thiết . Vậy để cho mỗi liên danh có một ứng cử viên

dự khuyết vào chức vụ Phó Tổng Thống là cần thiết và không

trái với Hiến pháp .

NDMB : Diều thứ tư mà hồi nảy Dân Biểu Khổng Trung Lưu

cho làquan trọng là ứng cử viên Tổng Thống phảicó 40 nghị

sỉ vì dân biểu hoặc 100 nghị viên đô tỉnh , thị giới thiệu .

Điều khoản đó đã gây nhiều chống đối sôi nổi trong các giới

chính trị và báo chí . Chúng tôi xin hỏi ông dân biểu , việc giới

thiệu đó có vi hiến hay không ?

DB . Khổng Trung Lưu : Ủy Ban Nội Vụ khi thảo luận đến

điều khoản đó , đều phải chấp nhận nguyên tắc thiểu số phục

tùng đa số . Cho nên khi ra khoáng đại thì điều khoản đó là

điều khoản đã gây sóng gió nhiều nhất . Họ cho rằng chúng tôi

làm như vậy là vi phạm Hiến Pháp . Chúng tôi đã thưa với các

bạn đồng viện rằng Liến Pháp trao quyền cho những người làm

luật , quyền hạn chế , quyền giới hạn tự do , dân chủ . Chúng ta

phải nhận là chúng ta không thể nào chấp nhận một tình trạng

dân chủ bừa bải . Và nhất là tại miền Nam chúng ta , thể chế

dân chủ đã được nhìn nhận rằng hết sức bảo đảm .

R

Quốc hội , hay các đại diện dân cử tại cấp độ , tỉnh , thị ,

có làm việc đó thì cũng chỉ giới thiệu mà thôi chứ không phải

là chúng tôi bầu vòng đầu rồi dân chúng bầu sau . Quyền quyết

định tối hậu vẫn là của dân chúng . Những người đứng ra giới

thiệu cũng không ai khác là những viên chức đã được dân bầu

lên .
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Một số cho rằng chúng tôi làm điều đó tức là quốc hội

đã tước quyền của dân và một số đồng viện còn hăng say hơn

nửa đã nghỉ rằng quốc hội tới lúc phải nghỉ rằng mình có còn

quyền để đại diện cho cần mà làm việc giới thiệu nửa hay không .

Thắc mắc đó làm chúng tôi ngạc nhiên hết sức . Chúng tôi nghỉ

rằng quốc hội là một giá trị mà chúng ta cần phải bảo vệ . Giả

trị đó có những giá trị tuyệt đối mặc đầu có những cá nhân đại

diễn dân cử xấu nhưng tập thể quốc hội là một giá trị cần phải

được bảo vệ vàbắt buộc phải tồn tại , trừ phi chúng ta nghỉ

rằng chính những người trong quốc hội cảm thấy mình không còn

xứng đáng nửa .

Chúng tôi đã đề nghị tại khoáng đại , nếu có những đồng

viện nào cứ đặt mải cầu quốc hội không xứng đáng là đại diện

cho dân thì tại sao quốc hội không làm việc từ chức tập thể .

Nếu không có sự hạn chế hoặc giới hạn thì số ứng cử viên

sẽ rất đông đảo và bất cứ ai , như cá nhân chúng tôi , một dân

biểu vô danh nếu có tiên ký quỷ thì cũng có thể ra ứng cử được .

Như vậy thì tình trạng đó sẽ đem đến cho dân chúng rất

nhiều hoang mang , đứng trước một cuộc bầu cử vị nguyên thủ

quốc giamà lại coi như là một cuộc sổ xố thì chúng tôi e

rằng cuộc bầu cử của chúng ta đối với các quan sát viên ngoại

quốc sẽ kém phần đứng đắn ngay từ lúc đầu .

NDMB : Cuộc bầu cử do sự giới thiệu của 40 dân biểu , nghị

sỉ hoặc 100 nghị viên , chúng tôi không thấy hợp lý bằng cuộc

bầu cử Tổng Thống hai vòng như Tổng Thống đã đưa ra ý kiến .

Riêng tôi , tôi thấy bầu cử Tổng thống hai vòng hợp lý hơn , xin

ông dân biểu cho biết ý kiến .

DB . Hoàng Thống : Như chúng tôi đã trình bày , vấn đề giới

thiệu chỉ có tính cách thuần túy là một sự giới thiệu , còn

quyền định đoạt cuối cùng vẫn là quyền của cử tri .

NDMB : Nhưng nếu chúng tối lại muốn bầu những người mà

các ống không giới thiệu thì sao ?
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DB . Hoàng thông : Như vậy , chúng ta không đạt tới mục tiêu

mà mọi người cùng đồng ý là chúng ta không muốn có tình trạng

như năm 1967 đã xảy ra . Trong một quốc gia có 17 triệu dân thì

không phải rằng bất cứ vị cũng có thể ra tranh cử mà trong Hiến

Pháp đã minh thị rằng muốn ra tranh cử phải hội đủ những điều

kiện này và những điều kiện khác ở trong luật bầu cử . Hiến pháp

đã cho phép như thế mà mục tiêu chúng ta muốn đạt tới là làm

thế nào để tránh được nạn lạm phát ứng cử viên , làm thế nào để

liên danh đc cử hội đủ được đa số nguyện vọng của dân chúng

và đồng thời chúng ta không vi phạm Hiến Pháp .

NDMB : Ông Dân biểu đã nói rằng chúng ta không thể nào tư

chính Hiến Pháp được vị thủ tục dài dòng và điều kiện thời

gian, chúng tôi thấy rằng lúc Tổng Thống đọc bài diễn văn đó

đã hơn một năm nay , thì tôi tưởng chúng ta cũng có thời giờ

để suy nghỉ về vấn đề đó. Diểm thứ hai vấn đề lạm phát thì có

thể có , nhưng chỉ là ở vòng thứ nhất còn vòng thứ hai thì chỉ

có hai liên danh . Điểm thứ ba là sự giới thiệu có thể loại bớt

một số đối thủ gọi là đáng lo sợ cho ứng cử viên Tổng Thống

mà các ông Dân biểu muốn cho ứng cử viên đó đắc cử thì xin ông

cho biết về vấn đề này .

x

DB . Hoàng Thông : Nói rằng để loại đối thủ đậy là một lý

do có tính cách gương ép của một số người chống đối dự luật

bầu cử Tổng Thống , Phó Tổng Thống đã được Hạ Viện chung quyết ,

chuyển đến Thượng Viện .

Cách đây không lâu , nhân dịp chúng tôi thăm viếng các

nước Á Châu , có một số người nói rằng họ không ngờ ở Việt Nam ,

trong tình trạng chiến tranh như hiện tại mà lại dân chủ và tự

do tốt đẹp như thế .

Tôi mới đặt câu hỏi trở lại là họ dựa vào yếu tố nào để

cho rằng miền Nam chúng tôi dân chủ và tự do ? Họ nói họ có theo

dỏi báo chí và họ nhận thấy rằng báo chí ở miền Nam hết sức tự

do , có thể đã kích mọi người và đặc biệt , trong mọi cơ cấu trung

ương từ Thượng Viện đến Hạ Viện có những nhân vật , và liên danh

đối lập với chánh quyền thì đó là một tự do thực sự . Ngoài ra ,

từ hạ tầng đến thượng tầng đều có một cơ chế do dân bầu ra . Đó

là điều chứng tỏ rằng chế độ này là một chế độ tự do và dân chủ .

../
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NDMB : Tại sao chúng ta không để các đảng phải giới thiệu

ứng cử viên Tổng Thống ?

DB . Khổng Trung Lưu : Sự thực , đó là một nguyện vọng rất

chính đáng và lý tưởng . Chính ủybanchúng tôi khi đề cập tới

vấn đề giới thiệu cũng đã nghỉ tới các đảng phái . Nhưng tình

trạng các đảng phái tại miền Nam Việt Nam hiện nay có thể nói

rằng chưa được lớn mạnh , nếu chúng ta đặt được tỉnh trạng

lưỡng đãng như các quốc gia tân tiến thì đó là điều lý tưởng .

Hiện giờ theo tôi biết , đã có 12 đảng phái chính thức, 10

đảng phái đã được cấp phái lại và ba đảng phái sắp sửa được

nhìn nhận . Với một con số đảng phái lớn lao như vậy , lẽ ra mọi

người đều tưởng rằng nên trao quyền giới thiệu cho các đảng

phải nhưng chúng tôi thấy nếu để cho một đảng lựa chọn thi

chúng ta không đạt được mục tiêu mong muốn . Nếu để tất cả các

tảng phái tổ chức lại thành các liên minh đảng phái để giới

thiệu thỉ chúng tôi e rằng tình trạng đảng phái hiện tại , trên

thực tế chúng ta khó đạt được việc các đảng phái đồng ý với

nhau để giới thiệu các liên danh . Nên chúng tôi rất tiếc không

thể chấp nhận đề nghị dành quyền giới thiệu cho các đảng phái

mà chỉ thu hẹp lại trong phạm vi các đại diện dân cử mà thôi .

"
NDMB : Trong lúc bản cải và biểu quyết về dự luật sau cử

có nhiều dân biểu chống đối , lên phát biểu ý kiến trong khi

những dân biểu đồng ý lại ích lên phát biểu ý kiến , khi biểu

quyết chung quyết thì lại được đa số ủng hộ . Như vậy có phải

là đa số dân biểu ấy bị mua chuộc không ?

DB . Khổng Trung Lưu : Đó là một điều hết sức quan trọng

và chúng tôi cũng muốn nhận cơ hội này để trình bày với công

luận . Chúng tôi vẫn ao ước rằng trong các phiên họp khoáng đại

quan trọng tại Hạ Viện đều được trực tiếp truyền hình và truyền

thanh để cử tri của chúng tôi cũng như toàn thể dân chúng có

thế nhận định và phê phán .

.../
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Chúng tôi không phủ nhận vai trò của báo chí , nhưng

trongba năm nay , chúng tôi thường mong ước rằng báo chí nên

làm cái quyền của mình một cách vô tư và công bằng hơn . Bảo

chi vấn trình bày mọi khía cạnh sinh hoạt quốc hội , theo ý

chúng tôi chưa được công bằng và khách quan . Bất cứ một dẫn

biểu , nghị sỉ nào cũng có thể tuyên bố mị dân hay là đã kích

chính phủ chống Mỹ bừa bải .

Nếu báo chí căn cứ vào những lời tuyên bố có tính cách

khích động như vậy roi làm cho dư luận hiểu quốc hội một cách

thiếu sót thì chúng tôi e rằng đó là một sự bất công đối với

quốc hội .

Cũng vì tỉnh trạng hiểu lam như vậy , kéo dài năm này

qua năm khác và qua dự luật bầu cử Tổng Thống, một số người

cho rằng những người làm luật này cũng như những người bênh

vực dự án luật này đều đã bị hành pháp mua chuộc . Đó là điều

mà chúng tôi coi như là một sự sỉ nhục đối với đại đa so những

người đã ủng hộ dự luật này . Đại đa số đó chỉ làm việc và không

có những lời tuyên bố nảy lửa . Trong những người ủng hộ dự án

luật này , nếu mà dư luận được đọc lại trên bảng quốc hồi , dư

luận sẽ thấy rằng chúng tôi cũng là những người đã từng đã kích

đích danh Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu rất nhiều lầnchứ không

phải chúng tôi ủng hộ dự án luật này một cách mù quáng như là

dư luận qua báo chí đã xuyên tạc .

DB.Hoàng Thông : Ông Tổng Giám Đốc có nêu lên một câu hỏi

mà tôi thấy bạn đồng viện chúngtôi chưa trìnhbày hết , tôi

xin trở lại là tại sao không trở lại một con số nào khác mà

lại 40 và 100 ?

Nhằm hạn chế các liên danh , quốc hội đã đồng quan điểm

là cần có sự giới thiệu . Sự giới thiệu đó phải được 40 nghị sĩ ,

dân biểu hoặc 100 nghị viên đô , thị , tỉnh vì sau khi nghiên cứu

chúng tôi thấy ở Hạ Viện có 137 dân biểu và Thượng Viện có 60

nghị sỉ cộng lại là 197 người . Con số 40 là khoảng 1/5 và trên

toàn quốc có khoảng 436 nghị viên thì 100 nghị viên là 1/4 .

Con số này là con số thích ứng với mục tiêu mà chúng ta có thể

giới hạn được để tránh sự lạm phát ứng cử viên ,

A
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Trong phiên họp khoáng đại Hạ Viện đã rất sôi động khi

thảo luận tới việc giới thiệu này tức là việc giới thiệu đó

có vị hiến hay không . Sự thật , sự giới thiệu đó không vi hiến

ở điểm nào cả. Nó không vi hiến vì trong Hiến Pháp không có

điểm nào minh thị rằng không được giới thiệu . Thứ đến, trong

Hiến Pháp , chiếu theo điều 30 , thì quốc dân đã ủy quyền cho

Quốc hội làm luật . Đó là điểm căn bản và sau điều 30 Hiến Pháp ,

điều 29 cũng ghi rỏ mọi sự hạn chế các quyền công dân căn bản

phải được quy định bởi đạo luật có ấn định rỏ phạm vi áp dụng

trong thời gian và không gian . Điều 13 , khoản 2 cũng ấn định

mọi công dân đều có quyền bầu cử , ứng cử và tham gia công vụ

trên căn bản bình đẳng theo điều kiện và the thức luật định .

Điều 53 cũng ghi rằng được quyền ứng cử Tổng Thống và Phó Tổng

Thống những công dân hội đủ điều kiện : có Việt tịch , đủ 35 tuổi ,

được hưởng các quyền công dân , hợp lệ quân địch và hội đủ những

điều kiện khác trong đạo luật bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống

Luật đó do Quốc Hội đã được dân ủy quyền thì chúng tôi nghỉ việc

giới thiệu không có gì vi hiến ,

R

NDMB : Việc giới thiệu đó xảy ra trường hợp là những người

giới thiệu có thể bị mua bởi các ứng cử viên và có phải rằng

họ chỉ được giới thiệu một lần thôi phải không ?

DB . Hoàng Thông : Theo dự luật đã được Hạ Viện chung quyết

mỗi vị nghị sỉ , dân biểu cũng như là nghị viên chỉ được giới

thiệu một lần mà thôi .

NDMB : Sự giới thiệu đó có thể là do mua bán , đổi chác ?

DB . Hoàng Thống :Trong việc quan trọng như thế này , chúng

ta không thể đặt vấn đề đó ra được và chúngtôi nghỉ chúng tôi

phải làm việc đó vì quyền lợi của quốc gia .

NDMB : Vậy cuộc bầu cử ngày 3.10 tới đây liệu có bảo hứng

hay không và theo dự đoán của quí vị sẽ có bạo nhiêu liên danh

ra ứng cử ?

.../
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DB . Hoàng Thông : Theo nhận xét củachúng tôi cuộc bầu cử

Tổng Thống sắp tới sẽ rất hào hứngvì quốc gia đang và sắp ở

trong giai đoạn quyết định và do đó mọi người dân đều ý thức

được tầm quan trọng của cuộc bầu cử .

Qua đạo luật cũng như qua lời mời gọi của Tổng Thống mọi

người từ các nơi kể cả ngoại quốc , có thể đến bất cứ nơi nào

có tổ chức bầu cử để kiểm soát thì đó là một cuộc bầu cử sẽ

trong sạch .

R

Cuộc bầu cử sắp tới có thể có , từ bốn , tối thiểu là hai

liên danh ứng cử . Thí dụ bốn hay hai liên danh , cử tri toàn

quốc có thể dể dàng để biết thành phần tư cách , khả năng của

ứng cử viên để quyết định lá phiếu của mình .

:
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SỞ CỨU HỎA VÀ VỤ CHÁY CHỢ CẦU MUỐI

Phát Hình Ngày 28.2.1971

Thành .

Thiếu Tá HUỲNH VĂN LỢI . Chánh Sự Vụ Sở Cứu Hỏa Đô Thành

Kỷ Sư TRƯƠNG CÔNG THIỆN , Chánh Sự Vụ Sở Công Chánh Đô

NDMB : Xin Thiếu Tả cho biết tại sao chợ Cầu Muối bị cháy ?

•
Thiếu Tá Lợi :Chúng tôi được Nha Giảm sốc Cảnh sát điện

thoại cho biết chợ Cầu Muối bị chảy ngày 21.1.1971 lúc 12giờ50

chúng tôi liền điều động các xe cứu hỏa để rời trại . Viễn vọng

đải cứu hỏa cũng báo cáo có khói đen mịt nên đoàn xe rời trại

đi ngã Trần Hưngcao , đồng thời chúng tôi cũng cho các Chi của

chúng tôi biết để tiếp viện cho trại trung ương : đó là các Chi

Quận IV , Quận VI và Quận VIII .

A

Khi đến đường Hồ Văn Ngà , đoàn xe không thể tiến được

vì đồng bảo đã bày hàng hóa đầy lối đi . Vì vậy chúng tôi không

thể vào chỗ cháy được , phải xuống xe dẹp đường và cho xe tiếng

vào trong .

.../
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Chúng tôi không biết rỏ nguyên nhân vụ xảy ra hỏa hoạn ,

nhưng nghe đồng bảo kể lại nguyên nhân của vụ cháy là do một

người giữ em đã để nhang hun muỗi cháy vào một cái gối và

phát cháy lớn ,

NDMB : Phải chửa trong bao lâu mới dập tắt được ngọn lửa ?

Thiếu Tá Lợi : Đám lửa cháy lúc 12 giờ 50 và chúng tôi

đã chửa tới 3 giờ .

NDMB : Đoàn chửa lửa có gặp cản trở gỉ khác không ? Có

phải phi cơ trực thăng Hoa Kỳcũng tới phụ giúp ?

Thiếu Tá Lợi : Hai chi cứu hỏa Quận VI và Quận VIII cũng

bị nghẹt không đi được và khi vô tới nơi , chúng tối cũng đã

bao vây lấy ngọn lửa .

NDMB : Người ta chỉ trích rất nhiều và cho rằng Sở Cứu

Hỏa đã ăn tiền trong vụ này . Xin Thiếu Tá cho biết sự thật .

Thiếu Tá Lợi : Nói rằngSở Cứu Hỏa ăn tiền cho đến nay

vẫn chưa có bằng cớ nào rỏ rệt . Chúng tôi đã cho mở cuộc điều

tra để tìm con sâu trong hàng ngủ đội cứu hỏa nhưng chúng tôi

vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cụthể .

NDMB : Phái đoàn đã đi điều tra ở Cầu Muối gồm những ai

và kết quả của cuộc điều tra đó như thế nào ?

Thiếu Tá Lợi : Khi hết cháy , chúng tôi về trại lúc 4giờ 30 ,

chúng tôi được ông Nghị viên Đô thành Lâm Minh Lê điện thoại

cho biết ông có nghe đồng bào than phiền rằng có nhân viên cứu

hỏa ăn tiền . Khi đó chúng tôi liền xuống ban đại diện tại chợ

Cầu Muối gặp cả ông chủ tịch hội đồng Đỗ thành, Dân biểu Hồ

Ngọc Cứ , Nghị viên Lâm Minh Lê . Ông Lâm Minh Lê giới thiệu tôi

với ông Phan Văn Hòa là chủ tịch Rau Cải tại Chợ Cầu Muối .

.../
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Ông Phan Văn Hòa cho biết rằng ông có bằng cớ đích xác

nhân viên cứu hỏa ăn tiền nhưng có hứa rằng ông sẻ cho điều

tra lại để đem ra ánh sáng . Dịp này tôi có nhờ Ông Hòa hay

giúp chúng tôi tìm ra người ăn tiền để nhờ Đại Tá Đô Trưởng

trừng trị người đó .

Hôm sau , chúng tôi được Đại Tả Đô Trưởng cử vào trong một

ủy ban là ủy ban tái thiết . Trong ủy ban này có ông Phụ tá

Chuyên môn là Kỷ sư Bửu Hiệp làm trưởng ban . Kỷ sư Hiệp dẫn ủy

ban này đến chợ Cầu Muối hầu lo việc tái thiết.

Khi tới chợ , Ông Phan Văn Hòa nói với ông trưởng phải

đoàn rằng đồng bảo rất phẫn nộvề việc cứu hỏa không chịu chửa .

Ông Hòa nói như vậy , tôi mới hỏi ông rằng hôm qua ông có hứa

với tôi rằng ông sẽ điều tra mà nay sau ông nói như vậy ? Và tôi

yêu cầu ông Hòa đưa ra bằng cớ cho tôi biết nhân viênnào đã ăn

hối lộ . Ông Hòa có đưa một nhân chứng lại , tôi hỏi người đó

rằng ông có đưa tiền cho nhân viên cứu hỏa không , Ông ấy nói

ông ta có đưa , một lần năm chục ngàn nhưng nước vẫn không lận ,

khi lửa cháy gần tới nơi thì ông ấy lại đưa năm chục ngàn nửa

Nhưng người lính cứu hỏa chỉ chữa qua loa rồi ti . Lúc đó ông

tạ tức quá nên mới lạ lên và có một viên cảnh sát bắn ba phát

súng để buộc người lính cứu hỏa phải đứng lại .

Tôi mới hỏi ông ta rằng khi ông đưa tiền thì ông có nhớ

mặt , nhớ tên người lính đó không , thì ông ta nói không biết .

Tôi yêu cầu được gặp người cảnh sát đã bắn súng hôm trước , khi

gặp người này , tôi nói ông ta là nhân viên công lực , khi thấy

người línhcứu hỏa ăn hốilộ sao không bắt liền . Người Cảnh Sát

này cho biết ông ta không thấy lính cứu hỏa ăn tiền nhưng ông

ta phải bắn súng vì lúc đó ông ấy có thấy một số đồngbảobu

quanh một chiếcxe cứu hỏa , làm cản trở chosự chữa lửa nên

ông ta phải bắn vậy thôi .

NDMB : Về sau Thiếu Tá có tìm ra được người ăn tiền không ?

Thiếu Tá Lợi : Chúng tôi đã điều tra nhưng không có yếu

tố nào cho thấy Lính Cứu Hỏa lấy tiền .
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NDMB : Ông Phan Văn Hòa cũng đem một nhân chứng khác nửa ,

vậy nhân chứng đó là ai P

Thiếu Tá Lợi : Sau đó ông Hòa có cho mời người đàn ông

quần cụt tới một lần nửa , nhưng người này không có nhà nên

ông Hòa cho gọi một người khác là ông Ba Bán Ông Ba Bá đến

nói rằng ông không biết gì tới việc đưa tiền cho lính Cứu hỏa .

NDMB : Như vậy là không có bằng cớ gì về việc lính cứu

hỏa ăn tiên ?

Thiếu Tá Lợi : Không có bằng cớ gì .

NDMB : Như vậy , có thể nói là đồng bảo cho tiền chứ không

phải lỉnh Cứu hỏa đòi lấy tiền hay không ?

Thiếu Tá Lợi : Vấn đề đó có

nhân viên không kịp suy th

thể có , biết đâu có một vài

đồng bảo mang tiền tới cho

họ còn việc Cứu hỏa ăn tiền thì chúng tôi chưa bắt được tại

trận.

Nhân đây , chúng tôi cũng xin đồng bảo đừng đem tiền cho

lính Cứu hỏa khi có đám cháy , vì chúng tôi đã căn dặn họ rằng

khi mà họ lấy tiền , chúng tôi bắt được , chúng tôi sẽ trình Đại

tả Đô trưởng trừng trị họ rất nặng .

NDMB : Xin Ông Chánh sự vụ Sở Công Chánh , cho biết về hệ

thống đường sá cũng như tình trạng của những đường sá tại Đô

thành như thế nào ?

Kỷ sư Trương Công Thiện : Hiện nay Đô thành có khoảng hơn

300 cây số đường . Qua mấy năm với chương trình viện trợ Mỹ ,

chúng tôi đã canh tân được một số đường trong thành phố , những

trục lộ chánh và đã hoàn tất được khoảng 80 cây số đường tráng

nhựa nóng theo phương pháp mới của hãng thầu Mỹ làm . Ngoài ra

chúng tôi cũng cạnh tên một số đường sá ở ven Đô vào khoảng

hơn 90 cây số đường như vậy .

.../
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NDMB : Nhiều người thắc mắc tại sao chỉ thấy hàng thầu

Mỹ sửanhững đường lớn : như đường Thống Nhất thì thấy sửa hai

ba lần trong khi những đường ven biên thì xỉnh lầy , xấu xa ?

Kỷ Sư Thiện : Hảng thầu Mỹ canh tân đường sá thì có vấn

đề kỷ thuật là con đường muốn làm được phải có một hệ thống

thoát nước trước tiên nên do đó mà bằng thầu Mỹ không thể

thực hiện được ở những vùng ven biên là nơi không có hệ thống

thoát nước bảo đảm .

Sở Công Chánh đã sửa chửa những đường sá ở ven biên .

NDMB : Ông vừa nói tới hệ thống thoát nước. Hiện nay tại

nhiều khu xóm không có hệ thống thoát nước tức là cổng rảnh

khiến những nơi này bị ngập lụt trong mùa mưa , vậy Sở Công

Chánh có nghỉ đến việc đặt ống cống cho các nơi đó không ?

Kỷ Sư Thiện : Việc đặt ống cống là công tác chung hàng

đầu của chúng tôi Thủ đô Saigon trước đây , một số chuyên viên

người Pháp đã nghiên cứu việc đặt ống cống vỉ cao độ thành phố

Saigon thấp nên các vùng ở phía tây và nam , những chuyên viên

người Pháp đã dùng những kênh thiên nhiên và kênh đào để thoát

nước nhưng saunàydân số Saigon mỗi ngày mỗi đông nên đồng

bảo đã tới ở cả những vùng mà trước kia dùng để chứa nước đọng .

nên bây giờ Đô thành phải đặt vấn đề thoát nước lại . Chúng tôi

đã gặp rất nhiều khó khăn vì những nơi đó là vùng ứng thủy .
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PHỎNG VẤN TƯỞNG SỔ CAO TRÍ TẠI

MẶT TRẬN KOMPONG TRABEK

(Chương Trình Tưởng Niệm )

Để tưởng nhớ lại Tướng ĐỔ CAO TRÍ , nguyên Tư Lệnh Quân

Đoàn III và Quân Khu III , Người Dân Muốn Biết phát hình và

phát thanh lại cuộc phỏng vấn tại mặt trậm Kompong Trabek ,

Kampuchea ngày 15.5.1970 .

Tại Tướng Đỗ Cao Trí , nguyên Tư Lệnh Quân Đoàn III và

Quân Khu III đồng thời cũng là Tư Lệnh Chiến Trưởng Kampuchea ,

tử nạn hồi 9giờ 45 ngày 23.2 khi đáp trực thăng thị sát mặt

trận . Phi cơ chở Tướng Trí đã trục trặc trên không và rớt tại

nơi cách phi đạo lối trên một cây số về phía Tây .

Đại Tướng Đỗ Cao Trí sinh ngày 20.11.1929 tại Bình Trước ,

Biên Hòa . Ông tốt nghiệp khóa sỉ quan " Đỗ Hữu Vị " năm 1947 ,

Trưởng Bộ Binh Anvour , Pháp năm 1948 , Khóa Tham Mưu và Chỉ Huy

Hà Nội năm 1953, Khóa Chỉ huy và Tham Mưu Fort Leavenworth Hoa

Kỳ năm 1958 , và Khóa Sỉ Quan Điều Không Tiền Tuyến Mỹ , Fort

Risler Hoa Kỳ 1958 .

Chương Trình Người Dân Muốn Biết ngày 13.5.70 đã đến tận

Kompong Trabek thực hiện cuộc phỏng vấn này . Kompong Trabek

cách Tây Ninh 85 cây số , cách biên giới 80 cây số .

...!
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NDMB : Xin Trung Tướng cho biết mục đích sợ khởi của

cuộc hành quân Toàn Thắng ?

Trung Tướng Trí : Mục đích sơ khởi của cuộc hành quân

là vượt biên tìm các đơn vị địch để tiêu diệt cũng như để tìm

các kho tàng và cơ quan đầu nảo của địch ở trong các khu vực

mà địch gọi là các khu an toàn .

NDMB : Có bao nhiều đơn vị tham dự cuộc hành quân này ?

Trung Tướng Trí : Cuộc hành quân có sự tham dự của ba

chiến đoàn lưu động : Chiến đoàn 318 , 333 , và 225. Mỗi chiến

đoàn có từ một đến hai thiết đoàn ký binh , ba tiểu đoàn bộ binh

các đơn vị pháo binh và đơn vị yểm trợ khác nửa .

NDMB : Tỉnh hình địch lúc sơ khởi và bây giờ như thế nào ?

Trung Tưởng Trí : Lúc mới vượt biên , địch phản ứng mạnh

nhưng với chiến thuật tiến quân thần tốc , thiết giáp , ky binh

và tuần tiếp chúng ta bao địch ở trong vòng vây và có nhiều

trận đảm máu đã xảy ra .

Ta đã tiêu diệt nhiều địch quân và nhiều kho tàng chiến

đấu vũ khí trong vùng .

NDMB : Xin cho biết kết quả hành quân , tổn thất của địch ?

Trung Tướng Trí : Kể từ ngày 29.4 là ngày phát diễn cuộc

hành quân tới ngày 9.5 riêng cuộc hành quân Toàn Thắng 42 giết

1.260 địch , trong số này có 430 do phi cơ oanh kích . Chúng ta

bắt sống 728 tù binh và một phần lớn là tù binh Bắc Việt .

Ngoài ra, có 51 hồi chánh . Chúng ta đã tịch thu được

460 vũ khí đủ loại , bảy giàn phóng hỏa tiển 240 ly , 179 tấn

gạo , 750 gia lúa, 3.216 đạn cộng đồng , 4 tấn đạn đủ loại nhỏ

2.000 min chống chiến xa , 151 đạn 120 ly và một số lớn âu được ,

quân dụng .

.../
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Chúng ta còn phá hủy 13 tấn gạo , 100 kí chất nổ , ba

bịnh viện dã chiến gồm có 500 giường , một kho quân trang , quân

dụng , một xe chuyên chở , một xe Jeep .

Riêng cuộc hành quân Toàn Thắng 43 , hiệngiờ tiểu đoàn

Dù hoạt động hỗn hợp vớiSư đoàn 1 Không Ky Mỹ ở phía Bắc mặt

trận tính đến nay kết quả có 1.166 địch bị giết , 31 tên bị bắt

16 hồi chánh , bắt giữ 339 tỉnh nghi .

số vũ khí tịch thu cũng rất quan trọng . Có 3.585 vũ khí

đủ loại , 110 xe đạp mà địch dùng để đạn dược , 735 tấn gạo ,

sáu tẫn muối , 12 tấn đạn dược , hai tấn y được bị tịch thu .

Tôi xin nói rằng , số y dược này rất quí giá , giá trị của

nó trên 1.500.000 mỹ kim .

NDMB : Với số quân dụng bị tịch thu nói trên , địch có

thể trang bị được bao nhiêu đơn vị và địch phải mất trong bao

lâu mới có thể cung cấp lại được như vậy ?

Trung Tướng Trí : Theo tôi , kết quả cuộc hànhquân đã

làm cho địch kiệt quệ rất là trầm trọng về phương diện chiến

đấu cũng như về phương diện tiếp vận .

Riêng về vũ khí này , thì chúng có thể trang bị cho gần

60 tiểu đoàn của chúng , số quân dụng , quân trang , đạn dược bị

tịch thu có thể yểm trợ cho nhiều sư đoàn địch trong nhiều năm

trời .

NDMB : Dư luận cho rằng cuộc hành quân này không cần

thiết và không tốt cho cuộc chiến tranh này , xin Trung Tướng

cho biết ý kiến ?

Trung Tướng Trí : Theo tôi , cuộc hành quân này lợi về cả

mặt chiến thuật và chiến lược .

Về chiến thuật , chúng ta được dịp đánh qua các khu an

toàn ở Căm Bốt . Đây là nơi bồi dưỡng tiếp tế , huấn luyện của

Cộng quân trước khi chúng sang Việt Nam tấn công chúng ta .

Về chiến lược , hoạt động quân sự này đã đem đến thể mạnh

cho cuộc chiến tranh của chúng ta đối với địch quân . Địch quân
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tai
không thể nào , trong nhiều tháng , có thể nói cả năm trời ,

lập được căn cứ an toàn này và việc mất các căn cứ an toàn này

sẽ làm cho không đủ khả năng tiếp tục chiến đấu lâu dài nửa .

NDMB : Cuộc hành quân này sẽ thâu ngắn chiến tranh không ?

Trung Tướng Trí : Theo tối , cuộc hành quân này giúp chúng

ta thảu ngắn cuộc chiến tranh lại và hòa bình có thể đến sớm

hơn.

A

NDMB : Cuộc hành quân Toàn Thắng cùng với cuộc hành quân

Cửu Long của Quân Đoàn IV và cuộc hành quân của Quân Đoàn II

và Hoa Kỳ . Xin cho biết sự phối hợp của các cuộc hành quân này .

Trung Tướng Trí : Cuộc hành quân tại Quân Đoàn III hoàn

toàn do tôi điều khiển và trách nhiệm . Tại đây , có nhiều cuộc

hành quân song song cùng một lúc . Đó là quân nhân Toàn Thắng

41 , 42 , 43 , 44 , 45 , va 46 .

Trong các cuộc hành quân này 80 % là do Quân Lực VNCH

đảm nhận , 20 % do đồng minh đảm nhận . Có một cuộc hành quân phối

hợp đó là cuộc hành quân Toàn Thắng 43 do Sư Đoàn Dù phối hợp

với đại đơn vị Mỹ đánh mặt trận đấu nào của Trung Ương Cục Miền

Nam hiện còn đang tiếp diễn .

Riêng mặt trận ở phía Tây cũng Vùng III , cuộc hành quân

phối hợp với cuộc hành quân của các đơn vị thuộc Vùng IV Chiến

Thuật và vẫn còn đang tiếp diễn .

NDMB : Xin cho biết sự phối hợp với quân đội Căm Bốt ?

Trung Tưởng Trí : Có thể nói trong cuộc hành quân của

Quân Đoàn III không có sự phối hợp với quân đội Căm Bốt vỉ

gần như toàn thể khu vực hành quân của Quân Đoàn III đều hoàn

toàn do ta chịu trận trong vùng do Bắc Việt và Việt Cộng chiếm

đống . Còn có một trung tâm kháng cự cuối cùng là tỉnh lỵ Soài

Riêng . Mới đây có mặt của Quân Lực Căm Bốt . Họ chỉ đủ khả năng

bảo vệ phần nào thành phố của họ chở không đủ khả năng tham dự

một cuộc hành quân nào cả .
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NDMB : Trung Tướng có gặp tướng chỉ huy quân đội Căm Bốt ,

Tướng Fanmuong. Hai vị đã bàn về vấn đề gì ?

Trung Tướng Trị : Tất nhiên sang đất Miên , lễ phép buộc

chúng tôi phải tiếp xúc với cấp lãnh đạo quân sự nước bạn . Và

vị chỉ huy quân lực Căm Bốt đến tiếp xúc với chúng tôi là Tướng

Fanmuong . Chúng tối bàn cải là làm thế nào Quân Lực VNCH có thể

hỗ trợ Quân Lực Căm Bốt để bảo vệ thị trấn cuối cùng mà họ đang

kiểm soát trong vùng . Đó là Soài Riêng . Ngoài ra , giúp họ mở và

khai thông lại quốc lộ 1 để có sự tiếp tế di chuyển từ Nam Vang

và Việt Nam Cộng Hòa .

Vấn đề chúng ta chú ý là kiều bào Việt Nam bị bắt giam

giử ở những nơi nào còn Quân Lực Căm Bốt . Vấn đề này chúng tôi

đòi hỏi Căm Bốt phải cho phép tất cả Kiều bào nào đã bị giam

giử tại tỉnh ly Soài Riêng được tự do lựa chọn đời sống họ và

nếu họ muốn họ được tự do trở về nước , quân lực chúng ta đòi

hỏi và buộc họ làm việc này .

Sau một vài áp lực họ đã sẳn sàng . Kiều bảo ngụ trong

vùng Soài Riềng được tự do trở về Việt Nam . Quân Lực ta đã yểm

trợ đắc lực cho họ , tới hôm nay có hơn 11.000 người đã từ bên

Miễn trong khu vực hành quân của chúng ta trở về bên phía Tây

Ninh . Họ đã được sự chăm sóc chu đáo .

NDMB : Đó có phải là gánh nặng của Quân Đoàn III trong

khi hành quân không ?

Trung Tướng Trị : Nói là gánh nặng củng có nhưng cũng có

sự giúp đỡ tận tỉnh của cấp trung ương . Nên khi đưa về biên

giới thì có chính quyền chăm sóc họ .

NDMB : Trung Tướng có nói nghị sỉ , dân biểu đánh võ mồm

và ai muốn Miên phạt đến đây Trung Tướng sẽ giúp vũ khí để thực

hiện việc đó . Trung Tướng cỏ nói như vậy không ?

Trung Tướng Trí : Tôi nghỉ rằng , lúc binh sỉ và mọi cấp

lảnh đạo có mặt ở tiền tuyến và giúpđỡ cho sự giải thoát kiều
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bảo ở Miên , và đem xương máu lập chiến công vẽ vang cho quân

đội thì những ai , tôi không hẳn nói các vị dân biểu hay nghị

sỉ , ai nói mạnh nói nhiều ở thủ đô rằng cần Miên phạt và đòi

hỏi Miên phạt , những người ấy có can đảm và sẳn lòng đi theo

chiến sỉ , chúng tôi hân hạnh tiếp nhận họ và cung cấp vũ khí

cho họ . Đây là cơ hội chứng tỏ những gì họ đòi hỏi chính quyền

là cho phép họ Miên phạt .

Chúng tôi đã có mặt ở bên Miền và nếu họ muốn Miên phạt

thì họ cứ đến đây , chúng ta tiếp tay với họ để giúp giải thoát

cho kiều bào chúng ta .

NDMB : Xin Trung Tướng cho biết tinh thần kiều bào của

chúng ta ở đây và lúc gặp quân đội ta như thế nào ?

P

Trung Tướng Trí : Có thể nói , trước khi chúngta đến họ

rất sợ hải vì mạng sống được tính từ ngày một . Khi đòi hỏi

chính quyền Miên để họ về , các toán dân sự vụ của chúng ta đã

tiếp xúc ở các trại giam . Khi chúng ta đến gần như toàn thể

kiều bào đã rơi lệ và sự mừng rở không thể nào kể xiết được .

Có những kiều bào công giáo đã quỳ xuống đọc kinh , cám ơn thượng

đế , kiều bào Phật giáo cám ơn trời Phật cho phép Quân lực chúng

ta đến kịp lúc .

Sự đến đất Miến giúp họ trở về là một điều vẽ vang .

NDMB : Xin Trung Tưởng cho biết tinh thần của binh sĩ

như thế nào ?

Trung Tướng Trí : Tôi rất hảnh diện vì sự can đảm về

tinh thần hăng sau chiến đấu cảu họ và sự hy sinh cao cả của

họ từ vị sỉ quan cao cấp tới binh sỉ . Tinh thần này vẫn luôn

luôn rất cao .

NDMB : Xin cho biết một vài trường hợp chiến đấu anh đủng
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Trung Tướng Trí : Nói ra thì nhiều lắm . Đơn vị nào cũng

chiến đấu hăng say . Có những trận đánh đấm máutrong đó chúng

ta phải xung phong nhiều lần , đánh bằng lưởi lê , dao găm . Nếu

nói điều mình nói tôi có thể nói Tiểu Đoàn 30 , 31 Biệt Động

Quân , hay những đơn vị thiết kỵ như Tiểu Đoàn 10 , 15 ,

NDMB : Địch còn khả năng phá rối ở những vùng mà chúng

ta hành quân qua không ?

Trung Tướng Trí : Theo tôi , chúng ta có thể chủ động . Tôi

ví địch như những con chuột đang tìm hang hóc để trốn , chúng ta

là thợ săn đang săn chuột và thủ . Địch không còn đủ khả năng

nào hết .

NDMB : Quân Lực Việt Nam định ở đây bao lâu và đi sâu

bao xa vào trong nội địa Căm Bốt ?

Trung Tướng Trị : Ngày hôm nay chúng tôi tiến sâu đến vị

trí về phía cực tây tỉnh ly Kompong Trabek liên lạc với cánh

quân Quân Đoàn IV chiếm vị trí này . Đây là cuộc tiến quân ra

nhất . Chúng tôi tiếp tục truy lùng địch trong vùng kiểm soát

chưa có dự trù tiếnxa hơn nửa ngoại trừ tình hình đòi hỏi .
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PHỎNG VẤN BÀ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

TRƯNG VƯƠNG VÀ LUẬT SƯ TĂNG THỊ

THÀNH TRAI

Phát Hình Ngày 7.3.1971

BÀ TRẦN THỊ TUYẾT , hiệu trưởng nử trung học Trưng Vương

là một giáo sư . lâu năm của trường .

BÀ TĂNG THỊ THÀNH TRAI , một luật sư nổi tiếng tại thủ đô .

NDMB : Thưa bà Hiệu Trưởng , nếu so sánh các nữ sinh của

thời bà còn đi học với những nử sinh của trường Trưng Vương ,

bà có thấy khác nhau gì không ?

Bà Tuyết : Nữ sinh trước đây và nử sinhngày nay cũng

không khác nhau là mấy . Về học lực , các em bây giờ học rất có

kết quả , chứng cớ là hàng năm các em thi đậu với tỷ lệ cục .

Một số đông vào đại học , một số xuất ngoại và có em được học

bổng . Về hạnh kiểm thì tỉnh thầy trò bẫy giờ cũng như ngày xư

đối với thấy , với ban giám đốc không được thân gần lắm như bây

giờ . Bây giờ các em hồn nhiên hơn ,
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NDMB : Theo bả nói hồn nhiên hơn nhưng có còn 13 phép ,

kính trọng cha,thầy như hồi xưa không ?

Bà Tuyết : Các em vẫn rất lễ độ , nhưng có điều là các n

thân gần hơn .

NDMB : Các em bây giờ có những tư tưởng gỉ khác ngày xưa

không ?

Bà Tuyết : Về tư tưởng thì tất nhiên là các em chịu ảnh

hưởng của gia đình , của xả hội bây giờ nên những tư tưởng ấy

có thể nói là mới hơn trước .

NDMB : Bà muốn nói về mặt nào ?

Bà Tuyết : Bây giờ các em không a ngại tham gia những

công tác xã hội hay những công tác do nhà trường đẻ ra . Về

sinh hoạt học đường ngày nay các em tham gia nhiều hơn từ khi

chúng tôi còn đi học .

NDMB : Các em có tham gia những công tác văn nghệ không ?

Bà Tuyết : Văn nghệ là một trong các bộ môn sinh hoạt học

đường . Chúng tôi cũng có một vài giáo sư hướng dẫn cho các em .

Giáo sư chỉ hướng dẫn thôi , còn tự các em tập luyện lũy . Kết

quả rất tốt đẹp .

NDMB : Nghe nói trường Trưng Vương hàng năm có bầu kon

hậu , xin bà cho biết chuyện đó như thế nào ?

Bà Tuyết : Trường có thi các môn học như thi gia chính ,

thể dục thể thao chứ chưa bao giờ có thi hoa hậu cả . Có lẽ

nếu có em nào được chỉ là hoa khôi của trường nọ , trưởng kin

thì đó là do bạn bè của các em tôn lên như thế chứ không phải

là họ đã qua một cuộc khảo sát hay có tiêu chuẩn rỏ rrang .
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Tôi thấy cho em tử 15 , 16 tuổi trở lớn om nào cũng đuyện

dáng xinh đẹp cho nên nói là hoa khôi , hoa hậu thì chắc là có

nhiều em chứ không phải là một hay hai em . Lần này tôi được

nghe nói đến việc thi hoa hậu , có lẽ chúng tôi sẽ trình lên

Nha và bản với chị em trong trường xem có thể tổ chức thi ho

hậu hay không . Nếu có chúng tôi sẽ tuyển chọn theo đúng với

tiêu chuẩn chọn lựa hoa hậu nử sinh , chứ không theo những tiêu

chuẩn chọn lựa hoa hậu quốc tế hay của những tổ chức khác .

NDMB : Thưa bà , nếu là tổng trưởng giáo dục bị sẽ chuyển

hướng giáo dục tại trường Trưng Vương như thế nào ?

Bà Tuyết : Trường Trưng Vương cũng như những trường công

lập khác , các em cũng cần phải được giáo dục theo đường hướng

giáo dục của chính phủ . Tôi nghỉ , việc giáo dục nhằm đào tạo

những người để xây dựng và phụng sự gia đình , xã hội nên giáo

dục phải thích ứng với hoàn cảnh xã hội . Bộ Giáo Dục cũng đã

có những dự án , kế hoạch để đề ra một đường hướng mới trong

việc giáo dục .

NDMB : Chúng tôi muốn hỏi ý kiến riêng của bì là nếu bị

là Tổng Trưởng Giáo Dục , bì sẽ chuyển hướng như thế nào ?

Bà Tuyết : Tôi nghỉ tôi cũng không cần phải có ý kiến

riêng vì tôi cho rằng đường hướng của Bộ Giáo Dục bấy giờ là

đúng lắm . Nếu những dự án được thực hiện một cách đầy tủ thì

các học sinh tới trường cóthe giúp được cho gia đình , các sả

hội và những phụ huynh cũng có thể không phải băn khăn về tươn

lại của các em .

NDMB : Nghe bà nói Bộ Giáo Dục cũng có kế hoạch nhưng

trước đây chúng tôi thường nghe nói Bộ Giáo Dục là " Bộ Vẽ Rừng

có kế hoạch cũng như là không có kế hoạch . Kế hoạch đó như tr

não ?
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B Tuyết :Đô là chương trình giáo dục tổng hợp và các

dục hướng dẫn . Chương trìnhnày nhằm tìm hiểu và phát triển

những khả năng chuyên biết của từng người , để mọi người lều

có thể hòa mình vào đời sống cộng đồng của quốc gia ,

NDMB : Xin bì cho thí dụ .

Bà Tuyết : Thí dụ như các em nữ sinh có tài về hội họa

thì các em được hướng dẫn về hội họa , em có tải về ca nhạc

thì được hướng dẫn về ca nhạc .

NDMB : Thưa bà , xin bà nói về việc chuyển hướng như chuyên

hướng học tánh máy , kế toán .

Bà Tuyết :Bây giờ còn là mới nên mới có chương trình

doanh thương , công kỷ nghệ nhưng saunày tôi nghỉ rằng tại

địa phương sẽ có những bộ môn khác để dạy cho các em để theo

hợp với hoàn cảnh địa phương .

R

NDMB . Bà có đồng ý phụ nữ nên học nhiều và có bằng căn

cao không ?

Bì Tuyết : Tôi không chủ trương như vậy . Tôi nghỉ rằn

thiên chức người đàn bà ở trong gia đình , lo cho chồng con ,

lo đầy đủ việc đó cũng đã mất nhiều thì giờ lắm vì không củ

đủ thì giò để lo những việc bên ngoài nửa .

NDMB : Bà Trai có đồng ý như vậy không

Bà Tăng thi Thành Trai :Tôi thấy phụ nữ cũng như 2 nhi
1

khi phụ nữ thấy có khả năng đóng góp được với xã hội thì n

tùy khả năng của mỗi người .

NDMB : Bà có đồng ý với những phong trào phụ nữ bên

bây giờ đời tất cả những gỉ đàn ông làm được thì phụ nữ cũng

làm được không ?
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Bà Trại : Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng tất cả

những gì đàn ông làm được đàn bà cũng làm được . Vì có nhiều

chuyện đàn ông làm được mà đàn bàkhông làm được . Nhưng phong

trào đó có lẽ họ đã tranh đấu cho những chuyện mà đàn bà cũng

làm được như đàn ông ví dụ như cùng làm một nghề một việc thì

phải được trả lương ngang nhau . Điểm này tôi đồng ý .

Nhưng nếu đòi giải phóng vì đàn bà cũng như đàn ông thì

là họ quên mất bản chất riêng của người phụ nử thì là một sai

làm . Hai người đàn ông và đàn bị được sinh ra là để bổ túc cho

nhau thì phải có sự khác biệt , cuộc đời mới có nghĩa lý . Nếu

đòi hỏi giải phóng phụ nữ một cách phóng túng thì không được ,

nhưng nếu đòi hỏi đàn bà cũng như đàn ông thì đúng .

NDMB : Dương như Quốc hội sẽ đưa ra một dự luật cho phép

các ông lập hôn thú bậc hai , bà có đồng ý chuyện này không ?

Bà Trại : Tôi cũng nghe nói tới dự luật đó vì tôi không

biết ai đã đứng sau lưng dự luật này . Riêng tôi , nói cho những

người vợ , người mẹ , tôi không đồng ý với dự luật đó và tôi

mong dự luật này sẽ không đủ số phiếu để thông qua .

NDMB : Trở lại trường Trưng Vương , chúng tôi xin hỏi bà

Hiệu trưởng , Trường Trưng Vương hiện giờ có đủ giáo sư không ?

Bà Tuyết : Chúng tôi hiện có 80 giáo sư chính thức và một

số giáo sư dạy giờ , giáo sư chuyên nghiệp và các vị huấn luyện

viên .

NDMB : Trưởng Sư Phạm có cung cấp giáo sư kịp thời cho

trường Trưng Vương không ?

Bà Tuyết : Bao giờ trên Nha cũng hỏi chúng tôi thiếu hay

thừa giáo sư tử trước hè và chúng tôi phải hoạch định thời

khóa biểu cho năm sau để trình lên . Nhưng thường thường các vị

giáo sư mới đến hoặc bị giử ở lại nhiệm sở củ , hoặc chưa đến

trình diện nên thường đến trẻ mất vài ba tuần hay một tháng .
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NDME : Một vấn đề khác , bà có ý định chủ trương nên giảng

dạy về sinh lý cho các em hay không. Vì ở trong gia đình , các

bậc phụ huynh e ngại mà không thể giáo dục cácem được . Do đó

mà thay vì học ở trong nhà , ở học đường , các em đi học ở nơi

bạn bè sẽ nguy hiểm hơn .

Bà Tuyết : Hiện giờ các em không học môn sinh lý theo

như định nghĩa của người bây giờ . Những các em có phải học về

sinh lý con người , sinh lý thực vật trong các giờ vạn vật .

NDMB : Còn giáo dục hôn nhân ?

Bà Tuyết : Hiện nay chưa có lớp riêng dạy về giáo dục

hôn nhân , nhưng nếu các em có thắc mắc thì các giáo sư hướng

dẫn sẻ khuyên các em những điều nên và không nên .

NDMB : Thưa luật sư , bà có đồng ý là nên có giáo dục sinh

lý tại học đường không ?

Bà Trai : Gia đình đóng một vai trò rất quan trọng . Một

người con gái ở trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc thì đó là

một cách giáo dục tuyệt mỹ mà không có một tổ chức nào có thể

thay thế được .

NDMB : Thật sự vì nhiều hoàn cảnh mà người cha phải xa

nhà hay có khi cả hai vợ chồng đều phải đi làm nên không thể

lo cho con cái một cách hoàn bị được .

Bà Trai : Đó là những trường hợp đặc biệt , nhưng tôi nghỉ

dù vắng nhà cũng không phải là không có người cha hẳn .

Nếu người cha vắng nhà mà cha mẹ vẫn thứ từ trao đổi , vẫn

có thương yêu thì đó cũng là một cách giáo dục . Tóm lại , trong

hoàn cảnh bình thưởng thì gia đình đóng một vai trò rất quan

trọng .
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NDMB : Là nử luật sư thì bà thường biện hộ cho những can

phạm , trong đó có những can phạm phụ nữ , xin bà cho biết giới

phụ nữ thường phạm tội nào nhiều nhất ?

Bà Trai : Phụnử cũng như nam giới cho nên khi phạm pháp

thì những tội đó cũng giống nhau . Tuy nhiên , muốn xem giới nào

phạm tội nhiều nhất thì có thể xem giới đó va chạm trong môi

trường nào nhiều nhất .

Trong xã hội ta , phụ nữ phải đóng một vai trò rất quan

trọng mà vai trò đó mấy năm trước đây thì phụ nữ không được

đào tạo để đóng vai trò đó . Do đó những cơ hội phạm pháp cũng

có nhiều như các bà thưởng phạm pháp trong các cuộc kinh doanh

như tội lường gạt , những vụ hại , bội tín ... một tội khác tăng

nhiều là tội mải dâm vì tình trạng chiến tranh , đời sống khó

khăn , quân độiở xa đến nhiều . Đó chỉ là những trường hợp đặc

biệt mà thôi . Tuy nhiên , phụ nử Việt Nam đã phạm phát trong

một hoàn cảnh xã hội tương tự ở những nước khác , chúng ta thấy

con số này không cao và chúng ta phải ngạc nhiên .

Đó là một điểm đáng mừng vì có lẽ người phụ nữ Việt Nam

đã được huấn luyện trong gia đình và vỉ truyền thống cho nên

con số phụnữ phạm pháp có tăng nhưng không nhiều so với các

nước khác ở trong cùng một hoàn cảnh như chúng ta .

NDMB : Xã hội có thể làm những gỉ để giúp cho những phụ

nử khỏi phạm những tội mà bà vừa nói ?

Bà Trai : Phải làm nhiều lắm . Nguyên nhân của một tội

phạm có rất nhiều .

Muốn sửa đổi , thì chúng ta phải sửa đổi nhiều phương

diện , để những nguyên nhân phạm phát bớt đi . Tuy nhiên chúng

ta phải công nhân điều này , là có xả hội có loài người thì có

làm lãn , như một vị thẩm phán đã nói với tôi , chỉ có trên thiên

đường mới không có sự phạm pháp nhưng mục đích mình nhắm lạ

làm sao cho sự phạm tội đó bớt đi mà thôi .

NDMB : Thưa bà , ngoài nghề luật sư , bà còn có những hoạt

động nào khác không ?
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Bà Trai : Ngoài nghề luật sư , tới có đi dạy học vì tôi

muốn gần gũi với các anh chị em sinh viên . Tôi cho rằng ngoài

gia đình , trong tâm hoạt động của tôi , nghề luật sư và dạy học

đã chiến hết thì giờ của tôi . Ngay nơi văn phòng của tôi , vị

muốn đóng góp phần nào vào nền kinh tế nước nhà nên chúng tôi

cũng chú trọng đến những vấn đề như là đầu tư , doanh nghiệp .

NDMB : Là một tiến sỉ chính trị học , và có ý định tham

gia chính trường Việt Nam không ?

Bà Trai : Không , tôi không bao giờ có tham vọng đó .
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VẤN ĐỀ CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ

NGOẠI QUỐC TẠI VIỆT NAM

Phát Hỉnh Ngày 14.3.1971

Ông NGUYỄN VĂN SẢNG , Phụ tá Tổng Thanh Tra Lao Động

Ông PHÙNG HUY PHAN , Giám Đốc Nha Nhân Công thuộc Bộ

Lao Động .

NDMB : Trong thời gian gần đây báo chí nói nhiều tới việc

các công nhân Việt Nam làm việc tại các sở ngoại quốc sẽ bị

sa thải . Có báo nói rằng số công nhân này lên tới hằng trăm

ngàn người , xin cho biết sự thật như thế nào ?

Ông Nguyễn Văn Sảng : Không hề có sự sa thải tới hàng

trăm ngàn người như tin đã đồn. Trong năm 1970 , tỉnh trạng

công nhân tăng giảm như sau : đầu năm 1970 , tổng số công nhân

giúp việc trong khu vực Hoa Kỳ là 144.700người , đếngiữa năm

số ấy gia tăng lên 1.147.700 người và cuối năm thì số công nhân

sụt xuống còn 126.400 người . Như vậy trong năm 1970 số công

nhân giúp việc trong khu vực Hoa Kỳ bị bớt lối 18.700 người ,

khoảng 12% mà thôi .

NDMB : Những lý do đưa đến sự sa thải những công nhân này ?
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Ông Nguyễn Văn Sảng : Ở trong khu vực Hoa Kỳ gồm có hai

phần là những cơ quan quân sự , cơ quan dẫn sự và các nhà thầu

có ký khế ước với cơ quan quân và dân sự . Số công nhân giúp

việc trong khu vực Hoa Kỳ tùy thuộc nơi sự có mặt của quân đội

đồng minh . Khi quân đội đồng minh rút bớt thì các cơ quan quân

sự và dân sự giảm bớt hoạt động , phải bớt công nhân .

Ngoài ra một vài lý do phụ thuộc khác như một số công

nhân có thể đã tìm được công việc làm khá hơn ở khu vực tự ,

và một số khác không chịu thay đổi công trưởng như một nhà

thầu đã hết việc ở côngtrường này , họphải thuyên chuyển công

nhân tới một công trường khác nhưng có những người Việt Nam

không chịu thuyên chuyển tới công trường mới . Đó là lý do của

một số công nhân Việt Nam đã xin thôi việc .

NDMB : Hiện nay có bao nhiêu sở Mỹ hay hỏng thầu ngoại

quốc đã bớt nhân viên ?

Ông Nguyễn Văn Sảng : Trước hết là tại các cơ quan quân

sự . Các nơi này bị giảm nhiều hơn hết. Kểđến là các cơ quan

dần sự nhưng ở những cơ quan dân sự này số người bị bớt tương

đối ít . Năm 1970 , số người bị bớt tại các cơ quan dân sự chỉ

có 179 người mà thôi . Các hảng thầu , số người bị bớt cũng

tương đối ít . Năm 1970 chỉ có khoảng 200 người bị bớt trong

khu vực này mà thôi .

Đối với những công nhân đệ tam quốc tịch như Đại Hàn ,

Phi Luật Tân ... số người đã bị bớt lên gần 7.000 người . Số

người này có một phần Bộ Lao Động đã bác đơn xin việc làm của

họ .

NDMB : Những người Việt Nam bị bớt có bị lâm vào cảnh

thất nghiệp không ?

Ông Nguyễn Văn Sảng : Để thấy rỏ vấn đề , chúng ta có thể

chia số công nhân bị bớt làm ba loại : Loại thứ nhất là những

công nhân giúp việc trong các cơ quan quân sự , theo chương

trình Việt hóa chiến tranh , các cơ sở quân sự rút đi và chuyển
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các căn cứ lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa . Côngnhân ở đây

thường chuyển qua giúp việc cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa .

Loại thứ nhỉ là những công nhân thôi việc ở khu vực Hoa

Kỳ trở về với khu vực tư .

Năm 1970 , có 1.300 xỉ nghiệp được phép hoạt động , họ

cũng đã thu dụng một số công nhân . Tỷ số công nhân giúp việc

trong khu vực tư trong năm 1970 đã gia tăng 10 % đối với năm

1969. Riêng khoảng 276 xí nghiệp quan trọng thì sự gia tăng

số công nhân rất đáng kể trong năm 1970 , số công nhân đã lên

tới 44.000 người . Tỷ số gia tăng cao nhất là trong các xỉ

nghiệp kỷ nghệ là giấy và bột giấy .

Kế đến là các xí nghiệp thuộc kỷ nghệ thủy tinh , tăng

31 , ngành da , tăng 24 , ngành hóa học tăng 31 , ngành ngân hàng

tăng 17 %

Loại khác là hạng công nhân thay đổi hàng thầu , nói chung

nếu có những hỏng thầu bớt công nhân thì trái lại , trong năm

1970 cũng có nhiều hảng thầu gia tăng công nhân . Trong năm

1970 , Hảng Pacific bớt khoảng 3.000 công nhân , những hãng thầu

khác gia tăng công nhân đến 3.500 người . Trường hợp bảng RMK ,

năm 1971 họ được những khế ước mới vàdự trùsẽ tuyển thêm

2.500 người : hàng này đã đăng báo tuyển mộ lỗi 400 công nhân

chuyên môn .

Về tình trạng cung cầu công nhận trong 1970 theo các cơ

quan tìm việc , chúng tôi tiếp nhận các xí nghiệp xin tuyển lối

7.300 công nhấn và số công nhân đến ghi tên xin việc có 6.900

người . Hiện thời , với kết quả của chương trình bình định nông

thôn , an ninh đã vận hồi cho nên các đồn điền cao su gia tăng

hoạt động . Hiện thời , những đồn điền này cũng nhờ Bộ Lao Động

tuyển lối 2.000 công nhân . Đến giờ này , số đồn điền này cũng

chưa tuyển đủ số công nhân theo nhu cầu của họ .

Tôi có thể nói trong tình trạng hiện tại ở Việt Nam , vấn

đề thất nghiệp chưa đặt ra .

NDMB : Nhưng trong năm tới , có thể có một số công nhân bị

sa thải . Ông có thể ước đoán được số công nhân bị sa thải là

bao nhiêu không ?
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Ông Nguyễn Văn Sảng : Khó mà biết trước được , vì số công

nhân giúp việc trong khu vực Hoa Kỳ tăng hay giảm tùy theo sự

có mặt , sự hoạt động của quân đội Hoa Kỳ . Nếu quân đội Hoa Kỳ

rút bớt thì số công nhân sẽ bị giảm bớt. Nhưng theo cho chúng

tôi biết thì trong năm 1971 , nếu quân đội Hoa Kỳ có rút bớt ,

quân số còn lại khoảng 300.000 ngàn người , các hoạt động của

họ cũng còn duy trì và tiếp tụcxử dụng công nhân .

Ngoài ra, nếu quân đội Hoa Kỳ rút bớt quân số , Họ sẽ gi

tăng viện trợ kinh tế . Các cơ quan liên hệ tới sự viện trợ sẽ

tiếp tục hoạt động và xử dụng công nhân .

Hơn nửa , năm 1971 chắc chắn sẽ có những sự đầu tư mới .

Sự đầu tư mới này sẽ thu dụng một số công nhân .

NDMB : Thưa ông Giám Đốc Nha Nhân Công , Chính phủ có những

biện pháp nào để hạn chế việc sa thải công nhận Việt Nam ra

khỏi hảng thầu ngoại quốc và nếu họ j sa thải thì chánh phủ

có những biện pháp nào để giúp đỡ họ không ?

Ông Phùng Huy Phan : Nhân viên Việt Nam và công nhân Việt

Nam 10 các sở ngoại quốc chánh phủ đã trù liệu những biện pháp

để giúp đở họ khi họ bỏ mất việc .

Biện pháp trước tiên nhằm hạn chế công nhân ngoại kiều

để dành quyền lợi cho công nhân Việt Nam . Ví dụ công nhân ngoại

quốc muốn được phép làm việc tại Việt Nam phải xin phép , trước

khi nhập cảnh vào Việt Nam kế đó là khi cho phép làm việc Bộ .

Lao Động chỉ cho phép khi những nghề đó thật chuyên môn , không

thể kiếm được những công nhân ở trong nước hoặc chỉ cho làm

ở những địa phương mà công nhân Việt Nam không chịu đến làm

ngoại kiều đổi nghề cũng phải xin phép lại , và việc ngoại kiều

xin đổi nghề khó mà được chấp thuận trừ những trường hợp thật

đặc biệt . Công nhân ngoại quốc ngoài giấy phép làm việc phải có

giấy phép cư trú và giấy phép cư trú chỉ được cấp khi họ có

giấy phép làm việc thời gian cư trú cũng không quá thời hạn

được phép làm việc . Công nhân ngoại quốc trong khi ở Việt Nam

có hạnh kiểm xấu sẽ bị thâu hồi giấy phép làm việc và giấy phép

cư trú tức là đương sự bị tống xuất. Do sự áp dụng những biện

pháp chặt chẽ như vậy mà trong sáu tháng cuối năm 1970.Bộ Lao

Động chỉ chấp thuận 1.992 đơn xin phép làm việc và đã bác 3.468

đơn .
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NDMB : Hiện nay có bao nhiêu ngoại kiều làm việc tại các

sở Mỹ và ngoại quốc ?

Ông Phùng Huy Phan : Công nhân Đại Hàn và Phi Luật Tân

còn được gọi chung là những công nhân đệ tam quốc tịch , cho

tới cuối năm 1970, làm ở trong khu vực Hoa Kỳ có 10.706 người

so với 126.457 người công nhân Việt Nam .

NDMB : Số công nhân ngoại quốc thì từ trước đến nay tăng

giảm như thế nào ?

Ông Phùng Huy Phan : Từ năm 1967 là năm bắt đầu xử dụng

công nhân ngoại quốc trong khu vực Hoa Kỳ , đến nay con số công

nhân ngoại quốc chỉ có giảm chứ không có tăng . Năm 1967 số công

nhân ngoại quốc có khoảng 22.000 người , đến năm 1969 con số

công nhân này chỉ còn 19.600 người và qua năm 1970 lúc đầu năm

có khoảng 18.000 người , đến giữa năm còn 15.000 người và cuối

năm còn 10.000 riêng trong 12 tháng của năm 1970 , số công nhân

đệ tam quốc tịch đã giảm trên 7.000 người , tỷ lệ giảm tới 41 .

Các hãng thầu ở Việt Nam đã nhận được chỉ thị gắt gao

của chính phủ là phải hạn chế số công nhân ngoại quốc .

A

Chúng tôi xin đưa ra thí dụ bảy hảng thầu lớn trong việc

xử dụng công nhấn trong năm 1970 như sau :

-

Hãng RMK -BRJ đầu năm 1970 có 1.538 người đến cuối năm

số này còn 1.221 tức là giảm 20 % trái lại , công nhân Việt Nam

lúc đầu năm có 18.388 người đến cuối năm lên 19.000 người tức

là tăng 3 % .

-

Hãng Hanjin đầu năm có 1.647 công nhân đệ tam quốc tịch ,

cuối năm còn 560 tức là giảm 66% . Về Việt Nam đầu năm có 541

người , cuối năm có 976 người tỷ lệ tăng 80%.

-

Hãng Korean Express Keang Nam , đầu năm có 463 người ,

cuối năm có 500 , tăng 8% . Số công nhân đầu năm là 221 đến cuối

năm lên 300 , tăng 71% .

-

Hãng Pacific Engineers đầu năm có 3.898 người đến cuối

năm còn 1.825 người , giảm 52% về phần công nhân Việt Nam , đầu

năm có 16.405 người , cuối năm còn 13.400 , giảm 18% .
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-Hãng Philco đầu năm có 2.235 người, cuối năm còn 884

người , giảm 60% . Về phía công nhân Việt Nam đầu năm có 1.917

người cuối năm có 3.572 người tăng 86% .

Hãng Vinnell đầu năm có 1.682 người , cuối năm có 1.139

người , giảm 32% trong khi đó phía công nhấn Việt Nam đầu năm

có 1.603 người , cuối năm có 2.787 người tăng 73% .

-

Hãng Vietnam Regional Exchange đầu năm có 652 người ,

cuối năm có 440 người , giảm 32% , trong khi đó công nhận Việt

Nam đầu năm có 10,606 người và cuối năm có 10.966 người tức

là tăng 3% .

NDMB: Có những lý do nào khiến sự giảm bớt công nhận

ngoại quốc ?

Ông Phùng Huy Phan : Có hai lý do chính là :

số cong nhân Việt Nam mà Bộ Lao Động bắt buộc hàng thầu

thâu nhận và được dạy nghề trở thành thợ chuyên môn và thay

thế làn làn ngoại kiều và các biện pháp hạn chế do Chính phủ

Việt Nam thi hành như ngoại kiều phải được phép làm việc trước

rồi mới được nhập cảnh . Họ chỉ được phép làm những nghề thật

chuyên môn mà thị trưởng trong nước không đủ công nhân để đáp

ứng, hoặc làm ở những nơi , mì công nhân chuyên môn Việt Nam

không chịu tới . Khi đổi nghề phải xin phép đổi lại . Việc thay

đổi xí nghiệp trong nước chỉ được chấp thuận trong những trường

hợp rất cần thiết vì nhu cầu chuyên môn .

Ngoại kiều xin làm nghề chuyên môn phải xuất trình các

bằng cấp hay chứng chỉ chứng minh . Việc xin lưu trú chỉ được

cứu xét khicông nhân ngoại quốc có phép làm việc và chỉ cho

lưu trú trong thời gian được phép làm việc . Ngoài ra , những

ngoại kiều thiếu từ cách , hoặc có các hành động xấu ( buôn lậu ,

hành hung , lửa gạt v.v .. ) đều bị thu hồi giấy phép làm việc và

lưu trú .

NDMB : Một vài hảng thầu ngoại quốc , đăng báo tuyển dụng

nhân công nhưng khi các nhân công Việt Nam đến , gặp những người

ở phòng nhân viên toàn là những người ngoại quốc , họ trắc nghiệm
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và cho rằng những người Việt Nam này không đủ chuyên môn rồi mới

báo cáo với Bộ Lao Động để tuyển những nhân viên ngoại quốc của

họ . Tôi thấy đây cũng là một sự bất công . Xin ông cho biết việc

đó như thế nào ?

Ông Phùng Huy Phan : Khi tuyển dụng nhân công ở ViệtNam

các bảng có quyền tuyển dụng trực tiếp , tức là hãngcó thể tiếp

xúc với các công nhân Việt Nam rồi trắc nghiệm , tuyển . Hai là

qua trung gian của phòng tìm việc Bộ Lao Động .

Về công nhân ngoại quốc , họ không được phép đến Việt Nam

để tìm việc , thành ra hảng có muốn xin cho một công nhân ngoại

quốc thì họ phải nộp hồ sơ trước trong khi người công nhân đó

còn ở ngoại quốc .

Trong hồ sơ phải có những tài liệu phải nộp như bằng

chuyên môn , hay chứng chỉ hành nghề chứng minh khả năng của

người công nhân này . Đến phần cứu xét thì chúng tôi rất lưu ý

tới nghề xin làm của người công nhân ngoại quốc . Nếu nghề đó

có thể kiếm được ứng viên Việt Nam ở trong nước thì đơn xin của

ngoại kiều bị bác .

NDMB : Xin ông cho biết thành phần chuyên môn giữa người

Việt Nam và ngoại kiều trong các sỡ, hãng Mỹ ?

Ông Phùng Huy Phan : Về thành phần nghề nghiệp , tỷ lệ

giữa người Việt Nam và ngoại kiều kể cả Hoa Kỳ như sau :

-
Quản lý và điều khiển ,Việt Nam có 5% , ngoại kiều có 95% .

Chuyên môn và kỷ thuật gia , Việt Nam có 46 % , ngoại kiều

có 54 %

- Nhân viên văn phòng , Việt Nam có 85% , ngoại kiều có 15 .

- Chuyên môn và bán chuyên môn , Việt Nam có 80 %, ngoại

kiều có 20 %

-
- Không chuyên môn , Việt Nam có 99% , ngoại kiều có 1 .

Như vậy về thành phần chuyên viên và kỷ thuật gia , người

Việt Nam chiếm phân nửa , còn về các công việc văn phòng , chuyên

môn và không chuyên môn , người Việt Nam chiếm đa số .
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NDMB : Thưa ông Giám Đốc tại sao lại có 1% ngoại kiều

không chuyên môn mà lúc này ông đã nói rằng họ phải có bằng

chuyển môn mới được qua Việt Nam làm việc ?

Ông Phùng Huy Phan : Số 1 % , ngoại kiều không chuyên môn

là những ngoại kiều được tuyển trong tỉnh trạng đặc biệt . Tôi

xin nêu thí dụ như ở những địa phương xa hay kém an ninh , nhiều

người Việt Nam không chịu đi và buộclòng các hảng thầu phải

dùng công nhân ngoại kiều không chuyên môn như khuân vác chẳng

han .

NDMB : Có dư luận cho rằng có một số người thuộc đệ tam

quốc tịch lén lút ở lại Việt Nam , gây ra nhiều tệ đoạn phương

hại đến an ninh , kinh tế xã hội v.v .. vậy sự kiểm soát như thế

nao ?

Ông Phùng Huy Phan : Ngoại kiều sinh sống lén lút ở Việt

Nam gồm nhiều loại : nhập cảnh lậu , đến bằng chiếu khán thông

qua hoặc du lịch rồi không trở về đã hết phép làm việc và cư

trú nhưng không chịu hồi hương , dùng các giấy tờ giả mạo v.v ..

Việc kiểm soát ngoại kiều nói chung thuộc thẩm quyền cơ

quan Cảnh Sát và việc kiểm soát công nhân ngoại quốc tại xí

nghiệp thuộc cơ quan Lao Động .

Công nhân ngoại quốc phải mang thẻ làm việc có dán ảnh

và ghi lý lịch cùng nơi làm , nghề làm .. Trong khu vực Hoa Kỳ

cũng đã bắtđầu phát một căn cước mới ghi rỏ lý lịch và tình

trạng cư trú . Căn cước này được thâu hỗi khi đương sự thôi việc .

Một Ủy Ban Liên Bộ Nội Vụ , Lao Động , Tư Pháp , Ngoại Giao

đã được thành lập đe theo dỏi việc bài trừ ngoại kiều cư trú

và làm việc bất hợp pháp . Mấy tháng nay , cơ quan hữu trách đã

mở các cuộc ruồng xét kiểm soát những nơi có đông ngoại kiều

lưu trú .

Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ cũng sẽ tăng thêm nay mai một số biện

pháp thật gắt gao để tống xuất các phần tử nói trên .
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Riêng đối với Bộ Lao Động , thì những ngoại kiều nào

được phép làm việc đều phải đeo một thẻ làm việc . Thẻ làm việc

này có dán ảnh , ghi rỏ lý lịch , địa chỉ và thời hạn được phép

làm việc . Ngoại kiều phải xuất trình thẻ này trong mọi trường

hợp bị xét hỏi . Về phía Hoa Kỳ , công nhân ngoại quốc đều phải

có thêm một thẻ căn cước đặc biệt cũng ghi rỏ lý lịch và tỉnh

trạng cư trú của họ ./-
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DẦU LỬA TẠI VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 21.3.1971

lúa.

Những nhân vật tham dự cuộc phỏng vấn nói trên là

Luật Sư VƯƠNG VĂN BẮC , tác giả dự án đầu tiên về dầu

Kỷ sư hầm mỏ NGUYỄN ĐẠT , Tổng Giám Đốc Thương Cảng

Kỷ Sư Hóa học VÕ ANH TUẤN , Phó Giám lốc văn phòng Ủy

Ban Quốc Gia Dầu Lửa .

NDMB : Thưa Luật sư , Việt Nam chúng ta thật sự có dầu

hỏa không ?

L.S. Vương Văn Bắc : Tây là câu hỏi mà mọi người đều

muốn biết . Gần đây dư luận cũng đã nói nhiều đến việc Việt

Nam có dầu hỏa hay không , và trong những giả thuyết đưa ra ,

có khi người ta đã đi quá xa đe nói cả về phẩm chất của đầu

hoa , mặc dầu chúng ta chưa khai thác được một giọt nào . Để làm

sáng tỏ vấn đề , tôi xin nhường lời cho Kỷ sư Võ Anh Tuấn , phó

Giám lốc văn phòng Ủy Ban Quốc Gia Dầu Hoa nói về vấn đề này .
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5. Võ Anh Tuấn : Tôi xin trình bày diễn tiến của cuộc

khảo sát liên quan tới việc thăm dò sơ khởi với mục đích tìm

kiếm dầu hỏa tại Việt Nam . Công cuộc khảo sát tại thềm lục địa

Việt Nam bắt đầu từ năm 1966. Cuộc thăm dò đầu tiên là một cuộc

khảo sát không địa từ học do tổ chức ECAFE viện trợ . Sau đó ,

năm 1968 một cuộc khảo sát địa chấn học nằm trong vùng biển ,

vịnh Thái Lan , quanh đảo Thổ Châu đã được thực hiện với sự

viện trợ của tổ chức qua chính phủ Anh Quốc . Kết quả đã chứng

minh rằng thềm lục địa Việt Nam được cấu tạo bởi những lớp

thủy tra thạch với độ dầy từ hai đến bốn cây số và năm 1969 ,

một cuộc khảo sát địa chấn học tương tự được thực hiện . Sau

cuộc khảo sát đó kết quả đã chứng minh thêm một lần nửa rằng

thềm lục địa Việt Nam được cấu tạo bằng những lớp thủy tra

thạch .

Đặc biệt , trong vùng nằm dưới phía nam Vũng Tàu , các

lớp thủy tra thạch đó dày từ bốn đến tám cây số .

NDMB : Thưa Ông Nguyễn lặt , xin ông cho biết thủy tra

thạch là gì và ý nghĩa của nó ra sao ?

K.S. Nguyễn Đạt : Tổng quát , dầu hỏa thường hay được

chứa trong những loại đá mà danhtừ khoa học gọi là thủy tra

thạch . Một điều kiện khác , là những thủy tra thạch đó là những

đá xốp và nằm trong những địa tầng được cấu tạo thành những

túi hoặc những bồn vỉ đại để có thể chứa dầu hỏa . Trên thềm

lục địa của Việt Nam có rất nhiều thủy tra hạch và các lớp

của thủy tra thạch nay có hai đặc điểm rất quan trọng . Thứ nhất

các lớp thủy tra thạch nằm không sấu dưới mặt nước và phần lớn

thì cạn hơn 50 thước . Tây là một việc rất thuận tiện cho việc

tìm kiếm và khai thác dầu hỏa , Thứ hai là phần của thềm lục

địa Việt Nam cạn hơn 50 thước , ăn sâu ra ngoài khơi rất xa .

Với một diện tích thuận tiện lối 325.000 cây số vuông , chánh

phủ có thể tổ chức những cuộc đấu thầu quốc tế từ nay cho đến

thế kỷ thứ 21 .

NDMB : Nếu có những lớp thủy tra thạch

chúng ta có thể xem như là chúng ta sẽ có dầu

như vậy thì liệu

lửa hay không ?
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K.S, Võ Anh Tuấn : Với các kết quả khả quan như vậy ,

thêm một dữ kiện nửa là các công ty đã bắt đầu hăm hở vào Việt

Nam để xin được kiếm dầu hỏa , tôi không dám nói chắc là Việt

Nam có dầu hỏa nhưng tôi tin rằng Việt Nam có thể có dầu hỏa .

NDMB : Tại sao chúng ta đi tìm ở ngoài biển mà không tìm

ở trong đất liền ?

K.S. Võ Anh Tuấn : Đó là một điểm mà chúng tôi đang gặp

khó khăn . Kỷ thuật áp dụng trong việc khảo sát thềm lục địa

cũng như trên lục địa đều là những kỷ thuật địa chấn học , nghĩa

là chúng ta dùng những tiếng động rồi thâu lại những chấn động

đó sau khi những tiếng động đó đã qua những lớp địa chấn . Phương

pháp đó rất tiện lợi khi làm ở ngoài biển nên chúng tôi nghỉ

tới biển cả . Tại miền đồng bằng , tại đất liền , vì còn chiến

tranh , chúng tối không thể nào điều khiển được các tiếng động .

Trong tương lai , việc khảo sát ở trên thềm lục địa , có thể đi

dần vào đất liền .

ở

NDMB : Nếu Việt Nam có dầu hỏa , những mỏ dầu này , ở vào

những vùng nào ?

K.S. Võ Anh Tuấn : Những vùng có nhiều triển vọng nhất

là bắt đầu từ Vũng Tàu , đi xéo về hướng đông nam , vùng thứ nhì

nằm trong vịnh Thái Lan ngay tại mũi Cà Mau , vùng thứ ba nằm

sát ngay ranh giới thềm lục địa Việt Nam Cộng Hòa và Indonesia

tại những vùng này thủy tra thạch cấu tạo với một độ dày rất

khả quan , trung bình từ năm tới tám cây số cho nên tại đó , hy

vọng có những túi dầu hỏa tăng lên rất cao .

NDMB : Có phải thủy tra thạch nằm theo một lằn dài chạy

dài từ Đại Hàn xuống Indonesia không ?

K.S. Võ Anh Tuấn : Sự cấu tạo địa chất của nước này và

nước nọ có thể khác nhau và cũng có thể giống nhau . Nhưng ở

đây sự cấu tạo địa chất của Việt Nam khác hẳn của Đại Hàn nên
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giả thuyết thềm lục địa cấu tạo địa chất của Việt Nam khác hẳn

ở lại Hàn nên giả thuyết thềm lục địa cấu tạo bởi những lớp

thủy tra thạch do sự kéo dài của sự cấu tạo địa chất ở lại Hàn

là không đúng . Phải nói các lớp thủy tra thạch một phần là do

sông Cửu Long tạo nên và phần sát ranh giới thềm lục địa Việt

Nam và Indonesia là sự kéo dài của những dảy núi ngầm thủy tra

thạch từ Indonesia qua .

NDMB : Có nhiều báo Việt ngữ cho rằng dầu lửa ở Việt Nam

rất tốt vì có ít chất sulfure , xin ông kỷ sư cho biết dầu hỏa

ở Việt Nam có tốt không , và nếu có thì số lượng dầu khai thác

được là bao nhiêu ?

K.5, Võ Anh Tuấn : Trên phương diện kỷ thuật , chúng tôi

rất khó trả lời câu hỏi này vì chúng ta hiện giờ chỉ có thể

hy vọng có dầu hỏa và số dầu hỏa ước lượng được hay phẩm chất

tốt hay không , ít sulfure hay không thì khi nào chúng ta đảo

và tìm thấy dầu thì mới biết được .

2

NDMB : Thềm lục địa là gì ?

L.3 . Vương Văn Bắc : Quan niệm thông thường hay nhầm lẫn

giữa thềm lục địa và hai phân . Hải phân làphần biến tiếp giáp

với bờ biển của một nước và được coi như một phần của lảnhthổ

quốc gia . Hải phận đó hiện nay không có một thỏa ước nào , một

quản lý nào , giữa các quốc gia . Nhiều nước theo quan niệm củ

từ thế kỷ thứ 18 , vẫn coi là ba hải lý . Có nước kéo dài tới

sáu hải lý , mười hai hải lý . Thậm chí có một số nước ở Nam Mỹ

đã ấn định tới 200 hải lý .

Còn thềm lục địa là phần đất nằm dưới biển đi từ bờ

biển ra phía ngoài biển . Thềm lục địa đã được chúng tađểý

tới ngay từ khi có những cuộc thăm dò đầu tiên ngày 7.9.1967 ,

Trung tướng Chủ tịch Ủy ban Lảnh đạo Quốc Gia hiện thời là đương

kim Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa , đã ra một tuyên cáo xác định

rằng phần thềm lục địa là phần đất gồm tất cả những tài nguyên

thiên nhiên ở đó đều được coi là lệnh thổ quốc gia và như thế ,

thuộc quyền kiểm soát của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa . Trong
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sự xác định ấy , người lãnh đạo quốc gia thời bấy giờ đã nói

lên quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên thềm lục địa , tuy nhiên

không có sự định nghĩa của thêm lục địa .

Bản tuyên cáo này có thể ví như bản tuyên cáo của Tổng

Thống Truman hồi 1945 đã mở đầu cho sự chú ý của thế giới với

thềm lục địa . Thềm lục địa được định nghĩa sau này , ngay trong

đạo luật về dầu hỏa : thềm lục địa là phần đất nằm dưới đáy biển

cho tới một độ sâu là 200 thước hoặc cho tới một độ sâu trên

200 thước khi mà phương pháp kỷ thuật cho phép khai thác các

tài nguyên thiên nhiên ở trong đó , ảnh nghĩa này không phải

do nhà làm luật Việt Nam đặt ra mà phỏng theo định nghĩa của

thềm lục địa trong công ước quốc tế về thềm lục địa năm 1958 .

NDMB : Vừa rồi luật sự đã hướng dẫn một phái đoàn đi Ba

Tự , xin luật sư cho biết thành phần của phái đoàn gồm những ai

và mục tích của phái đoàn ?

L.S. Vương Văn Bắc : Cuối tháng 2 vừa qua , chính phủ Việt

Nam Cộng Hòa đã cử một phái đoàn sang Ba Tư . Phái đoàn này gồm

Ông Lê Tải Quốc , phụ tá đặc biệt tại Phủ Thủ Tướng , Ông Nguyễn

Đạt , Tổng Giám Lốc Thương Cảng , Kỷ Sư Võ Anh Tuấn , phó giám đốc

văn phòng ủy ban quốc gia đầu hỏa và chúng tôi .

Phái đoàn này sang La Tự để thảo luận với công ty quốc

gia đầu hỏa Ba Tư để ấn định các thể thức hợp tác kỷ thuật giữa

đôi bên . Sở dỉ có cuộc công cán này là vì hồi đầu tháng 2.1971 ,

ông Tổng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Cộng Hòa có ghé qua Ba Tư ,

thảo luận về vấn đề này với Thứ Trưởng Ba Tư và côngty Quốc

Gia đầu hỏa Ba Tư . Giữa đôi bên đã có những thỏa thuận về nguyên

tắc là sẽ có những hợp tác kỷ thuật . Do đó phái đoàn của chúng

tôi sang để ấn định những thể thức về sự hợp tác ấy .

NDMB : Tại sao chúng ta lại chọn Ba Tư mà không chọn một

quốc gia cũng có dầu hỏa nào khác ?

L.S. Vương Văn Bắc : Tôi xin nhờ lời cho Ông Tổng Giám

Lốc Thường Cảng trả lời câu hỏi này ?

.../
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K.S. Nguyễn lat : sở đi chính phủ gởi chúng tôi đi BaTư

là vỉ Ba Tư là một quốc gia đứng hạng nhì trong việc sản xuất

dầu hỏa sau Hoa Kỳ . Mỗi ngày họ sản xuất trung bình lối 3 triệu

750.000 thùng và quan trọng hơn là , Ba Tư lảnh đạo tổ chức của

những quốc gia sản xuất và xuất cảng dầu hỏa . Trong tháng rồi ,

dưới sự lãnh đạo của Ba Tư tổ chức này đã thậu được một thắng

lợi rất đáng kể là tăng tiền thuế trên đầu hỏa mà họ sản xuất .

Lý do khác , là La Tư đã có một kinh nghiệm liên lạc với những

công ty quốc tế dầu hỏa từ hơn 60 năm nay . Vì vậy , chánh phủ

gởi chúng tôi đi Ba Tư để học hỏi kinh nghiệm đó .

NDMB : Kết quả của những cuộc thảo luận của phái đoàn

Việt Nam tại Ba Tư như thế nào ?

L.S. Vương Văn Bắc : Có thể nói rằng phái đoàn đã đạt

được tất cả các mục tiêu đe ra trong cuộc công cán này . Các

hình thức hợp tác kỷ thuật mà phái đoàn đề nghị đã được Ba Tư

chấp thuận tất cả . Các hình thức đó là thứ nhất , Ba Tư sẽ gởi

chuyên viên sang Việt Nam để giúp đỡ chúng ta trong việc tìm

kiếm và khai thác dầu hỏa . Thứ hai , chúng ta sẽ gởi nhân viên

và chuyện viên sang tu nghiệp tại Ba Tư . Thứ ba chúng ta sẽ

trao đổi tin tức là tài liệu của đôi bên cũng như là tham khảo

ý kiến của nhau về vấn đề dầu hỏa . Những điểm đó đã được thỏa

thuận và được cụ thể hóa bằng một quyết định là ngay từ đầu

tháng tới đây , một toán chuyên viên đầu tiên sẽ tới Việt Nam .

NDMB : Tại Việt Nam cơ quan nào lo về dầu lửa ?

L.S. Vương Văn Bắc : Hiện tại Việt Nam không có công ty

quốc gia về dầu hỏa nhưng có một ủy ban về đầu hỏa . Thành phần

cũng như nhiệm vụ của cơ quan này , chúng tôi xin nhường lời

cho Kỷ sư Võ Anh Tuan ,

K, 5 . Võ Anh Tuấn : Sau khi luật đầu hỏa được ban hành ,

do một Sắc lệnh của Thủ Tướng , một ủy banđược thành lập với

nhiệm vụ thi hành luật . Trong ủy ban đỏ có các đại diện của

.../
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Bộ Kinh Tế , Tài Chánh , Canh Nông , Ngoại Giao , Tư Pháp và Nội

Vụ , các Ông Tổng giám tốc Hối soái Thuế vụ và Kế Hoạch .

Đồng thời trong ủy ban có ba nhận vật thuộc các giới

kinh tế , luật gia, Thành phần đó là thành phần tư nhân , hoàn

toàn đứng ngoài tổ chức của chánh quyền . Lên cạnh Ủy Ban Quốc

Gia Dầu hỏa , một văn phòng thường trực của ủy ban quốc gia

dầu hỏa đượ thành lập , với nhiệm vụ là thuyết trình lên ủy ban

tất cả những vấn đề liên quan đến dầu hỏa . Hiện nay Kỹ sư Trần

Văn Khởi là giám đốc của văn phòng này .

A
NDMB : rã có bao nhiêu công ty ngoại quốc xin dự thầu

đe được cấp quyền đặc nhượng tìm kiếm và khai thác dầu lửa

tại Việt Nam ?

K.S. Võ Anh Tuấn : Hiện giờ Ủy Ban Quốc Gia Dầu hỏa chưa

được chánh thức thành lập nên công việc gọi thầu quốc tế chưa

được tổ chức . Đến nay dù vậy , chúng tôi đã nhận được tất cả

28 công ty đã ngỏ ý muốn dự thầu ,nghĩa là họ sẵn sàng đệ đơn

khi thông cáo gọi thầu ve cấp quyền đặc nhượng tìm kiếm và

khai thác dầu hỏa tại Việt Nam được công bố .

NDM3 : Những công ty đó của những quốc gia nào và họ đã

khai thác dầu hỏa tại quốc gia nào chưa ?

K.S. Võ Anh Tuấn : Các công ty này mặc dầu có quốc tịch

riêng nhưng họ thực hiện các cuộc tìm kiếm trên toàn thế giới .

Như vậy , theo sự nhận định của tôi thì công ty đó đều được coi

như là các công ty quốc tế . Nhưng tôi cũng xin nói rỏ , hiện nay

trong 28 công ty đầu có ý dự thầu , có khoảng 20 công ty của Hoa

Kỳ , một công ty của Pháp và 7 công ty của Nhật .

NDMB : Nhiều công ty có ý xin dự thầu như thế , làm sao

chúng ta có thể biết được công ty nào có đủ khả năng để khai

thác dầu hỏa ?

.../
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K.S. Võ Anh Tuấn : Trong trong thông cáo gọi thầu quốc

tế , Ủy ban Quốc gia Dầu hỏa sẽ nghiên cứuvấn đềlục để gởi

tới các công ty , bắt buộc các công ty đó phải điền vào các

điều khoảng mà chánh phủ đã nêu ra , nghĩa là chánh phủ sẽ nêu

ra như là về khả năng hành chánh , khả năng kỷ thuật và các

kinh nghiệm của các công ty đó từ trước đến nay về vấn đề kiếm

dầu hỏa tại các quốc gia khác .

ANDMB : Thừa Luật sư , nghe nói rằng công ty dầulửa quốc

gia Ba Tư sẽ giúp đở chúng ta về mặt cố vấn để xem xét những

lời yêu cầu của các công ty ngoại quốc chuyện ấy có đúng không ?

I.S.Vương Văn Bắc : Ba Tư đã thỏa thuận gởi sang Việt

Nam những phái đoàn chuyên viên , phái đoàn chuyên viên thứ nhất

sẽ tới Việt Nam từ đầu tháng tư tới đây . Phái đoàn này có nhiệm

vụ nghiên cứu các dữ kiện đã thâu thập được qua các cuộc thăm

dò sơ khởi thực hiện cho tới nay như nghiên cứu tất cả những

văn kiện đã được thỏa .

Dựa trên căn bản ấy , ủy ban sẽ đưa ra những khuyến cáo

đầu tiên cho chúng ta trước khi chúng ta cho mở cuộc đấu thầu.

Phái đoàn ấy sẽ trở về nước sau khi làm việc chừng một tháng .

Sau khi chúng ta mở cuộc đấu thầu và sau khi đã có đơn dự thầu

của các công ty quốc tế , sau khi họ đã gởi đến cho ta bản trả

lời về vấn đề lục mà chúng ta đã gởi cho họ , một phái đoàn

chuyên viên Ba Tư thứ hai sang giúp chúng ta về mặt kỷ thuật ,

tài chánh cũng như về mặt uy tín của các công ty dự thầu ở đấy

ngỏ hầu đưara những lời khuyến cáo về sự lựa chọncác công ty

ấy . Tuy nhiên , đó chỉ là những lời khuyến cáo có tính cách kỷ

thuật .

Quyết định lựa chọn ai , lựa chọn như thế nào hoàn toàn

tùy thuộc vào chánh phủ VNCH .

NDMB : Nói về vấn đề chuyên viên , chánh phủ Việt Nam sẽ

trả những chi phí về ăn ở , chuyên chở và lương bổng cho những

chuyên viên cố vấn Ba Tư phải không ?

.../
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L.5 . Vương Văn Bắc : Không hẳn như vậy .

Vì đây là một sự hợp tác mà có thể nói là sự viện trợ

của Ba Tư đối với chúng tạo nên Ba Tư chịu một phân quan trọng ,

đại cương thì chúng ta phải trả chi phí vận chuyển và ăn ở còn

lương bổng thì do công ty quốc gia đầu hỏa Ba Từ đài thọ .

NDMB : Luật sư là tác giả đầu tiên về dự án luật dầu hỏa

tại Việt Nam xin Luật sư phát họa sơ qua luật đó như thế nào ?

L.S. Vương Văn Bắc : Luật số 7/70 đã được ban hành về đầu

hỏa tại Việt Nam chúng tôi chỉ nói một điều rằng việctìm kiếm

và khai thác dầu hỏa là một công việc đòi hỏi rất nhiều vốn

liếng và công việc đó cũngcó nhiềurủi ra . Có khi đào hằng

chục giếng dầu mỗi giếng tốn tới mấy triệu Mỹ Kim mà cũng không

tìm thấy một giọt dầu nào cả . Bởi chúng ta không thể đơn phương

tự lực làm ngay . Chúng ta phải kêu gọi các công ty ngoại quốc

đến đấu thầu để họ chịu phần rủi ro ấy và muốn hấp dẫn họ , chúng

ta phải dành cho họ những quyền lợi mà không hy sinh quyền lợi

của quốc gia . Trong đạo luật đó , cố gắng dung hòa quyền lợi của

quốc gia Việt Nam với quyền lợi của một c .5 ty chấp nhận rủi

ro .

Qua đạo luật đó , quyền lợi của chúng ta , chánh phủ đã

dự liệu những công ty xin cấp đặc nhượng sẽ phải nạp một khoảng

lệ phí , khoảng lệ phí này có thể cao do một nghị định của Tổng

trưởng Kinh tế ấn định sau này .

Ngoài ra , khi tìm kiếm và khai thác họ sẽ phải nạp thuế

diện tích và sau đó phải nạp khoảng nghiệp nhượng tô bằng 12,5 %.

Cái 12,5 % này lớn hay nhỏ thì tôi xin kể một thí dụ như một nước

gần chúng như Úc Châu , thì luật của Úc dự liệu rằng số khoáng

nghiệp tổ là từ 10 đến 12,5% là lớn nhất . Ngoài ra các công ty

đầu hỏa phải trả thuế lợi tức là 50% nhưng có thể đi tới từ 45

đến 55% theo quyết định của Thủ Tướng Chánh phủ .

Để so sánh chúng ta biết rằng qua cuộc điều đỉnh Teheran

vừa qua , những nước đã sản xuất dầu hóa từ mấy chục năm nay cũng

chỉ đòi 55 % thuế lợi tức . Một trong những điều chót của đạo luật

còn nói rỏ là chúng ta có thể đòi một khoảng phụ thu đặc biệt

R
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sau khi giếng dầu đã có đầu và sự sản xuất có vẽ vững bền .

Ngoài ra Chính phủ VNCHcòn có quyền tham gia vào các cuộc

tìm kiếm và khai thác đồn

NDMB : Chúng ta đã có luật dầu hỏa và chúng ta đã khảo

sát xem Việt Nam có dầu lửa hay không , chúng ta sẽ có các chuyên

viên của Ba Tư , chúng ta sẽ có những cuộc đấu thầu , vậy chẳng

nào thì chúng ta sẽ có dầu hỏa ?

L.S. Vương văn Bắc : Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ xúc

tiến mau chóng công việc tìm kiếmdầu hỏa . Bởi vậy trong một

vài tháng sắp tới cuộc đấu thầu sẽ được mở và những quyền đặc

nhượng tìm kiếm và cấp thác đó .

NDMB :Thưa Kỹ sư Tuấn , các nước láng giềng của chúng ta

như là Thái Lan , Phi Luật Tân , và Indonesia cũng có cùng những

thủy tra như chúng ta . Hình như họ cũng đã cho đấu thầu , vậy

họ đã tìm được dầu lửa chưa ?

K.S. Võ Anh Tuấn : Việc tìm kiếm dầu hỏa ở Đông Nam

chỉ còn Việt Nam là chưa cho ai quyền đặc nhượng tìmkiếm đó.

Thái Lan đã chia lô và đã cấp cho sáu công ty lớn nhất thế giới

Indonesia đã có đầu từ lậu và họ tiếp tục cấp thêm quyền

đặc nhượng tìm kiếm . Thái Lan cũng đang xúc tiến công việc đảo

giếng dầu. Mã Lai Á cũng đã tìm ra những túi khí thiên nhiên .

Do đó , Việt Nam chúng ta cũng nên xúc tiến việc tìm kiếm dầu

lửa để cạnh tranh với các nước láng giềng , Việt Nam lại ở trong

vị trí thuận tiện nhất trong việc phân phối dầu đi các nơi .

NDMB : Chúng tôi xin hỏi một câu ngoài lề cuộc phỏng vấn

hôm nay .
Xin Ông Tổng Giám Dốc Thương cảng , một kỹ sư hầm mỏ ,

cho biết về nguồn dư luận qua báo chỉ cho rằng ở Việt Nam , tại

Cam Ranh có mở Uranium . Chuyện ấy như thế nào ?

K.S. Nguyễn Lạt : Hiện nay chúng ta chưa có một tài liệu

nào rõ ràng có thể chứng minh là chúng ta có mỏ Uranium , thành

ra những tin tức về chuyện íc rất là mơ hồ .
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NGÀY NÔNG DÂN VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 28.3.1971

Ông TRẦN QUANG SANG , tổng thư ký Liên Đoàn Nông Dân

Việt Nam .

Ông HUỲNH VĂN VUI , một điền chủ ở Kiên Giang .

NDMB : Trước hết xin ông Trận Quang Sang cho biết ông là

người như thế nào và thuộc tổ chức nào ?

Ông Trần Quang Sang ; Tội là đại diệncho nông dân và tá

điền vì tôi là tổng thư ký của Liên Đoàn Nông Dân , trực thuộc

hệ thống Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam do ông Trần Quốc Bửu

làm chủ tịch .

NDMB : Liên Đoàn Nông Dân là gỉ và có mục đích như thế nào?

Ông Trần Quang Sang : Liên Đoàn Nông Dân Việt Nam quy tụ

toàn thể anh em nông dân ta điền để tranh đấu , bảo vệ quyền

lợi cho anh em nông dân , tá điền . Mục đích chính là để giải

thoát anh em khỏi cảnh bất công trong xã hội nông thôn .

.../
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NDMB : Đoàn viên của Liên Đoàn Nông Dân hiện nay có bao

nhiêu người ?

Ông Trần Quang Sang : Hiện nay đoàn viên của Liên Đoàn

có trên 160.000 người .

NDMB : Ông Huỳnh Văn Vui , ông là điền chủ . Xin ông cho

biết ông có bao nhiêu ruộng ,tại đều , và ông đã bị truất hữu

như thế nào ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Tôi là một điền chủ ở Kiên Giang . Tôi

có cả thảy là 150 mẫu ruộng tại đó , số ruộng này một phần do

cha mẹ tôi để lại , phần khác do chính tôi tạo nên . Trong khi

thi hành Du 57 , tối đã bị truất hửu hết 50 mẫu . Số ruộng còn

lại , vì tuổi lớn và yếu sức nên tôi không còn canh tác nên lại

bị trượt hửu bởi Luật Người Cày Có Ruộng .

NDMB : Ông vừa nói tới Dụ 57. Với tư cách là điền chủ , đã

bị truất hửu tới hai lận , một lớn bởi Du 57 và Luật Người Cày

Cỏ Ruộng , xin ông so sánh giữa hai Luật này đã đem đến cho ông

lợi và thiệt như thế nào ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Việc bồi thưởngcủa Luật Người Cày Có

Ruộng có những ưu điểm hơn là Dụ 57 ở những đặc điểm sau : thứ

nhất là tiền bồi thường thỏa đáng hơn vỉ Dụ 57 tôi được bồi

thường mỗi mẫu có 5.000$ , nay tôi được bồi thường mỗi mẫu là

114.000$ , như vậy là đã nhiều hơn tới trên 20 lần . Thứ hai ,

thời gian trả tiền bây giờ cũng thâu ngắn hơn , chính phủ trả

trong tám năm thay vì 12 năm . Tiền mặt thỉ được trả 20% thay

ví 10% của Dụ 57. Điểm thứ ba là tiền lời trong thời gian bồi

thường là 10 % thay vì 3% như lúc trước . Điểm thứ tư là trái

phiếu có thể cầm thế , chuyển nhượng . Hồi trước chuyện này không

được cho phép .

NDMB : Có người nói rằng chánh phủ không có tiền để bồi

thường cho điền chủ , vậy sự thực như thế nào ?

.../
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Ông Huỳnh Văn Vui : Tôi là một điền chủ bị truất hửu , nên

tôi có theo dỏi vấn đề này kỹ lắm. Lúc đầutôi cũng hoangmang

nhưng nay tôi thấy rằng sự đồn đải đó là vô căn cứ . Mới hôm

qua tôi vừa nhận được tiền bồi thường về ruộng truất hữu của

tôi . Theo dỏi báo chí , tôi thấy chính phủ ghi vào ngân sách

quốc gia niên khóa 71 hơn 11 tỷ bạc để bồi thường cho các tiền

chů .

NDMB : Ông Trần Quang Sung , với tư cách một tá điền , ông

có nhận xét gì về Dụ 57 và Luật Người Cày Có Ruộng ?

Ông Trần Quang Sang : Du 57 thời Đệ Nhất Cộng hòa đã bạn

hành để bán ruộng cho nông dần trả dài hạn so với Luật Người

Cày Có Ruộng lại phát không cho nông dân thì tôi thấy ở chế độ

Đệ Nhất Cộng Hòa, Du 57 đã bắt nông dân trả mười mấy năm sau

đó mới được cấp chứng khoán , còn Luật Người Cày Có Ruộng thì

cấp ruộng và chứng khoán cấp ngay cho người nông dân thì người

nông dần rất hoan hỉ về việc cấp chứng khoán đó . So sánh Luật

Người Cày Có Ruộng tiến bộ hơn Dụ 57 rất nhiều .

NDMB : Ông là một chủ điền bị truất hửu , chắc là ông không

hoan nghênh luật đó nhiều , phải vậy không ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Chúng tôi nhận thấy như thế này , mặc

dầu cũng tôi là người bị truất hửu , nhưng theo tôi Luật Người

Cày Có Ruộng đã thực hiện một cuộc cách mạng táo bạo nhất từ

lúc soạn thảo đến lúc ban hành đã gây nhiều sóng gió . Tôi nghỉ

rằng cuộc cách mạnh này rất cần thiết trong giai đoạn hiện tại

để phù hợp với tình trạng xứ sở nhưng nếu so sánh với các cuộc

cách mạng ruộng đất khác trên thế giới thì cuộc cách mạng ruộng

đất này tương đối ôn hòa hơn vì điền chủ trực cạnh còn giữ lại

được 15 mẫu và nếu bị truất hửu cũng được đến bồi thảo đáng .

Vì lẽ đó mà chúng tôi không nghỉ tới quyền lợi riêng của

chúng tôi nửa . Chúng tôi cũng rất hoan nghênh Luật Người Cày

Có Ruộng .

NDMB : Còn những điền chủ chống đối Luật Người Cày Có Ruộng

thì họ là những người nào ?
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Ông Huỳnh Văn Vui : Chúng tôi nhận thấy như thế này , mặc

dầu chủng tôi là người bị truất hửu , nhưng theo tôi Luật Người

Cày Có Ruộng đã thực hiện một cuộc cách mạng táo bạo thật từ

lúc soạn thảo đến lúc ban hành đã gậy nhiều sóng gió . Tôi nghỉ

rằng cuộc cách mạng này rất cần thiết trong giai đoạn hiện tại

để phù hợp với tình trạng xứ sở nhưng nếu so sánh với các cuộc

cách mạng ruộng đất khác trên thế giới thì cuộc cách mạng ruộng

đất này tương đối ôn hòa vì điền chủ trực canh còn giữ lại được

15 mẫu và nếu bị truất hửu cũng được đền bồi thỏa đáng .

Vì lẽ đó mà chúng tôi không có nghỉ tới quyền lợi riêng

của chúng tôi nửa. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh Luật Người

Cày Có Ruộng .

NDMB : Còn những điền chủ chống đối Luật Người Cày Có

Ruộng thì họ là những người nào ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Thật ra bất cứ một cuộc cách mạng nào

có sự va chạm quyền lợi của một thiểu số nào đó cũng cómột

vài người chống đối hoặc vì quyền lợi , hoặc vì chưa thông cảm

được đại sự hoặc một vài người lợi dụng thời cơ xen vào để mưu

đồ việc riêng của họ .

NDMB : Thưa ông , trước kia Việt Cộng cũng có Cải Cách Điền

Địa và cũng có truất hửu điền chủ , phát cho ta điền , nông dân .

Ông có biết việc cải cách điền địa đó và Luật Người Cày Có Ruộng

khác nhau như thế nào không ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Việc phân chia ruộng đất của Việt Cộng

chẳng qua chỉ có một mục đích để thậu thuế nông nghiệp . Người

nông dẫn không được hưởng gì cả. Hoàn toàn khác với công cuộc

cải cách điền địa như ngày hôm nay .

NDMB : Còn ông Trần Quang Sang , ông cũng là người nông

dân đãđược Việt Cộng phát ruộng cho thì ông thấy như thế nào ?

.../



218 .

Ông Trần Quang Sang : Trong thời Việt Minh , lúc mà toàn

dân tranh đấu chống thực dân Pháp thì Việt Nam lợi dụng cơ hội

có chính quyền trong tay đã phân chia ruộng đất cho nông dân

để gọi là cha đứt chế độ thực dân Pháp . Người dân khi được

Việt Minh chia đất , dĩ nhiên là họ thỏa mãn , nhưng lần lần đến

một giai đoạn sau , họ đánh thuế nông nghiệp rất cao nên quyền

lợi của nông đến cũng chẳng được thụ hưởng là bao mà chỉ nộp

thuế hết .

NDMB : Chúng tôi thường nghe nói người chủ điền luôn luôn

bóc lột tả điền đến nổi tả điền không đủ sống vậy chuyện đó như

thế nào , xin ông đại diện nông dân cho biết .

Ông Trần Quang Sung :

dân , chủ điên lợi dụng cơ

từ 40 đến 60 % huê lợi thâu

Trong một chế độ phong kiến , thực

hội đó để đặt mức địa tô quá cao ,

hoạch được , cho nên nông dân đã phản

uất đối với chủ điền . Tuy nhiên , trong đó cũng có một số chủ

điền rất tốt chứ không phải giữa chủ điền và tá điền hoàn toàn

là những xung đột với nhau một cách khắc nghiệt .

NDMB : Thưa ông điền chủ , ông có đồng ý như vậy không ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Tôi cho đó là một sự tuyền truyền láo

khoét của Việt Cộng mà thôi . Sau này người nông dân đã biết

chuyện đó , từ trước tới giờ ai cũng nhìn nhận những người có

đạo đức thì có tiền của còn những kẻ bóc lột thì làm gỉ mà có

phước đức . Những người có ruộng đất nhiều muốn làm sao cho

người nông dân là cho mình đắc lực hơn thì phải xử một cách có

đạo đức . Cái đạo đức đó sẽ đem đến lợi cho mình .

Còn tuyên truyền nói rằng người nông dân bị điền chủ bóc

lột tôi không đồng ý . Từ trước tới giờ chúng tôi thấy rằng nếu

làm ông điềnchủ thì phải giúpđỡ tá điền trong những trường

hợp con họ đau , vợ họ sanh , tiền thuốc men đều do điển chủ

giúp đỡ để gây sự thân mật giữa tá điền và điền chủ .
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NDMB : Ông Trần Quang Sang , chính phủ cấp cho mỗi người

nông dân ở miền Tây 3 mẫu ruộng còn những người ở miền Trung

thì một mẩu nhưng có những người nông dân hiện đang canh tác

tới 10 mẫu , nay chỉ được cấp có 3 thì họ có bị thiệt thòi không ?

Ông Trần Quang Sang : Thực tế là như thế này , người nông

dẫn trước đây đang canh tác hai ba mươi mẩu nhưng là ruộng của

điền chủ , nay chính phủ phát ba mẫu là ruộng của mình . Vẽ lại ,

Luật Người Cày Có Ruộng không bắt buộc khi mình cây 20 mẫu mà

nay là chủ 3 mẫu thỉ 17 mẫu kia bị lấy lại . Hiện giờ người nông

dân rất thỏa mản , sự thật không có sự chống đối nào hết .

NDMB : Những nông dân đi lính có được lãnh phần ruộng của

họ không?

Ông Trần Quang Sang : Theo Luật Người Cày Có Ruộng những

người nào trực tiếp canh tác mới được thụ hưởng . Tuy nhiên ,

sau khi phân chia thì số ruộng dư lại thì những thành phần

khác như quân nhân giải ngủ công chức về hưu cũng được chia

đất .

NDMB : Chúng tôi e rằng những ruộng còn lại là những ruộng

không được tốt và ở quá xa ?

ho .

Ông Trần Quang Sang : Còn nhiều công điền để lại dành cho

NDMB : Trong lúc thực thi Luật Người Cày Có Ruộng , dưới

mắt một điền chủ , ông Huỳnh Văn Vui có thấy sự tham nhũng nào

trong lúc thi hành luật này không ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Chúng tôi là người góp phần vào trong

sự hy sinh đó nên chúng tôi nghỉ rằng không một người , một cơ

quan nào đang tâm làm khó để chúng tôi .

NDMB : Còn ông đại diện nông dân ? Ông có thấy có tham nhũng

trong lúc thi hành Luật Người Cày Có Ruộng không ?
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Ông Trần Quang Sang : Tham nhũng là một tệ trạng chung ,

nhất là tại Việt Nam một nước ở trong tỉnh trạng chiếntranh .

Đối với Luật Người Cày Có Ruộng thì thực tế lì chúng tôi chưa

biết được một chuyện nào . Nhưng theo một số dư luận thì cũng

có một sự chậm trẻ , hoặc gia là không thâu nhận đơn hay cấp

chậm chạm , mặc đầu những chứng khoán đó đã về tới xã . Chúng

tôi không hiểu rằng trong những sự chậm trẻ đó có gì mờ ám nào

hay không còn tham nhũng thực sự thì chúng tối chưa biết được .

NDMB : Dưới mắt một điền chủ , xin ông Huỳnh Văn Vui cho

biết Luật Người Cày Có Ruộng trong năm qua đã được thi hành

như thế nào ?

Ông Huỳnh Văn Vui : Theo dỏi báo chí và đài truyền hình

Việt Nam tôi thấy việc thực thi Luật Người Cày Có Ruộng tới

này đã có gần 50.000 tiền chủ trên toàn quốc đã kê khai ruộng

đất , với số diện tích lối 800.coo mẫu và một số hơn 180.000

nông dân nạp đơn xin cấp ruộng đất vì khoảng 267.000 mẫu đã được

phát rồi . Như vậy , tôi thấy rằng cả điền chủ lẫn nông dân đều

hưởng ứng Luật Người Cày Có Ruộng .

NDMP Thưa ông đại diện nông dân , xin ông cho biết ý kiến ?

Ông Trần Quang Sang : Chúng tôi thấy giai đoạn thứ nhất

tức giai đoạn chuẩn bị thi hành Luật Người Cày Có Ruộng ở nông

thôn có hơi chậm chạp vì ngày 26.3 Luật Người Cày Có Ruộng ra

đời mà mãi ba tháng sau mới có một sắc lệnh để thi hành . Sự

chờ đợi , trông ngóng của nông dân quá lâu , nhưng ba tháng sau

khi sắc lệnh ra đời với sự tập trung nhân sự của Bộ Canh Nông

với sự cộng tác của Tổng Nha Điền Địa thì hiện giờ trên 200.000

nông dân đã nhận được chứng khoán và trên 180.000 nông dân chuẩn

bị nhận chứng khoán nữa thì tôi thấy rằng trong việc thực thi

mới có một năm mà làm như vậy cũng rất nhanh chóng .

NDMB : Xin ông điền chủ cho biết nguyện vọng của giới

điền chủ như thế nào ?
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Ông Huỳnh Văn Vui : Nguyện vọng củanhững người điềnchủ

như tôi chẳng hạn , bây giờ tôi có con , có cháu là quân nhân ,

công chức hết thì chúng tôi muốn là sau này còn lại 5 mẫu

ruộng đặng cho con cháu sau khi giặc giã có ruộng cho nó cạy .

Và riêng tôi , tôi đã nhận lãnh chi phiếu lãnh tiền bồi thường

rồi , còn nhiều vị điền chủ khác chưa nhận được , tôi mong làm

thế nào họ cũng được lệnh mau chóng .

с

NDMB : Xin ông đại diện nông dân cho biết nguyện vọng của

nông dân như thế nào ?

Ông Trần Quang Sang : Luật Người Cày Có Ruộng đã giúp

người nông dân mỗi người ba mẫu ở miền Nam , một mẩu ở miền

Trung thì dỉ nhiên là khi đã là sở hửu chủ của thửa ruộng mình

đang cày thì đó là một vui mừng vô kể . Nhưng nguyện vọng của

nông dâncònmuốn rằng chính phủ làm thế nào trang bị cho họ

để cơ giới hóa nông nghiệp để cải tiến canh tác , tăng gia năng

xuất để tiến tới tự cường, tự cấp lúa gạo nội địa cho dân tộc

Việt Nam đủ ăn vỉ dân Việt Nam hiện giờ vẫn còn nhập cảng sao

ngoại quốc thì điều đó làm đau lòng người nông dân không ít .

Nguyện vọng của người nông dân cũng mong rằng làm thế nào

để chính phủ lưu ý mà thành thị hóa nông thôn để mỗi người dân

ở nông thôn có thể hưởng thụ tất cả những gì gọi là văn minh .
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SỰ NGHIỀN CÁC CHẤT MA TÚY

Phát Hình Ngày 11.4.1971

Ông PHẠM KIM QUI , 40 tuổi , thẩm phán Tòa Thượng thẩm

Saigon , phụ tả Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia đặc trách

khối Cảnh sát mà nhiệm vụ chính yếu là việc bài trừ ma túy .

Ông LÝ KÝ HOÀNG , Biên tập viên , chuyên viên của phòng

ma túy thuộc khối Cảnh Sát .

NDMB : Xin ông Phụ Tá cho biết tại sao chúng lại dùng

danh từ hóa chất thay vì danh từ ma túy mà người ta thường

dùng ?

Ông Phạm Kim Qui : Danh từ ma tuy thường đường dùng với

những chất như á phiện hay những chất được bào chế ra từ a

phiện như morphine , heroine . Danh từ hóa chất trái lại tổng

quát hơn , gồm các chất mà giới trẻ , giới nghiền hiện nay dùng

rất nhiều .

NDMB : Theo ông nói , hóa chất có rất nhiều loại . Những

hóa chất mà chúng ta nói hôm nay là những hóa chất nào ?

.../
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Ông Phạm Kim Qui : Tổ chức quốc tế công cộng không định

nghĩa liều thuốc là gì , ngoài việc ám chỉ là liều thuốc sẽ làm

cho người xử dụng sẽ là thuộc vào thuốc , có thể là lệ thuộc

tâm lý , có thể là lệ thuộc vật chất .

-

Loại sinh ra mê sảng tiên cuồng (délin genes ) atropine

scopolamine comme alcaloides ( loại cây cà được )

Loại thuốc ngủ (hypn tiqués de Hypnos thần ngủ Hy Lạp )

barbiturique -hydrate chloral (pha với rượu ) .

Và loại thuốc hồi phụctinh thần(psychoanaleptiques ,

phenylethylamines trà cafe maxiton ) .
-

NDMB : Những người xử dụng những hóa chất này có thể bị

lệ thuộc về những phương diện nào b

Ông Phạm Kim Qui : Các loại thuốc trên gây ra sự lạm dụng .

Sự lạm dụng này có gây ra một sự lệ thuộc không , và nếu có lệ

thuộc vật chất hay lệ thuộc tâm lý .

Sự lệ thuộc tâm lý là do nhu cầu tìm kiếm sự khoái lạc ,

sự khoái cảm . Sự khoái lạc , khoái cảm này chỉ dành riêng cho

cá nhân , cho người nào tìm kiếm nó , triên nhiên cơ thể không

cần đến sự khoái cảm này . Tổ chức Ý tế Quốc tế định nghĩa nó

như một động lực thúc đẩy con người phải xử dụng thường xuyên

hay thường trực một chất hóa phẩm nào đó để tìm kiếm sự khoái

lạc hoặc để tránh một cảm giác khó chịu hay đau đớn .

Có thể nói là tất cả các chất thuốc có thể gây ra sự lệ

thuộc đều gây ra sự lệ thuộc tâm lý .

Điểm thứ nhì là cường độ ( insensité ) của sự lệ thuộc tâm

lý tùy theo chất thuốc dùng .

Diểm thứ ba là cường độ này thay đổi từ một cá nhân này

đến một cá nhân khác , nhiều người xử dụng thuốc có thể tự kèm

chế hộ được và có thể bỏ hẳn luôn được nửa .

Nhưng trái lại đối với nhiều người , chúng ta chứng kiến

một sự gia tăng cường độ vì người này xử dụng một loại thuốc

càng ngày càng mạnh hơn ( bỏ cần sa để xử dụng bạch phiến ) .

...!
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Điểm thứ tư : nếu không có thuốc , người lệ thuộc tâm lý

không có triệu chứng thiếu thốn thuốc vì sự thăng bằng của cơ

thể không bị ảnh hưởng . Nói như vậy , không có nghĩa là một chất

thuốc chỉ gầy sự lệ thuộc tậm lý ít nguy hiểm hơn một chất thuốc

gây ra cả hai sự lệ thuộc tam lý và vật chất vì xung lực , động

trình độ nguy hiểm khiến người

lực thúc đẩy có thể đến mộtthiếu thuốc có nhiều hành động nguy hiểm . Chính vì vậy mà từ

lâu người ta vẫn tưởng rằng chất cocain
e

gây nên một sự lệ

thuộc vật chất , trong khi chất này , chỉ gây ra sự lệ thuộc tâm

lý .

NDMB : Còn sự lệ thuộc về thể xác ?

Ông Phạm Kim Qui : Sự lệ thuộc vật chất là khi nào có thể

đòi hỏi một chất thuốc nào đó để có sự thăng bằng nội bộ .

Cơ quan Y tế Quốc tế định nghĩa sự lệ thuộc vật chất này

như là một trạng thái hỗn loạn khi mà chất thuốc thườn
g

xuyên

được dùng bị ngưng , hoặc bị một chất thuốc khác hủy diệt .

NDMB : Xin ông cho biết á phiện là gì ?

Ông Phạm Kim Qui : Tôi xin nhườn
g

lời cho một chuyên viên

tại phòng ma túy của Khối Cảnh Sát trả lời vẹ vấn đề này .

Ông Lý Ký Hoàng : Thuốc phiện hay 4 phiện là thứ nhựa đặc

lấy ra từ võ trái cây anh túc , tức trái thẩu Trung Hoa , Ấn Độ

Thổ Nhỉ Kỳ là những xứ sản xuất thuốc phiện nhiều nhất thế giới .

Hầu hết số thuốc phiện du nhập vào Việt Nam xuất phát từ Lẻ ,

Hong Kong , Thái Lan .

Thuốc phiện có màu đen , trông giống như dầu hắc , ngửi có

mùi chua nhưng khi đốt lên , khói thuốc có mùi thơm . Thuốc phiện

nước trồng giống như loại nước màu các bà nội trợ thường dùng

để kho cá thịt . Thông thường , thuốc phiện dùng để hút , hoặc nếu

chung với nước đa chích vào mạch hay để uống .

NDMB : Từ á phiện , người ta chế ra chất morph
ine

, xin ông

và ảnh hưởng của nó như thế nào ?
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Ông Lý Ký Hoàng : Morphine có khoảng 10% trong thuốc phiện ,

được dùng nhiều trong y dược để điều chế các loại thuốc tế.

Morphine là chất bột màu trắng , không mùi vị , lắng , hòa tan

nhanh trong nước , thường dùng để chích vào mạch , nuốt hay uong .

NDMB : Ngoài Morphine còn có héroine , xin ông giải thích

về héroine ?

Ông Lý Ký Hoàng : He rcine được biếnchế từ morphine , mạnh

gấp 6 lần morphine trở lên , Heroine rất độc , để làm cho người

dùng ghiền và cũng để làm chết người . Heroine trông giống như

các loại xà bông bột , màu trắng , không mùi , rất dễ tan trong

nước , thường được dùng để chích vào mạch , cũng có thể được đốt

lên và hít khói và mũi . Heroine được giới buôn bán lẽ tại Việt

Nam đựng trong các ống plastic trong suốt , mỗi lọ chừng 150

đến 300 miligram , giá mỗi lọ từ 500 đến 1.000 .

NDMB : Một chất khác mà chúng ta thường biết là chất

codeine thường dùng làm thuốc họ và thuốc thổ tả , xin ông giải

thích về ảnh hưởng của codeine ?

Ông Lý Ký Hoàng : Codeing cũng từ thuốc phiện mà ra ,được

dùng nhiều trong y dược để điều chế các loại thuốc họ , thuốc

thổ tả , đau bụng . Codeine có hình thức chất bột màu trắng ,

trong suốt , không mùi , để hòa tan trong nước , được dân nghiên

dùng để chích , uỗng hay nuốt trong những trường hợp không tìm

được morphine hay heroine . Codeine không mạnh và không công

phạt bằng những loại ma túy nêu trên .

NDMR : Còn cocaine cũng lấy từ chất 4 phiện ra phải không ?

Ông Lý Ký Hoàng : Thưa không, như đã trình bày cocaine

không phải là chất ma túy bắt nguồn tử thuốc phiện mà do cây

coca, mọc nhiều ở những xứ Nam Mỹ . Cocaine hầu như chưa tìm

thấy bán cho giới nghiền ma túy tại Việt Nam , cocaine thưởng
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có hình thức chất bột trắng , trong suốt , vị đắng , để hòa tan

trong nước , dùng bằng cách chích mạch , hít , hoặc nhai cây tươi .

Cocaine kích thích rất mạnh, làm con người của người dùng thuốc

co lại , gây cảm giác khoan khoái lâng lâng . Người dùng cảm thấy

hăng hải , thích hoạt động , tự tin , nỗi nhiều . Thưởng những kẽ

phạm pháp hay dùng cocaine để có thêm can đảm .

NDMB : Báo chí thường nói

có trồng ở Việt Nam và nhiều

ông cho biết cần sa là gỈ ?

người

.

đến cần sa , đây là loại cây

Việt Nam cũng có dùng , xin

Ông Lý Ký Hoàng : Cần sa marijunana có tên khoa học là

Canabis Sativa L , là một cây mọc ở những xứ có khí hậu nóng

như Căm Bốt , Việt Nam , Ấn Độ , Phi Châu , Trung Đông , Mễ Tây Cơ

và vài vùng trên lãnh thổ Hoa Kỳ . Cần sa có hình dáng của loại

cây gai dệt bao bố , trung bình cao khoảng một thước rưởi đến

ba thước rưởi . Lá , hoa cành cây cần sa được phơi khô , xắc mỏng ,

vẫn lại thành điều để hút như thuốc lá . Hoa và lá cây cần sa

cai có nhiều chất tác động tên khoa học là tetrahydrocannibol

hơn cây cần sa đực . Chất này có nhiều hay ít trong cậy cần sa

còn tùy thuộc vào khí hậu , đất đai nơi trồng , thời gian gặt hái

v.v .. Thường cần sa trồng tại Á Châu mạnh hơn các loại trồng ở

Hoa Kỳ .

Nhựa cần sa còn gọi là hashish , được trích từ bông của

cây cần sa . Nhựa cần sa mạnh hơn lá và hoa từ 5 lần trở lên .

Hiện nay chưa thấy tại Việt Nam ai dùng nhựa cần da .

Nhân loại biết đúng cần sa từ 5.000 năm trước . Tại

Trung Hoa , Ấn Độ, cần sa được dùng trong y dược để làm dịu các

cơn đau từ những thời kỳ đó . Cho đến nay , Tây Y chưa dùng cần

sa vào y học . Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc , cần sự được dùng

rất nhiều ở Á Châu và Phi Châu . Riêng tại Việt Nam , rất ít người

dùng cần sa , hầu hết những vụ phi phạm về cần sự liên quan đếnsa

việc mua bán , chuyên chở , trồng trọt chứ ít có vụ vi phạm vi

sử dụng cần sa . Giới tiêu thụ hầu hết là binh sỉ Hoa Kỳ .

NDMB : Người hút cần sa đã bị những ảnh hưởng nào của

thuốc đối với tinh thần và thể xác của họ ?

.../
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Ông Lý Ký Hoàng : Sau 15 phút , cần sự bắt đầu có ảnh

hưởng với người hút , ảnh hưởng kéo dài từ 2 đến 4 giờ đồng hồ .

Nếu trộn với thức ăn , thức uống để nuốt vực , cần sẽ có tác động

chậm hơn nhưng lâu hơn .

A

Hút chừng một tiểu người say cần sa có thể cảm thấy

kích thích , vui vẽ , hút khoảng 4 điều , đương sự thấy màu sắc

trong sáng hơn , tiếng động nghe rỏ rằng hơn bình thưởng , hút

khoảng 10 tiêu , cảm giác trở nên mơ hồ , nhìn thấy những sự vật

không có trước mắt , từ trạng thái vui sướng , người say cần sa

có thể chợt trở nên buồn thảm , sợ sệt .

A
cam

Về vật chất , người dùng cần sa bị ảnh hưởng của thuốc

làm cho tay chân không cử động theo ý muốn , tim đập nhanh , cơ

thể bị lạnh , cảm thấy đói , khô cổ , còn về tâm lý người dùng c

thấy hứng thú , hoan lạc , không sống trong thực tại , nhận thức

về thời gian , không gian bị lệch lạc .

Từ những cơn hoạn lạc , người say cần sa có thể bất

chợt trở nên sầu thảm , sợ sệt , có cảm tưởng sắp chết ... Các

trạng thái tâm lý trên không kiểm soát được , người say có thể

chợt khóc , chợt cười như người điên .

Cần sa không làm cơ thể người dùng bị ghiền và nô lệ

vào thuốc như ma túy , không đòi hỏi người dùng phải ngày càng

gia tăng số lượng để thỏa mản nhu cầu vì lượng thuốc thay đổi

lúc nhiều lúc ít , có thể chỉ dùng một điếu cũng đủ làm người

xử dụng cần sa đạt được cảm giác mong muốn . Cại cần sa không

làm cơ thể người dùng bị đau đớn , dằn vặt như heroine hoặc các

loại ma túy khác . Riêng về phương diện tâm lý , người bỏ cần sa

có thể cảm thấy bồi hồi bức rức .

Thưởng thì sau một thời gian dùng cần sa , người ta có

thể dùng ma túy . Thống kê ở Hoa Kỳ cho biết cứ 100 người ghiền

ma túy thì có 80 người lúc trước chỉ dùng cần sa .

Đối với giới trẻ , cần sa có thể làm nguy hại đến việc

học hành . Một số học sinh Hoa Kỳ phải dở dang việc học hành vi

bị chính quyền bắt gặp xử dụng cần sa , phạt tử v.v .. tương lai

tốt đẹp bị trở ngại không ít nếu trong hồ sơ cá nhân , trong

phiếu lý lịch số 3 có ghi án tòa vì tội xử dụng cần sa .

NDMB : Người Việt Nam có dùng cần sa nhiều không ?

.../
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Ông Lý Ký Hoàng : Người Việt Nua ít dùng cần sa . Tuy

nhiên vì nhu cầu của binh sĩ Mỹ , người Việt Namđã và đang lén

lút trồng cần sa . Trong tương lái , rất có thể thanh thiếu niên

Việt Nam bị đầu độc bởi số lượng cần sa do chính tay người Việt

Nam trồng .

NDMB : Thưa Ông Phụ Tá , xin ông nói tỉnh trạng nghiền

hóa chất tại các quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam ?

Ông Phạm Kim Qui : Chúng tôi xin tóm tắt tình trạng

quốc tế hiện nay về vấn đề này :

Ở Nhật có độ 6.000 người nghiện bạch phiến (heroine) .

Có thể nói rằng ở Á Châu , Nhật Bản là xứ đứng đầu về vấn đề này .

Thụy Diễn trước khi phải đương đầu với vấn đề ma túy .

Thụy Diễn đã phải vẫn vã với vấn đề xử dụng các loại thuốc kích

thích trí óc , mà hậu quả là làm quên giấc ngủ và sự đói khát

( amphé famine ) ,

tế

Tình trạng rất nguy ngập vì sự xử dụng thử quá và

bừa bải các loại thuốc này , nguy ngập cho đến nổi cơ quan y

công cộng đã phải cầu cứu đến Tổ Chức Y Tế Quốc Tế , vào năm

1969 để xin tổ chức này liệt hạng thuốc kích thíchnàyvào các

loại ma túy . Cơ quan này không được thỏa mản theo ý muốn .

Trên 10.000 sinh viên đại học chích gần các loại kích

thích nói trên theo phân lượng OE25 đến Og30 1 ngày . Với sự xử

dụng các liều thuốc như vậy , tháng này qua tháng khác và năm

này qua năm khác , việc chữa trị cho các bệnh nhân bằng cách bắt

họ dứt ngay việc xử dụng thuốc không phải là dễ . Cho đến nay

cũng chưa có loại thuốc nào khi dỉ giúp các bệnh nhân như trên ,

thoát khỏi các cuộc khủng hoảng vật chất , tinh thần khi mà họ

phải ngưng ngay việc xử dụng các thuốc kích thích đó .

Nguy hại hơn nửa là nhóm thanh thiếu niên kia đã không

ngần ngại vào các ngân hàng máu để bản mẫu (ở Thụy Điển cho máu

cho các ngân hàng máu được trả tiền ) hầu lấy tiền mua thuốc

kích thích .
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Hậu quả là các ngân hàng máu đã phải ngưng xin mẫu ,

mua máu thì đúng hơn và các việc giải phẫu quan trọng trong

các bệnh viện trong đó cần có sự tiếp máu cho bịnh nhân đều

phải tạm ngừng hoặc phải chuyển bịnh nhân đến các xứ lân cận ,

Sự nguy hiểm của vấn đề rất là rỏ ràng khi mà hiện

tượng quân chúng ( phénomene de masse ) lộ diện ,

Ở Gia Nỉ Đại người ta cũng ghi nhận một hiện tượng

tương tự từ tháng 5.69 : 13 % các trẻ em từ 8 đến 15 tuổi được

cơ quan y tế săn sóc , đã xử dụng các chất hóa học bằng cách

để vào bạc plastic và ngửi hít .

Vấn đề cảng bị thảm hơn khi mà một buổi họ trong một

công viên , người ta tìm thấy 7 trẻ em nằm chết , đầu vẫn còn đút

vào cái bao plastic . Cuộc điều tra cho biết các trẻ em này đã

xử dụng các chất hóa vì buồn nản , một số khác vì tranh đua và

các trẻ này đã giải thích : " 3 trường chúng tôi đã không thỏa

mãn được các việc mà nhà trường đòi hỏi ở chúng tôi " .

Ngoài ra , Gia Nã Đại cũng vừa làm một cuộc thống kê

trên 20.C00 sinh viên vào tháng 5.70 mặc đầu kết quả chính thức

chưa được công bố, nhưng có nhiều triệu chứng nguy ngập . Riêng

ở Québec , cuộc điều tra cho biết 40 % sinh viên đã thú nhận xử

dụng hóa học phẩm và nhiều nhất là cần sa , qua các loại khác

như các thuốc dùng để pha chế ( solvent soluène ) LSD : 0,3%.

ở

-

Ở Anh có 50.000 nghiện bạch phiến . Từ năm 1960 đến

nay , con số Gin tăng khủng khiếp . Con số người xử dụng bạch

phiến mà Cảnh sát đã bắt giữ đã có 60 lần nhiều hơn ở các năm

chót .

Ở Hoa Kỳ hiện nay có 100.000 người ghiền bạch phiến-

Riêng ở Nữu Ước , theo phúc trình Linds 7 , người ta ước lượng

trong vòng hai năm tới 100.CO0 sinh viên ở các Đại Học Khoa ra

phải được chửa trị như là bịnh nhân ghien bạch phiến .

Ngoài ra , trong các trường học ở Nửu Ước có khoảng

100.000 học sinh xử dụng bạch phiến . Trên 20.000 người Mỹ xử

dụng cần sa . Trong các trường tiểu học , trung học Mỹ , tùy theo

cho 25 % trẻ em từ 12 đến 14 tuổi , hoặc 40% xử dụng các hóa học

pham phần lớn là cần sa và các loại thuốc kích thích .

-

.../



230.

Riêng tiểu bang California năm 1964 ; 7.000 người bị

bắt vì xử dụng ma túy , năm 1967 : 37.000 người năm 1969 : 89.000

người .

Riêng ở Pháp có lối 25.000 thanh thiếu niên xử dụng

các hóa học phẩm .

A

NDMB : Còn tỉnh trạng nghiên ở Việt Nam như thế nào ?

Ông Phạm Kim Qui : Tại Việt Nam , con số thống kê không

rỏ rệt , nhưng chúng tôi có biết con số những người nghiền mà

tòa án đã bắt thì năm 1969 có 1.427 người bị bắt vì nghiền ma

túy , năm 1970 con số này có trên 3.000 người .

N

NDMB : Chúng tôi có nghe ông nói phần lớn là thanh niên

và sinh viên đã nghiền bạch phiến và cần sa , xin ông cho biết

tại sao giới thanh niên lại nghiền nhiều hơn là giới khác ? và

tại sao giớt thanh niên Chiền lại gia tăng như vậy ?

Ông Phạm Kim Qui : Có thể nói đó là sự khủng hoãng của

nền văn minh hiện tại .

Về danh từ khủng hoảng của nền văn minh hiện tại , ta

có thể tự hỏi , thật ra có một sự khủng hoảng của nền văn minh

hay chỉ là một sự mất niềm tin trong các giá trị tinh thần mà

ông bà cha mẹ chúng ta từ xưa đến nay đã để lại . Hay là thật

ra chỉ có một sự khủng hoảng của giới trẻ hiện nay .

Nếu quan niệm rằng hiện nay có một sự mất niềm tin

tưởng vào các giá trị tinh thần cổ truyền , phải hiểu rằng giới

trẻ hiện này phủ nhận tất cả một hệ thống tư tưởng xây dựng

trên lý trí để thay vào đó một cuộc sống phiêu lưu với chất ma

túy để tự tạo một cuộc sống tưởng tượng . Nhưng có sự khác biệt

là ở phương Tây , nếu sự nghiện ngập ma túy nhứt là với bạch

phiến có lẽ có mục đích giúp các người xử dụng thoát ra khỏi

vòng nô lệ của một nền văn minh quá lệ thuộc vào kỷ nghệ , thị

trái lại ở Á sông sự nghiện ngập có một tính cách tìm kiếm một

lối thoát mơ mộng , tìm kiếm chốn Thiên Thai thay vì sống với

cuộc sống hiện tại quá cơ cực , quá khổ sở .

.../
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Nếu quan niệm rằng , thật ra chỉ có một sự khủng hoảng

của giới trẻ hiện nay , thì ta lại cùng phải tự hỏi : tại sao

giới trẻ phải sử dụng ma túy , phải nghiện ngập .

Từ cả ngàn năm nay , con người cố gắng tổ chức để sống

với nhau trong xã hội và văn minh xuất hiện từ đó . Với sự tổ

chức càng ngày càng mạch lạc hơn , với một nền văn minh cùng

ngày càng tân tiến , cơ cấu thế giới hiện nay , của gia đình

hiện nay đã khiến cho giới trẻ bở ngở, hoang mang . Sự thiếu

thông cảm , sự mất liên lạc giữa giới lớn tuổi và giới trẻ lại

càng làm cho giới trẻ hoang mang hơn . Giới trẻ không biết phải

làm thế nào , họ đã dùng ma túy để tạo một nếp sống tưởng tượng .

NDMB : Nói như vậy thì giới trẻ hiện nay đã bị ảnh

hưởng của xả hội và xả hội người lớn đã tạo ra những trẻ em

đó , vậy những người lớn tuổi phải có những biện pháp nào để

ngăn ngừa te trạng đó ?

Ông Phạm Kim Qui : Thế giới đã chú trọng đến vấn đề

kiểm soát từ sáu bảy chục năm nay .

Năm 1909 , một hội nghị quốc te ve nha phiến đã nhóm

họp ở Thượng Hải nhưng mãi đến 23.1.1912 các nước mới ký kết

thỏa ước quốc tế về nha phiến ở La Haye .

Năm 1925 , Hội nghị Genève đi đến một thỏa ước liên

quan đến việc bào chế , buôn bán nội bộ và sự xử dụng nha phiến .

Năm 1931 , 1936 , 1946 các nước lại phải họp để bổ túc

hoặc sửa đổi thỏa ước nổi trên và từ 13 cho đến năm 1961 còn

nhiều sửa đổi khác nửa. Thỏa ước về ma túy ký kết cuối cùng là

30.3.1961 3 Nửu Ước .

Tổ chức Y Tế Quốc Tế chỉ là một tổ chức thuộc Liên Hiệp

Quốc vì có trách nhiệm về y tế công cộng . Tổ chức này có nhiều

ủy ban trọng đó có một ủy ban chuyên về ma túy gọi là cơ quan

quốc tế về kiểm soát ma túy .

NDMB : 26là một cố gắng chung của quốc tế , còn Việt

Nam chúng ta đã góp phần như thế nào ?

.../
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1

Ông Phạm Kim Qui : Riêng Việt Nam cũng có tham dự hội

nghị Quốc tế và ma túy tổ chức tại Tân Đề Li từ 9.10 đến 21.10 .

1967 về vấn đề kiểm soát ma túy .

Phái đoàn Việt Nam do Dược sỉ Phạm Thanh Tường 1đại

diện đã nêu lên việc cố gắng của Việt Nam trong vấn đề kiểm

soát mà tủy như sau :

Ở Việt Nam , sự trồng trọt cây á phiện đã bị cấm trên

toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ năm 1955 ke cả mọi sự nhập cảng

thông qua, tồn kho chuyên chở , từng trử , chuyển nhượng có lấy

tiền hay không , chất thuốc phiện chưa biến chế hay đã biến chế .

( Dụ số 60 ngày 27.9.1955 ) .

Việt Nam không sản xuất nhựa á phiện . Các chất nhựa

á phiện cũng như các chất alcoloides lấy từ á phiện và phần

lớn các chất ma túy đều được nhập cảng theo nhu cầu y tế bởi

các Dược sỉ .

Tuy vật sự buôn bán và xử dụng ma túy gia tăng đáng

ngại . Chỉ riêng trong năm 1966 : 254k3 , 1967 – 1.67 , 9.67:

1.273kg , là vì các sự nhập nội bất hợp pháp phần nhiều do từ

Căm Bốt , Lào và Thái Lan ,

NDMB : Những người buồn bán và sử dụng ma túy bất hợp

pháp như vậy sẽ bị trừng phạt như thế nào ?

Ông Phạm Kim Qui : Riêng về sự trừng phạt . Dụ số 60

ngày 27.9.55 phạt bạc từ 10.000 $ cho đến 200.000$ và phạt tù từ

3 tháng đến 5 năm các sự nhập cảng , thông qua , tồn kho , chuyên

chở tầng trử thuốc phiện .

Người nào hiển nhiên xử dụng thuốc phiện bất luận dưới

hình thức nào sẽ phải phạt giam từ 3 tháng đến 5 năm . Ngoài các

hình phạt nói trên can phạm còn có thể bị trục xuất ra khỏi

lảnh thổ Việt Nam nếu là ngoại kiều .

Sau thời gian giải độc là sáu tháng , người công chức

nghiện nếu xét ra vẫn còn hút thuốc phiện , sẽ bị bỏi chức .

../
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Tuy nhiên , việc trừng phạt gắt

khóa của vấn đề . Bằng cớ là ở Mỹ , tòa án

các việc buôn bán và xử dụng ma tuy vẫn

cũng vậy .

gao không phải là chia

trừng phạt rất nặng

gia tăng . Ở Việt Nam

NDMB : Vậy thì chúng ta có một giải pháp nào để giải

quyết vấn đề này khác hơn là kiểm soát và trừng phạt ?

Ông Phạm Kim Qui : Tôi nghỉ rằng chìa khóa của vấn đề

là phải tìm kiếm ở chó khác hơn là sự trừng phạt .

Các chuyên viên trên thế giới đã cùng nhau mộ xã vãn

đề và ta có thể kết luận là sự nhận định của họ có thể bao gồm

trong năm điểm sau đây :

-
hóaCác hỏa phẩm mà giới trẻ thường dùng hiện nay có

chứa chất độc .

-

Cần phải tìm kiếm và phân loại rỏ hơn loại thuốc

nào là loại có chất độc .

-

. Luật lệ hiện hành và lỗi thời không áp dụng có hiệu

quả trước vấn đề : một bên là ma túy một bên là các chất thuốc

mà sự lạm dụng có thể đem đến sự nguy hiểm cho cơ thể .

-

Cần nên ngăn ngừa giới trẻ xử dụng vì làm dụng các

loại thuốc này và kh ông có biện pháp nào hữu hiệu hơn là một

chương trình thông tin vô tư , khách quan , và sâu rộng cho quần

chúng về sự nguy hiểm của sự xử dụng nói trên .

-

Phải có những biện pháp hữu hiệu hơn để cải cách vấn

đề giáo dục con em chúng ta . Trong chương trình cải cáchnày ,

không thể giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho nhà làm luật và

Tòa Án để trừng trị hoặc cho các bác sĩ hay chuyên viên để điều

trị , mà phải cảnh giác gia đình trọng đó cha mẹ phải có một

phần lớn bổn phận giáo dục , theo dỏi và ngăn ngừa con em phạm

pháp hoặc sa ngã .

Trong vấn đề ngăn ngừa và bài trừ ma túy nói trên ,

tôi nghỉ hiện thời năm điểm trên đã được các chuyên viên thể

giới nhìn nhận và có lẽ trong một ngày gần đây , tổ chức y tế

quốc tế phải tìm một giải pháp cho vấn đề này .
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CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

TẠI VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 18.4.1971

-
Bác Sĩ TRẦN NGUƠN PHIÊU , Tổng Trưởng Xã Hội .

Bác Sỉ HUỲNH ẢNH NGUYỆT , Chuyên Viên sở Bảo Trợ

Mẫu Nhi thuộc Bộ Y Tế .

Vương .

-
Bác sỉ PHẠM TU CHÍNH , Giám Lốc Bảo Sanh Viện Hùng

NDMB : Gần đây Bác sỉ Tổng Trưởng đã hướng dẫn một

phái đoàn tham dự Hội nghị vùng sông Nam Á và Úc Châu về kế

Hoạch Hóa Gia Đình , tại Phi Luật Tân . Xin Bác sỉ cho biết hội

nghị này đã bàn về những vấn đề gì và lý do nào Việt Nam Cộng

Hòa đã tham dự hội nghị ?

Tổng Trưởng Xả Hội : Trong thời gian qua , chúng tôi đã

hướng dẫn một phái đoàn tham dự hội nghị vùng Đông Nam Á và Úc

Châu về Kế hoạch hóa gia tỉnh . Đây là một hội nghị bàn về vận

đề làm thế nào thúc đẩy các chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đỉnh .

.../
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Trong quá khứ , Việt Nam cũng đã tham dự nhiều hội

nghị ve Kế Hoạch Hóa Gia tỉnh nhưng giai đoạn trước kia là

giai đoạn để giải thích sự cần thiết của Kế Hoạch Hóa Gia Đình ,

kỳ này hầu hết các quốc gia đều có chương trình này . Riêng

Việt Nam , chúng ta còn ở trong thời kỳ phôi thai , chúng tôi tham

dự hội nghị để rút tỉa kinh nghiệm về tổ chức cũng như điều

hành chương trình ,

NDMB : Kế Hoạch Hóa Gia Đình là gỉ ?

Tổng Trưởng Xả Hội : Kế Hoạch Hóa Gia Đỉnh là áp dụng

những biện pháp hữu hiệu để giúp cho các gia đình có thể tự ý

định đoạt được lúc nào nên sanh con . Như vậy , các bà mẹ có thể

định được khoảng cách giữa hai lần sinh cũng như là có thể định

được số con mà gia đình có thể nuôi dưởng một cách dể dàng .

Ngoài ra chương trình KHHGĐ còn có một khía cạnh khác

là giúp những bà mẹ hiếm con có cơ hội để có thể mang thai .

KHHGĐ ?

NDMB : Xin Bác sỉ Phạm Tu Chính cho biết mục đích của

BS . Phạm Tu Chính : Theo định nghĩa , như ông Tổng Trưởng

Xả Hội vừa nói , KHHG nhằm mục đích tạo nguồn hạnh phúc yên vui

cho gia đỉnh . Nhờ KHHGĐ , sức khoẻ người mẹ và nhi đồng được bảo

vệ , kinh tế gia đình được dồi dào , việc giáo dục vì nuôi nấng

con cái được đầy đủ .

NDMB : Thưa Bác sỉ Huỳnh Ảnh Nguyệt , ở các nước trên

thế giới có KHHGĐ , có nước là một chương trình quốc gia , có

nước là một chương trình của tư nhân , vậy ở Việt Nam chương

trình KHHGD như thế nào ?

Bộ . Huỳnh Ánh Nguyệt : Ở Việt Nam không có chương trình

quy mô về KHHG2 tuynhiên , vì nhu cầu nhằm bảo vệ sức khỏe người

mẹ và đứa con , nên sở Bảo Trợ Mẫu Nhi đã có thêm phần KHHGD tại

các phòng khám Bảo Trợ Mẫu Nhi .
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Hoạt động của Bảo Trợ Mẫu Nhi 1 theo dỏi sức khỏe

người mẹ trong suốt thời kỳ sinh sản và theo dỏi sức khỏe đứa

con . Về phần theo dỏi sức khỏe người mẹ , trong cử sinh sản

thì trước lúc mang thai , lúc có thai , lúc sanh , sau khi sanh

và khoảng cách giữa hai lần sinh .

Săn sóc sức khỏe cho trẻ con gồm

người mẹ trong khoảng giữa hai kỳ sanh nên

có phần khám sức khỏe

nếu sức khỏe người mẹ

có thể bị đe dọa trong kỳ sanh sắp tới thì việc áp dụngkế

hoạch gia đình rất cần thiết . Phần khám sức khỏe cho trẻ em lành

mạnh như chích ngừa ... chính vì mục đích săn sóc .

NDMB : Thưa Bác sỉ Phạm Tu Chính , các bà muốn biết về

KHHGĐ thì phải tới đâu để được chỉ dẫn ?

BS . Phạm Tu Chính : Phòng KHHGĐ được lập trong các bảo

sanh viện công tại đô thành , các khu bảo trợ mẫu nhi trong

bệnh viện tỉnh . Vì phải huấn luyện nhân viên chu đáo và tổ chức

cơ sở nên hiện nay trên toàn quốc chỉ mới có 16 phòng KHHGĐ .

Tại đô thành có 3 phòng KHHGĐ được thiết lập tại Bảo Sanh Viện

Hùng Vương , đường Hùng Vương Chợ Lớn , Bảo Danh Viện Từ Dũ , đường

Cống Quỳnh và tại Bảo Sanh Viện Khánh Hội tại Quận IV . Tại Gia

Định có Bảo Sanh Viện Hiền Mẫu , ngã tư Bảy Hiền còn tại 12 tỉnh

đã có phòng KHHGD là Thừa Thiên . Bệnh Viện Trung Ương Huế . Đà

Nẳng , trung tâm y tế toàn khoa Khánh Hòa , trung tâm y tế toàn

Nha Trang , Phong Dinh trung tâm y tế toàn khoa Phong Dinh , nịnh

Tường , trung tâm y te toàn khoa binh Tường , Biên Hòa Ty y tế

Biên Hòa , An Giang trung tâm y te toàn khoa An Giang , Kiên

Giang bệnh viện Kiên Giang , Bạc Liêu , bệnh viện Bạc Liêu , Quảng

Nam , bệnh viện Quảng Nam , Ninh Thuận bệnh viện Ninh Thuận và

Quảng Trị bệnh viện Quảng Trị .

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng , vì sao mà chương trình

KHHGD chưa được phát triển ?

Tổng Trưởng Xã Hội : Vấn đề khó khăn cho chương trình

KHHG2 hiện nay tại Việt Nam là một vấnđề pháp lý , Việt Nam

tuy đã thu rồi độc lập từ lâu nhưng chúng ta vẫn áp dụng những
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luật lệ do người Pháp để lại . Đặc biệt nhất là bên Pháp , có

điều luật vào năm 1920 và được ban bố ở Việt Nam năm 1933 ,

cấm việc tuyên truyền ngừa thai và sẽ bị phạt tù chứ không

nói gỉ tới những dịch vụ ngừa thai . Cho đến nay vấn đề KHHGĐ

tại Việt Nam chỉ có thể làm một cách giới hạn ở trong những

thí điểm mà bác sỉ Chính vừa nói .

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng , mấy năm vừa

dân biểu và nghị sĩ đã xuất ngoại để nghiên cứu

tại các nước bạn . Những nghị sĩ , dân biểu này đã

để có một chương trình KHHGD tại Việt Nam ?

qua có vài

về vấn đề KHHGĐ

làm những gỉ

Tổng Trưởng Xã Hội : Trong thời gian qua , mỗi lần chúng

tôi đi quan sát hay tham dự những hội nghị thì trong chương

trình của Bộ Y Tế hay bên Bộ Xả Hội chúng tôi vẫn mời các vị

nghị sĩ và dân biểu đi quan sát những chương trình ở ngoại quốc .

Riêng trong năm 1969 , tôi được biết ở Ủy ban Y tế Hạ viện đã

đưa ra một dự luật để thay đổi điều luật do người Pháp để lại .

Chính bên Pháp người ta đã sửa đổi luật này từ lâu . Nhưng dự

luật này chưa được xét tới .

A

Sau này khi chúng tôi đi dự một hội nghị ở Đông Kinh

với Nghị sỉ Trấn Trung Dung , Nghị sĩ Trần Trung Dung cho biết

là đã làm thêm một dự thảo luật để đưa ra thảo luận nhưng tới

giờ phút này vẫn chưa thấy thảo luận Riêng tôi , tôi thấy chương

trình KHHGD giúp cho hạnh phúc gia đình để người đàn bà có sự

tự do lựa chọn thời gian sanh con , khoảng cách củng như số con .

Tôi tin rằng giới phụ nữ rất mong đợi chương trình này . Tôi ước

ao trong thời gian sắp tới , dự luật sẽ được đưa ra thảo luận và

có nhiềuhyvọng được chấp thuận . Tôi nghỉ rằng mùa bầucử sắp

tới và số nử cử tri cũng là một số đángkể thìquý vị dân biểu ,

nghị sỉ chắc cũng nghỉ tới vấn đề này .

NDMB : Xin Bác sỉ Huỳnh Ánh Nguyệt cho biết , phải làm

thế nào để các bà mẹ Việt Nam tham gia vào những dịch vụ KHHGĐ ?

BS . Huỳnh Anh Nguyệt : Trong phần giáo dục y tế , các

phòng khám bảo trợ mẫu nhi đều có tổ chức những lớp học thường
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xuyên cho các bà mẹ . Trong những lớp học này , nhân viên phỏng

khám cũng đề cập tới sự ích lợi của KHHGĐ . Nhờ vậy sau khi

sanh , các bà đã biết qua về hoạt động KHHGD và tự nguyện đến

xin áp dụng phương pháp .

NDMB : Muốn tham gia chương trình KHHGĐ phải có những

điều kiện nào ?

B3 Huỳnh Ánh Nguyệt : Nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe

của người mẹ và đứa con củng như hạnh phúc giađình phụ nữ

tham gia cũng phải có một số điều kiện . Thứ nhất là người đó

phải có gia đình , chứng minh bằng tờ hôn thú hay giấy sống

chung vì sự ưng thuận của người chồng trong đơn xin . Thứ hai

là phải có ít nhất bốn con và trên ba mươi tuổi , ngoài ra nếu

có đông con , từ năm đứa trở lên thì điều kiện tuổi tác được

miền . Trong trường hợp bệnh tật mà việc mang thai sắp tới có

nguy hại tới sức khỏe của người mẹ và đứa con , thì không cần

điều kiện tuổi tác hay số con mà chỉ do sự quyết định của y sĩ

là vì đó là một trường hợp có biểu thị y khoa .

NDMB : Xin BS . Phạm Tu Chính cho biết những phương

pháp nào để có thể dùng ngừa thai ?

BS . Phạm Tu Chính : Có rất nhiều phương pháp KHHGĐ ,

các phương pháp này đều được chỉ dẫn cho các bà mẹ tham gia

KHHGD và sự lựa chọn tùy nơi các bà mẹ với sự chỉ dẫn của y sỉ .

Phương pháp thứ nhất là dùng thuốc diệt tinh trùng

tại chỗ , như kem diệt tinh hay là viên sủi bọt . Phương pháp

thứ hai là dùng màng ngăn cách , túi cao su plastic cho đàn

ông hay màng chắn cho phụ nử . Phương pháp thứ ba là phương

pháp riêng cử định kỳ thường gọi là phương pháp Ogino . Trong

chu kỳ kinh nguyệt người tađược biết có một số người có thể

thụ thai . Phương pháp thứ tư là đặt vòng nhựa trong tử cung .

Phương pháp thứ năm là dùng thuốc viên uống ngừa thai để ngăn

trứng rụng .

Các phương pháp này được giảng dạy và cung ứng cho các

bà mẹ tham gia chương trình KHHGĐ . Ở Việt Nam , có hai phương
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pháp chính được dùng là phương pháp đặt vòng nhựa và phương

pháp dùng thuốc viên uống . Tất cả các dịch vụ này đều được

cung cấp miễn phí .

NDMB : Xin bác sỉ nói rỏ hơn về những viên thuốc .

BS . Phạm Tu Chính : Thuốc viên uống thường thường là

21 viên hoặc 28 viên tùy loại . Thuốc viên uống là phải uống

đều đặn trong mỗi ngày vào một giờ nhất định . Thưởng thường ,

chúng tôi chỉ dẫn cho bệnh nhân uống vào buổi tối và điều cần

thiết khi xử dụng thuốc viên là không được quên . Nếu chẳng may

mà tối hôm trướccó quên thì sáng hôm sau phải uống ngay một

viên bù .

NDMB : Thưa Bác sỉ , dùng thuốc như vậy , liệu có gây

phản ứng bất lợi nào cho người xử dụng không ?

BS . Phạm Tu Chính : Với đà tiến triển của khoa học và

y khoa thì ngày nay với thuốc viên mới thì các biến chứng khi

dùng thuốc viên gần như là vô hại . Thưởng thưởng các bà đủng

thuốc viên thì một vài bà có thể bị xuất huyết bất thường hay

bị lên , chóng mặt nhức đầu . Nhưng thưởng trong một hay hai chu

kỷ dùng thuốc , các biến chứng này sẽ hết .

NDMB : Còn sự an toàn thường thường có được bảo đảm ?

BS . Phạm Tu Chính : Với phương pháp để vòng nhựa thì

độ an toàn là 97 %, với phương pháp uống thuốc viên , mức độ an

toàn gần như100 %, nếu uống đều và không bỏ quên nào . Với phương

pháp kiêng cử định kỳ , Ogino thì mức độ an toàn chỉ 60 % và với

phương pháp dùng thuốc viên sui bọt hay kem diệt tinh thi

khoảng 30 đến 40 % mà thôi .

NDMB : Xin Bác sỉ nói thêm về vòng nhựa ?
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BS . Phạm Tu Chính : Chính vòng nhựa làm bằng chất dẻo

rất mềm mại , khi đặt vòng nhựa do những chuyênviênđã được

huấn luyện kỷ càng và vòng nhựa rất mền nên không thể làm rách

tử cung người đàn bà được ...

NDMB : Thưa Bác sỉ Huỳnh Anh Nguyệt , những thứ thuốc

viên hoặc vòng nhựa , tại trung tâm dùng để phát không hay là

ban?

BS . Huỳnh Ánh Nguyệt : Thưa tất cả những vòng nhựa hoặc

thuốc viên đều cho không

NDMA . Xin BS . Phạm Tu Chính cho biếtvề những hoạt

động của các vòng phòng KHHGĐ tại Bảo Sanh Viện Hùng Vương như

thế nào ?

BS . Phạm Tu Chính : Bảo Sinh Viện Hùng Vương thiết lập

phòng KHHGĐ từ tháng giêng năm 1968 và là trung tâm KHHG2 đầu

tiên của Bộ Y Tế trong số 16 Trung tâm hiện nay . Phòng có một

nữ bác sỉ và hai nữ hộ sinh phụ trách , hoạt động trong tất cả

mọi ngày trong tuần .

Trong mấy tháng đầu chỉ mở cửa hoạt động có một ngày

sau vì số phụ nữ tham gia quá đông và dịch vụ KHHGĐ đòi hỏi

nhiều nên phòng KHHGĐ tại bảo sanh viện chúng tôi đãmở hết

các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy . Thứ Ba và thứ Năm

dành cho những trường hợp mới đặt vòng nhựa , các ngày khác để

khám lại , theo dỏi và phát thuốc viên . Trong ba năm 1968 , 1969 ,

và 1970 số người được đặt vòng nhựa là 2.727 bà , số người được

cung cấp thuốc viên là 2,162 bà và số người tới khám về kế

hoạch hóa gia tỉnh là 12.132 bà .

Song song với việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ miễn phí ,

một cuộc khảo sát sâu rộng trong giới phụ nữ về KHHG) đã được

thực hiện tại trung tâm KHHG2 Hùng Vương . Cũng như các cơ sở

khác trên toàn quốc kết quả của cuộc thăm dò ý kiến này tôi

xin nhường lời cho BS Nguyệt trình bày .
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BS . Huỳnh Anh Nguyệt : Song song với việc cung cấp

dịch vụ , nhân viên phòng KHHGĐ cũng có nhiệm vụ phỏng vấn các

phụ nữ và người hôn phối về ý kiến của họ đối với việc KHHGĐ .

Các phòng KHHG2 trên toàn quốc đã thu thập được trên 10.000

bản những đề mục và kết quả như sau :

ráp câu hỏi về giáo dục con em thì có 31,1% muốn con

em học đến bậc đại học , 46,6% muốn con em học đến trung học .

Về con số lý tưởng thì 14,7% muốn có ba con , 29% muốn

có bốn con , và 24% muốn có 5 con .

Trả lời câu hỏi về lý do muốn có con ít hơn thì có

18% vì lý do sinh kế , 2% vì lý do sức khỏe nhưng tới 75% là

muốn có thêm tiện nghi cho con em . Tuy nhiên cũng có 3 % muốn

có con thêm .

Kiến thức về KHHGĐ rất kém trên thành phần được phỏng

vấn vì có tới 85,1% không biết gì về KHHGD và chỉ có 14,9 % đã

có biết về một vài phương pháp .

Về khoảng cách giữa hai lần sanh chỉ có 0,6 % muốn sinh

một năm so với 11% muốn cách khoảng hai năm và tới 61 % muốn

cách khoảng ba năm .

Hỏi về việc có thảo luận về KHHGD với chồng hay không

thì có 86,8% phụ nữ đã biết qua về các KHHGĐ đều có thảo luận

với người hôn phối và 88,2 những người chồng đồng ý cho vợ xin

áp dụng phương pháp , chỉ có 1,6% là không đồng ý.

Trên tổng số người được phỏng vấn thì 93,5% đã tản

đồng việc KHHGĐ , chỉ có 6,5 % là không đồng ý .

Tóm lại đa số những người được phỏng vấn đều muốn có

một con số vừa phải như ba hay bốn để có thể nuôi dưỡng và

giáo dục chúng một cách chu đáo và đa số cũng hoan nghênh việc

kế hoạch hóa gia đình .

NDMB : Theo Bác sỉ thì con số lý tưởng là bao nhiêu ?

BS . Huỳnh Ánh Nguyệt : Cái đó còn tùy hoàn cảnh gia

đỉnh . Theo tôi , thì chừng hai hoặc bạ . Nhưng số con khôngthành

vấn đề mà cái khoảng cách giửa hai lần sanh rất có ảnh hưởng

tới người mẹ và con .
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NDMB : Theo Bác sỉ , khoảng cách ấy là bao nhiêu lâu ?

BS . Huỳnh Anh Nguyệt : Theo tôi khoảng cách lý tưởng

là hai năm .

NDMB : Thưa Bác sỉ Tổng Trưởng Xã Hội , KHHGĐ tại Việt

Nam trong tương lai sẽ như thế nào ?

Tổng Trưởng Xã Hội : Vấn đề KHHGĐ là một vấn đề quan

trọng . Ở đây tôi xin nêu ra một ý kiến đã được toàn thể thế

giới chấp nhận và đã được TổngThưKý LHQ phổ biến nhân ngày

Quốc Tế Nhân Quyền 1966. Tất cả những quốc gia đã ký vào trong

bản tuyên ngôn này đều nói rằng chúng tôi tin tưởng chính phủ

chỉ có thể đạt được mục tiêu kinh tế và đáp ứng được mọi mong

ước của nhân dân một khi vấn đề dân số được công nhận như một

yếu tố cần thiết cho việc lập kế hoạch quốc gia .

A

Ngoài ra , riêng ở Việt Nam ve phần chuẩn bị chuyên môn ,

Bộ Y Tế cũng như nhiều nơi khác đã chuẩn bị chu đáo về nhận

viên y tế chuyên môn hay những cán bộ xả hội để có thể phổ biến

chương trình này . Việt Nam cũng đã thành lập nhiều cơ sở , dụng

cụ cũng như có dự trù ngân khoản .

Trở ngại chính ở Việt Nam là luật lệ lỗi thời năm 1920

của người Pháp để lại . Nếu ở Việt Nam sang bằng được vấn đề

pháp lý đó thì chương trình KHHGĐ có the xúc tiến một cách mạnh

mẽ và tôi thấy rằng đó là một việc rất cần ích . Tôi cũng xin đọc

tiếp lời tuyên ngôn của những nhà lãnh đạo quốc gia ở LHQ vẻ vẫn

đề này . Trong bản tuyên ngôn đó có một cậu hết sức quan trọng

là sự tự ý lựa chọn the nào để ăn định số con cũng như khoảng

cách giữa các lần sinh sản là một quyền tự do căn bản của con

người được LHQ công nhận .
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VẤN ĐỀ VỆ SINH VÀ CÔNG CHÁNH

TẠI SAIGON

Phát Hình Ngày 25.4.1971

Kỷ SƯ TRƯƠNG CÔNG THIỆN , Chánh sự vụ Sở Công Chánh .

Kỷ sư ƯNG SƠ , Chánh sự vụ Sở Vệ Sinh Đô Thành .

NDMB : Chúng tôi có nhận được nhiều thư của khán thính

giả thắcmắc về những con đường ở ngoại ô bị ngập lụt trong

mỗi mùa mưa như ở con đường 46 Cầu Tre Phú Thọ , đường Tô Hiến

Thành , cường Cộng Hòa v.v .. Xin cho biết vì sao sở Công Chánh

không sửa chửa những con đường này mà chỉ sửa chửa có khi nhiều

lần giữa con đường ở giữa thủ đô ?

K.S. Trương Công Thiện : Saigon là thủ đô VNCH . Công tác

Công Chánh những năm trước đây , chúng tôi đặt trọng tâm ở trung

tâm thành phố nhưng chúng tôi không quên những con đường ở

ngoại ô. Bằng chứng là những năm gần đây sau khi sửa chửa xong

những con đường ở trung tâm thành phố , chúng tôi sửa chửa những

con đường ở ven biển . Trong năm 1970 , nhiều con đường ở ven

biển đã được chỉnh trạng như ở Quận Sáu , Bình Tây , Lò Gốm và

khu Cầu Tre .

.../
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Năm nay chúng tôi tiếp tục chương trình năm 1970 sửa

chửa những con đường ven biển . Có thể nói từ 80 đến 90% kinh

phí dành cho những vùng ven biên như Quận Sáu , Tám và mười một .

NDMB : Nghe nói Sở Công Chánh gặp nhiều khó khăn trong

việc đặt hệ thống như cống rảnh tại nhiều khu . Xin cho biết

vấn đề nay ?

K.S. Trương Công Danh : Saigon hiện nay không còn thích

hợp với dân số trên hai triệu người . Vấn đề kiểm tra rất khó

khăn . Nhất là vấn đề đặt hệ thống thoát nước cảng khó khăn .

Thí dụ như ở đường Cộng Hòatrước đây ở bên lề phía đông chúng

tôi có một đường cống và phía tây chúng tôi có một lạch nước .

Sau này dân chúng ồ ạt về thủ đô và con kinh phía tây đã bị dân

chúng chiếm ngụ một số nhà không thể thoát nước được . Chúngtôi

đã tỉnh sửa chửa lại nhưng thành phố Saigon là một thành phố

quá củ , kiến trúc hạ tầng như những hệ thống điện thoại , hệ

thống điện và hệ thống ống nước chi chít nên không thể đặt ống

cũng được . Nhưng chương trình thoát nước khunày chúng tôidự

trù để cho chương trình phát triển phường khóm , đồng bào sẽ

đặt những đường thoát nước ngắn ra phía đường Trần Hưng Đạo .

Riêng đường Tô Hiến Thành , lúc trước tất cả hệ thống

ống cống thoát nước ở đườngLê Văn Duyệt thoát đi bằng ba nơi

là Kinh Bao Ngạn , hiện thời là thành Nhảy Dù ở trên , hẻm Bà

Xếp và nơi thoát nước thứ ba là trước trại Lê Văn Duyệt . Sau

này dân chúng chiếm đất cất nhà ở kinh bao Ngạn và trước trại

Lê Văn Duyệtnên nước chỉ còn có thể thoát được ở nơi hẻm Bà

Xếp mà thôi . Do đó nước ở đường Tổ Hiến Thành thoát rất khó

khăn .

NDMB : Có nhiều đường được các hảng thầu Hoa Kỳ sửa

chửa rất đẹp , nhưng sau đó lại bị đào lên để đặt ống nước ,

ống điện thì thưa ông tại sao chúng ta không phối hợp với

những hảng thầu Hoa Kỳ này để việc đào đường bớt đi ?

K.S. Trương Công Thiện : Lào đường cũng là một vấn đề

nan giải . Hiện thời hệ thống nước của người Pháp để lại đã

../
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quả củ mà vì chưa có tiền nên chưa thể thay thế những ống nước

củ . Phần khác có những ống nước đặt dưới lòng đường nên khi

tư nhân muốn xin đặt nước thì Saigon Thủy Cục phải đào đường

để bắt nước cho tư nhân .

A

Saigon Thủy Cục hiện nay không đủ khả năng để thỏa mản

theo nhịp độ mà dân chúng xin , cũng như nhịp độ mà các hảng

thầu Mỹ làm đường . Do đó , khi hảng thầu Mỹ hoàn tất con đường

rồi , sót lại một số địa điểm không đào kịp . Sau này , chúng tôi

đã hạn chế việc đào đường của Saigon Thủy Cục rất nhiều .

NDMB : Nhà thầu Hoa Kỳ làm đường rất nhanh , với những

phương tiện rất lớn lao , trong khi Công Chánh Số Thành lại xử

dụng những phương tiện quá xưa . Liệu chúng ta có phương tiện

nào khác không ?

K.S. Trương Công Thiện : Các nước trên thế giới hiện nay

đã áp dụng những kỷ thuật làm đường mới , làdùng nhựa đóng trộn

sẵn để cán đường . Riêng Tòa Đô Chánh cũng đã được trang bị 15

máy xịt nhựa rất tân tiến . Trong chương trình viện trợ Mỹ ,

chúng tôi can thiệp để được yểmtrợmột số dụng cụ làm đường

nhưng hiện nay vấn đề đặt ra là chuyên viên và nhân công . Ngoài

ra khi có những máy ở ngoại quốc về thì vấn đề đặt nặng là bảo

trì nửa .

NDMB : Nói tới vấn đề điện , chúng tôi thấy tại thủ đô ,

một số đường thì đèn rất sáng nhưng cũng có một số đường đến

lại quá tối . Tại sao vậy ?

K.S. Trương Công Thiện : Đối với một thủ đô lớn như Saigo

việc xài những bóng đèn có sợi đã lỗi thời . Sáng lẽ chúng ta

phải canh tân lại hết bằng những bóng đèn thủy ngân , nhưng vì

kinh phí có hạn định nên chúng tôi cố gắng canh tân lần lần

những con đường huyết mạch bằng đèn thủy ngân . Chương trình

này phải thực hiện trong nhiều năm . Những năm trước , mỗi năm

chúng tôi cạnh tần lại khoảng 600 bóng , năm sau này chúng tôi

canh dần lại khoảng 1.000 bóng .

.../.
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NDMB : Nhưng khi thay những bóng đèn giây bằng đèn thủy

ngân những nhà trong khu vực này lại bị điện thế xuống quá thấp

đến nổi không xử dụng truyền hình hay làm việc khác được ?

K.S. Trương Công Thiện : Tại Saigon hiện nay chỉ có một

số khu gần trung tâm thủ đô mới có số điện thế đầy đủ là 120

volts . Những khu xa xôi , điện thế rất thấp . Có khi xuống tới

70 , 80 volts . Việc cung cấp điện Saigon do công ty Điện Lực

Việt Nam phụ trách . Hiện nay những nơi dùng để đặt trạm biến

điện thế thấp , muốn nâng cao thì phải đặt trạm biến điện nhưng

lại không có đất để xây cất. Để giải quyết tạm thời , Công ty

Điện Lực đã cho thiết trí một số máy biến điện ngay trên những

trụ ở lề đường .ở

NDMB : Một số khán thính giả than phiền một số nhân viên

Vệ Sinh Đô Thành làm tiền các người đang cất nhà tại ô Thành .

Việc này có không ? Tại sao có những căn nhà ây cất két hợp

pháp mà vẫn cất được ?

K.S. Ưng Sơ : Việc xây cất nhà cửa Ảo Dụ số 1C chi phối .

Trước kia c } Vệ Sinh có bổn phận phải áp dụng Dụ số 10 nhưng

saunàyviệc xây cất nhà cửa đã được của rô Chánh giao cho Sở

Thiết Kế . Tại địa phương thì giao cho Quận Hành Chánh và Ty

Cảnh Sát , Hiện nay Sở Vệ Sinh chúng tối không còn theo cỏi việc

xây cất nhà cửa nửa . Tuy nhiên , theo ý kiến riêng của chúng tôi

vì một số người dân không theo dỏi luật lệ tưởng là xin phép

xây cất khó khăn nhưng lại Tá Lô Trưởng đã tìm đủ mọi cách cho

việc xây cất nhà cửa được để dải .

Chúng tôi mong những người đó hảy liên lạc với Tòa nồ

Chánh để có thể xin phép xây cất đàng hoàng . Cũng có một số

người vì không an hiểu luật lệ nên bị một số nhân viên có thể

không làm ở một cơ quan nào rỏ rệt đã lạm dụng và đòi tiền ,

đòi bạc .

NDMB . Nói tới và sinh , chúng tôi nhớ tới việc rác rến

tại cô thành . Hiện nay tại Saigon mỗi ngày có chừng bao nhiêu

thước khối rác và ở Vệ Sinh có bao nhiêu nhân công và phương

tiện cả lo vấn đề này ?

.../



K.S. Ưng Sơ : Mỗi ngày chúng tôi phải hốt là 2.200 thước

khối rác , có nhiều lúc tăng lên tới 2.500 hay 2.800 thước khối .

Số nhân công hiện hữu xử dụng trong việc hốt rác là 1.800 người

và chúng tôi có 81 xe dùng trong việc hốt rác và quét đường .

NDMB : Chúng tối nghỉ nếu vì không có đủ nhân công , sao

không xử dụng những can phạm sắp mản hạn tù hay những người gọi

là du đảng để lo công việc này để cô thành đở tốn kém P

2.5 . Ưng Sơ : Ý kiến này rất hay và trước đâychúng tôi

có được chỉ thị để liên lạc với trại giam Chỉ Hòa để thực hiện

chương trình này . Tuy nhiên, rút kinh nghiệm những nhà quản trị

trại giam Chí Hòa thì mặc đấucó mangra xử dụng một số tù sắp

mản hạn , nhưng đã bị "xông " mất một số . Do " , họ có đặt điều

kiện là chúng tôi phải bảo đảm số can phạm này . Chúng tôi đã

liền lạc với Nha Cảnh Sát Đò Thành để xin nhân viên trong coi

những nhân viên cảnh sát hiện tại còn phải lo nhiều công tác

khác nên không thể đảm nhận vai trò đó .

NDMB : Xin ông Kỷ sư so sánh vấn đề rác rến tại Saigon

với một số quốc gia khác trên thế giới mà ông đã viếng thăm ?

K.S. Ưng Sơ : Tại Đồng Kinh với một triệu dân , mỗi năm

người ta đã dùng khoảng 25 tỷ yen trongcông tác vệ sinh . Ba

Lê với 3 triệu dân , mỗi năm đã tiêu 1C ) Hiệu quan , Đài Bắc

với khoảng 1 triệu 500 ngàn dân đã chi dụng khoảng 450 triệu

NT mỗi năm . Saigon ngân sách năm 71 có khoảng 500 triệu đồng .

Đông Kinh mỗi liên tiêu khoảng 2.000 đồng cho một người

dẫn cho một năm . Ở Ba Lê khoảng 2.200 đồng cho một người dân ,

ở lài Bắc 2.500 cho một người dân trong khi đó ở Saigon chúng

ta về ngân sách cao nhất hiện giờ là 250đồng cho một người dân

trong t năm .

Về phương tiện thì hiện nay Sở Vệ Sinh chúng tôi có 81

chiếc xe cỗ trung bình một chiếc xe phải phục vụ cho 24.000 .

dần trong lúc đó ở Ba Lê cũng như sông Kinh một chiếc xe xử dụn

cho khoảng 4.000 dân .
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NDMB : Khó khăn về ngân sách như vậy sao đô thành không

nghỉ tới việc yêu cầu mỗi gia đình đóng góp thêm như trả thuế

rác chẳng hạn P

K.S. Ưng Sơ : Hiện nay chúng tôi không dám nghỉ tới điều

đỏvì chúng tôi gặp những khó khănvề thủ tục chi tiêu . Nếu

chúng tôi yêu cầudân chúng đóng góp thêmđể công việc tốt đẹp

hơn thì chúng tôi phải có những phương tiện tốt đẹp hơn .

NDMB : Những đồ phế thải mà không thể coi là rác rến

được như võ xe , những đồ vật khác chẳng hạn , thì ai lo nốt ?

K.S. Ưng Sở : Theo Du Số 10 thì chỉ được kể là rác .

Những có thừa thải của đồ ăn hay những thứ lặt vặt trong nhà

mà thôi . Những thứ khác như nhánh cây , xà bần v.v.. , phải giử

lại một nơi và gọi Sở Vệ Sinh đến mang đi và sở Vệ Sinh tính

tiền riêng , nhưng hiện nay , căn bản của việc tính tiền đó quá

rỏ cho nên chúng tôi đã hốt luôn tất cả những gỉ có thể làm

độ bản cho đô thành . Tuy nhiên , chung tôi vẫn đặt trọng tâm

vào rác nhà trước vì rác nhà là những chất hữu cơ , có thể làm

hối thối và gây bệnh tật .

NDMB : Ông Kỷ Sư vừa nói những giá biểu Mãi rác quá rẻ ,

vậy sao chúng ta không sửa đổi cho hợp thời ?

K.S. Ưng Sơ : Hiện nay thuế rác và thuế cống được thu

vào cùng với thuế thổ trạch , tuy nhiên nhược điểmcủa vấn đề

này là sự thất thâu của thuế thổ trạch .

NDMB : Những xe rác đã làm cản trở lưu thông đô thành

rất nhiều . Sao chúng ta không tổ chức lấy rác vàoban đêm như

những quốc gia khác ?

K.S. Ưng Sơ : Vấn đề hốt rác vào ban đêm đã được đề cập

tới từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa

đảng vì vấn đề an ninh . Chúng tôi có được chỉ thị hốt rác vào
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vào

buổi tối từ 7giờ đến 12giở khuya . Tuy nhiên , hiện nay số công

nhân phục vụ tại Sở Vệ Sinhlà những người ở xa Đô thành và

những nơi đổ rác cũng ở ngoài ngoại ô nên khó mà thực hiện

ban đêm được . Chúng tôi đã làm thử một vài khu chánh ở trong

thành phố , kết quả tốt đẹp nhưng việc đổ rác vẫn chưa giải

quyết được vì rác phải để trong xe và chờ sáng sẽ man ” đi đổ .

Chúng tôi đang làm một tờ trình đặc biệt , có những điều kiện

cần thiết , để chúng tôi có thể hốt rác toàn diện vào ban đêm .

NDMB : Ở Việt Nam có một nhà máy nào có thể biến chế rác

thành phân bến không ?

K.S. Ưng Sơ : Vấn đề biến chế rác thành phân bản đã được

đề có tới từ lâu , tuy nhiên về vấn đề ngân khoản rất khó khăn

Hàng hyden Industries năm 1967 đề nghị lập một nhà má; biến chế

rác trị giá khoảng 12 triệu 500 ngàn mỹ kim . Đô thành đã tìm

đủ mọi cơ quan xin viện trợ một nhà máy biến chế rác nhưng vấn

chưa được thực hiện .

Trong những năm vừa qua có mộtsố thương giax

liên lạc với chúng tôi xin tài liệu để xin thành lập nhà máy

biến chế rác nhưng đến nay chưa có công ty nào đứng ra thành

lập nhà máy biến chế rác .

NDMB : Tiếng động 7
tôi nhà máy làm lại sức

khỏe của đồng bào rất nhiều . Xin Ông Kỷ sư cho biết lô thành

có những biện pháp nào ngăn chận vấn đề này không ?

K.S. Ưng Sơ : Vấn đề đã được Bộ Y

Bộ Y Tế đang phối hợp với cơ quan y tế

một cuộc khảo sát về vệ sinh tiếng động

hay không . Việc này hiện nay qua thẩm

đề này đang nằm trong tay Bộ Y Tế .

Tế lưu ý rất nhiều và

quốc tế xem có nền có

và vệ sinh không khí

quyền chúng tôi nên vấn

NDMB : Còn về vấn đề hút hầm cầu ?
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K.5 . Ưng Sơ : Trước kia Sở Vệ Sinh phải lo việc hút hầm

cậu các tất cả các tư gia cũng như các công sở . Sau nàycó một

số tư gia đã tự động sắm những xe hút hầm cầu và cho mướn , cho

nên trong 5 năm cuối cùng chúng tôi đã được chỉ thị không được

sắm thêm xe hút hầm cầu nào , trừ những xe củ thỏa mản cho

những công sở , các trường học ...

NDMB : Chúng tôi thấy một số đông các tiệm ăn đã không

hội đủ những tiêu chuẩn vệ sinh đúng mức có thể có hại cho

đồng bào . Xin cho biết Sở Vệ Sinh đã và sẽ có những biện pháp

nào đối với những tiệm đó ?

K.S. Ưng Sơ : Chúng tôi rất chú ý theo dỏi vấn đề này ,

kiểm soát những tiệm ăn , những nơi lưu trữ thực phẩm . Tuy nhiên ,

số nhân viên số nhân viền lo vấn đề này rất giới hạn . Hiện nay

ở sở chúng tôi chỉ có 5 người mà thôi , nên chúng tối chỉ có thể

kiểm soát lần hồi . Chúng tôi đang liên lạc với Bộ Y Tế để huấn

luyện thêm nhân viên loại này .

NDMB : Xin ống Kỷ sư cho biết chúng ta phải làm cách nào

cho các chợ búa hiện tại sạch sẽ hơn ?

K.S. Ưng Sở : Chợ là những nơi tập trung các nhiều nhất ,

Vì nh : Cậu của đồng bào nền có một số chợ đã phải lan ra cả

ngoài xưởng , choán phố xa do đó phần vệ sinh cũng không được

chu đáo . Tuy nhiên về vấn đề sinh sống hiện nay , có một số người

buôn bán trong chợ cho nên vấn đề dọn dẹp chợ rất khó khăn .

NDMB : Những cây , những bóng mát tại đường phố là một

hảnh diện của thành phố chúng ta , mặc dù Tòa Lô Chánh đã ra nhiều

thông cáo cấm đóng đinh , đạn bích chương trên cậy , vậy mà chúng

ta đã thấy Nghị Viên số Thành đã đóng một cái bảng lớn chúc tết

các nhân viên của Tòa Lô Chánh . Vậy xin ông Kỷ sư cho biết chúng

ta phải làm gì cho những cây đó được sống mải ?
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K.S. Ưng Sơ : Tây là một vấn đề khó khăn khác của Tô

Chánh . Tòa Lô Chánh đã ra thông cáo rất nhiều về việc này ,

nhưng những thông cáo đó đã không được tuân hành nghiêm chỉnh

bởi vì ngay những cơ quan của chánh phủ , mỗi khi có chương

trình gỉ muốn giới thiệu cũng dùng bích chương và đóng đinh

lên cây . Chúng tôi sẽ trình với lại Tả Đô Trưởng để xin lưu

ý các ở quan khác cũng như ra chỉ thị thêm chocảnh sát thi

hành chỉ thị này .
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PHỎNG VẤN ÔNG TỔNG TRƯỞNG LAO ĐỘNG

ĐÀM SỸ HIẾN

Phát Hình Ngày 02.5.1971

NDMB : Ông Tổng Trưởng có cảm nghỉ như thế nào về ngày

kỷ niệm Quốc Tế Lao Động năm nay ?

Tổng Trưởng Lao Động : Mỗi năm khi ngày lễkỷniệm

quốc tế lao động trở lại , đó là dịp để chúngtakiểm điểm

những hắng lợi hay là những quyền lợi Chánh phủ đã đem lại

cho công nhân Việt Nam trên phương diện này , tôi ghi nhận rằng ,

mặc dầu VNCH đang phải ở trong tỉnh trạng chiến tranh đối phó

với Cộng Sản , lao động được hưởng mức sống tương đối khả quan

và được hưởng một nền luật pháp bảo vệ quyền lợi chánh đáng

của người họ trong đó có quyền tự do nghiệp đoàn , tự do đỉnh

công v.v ..

Trong khi đó , qua báo chí ngoại quốc , chúng ta thấy

nhân dân Bắc Việt trong đó đa số là đồng bảo lao động bị thiếu

thốn rất nhiều về vật chất , ăn không đủ no , áo không đủ ấm .Về

phương diện tinh thần , về tự do vật chất là trói buộc hết sức ,

có thể nói rằng người lao động hiện nay tại Bắc Việt là một

thứ nô lệ mới , đối với chánh quyền Cộng Sản Bắc Việt mà thôi .

1
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NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng , Việt Nam Cộng Hòa là hội

viên của Tổ Chức Quốc Tế Lao Động và cũng có chân trong Hội

Đồng Quản Tr + của tổ chức quốc tế này . Xin ông Tổng Trưởng cho

biết tổ chức Quốc Tế Lao động là gỉ ?

Tổng Trưởng Lao Động : VNCHđược một vinh dự lớn lao là

mộtquốc gia hội viên có tổ chức quốc tế lao động . Và cũng

nhiều người muốn biết rỏ tổ chức Quốc Tế Lao động là gì Tại

Việt Nam cũng một số người hiểu lầm rằng tổ chức quốc ta lao

động là một tổ chức công nhân . Thật ra không phải như vậy .

Tổ Chức Quốc TếLao động là một tổ chức giữa các quốc

gia hội viên . Hiện nay số quốc gia hội viên là 121 nước . Tổ

chức này được thành lập từ năm 1919 với mục đích thăng tiến

giới lao động , thực hiện công bằng xã hội và mục đích tối hậu

là làm giảm bớt , đến mức tối đa , những bất công xã hội để trách

những sự xáo trộn về chánh trị hay xả hội đáng tiếc nh là

những cuộc bạo động xảy ra vì có bất công xã hội .

Việc Nam Cộng Hòa gia nhập tổ chức này từ năm 1952 ,

Tử đó cho đến nay , nhiều v vào cũng chưa được như là

Trung Cộng , Bắc Hàn , Bắc Việt và ngay cả Nam Hàn . Tổ chức quốc

tế 1 rộng là nơi để mỏi quốc gia hội viên phát biểu ý kiến ,

đông , các đề nghị để cải tiến mức sống của người lao động ,

cải tiến mối giao thiệp giữa chủ nhân và công nhân trong xí

nghiệp để thực hiện được công bằng xã hội tại các quê , gia hội

viên .

chức này ?

NDMB : VNCH có chàn trong hội đồng Quản trị của tổ

Tổng Trưởng Lao Động : Tổ chức quốc tế lao động nổi năm

họp một lần trong phiên họp thường thường niên tại Gen ve, Thụy

sĩ. Mối quốc gia hội viên gởi tới một phái đoàn tam phương , gÖL

( 1 ) đại diện của chính phủ quốc gia hội viên (2 ) đại diện của

chủ nhân và ( 3 ) đại diện công nhân . Trên thực tế , họ là các

đại diện chọn ra từ các nghiệp đoàn chủ nhân và nghiệ đoàn

công nhân có tính cách đại diện nhất cho các giới trung quốc

gia hội viên ,

.../
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A

Hội nghị thường niên này có the ví như là một Quốc

Hội của mỗi quốc gia và là cơ quan tối cao để thảo luận và

biểu quyếtvề những vấn đề lập pháp quốc tế lao động để cho

các hội viên theo đó mà thi hành . Cơ quan thi hành những quyết

định của hội nghị trong một năm là Hội đồng Quản Trị . Dây l

cơ quan chấp hành trung ương của tổ chức Quốc Tế Lao động gồm

48 hội viên : 24 hội viên đại diện cho thành phần chánh phủ các

quốc gia hội viên , 12 hội viên đại diện cho các tổ chức nghiệp

đoàn , công nhân của các quốc gia hội viên .

Dưới hội đồng quản trị này , có một cơ quan thường trực

làm việc suốt năm . Đó là Văn Phòng Quốc Tế Lao động . Hội Đồng

Quản Trị mỗi năm họp bốn kỳ : ba tháng họp một kỳ .

Vì đây là cơ quan chấp hành trung ương của tổ chức

Quốc Tế Lao Động cho nên nước nào được đắc cử vào làm hội viên

trong hội đồng quản trị là đã được một vinh dự rất lớn và coi

như có sự chứng nhận quốc tế về giá trị của chế độ , của nền

pháp luật lao động của mình .

NDMB : Thưa Ông Tổng Trương , tổ chức Quốc Tế Lao động

đã giúp ít gì cho VNCH ?

Tổng Trưởng Lao Động : Tổ chức Quốc Tế Lao Động viện

trợ kỷ thuật cho các quốc gia hội viên . Tổ chức Quốc tế Lao

Động không bao giờ viện trợ thẳng tài chánh , tiền nong cho các

quốc gia hội viên . Nhưng thường thì đối với những quốc gia

hội viên có lời yêu cầu , tổ chức này gởi các chuyên viên về

lao động trong mọi ngành đến để giúp hoặc thiết lập , hoặc tu

chỉnh pháp luật lao động trong nước .

Tổ chức quốc tế lạo động cũng gửi đến các quốc gia

hội viên có đơn xin , học bổng cho các công chức phụ trách về

ngành lao động hoặc các công nhân , đôi khi các chủ nhân nửa ,

để tu nghiệp tại các nước tiền tiến về vấn đề kỷ nghệ và lao

động .

Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức Quốc Tế Lạc rộng

gửi tới 22 chuyên viên giàu kinh nghiệm để giúp cho Việt Nam

cải tiến pháp luật lao động về phương diện làm việc trong xí

./
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nghiệp , an ninh xã hội v.v .. VNCH cũng nhận được một số học

bỗng khá quan trọng cho một số nông chức có trách nhiệm về

ngành lao động , một số công nhau tu nghiệp tại nhiều quốc gia

trên thế giới .

NDMB : Chúng tôi thường nghe nói VNCH đi thưởng phê

chuẩn nhiều quy ước quốc tế lao động . Phê chuẩn như vậy VNCH

có được ích lợi gì ?

Tổng Trưởng Lao Động : Tổ chức Quốc tế Lao động thiết

lập những bản luật lao độngcó tính cách quốc tế màdanh từ

chuyên môn gọi là quy ước quốc tế lao động . Quy ước quốctế

lao động này đặt ra những tiêu chuẩn tối thiếu trong nhiều

nhanhlao động . Mỗi nước quốc gia hội viên thấy rằng trong quốc

gia của mình , tỉnh trạng kinh tế xã hội chính trị cho phép áp

dụng được một quy ước quốc lao động nào đó , sẽ đưa quy ước

quốc tế đó cho cơ quan có tham quyền phê chuẩn , ở Việt Nam

chúng ta là Quốc Hội , Quốc Hội VNCH cũng đã phê chuẩn một số

hơn 20 quy ước quốc tế lao động và đối với các quốc gia ở

Châu , VNCH đứng vào hàng thử sứ , thứ năn về phương diện phê

chuẩn các quy ước quốc tế lao động này .

Tôi xin nhấn mạnh là khi một quốc gia hội viên như VNCH

đã phê chuẩn tức là chấp nhận một quy ước quốc tế lao động , phải

có nghĩa vụ hơn nửa , nghĩa vụ áp dụng nghiêm chính quy ước quốc

tế lao động có và nổi năm phải bản cáo cho hội nghị quốc tế lao

động biết rằng , trong năm vừa qua tại quốc gia mình đã áp dụng

quy ước lao cho ca nào .
đ

và

N

Tổ chức Quốc tế Lao Động còn có loại vải kiện khác mà

người ta thường gọi là khuyến các quốc tế lại động . Dây có thể

gọi là một bản luật kiểu ngu có tính cách lý tưởng đối với các

quốc gia hội viên nhất là các quốc gia đang mở mang vì trong đó ,

tổ chức đưa ra những điều kiện rất là cao về mọi phương diện và

lao động khiến cho nhiều nước không th ể áp dụng được . Ví dụ

như điều kiện cành quyền cho công nhận về phương diện toan

lao động . Vấn đề này cần phải có những máy móc dụng cụ

mà các chủ nhân xí nghiệp tại Việt Nam chưa có khả năng để mua

sắm cho dụng cụ ,

tân tiếnA

...!
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Cho nên các khuyến cáo quốc tế lao động này có thể

được các nước dựa vào đồ và có quyền không áp dụng các điều

ghi trong khuyến cáo này .

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng , trong mấy năm vừa qua ,

Bộ Lao Động đã thực hiện những công tác gỉ quan trọng để giúp

ích nền kinh tế nước nhà ?

A

Tổng Trưởng Lao Động : Trong mấy năm qua , Bộ Lao Động

đã làm công việc mà chúng tôi coi công việc thường xuyên không

the nhìn thấy ngay kết quả của nó , nhưngvề lâu về dài , có lẽ

sẽ giúp ích nhiễu phương diện xã hội , giúp ích nhiều cho nền

kinh tế nói chung . Tôi muốn nói đến các biện pháp Bộ đã làm

khiến cho hai giới chủ và công nhân cộng tác với nhau trong bầu

không khi hòa hợp với mục đích tối hậu là gia tăng sản xuất ,

phát triển kinh tế . Nếu hai thành phần chủ nhân và công nhận là

hai thành phần chính mà luôn luôncó những cọ sát , chống đối

thể hiện bằng những cuộc đối với công nhân là đỉnh công hoặc

lỏng công đối với chủ nhân là giải công thì tất nhiên công

cuộc sản xuất sẽ kém đi rất rất nhiều .

Thực hiện những mục đích đó, chúng tôi cần phải làm

những gì ? Chúng tôi làm thế nào để cho hai giới chủ và công

nhận biết nhau hơn , có nhiều dịp tiếp xúc với nhau, gặp nhau

luôn , hiểu rỏ vị trí nhất là vai trò trách nhiệm của mỗi bên .

Khi đả thông cảm với nhau thỉ đe san bằng những nguyên nhân

khiến hai bên có thể bất đồng với nhau ,

Các công việc này , đối với công nhân , là giúp cho các

đại biểu công nhân tại xí nghiệp tức là những người tả được

pháp luật cho phép công nhân cử lên để làm gạch nối giữa công

nhân và chủ nhân . Muốn cho các đại biểu công nhân thi hành một

cách hoàn hảo nhiệm vụ của mình , cần phải cho họ biết rỏ nhiễm

vụ của họ và về phương diện kỷ thuật , phải làm thế nào để họ

đóng được vai trò hửu ích đó . Cho nên chúng tôi đã mở nhiều lớp

huấn luyện đại biểu công nhân giúp anh em đại biểu công nhân

hiểu biết tối đa về luật lệ lao động , hiểu biết tối đa về phương

thức tiếp xúc với công nhân , tiếp xúc với ban giám đốc để thị

hành nhiệm vụ của mình vốn là giây nối giữa hai thành phần đó .༢

.../
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NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng , chúng ta có đầy đủ chuyên

viên , kỷ sư cao cấp ở trên chúng ta có rất đông thợ không chuyên

môn , ở dưới . Tầng giữa chúng ta thiếu chuyên viên trung cấp như

là cán sự , đốc sự . Xin Ông cho biết Bộ đã làm gì hoặc sẽ làm

gì để tăng cường huấn nghệ ?

Tổng Trưởng Lao Động : Cho tới nay , Bộ Lao động chưa

thực hiện được gì quan trọng để VNCH có ngay các chuyên viên

trung cấp , nối liền một bên là kỷ sự một bên là anh em công

nhân không chuyên môn . Ở các nước có nền kỷ nghệ phát triển như

Nhật , Tây Đức , Hoa Kỳ , các chuyện viên trung cấp này từ ông đốc

công , giảm sự cho tới những người có khả năng như là kỷ sư , số

đó thật là đồng đảo . Trái lại , tại các nước đương mở mang trong

đó có nước ta , số trung gian này rất là ít oi .

Cho đến nay , Bộ Lao Động , tại các trung tâm huấn nghệ

vì chưa đủ phương diễn chưa thể đào tạo ra lớp người này . Bộ

Lao Động chuyên chúvề việc huấn nghệ và huấn luyện chuyên môn

cho các công nhân mà thôi . Trong những năm tới nếu có phương

tiện Bộ có thể mở lớp đào tạo cán bộ trung cấp . Việc này rất

cần thiết và đó là những người đóng vai trò giấy chuyển trong

một xí nghiệp .

Chúng tôi đang có dự án là biến trung tâm huấn nghệ

thành một viện quốc gia huấn nghệ để có một phần nào tự trị

về phương diễn tài chính và hành chính , có đủ khả năng tài

chánh và nhân viên để đào tạo ra , không những là những công nhân

chuyên môn như chúng tôi đang làm bây giờ , mà có thể đào tạo ra

những lớp chuyên viên trung gian này .

A

Về phương diện huấn nghệ , việc đào tạo các chuyên viên

chuyên môn , sự cố gắng của chúng tôi đã được thực hiện một cách

liên tục . Mỗi năm số nhân viên chuyên môn được các trung tâm

huấn nghệ đào tạo ra mỗi nhiều hơn trước . Trong năm vừa qua ,

chúng tôi đã mở những lớp huấn nghệ về các ngành hết sức mới mẻ

tỷ dụ như đào tạo chuyên viên điện toán , như hiện nay , có lớp

đe đào tạo ra các chuyên viên phân tán điện toán . Giáo sư ,

giảng sư của những lớp này là do những cơ quan chuyên môn Việt

Nam , hoặc các cơ quan tư , các cơ quan viện trợ Mỹ .

.../
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Những con số sau đây nói lên sự chú ý của Bộ Lao Động

đến việc huấn nghệ . Về dạy nghề , mỗi năm số lớp , số người học

nghề và số ngành nghề nghiệp được tăng gia gấp bội . Tại Trung

tấm Huấn nghệ Gia Định năm 1969 có 21 lớp , năm 1971 có 57 lớp .

Số học viên trong năm 1970 có 900 người , đến năm 1971

có 1680 người . Nếu nói đến tổng số các lớp huấn nghệ tổ chức

tại các tỉnh trong năm 1969 có 100 lớp , 1970 là 133 lớp . Số

ngành dậy nghề cũng gia tăng trong năm 1969 là 16 ngành , đến

năm 1970 là 26 ngành gồm cả một số nghề mới như thảo chương

điện toán , phân tích điện toán v.v ..

về năm

qua
Năm 1969 có 4560 công nhân đã học được học nghề ,

năm 1970 có 6.710 người . Như vậy Bộ Lao Động đã giúp cho các

học viên này số tiền học phí vào khoảng 27.360.000$

1969 và 40.260.000$ cho năm 1970. Riêng 47 học viên lớp thảo

chương tiện toán được đào tạo năm 1970 khỏi phải trả một số

lệ phí là 38.000.000$ nếu trong trường hợp họ phải đi học ngoại

quốc .

Ngoài việc tổ chức các lớp dạy nghề , Bộ còn tham dự

vào hoạt động dạy nghề của các cơ quan khác như :

-

Dạy nghề cho phạm nhân , toàn thể các trung tâm cải

huấn Saigon , Gia Tịnh , Biên Hòa , An Giang và Côn Sơn .

-

Dạy nghề cho hồi chánh viên tại các trung tâm chiêu

hồi thuộc bốn vùng chiến thuật .

binh .

-
Dạy nghề cho đồng bảo ty nạn Cộng sản .

- Dạy nghề cho cựu chiến binh

-
Dạy nghề cho gia đỉnh binh sỉ thuộc các trại gia

Đó là ích lợi gần nhất của các lớp huấn nghệ . Còn ích

lợi nghề nghiệp , nói chung những người đã được học tại các trung

tầm huấn nghệ này , có thể tìm việc một cách để dàng . Nhiều

người được hưởng số lương cao , cao gấp hai , gấp ba lương một

công chức cao cấp tại một vài Bộ .

NDMB : Trong mấy năm qua có nhiều cuộc tranh chấp lao

động . Xin cho biết Bộ đã làm gì

chấp đó và kết quả ra sao ?

R

để giải quyết những cuộc tranh
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Tổng Trưởng Lao Động : Nếu căn cứ thống kê , ta thấy số

vụ tranh chấp lao động giảm đi chứ khônggia tăng . Để giải

quyết , để hòa giải , thanh tra lao động của Bộ sẽ cố hòa giải

hai bến chủ và thợ . Nhưng đó là việc ngày thường . Đối với những

cuộc tranh chấp lao động cũng như bác sỉ đối với bệnh cần phải

ngừa hơn là chửa .

Để phòng ngừa , Bộ Lao Động cũng cố gắng rất nhiều ,

như tôi đã trình bày . Một mặt , giúp các đại biểu công nhân có

một học vấn tối thiểu thi hành nhiệm vụ của mình làm gạch nối

giữa chủ nhân và công nhân , thực hiện bầu không khi hội thảo

tam phương gồm đại diện của các Bộ Kinh Tế , Lao Động đại diện

chủ nhân và thành phần thứ ba là đại diện các công nhân các

nghiệp đoàn . Trong những cuộc hội họp như vậy , cả ba có dịp

hội thảo , bản kỷ lưởng các vấn đề khó khăngai góc của lao

động , những vấn đề tranh chấp của lao động , để tìm ra phương

cách giúp đôi bên chủ thợ bớt những vụ phân tranh.

Còn về việc giải quyết tức thời các vụ phân tranh lao

động , có thể nói là các thanh tra lao động đã được sự tín nhiệm

của hai bên chủ và thợ . Chủ và thơ đã nghe theo những đề nghị

khuyến cáo của họ khiến cho tỉ số các cuộc phân tranh lao động

được giải quyết rất là quan trọng . Thí dụ năm 1970 , tỉ số các

vụ phần tranh lao động có tính cách cộng đồng nghĩa là gồm một

số công nhân quan trọng , đã được giải quyết tới 94,44 % . Còn đối

với những vụ tranh chấp cá nhân , tỉ số được giải quyết lên tới

60%.

A

Tôi thấy cần nhấn mạnh vào một điểm nàylà không có

nước nào ngay cả Hoa Kỳ , có đủ ngân sách để cho Bộ Lao rộng có

một số thanh tra Lao Động đầy đủ. Vấn đề là làm sao để giảm các

cuộc phần tranh , hai bên chủ thợ chấp nhận lối sống hòa thuận

trong xí nghiệp . Lối sống đó , có nghĩa là mọi vụ tranh chấp

được hai bên tự ý đẹp . Muốn vậy , đại diện của hai bên phải được

hướng dẫn và các cuộc hội thảo tạm phương phải thường xuyên được

triệu tập . Cũng như chính phủ phải có một chính sách đối với

phong trào nghiệp đoàn . Chúng ta phải cố gắng thế nào để cho

những phong trào nghiệp đoàn , bên chủ cũng như bên thợ , mạnh

và lãnh mạnh , biết tôn trọng lẽ phải , có tinh thần thông cảm .

Như thế việc phát triển kinh tế , phát triển xã hội mới có thể

thực hiện được .
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NDMB : Cuộc lỏng công ngày thứ Bảy 24.4,71 do Ban Vận

rộng yêu sách giảm thuế lương bổng khởi xướng có hợp lệ không

và có tính cách nghề nghiệp hay chính trị ?

Tổng Trưởng Lao Động : Trước khi trả lời câu hỏi tôi

thiết nghỉ cần phải giải nghĩa rỏ về danh từ đỉnh công . Theo

nghỉa thông thường trong ngành lao động , đình công là các công

nhận rủ nhau đồng ý không làm việc , tỉnh công có nhiều hình

thức như công nhân nghỉ ở nhà không đến xí nghiệp làm việc ,

công nhân có đến xí nghiệp nhưng không chịu làm , người ta gọi

là đỉnh công tại chỗ hoặc đình công khoanh tay hay lảng công .

Như vậy cuộc làng công cũng là một hình thức đỉnh công.

Những cuộc đỉnh công thuần túy lao động là những cuộc

đỉnh công đòi hỏi chủ nhân về những quyen lợi lao động . Tỉ dụ

như đòi tăng lương , đòi giảm giờ làm việc , đòi trả lương giờ

phụ trội , cao hơn v.v .. Cuộc đỉnh công ngày 24.4.71 không nhằm

đòi hỏi gỉ ở chủ nhân xí nghiệp .

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng theo cho chúng tôi biết tại

Việt Nam trong tình trạng chiến tranh , có luật cấm đỉnh công .

Và như ông Tổng Trưởng vừa nói , đỉnh công trước khi xử dụng hết

thủ tục hòa giải và trọng tài , thì tại sao trong mấy năm vừa

qua những người đỉnh công trái luật không bị trừng phạt sỉ cả ?

Tổng Trưởng Lao Động : Theo luật lệ lao động thì những

người đỉnh công trái luật chỉ bị chủ nhân có thể sa thải mà

không phải bồi thường chi cả và nếu họ đình công trong các xi

nghiệp có tính cách ích lợi công cộng còn có thể bị phạt tiền

hay tù . Nhưng từ trước tới nay chủnhân xí nghiệp có công nhân

đỉnh công ít khi xử dụng quyền hình của họ . Đó là quyền của :

chủ nhân . Thật vậy , Luật số10/ 68 ngày 5.11.68 cấm đỉnh công và

trừng phạt dự liệu rất nặng nề , nhưng những cuộc đỉnh công đã

xảy ra không quá quan trọng để gây nên tình trạng khốn quản lớn

lao cho công chúng , hoặc gây nên sự xáo trộn trật tự trầm trọng

cho nên chính phủ đã khoan hồng đối với họ .

.../
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Cũng vì thế, hoặc trước khi xảy ra cuộc đình công ,

hoặc đang khi đỉnh cống , Bộ Lao động thưởng tiếp xúc với các

cán bộ nghiệp đoàn hoặc đại diện công nhân chủ xướng ra cuộc

đỉnh công đỏ, để giải thích và nhắc nhở cho họ biết rỏ mọi sự

kiện và hậu quả có thể xảy ra , để giúp hoặc suy nghỉ và cân

nhắc thận trọng những hành động trong những cuộc đỉnh công đó .

Thưởng thưởng Bộ Lao Động có ra những thông cáo để nhắn nhủ

anh chị em công nhân đang tham dự cuộc đỉnh công hoặc có dự

định tham gia nên suy nghỉ chín chắn về những lời kêu gọi cuộc

đình công ấy . Tây cũng là một hình thức để giúp công nhân hiểu

rỏ quyền lợi và nhiệm vụ của mình .
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NƯỚC TẠI SAIGON -CHỢ LỚN -GIA ĐỊNH

Phát Hình Ngày 9.5.1971

Kỷ SƯ NGUYỄN HỮU TUÂN , 52 tuổi , sanh tại Hà Nội , Giám

đốc STC từ năm 1965 .

NDMB : Xin Ông Giám Đốc cho biết chút ít lịch sử của

hệ thống nước tại Saigon và của Saigon Thủy Cục ( STC ) . Hệ

thống nước Saigon -Chợ Lớn -Gia Định đã có từ bao lâu , đã do

Công ty nào khai thác ?

Kỷ sư Tuân : Tại Saigon , hệ thống nướcđầu tiên được

thành lập từ năm 1878 tại Công trường Chiến sĩ . Sau đó vùng

Tân Hưng , Chợ Lớn dần dần có thêm các giếng sâu và tới năm

1944 , 45 trở lại đây , các giếng đó mỗi ngày cung cấp từ 150.000

thước khối đến 165.000 thước khối . Các giếng đó do nhiều công

ty Pháp lần lượt phụ trách mà cuối cùng là Công Ty Thủy Điện

CEE . Đến năm 1967 , Công Ty này mãn khế ước . Năm 1968 , họ trao

trả cho STC khai thác .

STC ra đời năm 1959 do sắc lệnh số 329. Khi đó , vi

Chánh phủ thấy Saigon thiếu nước nên bắt buộc phải nhờ cơ quan

Viện trợ Mỹ giúp đở ngân khoản nghiên cứu đồ án mới . Muốn thực

hiện đồ án đó phải vay tiền ngoại quốc , do đó bắt buộc phải có

một cơ quan tự trị đứng ra vay tiền . Vì thế , STC bắt đầu hoạt

động từ năm 1961 .

.../
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STC không những khai thác hệ thống giếng mà từ 1963

đã khởi công xây cất hệ thống nước Đồng Nai hoàn thành năm

1966. Hệ thống gồm có một máy bơm nước ở Biên Hòa lấy nước ở

Sông Đồng Nai và từ đó bơm về Thủ Đức bằng ống bê tông đường

kính khoảng một thước tám .

Về đến Thủ Đức , nước được lọc phèn và loại cặn , lắng

cặn qua bể lọc , thêm vôi thêm chất khử trùng chlorine và sau

đó tích trữ trong các hồ nước có nắp đậy . Các hồ nước đó có thể

chứa được tất cả 260.000 thước khối nước một ngày . Từ đó , chúng

tôi bơm về Saigon , Gia Định và Chợ Lớn . Hiện thời mỗi ngày

chúng tôi bơm khoảng 380.000 thước khối về Saigon , Chợ Lớn ,

Gia Linh khu Kỷ nghệ Biên Hòa với nhịp độ từ 6 giờ sáng đến

3 giờ chiều từ 500.000 đến 520.000 thước khối một ngày.

Từ bị giờ chiều trở đi , số tiêu thụ ít dần đi và bạn

đêm nhịp độ khoảng 200.000 thước khối .

Về tổ chức , STC hiện thời có hai phần : phần về quản

trị và phần về kỷ thuật . Vì là tự trị nên STC phải tự túc , lo

hết cả mọi công chuyện .

NDMB : Nói rằng SIC được tổ chức như một cơ quan tự

trị và phải lo hết mọi chuyện nhưng có được ngân sách quốc gia

tài trợ không ?

Kỷ Sư Tuần Thưa lúc đầu , ngân sách quốc gia , có tài

trợ để giúp cất nhà máy , thêm vào tiền vay của Viện trợ Mỹ .

Từ hai năm nay , không có tài trợ . Chúng tôi phải tự túc .

NDMB : Với nhân số hơn bị triệu tại Sricon-Chợ Lớn-

Gia Định , hệ thống Đồng Nai có đủ nước để cung cấp không ?

Kỷ Sư Tuân : Trên nguyên tắc có thể nói là đầy đủ . Nhưng

vì hệ thống phân phối chưa thật đủ nên số dân hưởng hệ thống

Đồng Nai chỉ vào khoảng 60 đến 70% của tổng số 3 triệu dân trong

thành phố .
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Hằng ngày chúng tôi phải đặt thêm ống chi và thủy

lượng kế vì thế số nước tiêu thụ mỗi ngày một nhiều . Hiện thời

trung bình 380.000 thước khối một ngày và vào khoảng cuối năm

1972 chúng tôi thấy số tiêu thụ có thể lên tới 420.000 thước

khối một ngày là mức cung cấp tối đa của hệ thống Đồng Nai ,

Sau đó , chúng tôi phải lo có một hệ thống khác cấp thêm nước

cho khỏi thiếu thốn .

NDMB : Số nước xải lên tới nhiều như vậy nhưng số

người trả tiền nước cho STC được bao nhiêu ?

Kỷ Sư Tuân : Trung bình 70 phần trăm số nước chúng tôi

cung cấp cho Saigon -Chợ Lớn- Gia Định được trả tiền , còn khoảng

30 phần trăm tiêu thụ qua các vòi nước công cộng như những vòi

cứu hỏa , vòi tưới cây , qua những ống bé , ống xỉ , 30 phần trăm

đó không được trả tiền .

NDMB : Trong việc cung cấp nước , STC có gặp nhiều khó

khăn không ?

Kỷ Sư Tuân : Cũng có rất nhiều khó khăn . Mục đích của

chúng tôi là làm sao đặt nhiều thủy lượng kế để đưa nước trong

lành đến cho dân chúng . Trong năm năm , STC cung cấp nước trong

lành đỏ cho dân chúng , Bộ Y Tế cho hay là số bệnh tật đã giảm

Vì lý do đó , chúng tôi cố gắng đưa nước càng nhiều

càng hay đến dân chúng . Muốn vậy phải có nhiều ống gang , phải

đặt được ống trong những hẻm ở những đường dân chúng chưa có

ống cái . Chúng tôi thường gặp những hẻm hẹp quá , hoặc quá cong

queo hoặc chúng tôi có khi thiếu ống cái , thiếu thủy lượng kế

vì nhập cảng chưa kịp hay có khi chúng tôi phải chờ đợi giấy

phép đào đường của Đô thành nên công việc có khi chậm trẻ lại

đôi chút , không được nhanh như chúng tôi mong muốn .

NDMB : Ông Giám Đốc nói nước trong lành và Bộ Y Tế xác

nhận rằng người dẫn xử dụng rất ít bệnh tật . Xin Ông cho biết

.../
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nước của STC xưa từ Đồng Nai về có được khử trùng hay nha

và người dân muốn uống cần phải đun sồi hay lọc trước 23 ,

Kỷ Sư Tuận : Nước từ khi bắt đầu được bơm từ sông Đồng

Nai về đã được khử trùng một lần. Sau khi đánh phèn , lọc xong

ở Thủ Dức , thêm vôi , khử trùng lần thứ hai . Khi bơm về Maison

nước cất được bảo đảm . Hằng giờ chúng tôi lấy mẫu nước để theo

dỏi tỉnh chất của nước .

Nước đó có thể uống không cần phải lọc , không cần phải

đun sôi , uống thẳng ngay được .

NIB. Muốn có đồng hồ nước , người dân phải làm sao ?

Nghe nói sự tham nhũng hay khó để trong việc xin đồng hồ nước

và xin Ông Giám Đốc cho biết thủ tục như thế nào và tố bạc

nhiều tiền để được có nước tại trong nhà ?

lượng

liên L
lấy màu

chỉ , tà

chỗ để

Kỉ sư Tuân : Chúng tôi rất dễ dàng trong việc cấp thủy

cho đông bảo . Mục đích của chúng tôi là đem nước đến

cho đ ; bảo . Việc cấp bác bỏ cuộc Ai muốn xin thủy lượng hệ

: STC hoặc ở Saigon , Chợ Lớn hoặc ở Gia Định để

đơn có sẵn , nếu không , hoặc biến thư thường nói rỏ đi

xin đặt ở chỗ nào , chúng tôi cho sơ đồ viên đi xem tạ

zem khu có ổng cái sẵn hay gần ống cái có the đặt tược

ph đặt thêm ống cái mới đặt được . Thường các đơn xin sẽ được

giải quyết trong vòng hai tháng . Nếu trong hẻm có ống cái số

trên lại thủy lượng lá chỉ là 13.800 . Nhưng nếu ở nơi càng xa

ống cái tao nhiêu , tiền đóng lại càng lớn bấy nhiêu .

ra

ngay ha

Chồng tôi xin đặc biệt lưu ý là hiện thời có thể có

một cổ người lưu mạnh tự cho là người trung gian với STC tuyên

truyền khô trấn re để ăn tiền của những đồng bào không có thể

giờ hay không biết rỏ thể thức . Nếu có dịp xin ông Tổng Giám

sốc cho dân chúng hay nên liên lạc thẳng với các văn phòng của

Slũ để hỏi rõ những những tài liệu về tiền bạc (bao nhiêu tiền

và bao nhiêu lâu làm được chứ rừng nhờ vả những người trung

gian . Những người đó , có thể là những người ở ngoài , cũng có

thể là nhân viên của STC lợi dụng đi làm tiền thiên hạ . Bao gi

5T cũng chủ trương cấp thủy lượng kế một cách mau chóng , vậy

xin liên lạc tưởng nó đừng đi qua trung gian .

.../
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I IB : Sẵn dịp xin ông cho biết muốn đưa đơn phải của

ở đâu và sau ở nơi nào để người ta có the đưa đến ?

Kỷ Sư Tuân : Chúng tôi hiện có bốn trụ sở và bãi cứ

ai cũng có thể đến bốn trụ sở đó . Thứ nhất là 86 Nguyễn Thông ,

thứ nhì là 86 Hồng Thập Tự , ở Saigon , 86 Tân Hưng ở Chị Lớn

hoặc là số 2 đường Nguyễn Văn Học , Gia Định . Những nơi đó chúng

tôi sẳn có những mẫu đơn , có nhân viên chỉ dẫn làm những đơn

hoặc có thể nhờ những người đó cho biết những địa chỉ rỏ ràng

vì như ở Saigon Chợ Lớn thì dể dàng , bên Gia Định , tìm địa chỉ

rất khó .

NDMB : Dân số thành thường hay than phiền rằng Tòa Đô

chánh mới vừa làm một con đường rất đẹp , rất bằng phẳng , BTC lại

đảo lên để đặt ống nước . Có người nói STC đào lên rồi không

lốp lại cho đàng hoàng , khiến cho có người bị tại nạn xe , nhất

là xe Hoạda cán qua những lổ đó thường hay bị té . STC gi

quyết vấn đề đảo đường và lấp đường như thế nào ?

A

Kỷ Sư Tuân : Đó là khó khăn hiện tại của chúng tôi từ

hơn một năm nay , từ khi Đô thành buộc rằng chúng tôi phải có

giấy phép của Số thành mới được đảo . Vấn đề đó làm công việc

của chúng tôi chậm trẻ đi nhiều . Trên nguyên tắc , Đô thành

không bằng lỏng cho đào những đường trải nhựa nóng huệ , những

đường Đô thành đã sửa chửa lại . Vì làm vậy , đường sẽ lại . Ở

những chỗ đào sửa không thể bằng được như của

Chúng tôi gặp ở chỗ khó khăn mỗi khi chúng tôi biế :

được chương trình sửa chửa đường ở một khu nào chúng tôi có

thông báo cho dân chúng biết để họ xin đặt thủy lượng kẻ gấp .

Có nhiều đường có một số dân xin đặt thủy lượng kế ngay , nhưng

một số khác hoặc không có tiền không the làm ngay được hoặc

lúc đó họ chưa xây cất nhà , họ biết đặt thủy lượng kế lại đâu ?

Sau khi sửa chửa xong , họ mới xin đặt thủy lượng kế khi ấy mới

gặp khó khăn vì phải đào đường . Dào đường dù rằng có những dụng

cụ chuyên môn của những hỏng thầu Mỹ để đảm , vấn đề đất lún

cũng không thể giải quyết được vì đó là vấn đề thời gian ; đất

.../
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A

lún không thể nào dùng máy nén ngay được như ngay lúc đầu . Vì

thể , làm xong bao giờ cũng để cho mặt đường vòng lên một chút

để cho lúng sau này . Nếu để vòng ấy không đủ , sau này lớn nhiề

hơn , bắt buộc chúng tôi phải trở lại sửa cho mặt đường bằng

phẳng .

AVấn đề sửa chửa đường rất khó , chỉ đào một mảnh nhỏ

còn làm lại cả một con đường dể dàng hơn . Chúng tôi mong Độ

thành thông cảm những vấn đề chuyên môn khó khăn đó giúp đỡ

chúng tôi có thể làm khế ước nhanh chóng thỏa mản nhu cầu của

dân chúng .

NDMB : Các cư xá mới , các hợp tác xả kiến ốc các làng

mới cũ như ở xa lộ hoặc ở PhúLâm hoặc nhiều chỗ ở trong hoặc

ngoài cô thành muốn xin nước , STC có khả năng cung cấp nước

cho họ không ?

Kỷ Sư Tuân . Trên nguyên tắc , chúng tôi muốn cung cấp

nước đầy đủ cho tất cả các cư xá nhưng điều kiện phải cóđủ để

làm được cần nhất , là cự để chi ở gần ống cái của chúng

tội . Nếu ở xa quá , việc đặt ống cái sẽ tốn nhiều tiền , hai nửa

càng xa bao nhiêu thì áp lực lại càng yếu đi bấy nhiêu . Đó là

điều kiện chuyển môn trong việc đặt nước .

NDMB : Cháy nhà cần có nước chửa lửa . Saigon hiện có

bao nhiêu họng nước để chửa lửa ?

Kỷ Sư Tuần : Bây giờ Saigon

-
Cholon

-
Gia Định có tất

cả 626 họng cứu hỏa . Quí vị đã rỏ hiện thời có hai loại họng

cứu hỏa . Một loại nằm dưới mặt đất bên lề đường , một loại nằm

trên cao khỏi mặt đất sơn màu đỏ . Chúng tôi có các trụ đó từ

lâu , thêm với những trụ mới đặt từ năm 1965 trở lại đây . Trên

nguyên tắc , các trụ đó đủ cho Đô thành cứu hỏa . Nhưng có điều

phiền là một số đồng bảo mở trụ cứu hỏa lấy nước không đóng

lại hạ ” có những trụ cứu hỏa mới , những em bé tinh nghịch , nhé

đá vác rẹt . Khi hửu sự , mở nước kẹt hay chảy yếu có thể gây tr

ngai i t lớn trong việc cứu hỏa gây nên tại nạn khủng khiếp ch

đông bào .
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•

Chúng tôi mong đồng bào khắp các rơi duy trì các họng

cứu bị đúng mức . Hiện tại chúng tôi có những ủy ban chung với

Đô thành hoặc với các tòa tỉnh Gia Định , Biên Hòa xem xét các

hong cửu hỏa chúng tôi hiện có . Chúng tối cũng có những chương

trình đặt thêm các họng cứu hỏa mới nửa . Vấn đề đặt họng cứu

hỏa cần nhưng duy trì lại càng cần thiết hơn, vì nếu họ cứu

hỏa đó không hoạt động được hửu hiệu đặt nhiều cũng vô ích .

Chúng tôi bao giờ cũng xin kêu gọi sự hưởng ứng của dân chúng

trong việc duy trì các họng cứu hỏa đó ?

NDMB : Xin Ống Giám Đốc cho biết ý kiến về các vòi nước

công cộng ?

3

Kỷ Sư Tuân : Đó là vấn đề chúng tôi buồn hết sức . Hiện

thời bây giờ , Saigon , Chợ Lớn , Gia Dinh có khoảng 300 vòi nước

công cộng , Hau hết các vòi nước đó được dân chúng mở lấy nước

rưa xe giặt giũ tắm rửa ngoài đường làm lên . lăng ra xưởng hư

hỏng cả đường sá . Dùng xong lại không đóng các vòi nước lại ,

để chảy suốt ngày suối c nh từ chỗ , đồng bào đem vòi cao

su hay plastic ra lấy nước ở các vòi nước công cộng đưa vào nhì

Trông thật đau lòng vì nước nôi vươn vai ra . Sự phung phí đó

làm giả nước mắc mỗ thêm . Nếu đồng bào tự thổ lấy nước củ

dùng . hi nào lấy xong , khóa lại , không có sự phung phí giá

nước c thể nhờ đó hạ được .

A

NIMB ; Hệ thống nước Saigon

-
Chợ Lớn

-

Cianh cũng

có nhiều hệ thống cũng quả củ , và STC có kế hoạch nào để thủy

thế các ống nước xét hay không ?

kỷ sư Tuân : Như tôi đã trình bày từ đầu , hệ thống nước

có từ năm 1873 , 92 năm nay rồi . Trong hệ thống ông hiện tại ,

dài khoảng chừng 800 cây số bây giờ , có đến 100 cây số ống đặt

từ bảy tám chín chục năm về trước . Khi xưa , dùng nước giếng có

rất nhiều sét , đất sét đọng trong ống làm bớt sức chảy trong

ống . Nhiều chỗ đất xấu làm mục cả các ống thành ra chúng tôi ,

từ khi tiếp nhận hệ thống ống cái ở Đô thành , chúng tôi đi đế

ý những ông củ ngày xưa mà bây giờ đả mục hay bị bít sần hết .
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Nhưng mục đích chính của chúng tôi là đưa nước đến

cho đó 3 bảo nhanh chóng nên chúng tôi cố tăng cường hệ thống

ống cái nhiều hơn là việc đổi cácống củ . Một năm , chúng tôi

thay đổi từ 5 đến 10 cây số ống cái đã bị mục hay bị vết bít

trong khi chúng tôi đặt 100 cây số ống mỗi cho những khu đồng

bảo chưa có ống cái , để mang nước lại cho đồng bảo .

NDMB : Chắc vì vậy mà hệ thống nước Đồng Nai ráng lẽ

có sức nước chảy mạnh nhưng hiện nay chảy vào nhà không được

mạnh lắm phải không !

Kỷ Sư Tuần :Vâng , khi tính với hệ thống Đồng Nai chún

tôi dự trù là có áp lực bốn kí lô từ đầu cầu Phan Thanh Giản .

Nhưng mà vì trong thành phố có nhiều ống mục , nên chúng tôi ch

để áp lực có ba kí lô ở đầu cầu Phan Thanh Giải mới có vậy mà

hàng ngày thưởng có khoảng 20 ống bể thành chúng tôi không thể

đi quá được ba kí .

Những nhà nào ở gần ống cái lớn , nước rất mạnh như ở

dọc đường Trương Tấu của các Lê Thanh Giản , nước rất mạnh

có thể lên tới lầu tư . Nhưng nếu nhà nào ở dọc theo các ng

nhỏ , 100 hay 150 ly , lòng ống lại bị bít lại nhiều rồi , các

nơi đó nước chỉ ở lấu một là cùng nếu không nói là ở dưới nhà .

Hiện thời chúng tôi có chương trình tăng cường áp lực

trong thành phố . Chúng tôi được viện trợ Mỹ giúp cho một có

vấn nghiên cứu chỗ nào nước bị hư quá nhiều hay bị đị hay yếu

quá , sẽ làm một hệ thống mới . Ngay trong năm tới , chúng tôi sẽ

đặt một hệ thống ống tăng cường áp lực ở những vùng đấu quá .

NDMB : STC có kế hoạch hay chương trình nào trong tươn

lại hay không ?

Kỷ Sư Tuần : Hiện thời , ban ngày từ 7 giờ sáng đến 38

chiều , chúng tôi bơm 520.000 thước khối một ngày . Trong khi đó

hệ thống nước Đồng Nai chỉ cung cấp được 420.C00 thước khối .

Chúng tôi bơm được như vậy là vì chúng tôi có bốn hồ nước ở

Thủ sức mà dung tích tổng cộng là 260.000 thước khối thành ra
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ban ngày chúng tôi bơm nước từ các hộ đó về Saigon ,ban đêm

chúng ỗi lại bơm nước từ Biên Hòa về cho đầy hồ , sáng hôm sau

lại lặc ở hồ ra . Hệ thống này chỉ có thể hoạt động đến cuối

năm 19 , là cùng .

Chúng tôi cần có một nhà máy nước thứ nhì ở trong

thành phố . Hiện nay , chúng tôi đã có chương trình nghiên cứu để

tăng cường sản lượng nước của hệ thống nước Đồng Nai . Chúng tôi

cũng đã đệ trình chính phủ cho lập một nhà máy nước thứ hai ở

phía Bắc Saigon lấy nước của sông là con . Nhà máy nước đó có

thể sản xuất chừng 450.000 thước khối một ngày .

NDMB : Có người không dám uống nước của STC cung cấp

vì nói rằng có khi có chuột chết hoặc có thấy ma trong máy

bồn

nước mà STC không hay biết nên đã bị tan ra vô trong nước .

Chuyện đó có thể xảy ra được không ?

R

Kỷ Sư Tuân ; Tôi xin cực lực cải chánh việc thay ma

không thể nào có thể xảy ra ở trong hệ thống nước Saigon Cholon

Gia Định , Các hồ nước của “ ng tôi bịt kín , trên có lưới mắt

cáo chuột không vào được . Nhưng mà có thể có chuột ở các nhà tư .

Vị ngày xưa nước yếu , một số nhà làm bồn trên nóc nhàhay làm

bồn nước có chân bơm nước lên hồ đó , sau đó mới lấy nước đó xử

dụng trong nhà .

Có nhiều hồ nước đó không đậy ký thành ra chim chóc

bay nút qua thả do vào hay chuột có thể bỏ vào . Cách đây một

hai năm , có trường học người ta báo cáo có đỉa trong nước , chúng

tội cho xem xét ngay tại chỗ thấy đó là một khu nhà, 2 nhà mới

có một thủy lượng kể họ tích trử nước trong bể , bé lại không

được đây . Vậy bẩn thỉu là do bể tư nhân mà ra . Nước trong ống ra

hoàn toàn trong sạch .

4.

ADE : Như vậy là người nào có bể không nên uống nước

bể đưa xuống của uống nước thẳng từ trong ống của SIC ,

Kĩ sư Quân : Đúng , nếu bấy giờ xem xét lại áp lực nước

trong nhằmạnh nên bỏ bể . Nếu không mạnh cần phải bơm , phải làm

sao cho bể được tin , cho chuột bọ không vào được .
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NDMB : Nước ra màu vàng vàng , người ta cho là nước

phèn , có đúng không ?

Kỷ Sư Tuần : Không phải nước phèn . Hiện thời nước Đồng

Nai rất trong nhưng vỉ rằng trong hệ thống phần phối có một số

ống nước củ , sét đọng nhiều , Đôi khi lưu lượng nước mạnh hay

xe cộ đi nhanh trên làm mạnh có thể làm bong sắt trong ống ra

làm vàng nước . Nhưng nước đó vẫn uống được , sét đó uống không

nguy hại .

NDMB ; Sét đỏ không sao ...

Kỷ Sư Tuân : Uống ít là chất bổ...

NDMB : Theo kinh tế hiện tại , vật giá đều gia tăng ,

chúng tôi lo sợ rằng ngày nào đó STC gia tăng tiền nước , Xin

Ông Giám Đốc cho biết STC có ý định đó không ?

Kỷ Sư Tuân : Chúng tôi không có ý định tặng bi . Nhưng

chuyện mà vật giá leo thang chuyện giá lên cao là chuyện không

thể tránh được . Tất cả máy móc , phụ tùng , hóa phẩm chúng tôi

nhập cảng ngoại quốc vào hiện giờ giá cao . Các nhân công thầu

khoản đặt ống cái hay đặt ống trong thành phố cũng đòi tăng gi

Trước những điều kiện đó , chúng tôi phải tăng giá the

nhưng vì nước là nhu yếu phẩm của dân chúng lên chúng tôi gắng

giữ giá ở mức hạ nhất . Eai nửa có Ủy Ban Linh giá của Bộ Công

Chánh là ủy ban có nhiệm vụ xét giá điện nước , theo dỏi các

chi phí để điều hành vay nợ để ấn định giá thấp nhất cao dân

chúng .

Chúng tôi vừa nén vấn đề tăng giá của hóa phẩm hay

hàng hóa làm tại chỗ nhưng khó khăn lớn nhất của chúng tôi

hiện " y là vấn đẹ trả nợ cho ngoại quốc .

Chúng tôi vay 17 triệu rưởi Mỹ Kim để xây hệ

nước sông Nai . Vay tiền trả trong 30 năm với lải suối

rưởi chúng tôi đã trả khoảng 4 triệu rưới Mỹ Kim theo

thống

là 3 phê

hối suất
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củ , từ tháng chạp năm 1970 , chúng tôi phải trả theo hối stt

275 đồng một Mỹ Kim tức có sự gia tăng tới 134 phần trăm . Vân

đề trả nợ làm cho phi của STC tăng lên nhiều .

Chúng tôi không thể nào bớt được . Chúng tôi không

được " trợ cấp . Chúng tôi phải trả nợ theo hối suất cao nhất

theo : 1 giao kèo ký với các cơ quan ngoại quốc .

R

Vấn đề tăng giá nước , chúng tôi thấy không thể tránh

khỏi . Tăng mức tối thiểu để làm sao cho sự khai thác của STC

được vững vàng . Tôi đã trình bày là chúng tôi cần xây cất nhà

máy nước thứ hại , để cho trong tương lai không thể xảy ra tỉnh

trạng thiếu nước như trước đây đã xảy ra tại Saigon khi đó các

nhà phải thức đêm thức hôm để lấy từng thùng nước một hạy khi

mở vòi , vòi nước không chảy . Muốn cho sự đó không tái xảy ra

ở Saigon , có nhà máy thứ hai , muốn có nhà máy thứ hai , chúng

tôi không có tiền sản phải đi vay , vay của ngoại quốc muốn vay

được phải chứngtỏ với họ rằng việc khai thác của chúng tôi

đều đều không lổ và hai nửa là chúng tôi phải chứng minh nợ củ

vay trả đúng hạn không lần khăn như vậy mới vay được tiền .

Vì những điểm g của vôi phải có một giá phải

chăng với dân chúng và phải chăng với chúng tôi để chúng tôi

có thể tiếp tục hoạt động được .

A

•
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RÙA VÀ CHUỘT TẠI BƯU ĐIỆN

VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 16.5.1971

Ông NGUYỄN TĂNG THỌ , Chánh Giám Thêu Kế Toán Bưu Điện

Chính Saigon , năm nay 54 tuổi , sinh tại Huế , Thừa Thiên và đã

phục vụ trong ngành bưu điện hơn 33 năm .

NDMB : Xin Ông Nguyễn Tăng Thọ cho biết qua chút ít

lịch sử của bưu điện . Hồi xưa , ông bà chúng ta đã gửi thư cho

nhau bằng cách nào và bưu điện Việt Nam hiện nay ra sao ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Từ thế kỷ thứ 19 trở về trước ,

việc chuyên thư tín được tổ chức theo lối bưu trạm . Những người

lính trạm thời đó cười ngựa , tay cầm thẻ bài , vừa rung nhạc ngự

và la hét đe khách đi đường tránh lối đi mà đem những công thư

từ huyện về tỉnh . Nhưng đó chỉ là những công thư mà thôi . Đồng

bào muốn gởi thư cho nhau phải nhờ những người buôn gánh bán

bưng đi từ làng này qua làng nọ để trao thư . Vì vậy thư từ

thưởng bị thất lạc , nên mới có câu ca dao :

Buồn tỉnh ơi hởi buồn tỉnh ,

A

Không ai có tha cho mình gởi thư .
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Từ thế kỷ thứ 19 về sau , tại miền Nam vào năm 1860 ,

bưu chính đã bắt đầu thành hình và tổ chức theo tây phương tế

4 năm sau đó thì dân chúng đã có thể gửi thư cho nhau qua hệ

thống bưu điện .

Ty Bưu ĐiệnSaigon , được thành lập vào năm 1860 và lúc

đó chỉ là một căn nhà nhỏ bé ở góc đường Catinat . 25 năm sau ,

để thỏa mản nhu cầu công vụ , Ty Bưu Điện Chính Saigon được thiết

lập tại Công Trường Kennedy bây giờ và xây cất năm 1886 hoạt

động năm 1889 .

NDMB : Trước hết chúng tôi xin bàn về vấn đề "rùa" .

Hiện giờ bưu điện Việt Nam đã gửi đi bao nhiêu thư từ và bưu

kiện mỗi ngày ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Trung bình tại chánh bưu cục Saigon

mỗi ngày nhận được khoảng từ 500.000 đến 600.000 thư . Vào những

địp cuối năm và lễ Noel , số thư có thể lên tới 700.000 hay

800.000 .

NDMB : Ông có nói thư từ nhiều nhất trong dịp Tết và

Noel , vậy tại sao nhà giây thép không tăng cường nhân viên

vào dịp này đã thư từ khỏi bị chậm trể ?

Ô , Nguyễn Tặng Thọ : Lúc nào bưu điện cũng tăng cường ,

cũng như các nước , ve mùa hè người ta đổ xô về bải biển nên

nhữngy bưu điện địa phương không đủ nhân viên hoạt động nên

mướn tiềm những sinh viên học sinh làm thêm .

A
Tại Bưu Điện Việt Nam trước đây đã nghỉ tới việc mỗi

địp lẹ Noel và cuối năm thì mướn thêm người , những điều khó

là nếu mướn những người có trình độ văn hóa cao thì phải trả

thù lao nhiều còn mướn những nhân viên có trình độ ít , văn hóa

kém thì chúng tôi phải huấn luyện họ sau một thời gian ba tuần

mà công việc làm của họ chỉ chừng một tháng thì việc mướn thêm

người cũng không tăng được hiệu năng công tác là bao nhiêu . Tuy

nhiên , chúng tôi có tăng cưởng những nhân viên ở các phòng công

văn đế làm việc đó .

.../
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Ngoài ra , cấp trên đã đề nghị trả cho họ những giờ

phụ trội cho những người làm thêm . Những ngày Thứ Bảy , Chủ

Nhật , nhân viên phòng thư và bưu tả đều phải đi làm cả .

.

NDMB : Trước đây các bưu tá có mặc đồng phục , nhưng

bây giờ chúng tôi không thấy nửa , xin ông cho biết tại sao

như vậy ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Vì ngân sách eo hẹp nên bưu điện

không thể cung cấp đồng phục cho những anh em bưu tả được . Tuy

nhiên mỗi năm họ có được hưởng một số tiền phụ cấp may quần áo

vào khoảng 1.000 đồng . Bây giờ 1.000 không thể may được gì cả .

A

NDMB : Còn việc chuyển thư , các bưu tá đã làm những gì

khi mang thư tới tận nhà đồng bào ?

R
Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Phải phân biệt hai loại : thường

và bảo đảm . Theo luật , thư thường khitới nhà , có thể trao cho

bất cứ người nào cũng được . Nếu nhà đóng cửa thì bưu tá có thể

bỏ vào khe cửa . Nhưng nhiều khi đồng bảo than phiền rằng bưu tả

không trọng nhân vị của đồng bào và tại sao những cái thư có

tính cách thiêng liêng mà bưu tá lại liệng qua khe cửa . Có khi

bưu tá nhờ hàng xóm trao lại nhưng thường thất lạc nên chúng

tôi đã nhiều lần yêu cầu đồng bào hảy hợp tác với bưu điện để

những bưu tả có thể làm tròn nhiệm vụ của họ .

Riêng thư bảo đảm thi phải trao tận tay người nhận ,

nhiều khi người nhận đi vắng thì bưu tá để giấy báo lại . Có

trường hợp chủ nhà quên không coi tới và hai ba ngày sau mới

đi lảnh thì khách hàng lại trách bưu điện là chậm tre .

A

NDMB : Những thư được gọi là thư express , khách hàng

phải đóng thêm một số tiền để tới mau , nhưng thật sự thì nhiều

khi những thư đó cũng vẫn không đi mau hơn thư thường , xin ông

cho biết tại sao ?

.../
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Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Về thư phát riêng gọi là thư

express ngoài lệ phí ô , đồng bào phải trả thêm một phụ phí là

20. Lâu nay đồng bảo vẫn tưởng rằng khi phải trả phụ phí như

vậy thì thư sẽ tới mau nhưng thực tế mà nói thì thư phát riêng ,

chỉ có tính cách là : khi tới bưu cao nhận thì thư đó phải chuyển

cấp tốc mà thôi . Còn muốn chuyển thư mau chóng thì phải gửi

bằng máy bay . Chúng tôi xin đưa ví dụ , một người ở Hue gởi thư

vào Saigon bằng thư thưởng bằng máy bay và một người ở Hà Tiên

gửi thư lên Saigon mặc đầu là thư express nhưng vỉ Hà Tiên và

Saigon phải đi bằng xe đò thì cũng không thể nào nhanh hơn

người ở Huế gửi vào bằng thư thường được .

NDMB : Bưu tả đi phát thư một ngày mấy lần ?

Ô , Nguyễn Tăng Thọ : Họ đi phát một ngày hai lần , buổi

sáng từ lúc 8 giờ và chiều lúc 2 giờ 30.

NDMB : Thư gửi tại Bưu điện chính Saigon cho một người

ở Saigon thì trong bao lâu sẽ nhận được ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Trước kia thì thư gửi trong đô

thành với đồ thành có thể mất ba , bốn ngày nhưng sau vì sự ta

thán của đồng bảo nên anh em bưu điện đã nỗ lực và bây giờ

những thư đó sẽ tới tay người nhận trong vòng 48 giờ đồng hồ .

NDMB : Chúng tôi nghỉ 48 giờ cũng còn quá chậm , đáng lẽ

phải 24 giờ mới phải .

tá

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Cái kẹt của bưu điện là như thế

này : bưu điện Saigon phục vụ hai triệu dân , bưu điện Đài Loan

cũng phục vụ hai triệu dân nhưng ở Sài Loan có 1.000 bưu

trung bình một bưu tá ở Đài Loan đi phát từ 200 đến 300 cái

thư còn ở Saigon thì trung bình mỗi bưu tá phải phát mỗi ngày

từ 800 đến 900 cái thư nên đôi khi có sự chậm trễ .

.../
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NDMB : Đó là việc của nhà bưu điện chứ không phải việc

của khách hàng . Khi chúng tôi trả tiền tem thì chúng tôi muốn

thư tới mau , sao nhà bưu điện không tăng cường thêm nhân viên

để lo việc này ?

Ô , Nguyễn Tăng Thọ : Đồng bào ta thận việc này rất

đúng . Nhưng Bưu Điện Saigon trước đây chỉ có 48 bưu tả đi phát

thư , sau đó lên 70 và hiện nay thì có 100 hộ . Trong chương

trình , chúng tôi cố gắng làm sao để mỗi bưu tá chỉ phát mỗi

ngày từ 400 đến 500 cái thư mà thôi . Do đó , bưu điện đã nghĩ

tới việc tuyển dụng bưu tá nhưng tuyển dụng bưu tả trong thời

buổi này rất khó vì bưu tá là một nghề vinh thì không có mà

nhục thì nhiều .

NDMB : Còn việc mất thư và lộn thư ? .

Ô . Nguyễn tăng Thọ : Với tinh thần phục thiện , chúng

tôi xin nhận lỗi trước hết là ở nơi bưu điện về việc mất thư

vàlộnthư . Hiện nay tại bưu điện , lớp già đã về hưu , lớp trẻ

thỉ phải đi làm bổn phần của người trai thế hệ cho nến phải

tuyển phụ nữ vào . Mới đầu họ phải qua một giai đoạn học tập

nên có thể làm lấn . Nhưng cũng có nhiều trường hợp đồng bảo

ghi địa chỉ không rỏ nêncó thể nhân viên vì chưa quen mà chuyển

1am .

NDMB : Khách hàng đã dọn nhà đi rồi thì họ phải làm thế

nào để có thể nhận được thư ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Trước khi đi hủy báo cho bưu tá

biết để bưu tá ghi vào số và theo dỏi hay có thể nhỏ hàng xóm

tin cho bưu tá biết để bưu tá có thể chuyển thư tới địa chỉ

mới của khách hàng .

R

NDMP : Thưa ông, nhiều người than phiền rằng những

nhân viên bưu điện đã không lo cho khách hàng một cách vui vẽ ,

xin ông cho biết bưu điện phải làm gì để tránh tỉnh trạng này ?

.../
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Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Các cấp chỉ huy bưu điện thường

căn dặn nhân viên là luôn luôn phải nhỏ nhặn với khách hàng .

Tuy nhiên có thể có một vài nhận viên đã không giữ được bình

tỉnh mà gây ra những bất hòa với khách hàng . Nhưng nếu chúng

tôi biếtchuyện này thì chúng tôi luôn luôn khiển trách nhân

viên của chúng tôi .

NDMB: Nhân dịp này , xin ông Chánh Giám Thâu cho biết

khách hàng phải hợp tác với nhà bưu điện như thế nào để công

việc tốt đẹp hơn ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Trước hết , nhiều khách hàng cho

rằng thư bảo đảm chắc chắn không sợ mất , nếu mất thì cũng đã

có biên lại để khiếu nại ... nhưng thư bảo đảm chắc chắn thì

lại có điều phiền phức ở phương diện khác . Chẳng hạn như bưu

tả đem thư bảo đảm đến nhà cho người chồng nhưng ông này đi

vắng và người vợ đòi lảnh nhưng anh em bưu tá áp dụng luật lệ

mà không phát thì lại bị gây gỗ cho rằng bưu táđã làm khó đẻ .

Biết đầu có thể thư đó là thư của V2 , V3 của người chồng mà

nếu người vợ nhận được thi sinh cảnh " cơm không lành canh không

ngọt " ai sẽ chịu trách nhiệm ?

A

Bởi vậy đồng bào nên thông cảm mà dành mọi dễ dàng cho

bưu tả khi phát thư bảo đảm . Còn tại các ghi - sê có thể có một

vải nhân viên trẻ tuổi đã nóng nảy làm mất lòng khách hàng

cũng xin khách hàng thông cảm và nếu có thể nên tiếp tục với

cấp chỉ huy bưu điện để dàn xếp thì hơn .

NDMB : Có nhiều người ở những chung cư hay những cao

ốc than phiền rằng họ bị mất thư , xin ông cho biết họ phải làm

gỉ để nhận được thư như mọi người ?

Ô, Nguyễn Tăng Thọ : Đây là một vấn đề nan giải. Những

chung cư có nhiều tầng lầu , mỗi tầng lầu lại có nhiều chủ ở

nên bưu tả rất khó khăn tìm từng nhà nên có khi đưa lộn . Cho

nên chúng tôi mong đồng bào ở chung cư hảy hợp tác với bưu điện

bằng cách đặt ở dưới mỗi nhà một thùng thử .

1

.../
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NDMB : Như vậy không cứ gỉ những người ở chung cư mà

ngay cả những tư gia khác cũng nên có hộp thư phải không ?

Ô , Nguyễn Tăng Thọ : Đúng như vậy , bưu điện yêu cầu

đồng bào hảy hợp tác với bưu điện bằng cách mỗinhànên có một

thùng thư để vừa tranh thủ thời gian và tránh làm lấn .

NDMB : Có những gói đồ hàng khách gởi đi , mặc đầu có

đề " xin nhẹ tay" nhưngsự thực những nhân viên bưu điện đã

không nhẹ tay . Người gởi và bưu điện phải làm gỉ trong việc này?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Vấn đề này kẻ cũng hơi khó . Bưu

điện phải tranh thủ thời gian nên yêu cầu khách hàng khi gửi

bưu điện đi , nếu gửi bằng máy bay thì có thể gọi bằng giây cho

nhẹ tiến , nếu gởi bằng tàu thủy thì vì lệ phítàu thủy không

mắc bao nhiêu thì đồng bảo nên đóng những thùng gỗ cổ kẹp sắt

bên ngoài để tránh đó với

NDMB : Xin ông cho biết khách hàng phải gói những món

đồ gởi đi như thế nào và lớn chừng bao nhiêu để khỏi bị từ

chối tại những ghi-sẽ ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Bưu điện phân biệt hai loại hàng :

loại thường và loại nước , như nước mắm chẳng hạn . Phụ huynh

muốn gởi nước mắm cho con em ở bên Pháp , bưu điện bắt buộc

khách hàng phải bỏ nướcmắm ở trong mộtthùng gỗ nhỏ , thùng số

nhỏ lại bỏ trong một thùng gỗ lớn vì giữa hai thùng gỗ phải để

mạt cưa để lở có bé thì nước mắm sẽ thắm vào mạt cưa mà không

làm hư nhữngbưu kiện khác . Nhưng khách hàng cho rằng bưu điện

đã làm khó để cho họ cho nên dịpnày tôi cũng mong đồng bào khi

gửi đồ cho con em ở ngoại quốc , nếu gửi tàu thủy thì nền đóng

thùng gỗ cho chắc chắn .

NDMB : Bây giờ chúng tôi xin bản về " chuột " của bưu

điện . Nhiều nơi , bưu điện làm mất đồ , lấy đồ hay không được

lưởng thiện trong việc lo bưu kiện , thư từ của khách hàng.
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Trước hết là vấn đề tem , xin ông cho biết tại sao nhiều lá thư

gửi về đã bị mất nhưng con tem ở bên ngoài , trong khi chúng

tôi rất muốn giữ những con tem đỏ ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Khách hàng nhiều khi mỉa mai Bưu

điện là rùa và chuột , làn chúng tôi nghỉ Bưu điện Saigon như

sở thủ : có rủa và có chuột . Thật sự chúng tôi công nhận rằng

là có chuột nhưng mà bưu điện luôn luôn trông chừng việc này .

Nói ra không phải là phủ binh phủ , huyện binh huyện nhưng sự

thật là chúng tôi đã yêu cầu nhân viên nên giết con chuột đó

đi hay là làm the nào để mỗi ngày con chuột đó mỗi nhỏ lại hơn .

Có nhiều gói sách hay những kiện hàng ở ngoại quốc gởi đến đã

gặp những đồ nặng chồng lên , khi nhân viên bưu điện mở ra thì

những đồ này đã hư và nhân viên bưu điện đã không thể biết được

rằng bưu kiện nào thuộc khách hàng nào .

Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ có thật là có hai gói

bưu phẩm ở bên Pháp gởi qua cho hai bác sỉ . Một gói đựng thuốc

đau phổi và một gói đựng thuốc đau bao tử nhưng khi tới , mở ra

những gói đó đã bị rách . Nhân viên bưu điện đã gởi lộn . Đến

khi khách hàng khiếu nại và đã bị hiểu lầm rằng nhân viên bưu

điện đánh tráo .

Một ví dụ khác , có thiếu nữ học bên Mỹ gởi về cho em

gái một con búp bê và một câu gởi về cho em trai một đầu máy

xe lửa . Khi tới , những gói hàng này đã bể tung nhân viên không

biết gói hàng nào của aivàđã gởi lộn bưu kiện . Sau đó khách

hàng cho rằng bưu điện đã đánh tráo bưu kiện . Vấn đề này , một

mặtbưu điện luôn luôn theo dỏi để trừ nạn "chuột "và mặt khác ,

chúng tôi yếu cầu đồng bào khi gửi bưu kiện nên cột lại cho kỳ.

về sách vở cũng có những trường hợp làm lẫn tương tự .

NDMB : Nhiều khán thính giả của chúng tôi đã gởi thư

than phiền rằng họ đã mua nhiều sách vở ở ngoại quốc rất quỹ

giá hay những tạp chí có hình ảnh đẹp thì những thứ này để mất

những sách thường .

Ô . Nguyễn tăng Thọ : Lâu nay khách hàng thường có thành

kiến không tốt đối với bưu điện . Mỗi lần thấy hàng không đến
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Anơi là nghi bựu điện "chuột" . Thật sự ngay ở ngoại quốc , người

ta cũng có thế gởi lộn . Và tại Việt Nam cũng có thể làm lần

tương tự. Nhưng những nơi nhận được , sau này sẻ trả lại và có

thể 4 , 5 tháng sau khách hàng mới nhận được .

Nếu khách hàng nghi kỵ và để giúp cho bưu điện dễ dàng

điều tra những sách quỹ nên gởi bảo đảm vì khi gởi bảo đảm có

giấy tờ đàng hoàng và bưu điện căn cứ vào đó để điều tra để

dàng hầu tránh nạn chuột mà lâu nay khách hàng vẫn có thành

kiến với bưu điện .

NDME : Ngoài ra còn những tấm carte postale từ ngoại

quốc gởi về cũng bị mất , xin ôngchó biết có cách nào tránh

được tỉnh trạng này không ?

Ô , Nguyễn Tăng Thọ : Chúngtôi luôn luôn ghi nhận những

khiếu nại của khách hàng để theodỏi . Như nhữngkhách hàng có

những hộp thơ thương mại thì nhiều khi trong những hộp thư này

đồng bảo gởi thư thương mại thì nhiều khi trong những hộp thư

này đồng bảo gởi thư than phiền có những bưu kiện bị mất thị

chúng tôi theo dõi và điều tra trong một thời gian trong mười

lăm ngày .

NDMB : Có một vài khán giả gởi thư cho chúng tôi đề

nghị là những tem mà họ gởi , thay vì để bưu điện đóng dấu lên

trên thì để cho họ quẹt để giết chết con tem hầu tránh tỉnh

trạng mất tem , xin ông cho biết bưu điện đã làm những gì để khỏi

mat tem ?

Ô . Nguyễn Tăng Thọ : Vấn đề mà đồng bào sợ mất tem mà

đề nghị bưu điện để gạch tem thì như thếnày : Bưu điệnViệt Nam

12 hội viênquốc gia của Liên hiệp Lưu chính Quốc tế phải áp

dụng mà luật lệ bưu chính quốc tế, do đó việc áp dụng luật lệ

bưu chính quốc tế phải áp dụng luật lệ bưu chính quốc tế thi

không cho phép gạch treo con tem . Tuy nhiên nếu bưu điện bất

chấp luật lệ cho gạch trẻo như vậy thì nhiều khi thất thu cho

công quỷ vì có thể có một vài khách hàng khi thấy giá tiền lớn
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mà lại lột con tem đã dùng để dán cho những thư sau thì làm

sao bưu điện biết được con tem gạch tréc đó là vừa mới được

gởi đi .

Ngoài ra nếu gạch trẻo con tem như vậy thì con tem

này sẽ mất giá trị bưu hoa nửa . Tuy nhiên , từ hơn một năm nay

bưu điện có tổ chức tại ghi-sê 29 chúng tối có đặt một cái máy

lược tem .

A

Khách hàng có yêu cầu nhân viên tại đây quay máy để

đóng nhật ấn . Tuy nhiên , nói như vậy không phải là để khách

hàng có thể nghi ngờ là sẽ mất tem tại bưu điện Saigon vi

không lẽ tất cả thứ từ đều có thể mất tem như vậy sao . Thật sự

thỉ bưu điện luôn luôn phục vụ khách hàng . Mỗi ngày ra thùng

thơ đe nhặt thị thì nhân viên bưu điện có từng toán ba người

để kiểm soát lẫn nhau , và khi đemvề đóng đấu thì những thư

này được bỏ trong phòng và khóa cửa lại .

NDMB : Thưa ông , bưu điện có định tối tân hóa bằng

những máy móc mới để công việc nhanh chóng hơn không ?

Ố , Nguyễn Tăng Thọ : Bưu Điện Việt Nam cũng bắt đầu cơ

giới hóa canh tân hóa để có thể làm việc nhiều hơn . Chẳng hạn

như bây giờ chúng tôi đã có máy lọc tem để đỏ cho nhân viên

Chúng tôi cũng có máy dùng cho thư bảo đảm và cũng có những

máy để đóng nhật ấn . Tuy nhiên, vấn đề cơ giới hóa , canh tấn

hóa lề lối làm việc thì nếu chỉ bưu điện làm không cũng chưa

đủ mà còn cần sự hợp tác của đồng bảo nửa .
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PHỎNG VẤN VỀ ĐIỆN THOẠI

Phát Hình Ngày 23.5.1971

Ông LÂM QUAN THÂN , Phó Giám Đốc Nha Bưu Điện Nam phần

và Cao nguyên Trung phần , kỷ sư vô tuyến điện , năm nay 39 tuổi ,

tại Saigon đã phục vụ trong ngành bưu điện hơn 10 năm .
sinh

NDMB : Xin Ông Phó Giám Đốc cho biết hiện nay có bao

nhiều hệ thống điện thoại tự động ?

Ô . Lâm Quan Thân : Đô thành hiện có năm hệ thống điện

thoại tự động . Trung ương Saigon có hai hệ thống là hệ thống

số 2 và hệ thống số 9. Tân Sơn Nhất có hệ thống số 4 , Chợ Lớn

có hệ thống số 3 và 5. Những hệ thống này cung cấp 22.000 số

điện thoại tự động .

NDMB : Tại sao hệ thống số 2 là một hệ thống củ nhưng

lại tốt hơn hệ thống số 4

Ô , Lâm Quan Thân : Chúng tôi công nhận sự trục trặc ở

tổng đài số 4. Tổng đài số 4 thuộc chương trình viện trợ Mỹ do

một hảng thầu Mỹ thiết trí . Tổng đài này người Mỹ đã thiết lập
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lần đầu tiên tại Saigon . Những người thiết trí mới chưa quen

nên có trục trặc . Sau đó họ đã chấn chỉnh lại để chạy tốt ,

nhưng hiện nay lại có trục trặc vì hiện nay chúng tôi có đặt

thêm 4.400 số cho tổng đài 4 , trong lúc ráp những số mới thì

có trục trặc nhưng chừng hai tháng nửa thỉ chuyện này sẽ hết .

NDMB : Tại sao chúng ta dùng người Phi Luật Tân để

mắc và sửa điện thoại trong khi người Việt Nam cũng có thể làm

được ?

Ô . Lâm Quan Thân : Vào những năm 1967 , 68 , nhân viên

bưu điện có thiếu kém vì việc động viên nên viện trợ Mỹ đã

giúp về nhân lực vì tiền bạc . Họ cho một hãng thầu ngoại quốc

để gắn và sửa điện thoại và do đó , mới có người Phi Luật Tân

nhưng đến cuối tháng 7 năm 1969 khế ước này đã hết và người

Việt đã sửa chửa .

༢

Trong tinh thần tự túc tự cườngvì bưu điện thiếu nhân

viên nen có gọi một hằng thau Việt Nam đảm nhiệm việc đặt điện

thoại . Bây giờ không còn người Phi Luật Tân nửa .

NDMB : Hiện giờ bưu điện có những thông cáo nào để chỉ

dân cho biết những đường nào có thể được gắn điện thoại ?

Ô . Lâm Quan Thân : Những thông cáo , bưu điện thường có

đăng trên các báo , loan báo trên đài phát thanh và truyền hình .

Hiện nay chúng tôi đangcấp cho vùng Duy Tân , Phan Thanh Giản ,

Kỳ Đồng, Nguyễn Thông và Trương Minh Giảng từ cầu trở ve Saigon

thôi ) .

Trước đây chúng tôi đãcấp hết cho vùng Thị Nghè và

vùng Linh Tiên Hoàng , Phan Kế Bính , Tự Đức v.v ..

thoại .

NDMB : Xin Ông cho biết những thủ tục để xin gắn điện

Ô . Lâm Quan Thân : Theo thông cáo , thủ tục xin đặt điện

thoại chỉ cần một đơn viết tay , một phó bản tờ khai gia đình .
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Tất cả những đơn xin đầy đủ giấy tờ như vậy chúng tôi cấp gần

như là 100% chỉ trừ những nhà nào có điện thoại rồi thì chúng

tôi chưa thể cấp một cái thứ hai hoặc một cái thứ ba . Những nơi

ở trong đường hẽm xa mà chúng tôi không thể kéo dây vào thì

chúng tôi cũng chưa the cấp được .

NDMB : Có người nói rằng mỗi khi mắc điện thoại phải

tốn ít nhất là 200.000 , 300.000 có khi 500.000 đồng , xin ông

cho biết nếu muốn xin điện thoại theo thông cáo thì tốn bao

nhiều ?

Ô . Lâm Quan Thân : Theo tôi tưởng việc tốn 200.000

hoặc 300.000 là do đồng bảo nhường , bán cho nhau mà thôi chứ

bưu điện không cho phép việc này . Có trường hợp người thuế bao

điện thoại đời địa chỉ , chúng tôi nghi là họ bán chác điện

thoại nên chúng tôi buộc ở địa chỉ mới , người thuê bao điện

thoại phải có tờ khai gia đình đầy đủ , chúng tôi mới cho đời

điện thoại .

Còn việc gắn điện thoại theo thông cáo , thì chỉ tốn

cỏ 75.000$ và 5.000 tiền ký quỹ mà thôi .

NDMB : Nhiều người than phiền rằng , họ đã được gắn

điện thoạivào nhà rồi, nhưng muốn nói chuyện thỉ phải mất

3.000$ cho nhân viên bưu điện thì mới nói được , xin ông cho

biết việc này như thế nào ?

Ô . Lên Quan Thân : Cách đây hai năm , khi người Phi Luật

Tân còn gắn điện thoại có vài chuyện trục trặc là khi họ gắn

xong rồi thì phải đem giấy tờ vẻ bưu điện đểbưu điện chosố

và hàn giây , điện thoại mới chạy . Nhưnghai năm sau , vấn đề này

không còn nửa . Vì khi chúng tôi thử giấy tốt , chúng tôi hàn Giây

ngay . Nếu vị nào có điện thoại đặt rỗi mà không nói chuyện được ,

xin cứ đến bưu điện hoặc điện thoại cho tôi , chúng tôi sẽ xét

việc này .

NDMB : Thưa ông , còn những người ở trong khu vực không

có trong thông cáo mà muốn xin điện thoại thì phải làm gì ?
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Ố . Lâm Quan Thân : Ở trong khu vực không có trong thông

cáo rất khó vì chúng tôi chỉ còn rất ít giây . Trong vùng có

thôngcáo , chúng tôi có thể kéo giây được tới đâu thì chúng tôi

cấp tới đó .

Ở những nơi chưa kéo giây cáp chúng tôi có một ủy ban

xét và cấp điện thoại , nếu phương tiện kỷ thuật cho phép , chúng

tôi sẽ cấp theo ưu tiền như chánh quyền , nghị sỉ , dân biểu , cơ

quan ngoại giao , bệnh viện nhà bảo sanh , phòng bác sỉ , luật sư ,

nhà băng , sở bảo hiểm , tòa soạn báo chí và những kỷ nghệ , thương

mại quan trọng .

NDMB : Một số khán thính giả viết thư than phiền rằng ,

nhà họ ở đường Nguyễn Huỳnh Đức Chợ Lớn chẳng hạn , mặc dầu thấy

giấy điện thoại đi qua nhà nhưng xin điện thoại lại không được .

Xin ông cho biết tại sao ?

Ô . Lâm Quan Thân : Những nơi chưa có thông cáo , chúng

tôi chỉ xét về ưu tiên mà thôi , thành ra những người thấy có

giấy điện thoại mà xin không được là vì họ không có ưu tiên .

NDMB : Có người phàn nàn rằng nhiều khi hai , ba nhà

xin cùng một lúc mà người láng giềngcủa họ lại được , còn họ

thì không . Như thế nghĩa là thế nào ?

Ô . Lâm Quan Thân : Trường hợp này , có thể viết đơn

hoặc tới thẳng bưu điện để hỏi xem ngườiláng giềng của mình

là ai , có ưu tiên hay không , chúng tôi sẽ giải đáp ngay .

NDMB : Chúng tôi thấy cuốn điện thoại niên giám không

cập nhật hóa đầy đủ, hình như bưu điện tới mấy năm mới làm một

cuốn phải không ?

Ô . Lâm Quan Thân : Vâng , cuốn điện thoại niên giám , hai

năm mới in một lần , trọng lúc in khi có cấp thêm số mới thí nhà

thầu cũng in thêm ở phía sau . Còn khi in xong thì chúng tôi đành

chịu để chở in kỳ tới .
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NDMB : Nhiều người than phiền rằng điện thoại ở nhà

thường gọi tới để phá rầy , xin ông cho biết có cáchnào ngăn

chận việc này không ?

Ổ . Lâm Quan Thần : Điều này thì chúng tôi đành chịu

không thể nào ngăn cản được .

NDMB : Còn những cuộc điện đàm đang tiếp tục mà thỉnh

lỉnh bị cúp là tại sao ?

Ô . Lâm Quan Thân :Thưởng những máy thuộc hệ thống

2 có những bộ phận trong tổng đài này củ , mòn . Tổng đài này

thiết lập từ năm 1938 , nên nhiều khi nhảy bất tử .

NDMB : Tại sao có nhiều đường giây bị hư mà bưu điện

sửa chửa mai không xong ?

So

Ô , Lâm Quan Thân : Khi người thuê bao báo cáo cho bưu

điện biết có điện thoại thì chúngtôi sẽ sửa chửa ngay . Có

trường hợp để lâu là vỉ khi có những sợi cáp lớn hưthì chúng

tôi sửa chửa có chậm chạp , vì chúng tôi phải cắt cả sợi cáp

lớn ra rồi nối lại từng đối , mà bên trong sợi cáp đó thường

có tới bốn , năm trăm đối .

Công việc của chúng tôi làm rất cực nhọcvì có những

hàm cáp ở dưới đường bị nước ngập . Lại có nhiều đồng bào cất

nhà trên lề đường không xin phép mà cất trên hàm cáp của chúng

tôi thành ra khi hư sợi cáp này , chúng tôi sửa rất khó khăn .

NDMB : Việc sang nhượng điện thoại mà ông đã nói , thi

những người cho sang nhượng có biện pháp chế tài nào không ?

Ô . Lâm Quan Thận : Bưu điện cấm việc sang nhượng điện

thoại nhưng khi một người thuê bao điện thoại bánnhà rồi bán

luôn điện thoại hiện thời chúng tôi chấp thuận , với điều kiện

là người mới phải chứng minh được là họ ở trong nhà đó và chúng

tôi sẽ không cấp cho người chủ củ một điện thoại nào khác .

.../
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NDMB : Biện pháp đối với những người sang nhượng điện

thoại là chỉ rút điện thoại về thôi phải không ?

Ô . Lâm Quan Thân : Vâng , đúng như vậy .

NDMB : Một số người đã cho láng giềng dùng điện thoại

song song , điều này có trái với luật lệ bưu điện không ?

Ô . Lâm Quan Thân : Bưu điện chỉ cho người thuê bao điện

thoại được dùng giấy song song cùng một nhà hay hai căn nhà

củamột chủ . Còn khi cho người khácmướn , lại thì chúng tôi

cấm . Nếu chúng tôi bắt được chúng tôi sẽ cúp máy và phạt rất

nặng .

NDMB : Xin ông nói thêm vẻ trường hợp mà giây điện thoại

đi qua nhà của đồng bảo P

Ô , Lâm Quan Thận : Có những nhà cất bừa bải đãcất ngay

trên hạm cáp của bưu điện cho nên làm giấy bị hư và chúng tôi

sửa chửa rất khó khăn . Cũng có trường hợp đồng bảo đảo ống nước

trúng hầm cáp là nước ngập khiến công việc sửa chửa khó khăn .

Ban sửa chửa làm việc rất cực , không kể ngày nghỉ mà khi có

điện thoại hư là chúng tôi phải sửa .

NDMB : Nhiều người nói rằng tại những điện thoại công

cộng thường bị thiếu đồng jeton , xin ông cho biết sao như vậy ?

Ô . Lâm quan Thân : Sự thật thỉ jeton không thiếu , nhưng

có lẽ vì những người mua jeton sợ lên giả nên đã cất đi hay

làm mất nên chúng tôi không thấu lại được để bán ra . Cũng có

một vài kiosque điện thoạicông cộng không muốn cho khách hàng

xử dụng vì việc nàykhông c" o lời bao nhiêu . Những Kiosque này

đã bánnhững thứ khác lời hơn , chúng tôi đã đến những nơi này

để cảnh cáo .

Vềđồng jeton , chừng ba tháng nữa sẽ có tràn ngập vi

chúng tôi đặt mua ở ngoại quốc , mà đặt mua ở ngoại quốcthì rất

lâu .

.../
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NDMB : Tại sao nhu cầu dùng điện thoại rất cao mà bưu

điện không thỏa mản được ? Chúng tôi tưởng bưu điện càng phát

triển , càng có lời chứ có sao đâu ?

Ô Lâm Quan Thân : Hiện nay nhu cầu về điện thoại lối

50.000 số , bưu điện đã có 22.000 số . Đế thiết trí một điện thoại

phải mất 400 Mỹ kim , 10, 112.00C % Việt Nam trong đó 35.000

cho tổng đài , 60.000 $ đe kéo giây cấp và 15.000 $ từ tên điển

để kéo và nhà và những chi phi giấy tờ ,

Khả nặng ngân sách mà chính phủ và quốc hội cap cho

bưu điện chỉ để cho bưu điện có thể đặt được 3.000 tới 4.000

số điện thoại trong một nằm trên toàn quốc cho nên nếu chính

phủ chothêm tiền bưu tiên thì bưu điện làm thêm . Vì bưu điện

thu được cũng chỉ để vào ngăn sách quốc gia.

4

Tuy nhiên , lựu điện cũng cố gắng tới mức tối đa , chắc

quí vị còn nhớ là trước nr 1966 , chúng tôi chỉ có một hệ .

thống số 2 tại Saigon và hệ thống số 3 tại Chợ Lớn . Hai he

thống này có 7.500 số điện thoại . Năm 1966 chúng tôi đã đặt

thêm tổng đài cổ 9 , năm 1967 thêm tổng đài số 4 và năm 63 có

tổng đài số 5. Đến cuối năm nay , chúng tôi sẽ có thêm 12.000

số nửa cho tổng tài Tần Con Nhứt và tổng đài Chợ Lớn , vị chi

là tới cuối 1971 chúng tôi sẽ có 35.000 số nhưng đó chỉ là ở

tổng đài thôi . Chúng tôi còn phải kéo cáp lần lượt và kéo tới

đâu , chúng tôi công bố cãi tới đỏ chứ chúng tôi không thể làm

một lúc được . Cũng giống như bên thủy cục khi đặt ống tới đạt

thì cấp nước tới đó .

NDMB : Những giấy đòi tiền của bưu điện báo hàng tháng

có khi nào chiết tỉnh nhằm lấn không ?

Ô . Lâm Quan Thân : Trước đây , những giấy đòi tiền được

nhân viên viết tay nen có đôi khi nhóm lần nhưng hơn một năm

nay chúng tôi đã điện cơ hóa về kế toán điện thoại nên chuyện

làm lan rất ít vì những nhân viên kế toán điện cơ lúc đầu chưa

quen việc .

.../
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NDMB : Khi nào những máy điện thoại quân đội và dân sự

có thể nói chuyện thẳng với nhau ?

Ô . Lâm Quan Thân : Ở hệ thống quân đội cũng có một số

điện thoại tự động , số điện thoại tự động này cũng có thể gọi

thẳng cho ở bưu điện như quay số 2 trước rồi quaytiếp ở số

bưu điện . Ngược lại , số bưu điện quay cho số tự động quân đội

có thể quay số 88 là tổng đài quân đội .

NDMB : Thưa Ông Phó Giám Đốc , chúng tôi xin bàn qua ve

vấnđề điện tín . Chúng tôi có nhận được thư của khán thính gi

ở Đà Nẵng than phiền rằng họ gởi một giây thép về Saigon để

báo cho người nhà đón ở phi trường như họ đến trước tờ giây

thép đó rất lâu . Vậy xin ông cho biết muốn gởi một tấm điện

tín là thời gian để nhận được là bao lâu .

Ô . Lâm Quan Thân : Trường hợp gởi điện tín từ Đà Nẵng

ve đậy mà bị chậm tre như vậy tôi tin rằng không có . Nếu có

đi nửa là do khách hàng đã để địa chỉ không chính xác và những

bưu tá đã không tìm ra những số nhà ở bên Gia Định hay vung

Bàn Cờ . Có những địa chỉ mà ngay cơ quan Cảnh sát cũng không

tìm ra . Thưởng thì những điện tín từ Đà Nẳng gởi về Saigon

trong vòng hai giờ đồng hồ chúng tôi đã chođi phát chokhách

hàng . Khi bưu tả của chúng tôi không kiếm ra địa chỉ người nọ

đem về chúng tôi lại nhờ những bưu tá phát thư là những người

làm việc rất lâu năm và rất quen đế mạng đi phát . Nếu vẫn không

tìm được thì chúng tôi cho Đà Nẳng biết là địa chỉ này phát

không được . Trường hợp điện tín chậm chỉ xảy ra chỉ ở những

tĩnh nhỏ như Kontum , Pleiku , Tây Ninh , Mộc Hóa mà thôi .

A

NDMB : Đối với điện tín thì chmung tôi phải chờ đợi

trong bao nhiêu giờ đồng hồ ?

Ô . Lâm Quan Thân : Nội trong một ngày có thể nhận được ,

còn nếu trẻ thì hai ngày .

NDMB : Vậy là bằng thư máy bay rồi .
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A

Ô . Lâm Quan Thân : Nói về điện tín thì có khi là chúng

tôi không tìm ra địa chỉ , hoặc tới nơimà không có khách hàng

thỉ chúng tôi phải để giấy bảo lại , khách hàng sau đó phải ra

bưu điện để lảnh , nếu không đến lảnh thì qua ngày sau chúng

tôi mới phát lại .

NDMB : Có người than phiền rằng có đôi khi họ nhận

được những tâm điện tín đóng dấu " chậmtrẻ vì lý do kỷ thuật "

thí sao ?

Ô . Lâm Quan Thân : Trường hợp vì lý do kỷ thuật thi

theo tôi nghỉ , vì phải liên lạc bằng vô tuyến điện cho nên đầu

ở các nước tấn tiến hơn chúng ta cũng có trục trặc nàolà thời

tiết , hơnnửa , ở chúng ta có nhiều tỉnh mà điện lực không cung

cấp đầy đủ nên khi không có điện thì chúng tôi không liên lạc

được . Những trường hợp đó , chúng tôi bắt buộc phải bỏ vô thử

mà gởi xe đỏ làm về .
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VẤN ĐỀ LƯU THÔNG VÀ CẢNH SÁT

CÔNG LỘ

Phát Hình Ngày 30.5.1971

Ông NGUYỄN HỮU DUNG , Trưởng Ty Cảnh Sát Công Lộ ,

46 tuổi , sanh quán tại Saigon , Phó Chủ Tịch Hội Quốc Tế Á Phi

về lưu thông , đã tham dự ba Hội nghị Quốc tế về lưu thông tại

Ý , Pháp và Maroc .

NDMB : Trong thời gian gần đây, đồng bào thường than

phiền về cảnh sát công lộ , xin Ông Trưởng Ty cho biết tại sao

Cảnh sát Công lộ không thỏa mản những yêu cầu của đồng bào mà

để đồng bào phải ta thán như vậy ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Vấn đề lưu thông là một bài toán

khó , không riêng gỉ ở Saigon mà là tất cả những đôthị lớn trên

thế giới . Tại Saigon hiện nay có quá nhiều loại xe . Cho đến ng

Saigon là một thủ đô đồng dân cư nhất thế giới . Chúng ta lại

cũng có quá nhiều loại xe với tốc độ hoàn toàn khác nhau . Hơn

nửa , vấn đề lưu thông là vấn đề của dân chúng mà vấn đề này

thì không bao giờ có được 100 % lẽ phải .

../
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Như chúng tôi để bảng đậu xe ở một khu vực nào đó ,

những người gần nơi này không bằng lòng phản đối , trong khi

những người đi xe có chỗ đậu suông sẽ . Vì vậy việc khiếu nại

về lưu thông là chuyện đỉ nhiên . Tuy nhiên , trước khi áp dụng

một biện pháp nào , chúng tôi chỉ làm khi nào thấy lợi trên 55% .

Vả lại những biện pháp lưu thông chỉ có hiệu quả một thời gian

nào đó . Như năm 1966 khi chúng tôi đe xướng ra việc lưu thông

trên những con đường một chiều , chúng tôi gặp không biết bao

nhiều sự phản đối , để ba năm sau đồng bảo thấy rằng biện pháp

đó là hữu hiệu .

NDMB : Nói về đường một chiều , chúng tôi có hai đại

diện của 92 gia chủ ở đường Phan Thanh Giản nói rằng Tòa 5

chảnh đã cho phép họ đậu xe để cất hàng vậy mà Cảnh sát Công

lộ vẫn phạt . Tại sao có chuyện đó ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Không có việc xe đang lên xuống

hàng mà Cảnh sát Công lộ lại phạt . Theo luật lê hiện hành , dầu

nơi đó là đường một chiều và cấm đậu , người dân có quyền ngừng

xe để lên xuống hàng hóa với điều kiện là tài xế phải có mặt

tại tay lái , phải có công nhân đang lên xuống hàng và việc đậu

đó không làm cản trở sự lưu thông .

NDMB :
Còn những đường một chiều mà bên tay mặt đã có

những cơ sở cam đậu thì sao ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Luật lệ lưu thông cấm xe đậu bên

tay trái đường một chiều . Vậy nếu nơi đó , ở bên tay phải , cấm

đậu thì hảy đi chỗ khác . Có sao đâu ?

A

NDMB : Một số Việt Kiều hồi hương từ Căm Bốt hỏi rằng

những chiếc xe mang về Việt Nam đã được phép lưu thông tại ba

tháng , sau đó được thêm ba tháng nửa nhưng sau đó họ có được

quyền lưu thông nửa không ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Những xe mang về từ ngoại quốc ,

được phép lưu hành tạm họ chỉ có quyền lưu thông trong sáu

tháng mà thôi . Sau đó , phải có giấy phép tự do lưu thông của

Nha Lộ Vận .
../
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NDMB : Có người hỏi rằng tại sao cảnh sát văn làm ngơ

cho những xe đỏ lớn đón khách ở dọc đường làm trở ngại lưu

thông như ở đường Phan Thanh Giản chẳng hạn .

Ô . Nguyễn Hửu Dung : Vấn đề này đãcó từ lâu . Ngoài

đường Phan Thanh còn có đường Hiền Vương mửa . Những đường này

đã có nhữngxe di chuyển một số khác rấtđông , những người dân ,

học sinh , công chức , quân nhân sống ở những vùng mới mở mang

tại miền Bắc thủ đô tới Saigon để làm việc .

Trước đây , ông Đô trưởng tiền nhiệm là Đại Tá Văn Văn

Của có cho phép những xe đó được ngừng để lên xuống hành khách .

Nhưng sau đó có sự khiếu nại của đồng bào và công chức quân

nhân. Nay lại xin để cho xuống đường tại đây để đở tốn kém và

tốn thì giờ nên chúng tôi trình với tại Tá Đô trưởng và đả

thông cảm cho phép ngừng xe nhưng phải đúng phép và đúng luật

lê lưu thông .

NDMB : Tại sao Cảnh sát Công lộ vẫn chưa chấm dứt được

nạn xe phun nhiều khói gây tiếng nổ quả to hay những loại xe

có đèn quá sáng , quá cao .

Ô , Nguyễn Hửu Dung : Trong Luật số 037 , Điều 93 chỉ nổi

rằng máy móc phải làm thế nào để không phu khóigây hại cho

người khác và máy móc phải có ống giảm thanh những chi tiết của

điều này đang được Bộ Y Tế và Bộ Giao Thông nhóm họp để qui

định . Chúng tôi đang chờ sự ghi định xem rằng trong khỏi xe có

bao nhiêu Oxyt carbon là độc , tiếng động bao nhiêu dyne là lớn

và đèn sức sáng bao nhiêu . Tuy nhiên muốn thi hành điều này ,

phải có những máy móc tể đo . Chúng tôi đã trình Tòa Đô Chánh

và Tòa Đô Chánh đang nhờ mua những máy móc này chẳng những

riêng về đèn , khói mà cả việc thử thắng chiếc xe , chúng ta cũng

chưa có máy để thử nửa .

NDMB : Nếu có những máy móc là một điều hay ,vì như

việc xét xe taxi mà dùng tay làm hiệu đe thử thẳng sẽ có sự co

dãn . Sự co dãn này rất để gầy ra nạn tham nhũng .

A
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Ô . Nguyễn Hửu Dung : Vấn đề thử thẳng , thử xe là do

Nha Lộ Vận phụ trách . Những xe taxi trong độ thành do một ủy

bạn kỹ thuật của Tòa Đô Chánh phụ trách. Chúng tôi hoàn toàn

tản đồng quan điểm của lại Tả , vì nếu nhỏ máy móc sẽ hết tham

nhũng trong việc này vì việc do tay để thử thắng thì rất để

co dãn .

NDMB : Tại sao những lần vạch trên mặt lộ dành cho xe

gắn máy quá ít so với khoảng đường dành cho xe hơi ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung: Chúng tôi đã được nghe những lời

than phiền cho rằng chúng tôi ăn hiếp nhà nghèo , binh nhà giàu

nhưng về mặt kỹ thuật , một xe cam nhông chiều ngang 2 thước 50 ,

chạy 40 cây số giờ nên đường vẽ của xe này phải tối thiểu là

3 thước 20 trở lên trong khi đó xe gắn máy có bề ngang 8 tác

thì chúng tôi dành có một thước . Do đó chúng tôi dành khoảng

3 thước cho xe hai bánh trong khi 9 , 10 thước còn lại cũng

chỉ chạy được bạ xe mà thôi .

NDMB : Có người hỏi rằng tại đường Phan Tỉnh Phùng

luôn luôn có đèn hiệu , nhưng Cảnh sát không bao giờ điều khiển

những đèn đó cho nên họ đề nghị nên để đèn chớp vàng đỏ để dân

chúng tự ý tránh nhau , xin ông cho biết vạn đề này .

A

Ô . Nguyễn Hửu Dung : Chúng tôi đã đồng bộ hóa các đường

Hiền Vương , Phan Thanh Giản và Phan Đình Phùng cho nên những

nút nhận trong đèn đó chúng tôi đã gở , và đèn trở nên tự động .

Thời khắc mà chúng tôi lựa để đồng bộ là lúc đông xe và với

vận tốc ấn định là 36 cây số giờ . Người này than có lễ ông ấy

đi vào giờ quá sớm hoặc chạy nhanh hay chậm hơn tốc độ 36 cây 3

số giờ thì đương nhiên là đèn không thể đổi kịp được .

VDMB : Một khán thính giả hỏi rằng nhân viên công lộ

có quyền rời vị trí của mình để rượt theo một tài xế taxi vi

phạm luật lưu thông hay không ?

...
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Ô . Nguyễn Hửu Dung :Thưa , họ có quyền như vậy . Cảnh sát

có quyền chẳng những di chuyển khối địa điểm đómà họ còn có

quyền truy tầm kẻ phạm pháp sang cả quận khác nửa .

NDMB : Có những đường một chiều mà một vài quân nhân

cũng như Cảnh sát vẫn đi , xin ông cho biết những người này có

the bị phạt không ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Đối với Cảnh sát , ngoài việc bị

phạt tiền , còn bị phạt vì kỷ luật . Đối với quân nhân , cảnh sát

vẫn biên phạt , chiếu theo lịnh của Bộ Quốc Phòng , giấy phạt sẽ

được gửi đương sự và đơn vị trưởng có bổn phận trừ lương của

đương sự đe nộp phạt chưa kể những hình phạt ve quân kỷ .

A

NDMB : Nhiều người than phiền rằng Cảnh sát Công lộ

hay lấy bằng lái xe đối với những vi phạm quá nhỏ , xin ông cho

biết trường hợp nào cảnh sát có quyền và trường hợp nào cảnh

sát không có quyền lấy bằng lái xe ?

Ô . Nguyễn Hữu Dụng : Có hai trường hợp Cảnh sát Công

lộ lấy bằng lái xe là trường hợp tạm giử và trường hợp rút

bằng lái xe .

Theo thông cáo của nguyên Tổng Giám Đốc Cảnh sát Quốc

gia từ năm 1966 thì mọi vi phạm , cảnh sát có quyền giữ ngay

giấy tờ của vi phạm nhân hoặc bằng lái xe , thẻ chủ quyền để

đương sự hoặc nộp phạt , hoặc đi theo ve cảnh sát . Đến 1971 mới

đây , cổ lệnh cho áp dụng thử ngay không lấy giấy tờ gỉ cả

xem sao cho nên đen này việc giữ giấy tờ xe đã giảm thiểu và

có thể như là không có. Chúng tôichỉ giữ bằng lái xe theo

Luật lưu thông 037 điều 11/1 như lưu thông trên chiều duy nhất ,

lái xe trong lúc say , qua mặt không nhượng quyền ưu tiên thì

bị rút bằng lái xe và bằng lái xe nay có thể được đưa ra ủy

bàn đe tạm thậu hồi theo luật định . Ngoài ra , những người lái

xe hai bánh có động cơ mà thẻ đăng bộ không phải là của mình

thì chúng tôi giử xe đó .
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NDMB : Có người nói rằng chỉ việc để ở trong tấm bằng

lái xe một tấm Trần Hưng -ạo là mọi việc thông cảm ngay , xin

ông cho biết việc này ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung :Chúng tôi đã ngăn ngừa việc nàynhư

sau : Người cảnh sát nào bắt được ngườiđưa hối lộ , sẽ được lệnh

một số tiền ba lần nhiều hơn số tiền đó chưa kẻ l sẽ được ban

khen hay đặc cách . Nhưng chúng tôi lấy làm lạ là tại sao dân

chúng lại thích đưa tiền như vậy trong khi việc nộp phạt rất

dể dừng . Chúng tôi xinkêu gọi đồng bảo khôngnên đưa tiền cho

cảnh sát vì việc này rất nguy hiểm cho ngườiđi hối lộ , lở khi

anh cảnh sát trở mặt thì người đưa tiền sẽ rất nguy hiểm .

}

NDMB : Có người hỏi rằng những chiếc xe hàng sau khi đã

được phép nhập thị tại xalộ nhưng lúc vào thành phố , nhân viên

Cảnh sát lại làm khó để , đòi hối lộ , mặc dầu họ đầy đủ giấy tờ

và đi theo đúng lộ trình .

Ô . Nguyễn Hửu Dung : Tôi xin vị đó cho chúng tôi biết

họ vi phạm ở đâu , lộ trình như thế nào , giờ nào chứ khi không

anh cảnhsátmuốn biên không phải để đấu . Bây giờ khôngphải

người Cảnh sát nào cũng có quyền chặn xe đẽ làm tiền . Cảnh sát

công lộ có mang một băng tay màu ở trên xanh , ở dưới vùng đệ

khỏi bị làm lấn .

NDMB : Có biện pháp nào đối với những Cảnh sát nhận

hối lộ như vậy không ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Việc đầu tiên là nhốt đã . Sau đó

đưa ra tòa đại hình xử . Còn nếu chỉ nghe dân chúng nói thôi mà

không có bằng cớ thì cũng phải đi chỗ khác chứ không còn ở chỗ

củ nửa .

NDMB : Có người gởi cho chúng tôi một giấy phạt trong

đó Cảnh sát ghi rằng " lường sự không bằng lồng ký tên " vì chỗ ba

người thay vì hai người . Ông này nói , ông ta chỉ có một chiếc xe
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mô tô để chở gia đình , nhất là chở con đi học . Cảnh sát phạt

như vậy là thiếu thông cảm hoàn cảnh của công chức quân nhân

trong thời buổi khó khăn này . Xin ông cho biết ý kiển ?

Ô . Nguyễn Hửu Dung :Cảnh sát chỉ tính mạng người và

không tính tới chuyện lớn nhỏ . Vả lại , biết đậu đứa nhỏ đỏ ngày

mai nó lớn lên làm lớn thì sao , cho nên để trẻ nhỏ ngồi còn để

gây tại nạn hơn . Bởi vậy ông cống chức đó nên cảm ơn chúng tôi

hơn là phiền trách . Còn nói chuyện thông cảm thì vỉ sự lưu

thông quá nhiều nên dân chúng than rằng có tham nhũng .

NDMB : Cũng theo ông công chức này thì nạn kẹt xe ở

giao điểm Trần Quốc Toản , Lê Văn Duyệt , Hiền Hương vì nơi này

người chạy xe phải đợi hai lần đèn xanh , phần khác vỉ trục lộ

chánh mà xe cộ tới mỗi phút mỗi nhiều . Muốn giải quyết , ông này

đề nghị nên cho những xe đi đường Trần Quốc Toản được quẹo mặt

khi còn đèn đỏ để sáng Lê Văn Duyệt hướng về Saigon .

Ô , Nguyễn Hữu Dung : Tôi không biết ông ban này nhà ở

đấu , còn nếu muốn xuống Lê Văn Duyệt thì từ Trần Quốc Toản đi

ra , quẹo Cao Thắng rồi xuống Phan Thanh Giản có hơn không . Tại

Công Trường Dân chủ có khoảng 150.000 xe mỗi ngày mà ông ấy

đôi queo tay mặt thì ông ấy sẽ chặn đầu đoàn xe từ Lê Văn Duyệt

xuống , rủi xây tai nạn thì sao . Vẫn đe cần thiết của chúng tôi

là an ninh lưu thông , còn việc lưu thông nhanh chóng là phần

thử yếu .

NDMB : Mỗi ngày Saigon có khoảng bao nhiêu tại nạn ?

Nguyễn Hữu Dung : Trung bình khoảng 40 tại nạn . Trong

ba tháng đầu năm , năm 1970 , có 42 tri nạn tử thương , 2.255 tại

nạn bị thương và tai nạn hư hao vật chất là 1.439 . Tổng cộng

là 3.736 tai nạn ba tháng đầu năm 1971 có 33 tai nạn tử thương ,

2.009 tai nạn hư hao vật chất có 846. Tổng cộng là 2.888 tại

nạn như vậy là đã giảm được 848 tai nạn .

xe nào !

NDMB : Những tai nạn này thường xảy ra cho những loại

.../



299.

Ô . Nguyễn Hửu Dung : Nhắm mắt mà nói ai cũng biết đó

là xe hai bánh có động cơ , Thứ nhỉ , điều mà chúng tôi buồn nhất

là ở Việt Nam số người đi bộ bị tại nạn rất nhiều . Ở ngoại quốc

không bao giờ có chuyện vừa đi đường vừa đọc báo , vậy mà ở đây

lại thấy rất thường . Chúng tôi đã trình với Đại Tá Lỗ Trưởng

và chúng tôi sẽ phạt rất gắt những người đi bộ mà đi ngoài si

dành riêng cho họ .

NDMB Nếu phạt gắt những người đi bộ thì phải phạt

gắt những người đi xe mà không chịu nhường người đi bộ khi họ

đã đi trên đường dành riêng của họ .

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Có hai vấn đề : thứ nhất là người

đi bộ phải đi theo đèn và thứ hai là xe phải nhường cho người

đi bộ đi trong lõi dành riêng khi người đi bộ đi theo đèn. Mà

nếu người ấy không đi theo đèn thì người xe cũng có bổn phận

phải tránh . Không phải đèn xanh là có quyền đâu , đèn xanh chỉ

nói rằng đường trống có thể lưu thông được mà thôi , nhiều người

lái xe hiểu làm vấn đe này . Chúng tôi phạt rất gắt những người

lái xe không nhường quyền ưu tiên .

NDMB : Còn những tai nạn gây ra đó những xe của quân

đội đồng minh , của các tòa đại sứthì người dân phải thừa tại

đầu , việc bồi thưởng như thế nào ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Cảnh sát Công lộ chỉ có thẩm quyền

thụ lý các tai nạn giữa những người dân sự . Xe của một người dân

và quân đội VNCH thì việc thụ lý do quân cảnh Tư pháp , việc xử

do Tòa Quân sự , việc đền bồi do Bộ Quốc Phòng . Nói tới xe của

đồng minh thỉ chúng tôi phân biệt xe của người Mỹ và xe của

những quốc gia khác . Xe của quân đội đồng minh nếu khi đụng bỏ

chạy , đồng bào nhớ lấy số vẻ trên cây cản của chiếc xe thì mới

tỉm được . Nếu tai nạn giữa thường dẫn và quân đội Mỹ thì Cảnh

Sát Công Lộ sẽ làm song hành với Quân Đội Mỹ . Sau khi biên bản

làm xong sẽ trình Tòa Án Việt Nam , nơi đây cứu xét và đưa sng

sở khiếu nại tai nạn lưu thông Hai Bà Trưng và công trưởng Lam

Sơn , Building Brink . Người Việt Nam nếu khiếu nại , khiếu nại

tại đây .
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Đối với những lựclượng đồng minh khác thỉ văn phòng

khiếu nại ở số 12 đường Trần Quốc Toản . Ngoài ra còn những số

xe T , X , NG , LS,. NG là xeNG là xe của ngoại giao , được công nhận bởi

công pháp quốc tế được đặc miễn . Xe LS của Lãnh sự đoàn cũng

vậy. Xe số T là những xe của chính ngoại quốc có đại diện ở Việt

Nam , ví dụ như Tòa Đại sứ Anj có mua một chiếc xe đểchở nước

đá chẳng hạn , thì chiếc xe đó cũng được mạng số T. Số T còn

được cấp cho những công chức ngoại quốc hành sự tại các cơ sở

ngoại giao ở Việt Nam .Xe số X thì có hai loại : Số X dành cho

những cơ sở xả hội , ví dụ như hội Tin Lành , thanh niên chí

nguyễn v.v .. vì đó là những phương tiện mà họ mang qua đây để

giúp chúng ta, những xe này đăng bộ với những ten của cơ quan

xã hội đó . Những xe này được miễn thuế , họ được miễn cả thuế

lưu hành , nếu có xin Bộ Tài Chính .

NDMB : Chúng tôi thấy những loại xe này thường vi phạm

luật lưu thông nhiều nhất vàđường như họ không có trả tiền

phạt khi bị phạt phải không ?

Ô . Nguyễn Hửu Dung : Xe số T được đặt miền tài phản .

Những xe này chúng tôi ghi số chớ không phải làm giấy phạt rồi

chúng tôi làm tờ báo cáo gởi sang Bộ Ngoại Giao Việt Nam để Bộ

Ngoại Giao can thiệp với Tòa Đại sứ đó. Thưởng khi Tòa Đại sứ

đó sẽ phạt nhân viên của họ . Tính cách đặc miền tài phản thị

xứ nào cũng vậy . Tòa Đại sử Việt Nam của chúng ta ở những xứ

khác cũng thế .

A

NDMB : Dầy là phần câu hỏi của ban đại diện bến xe đỏ

Hậu Giang : Tại sao từ số nhà 299 đến số nhà 313 đường Petrus

Kỷ là bến xe đỏ lớn thì gồm Gò Công mà ông Tặng Quế đem 9 chiếc

xe đó lộ Saigon -Cần Thơ đâu nước khách được 8

Ô , Nguyễn Hửu Dung : Ông này mang danh là đại diện xe

đỏ mà ông ấy nói trật lác , số là số lộ đậu xe chứ không phải

số nhà . Đó là số 13 của Gò Công , kế đó là xe đò lở chạy đường

Cà Mau của hãng kế bên . Số xe đó lở mà chúng tôi cho phép đậu
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chỗ đó là bảy chiếc trong đó ông Thuận lợi có năm chiếc mà ông

Nguyễn Thanh Quế là đại diện cho hãng Thuận Lợi . Dầu 1 mà phân

chia lô chỉ gạch ở trong lễ thôi . Tôi lấy làm lạ sao bến xe

Gò Công không thưa mà ông thưa này không biết ở bến xe nào .

NDMB : Từ số 313 đến 317 là số dành cho xe đỏ lở Saigon

Cần Thơ Bạc Liêu mà ông Ba Quế đem xe đỏ lớn hiệu Thuận Lợi

rước khách an toàn , lại còn thách thưa với Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát

cũng không ăn chung gì ?

Ô , Nguyễn Hửu Dung : Chúng tôi chưa hề được ông đại

điện bên này thưa lần nào , nhưng chúng tôi có được sự thưa của

đoàn xe Mỹ Tho thì chúng tôi có lời mời ông Quế này đến và

chúng tôi đã lấy lời khai , trong đó trước mặt đại diện bên Mỹ

Tho , ông Quế đã cam kết từ ngày 24.4.71 ông Quế sẽ không còn

chạy xe đến đó nửa .

NDMB : Cảnh sát tuần tiểu Quận 10 thấy xe đậu thường

trực nước khách sái bên chỉ định , sao không kéo bỏ vào sở giam

cam ?

Ô , Nguyễn Hữu Dung : Theo lời ông này chúng tôi không

biết rằng đậu ở đâu , nhưng chúng tôi biết rằng dàidài theo

con đường quận 10 , đường Hùng Vương có mấy cây xăng , mấy chiếc

xe đò ở đây chạy ra thường đổ xăng hoặc rước khách . Trường hợp

này nếu cảnh sát biên phạt , họ nói họ đổ xăng thì Cảnh sát làm

sao mà phạt được .

NDMB : Còn xét xe từ góc đường Hùng Vương đến đường

Trần Quốc Toản do Quận 10 hay Quận 5 phụ trách ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Cảnh sát cộng lệ lo về giấy tờ

của các xe đậu trong bên , nhưng việc kiểm soát bến là do Ty

địa phương . Dường Hùng Vương lên Trần Quốc Toản nằm trong ranh

Quận 10 thì đương nhiên thuộc Quận 10. Từ Hùng Vương xuống

Nguyễn Trải , thuộc Quận 5 .
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NDMB : Có người hỏi sao Cảnh sát không phạt những

người bán xăng lẽ ở ngoài đường làm trở ngại lưu thông ?

Ô . Nguyễn Hửu Dung : Chúng tôi cóđược lệnh bắt và truy

tầm những số xăng bán ngoài đường . Việc này công tác nhiều nhất

là do Ty địa phương . Việc bán xăng lẽ có chứ không phải là không

Nhưng họ chỉ để hai cái chai nhỏ ở ngoài đường và "người bán

xăng" là một đứa nhỏ 6 , 7 tuổi . Em năn nỉ chỉ có vài chai thì

làm sao truy tố được .

NDMB : Một khán thính giả nói rằng muốn đỏ trở ngại

lưu thông , ít ra chánh phủ phải có xe bus, nếu không thì bản

xe gắn máy rẻ cho dân .

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Táng lẽ phải nói rằng phải có

phương tiện chuyên chở công cộng rẻ tiền. Phương tiện chuyên

chở công cộng rẻ tiền thì có rất nhiều nhưng hiện nay tại Saigon

là một thủ đô duy nhất trên thế giới có xe lam mà đáng lẽ phải

có xe bus . Tòa Đố Chánh đang cho phép dân chúng đưa đơn xin ra

xe bus nhưng đến nay vẫn chưa có . Bây giờ Ủy bạn cải tiến

thông của Tòa Đô Chánh đang thúc đẩy hỏi xin Hội đồng Đô Thành

quyết định thế nào về việc chuyên chở công cộng này .

A

NDMB : Một khán thính giả khác ở đường Trần Hưng Đạo

hỏi rằng tại sao Cảnh Sát Công Lộ làm ngơ trước một số người

xử dụng công lộ ban đêm không tuân lệnh xử dụng đèn .

luu

Ô . Nguyễn Hữu Dung : Chúng tôi cũng có bắt , nhưng chỉ

có xe mô tô mới bắt được xe hơi thôi . Điều này chúngtôi vẫn

làm nhưng tỷ lệ Cảnh Sát Công Lộ ở Saigon là 0,28 phần ngàn ,

rất ít trong khi trung bình tối thiểu trên thế giới phải 0,7

phần ngàn .

NDMB : Chúng tôi thấy trong các cuộc bầu cử vừa qua ,

các biểu ngữ đã để lấp các bảng hiệu tương hoặc che lấp đèn .

Việc đó quá nguy hiểm . Cảnh sát Công Lộ phải làm gì ?
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Ô , Nguyễn Hữu Dung : 20 là một sự thật rất nảo lòng .

Những vị đó ra ứng cử để đại diện cho dân , vậy mà họ vi phạm

luật lệ trước đã . Chúng tôi đã gở những tấm bảng trái phép đó ,

nhưng khi gở , chúng tôi có làm biên bản và chụp hình nửa để sáu

này khỏi có sự khiếu nại .

NDMB : Bây giờ chúng tôi xin hỏi về các xe taxi . Các

chủ xe taxi hỏi tại sao các xe taxi phải ký sổ hàng tháng ?

Ô . Nguyễn Hửu Dung : Chúng tôi bắtbuộc chủ xe phải ký

số hàng tháng để chúng tôi biết rằng tài xế còn lại chiếc xe

đó hay không . Nhờ vậy taxi chỉ có 5.000 chiếc , tài xế taxi chỉ

có 10.000 người để bất luận người dân nào chỉ cần nói cho chúng

tội biết cái số đăng bộ hay chỉ cần hai số chót thôi , chúng tôi

có thể bắt được liền cải xe đó . Đó là chúng tôi bảo vệ cho đồng

bào.

NDMB : Trưởng hợp tài xế đau nặng thỉnh lỉnh không thể

đi trình ký được thì phải làm sao ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung :Họ cứ việc khai báo là xe họ

lưu hành thì chúng tôi bắt .không lưu hành . Nhưng họ cứ

NDMB : Còn tới thời kỳ xétkỳ xét xe ,
chủ xe có thể đưa xe đi

trình xét được không ?

x

Ô . Nguyen Hửu Dung : Dạ được .

NDMB : Có người cũng than phiền thủ tục sang tên , mua

bán xe chuyên chở chung rất phức tạp . Sao không in những bản

điều lệ chỉ dẫn để phát cho những người này ?

Ô . Nguyễn Hữu Dung : nó là việc của Nha Lộ Vận số 12

Phạm Ngủ Lảo . Riêng xe taxi khi nào có số lưu thông thì qua

chúng tôi , tối đa là 24 giờ là xong .
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HỘI ĐẤT LÀNH VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 6.6.1971

Luật Sư PHẠM THANH DÂN , Chủ Tịch Hội Đất Lành Terre

Des Hommes Việt Nam .

BẢO SỈ TRẦN KIM THÀNH , Ủy Viên Y Tế của Hội Đất Linh

2.3 . CHARLES MERCH . , Ủy viên chính thức của Liên Hội Đất Lành

Quốc Tế .

Luật Sư Phạm Thanh Dân năm nay 35 tuổi , sinh tại Tây

Ninh , Bác sĩ Trần Kim Thành 41 tuổi , sinh tại Bến tre và ông

Charles Merch 41 tuổi , sinh gần Liege Bỉ .

NDMB : Ông Charles March , ông là một nhà nhân chủng học ,

một nhà báo và một nhà quay phim . Xin cho biết tại sao , ông

sang Việt Nam với Hội Đất Lành Terre Des Hommes P

O. Charles Merch : Thưa , đã 10 năm nay rồi , tôi có ý

định là sẽ viếng một con sông tại Á Đôngvà cũng đã mười năm

đó vì có chiến tranh mà tôi chưa thực hiện được chương trình

này . Tôi đã đến Mékong và đi xuôi theo dòng sống Mekong đó và

đã có dịp biết Ai Lao ở Cao Miên và Việt Nam . Tôi có làm được

năm cuốn phim , lấy tên là Le Mékong . Loạn cuối cùng của cuộc

.../
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du lịch nàylà nước Việt Nam , nước ViệtNam với nụ cười cổ hửu

tình cảm , với niềm tin , sự đau khổ và với những trẻ em .

A

Tội đã thấy xứ sở của quí vị đang ở trong hoàn cảnh

khó khăn và tôi cũng đã thấy những trẻ em bất hạnh . Tôi có thể

nổi , tôi đã 40 tuổi rồi và tôi có thể hy sinh hai năm trong

cuộc đời của tôi . Vì vậy mà tôi đã tổ chức những buổi dạ hội tại

Âu Châu và tất cả tiền thu được của cuốn sách Mekong này đều

được bỏ vào trong công tác đó với các trẻ em .

Khi người ta 40 tuổi thì hại năm trong cuộc đời chỉ

bằng 5 phần trăm của cuộc đời mình mà thôi . Nếu so với

những người Âu Châu phải trả thuế hàng năm thì tỷ lệ đó là còn

thấp . Tôi nghỉ rằng nếu mọi người đồng ý hy sinh 5 phần trăm

cuộc sống của mình để làm công chuyện đó thì thế giới này có

thế sẽ bớt đi những đau khổ .

NDMB : Thưa Luật sư Phạm Thanh Dân , chủ tịch Hội Đất

Lành , ông Lê Văn Hiến số 229 đường Sư Vạn Hạnh Chợ Lớn có hỏi

như sau : Hội Terre Des Hommes là một hội của nước đồng minh

nào , có từ bao giờ , đã hoạt động được bao lâu và đã đặt được

những thành tích nào ? Mối tương quan giữa ủy ban Việt Nam mà

ông làm chủ tịch với Hội Đất Lành Quốc Tế khác trên thế giới ?

LS . Phạm Thanh Dân : Trước tiên , chúngtôi xin nhấn

mạnh rằng Hội Đất Lành Việt Nam là hội thuần túy Việt Nam . Hội

Đất Lành không phải là một hội của nước đồng minh nào cả . Nguồn

gốc của việc thành lập Hội rất Lình như thế này : Lúc bấy giờ

là vào tháng 4 năm 1966 , có một phái đoàn củ Hội Đất Lành Thụy

Sĩ qua Việt Nam với mục đích giúp đỡ tất cả những trẻ em bất

hạnh Việt Nam , hoặc những cô nhi , những trẻ bị bỏ rơi hay những

em bệnh tật mà ở Việt Nam thiếu phương tiện chửa trị .

Phái đoàn Hội Đất Lành Thụy Sỉ được một số các nhà

thiệnchí Việt Nam đe nghị thành lập hắn một Hội rất Lành Việt

Nam gồm những người Việt nam để cộng tác với những Hội Đất

Lành đang có bên Âu Châu . Do đó , những nhà thiện chí này đã

nhóm họplại , làm một bản điều lệ gởi đến Bộ Nội Vụ . Và vào

tháng 12.1966 , Bộ Nội Vụ đã chấp thuận bằng một Nghị Định cho
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thành lập Hội Đất Lành . Như vậy , Hội rất Lạnh , đứng về phương

diện pháp lý , là một hội có một tư cách pháp nhân và độc lập

hẳn với những hội độc lập khác . Chúng tôi chỉ liên quan tới

những Hội -ất Lành bên Âu Châu là vì bản Hiến Chương Quốc Tế

và bản điều lệ quốc tế đã ấn định mà thôi . Mục đích của Hội là

cứu trợ và giúp đở tất cả những trẻ em bất hạnh đầu là cô nhi

trẻ em bị bỏ rơi , trẻ em bụi đời hay trẻ em bệnh tật .

Khi thực hiện mục đích như thế , chúng tôi có những

phương châm sau đây để hành động . Thứ nhất là tất cả các Hội

Đất Lành triệt để là những Hội đứng ra ngoài những Hội đứng

ra ngoài những tranh chấp về chính trị , không phân biệt chủng

tộc , tôn giáo hay màu da . Thứ hai là những hội viên của Hội

Đất Lạnh đã cứu trợ như vậy chỉ làlàm phân sự của con người

đối với con người mà thôi . Thứ ba là tất cả các Hội Đất Lành

phải âm thầm làm việc trong một lý tưởng vô danh .

m

h

Vì vậy từ năm 1966 khi được thành lập , riêng Hội Đất

Lành Việt Nam cũng đã hoạt động rất nhiều trên mọi lãnh vực .

Tất cả những vấn đề liên quan đến các trẻ em bất hạnh là chúng

tối phụ trách . Nước Việt n nhưng ta có vấn đề quan trọng là

những trẻem cô nhi . Đối với những trẻ em cô nhi , chúng tôi có

hại hình thức hoạt động . Hình thức thứ nhất , là tìm cách hợp

tác với các Hội rất Lành ngoại quốc để tìm những cha mẹ nuôi ,

nhận nuôi những trẻ em cô nhi tại Việt Nam . Trường hợp này , có

nhiều Hội Đất Lành Bỉ , Thụy Sỉ , Pháp , Đức , Anh , Tan Mạch , Hòa

Lan đã chấp nhận và hiện nay có 168 em cô nhi đã tìm được mái

ấm gia đình .

A

Riêng trong nước , hoạt động chính yếu của Hội rất Linh

Việt Nam là giúp đỡ các cô nhi viện sẳn có và yểm trợ hoạt

động của các cô nhi viện này .

Chúng tôi có hai hình thức hoạt động . Thứ nhất là bạn

y tế của Hội rất Lành thường xuyên đi khám bệnh cho các cô nhi

viện . Chúng tôi ngoài việc khám bệnh thường xuyên này ,chúng tôi

còn giúp đỡ trong những trường hợp khác như các dịp lễ Nhi Đồng

lể Giảng Sinh hay dịp Tất Niên v.v ..

A

A

Hoạt động thứ hai của hội là đối với những trẻ em nghèo

hằng tháng đều có trợ cấp học bổng cho các trẻ em học sinh

nghèo .
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Lãnh vực hoạt động quan trọng nhất là từ trước đến

giờ chúng tôi đã thực hiệnlà việc cứu trợ trẻ em và đồng bảo

tại các trại tạm cư sau những biến cố lớn vì chiến cuộc hay

thiên tại .

Như dịp Tết Mậu Thân , luôn luôn hội tham gia bằng

cách đã phải những đoàn y tế cùng những đoàn công tác đi tất

cả các trại tạm cư .

Năm vừa qua Việt kiều hồi hương , chúng tôi cũng đã

tham gia . Hội cử các phải đoàn đi các nơi tại những Tĩnh Tây

Ninh , Cao Linh , Hồng Ngự và Phước Hải , chúng tôi đã mang gạo ,

sửa tới hay là thuốc men để chữa bệnh .

Ngoài ra , trong kỳ bảo lụt vừa qua , Hội cũng ra Trung ,

Thừa Thiên và Quảng Nam để giúp đỡ đồng bào , nhất là những trẻ

em ở những vùng xa xôi thiếu an ninh .

Một hoạt động khác là chúng tôi giúp đỡ các trẻ em

bụi đời . Vào tháng 12 vừa qua , một kỷ gia Tây Đức là ông Haning

Baker , có qua đây đề nghị hợp tác với hội tìm mọi cách lập một

trung tâm gom góp những trẻ em đánh giày , những em lang thang

đầu đường xó chợ để đem về nuôi dưởng và giáo dục .

Hiện nay chúng tôi cùng với ông Haning Baker đã thâu

thập được một số trẻ em bụi đời và mabg về một nơi gần bến xe

đò Nguyễn Hoàng thì ông Haning Baker đã lập được một ngôi nhà

để giúp các em .

Lối với những hoạt động như vậy thì những trẻ em bất

hạnh dù dưới hình thức nào , chúng tôi cũng không hẹ từ chối

mà phải trông đến .

NDMB : Chúng tôi nhận được thư của một số khán thính

giả như bà Nguyễn thị Đức Tín , 176/12 Lê Lai nói rằng có một

người em lúc mới sinh thì hai bàn tay không có ngón tay , nằm

17 tuổi cũng xin đi , Bà Lê Thị Ngọc Lan 99 Lê Quang Định có

người con gái 26 tháng mắc bệnh tim , ông Huỳnh Văn Xê có con

mà tay mặt không cầm được vì bị chứng phong dựt . Có một ông tên

là Hồ Văn Vũ lúc 7 tuổi bị bệnh solussique , ba khác là Đô thị

Kim Anh Oanh 227 Cống Quỳnh có một cháu bé trai tám tuổi , lúc
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?
hai tuổi bị Ance pasique , xin Bác sỉ Trần Kim Thành cho biết

ngoài tiêu chuẩn căn bịnh , bác sỉ có chọn các em theo tiêu chuẩn

gia đình nghèo khó hay con ông lớn hoặc tôn giáo không ?

B5 , Trần Kim Thành : Những tiêuchuẩn về việc chọn lựa

các trẻ em cho xuất ngọại để trị bịnh đã được ấn địnhmột cách

tổng quát trong bản thỏa ước ký kết giữa chánh phủ Việt Nam , do

Bộ Y Tế đại diện và Hội Đất Lành Thụy Sĩ .

Về tiêu chuẩn y khoa thì điều 2 và điều 6 của thỏa

ước nói rằng : Những trẻ em bệnh tật hay bị thương mà điều kiện

trị liệu tại Việt Nam không cho phép thì sẽ được Bộ Y Tế , có một

Hội Đồng Y Khoa cứu xét . Hội đồng Y khoa đó sau khi chấp nhận

sẽ gởi đề nghị qua Hội Đất Lành Thụy Sỉ và nơi đây có thể chấp

thuận hay không chấp thuận .

Ngoài tiêu chuẩn y khoa , điều 3 của thỏa ước đó nói

rằng Hội Đất Lành Thụy Sỉ sẽ tận tâm cứu giúp những trẻ em

bịnh nặng nhất .

Trong số những trẻ em bị bệnh và những em nào nghèo

nhất trong số những trẻ em nghèo .

NDMB : Như vậy , đối với những trẻ em bị bệnh do Bộ Y

Tế lựa chọn , Hội Đất Lành có quyết định tối hậu . Nếu tiêu chuẩn

không đúng với tiêu chuẩn của hội , hoặc hội thấy một trẻ em

cùng một bệnh mà nghèo khó hơn thì hội làm gì ?

BS . Trần Kim Thành : Vấn đềđề cử người bệnh đến Bộ Y

Tẽ không phải chỉ có hội mới có quyền đề cử mà bất cứ một cơ

quan nào hay một cá nhân nào biết có một em bé bịnh hoạn có

thể chỉ dẫn em bé đó đến Bộ Y Tế để lập hồ sơ xin điều trị .

NDMB ; Nghe nói có sự lạm dụng đối với những người đi

theo các em để mua bán , chuyển ngân hay làm lợi riêng . Xin bác

sĩ cho biết , chuyện này có hay không ?
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BS . Trần Kim Thành : Chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên

khi nghe câu hỏi này vì thật ra chúng tôi không có thảm quyền

để trả lời câu này . Vấn đề lập hội đồng y khoa đề nghị cho

xuất ngoại thuộc thẩm quyền của Bộ Y Tế và những người được

chọn lựa để đi theo các em ra ngoại quốc chửa trị thì cũng

thuộc thẩm quyền của Bộ Y Tế .

NDMB : Tại ngoại quốc , các em đã được điều trị như thế

nào và đời sống hằng ngày của các em ra sao ?

LS . Phạm Thanh Dân : Trong một chuyến đi dự hội nghị

quốc tế tại Genève của chương trình , hội quốc tế mặc dầu hội

chúng tôi đã đứng ra ngoài việc đưa các em đi điều trị chúng

tôi cũng muốn biết rỏ các em qua bên đó được săn sóc như thế

nào , nên chúng tôi cũng có đi viếng một số các em điều trị tại

Pháp , Đức , Thụy 31. Về phương diện y khoa , các em đó đã được

săn sóc rất kỷ lưởng .

Về tinh thần của các em , bên Đức họ săn sóc chu đáo

đến nổi họ sợ rằng , nếu các em này sống một mình có thể bị

khủng hoảng tinh thần nên luôn luôn những em đó khi ở nhà thương

đều được một số cha mẹ đỡ đầu . Những cha mẹ đở đầu này đả lo ch

các em bằng cách hàng tháng gửi vào quỷ tiết kiệm cho các em

một số tiền , khi các em lành bệnh , họ trao cho các em . Nhà

thương các em tới điều trị toàn là những nhà thương ở những thị

xã docác ông thị trưởng lựa chọn .

Chúng tôi rất lấy làm cảm động khi thấy một số các cha

mẹ nuôi ở bên Đức rất tha thiết đến sự đau khổ của các trẻ em

Việt Nam .

NDMB : Thưa ông Merch , Luật sư Dân có nói rằng một

trong những mục đích của hội là tỉm những trẻ em nghèo khó ,

mồ côi để mang qua ngoại quốc để làm con nuôi , vậy những em

đó ông tỉ ở trong các viện mồ côi hay là ở ngoài đường ?

Ố . Charles Morch : Việc nuôi con là một trong những

hoạt động của hội , nhưng cũng không phải là hoạt động quan

trọng nhất . Những trẻ em được các gia đình bên Âu Châu nhận

.../



310.

nuôi thỉ thường chúng tôi lựa trong những cô nhi viện , ngoài

đường và luôn cả ở những vùng đồng quê nửa . Chúng tôi cũng có

những tiêu chuẩn đặt ra đối với những gia đình nhận con nuôi :

về đời sống luôn lý , những lý do mà họ nhận con nuôi và những

phương tiện tài chánh để họ có thể nuôi được đứa con hay không ?

Tôi có nghe nói một lần rằng có người đã dùng danh từ

" xuất cảng trẻ em " , tôi muốn trấn an quí vị rằng những trẻ em

làm con nuôi đó khi đến tuổi trưởng thành có thể trở về nước

của mình . Không có luật pháp nào cấm cản các trẻ em đã trưởng

thành mà phải tiếp tục sống với cha mẹ , đầu trẻ em đó là Pháp

hay Bỉ cũng vậy.

9

Ngoài ra không hề có một sự phân biệt nào trong việc

lựa chọn các trẻ em . Không phân biệt màu da , tôn giáo mặc đầu

văn biết rằng các trẻ em chưa có ý niệm về tôn giáo , cũng không

phân biệt trai hay gái , không phân biệt ve thể chất nửa . Chúng

tôi muốn đem lại cho các em đó một đời sống tiện nghi vì các

em đó đã không có được ở nơi chốn ở của mình .

ندمل
NDMB: Thưa ông mới , nhiều người nói rằng Hội Đất

Lành phản chiến , các ông đã đúng các trẻ em bất hạnh để lên án

chiến tranh , việc đó có đúng không ?

O. Charles Merch : Ở Âu Châu chúng tôi đã biết trên 100

năm chiến tranh rồi , dĩ nhiên là chúng tôi không thích chiến

tranh . Quí vị cũng nhìn nhận rằng để làm cho những người bên

Âu Châu cảm động trước những hỉnh ảnh nghèo khó của thế giới

nên cần phải trình bày hình ảnh . Nhưng mục đích của Hội rất

Lành không phải là để chỉ trích một nước nào cả . Đất Lành là

một hội từ thiện , quốc tế không làm chính trị mà chỉ trình bày

nổi đau khổ của thế giới với mọi người . Ở Âu Châu , báo chí được

tự do , ký gia có thể viết theo ý nghỉ riêng của họ mà không

ai có thể điều khiển được tư tưởng họ , ngay cả chính quyền

A

NDMB : Thưa BS Trần Kim Thành , khi về nước , bệnh tại

phát có thể trở lại được không . Đây là câu hỏi của bà Nguyễn

Thị Chử ở 651 Phan Thanh Giản và em Lưu Minh Mẫn ?

.....
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BS . Trần Kim Thành : Trường hợp này , tất nhiên là

những người trách nhiệm của hội TerreDes Hommes Thụy Sỉ đã

chuyển về Bộ Ỵ Tế hồ sơ y khoa của các em đó . Giờ những em

này bệnh bị tái phát , các em này nên trực tiếp với Bộ Y Tế

vì chỉ Bộ Y Tế mới có thẩm quyền xét tình trạng của các em đe

có thể trị liệu tại Việt Nam hay cần phải gửi đi ngoại quốc .

NDM3 : Thưa Luật sư Dân , bà Nguyễn Thị Chử hỏi rằng

những em ve Việt Nam có biết chút ít sức ngử , giờ muốn tiếp

tục hẹo , học ở đâu ?

L3 Phạm Thanh Dân : Theo tôi biết thì hình như Terre

Des Hommes Đức có một chương trình cap phát học bổng cho những

em đó . Hiện tại , các em có thể theo học tại Trung Tâm Văn Hóa

Đức , đường Phan Đỉnh Phùng .

NDMB : Còn em Lưu Minh Mẫn , lúc điều trị tại Thụy Sĩ

muốn ở lại để được làm con nuôi nhưng không được , xin Luật Sư

cho biết tại sao P

LS Phạm Thanh Dân : Chúng tôi có tiếp xúc với ông Tổng

Thư Ký Hội Terre Des Hommes ThụySỉ , ông ta cho biết đã có một

quy định riêng giửa Terre Des Hommes Thụy Sỉ và Bộ Y Tế : em

nào hết binh thì phải về Việt Nam . Muốn ở lại , phải có đơn xin

riêng . Những theo đúng quy định thì các em đó phải về Việt Nam .

NDMB : Các gia đình có con em chửa trị ngoại quốc , có

phải đền đáp ơn hay liên lạc thường xuyên với Hội không ?

LS . Phạm Thanh Dân : Trong bản hiến chương quốc tế đã

quy định thì công việc của Đất Lành chỉ là bổn phận của con

người đối với con người mà thôi . Như vậy , những công tác mà

chúng tôi làm chỉ là làm bổn phận . Khi xong bổn phận , chúng

tôi âm thầm rút lui . Do đó , chúng tôi không đòi hỏi người nhận

phải đền đáp gỉ cả . Trên lánh vực quốc tế cũng vậy , chúng tôi

xin nhường lời cho ông Merch trả lời vấn đề này .
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Charles Merch : Tôi nghỉ rằng các gia đình đó không

bị bắt buộc phải cám ơn . Có thể có một sự cám ơn ve tinh thần

là khi các em đó lớn lên , các em biết rằng có sự hiện diện của

Terre Des Hommes và Terre Des Hommes có thể là biểu tượng của

tỉnh thương , một sự sống hòa hợp trên thế giới . Về những cám

ơn vật chất , Terre Des Hommes không đặt ra .

NDMB : Thưa Luật Sư , khi hết chiến tranh , Hội rất Lành

còn hoạt động nửa không ?

LS . Phạm Thanh Dân : Có lẽ vì tiêu chuẩn làm việc âm

thầm của hội mà đã gây nhiều ngộ nhận như có người nói rằng

Hội rất Lành là một hội phản chiến : nếu còn chiến tranh thi

Hội Đất Lành còn làm việc , khi hết chiến tranh , hội không còn

có phương thế để làm việc nửa. Chúng tôi xin xác định rằng hội

chỉ là một hội từ thiện để phục vụ cho các trẻ em bất hạnh .

Bởi vậy hội không bị giới hạn trong thời gian và không gian .

. Do đó , trong bất cứ thời gian nào và nơi nào còn trẻ em bất

hạnh là chúng tôi còn hoạt động ,

NDMB : Xin luật sư cho biết trong khi hoạt động tại

Việt Nam , hội đã gặp những khó khăn nào ?

la

LS . Phạm Thanh Dâng Có lẽ hội nào cũng gặp phải khó

khăn . Chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn . Điều khó khăn

đầu tiên mà chúng tôi đã vui vẽ chịu đựng trong 5 năm nay ,

tiêu chuẩn chúng tôi phải hoạt động âm thầm . Do đó , có một số

người đã hiểu lắm chúng tôi .

Khó khăn thứ hai là trong khi đi công tác , chúng tôi

quả thiếu phương tiện . Hôm nay chúng tôi có thể hành điện

trình với quí vị rằng hội Đất Lành chúng tôi mặc dầu hoạt động

âm thầm nhưng so hội viên nhất là số hội viên trẻ , sinh viên

học sinh đã tham gia rất đông . Có lẽ vì tiêu chuẩn vị tha ,

tiêu chuẩn âm thầm là chất men quyến rủ thanh niên . Hiện tại

chúng tôi có khoảng 400 sinh viên . Chúng tôi rất tiếc không đủ

phương tiện để thỏa mản hết nhu cầu công tác của họ . Vì vậy mỗi

lần đi công tác , chúng tôi đã áp dụng phương phát luận phiền và

lựa chọn hội viên tham dự .
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NDMB , Hội Làng Hòa Bình Việt Nam thành lập một làng

hoa bình ở Dalat điều trị các em thay vì phải gởiđi ngoại quốc

sao Hội Đất Lành không để các em điều trị ở Việt Nam mà phải

gởi đi ngoại quốc ?

B5 . Trên Kim Thạnh : Trước hết chúng tôi muốn định

chính một điều là Làng Hòa Bình ở Dalat do Mục sư Berghaus

đứng ra điều khiển cũng gần như là một chi nhánh của làng Hòa

Bỉnh ở bên Đức , Xưa kia ông Berghaus cũng là một người của

Hội Đất Lành nhưng sau này ông Berghaus tách rời ra và tất cả

những hoạt động của làng Hòa bình đều không có liên quan đến

Terre Des Hommes Việt Nam hay là liên Hội Quốc Tế Terre Des

Hommes .

Ngoài ra , về việc tại sao lại đem các em đi điều trị

3 ngoại quốc thì thật ra chính sách cần yếu của Hội Tất Lành

là luôn luôn làm thế nào tới thời cứu giúp được các em . Trong

tương lai hội thành lập tại Saigon một trung tâm bảo trợ nhi

đồngdo ông Merch đứng ra điều khiển . Trung tâm này sẽ có một

chấn y viện phát thuộc hoàn trên miễn phí cho những em bất

hạnh . Chúng tôi cũng sẽ có một cô nhi viện để nuôi những em bị

to rơi , những em mà gia đình không đủ phương tiện trông nom

thì chúng tôi sẽ nuôi và dạy dỗ miễn phí .

A

Chúng tôi muốn nhấn mạnh một khía cạnh hoạt động xả

hội là việc lo cho những trẻ em bụi đời . Chúng tôi có gắng

giúp cho các em có một nghề để các em có thể sống bảo đảm .

Trong tương lai , ở mỗi tỉnh cũng sẽ có những chi nhánh của

Trung tâm bảo trị mẩu nhi . Chúng tôi cũng có những tổ chức xã

hội do những anh chị em sinh viễn đi đến những nơi hẻo lánh

đe chỉ dẫn cho đồng bào .

NDMB : Xin luật sư nói cho đồng bào biết địa chỉ , số

điện thoạicủa tổ chức Hội Đất Lành để nếu cần , họ liên lạc

hay gởi thư từ đến .

IS . Pham Thanh Dân : Trụ sở của Hội Đất Lành hiện nay

ở số 382/1 đường Phan Thanh Giản . Còn riêng về Trung Tâm Bảo

trợ Nhi Đồng thì cuối tháng 6 này chúng tôi sẽ tiếp nhận một
6

.../



314 .

bất động sản tại một tòa nhà chung cư tọa lạo ở đường Phan

Đình Phùng địa chỉ là 441/43 . Đồng bào có chuyện gì cần đến

chúng tôi , có thể đến thẳng Hội sở . Tuy nhiên nếu những vị đó

bận việc thì có thể gửi thư đến và theo tiêu chuẩn của Hội là

bao giờ chúng tôi cũng phải dấn thân đến với những nhười cần

tới chúng tôi .

NDMB : Nhân tiện đây , chúng tôi xin trao lại cho luật

sư những lá thư thắc mắc mà khán thính giả đã gởi đến chúng

tôi .
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PHỎNG VẤN VỀ CÁC KỲ THI TỦ TÀI

Phát Hình Ngày 13.6.1971

Ông VŨ LỨC CHANG , Phó Tổng Giám Tốc Nha Trung Tiểu Học

và Bình Dân Giáo Dục .

Ông NGUYỄN KIM LINH , Giám Đốc Nha Khảo Thí

NDMB : Năm nay có bao nhiêu thí sinh dự thi Tú Tài trên

toàn quốc và họ sẽ thi tại bao nhiêu trung tâm ?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Kỳ thi Tú Tài II khóa I có 37.600

thí sinh thi tại 55 trung tâm và kỳ thi Tú Tài I có 107.000

thí sinh tại 159 trung tâm . Kỳ thi Tú Tài II Khóa II thì chúng

tôi chưa có con số , vì còn tùy thuộc kết quả của kỳ thi Tú Tài

II khóa I.

NDMB : Có cải tổ nào quan trọng đối với các kỳ thi này

trong năm nay không ?

Ô . Vũ sức Chang : Năm nay không có một cải tổ nào quan

trọng. Chỉ riêng về thí sinh Tủ Tài II , năm nay phải thi thêm

môn Công Dân Giáo Dục . Môn này sẽ thi với hệ số 1 .

A
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NDMB : Năm nào cũng có người kêu nài đề thi quá cao đối

với trình độ của thí sinh . Xincho biết đề thị ra như thế nào

có tiêu chuẩn nào đó theo với trình độ của thí sinh không ?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Đề thi được lựa chọn trong số những

đe nghị của các giáo sư từ các trường gởi về Nha Khảo Thí . Giáo

sử đề nghị đề thi là những giáo chức đang giảng dạy môn và lớp

liên hệ . Ngoài ra vị thanh tra lựa chọn đề thi cũng là một giáo

chức đã giảng dạy nhiều năm và giảng dạy môn liên hệ . Do đóđề

thi được đề nghị và được lựa chọn bởi những giáo sư đang giảng

dạy , tối nghỉ rằng phải hợp với trình độ của học sinh .

NDMB : Cơ quan nào quyết định đề nghị lựa chọn đó ?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Việc lựachọn đề thi được giao cho

một bạn thanh tra gồm những giáo chức đã giảng dạynhiều năm

tại các trường đã có nhiều kinh nghiệm về giảng dạy .

NDMB : Năm nào cũng có người nói rằng các đề thi bị lộ

bí mật . Có nhiều người có đề thi trước . Xin ông cho biết Nha

đã bảo mật những đề thi như thế nào ?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Vấn đề bảo mật đề thi là mối quan

tâm đặc biệt của chúng tôi . Chúng tôi áp dụng phương thức là

mỗi môn sẽ do một thanh tra phụ trách . Vì thanh tra này ở trong

những phòng riêng , một khu biệt lập với các phòng việc khác của

Nha Khảo Thí . Việc ra vào khu vực này bị nghiêm cấm với những

người không thuộc ban thanh tra đề thi cả cả chúng tôi và những

giới chức cao cấp hơn nửa . Mỗi vị thanh tra phụ trách một môn

nghĩa là mỗi một ông thanh tra phải tự mình lựa chọn đề thi ,

đánh máy vào giấy sáp , in ronéo , vào phong bì nhỏ và những

phong bì sẽ cung cấp cho phòng thi . Những phong bì này được

niêm phong và phong bì nhỏ được đặt vào phong bị lớn hơn . Phong

bị lớn được cấp cho trung tâm thi . Mỗi khi mở phong bì ra , phải

có biên bản của chủ tịch trungtâm xác nhận phong bị còn nguyên

vẹn , còn ấn niêm và dấu hàn . Dấu niêm này có chi tiết đặc biệt

mà ban thanh tra đề thi xác nhận giả hay thật . Ngoài ra khi mở
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bao đề thi phải theo một đường sạch sẳn ở trên bao đề thi đó .

Bao đề thi này sau khi thi xong phải gửi về phòng mật để kiểm

soát lại .

NDMB : Nếu có lộ đề thi ai chịu trách nhiệm ?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Muốn quy trách nhiệm , chúng tôi

thấy cần phải hiểu rỏ công việc làm đề thi từ lúc ở phòng làm

đề thi cho đến khi được mở ra tại phòng thi . Mỗi thanh tra

phụ trách một môn . Chỉ có thanh tra đó mới biết được nội dung

của đề thi . Đề thi này sẽ được để vào thùng sắt có niêm và vài

ngày trước ngày thi , ông chủ tịch hội đồng giám thị sẽ đến nhận

ở phòng đề thi và đưa đề thi đó đến tỉnh đặt hội đồng thi . Thùng

này sẽ được gởiở Tòa Tỉnh Trưởng để được bảo đảm an ninh . Khóa

và niêm , do chủ tịch hội đồng giữ . Đến hôm thị , ông chủ tịch

hội đồng đến lấy bao đề thi đó phân phối cho các phó chủ tịch

trung tâm . Phó chủ tịch trung tần đưa đến cho các phòng mở ra .

Khi qua tay từ giới chức này đến giới chức khác đều có làm biên

bản xác nhận niềm phong còn nguyên . Nếu chẳng may có bị lộ đề

thị thì hảy phăng làn từ đầu giấy đó để xét đến giai đoạn nào

thỉ những dẫn bảo đảm cần thiết không còn nửa . Và vấn đề quy

trách lúc đó có thể đặt ra .

NDMB : Khi một trung tâm thấy một bì thư đã bị phá ra ,

lúc đó thí sinh cũng đang chờ thi , Nha Khảo Thí có những bài

thi nào khác để thay thế không ?

A

Ô . Nguyễn Kim Linh : Trong mấy năm sau này , chúng tôi

luôn luôn có hai mẫu đô thị chính thức và mẫu đề thi dự phòng .

Trong trường hợp đề thi chánh thức không thể xử dụng được chúng

tội xử dụng mẫu đề thi dự phòng theo thời khóa biểu rất chính

xác có ghi trong các chỉ thị gởi cho chủ tịch hội đồng giám thị .

NDMB : Thưa Ông Phó Tổng Giám sốc , các đề thi có thường

trùng với những đề thi năm trước không , và việc này nếu có thể

xảy ra thì đã có bao nhiêu lần ?

.../
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Ô . Vũ Đức Chang : Theo nguyên tắc , học sinh phải học hết

chương trình để có đủ căn bản kiến thức tối thiểu hầu có thể

theo học các lớp trên . Vì vậy giáo sư ra đề thi có thể đề nghị

những đề thi liên hệ tới bất cứ phần nào trong chương trình .

Không có việc cấm ra lại nhữngđề thi củ cũngnhư là không có

nguyên tắc xác định nào định rằng sau mấy năm nhất thiết có

thể ra lại một đề thi củ . Là bởi vì nếu có những nguyên tắc

cứng rắn như vậy học sinh sẽ có xu hướng bỏ vài phần trong

chương trình ,

NDMB : Việc giám thị các trường thi có gặp nhiều khó

khăn không ? Theo báo chí , một đôi khi có sự mất trật tự . Sự

mất trật tự là do quân nhân dự thi tại các tỉnh gây ra?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Mấy năm sau này chúng tôi gặp rất

nhiều khó khăn . Quí vị có thể hỏi thăm bất cứ một giáo chức

nào về việc này , sẽ nghe những sự than thở . Tuy nhiên , để khắc

phục khó khăn , hầu hết đã cố gắng . Việc làm mất trật tự ở

trường thi không riêng gì là thí sinh quân nhân mà cả thí sinh

dân chính . Lối với những phần tử này , chúng tôi áp dụng kỷ luật

trường thi trong một thời gian , nối với thành phần quân nhân

ngoài sự cấm thì còn thông báo Bộ Quốc Phòng để áp dụng biện

pháp kỷ luật . Trong trường hợp có bao hành chúng tôi sẽ giao

cho cảnh sát để làm thủ tục truy tố những phần tử đó .

NDMB : Cách chấm bài thi như thế nào ?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Giám khảo chấm bài thi là những giáo

chức đã giảng dạy những môn liên hệ ở các lớp liên hệ . Trước

khi chấm bài , giám khảo của mỗi môn sẽ hợp lại làm một thang

điểm và khi chấm bài thường chấm theo cái thang điểm chung đó .

Trước khi chấm bài , bài thi của thí sinh được Hội đồng giám

khảo trung ương cắt phách , giao bài thi cho hội đồng giám khảo

chấm . Khi chấm xong , hội đồng trung ương mới trao trả phách

lại và sau đó mới cộng điểm thí sinh .

NDMB : Xin ông Giám sốc cho biết loại thí sinh nào được

thêm điểm ?

.../



319 .

Ô . Nguyễn Kim Linh : Những thí sinh chúng tôi gọi là

được giảm điểm là vì điểm đậu củathí sinh đó sẽ thấp hơn điểm

đậu của thí sinh thường gồm có thí sinh quân nhân , thí sinh

sắc tộc . Thí sinh quân nhân gồm thành phần chủ lực quân , địa

phương quân , nghĩa quân . Những thí sinh quân nhân này , nếu

đang tại ngủ , phải từ sáu tháng trở lên , nếu đã giải ngủ phải

chưa qua hai năm . Ngoài ra những thí sinh thương phế binh cũng

được hưởng giảm điểm tùy theo mức độ tàn phế . Nếu dưới 20 % thì

được hưởng giảm điểm trong vòng hai năm . Từ 20 đến 50% thi

được hưởng giảm điểm trong 5 năm và nếu mức độ tàn phế 50 % trở

lên thì được hưởng giảm vĩnh viễn .

Muốn được hưởng giảm điểm , thí sinh quân nhận phải nộp

cho hội đồng giám thị trong lúc thi viết , chứng chỉ tại ngủ

này phải cóghi rỏ ngày nhập ngủ , nghĩa là khác với chứng chỉ

tại ngủ dùng để đi đường .

NDMB : Lúc này phải có điểm ưu hay điểm bình mới được

xuất ngoại , Người tađồn rằng phải hối lộ hàng trăm ngàn mới

được số điểm ưu và bình . Xin ông cho biết việc đó có thể xảy

ra không ?

Ô . Nguyễn Kim Linh : Việc chấm bài thi trong hội đồng

giám khảo được phân nhiệm cho nhiều người chứ không tập trung

vào tay một người nào . Do đó , không thể có sự lủng đoạn . Tất

cả mọi việc trong hội đồng tử trước chấm bài thi cho đến lúc

ghi điểm cộng điểm , làm danh sách trúng tuyển đều có sự kiểm

soát của nhiều người . Banchỉhuy gồm có chánhchủkhảo , phó

chủ khảo , thư ký hội đồng . Thành phần giám khảothi có những

trưởng ban . Những vị này là việc chung kiểm soát lẫn nhau ,

Trước khi chấm bài đã cát phách nên không thể biết bài

nào của thí sinh nào . Sau khi hồi phách , mới đọc điểm . Khi đọc

điểm có tất cả ? vị để đọc 7 môn . Đọc xong lần thứ nhất sẽ kiểm

soát lần thứ nhì , xong lần thứ nhì này thì sẽ đọc một môn khác ,

không được đọc lại những môn trước nửa . Người ghi điểm gồm có

3 và ghi điểm trên ba phiếu ghi điểm khác nhau . Ba phiếu điểm

này không được bao giờ tập trung vào tay một người . Nếu muốn sửa

điểm cho một thí sinh từ rớt thành đầu thì phải làm thế nào sửa

điểm được ba tờ ghi điểm đó .
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Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi nghỉ rằng có

trường hợp những người manh tâm làm những điều gian lần có

thể là họ không cần phải quen hội đồng họ chỉ hứa với phụ

huynh học sinh rồi may mà học sinh đó có đủ sức đậu thỉ họ

đến nhận tiền , nếu không may mà rớt thì họ trốn luôn . Không

bao giờ phụ huynh thấy con em mình rớt rồi lại đậu sau đó .

Chuyện này tôi nghỉ rằng , đó chỉ là lời đồn đải của những

người cố ý làm cho dư luận hoang mang để lợi dụng .

A

có năm , người ta đồn

phủ đã cho đánh rớt

chấm đậu rớt do nơi

NDMB : Thưa ông Phó Tổng Giám Đốc ,

rằng chính phủ cần nhiều lính nên chính

rất nhiều . Xin cho biết quyền quyết định

hội đồng chấm thi , Nha Khảo Thí , Bộ Giáo Dục hay Bộ Quốc Phòng ?

Ô . Vũ Đức Chang : Tôi xin khẳng định rằng quyền chấm đậu

là quyền tối hậu của hội đồng giám khảo . Bài thi sau khi rọc

phách gởi đến hội đồng giám khảo , quí vị giám khảo

cỏ toàn

quyền để định giá trị từng bài . Nha Khảo Thí không có quyền

gỉ về việc định đoạt đậu hay rớt . Nha Khảo Thí tổ chức thi và

yểm trợ cho các kỳ thi . Ngay cả các giới chức cao hơn nửa ở

Tổng Nha hay ngay cả vị Tổng Trưởng cũng không có quyền thay

đổi quyết định của hội đồng giám khảo . Vậy dư luận về việc bắt

lính chỉ là đồn đải hoàn toàn vô căn cứ .

NDMB : Có trường hợp nào Nha Khảo Thí thay đổi quyết

định của hội đồng Giám khảo không ?

ThíÔ . Nguyễn Kim Linh : Nha Khảo Thi không bao giờ có quyền

thay đổi quyết định của hội đồng giám khảo . Trường hợp có thị

sinh khiếu nại thì Bộ sẽ lập một ủy ban gồm nhiều người để cứu

xét trường hợp khiếu nại đó . Ủy ban này nằm ngoài và trên Nha

Khảo Thí . Khi xét hồ sơ rồi trình Bộ để Bộ quyết định . Muốn

đổi một kết quả , Bộ phải ban hành một nghị định . Việc thay đổi

này chỉ có thể xảyra ở trường hợp đạikhái như thí sinh đã

đậu rồi cómột người khiếu nại vì cóhồ sơ gian lận xét thấy

đúng thì sẽ ban hành nghị định hủy bỏ kết quả của đương sự .
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NDMB : Thừa ông Phó Tổng Giám Lốc , hồi này Ông Phó Tổng

Giảm sốc chưa trả lời câu hỏi của tôi là Bộ Quốc Phòng là một

Bộ xử dụng những người lính . Vậy Bộ này có quyền sửa đổi quyết

định của hội đồng giám khảo không hoặc : Tổng Thống có quyền

quyết định không ?

Ô . Vũ sức Chạng : Về vấn đề này tôi đã khẳng định rằng

quyền quyết định chấm đậu là quyền tối hậu của hội đồng giám

khảo . Bộ Quốc Phòng cũng không có quyền ra lệnh cho hội đồng

giám khảo phải cho chấm đậu nhiều hay cho rớt nhiều và ngay

cả giới chức cao cấp , ngay cả Tổng Thống cũng không có quyền

chỉ thị cho Hội đồng giám khảo phải cho đậu nhiều hay cho rớt

nhiều .

NDMB : Gần đây có nhiều thanh niên xử dụng học bạ hay

là chứng chỉ để dự thi hay nhập quân trường và những chứng chỉ

này là những chứng chỉ giả mạo , như vậy là họ đã qua mặt Bộ

Giáo Dục và Nha Khảo Thi .

Ô . Nguyễn Kim Linh : Để kiểm soát các hồ sơ thi vụ , chúng

tôi vẫn tiếp xúc và những cơ quan thâu nhận những hồ sơ đó phải

gởi về Nha Khảo Thí để kiểm soát . Vì vậy những hồ sơ giả mạo ,

sớm muộn gì cũng bị phát giác . Trong năm 1970 các cơ quan bạn

đã gởi tới Nha Khảo Thí trên dưới 10.000 chứng chỉ và trong đó

đã phát giác được 120 chứng chỉ giả mạo . Trong khi xét miễn tuổi

cho năm này , trong số 1.400 hồ sơ miễn tuổi, chúng tôi phát giác

được 40 học bạ giả , không kể những cơ quan bạn khác cũng có thể

phát giác được những trường hợp giả mạo vì danh sách trúng tuyển

chúng tôi gởi đến các cơ quan để dùng làm tài liệu kiểm soát .

NDMB : Tỷ lệ thí sinh đậu hằng năm như thế nào ?

Nguyễn Kim Linh : Năm 1970 , Tú Tài I đã đổ 37 , 38%

và Tú Tài II đã đổ 62 %

NDMB : Theo chúng tôi biết thì thưởng thưởng các thí sinh

đổ trên 50 % là tỷ lệ trung bình hàng năm nhưng tại Việt Nam sao

lại có những con số như vậy ?
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Ô . Nguyễn Kim Linh : Kết quả của năm rồi so với những

năm bình thường thì kết quả bình thường . Số đậu Tú Tài trên

30 % và số đậu Tú Tài II là 60 %.

NDMB : Xin ông cho biết có biện pháp nào để bảo vệ an

ninh các trường thi không ?

Ô . Vũ Đức Chạng : Về việc bảo vệ an ninh các trường thi

tại trung ương chúng tôi lập một ủy ban hỗn hợp trung ương bảo

vệ an ninh trường thi . Thành phần gồm các đại diện Bộ Quốc Phòng ,

Bộ Nội Vụ , Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát . Ủy ban hỗn hợp trung ương bảo

về trưởng thi có nhiệm vụ soạn thảo kế hoạchđể bảovệ an ninh

chung trên toàn quốc . Tại các tỉnh , thị xã có trường thi đều có

thành lập một ủy ban hỗn hợp địa phương để bảo vệ an ninh trưởng

thi . Vị phó chủ tịch của ủy ban an ninh bảo vệ trưởng thi địa

phương là một sĩ quan cao cấp tại địa phương .

NDMB : Ngoài ra có trù liệu biện pháp nào để giúp đở giáo

sư giám thị , và giám khảo để họ có thể lo tròn nhiệm vụ của họ

không ?

Ô . Vũ Đức Chang : Hàng năm cứ mỗi lần thi là quí vị giáo

chức toàn quốc được huy động đểlàmcông tác thi vụ tại những

nơi xa nhiệm sở và nhiều khi việc đó kéo dài liên tiếp vài ba

tuần lễ . Do đó , Bộ Giáo Dục trù liệu những biện pháp tích cực

để giúp những vị đó làm trọn nhiệm vụ của mình .

Biện pháp thứ nhất kể từ năm nay Bộ can thiệp với kế

toán cuộc trung ương để thành lập tại mỗi tỉnh , mỗi thị xã có

hội đồng thi , một quỷ ửng trước lấy trong kinh phí của ủy ngân

Bộ Giáo Dục cho các địa phương với quỷ ứng trước sẽ ứng trước

cho giám khảo đi phục vụ tại địa phương xa một khoản tiền phụ

cấp vảng phản và lưu trú hầu quí vị cóthể có tiền để đến địa

phương phục vụ .

Biện pháp thứ hai là Bộ Giáo

quả với Bộ Công Chánh để xin các cơ

phương dành ưu tiên vé máy bay cho

khảo thí ở địa phương xa . Biện pháp

A

Dục đã can thiệp có hiệu

quan hàng không dân sự địa

giáo chức đi làm nhiệm vụ

thứ ba là tại mỗi địa
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phương, ủy ban hỗn hợp địa phương lo bảo vệ an ninh trưởng thị

cũng đã hết sức lo liệu tổ chức nơi ăn chốn ở cho giám khảo này .

Biện pháp thứ tư là địa phương phải bảo đảm an ninh cho chu đáo .

Với những biện pháp này , các vị giám khảo , giám thị có

thể yên tâm để làm trọn nhiệm vụ khảo thi ,

NDMB : Nếu các bài thi được bảo mật như ông đã nói thì

tại sao có những người đã có bài thi để bán cho các thí sinh ?

Ô . Nguyễn Kim Linh :Mùa thi nào cũng có những lời độn

đải nói rằng để thi đã bị lộ và có những tổ chức bán đề thi .

Tôi nghỉ đó là những người , những tổ chức làm đề thi giả và

tung ra bản trong dịp thí sinh đang lo thi cử . Ngay như năm rồi

có một tổ chức bản đề thi tại Trường Bùi thị Xuân , chính Ông

Tổng Giám Đốc , Trung , Tiểu học và Bình Dân Giáo Dục đã thông

báo cho Nha Cảnh Sát Đô Thành đến bắt tổ chức đó . Sau đó Nha

Cảnh Sát Đô Thành đã kiểm soát lại với những đề thi của Nha

Khảo Thí . Nếu đề thi bị lộ không thể nào tổ chức được kỳ thi

năm vừa quavì muốn tổ chức một kỳ thi thì phải mất lối ba

tháng . Do đó , những tin tức đồn đải là do một số người cố ý.

tung ra để làm hoang mang dư luận bán để thi và đã trục lợi .

Theo tôi nghỉ thí sinh nền cố gắng học hành hơn là bỏ tiền ra

mua những đề thi đó mà không xử dụng được việc gì cả .
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PHỎNG VẤN TRUNG TƯỞNG TỔNG TRƯỞNG

QUỐC PHÒNG NHÂN NGÀY QUÂN LỰC

Phát Hình Ngày 20.6.1971

NDMB : Xin Trung Tướng cho biết ý nghĩa của Ngày Quân

Lực và tại sao chúng ta chọn ngày 19.6 làm Ngày Quân Lực ?

Trung Tướng T.T.Q.P : Để giải thích tại sao chúng ta

chọn ngày 19.6 làm ngày Quân Lực , tôi xin trở lại đầu năm 1965 .

Lúc đó ở ngoài tiền tuyến cũng như trong nội địa ,

địch tấn công khắp chiến trưởng . Ở hậu phương , nhất là về lảnh

vực chính trị , có rất nhiều sự xáo trộn làm cho toàn dân hoạng

mang . Khi đó Hội Đồng Quân Lực đã giao trọng trách điều khiển

quốc gia cho những giới chức nhân sỉ quốc gia .

Vì thấy tình trạng đất nước ngày càng khẩn trương ,

chính quyền dân sự hồi đó thấy rằng không thể giải quyết được

mọi vấn đề và cũng lo lắng nếu tỉnh trạng này kéo dài thì đất

nước có thể bị diệt vong . Vì vậy nên ngày 11.6 , các vị trách

nhiệm lãnh đạo đất nước hồi đó đã ra một tuyên cáo mà tôi xin

đọc lại nơi đây .

Tuyên cáo của Quốc Trưởng , Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia

Lập Pháp và Thủ Tướng Chính Phủ .

H
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Sau khi duyệt lại tình trạng ngày một khẩn trương của

đất nước .

Sau khi đã xét lại và xác nhận rằng những cơ cấu và

thế cho quốc gia hiện tại không còn phù hợp với tỉnh thể .

Sau khi đã hội ý cùng toàn thể các tướng lãnh Quân

Đội Việt Nam Cộng Hòa tại Phủ Thủ Tướng , ngày 11 tháng 6 năm

1965 .

Chúng tôi , Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa , Hội Đồng

Quốc Gia Lập Pháp , Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh quyết

định :

Long trọng trao trả lại Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

trách nhiệm và quyền hành lảnh đạo quốc gia đã được Hội Đồng

Quân Lực ủy thác cho chúng tôi chiếu theo Quyết định số 8 ngày

5.5.65 , Tuyên cáo số 7 ngày 5.5.65 , Quyết định số 5 ngày 16,2 ,

Quyết định số 6 ngày 17.2.1965 và Quyết định số 4 ngày 16.2.1965

Yêu cầu toàn thể đồng bào các giới không phân biệt

giai tầng , địa phương , đảng phái và tôn giáo ủng hộ Quân Lực

Việt Nam Cộng Hòa trong việc lánh đạo toàn quân và toàn dân

theo tinh thần cuộc Cách Mạng ngày 1.11.1963 .

Lập tại Saigon ngày 11 tháng 6 dương lịch năm 1965 .

Ký tên : Phan Khắc Sửu , Trung Tướng Phạm Xuân

Chiều , Bác Sỉ Phan Huy Quát .

Vì lý do đó , Quân đội đã nhận lãnh trách nhiệm và vi

đó đã có Ước Pháp Lâm Thời ngày 19.6.1965 và cũng để toàn thể

đồng bào biết rỏ ý nghĩa của sự lảnh trách nhiệm tiều khiển

quốc gia , tôi xin đọc nơi đây lời nói đầu của Ước Pháp Lâm Thời

ngày 19.6.1965 :

Lời Nói Đầu

Trong cơn nguy biến , vì quyền lợi của dân tộc , vỉ uy

danh tổ quốc QLVNCH đã can đảm lãnh trách nhiệm trước quốc dẫn

và lịch sử để hoàn thành sứ mạng , QLVNCH không lấy uy dân làm

phương châm mà lấy an dân làm chính sách . Quốc dân Việt Nam

trải bao nhiêu hy sinh vẫn hoài bảo một tổ quốc hùng cường trong
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thanh bình và tự do . Nhiệm vụ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

là thực hiện cho bằng được hoài bảo tha thiết ấy cù phải trả

bất cứ giá nào .

Muốn vậy muôn người như một , phải thống nhất ý chỉ

và hành động , đốc mọi nỗ lực cho tiền tuyến , đẩy lui và tiêu

diệt xâm lăng Cộng sản . Muốn vậy , hậu phương phải ổn định để

lần lên kiến tạo cơ sở vững bên cho truyền thống dân chủ , tự

do có liều kiện nảy nở trong cách mạng và trong chiến đấu .

Rút kinh nghiệm đau thương trong quá khứ , Ước Pháp

Tạm Thời dưới đây quy định những cơ cấu căn bản tổ chức quốc

gia nhằm thực hiện những mục tiêu nói trên .

Chiếu theo Ước Pháp này , chủ quyền quốc gia , trong

lúc chờ đợi một Hiến Pháp thiệt thọ lâm thời do vai Hội rồng

Quận Lực Việt Nam Cộng Hòa đảm nhiệm và lại Hội Đồng Quân Lực

Việt Nam Cộng Hòa đã thiết lập một Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia

gồm một Chủ Tịch , một Tổng Thư Ký , một Ủy Viên điều khiển

Hành Pháp và bảy ủy viên khác làỦy viên Quốc Phòng trong

Hành Pháp , Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực , bốn Tư Lệnh Vùng

Chiến Thuật và Tư Lệnh Biệt Khu . Và cũng đã chỉ định , tuyển

cử Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo

Quốc Gia và Thiếu Tưởng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành

Pháp Trung Ương .

Sau một thời gian , Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban

Hành Pháp Trung Ương đã tái lập được ổn định về chính trị ở

hậu phương , cho nên chúng ta có thể nói rằng kể từ 19.6.1965 ,

Quân Lực đã đứng ra trực tiếp điều khiển các cơ cấu quốc gia

và cũng như toàn thể đồng bào đều biết , chính các cơ cấu này

đã ổn định được hậu phương và đã thiết lập được cơ cấu dân chủ

mà ngày nay chúng ta đã thấy trong khuôn khổ của Hiến Pháp đệ

nhị Công Hòa ngày 1.4.1967 .

Tôi không muốn nói dài dòng về những thành quả đó .

Những năm qua ,ai nấy cũng đều nhận thấy những thành quả mà

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khi lảnh quyền lãnh đạo quốc gia

ngày 19.6.1965 cho tới khi thiết lập được các cơ cấu dân chủ

đúng theo Hiến Pháp nền Đệ Nhị Cộng Hòa 1.4.1967 . Những thành

quả đó có thể nói lên những cố gắng và kết quả mỹ mãn thu đạt
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được do Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đảm nhiệm . Vì lý do đó mà

Chánh quyền đã chọn ngày 19.6 làm ngày Quân lực của Quân Lực

Việt Nam Cộng Hòa .

NDMB : Thưa Trung Tướng , trong công cuộc tối tân hóa

của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có

những tiến bộ nào mới nhất ?

Trung Tướng T.T.Q.P : Về kế hoạch hiện đại hóa , tối

tân hóa và phát triển QLVNCH tôi có thể nói rằng cả ba quân

chủng Lục , Hải , Không quân đều được cải tiến mạnh mẽ . Kế hoạch

khởi sự từ giữa năm 1968 và được dự trù hoàn tất trong 5 năm ,

vào khoảng năm 1973. Tuy nhiên để đáp ứng kịp thời , cho nhu

cầu chiến trường , kế hoạch đó đã được xúc tiến mau lẹ hơn và

dự trù hoàn tất vào đệ nhất lục cả nguyệt năm 1972 , ngoại trừ

một phần cuối cùng của Không quân sẽ được hoàn tất vào đầu năm

1973. Kế hoạch tối tân hóa QLVNCH nhằm mấy mục tiêu sau đây :

Thứ nhất , là phát triển quân số . Quân sốcủa Quân Lực

Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 68 vào khoảng hơn 600.000 người và

đã được dự trù lên tới 1,100.000 vào khoảng cuối năm 71. Mục

tiêu thứ hai là phát triển các đơn vị . Các đơnvị tử sư đoàn

bộ binh , sư đoàn tổng trừ bị cho đến các đơn vị địa phương

quân , nghĩa quân phát triển đồng về trang bị cũng như về phương

tiện yểm trợ . Trong khi đó các binh chủng chuyên môn cũng được

trang bị những dụng cụ quân cụ tối tân nhất . Mục tiêu thứ ba

là tăng cường phương tiện kỹ thuật về tiếp vận . Ba mục tiêu đó

có thể nói rằng ngày nay QLVNCH đã đạt tới mức rất khảquan để

có thể hoàn thành sứ mạng để bảo vệ tổ quốc và thay thế dần

dần các quân lực đồng minh sẽ được hồi hương .

NDMB : Thưa Trung Tướng , nghe nói rằng quân lực Hoa Kỳ

sẽ trang bị cho chúng ta những súng có tầm bắn xa hơn 30 cây

số . Xin Trung Tướng xác nhận tin này và cho biết chúng ta có

thể yểm trợ bằng pháo binh trong các cuộc hành quân vượt biên

không ?
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Trung Tướng T.T.Q.P : Trong khuôn khổ tốitân hóa

QLVNCH trong kế hoạch đã được dự trù thành lập những đơn vị

pháo binh hạng nặng có thể có những tầm bắn xa trên 32 cây số .

Như vậy , ta có thể nói chắc chắn rằng QLVNCH sẽ có những vỏ

khi tối tân để có thể yểm trợ những cuộc hành quân vượt biên

từ trong lãnh thổ ra ngoài .

NDMB : Thưa Trung Tướng , tại Hạ Lào chúng ta đã thấy

Bắc Việt đã dùng những chiến xa hạng nặng . Quân Lực VNCH chúng

tạ có những vủ khí nào để đối phó hữu hiệu với những chiến xa

đó không ?

Trung Tướng T.T.QF : Chúng ta đã được trang bị những

vỏ khí chống chiến xa có thể xuyênphá nhữngxe bọc sắt có từ

25 ly đến 320 ly . Các võ khí đồ , cá nhân cũng có , cộng đồng

cũng có , cho nên tôi cũng có thể nói rằng về phương diện vỏ

khí chúng ta có đầy đủ để chống một cách hữu hiệu . Các chiến

xa địch . Hơn nửa , trong các đơn vị thiết kỵ binh hiện nay

chúng ta đã được trang bị bằng các chiến xa M.41 và trong kế

hoạch ự trù chúng ta sẽ tiếp nhận một số các chiến xa M.48

trong tương lai gần đây .

NDMB : Thưa Trung Tướng , Trung Tướng vừa cho biết trong

năm 1973 Không Quân sẽ hoàn tất tối tân hóa , xin Trung Tướng

cho biết kế hoạch tối tân hóa của Không Quân như thế nào ?

Trung Tướng T.T.Q.P : Không quân là một quân chủng đã

được phát triển mạnh mẽ về quân số, về tổ chức cũng như về các

máy bay đủ loại . Quân số từ 17.000 năm 1968 hiện nay đã được tới

hơn 46.000 . Từ 20 phi đoàn trong 1968 , được tăng tới 40 phi đoàn

và trong giai đoạn cuối cùng dự trù hoàn tất vào năm 1973 , không

quân sẽ được tăng lên 52.000 quân và tổng số phi cơ các loại

trực thăng vận tải cũng như khu trục , phản lực tới năm 1973 tổng

số sẽ lên tới 1.300 .

NDMB : Thưa Trung Tướng , còn Hải quân ?
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Trung Tướng T.T.Q.P : Hải Quân cũng đã được cứu tr

và đã phát triển rất mạnh . Từ năm 1968 đến nay , quân số của

Hải quân đã từ 15.000 lên tới 40.000 . Hiện nay , Hải quân đã

đảm nhiệm tất cả những nhiệm vụ ngoài duyên hải cũng như bảo

vệ các sông ngòi trên toàn thể lãnh thổ đất nước .

NDMB : Xin Trung Tướng cho biết ngành tiếp vận của Quân

Lực VNCHtiến triển như thế nào ?

Trung Tướng T.T.Q.P : Mỗi lưu tâm đặc biệt của quân đội

là tên cường các phương tiện yem trợ về tiếp vận song song

với ví đề phát triển toàn thể quân lực . Ngày nay những cơ cấu

tiếp vận trong quân lực đã được tăng cường rất mạnh .

Trước đây , các đơn vị chúng ta chỉ có các đại đội tiến

vận , nhưng từ trung ương cho tới địa phương , một hệ thống tiếp

vận rất hữu hiệu đã thiết lập và hiện nay đang làm việc một

cách rất hiệu lực . Ngoài ra , trong những cuộc hành quân lớn ,

hệ thống tiếp vận lưu đông cũng đã được tổ chức một cách hoàn

mỷ và gần đây nhất , trong chien trường Hạ Lào cuộc Hành Quân

Lam Sơn 719 cũng như hiện nay trên chiến trường Kampuchea ,

quân đội ta tham gia những cuộc hành quân lớn đó được tiếp vận

một cách đầy đủ , mau chóng .

NDMB : Thưa Trung Tưởng , như vậy QLVNCH có thể lãnh

hết trách nhiệm chiến đấu không , vì theo lời của Tổng Thống

Hoa Kỳ , đến cuối năm 1971 chỉ còn lại 180.000 quân Hoa Kỳ và

có thể trong năm 1972 , số đó còn xuống nhiều hơn nửa

Trung Tướng T.T.Q.P : Chúng tôi quả quyểu rằng , với đ

tiến triển của QLVNCH về mọi mặt , trong tương lai gần đây quân

lực Việt Nam có thể có đủ khả năng để đảm nhiệm tất cả trách

nhiệm chiến đấu trong lãnh thổ VNCH với sự yểm trợ về phương

tiện ra các đồng minh .

NDM : Thưa Trung Tướng nhiều người than phiền rằng

thời buổi này khó khăn , vậy xin Trung Tướng cho biết Lộ Quốc

Phòng có kế hoạch nào để giúp đỡ binh sỉ và gia đình của họ 8

R
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Trung Tướng T.T.Q.P : Vấn đề giúp đở các quận nhân và

gia đỉnh của họ là mối ưu tư thường xuyên của các cấp lãnh đạo

trong Quân Đội . Với vật giá leo thang thì ngoài vấn đề tăng

lương cho các quân nhân song song với vấn đề tăng lương cho

các công chức do chính phủ đã ấn định . Chúng tôi , trong quân

đội đã có nhiều chương trình để trực tiếp giúp đỡ quân nhân

các cấp , nhất là các anh em binh sỉ .

Trước hết là chương trình cấp phát thực phẩm hình

chánh vô thường cho tất cả các binh sĩ từ hạ sỉ trở xuống . Từ

cấp hạ sỉ nhất trở lên , trong các cuộc hành quân , quân nhân

các cấp đều được cấp phát thực phẩm hành chánh mà chỉ phải trả

một số tiền tượng trưng là 4,50 mà thôi . Ngoài ra , Quân đội

kể từ đầu tháng tư 1971 đã có một chương trình cấp phát vô

thưởng cho quân nhân các cấp một số thực phẩm đóng hộp do Chánh

Phủ Hoa Kỳ viện trợ trực tiếp , mỗi một quân nhận không kể cấp

bậc đều được lảnh ke từ tháng tư vừa qua một số thực phẩm thịt ,

cá v.v .. với trọng lượng gần 4 kí một tháng .

A

Về phần gia đình , chúng tôi có chương trình Quân Tiếp

Vụ , hệ thống phân phối tử n đơn vị xa xôi luôn luôn được

cải thiện . Quân Tiếp Vụ hiện nay đang phục vụ một cách hửu

hiệu cho tất cả các đơn vị của quân lực với một số vốn luôn

chuyển là hơn 4 tỷ rưởi bạc . Song song với những biện pháp giúp

đỏ này , Tổng Cục Tiếp Vận cục Quần Nhu cũng đã thực hiện được

chương trình Nồng Mục . Chương trình này sẽ được phát triển mạnh

mẽ trong các năm sắp tới và ngạy từ năm 1971 , ch ơng trình Nông

Mục của quân đội có thể giúp đở thiết thực các gia đình và các

đơn vị trong quân đội các thực phẩm tươi với một giá rẻ hơn ở

ngoài thị trường ,

NDMB : Chúng tôi nghe nói về Quỷ Tiết Kiệm và Tương Trợ

củaGNCH , xin Trung Tướng cho biết quỹ này thành lập với mục

đích gi và đã được điều hành như thế nào ?

A

Trung Tướng T.T.Q.P : Quỷ Tiết kiệm và Rung trợ

quân nhân được thành lập vào năm 1968 với sự tham giacủa tất

quân nhân các cấp với một giá biểu tiết kiệm là 100%

một người trong mỗi tháng . Quỷ Tiết Kiệm Tương Trợ nhằm , trước

hết khuyến khích việc tiết kiệm trong quân đội , thứ hai là dùng

са

...
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tiền đó để có thể quân đội tham gia công cuộc phát triển kinh

tế quốc gia .

Các tiền lời do các hội đầu tư với số vốn của Quỷ

Tương trợ Tiết kiệm được dùng để thực hiện những công tác xả

hội vàxâycất những tiện nghi công cộngcho các đơn vị . Về

việc tổ chức và điều hành của Quỷ Tương Trợ và Tiết Kiệm , hiện

nạy do một hội đồng quản trị đảm nhiệm và hàng tháng kết quả

đều được đăng tải , phổ biến trên báo chí và đài truyền hình

cũng như đài phát thanh quân đội .

NDMB : Chúng tôi được biết mặc dầu Bộ Quốc Phòng rất

bận rộn trong công cuộc bảo vệ đất nước Bộ Quốc Phòng cũng góp

phần vào việc bảo vệ sức khoẻ của đồng bảo . Chúng tôi muốn nói

đến chương trình phối hợp dân quân y giửa Bộ Y Tế và Bộ Quốc

Phòng . Xin Trung Tướng cho biết chương trình này như thế nào

và cho đến nay kết quả ra sao ?

Trung Tướng T.T.Q.P : sẽ giúp đở Bộ Y Tếcó thể tránh

được sự khiếm khuyết về nhân viên y tế cho nên Bộ Quốc Phòng

đã phối hợp với Bộ Y Tế năm 1969 để thiết lập một chương trình

phối hợp dẫn quân y tại một phần lớn các tỉnh lý và các quận

ly địa phương .

Chương trình này nhằm mục đích điều hòa việc xử dụng

các nhân viên cũng như các phương tiện giữa quân y và y tế dẫn

sự . Tới ngày nay , kết quả rất mỹ mản . Trong những tỉnh có những

bệnh viện quân đến y ở cấp quận cũng có những trạm quân dân y.

Mặc dầu vậy , trong đầu năm nay , Bộ Quốc Phòng cũng đã thỏa thuận

với B * Y Tế ngoài chương trình phối hợp quận dân y , hai Bộ ,

nhất làbên quân y của Bộ Quốc Phòng đã thiết lập một chương

trình này nhằm tận dụng những quân y sỉ tại mỗimộtnơi để có

thể phụ trách ngoài nhiệm vụ trong quân đội của họ , những công

tác giúp cho các bệnh viện dân sự .

NDMB : Thưa Trung Tướng , sau khi chúng tôi loạn báo sẽ

có một kỳ phỏng vấn Trung Tướng về các vấn đề quốc phòng thi

chúng tôi có nhận được hơn 60 thư của khán thính giả gởi về

hỏi về nhiều trường hợp khác nhau như là động viên , nhập ngủ ,

.../
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xuất ngủ thăng cấp , biệt phái , hoãn dịch cho Việt kiều hồi

hương , quân y , huấn luyện quân sự học đường , thủ tục lảnh hưu

bổng , huy chương hoặc là vấn đề nhà cửa mà quân đội đã trưng

dụng . Vì thời giờ eo hẹp nên chắc Trung Tướng không thể trả.

lời hết , do đó chúng tôi xin chuyển tới Trung Tướng những bức

thư này và xin Trung Tướng tùy trường hợp Trung Tướng giải

quyết cho .

Riêng có ông Lê Hoài nhân ngày Quân Lực , xin khoan

hồng cho những quân nhân phạm lỗi và các lao công đảo binh

thì Bộ Quốc Phòng vừa đậy, theo chỉ thị của Tổng Thống đã quyết

định khoan hồng cho khoảng 4.000 lao công đào binh .

Trung Tướng T.T.Q.P : Tôi xin nói thêm về vấn đề khoan

hồng này thì ngoài hơn 4.000 lao công đảo binh hiện đang thị

hình tại các đơn vị lao công chiến trường ở các sư đoàn cũng

như trung đoàn được đỉnh chỉ thi hành án văn kể từ ngày 19.6 .

1971 , Bộ Quốc Phòng cũng đã chỉ thị cho Nha Quân Phápchọn lọc

để tìm hồ sơ , đỉnh chỉ ản văn cho một số quân phạm hiện đang thọ

hình tại các trung tâm cải huấn , có 71 quần phạm thường tội mà

tôi đã ký nghị định đỉnh chỉ thi hành án văn hồm 10.6 vừa qua .
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VIỆC NGĂN CHẬN "MẸ MÌN " , TRỘM CƯỚP ,

"BÈ HỘI ĐỒNG " VÀ BÀI TRỪ MA TÚY

Phát Hình Ngày 27.6.1971

Đô Thành .

Ông TRANG SỈ TẤN , chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát

Ông LỄ KÝ HOÀNG , Phụ tá Trưởng Phòng Bài Trừ Ma Túy

thuộc Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát .

Ông VĂN VỶ , nhạc sỉ cổ nhạc , một người nghiền á phiện

nhiều năm và đã cai .

Ông NGUYỄN VĂN ÚT , 23 tuổi , một nhạc công tân nhạc

chích á phiện .

nay .

BÀ NGUYỄN THỊ TÁM , 39 tuổi , nghiền á phiện từ 19 năm

NDMB : Chúng tôi nhận được thư của một số khán thính

giả , như là Bà Đô thị Thu Hương tự xưng là một người mẹđau

khổ , một nhóm khán thính giả ở chợ Bình Tây , ông Phan Lập , TỴ

Tiểu Học Phú Yên nói rằng vừa rồi người ta đã bắt cóc 300 trẻ

em để thảy xuống sông mà xây cầu Mỹ Thuận hoặc đểlấy máu và

những "mẹ mỉn " này đã có bữa ngải để đến nổi người ta có đánh

đập cũng không biết đau . Xin Ông Chỉ Huy Trưởng cho biết sự

kiện này có đúng không ?

A

.../



Ông Trang Sỉ Tấn : Trong thời giangần đây , đặc biệt

là từ 1.6 đến nay về vấn đề bắtcóc các trẻem vị thành niên

có rất nhiều dư luận ...

Nhưng căn cứ vào kết quả những cuộc điều tra của tất

cả những vụ mà cơ quan Cảnh Sát Thủ Đô đã thụ lý chúng tôi

thấy đólànhững tin đồn và chỉ là những dư luận của một số

đồng bào mê tín dị đoan nêu lên mà thôi .

NDMB : Nếu không vì những mục tiêu dị đoan mẹ mìn bắt

cóc trẻ em vì những mụctiêu nào khác ?

Ông Trang Sỉ Tấn : Hiện nay , với kết quả những cuộc

điều tra , chưa bắt được trường hợp quả tang phạm pháp nào liên

quan tới việc bắt cóc các trẻ em vị thành niên . Do đó , cơ quan

Cảnh sát đã và đang nỗ lực sưu tầm những tin tức , phối kiểm

các tin tức nhận được để có thể đưa đến những kết luận . Nhưng

đến nay , phân loại những nguồn tin tức đó , chúng tôi thấy rằng

đối phương đã tung ra nhằm vào những mục tiêu như sau :

Thứ nhất là nhằm phá hoại chương trình của Chính phủ

như là việc xây cất những cầu cống cần thiết .

Thứ nhi là cố tạo mâu thuẫn giữa VNCH và các lực

lượng đồng minh .

Thứ ba là để gây hoang mang trong dân chúng , để dân

chủng sợ sệt lo gìn giữ con em của mình mà không rời gia đỉnh

để có thể tham gia cuộc bầu cử Quốc hội hay Tổng Thống sắp đến .

A

NDMB : Ông Chỉ Huy Trưởng vừa nói chưa có trường hợp

nào bắt được quả tang , nhưng ông Đô Trưởng nói rằng đã có hơn

2 trường hợp bắt quả tang . Sự thật như thế nào ? Đô Thành đã

ghi nhận được bao nhiêu vụ bắt cóc và những vụ đó đã xảy ra ở

đầu ?

Ông Trang Sỉ Tấn : Trước đây , Tòa Lô Chánh có cho biết

là đã xảy ra một số trường hợp bắt quả tangvà một số trường

hợp nghi vấn và Tòa Đô Chánh cũngcó cho biết rằng trong những

ngày sắp tới , sau khi kết thúc cuộc điều tra , sẽ cho biết chính

xác hơn về những vấn đề đó .

.../



335.

Hôm nay , nhân dịp này chúng tôi xin trình bày kết

quả của cuộc điều tra để đồng bào rõ là từ đầu tháng 6 cho đến

nay , tại lỗ Thành và Gia Định , chúng tôi đã ghi nhận và thụ lý

tất cả 42 vụ bắt cóc trẻ em tình nghi .

Thật ra , đây là 42 trường hợp tỉnh nghi chứ không

phải 42 trường hợp quả tang và nếu phân chia theo khu vực và

lãnh thổ trách nhiệm của các cơ quan Cảnh sát thì tại Quận II

đã xảy ra 4 vụ , Quận III có 2 vụ , Quận IV có 5 vụ , Quận V có

4 vụ , Quận VI có 7 vụ , Quận VIII có 5 vụ , Quận X có
4 Quận X có 4 vạ , Quận

XI có 1 vụ tại tỉnh Gia Định có 9 vụ do Bộ chỉ huy Cảnh Sát Thủ

đô thụ lý .

Trong 42 vụ này , cảnh sát thủ đô đã tạm giữ tất cả

46 người tỉnh nghi gồm 7 đàn ông và 39 đàn bà . Trú quán của

những người này khác nhau , nhưng đa số là tại Saigon và một

vài tỉnh như Long An , Sóc Trăng , Vĩnh Long , Tây Ninh ,

NDMB : Theo sư trình bày của ông Chỉ Huy Trưởng đã có

những vụ bắt cóc thật sự hay chỉ là những tin đồn mà thôi .

Ô , Trang Sỉ Tấn : Như tôi đã trình bày , 42 vụ đó là

những vụ tỉnh nghi . Sau khi kết thúc cuộc điều tra , chúng tôi

dân trình các bị cáo trước Biện Lý Cuộc Tòa Sơ Thảm Saigon và

Tòa Sợ Tham Gia Định . Trong 42 vụ này , chỉ có một vụ được phòng

dự thẩm tống giam vì có một vài dử kiện nghi ngờ còn 41 vụ

khác , đều được Biện Lý Cuộc trả tự do vì không hội đủ yếu tố

phạm pháp .

Sở dỉ có nhiều vụ tình nghi như vậy là vì sau khi có

những dư luận như đã nói , phụ huynh con em lo ngại cho con em

của mình nên quá cẩn thận gìn giữ con em nên mỗi khi có người

lạ mặt vào xóm là nghi ngờ và hô hoán lên rằng có người đến

bắt cóc trẻ em . Sự việc này đã đưa đến tình trạng là có một số

người bị bệnh thần kinh, vượt ra khỏi bệnh viện đang điều trị

bị coi như là người đi bắt cóc trẻ em . Có tồng hợp một người

đàn bà đi chợ , mang theo một cái bao bố cũng bị tri hô và bị

đã thương vì nghi ngờ là bắt các trẻ em . Có em đi lạc cũng đã

bị cha mẹ nghi ngờ bị bắt cóc và đến thưa ở cảnh sát .



336 .

Do đó , có thể kết luận rằng cho đến lúc này , chưa có

một dữ kiện nào có thể nói rằng có chuyện bắt cóc trẻ vị thành

niên , mà chỉ có những trường hợp tỉnh nghi bắt cóc mà thôi .

PHôm nay , chúng tôi có đưa tới đây ba phụ nữ tình nghi

là bắt cóc trẻ em và những người này có thể trả lời những cầu

hỏi để làm rỏ vấn đề hơn ,

NDMB : Xin bà cho biết tên họ và hiện ở đâu ?

Bả vo Int Liêu : Tôi là Võ thị Liễu , 52 tuổi ở lộ 14

số nhà 11 , Tân Bình , Tân Phước . Tôi đi bán bột bánh và thấy

một em bé đứng ngoài đường , tôi mới nói với nó rằng "con đứng

đây xe cản con đó" . Mà nó lại ci lên và sau đó cảnh sát bắt

tôi và nghi tôi đi bắt trẻ em .

NDMB : Còn cô , cô tên gì ?

Cô Nguyễn Thị Gel : Thi la Nguyễn Thị Gái .

NDMB : Cô bao nhiêu tuổi ?

Cô Nguyễn Thị Gái : 19 tuổi .

NDMB : Cô ở đâu ?

Có Nguyễn Thị Gái : Tôi ở Hóc Môn .

NDMB ; cô bị Cảnh sát bắt giữ trong trường hợp nào !

Có Nguyễn Thị Gái : Tôi đi đường thì bị bắt .

NDMB : Cô đi ở đâu ?

Cô Nguyễn Thị Gái : Tôi đi trên con đường đất đỏ .

.../
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NDMB : Tại sao cô bị bắt ?

Cô Nguyễn Thị Gái : Tại vì các ông ấy có bùa và tôi

đi theo ông ấy luôn rồi bị bắt chử không có gỉ hết .

NDMB : Cô bị bắt vì bị nghi là cô bắt cóc con nit , sao

cô lại nói là cô đi theo một người đàn ông có bùa ?

Ô . Trang Sỉ Tấn : Đồng bảo vừa thấy đó , Cô Gái đã trả

lời không xuôi nhưng câu hỏi vì câu trả lời rất rốiloạnvỉ

tình trạng của cô gái là một người đangbị bệnh ở Bệnh Viện

Chợ Quán về bệnh thần kinh và đã vượt bệnh viện đi tìm người

bà con và đã bị đồng bào tri hô là bắt cóc trẻ em khi thấy vẻ

ngơ ngẩn của cố . Cơ quan cảnh sát đã giữ cô ở lại để điều tra .

NDMB : Xin bà cụ cho biết bà cụ tên họ là gì ?

Bà Trần Thị Thu Thủy . Tôi là Trần thị Thu Thủy , hơn

50 tuổi rồi , ở Saigon . Tôi đi thăm cháu , và bị cảnh sát bắt .

Người ta đánh tôi đau lắm .

ta đánh ?

NDMB : Cụ có mang bùa mang ngải gì không mà bị người

Bà Trần Thị Thanh Thủy : Tôi không có bùa ngải gỉ hết

nhưng người ta đánh tôi đau lắm .

NDMB : Xin Ông Chỉ Huy Trưởng cho biết trường hợp này

như thế nào ?

Ô , Trang Sỉ Tấn :Bà cụ này đã bị đồng bảo đánh khi

đồng bảo nghi ngờ bà cụ này đi bắt cóc con nít .

NDMB : Xin Ông Chỉ Huy Trưởng cho biết Cảnh sát có

những biện pháp nào để ngăn chặn những vụ bắt cóc trẻ em .

.../
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Ồ , Trạng Sỉ Tấn ; Chưa có vụ nàođủ yếu tố cấu thành

vụ bắt cóc trẻ em vị thành niên , tuy nhiêncác đơnvị cảnh sát

Quốc gia đã được chỉ thị phải ngăn chặn việc bắt cóc nếu thật

sự có thể xảy ra . Đồng thời Cảnh sát cũng có nhiệm vụ ngăn ngừa

những vụ đả thương như trường hợp bà cụ đây . Trong khi thụ lý

chúng tôi cố gắng tìm hiểu những nguồn tin , những dư luận liên

quan đến vấn đề trẻ vị thành niên .

NDMB : Xin ông Chỉ Huy Trưởng cho biết sẽ có những

hình phạt như thế nào đối với những người bắt cóc trẻ em ?

6. Trang Sỉ Tấn : Điều 354 và các điều kế tiếp của

Hình Luật Cảnh Cái nếu đủ yếu tố cấu thành tội bắt cóc trẻ vị

thành niên thì sẽ bị phạt cấm cổ , nếu những người đó đã dùng

bạo lực để bắt trẻ vị thành niên ra khỏi nơi cư trú . Trường

hợp những trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi , người phạm pháp sẽ

bị phạt khổ sai chung thân . Án khổ sai chung thân cũng dành cho

người bắt cóc trẻ em với mục tiêu tống tiền . Trường hợp trẻ vị

thành niên còn sống và cầu thủ được thì người phạm pháp sẽ bị

phạt khổ sai hửu hạn . Trường hợp trẻ vị thành niên chết sau

khi bị bắt cóc thì người phạm pháp sẽ bị tử hình .

NDMB : Tỉnh trạng ba bà bị tỉnh nghi ở đây ra sao ?

Ô..Trang Sỉ Tấn : Ba bì bị tỉnh nghi đây , do Biện Lý ,

Cuộc Tòa Sơ Thám Saigon giao hoàn cho Cảnh Sát để điều tra bổ

túc , chúng tôi đã kết thúc cuộc điều tra vì sáng mai chúng tôi

sẽ dẫn giải ba bị cáo này ra trước Biện Lý Cuộc Saigon để tùy

phát định của Biện Lý Cuộc , nhưng theo nhận xét của chúng tôi

qua kết quả cuộc điều tra , chúng tôi tin rằng ba người này sẽ

được trả tự do .

NDMB : Một số đồng bảo than phiền rằng ở ô thành không

được an toàn vì tại vài nơi , ở trong nhà thì bị trộm cướp tới

viếng mà đi chợ thì có thể bị cướp giựt , xin ông cho biết mức

độ cướp giựt tại Đô thành hiện nay như thế nào ?
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Ô . Trang Sỉ Tấn : Với một dân số hơn hai triệu người

ở thủ đô và ở trong tình trạng chiến tranh , việc cướp giựt có

xảy ra . Tuy nhiên , mức độ cướp giựt không quá nhiều như dư

luận đã đồn . Từ tháng giêng 71 cho đến nay , chúng tôi đả thực

hiện bảng thống kê những vụ phạm pháp đó . Trong tháng giêng

1971 có 157 vụ , tháng 2 có 113 vụ , tháng 3 có 134 vụ , tháng 4

có 125 vụ và tháng 5 có 122 vụ . Riêng trong ba tuần lễ đầu của

tháng 6.71 thì tuần lễ thứ nhất có 12 vụ , tuần le thứ hai có

12 vụ và tuần le thứ ba có 11 vụ . Đỗ đồng mỗi ngày có từ năm

đến sáu vụ , nhưng qua tháng 6 thì mức độ phạm pháp đã giảm

thiểu rất nhiều mà chỉ còn chưa đầy hai vụ mỗi ngày .

A

NDMB : Nhiều gia đình có con gái hiện giờ cũng rất lo

sợ những vụ gọi là " bễ hội đồng " xin ông cho biết tạiĐô Thành

đã có bao nhiêu vụ như vậy ?

0. Trang Sỉ Tấn : Về vấn đề hiếp dâm tập thể thì từ đậu

năm cho tới nay , Cảnh sát đã thụ lý thật sự bốn vụ , vụ thứ nhất

đãxảy ra tại Quận II trong đó cảnh sát đã bắt giữ bốn bị cáo .

Thành phần của bốn bị cáo này là thành phần của con nhà khá giả ,

con của một đại diện dân cử , con của một vị tổng trưởng . Vụ thứ

hai , đã xảy ra ở Quận IV Cảnh sát đã bắt giữ ba bị can . Ba bị

cạn này thuộc thành phần lao động , vụ thứ ba ở Quận III Cảnh

sát đã bắt giữ bảybị cáo , thành phần là những sinhviên , học

sinh và vụ thứ từ ở Quận V Cảnh sát đã bắt bốn bị cáo thuộc

thành phần quân nhân và thương mại . Như vậy thì trong 6 tháng

đầu của năm 1971 chỉ có bốn vụ hiếp dâm tập thể còn những trường

hợp khác không phải là những trường hợp hiếp dâm là những vụ

mãi đâm

A

Như vậy , đồng bào cũng an tâm trước những vấn đề gọi

là" bề hội đồng" hay nói cách khác là hiếp dâm tập thể không

phải là một việc trầm trọng . Và những thành phần nông nổi sẽ

bị luật pháp trừng trị .

NDMB : Ông Lê Văn Châu một khán thính giả hỏi rằng

những người con của các ông lớn có thể áp đảo cả luật pháp thi

chuyện này như thế nào P
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Trang Sỉ Tống Về vấn đềáp dụng luật pháp đối với

những phần tử phạm pháp , Cảnh sát cũng như cáccơ quan tư pháp

đều rất vô tự và luật pháp được áp dụng đồng đều . Không có vấn

đẻ vì liên hệ gia đình hay vì thành phần xã hội mà có việc

khoan hồng . Như tôi đã trình bày , bốn vụ điển hình lúc này thì

đầu những bị cáo là con của đại diện dân biểu hay của cựu tổng

trưởng hay thành phần khác cũng đều bị tống giam như nhau .

NDMB : Thưa ông Chỉ Huy Trưởng , xin ông cho biết phần

lớn những tội phạm củanhững kẻ bất lương thường xảy ra dưới

những hình thức nào ?

0. Trang Sỉ Tấn : Phạm pháp của thành phầnbất hảo đã

xảy ra dưới rất nhiều hình thức , chẳng hạn họ đã xử dụng xe

honda để giựt đồng hồ của người đang di chuyển . Họ cũng xử dụng

những vũ khí bất hợp pháp , để uy hiếp gia chủ . Các thành phần

bất hảo của tiếm dụng sắc phục và cấp bậc của quân đội .

NDMB : Vậy những non nhạm thưởng thuộc những thành

phần xả hội nào ?

6. Trang Sỉ Tấn : Trong những vụ Cảnh sát thụ lý từ

đầu năm đến nay đã có 219 thường dân trên 15 tuổi , có 44bị

cáo dưới 15 tuổi và 72 người tiếm dụng sắc phục và cấp bậc

quân đội . Như vậy thành phần bị cáo trên 15 tuổi là 65 % , thành

phần vị thành niên phạm pháp là 13% và thành phần tiếm dụng sắc

phục và cấp bậc quân đội là 22% .

NDMB : Chúng tôi nghe nói Cảnh sát Quốc gia có những

phương thức mới để trừ nạn cướp giựt , xin ông cho biết đó là

những phương thức nào ?

6. Trang Sỉ Tấn : rể vô hiệu hóa các hành động cướp giựt

ở ngoài công lộ cũng như ở trong từ gia, các đơn vị cảnh sát đã

thành lập Biệt Đội Hình Cảnh Lưu Động cũng như đã đe các ban

truy tâm tư pháp hoạt động với những kỷ thuật mới và hình thức

m3i .

A
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Vì thành phần bất lương thường chia là hai loại , một

loại hoạt động lẻ tẻ hoặc tổ chức có quy củ , có sào huyện nên

các đơn vị Cảnh sát đã tổ chức một cách khoa học . Bộ Chỉ Huy

Cảnh sát từ tháng Tư năm 1971 thành lập biệt đội hình cảnh lưu

động với những đoàn viên giỏi vỏ và những tay thiện xạ để có

thể cấp thời phản ứng với những thành phần bất lương xử dụng

vủ khí . Ngoài ra việc ngụy trang qua những nhân viên đó cũng

được lưu tâm , ví dụ như các nữ đoàn viên của biệt đội hình cảnh

lưu động ngôi ở công viên , đi bách bộ trên các con đường vắng.

Nếu các tay bất lương ra tay có thể bị hạ sát hay bị bắt ngay

tại chỗ .

Chúng tôi cũng đã chỉ thị cho các nhân viên biệt đội

hình cảnh lưu động cũng như những nhân viên các bạn truy tầm

tư pháp là trong trường hợp những tên bất lương xử dụng vũ khí

để tấn công nhân viên công lực hay để đào thoát thì nhân viên

được quyền hạ sát tại chỗ. Đã xảy ra ba trường hợp ba tên cướp

bị hạ tại chỗ mà điển hình là vụ tên cướp tiếm dụng sắc phục

và cấp bậc của quân đội là Hai Néo đã bị bắt chết trong mấy

ngày gần đây tại Gia Đinh ,

Ngoài ra , chúng tôi chú tâm vào việc bài trừ tận gốc

là bắt tất cả những tòng phạm , những người xúi giục hay tán

trợ các đương sự . Cảnh sát đã bắt giữ rất nhiều những tổ chức

trộm cướp lấy trộm xe gắn máy hay là xe hơi . Trong thời gian

qua chúng tôi đã tịch thu được sau súng colt , chín quả lựu đạn ,

bốn súng hỏa hiệu , một carbine M.2 của cmac thanh phần bất hảo

xửng dụng .

NDYB : Tỷ lệ bài trừ những tệ đoạn đó và những vụ phạm

pháp mà Cảnh sát để bắt được là bao nhiêu ?

6. Trang Sỉ Tấn : Trong tháng Giêng đã xảy ra 157 vụ

Cệnh sát đã bắt được 33 vụ , tỷ lệ bài trừ là 21 % , tháng hai đã

bắt được 41 trên 113 vụ , tỷ lệ bài trừ là 30 % , tháng ba , bắt

37 vụ trên 134 vụ , tỷ lệ 28 %, tháng Tư bắt 31 vụ trên 125 vụ ,

tỷ lệ tài trừ là 25% , tháng Năm có 41 vụ bắt giữ trên 122 vụ ,

tỷ lệ bàitrừ là 37% . Nhưng từ đầu thángSáu đến nay trong ba

tuần lẹ đầu , tỷ lệ bài trừ đã gia tăng rất cao . Lối với 12 vụ

xảy ra trong tuần lễ thứ nhất , cơ quan Cảnh sát đã bài trừ .
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Tuần lễ thứ hai đã bài trừ 6 vụ trên 12 vụ , tỷ lệ 50%

và trong tuần lễ thứ ba đã bài trừ được 7 vụ đối với 11 vụ đã

xảy ra , tỷ lệ bài trừ là 64% hay nói một cách khác , tỷ lệ bài

trì đã gia tăng từ 21% trong những tháng đầu của năm 71 lên

đến 64% .

NDMB : Bây giờ chúng tôi xin bước qua phần bài trừ ma

túy , xin ông cho biết các loại ma túy được bán ra dưới hình

thức nào ?

0. Trang Sỉ Tấn : Chúngtôi xinnhường lời cho Ông

Hoàng , Phụ Tá Trưởng Phòng Bài Trừ Ma Túy thuộc Bộ Tư Lệnh

Cảnh Sát trả lời .

0. Lý Ký Hoàn : Thông thường , ma túy tại Việt Nam

được trình bày dưới các hình thức sau :

Bạch phiến (heroine) , đựng trong các lọ bằng plastic

trong suốt , mỗi lọ cho t đến 3OOmg và giá bán cho

người tiêu thụ là 500 hoặc 1.000 mỗi lọ . Tại những tỉnh miền

Trung như Qui Nhơn , Cam Ranh , giá bạch phiến có thể đắt hơn

tại Saigon . Nếu mua bán với số lượng lớn , bạch phiến thường

được đựng trong những bao ny lon với các nhản hiệu như . sự t

ôm trái câu ( Double Globe Brand ) nếu là bạch phiến có xuất

xứ từ Hong Kong và loại mang nhản hiệu số 25 France Marseille

với hình thác Eiffel , loại này chúng tôi chưa có yếu tố quyết

định là bắt nguồn từ Pháp .

A

Cần Sa : Cần sa là loại ma túy được trồng rất nhiều

tại những tỉnh miền Tây Nam phần . Trong những năm 1969 , cản sa

thường được trồng riêng rẻ trên những vùng đất cao dọc theo bờ

sống Hậu Giang . Sau này , giới trồng cần sa khôn khéo hơn không

trồng riêng rẻ nửa mà trong lẫn lộn trong những đám bắp , mía ,

thoai mi v.v .. te nguy trang qua mắt nhân viên công lực . Riêng

về hình thức ngụy trang . Để bán lẽ thỉ cần sa được ngụy trang

trong các điếu thuốc lá có đầu lọc như Winston , Park Lan , nhất

là các loại thuốc lá Căm Bốt .
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Muốn ngụy trang trong thuốc lá , con buôn phải mua

thuốc lá thật , tháo đáy của gói thuốc ra xong xử dụng những

kẹp thật nhỏ đểlấy hết thuốc 11 ra khỏi điếu thuốcvà đồn

cần sa vào . Thườngthường những điếu thuốc cần sa đều phải

túm đầu lại , nếu không , cần sa sẽ đổ ra ngoài vì cần sa khô

bởi rời hơn thuốc lá .

Thuốc phiền : Không được bán ở những nơi công cộng

như bạch phiến và cần sa thì của loại cây này giới hạn trong

các động chứa hút , chích hoặc sử dụng ngay tại tư gia , do đó ,

thuốc phiện ít khi được ngụy trang dưới những hình thức khác

ngoài việc nội dùng giấy nylon bao lại cho khỏi dính .

A

-

R

Các loại độc chất : LSD , Binoctal , Immenoctal ,

Ansional được trình bày dưới hình thức viên như tất cả các loại

âu được khác . Haxiton , LSD thưởng có hình thúc viên hoặc ống

dùng để chích thịt hoặc để chích mạch . Obesitol là một chất

lỏng dựng trong chai như sirop . Tất cả những loại độc chất như

trên đều được điều chế từ Việt Nam từ chất LSD (Lysergic Acid

Diethilamid) .

nào ?

NDMB : Các loại ma túy này trên được chuyên chở cách

6. Lý Ký Hoàng : Thông thường các loại matúynêu trên

được du nhập vào Việt Nam bằng đường hàng không và đường thủy

vì Việt Nam không trong được cây anh túc (cây thẩu ) nên thuốc

phiệnvà các chất biến chế từ thuốc phiện phải du nhập từ những

xứ khác .

N

sẻ ngụy trang , bạch phiến có thể được cất dấu trong

những hộp bánh kẹo , thuốc xi gà , mỷ phẩm v.v. , hoặc dấu trong

các loại rương dơ dáy . Vì thuốc phiện vì nó cần du nhập với số

lượng lớn nên coi buồn hoặc dùng đường bộ để tải hàng từ biến

giới Lào Việt hoặc dùng máy bay tư nhânđể thả dù những kiện

hàng khổng lồ tại những đồn điền vắng vẽ , sau đó đồng bọn sẽ

đón nhận và phân tán mỏng để tiêu thụ . Trong thời gian gần đây ,

tình hình an ninh tại biên giới Lào Việt không được bảo đảm

như trước nên giới buôn bán thuốc phiện không áp dụng các phương

phái trên của mà xoay qua phương tiện chuyển vận bằng phi cơ

quân sự hoặc bằng đường thủy ,

A
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Về cần sa mặc dầu số lượng trồng trong xứ tương đối

quan trọng , tuy nhiên vẫn có một số lượng khác được du nhập

từ Kampuchea qua các ngỏ Gò Dầu Hạ , Tây Ninh , Tân Châu , Châu

Đốc hoặc đường biển từ Hà Tiên , Rạch Giá v.v ..

về các loại độc chất thì chỉ có LSDlà được du nhập

từ ngoại quốc , ngoài ra cácloại độc chất khác đều chế tạo tại

Việt Nam . Đầu tháng 4 năm 1971 , do nguồn tin mật báo , Phòng Ma

Túy chúng tôi đã gài bẫy bắt quả tang hai ngoại kiều đang bán

3.500 viên LSD cho một ngoại kiều khác . Số LSD này có xuất xứ

từ San Francisco , California Mỹ Quốc , được cất dấu trong các

đội vớ cuốn tròn được bỏ lẫn lộn trong vali quần áo . Hình thức

cất dấu này đã qua mắt được cảnh sát và quan thuế của nhiều

quốc gia . Cũng cần nói thêm là giá mua của mỗi viên LSD tại

San Francisco là 40 cents , và giá bán dự trù tại Việt Nam là

500% mỗi viên cho quân nhấn đồng minh .

Để lưu hành trong xứ , các loại ma túy và độc chất

được ngụy trang dưới nhiều hình thức . Chẳng hạn như lợi dụng

sự giống nhau của bạch phiến và xà bông , con buôn có thể dùng

hộp xà bông để đựng bạch phiến hoạc ngụy trang trong nhiều

loại hàng hóa khác nhau như các cuộn giấy vệ sinh , các hộp

phận thoa sảy v.v ..

Về cần sa con buôn có thể dùng các bao gói trà hoặc

chứa trong các bạc bố để lẫn lộn trong các loại hàng gia vị

tạp hóa khác . Trường hợp điển hình là vụ những kiện hàng cần

sa bên ngoài ghi "kim châm , rắn mèo " bị công ty Hàng không

Việt Nam khám phá trong năm 1970 .

Về độc chất , vì có hình thức giống các loại âu được

con buồn có thể chuyển chở dể dàng .

NDMB : Các loại ma túy thường được bán tại những nơi

nào và thành phần tiêu thụ gồm những ai ?

Ô . Lý Ký Hoàng : Bạch phiến , cần sa và nhữngloại thuốc

ngủ thường xuất hiện tại các địa điểm chung quanh những căn cứ

đồng minh hoặc tại những khu vực có nhiều binh sỉ đồng minh đến

du hí . Và dỉ nhiên thành phần tiêu thụ các loại ma tuy vừa kế

là binh sỉ đồng minh và một số gái mãi dâm .
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Thành phần buôn bản này tại những khu vực vừa nói đa

số là can bà và trẻ em bán thuốc lá lẽ , bán nước ngọt , đánh

giày , những tên đưa mối và những kẻ đưa rước bằng xe gắn máy ,

phu xích lô . Tại những căn cứ đồng minh , thành phần cung cấp

ma túy nhiều khi lại là nhân công giúp việc cho các căn cứ đó

Những nhân công , tài xế thoạt tiên có thể được binh sỉ đồn

trú nhờ mua , sau thấy có lợi nên đã không ngắn ngại kiếm thêm

nghề cung cấp ma túy cho binh sỉ đồng minh .

Ngoài ra3 tại các khu vực đông đúc , các xóm lao động

thường có những tổ chức hút hoặc chích thường là thuốc phiện

và maxiton và thành phầnhút ma túy hầu hết là người già yếu

bệnh tật . Riêng thành phần chích ma túy thường là những kẻ

nghiện nặng , nghèo đói , không đủ tiền để hút nên phải chích ,

rẻ hơn và mau đạt cảm giác hơn . Trong số này thường có giới

nghệ sỉ , phu xích lô , trẻ đánh giày bụi đời , hành khất v...

Ngoài những thành phần nêu trên , hiện nay còn có một

số học sinh , thanh niên đang tập sự xử dụng cần sa và các loại

độc chất . Thành phần này vì tò mò , muốn tìm khoái cảm , một ph

vỉ ảnh hưởng của bạn bè , phần xuấc vì sự tưởng thuật sai lầm

của một vài tờ báo , thay vì nêu rỏ sự tai hại của ma túy một

cách khách quan , những tờ báo đó lại đăng tải những thiên phó

sự đề cao mà tuy một cách quá đáng, chẳng khác nào xui giục

thanh thiếu niên đi vào con đường nghiện ngập và một khi đã

nghiệm cần sa , độc chất rồi , việc xử dụng bạch phiến chỉ là

vấn đề thời gian .

NDMB : Ngoài những nguyên nhân gây nên sự ghiền ra

tụy như vừa trình bày , còn có những nguyên nhân nào khác gây

nên sự nghiên ma túy không và cuộc đời người ghiền ma túy sẽ

như thế nào ?

Ô . Lý Ký Hoàng : Hiện tại chúng tôi có bangười tỉnh

nguyện thuộc giới đã và đang sử dụng ma túy , đó là nhạc sư nổ

tiếng Văn Vỷ , bạn trẻ là Nguyễn Văn Út tức Tony Phong nguyên

nhạc sỉ trong ban khích động Les Penitents và chị Nguyễn thị

Tám, ba vị này sẽ lần lượt trình bày hầu quí vị khán giả rỏ

trường hợp và hoàn cảnh của mình .
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NDMB : Bây giờ chúng tôi xin phỏng vấn những vị đa

dùng ma túy . Trước hết , chúng tôi xin hỏi Nhạc sỉ Văn Vỷ . Xin

nhạc sỉ cho biết đã xử dụng ma túy trong trường hợp nào ?

Nhạc sỉ Văn Vỷ : Tôi đã dùng ma túy từ năm 1956. Sỏ đỉ

tôi dùng ma túy cũng vì sự đua anhđua em xúi dục cho rằng nếu

dùng chất kích thích sẽ đàn hay , sẽ hát giỏi , nhưng sau này kh

đã nghiện thì chúng tôi thấy bê bối đủ mọi chuyện . Chúng tôi đi

bỏ một đôi lần nhưng mà không bỏ được . Tới một dịp tôi cũng

nhờ Nhạc sỉ Vỉnh Bảo đã giới thiệu cho tôi Bác sỉ Phạm Kim Tương

ở đường Trần Hưng Đạo đã giúp đỡ và tôi đã cai vào năm 1965 .

Ông ấy đã cai cho tối có 10 hôm .

NDMB : Như vậy là Nhạc sỉ đã dùng á phiện ha” là một

chất nào khác ?

Nhạc sỉ Văn Vỷ : Thưa , á phiện .

NDM3 : Sau khi đã cai rồi thì nhạc sỉ thấy trong người

như thế nào ?

R

Nhạc sỉ Văn Vị : Bây giờ tôi kẻ như là một người chưa

có biết ma túy là gì cả .

NDMB : Anh Nguyễn Văn Út , xin anh cho biết anh đã dùng

ma túy dưới hình thức nào ?

Ô . Nguyễn Văn Út : Trước kia tôi cùng các bạn trong

bạn kích động nhạc vì chúng tôi phải trình diễn tại các cơ sở

Mỹ đền này qua đêm khác nên rất mệt mỏi nên chúng tôi đã dùng

chất , tuy để kích thích . Nhưng lần đầu lậu lâu mới hút một

lần nhưng về sau là nghiện . Tôi đã nghiện á phiện .

NDMB : Còn cô Nguyễn Thị Tám , cô dùng á phiện hay là

một chất ma túy nào khác ?
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Cô Nguyễn Thị Tám : Tôi dùng thuốc phiện 19 năm rồi ,

Trước kia thì tôi hút nhưng sau nàykhó khăn quá nên tới chích

để mau hơn cho khỏi bị bắt .

nào ?

NDMB : Cô chích như vậy thì trong người thấy như thế

Cô Nguyễn Thị Tám : Chích như vậy , sau đó tôi thấy như

người ở lững lờ trên máy .

NDMB : Còn trường hợp thiếu thuốc ?

Cô Nguyễn Thị Tám : Thiếu thuốc thì nó làmđủ chứng hết .

Ban đầu là ngập , ngáp đã rồi nước mủi chảy , nước mũi chảy rồi

ói , ói mật xanh mật vàng rồi tới máu , rồi đi tiêu ... khổ 1 .

NDMB : Khi thiếu tiền mua thuốc và cô thấy cực khổ thân

xác như vậy thì cô cỏ muối và chuối không ?

Cô Nguyễn Thị Tám : Muốn lắm chứ nhưng bỏ không được .

Tôi đã bị gia đình từ bỏ và đủ mọi thứ khổ khác .

NDMB : Cô đã chịu khổ vì ma túy và biết rằng nó tại hại

vậy cô có lời khuyên nạc đối với những người muốn nghiền ma túy

không ?

Cô Nguyễn Thị Tán : Tôi vẫn khuyên những em nhỏ đi

chích mà tôi đã gặp . Nhưng chúng đâu có nghe .

NDMB : Xin Ông Chỉ Huy Trưởng cho biết Cảnh Sát đã có

những biện pháp và những hình phạt nào đối với những người bán

và xử dụng ma túy .

0. Trạng Sỉ Tấn : Hiện nay cảnh sát huấn luyện đầy đủ

cho các đơn vị Cảnh sát để những nhân viên cảnh sát đều có thể

phát hiện được ma túy . Chúng tôi cũng huấn luyện giúp các cơ
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quan bạn để những nhân viên đó cũng có sự hiểu biết về ma túy .

Chúng tôi còn đưa các toán chuyên viên đến các trường trung

học để , trong những giờ công dân giáo dục , nói lên những sự

tại hại của ma túy để các thanh thiếu niên thấy rỏ sự tai hại

đó mà tránh xa . Chúng tôi cũng đặt nặng công tác hành quân ở

những khu vực có các ngoại kiểu cư ngụ hay những nơi có ma túy

chẳng hạn như ở quản nước , nhà tắm hơi ... mà tại đó có những

người thường bán ma túy cho ngoại kiều hay cho người Việt Nam .

Chúng tôi cũng theo dỏi để bắt những tổ chức ra tuy

lớn đã xảy ra những trường hợp cơ quan cảnh sát bắt cược những

tổ chức ma tuy có tới một , hai kí lô héroine và cần sự có tới

sáu , bảy trăm kỷ lò . Những tổ chức này rất lớn đa nang từ Căn

Bốt qua Tây Ninh để phân phối tới các tỉnh miền Trung .

Riêng về vấn đề chửa trị và hình phạt thì Điều 7 và

Điều 8 cũng như Điều 9 của Sắc Lệnh số 60 ngày 27.9.1965 , tất

cả những người nghiền ma túy đều phải được giải độc ở những

trung tâm y tế . Về sự trừng trị thì sắc lệnh ngày 16.7.1919

cũng như sắc lệnh 60 ngày 27.9.1955 , những người xử dụng , chuyên

chở , buôn bán đều bị trộn Hình phạt từ ba tháng tới năm

năm và tiền từ 40.000 đến 400.000 hay là cả hai hình phạt .

Đó là những hình phạt dự liệu ở các điều 2 , điều 5 và điều 4

của sắc lệnh 60. Đối với những người tòng phạm cũng bị như các

chánh phạm .

Ngoài ra , chúng tôi còn có những biện pháp khác , biện

pháo của những cơ quan hành chính địa phương , chẳng hạn như

nơi nào có tàng trữ các chất ma túy thì sẽ bị đóng cửa , đầu

đó l ở quan thương mại hay cơ quan tư nhân . Tại Đô Thành đã

có 3
sở thương mại bị đóng cửa như vậy .

Chúng tôi kêu gọi đồng bàogiúp đở nhân viên công lực

bằng cách chỉ cho chúng tôi biết những đường giây , những nơi

tàng trữ , xử dụng ma túy mà đồng bào biết . Đồng báo cũng nên

theo dỏi và giáo dục conem của mình để các em đừng có bị lôi

cuốn đe đến nổi làm hư hỏng thế hệ thanh niên của chúng ta .

Chúng tôi cũng tiết lộ thêm rằng , nếu nghiện Heroine thì nhiều

nhất là 8 năm sau , bệnh nhân sẽ chết .
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PHỎNG VẤN VỀ MA TÚY

Phát Hình Ngày 4.7.1971

Bác Sĩ NGUYỄN ĐÌNH TIẾP , Giám Đốc Bệnh Viện Chợ Quán .

Ký Giả ĐÀO VÀ THỌ vụ Thi Hổ , Nhật Bảo Trắng Den

Kỷ Giả BÙI BA NHÂN tự Tô Văn , Giám Đốc Chính trị ,

Nhật Báo Trắng Đen .

Diễn .

Ông VÕ VĂN NINH tự Việt Nhân , Chủ nhiệm Nhật báo Tin

NDMB : Ống Phi Hổ , năm nay ông bao nhiêu tuổi và ông

đã nghiền á phiện từ bao giờ ?

Ông Phi Hổ : Năm nay tôi 65 tuổi , hút á phiện đã 40

năm , trong đó có 6 năm chích ma túy . Tôi hút á phiện từ năm

1927 , tới năm 1949 tôi chích ma túy cho tới năm 1955 , rồi lại

nghiền á phiện nửa. Tới năm 1965 tối mới cai được .

NDMB : Xin ông Tô Văn cho biết năm nay ông bao nhiêu

tuổi , hút á phiện từ bao giờ ?
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Ông Tô Văn : Tôi đã 59 tuổi và biết hút chơi thì từ

năm 1943 , tới 1949 thì tôi nghiện . Đến bây giờ tôi vẫn còn hút

và tôi đã cai đi cai lại 5 , 6 lần rồi nhưng cuối cùng tôi vẫn

hút .

NDMB : Xin Ông Việt Nhân cho biết năm nay , bao nhiêu

tuổi và ông hút ả phiện bao lâu rồi ?

Ông Việt Nhân : Tôi 56 tuổi và hút trước năm 1940. Đến

1940 thì tôi nghiện . Mải đến năm 1956 tôi cai được và tôi chỉ

cai có một lần cho đến ngày nay .

N MB : Những nguyên nhân nào đã thúc đẩy ống hút ?

Ông Việt Nhân : Hồi xưa , việc chơi thuốc phiện không

phải là chuyện khó khăn như bây giờ , mà nó lại có vẻ hào hoa

phong nhả ... cho nên vui bè vui bạn , và vì nghề nghiệp như

chúng tôi thì việc hút rãi chôn liền cho việc suy nghỉ nên

tôi đã nghiện . Hơn nửa , trong thời chúng tôi , chúng tôi đã

sống trong một thời bằng phẳng , thanh bình một cách nô lệ nên

một số anh em có chút chí khí mà không làm được gì như những

bậc đàn anh nên chúng tôi có buồn nảnmà đi giết thời giờ trong

khói thuốc , bụi đèn .

NDMB : Còn ông Tô Văn , lý do nào đã thúc đẩy ống hút ?

Ông Tô Văn : Lúc đầu tôi đi chơi với bạn bè , và như anh

Việt Nhân nói , thời Pháp thuộc không để cho chúng tôiđược một

suy tư nào khác là vào mâm đèn mà nằm . Năm 1945 có những biến

chuyển chánh trị càng thúc đẩy chúng tôi hơn nửa . Nhưng năm

1946 tôi bị Việt Minh bắt giam tới cuối năm 1949 mới thả . Họ

đã bắt tôi phải làm , tôi cũng đi làm nhưng trong khi đi làm

tôi vẫn đi chơi , để cho bộ thấy rằng tôi là một người nghiện

hút không làm được gì nửa và tôi đã nghiện vào năm 1949 .
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Đến năm 1951 tôi hồi cư về thành . Về thành cũng buồn

vì bơ vợ nên tôi lại đi hút . Đến năm 1952 tôi cai thuốc phiện

trong bốn năm , đến năm 1955 tôi lại hút . Thời Cụ Ngô bắt tôi

17 tháng , trong tù tôi đã cai được . Ra ngoài , tối viết một cuốn

sạch rồi lại hút . Khi hút , tôi viết được rất nhanh . Khi chưa

hút , mỗi ngày tôi chỉ viết được khoảng 5 trang , nhưng khi hút

3 điếu thỉ một ngày tôi viết tới 40 trang . Do đó , tôi lại thích

đi hút , tỉnh trạng mỗi ngày mỗi tăng và tôi hút cho tới bây giờ

Bởi vậy , tôi có thể nói tôi hút trên ba mươi năm nhưng

lúc nào cũng nghỉ rằng mình có thể cai được nhưng tình trạng

kéo dài như thế này thì không biết đến lúc nào mới có thể cai

được . Đây là tâm lý chung của những người hút thuốc phiện .

NDME : Còn Ông Phi Hổ , lý do nào đã thúc đẩy ông hút ?

Ông Phi Hổ : Hồi đó còn thanh niên thỉnh thoảng đi chơi

rồi dần dần nghiện nặng . Cho đến khi tôi vào làng bảo thì đã

nặng quá.

NDMB : Thưa Bác Sỉ Tiếp , bác sỉ đã chửa bệnh cho người

nghiện thuốc , xin cho biết có những lý do nào khác không ?

B5 . Nguyễn Đình Tiếp : Phần nhiềucũng có những lý do

mà các ông ký giả vừa nêu lên , một phần cũng vì lúc đầu là do

sự hiếu kỳ và muốn tìm cảm giác .Như các ông đậy đã thấy , khi

hút sáng tác có phần nào dồi dào hơn . Có thể vì do si hoang

mang trước thời cuộc nên cũng tìm quên trong những điếu thuốc .

Nhưng lý do chính đưa tới bệnh nghiện là lý do tâm lý , có người

muốn tìm quên , một số ít thử coi ...

NDMB : Tiếu thuốc đầu tiên đã mang đến cho ông cảm giác

như thế nào ?

Ông Phi Hổ : Điếu thuốc đầu tiên thấy đê mê lắm . Hút

xong một điều lại thấy muốn hút thêm .

NDMB : Còn ông Tô Văn ?
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Ông Tô Văn : Đó là kỷ niệm trong đời tôi . Hồi ấy tối

ở Hà Nội và làm nghề viết báo . Tôi viếtcho tờ Tin Mới của Bác

sỉ Luyện . Tôi đi chơi với một vài người anh xuống nhà hát cô

đầu . Điếu thuốc đầu tiên nhẹ hơn điếu thuốc lào , nhẹ hơn thuốc

lá . Hút thêm một điếu nửa thì trong người khó chịu và nôn mửa .

Tôi nói với những người bạn tôi rằng tại sao các anh có thể

hút được như thế này , còn tôi thì tôi không bao giờ hút được .

Nhưng sau đó khoảng hai tháng , hút lần thứ hai thì

thấy để mê và từ đó thỉnh thoảng lại đi hút . Đến năm 1949 tôi

nghiện .

NDMB : Tại sao ông Việt Nhân cười ?

Ông Việt Nhân : Tôi cười là vì anh Tô Văn nói cái cảm

giác điếu thuốc đầu tiên rất đúng . Bởi vậy , định nghỉ chỉ ma

tuy là mơ hồ, mê mệt . Túy là say sưa . Bởi vậy , dù tôi đa bỏ

15 năm nay nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác điếu thuốc đầu tiên ?

tó ?

NDMB : Đến điếu thuốc thử bao nhiêu thì ông có ý định

Ông Việt Nhân Tôi không thể nhớ được . Hồi tôi nghiện

là năm 1947 , tôi đã hút một ngày tới ba bửa : sáng trưa và tối .

Năm 1949 tôi hút mỗi ngày 36 điếu . Mỗi cử là 12 điếu gồm 6 điếu

tinh và 6 điếu chấm thêm nhựa .

NDMB : Ông Tô Văn hiện giờ còn hút , xin ông cho biết

mỗi ngày ống hút bao nhiêu điếu và mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền ?

Ông Tô Văn : Tôi hút thì chính anh Việt Nhân cũng phải

sợ . Tôi có thể hút một lúc hết 5 chỉ , nằm nửa tôi có thể hút

một lạng hay hai lạng , hai lạng cũng không đi đến đâu cả . Hiện

nay số tiền chi phí của tôi trong việc hút thuốc phiện , một

tháng có thể từ 150.000 đến 180.000 , Sở dỉ tôi chi phí được

như vậy vì gia đình tôi có căn bản , vợ con tôi khá , có xe hơi
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cổ nhà lầu và tối làm như trước kia thì một tháng khoảng trên

400.000 nhưng từ năm ngoái đến giờ thì vỉ già , vì yêu nên tôi

chỉ có thể kiếm được chừng 300.000 .

2

Chi phí về thuốc 180.000 . Tiền chocon cho cái thì

cuối tháng có khi phải lấy thêm tiền nhà khoảng 50.000 hay

10C.00 nửa.Nhiều người hỏi tội tại sao hút nhiều như vậy .

Nhưng tôi hút thì lạ lắm . Cứ vừa hút , vừa nghỉ . Hút xong là

trở vào bànmáy đánh máy ngay . Mỗi ngày tôi hút khoảng 8 tiếng

đồng hồ và đánh mây khoảng 6 tiếng tức là 14 tiếng đồng hồ .

Nhờ sự hút và lòng tự ái của mình nên tôi không bao giờ để bê

trẻ công việc .

འ.

Ví dụ như hôm nay lại Tả hẹn tôi 8 giờ đến đài truyền

hình thì tôi phải làm mọi chuyện trước từ 6 giờ để đến đúng 8

giờ sáng , tôi có mặt ở đây để khỏi mang tiếng . Đó là cái khổ

văn của người nghiện có tư cách . Chúng tôi chỉ mong thế nào để

có phương tiện của chính quyền để cai. Nhiều ngườicũng ở trong

tâm trạng như tôi .

kó hú… ?

NTMB : Ông Việt Nhân cũng vì ngại cho thể diện nên mới

Ông Việt Nhân : Điều đó rất đúng . Tôi có thể nói rằng

những người nghiện các chất ma túy , chỉ còn người nghiện thuốc

phiện là còn bản chất của con người chỉ trừ một số người bàn

cùng qua mà thôi ,

Còn tôi , tới có thể nói rằng những biện pháp trừng

Lại đồi khi cũng rất hay "như hồi Đệ Nhất Cộng Hòa , Ông Diệm

lúc đó làn thủ tướng đã ra nghị định quy định tội hút vào tội

du thủ du thực thì tôi vẫn hút như thường hưng sau này , ông

Tổng Thống Diện mới ra một nghị định y định tội hút rỏ ràng .

Vì chỗ đó tôi sợ và muốn bảo vệ thanh danh của mình nên tôi

vì tự ái mà tôi đã cai và tối cai một cách dể dàng .

NDMB : Ông Tô Văn thời Pháp thuộc việc hút chắc tự do .

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa bị cấm . Nghe nói ông đã bị bắt mấy lần ,

đúng không ?

.../
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Ông Tô Văn : Không , tôi không hề bị bắt , ngoại trừ một

lận tại lần đỏ tối lại không hút . Tôi có thế nói rằng ca nước

này ai cũng biết tôi hút . Thời còn Cụ Ngô Đình Diệm , cự đi kinh

lý thì thỉnh thoảng tôi vẫn đi theo , lúc đó cụ rất thích cho

tối đi . Có lần cụ hỏi tôi rằng nghe nói ông Tô Văn nghiện phải

không , tôi đập là đúng tôi nghiện . Cụ lại nói đi như thế này

làm sao mà hút được . Tôi đáp rằng hút thì không hút nhưng tôi

có mang theo những thứ để đở nghiện . Và cụ cũng hỏi tôi sao

không cai . Tôi nói rằng ván đề cai rất dài dòng .

Bây giờ thỉnh thoảngđếnnhàbạn bè và có gặp những

cuộc xét hỏi nhưng không ai bắt tôi làm gì nhưng chúng tôi vẫn

nghỉ rằng nếu chứng nay họ bắt đến mình thì sao . Bây giờ tôi

đã có cháu nội . Chúng nó trông cậy nơi tôi , vậy mà tôi vẫn hút

thể đó là một điều khổ tâm cho một người đàn ông , một người cha.

Trước kia từ thời Cụ Ngô , thời Việt Minh , thời Pháp

thuộc tôi cứ bị tủ hoài loài và chống những bất công . Bây giờ

già rồi lại như thế này thì tôi hỗ thẹn lắm . Nếu có một chỗ

vào để cai thì tôi xin cai ngay .

không ?

NDMB: Ông Phi Hổ , ông có kinh nghiệm bị bắt làm nào

Ông Phi Hổ : Có một lần . Tôi bị bắt ở đường Gia Long .

Hồi ủ a bắt tối bưng mâm đèn , tôi thấy nhục nhỏ quá . Do đó tôi

b3 .

NDHB : Ông Tủ Văn xin org cho biết về biện pháp cho giá

thuốc lên cao để ngăn ngừa những người nghiện á phiện ?

Ông Tô Văn : Tôi có thể nói rằng biện pháp đưa giá

thuốc lên cao là đây người nghiện vào con đường sa đại hơn .

Trong một cuốn sáchgọilà Tội ác của Nhà Ngộ , tới có đọc thì

người ta nói rằng năm 1960 là Ngô Đình Nhu đã gọi một người

Tàu là Ông Lầu Phúc Ứng cho độc quyền buôn tac phahuic phža.
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Giá thuốc phiện thời đó 1 kí lô là 20,000 , nhưng sau

khi Lâu Phúc Ứng được độc quyền thì họ đã đưa giá thuốc phiện

lên tới 80.000 và 100.000 . Những người nghiện như chúng tôi

còn có tiền hút nhưng những người nghèo bắt đầu đi vào con

đường chích á phiện . Số người chết vì chích thuốc phiện rất

nhiều .

NDMB : Ông Việt Nhân có ý kiến gì không ?

Ông Việt Nhận : lối với giới trẻ bậy giờ , thì song song

với việc trừng trị còn phải có việc giáo hóa nửa, Hiện giờ chúng

ta phải làm thế nào để đặt nặng vấn đề giáo dục , từ trong gia

đỉnh đến học đường , ra đến ngoài xã hội .

Tuổi tráng niên cần niềm tin . Niềm tin vững chắc không

có ma lực nào có thể xúi đẩy nghiên các chất ma túy được. Việc

này phải đi tử tử chứ không thể là mạnh được . Thời trước , người

ta đã phát cạc cho những người nghiện với những mẫu từ số 1 đến

số 6. Số y tế hồi đó có những số phát cho người nghiện và muốn

cai , nghĩa là cai từ từ .

Nhưng điểm chính là người cai phải có thiện chỉ đã

Tôi xin hỏi Bác sỉ Tiếp là khi những người nghiền xin cai có

bị những biến chứng thì bác sỉ có thuốc cứu họ kịp thời không ?

NDMB : Xin Bác sỉ Tiếp cho biết ý kiến ?

BS . Nguyễn Đình Tiếp : Nhận xét của ông Việt Nhân rất

đúng . Chúng tôi cũng ý thức được rằng cái giới hạn trong lành

vực chuyênmôn của chúng tôi trong việc bài trừ ma túy .

Các thứ ma túy có thể đưa tới những sự lệ thuộc , có

thể lệ thuộc tinh thần , tâm lý hay cơ thể , vật chất . Nhưng sự

lệ thuộc tinh thần quan trọng hơn cả . Có nhiều thứ ma túy

không hề có sự lệ thuộc về cơ thể nào mà chỉ có sự lệ thuộc ve

tinh thần thôi . Cho nên nói tới chuyện cai thì chúng tôi đứng

về phương diện chửa trị thì chúng tôi chưa có thứ thuốc Bác gọi

là cai được ma túy cả . Nhưng chúng tôi có thể giúp cho bệnh

nhân có thể chịu đựng được những cơn vật và trong lúc cai .

R
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Nhiệm vụ thử nhỉ của chúng tôi là làm sao có thể đối

phó được những bệnh sẳn có của bệnh nhân mà trong lúc cai có

thể tái phát . Chuyện cai thuốc phiện ngay trong thời gian ngắn

thì không khó , nhưng khó là làm sao giữ được cho người cai

không trở lại nghiện nửa . Việc bài trừ ma túy đòi hỏi sự công

tác của nhiều giới . Dây là một vấn đề rộng lớn chứ không phải

chỉ việc vào bệnh viện nằm cai là xong .

NDMB : Ông Phi Hổ , ông đã cai , và đã thành công , xin

ông cho biết kinh nghiệm về cai của ông ?

Ông Phi Hổ : Hồi 1955 ở trong nhà thương Chợ Quán đã

cai một cách đơn sơ lắm . Bây giờ có nhiều được phẩm hơn . Theo

tôi nghỉ những bạn trẻ bây giờ rất nên cai vì những bạn chích

ma túy vô gần máu rất nguy hiểm . Những người đồng tuổi tôi đã

chết hết rồi , trừ anh nguyễn Duy Hinh và tôi . Những em 13 , 14

tuổi chích ma túy không thể nào sống được . Họ đã chết rất nhiều .

Những người chích nhựa á phiện pha Maxiton rất nguy , nếu không

khéo là để chết .

NDMB : Xin ông Việt Nhân cho biết kinh nghiệm cai của

của ông như thế nào ?

Ông Việt Nhân : Tôicó một toa thuốc Đông y , thang

thuốc này gồm những sâm , những tử hì sa ... thỉ tối đã cai bằng

thang thuốc này . Tôi nấu thuốc này thành cao , pha với thuốc

phiện và rượu . Sau này tôi bỏ được thuốc không khó khăn . Khi

tôi cai , chính vợ tôi cũng không muốn cho tôi cai vì sợ tôi

mắc bệnh , nhưng lần lần tôi đã cai được .

NDMB : Bác sỉ Tiếp có tin toa thuốc của ông Việt Nhân ?

BS . Nguyễn Đỉnh Tiệp : Vấn đề này rất tế nhị , vì sự thật

có nhiều cách cai . Nhưng vấn đề chính là ý chí của người cai .

Bởi vậy nếu nói rằng thuốc này công hiệu hay không thì rất khó

nói .

.../
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NDMB : Bác sỉ Tiếp có nói rằng phải có ý chí mới cai

được , xin ông Phi Hổ cho biết ý kiến về nhận định này .

Ông Phi Hổ : Bác sỉ Tiếp nói rất đúng . Phải có ý chí

can đảm và cương quyết thì mới cại được . Cai thì để mà giử làm

sao cho khỏi nút lại mới khó. Chính tôi cai rồi hút lại rồi lại

cại lại hút... tới giờ mới bỏ được . Vậy điều quan trọng là phải

có ý chí . Muốn bỏ là bỏ được vì thật ra thuốc phiện không vật

ai chết .

R

NDMB: Ông Việt Nhân , nếu có thể xin ông cho biết địa

chỉ ông ở chỗ nào để khán thính giả có thể biết môn thuốc đó

và những người muốn cai có thể cài như ông ,

Ông Việt Nhân : Tôi sẽ nhờ ông bạn Phi Hổ của tôi viết

tiếp loại bài cai chích cai hút để bà con ở trên báo Tin Diển .

NDME : Thưa Bác sỉ , hiện giờ chúng ta có trung tâm nào

để cai không ?

B3 . Nguyễn Đình Tiếp : Bộ Y Tế cũng có đặt vấn đề này

ra và cũng gặp một vài trở ngại trước khicó chiến dịch bài

trừ ma túy .

Bộ Y Tế dự định có một trung tâm giải độc nhưng vì

một lý do ngoài ý muốn của Bộ Y Tế nên địa điểm là trung tâm

giải độc bẫy giờ không được xử dụng nhưng Bộ Y Tế cũng đã chuẩn

bị một chỗ khác nhưng trong khi sửa soạn và theo kinh nghiệm

thì Bộ Y Tế khi hoạch địnhmột chương trình phải cố gắng cố

được đầy đủ phương tiện và phải tin tưởng rằng phương pháp của

mình có được bảo đảm hay không ?

Sự chuẩn bị có lẽ sẽ kéo dài nên hiện tại những người

bị bệnh nghiện có thể ghi tên nhưng lúc đầu chúng tôi có lẽ

cũng phải hạn chế một phần nào vì số người nghiện thì đông mà

nơi dưởng bệnh thì giới hạn .

.../
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rNgoài ra chúng tôi nghỉ rằng việc làm của chúng tôi

chỉ có kết quả khi nào mà sau khi những người ở trung tâm ra

thì những nguồn tiếp tế cũng như hoàn cảnh thúc đẩy đương sự

hút trở lại bớt đi cho nên chúng tôi tự giới hạn mục tiêu của

mình lại . Còn việc cai triệt để và cai hoàn toàn thì riêng Bộ

Y Tế chúng tôi không thể làm được .

NDMB : Trong ba vị ở đây , có hai vị đã cai , còn ông

Tô Văn vẫn còn nghiện thì xin ông cho biết ông có ý định cai

không ?

Ông Tô Văn : Tôi đã nóirằng tôi muốn cai lắm nhưng tôi

không có phương tiện để cai . Tôi có biết anh Việt Nhân có

phương thuốc cai rất hay và anh đã cai cho 5,6 người rồi . Đến

lượt tôi thì anh lại ngại rằng không biết người tôi gầy yếu

cóđủ sức chịu nổihay không . Thành ra nếu có một trung tâm nào

anh Việt Nhân và anh Phi Hổ sẽ đưa tôi vào đó .

Trước khi vào trung tâm , tôi xin được biết trước để

tôi viết thư cho những báo tôi cộng tác để xin thôi không viết

nữa vì hiện nay tôi viết tiểu thuyết cho các báo nên không

thể bỏ ngang được . Nếu có trung tầm như Bác Sỉ Tiếp vừa nỗi

thì tôi là người khách đầu tiên của trung tâm .
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PHỎNG VẤN VỀ THANH NIÊN THỂ THAO

Phát Hình Ngày 11.7.1971

Lại T { LỄ NGỦ HIỆP , Tổng Giám rốc Thanh Niên .

Bác Sỉ NGUYỄN VĂN THIẾC , Chủ tịch Hội Đồng Thanh Niên

Đô Thành .

Ông DINH VĂN NGỌC , Chủ Tịch Ủy Hội Quốc Gia Thế Vận

Ông NGUYỄN VĂN AN , Tổng Thơ Ký Ban Vận Động Bầu Cử

Ủy Hội Thanh Niên Quốc Gia .

NDME : Xin Lại Tá Tổng Giám lốc cho biết Tổng Nha Thanh

Niên có một chính sách nào để phát triển thanh niên không ? Nếu

có , đại cương về chính sách thanh niên đó như thế nào ?

A

Đại Tá Lê Ngủ Hiệp : Có lẽ trong thời gian gần đây , vì

thời cuộc biến chuyển mau lẹ , nhiều tin tức nóng bỏng nên dư

luận ít để ý đến hoạt động thanh niên . Chương trình thanh niên

nằm trong kế hoạch chung của chính phủ . Năm 1970 kế hoạch đó

là kế hoạch bình định và phát triển. Qua năm nay chương trình

thanh niên được tiếp nối trong kế hoạch cộng đồng phát triển

và cộng đồng tự vệ .
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Thanh niên vốn là tượng trưng cho đại chúng và chiếm

đa số trong toàn dân . Thanh niên hiếu động và hướng thượng

hăng say , muốn đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng quốc

gia .

Chính quyền cần tìm hiểu và hướng dẫn họ , giáo dục ,

chỉ đạo và dành cho họ có cơ hội phát triển tài năng đúng

hướng . Mục tiêu tối hậu là làm cho thanh niên trở thành những

người lãnh đạo trong tương lai đầy đủ bản năng trí thức , có

lập trường quốc gia vững chắc và quan niệm phục vụ xả hội

trung kiến .

Chính sách thanh niên dựa vào ba điểm là ( 1 ) làm thế

nào để người thanh niên biểu trách nhiệm , trách nhiệm đối với

bản thân , trách nhiệm đối với gia đình và đối với cộng đồng

xã hội . (2 ) Thử đến là làm thế nào cho người thanh niên cô

một tinh thần quốc gia vững chắc và ( 3 ) là làm thế nào để thanh

niên được hướng dẫn , đào tạo đe có một tinh thần lãnh đạo hầu

sau này họ có thể đảm trọng trách quốc gia sẽ giao phó cho họ .

NDMB : Xin Đại Tá cho biết mục tiêu của chương trình

thanh niên năm 1971 ?

Lại Tá Lê Ngủ Hiệp : Chính sách thanh niên nhằm hai

mục tiêu dài hạn và ngắn hạn .

Mục tiêu dài hạn là lấy sinh hoạt thanh niên để góp

phần vào phục hưng xả hội và lấy hoạt động thể dục the thao

để phát triển giống nòi . Năm nay , chúng tôi có những mục tiêu

ngắn hạn là đào tạo thêm cán bộ mới và đặt nặng chương trình tu

nghiệp để tất cả cán bộ đều có kiến thức về thanh niên và thể

đục thể thao rộng rải , mới mẽ , đồng thời chúng tôi đẩy mạnh

phong trào thanh niên thể thao đen tận xả ấp , tuyển lựa các mản

non thể thao trong học đường và đại chúng .

Chúng tôi tu bổ và tôn tạo cơ sở thanh niên thể thao

như sân vận động , hồ bơi , thao trưởng , theo đường , câu lạc

bộ thanh niên , các trung tâm sinh hoạt thanh niên v.v .. và to

chức thường xuyên các cuộc tranh đua thể thao quốc nội và quốc

tế (quốc nội từ cấp quận lên đến tỉnh , liên tỉnh vì cấp toàn

quốc ) .
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NDMB : Xin Lại Tá cho biết mục tích của việc thành lập

các hội đồng thanh niên cấp xả , quận , tỉnh, thị xả và đô thành

và các hội đồng thanh niên đó đã được thành lập từ bao giờ và

bao giờ thì bầu cử hội đồng thanh niên toàn quốc P

lại Tá Lê Ngủ Hiệp : Hội đồng thanh niên các cấp có

mục đích kết hợp lực lượng thanh niên trong cộng đồng quốc gia

và dân tộc , đặt nền tảng cho những tổ chức do nhân dẫn tự bầu ,

tự quản , thực hiện công tác chỉ đạo thanh niên , cố suy thanh

niên tham gia một phong trào Khỏe thật lành mạnh , với sự dẫn

thần trong hậu ý không vụ lợi trên con đường phục hưng xả hội

và phụng sự đất nước . Nói một cách khác , các hội đồng thanh

niên có cao vọng lành mạnh hóa xã hội Việt Nam , đưa nước ta vượt

qua các hậu quả tại hại của bao năm chiến tranh tàn khốc .

Cho tới nay tại thành lập xong 2.012 hội đồng thanh

niên cấp xả , 242 hội đồng thanh niên cấp quận , phưởng 47 hội

đồng thanh niên cấp tỉnh , thị và một hội đồng thanh niên đô

thành .

Chúng tôi sẽ kiện toàn và bắt tay hoạt động năm nay

để sang năm 1972 , chúng tôi đi lần đến việc thành lập hội đồng

thanh niên toàn quốc .

Muốn chương trình này hữu hiệu , trước nhất chúng ta

phải có hai điểm là chương trình thanh niên phải liên tục và

nhất trí .

Chương trình phải được hệ thống hóa trên nguyên tắc là

dân làm , chính phủ giúp và cán bộ hướng dẫn đồng thời phải có

sự phối hợp giữa các hội đồng thanh niên với nhau và giữa những

tổ chức thanh niên với những ty , sở Thanh Niên . Cao hơn nửa là

sự phối hợp của những cơ quan chính quyền với nhau . Có như vậy

mới làm được và điều khác là chúng ta phải có một ngân khoản

tối thiểu để thực hiện nhữngcơ sở thanh niên vàmua những dụng

cụ thể thao. Diêm chót là việc tự quản , tự túc để gây quỹ . Các

tổng cuộc thanh niên , các hiệp hội thể thao phải đi lần tới chỗ

tự túc để ít phải nhờ vả chính quyền .
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NDMB: Xin Bác sỉ , hủ Tịch Hội rồng Thanh Niên rô

Thành , cho biết thành phần của hội đồng thanh niên đô thành

và hiện nay đã có đủ Hội Dòng thanh niên các quận , các khóm ,

các phường trong lô thành .

BS . Nguyễn Văn Thiếc : Thành phần thanh niên 28 thành

gồm 16 người , tuyên chọn qua hình thức bầu bằng thăm kín trong

số các thân hảo , nhân sỉ , các đại diện Hội đoàn thanh niên , hiệp

hội thể dục thể thao đại chúng và học đường .

Kết quả của thành phần nhiệm kỳ 71-74 như sau :

-

-

-

-

-

Chủ Tịch : Nguyễn Văn Thiếc , bác sỉ Nha Khoa

Phó Chủ tịch : Nguyễn Văn Nam , nghị viên 28 thành

Tổng Thư Ký : Lê Thanh Hải , nguyên Chánh Văn Phòng

tổng trưởng Phủ Thủ Tướng và Bộ Thanh

Niên .

Chánh Thủ quỷ : Huỳnh Tấn , nghị viên ô thành .

Phụ tá Tổng Thư Ký : lặng Kỳ Trân , Chánh Sự Vụ Sở

Thanh Niên Đô Thành .

Ngoài ra còn có năm trưởng ban là rưởng ban tuyên

nghiên huấn : Bác sỉ Nguyễn Ý sức , phó chủ tịch Hội Đồng Độ

Thành .

Trưởng ban công tác : Hoàng Phú Linh , chủtịch Tổng

cuộc bóng chuyền Việt Nam , phó chủ tịch Ủy Hội Thế Vận quốc

gia.

Trưởng ban Tài chánh : Trần Lức Ước , Tổng Thư Kỷ Phòng

Thương Mại Saigon .

Trưởng ban Tiếp vận : Phan Dinh , nhân sĩ .

Trưởng ban Đôn Kiểm : Kỷ sư Trịnh Vĩnh Diên , giám đốc ,

Giao tế Công Ty SHELL .

Ngoài ra còn có vị cố vấn là các sỉ Nguyễn Chí Nhiều ,

Chủ tịch Ủy Hội Thể Thao Quốc Gia .
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Lô Thành đã bầu xong Hội đồng Thanh Niên Đô Thành ,

Hội Đồng Thanh niên 11 quận , và Hội đồng Thanh niên 56 phường .

Chúng tôi nhóm đại hội ngày 13.4.71 tại Trung Tâm Sinh

hoạt Thanh niên để thảo luận về chương trình hoạt động trong

năm 1971 .

Ngày 30.5.71 , Hội đồng Thanh niên Đô Thành và đại diện

các hội đồng thanh niên của 11 Quận đã chung quyết Nội Quy Hội

đồng Thanh niên các cấp tại Đô Thành . Nội quy này , trong khi

chờ đợi được kiểm nhận , sẽ áp dụng ngay sau khi phổ biến .

NDMB : Xin bác sỉ cho biết những hạng tuổi thanh niên

nào có thể gia nhập Hội Đồng Thanh Niên Đô Thành ?

BS . Nguyễn Văn Thiếc : Những người không phải là nhân

dân tự vệ là có thể gia nhập tổ chức thanh niênsố thành .

NDMB : Tuổi của nhân dân tự vệ là từ 15 tuổi đến45

vậy Hội Đồng Thanh Niên Đô Thành sẽ là Hội đồng thiếu niên hoặc

là Hội Đồng của những ông già ?

tuổi .

BS . Nguyễn Văn Thiếc : Kể ra cũng có những người lớn

NDMB : Hội đồng Thanh niên Đô Thành có liên lạc gì với

những Hội Đồng Thanh niên địa phương không ?

BS . Nguyễn Văn Thiếc : Hội Đồng Thanh Niên Đô Thành ,

chỉ ở Đô Thành mà trong đó có 11 Quận

gì ?

NDMB : Công việc trước tiên của Hội Đồng Thanh niên là

B3 . Nguyễn Văn Thiếc : Công việc đầu tiên là tổ hợp

thanh niên và mở các khóa đào tạo cấp trưởng thanh niên , song

song với việc tìm tài nguyên nhân lực cũng như tài chính để

thực hiện mục đích của Hội Đồng Thanh niên .
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NDMB : Xin ông Nguyễn Văn An , tổng thư ký Ủy Ban Vận

động Bầu cử Hội Lồng Thanh Niên Quốc Gia cho biết công việc

bầu cử đã đi đến đầu và bao giờ thì tổ chức bầu cử ?

Ông Nguyễn Văn Ấn : Trước đây , Ủy Hội Thanh Niên Quốc

Gia , vì hoàn cảnh riêng và vì có một số hội viên rút khỏi ủy

hội nên tạm ngưng hoạt động từ năm 1966 đến nay .

Nhận thấy nhu cầu kết hợp các đoàn thể thanh niên thành

một tổ chức rộng lớn tiêu biểu tiếng nói của thanh niên toàn

quốc là cần thiết nên kể từ tháng 8 năm 1970 , một Ủy Ban Vận

Động và bầu cử Ủy hội Thanh niên quốc gia được thành lập do

Ông Hoàng Ngọc Tuệ , Phong trào Du ca làm chủ tịch , ông Lê Ngọc

A , đại diện Hội Hưởng cao Cảnh sát và Bì Nguyễn Tấm Đan , Hội

Thanh Nử Ban Thương Phế Binh và Yểm trợ Tiền tuyến làm phó Chủ

tịch và Tổng Hội Huấn Luyện. Viên chúng tôi làm tổng thơ kỷ với

một số hội đoàn ủy viên ,

Nhiệm vụ của ủy ban này là vận động kết hợp các hội

đoàn ngồi lại với nhau thảo luận các phương thức làm sống lại

hoạt động củaủy hội tu chính điều lệ và tổ chức đại hộibầu

cử ban chấp hành Ủy hội .

Sau tám tháng : àm việc , kể từ tháng 8 năm ngoái , Ủy

ban Vận động vận đồng , két hợp các hội đoàn và tu chính xong

điều lệ Ủy Hội Thanh Niên Quốc Gia . Hiện nay , bản tu chính điều

lệ đang được các cơ quan liên hệ kiểm nhận . Sau khi hợp thức

hóa , bản tu chính , Ban Vận động sẽ tiến hành việc tổ chức đại

hội bầu cử dự trù vào tháng 9 1971 .འ

Việc vận động đồng đão các hội đoàn tham gia còn hơi

chậm trẻ vì tình trạng khó khăn của xã hội hiện tại .

NDMB : Sự khác biệt giữa Ủy Hội Thanh Niên Quốc Gia và

Hội Đồng Thanh Niên ấp toàn quốc như thế nào ?

Ô . Nguyễn Văn Ân . Mối tương quan giữa Ủy Hội Thanh

Niên Quốc Gia và Hội đồng Thanh Niên cấp toàn quốc là mối tương

quan hổ tương chặt chẻ về mặt hoạt động và yểm trợ về phương

diện thanh niên , vì nhiệm vụ của Hội Đồng Thanh Niên cấp toàn

quốc là cố vấn , yểm trợ và là tổ chức trung gian giữa chánh

quyền và các Hội Đoàn Thanh Niên The Thao .
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Vì vậy , được biết trong tương lai , hai tổ chức Ủy Hội

Thanh Niên quốc gia và Ủy Hội Thể Thao quốc gia sẽ là thành

phần của Hội Đồng Thanh Niên cấp toàn quốc .

NDMB : Hiện nay có bao nhiêu hội đoàn thanh niên thực

sự hoạt động ? Tổng Nha Thanh Niên giúp đỡ gì cho các hội đoàn

thanh niên ?

có biệt đại hội Hướng 2ạo VN không ?

Có kiểm soát các hội đoàn về phương diện tài chánh ?

Lại Tá Lê Ngủ Hiệp : Hiện nay có 41 hội đoàn thanh niên

đang hoạt động tại thủ đô có sáu hội đoàn có trên 10.000 đoàn

viên .

Đó là , Hội Hướng Đạo VN , Hùng Tâm Dũng Chi , Thanh Niên

Hưng Đạo Đoàn , Thanh Niên Cải Tạo , Tổng Liên Đoàn Thanh Niên

Sinh Viên Tự Do và Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể .

Tổng Nha Thanh Niên thường xuyên giúp đỡ các hội đoàn

có thêm phương tiện hoạt động như cho mượn lều vải , dụng cụ cắm

trại , nhạc cụ , hệ thống âm thanh , vì cán bộ để điều hướng các

hoạt động chuyên môn ,

Ngoài ra , mỗi năm xét về trợ cấp ngân khoản cho các

hội đoàn thanh niên tùy theo dự án công tác của họ . Muốn được

xét trợ cấp , các hội đoàn thanh niên cần phải có dự án thiết

thực và chú trọng đến phần thanh niên thuần túy .

Trong năm 1971 , Tổng Nha Thanh Niên trợ cấp đợt I cho

các hội đoàn thanh niên là 1.613.000 .

Hội Hướng tạo Việt Nam là một hội có tính cách ích lợi

chung và rất đứng đắn . Nhưng trên nguyên tắc công bình , Tổng

Nha Thanh Niên không thể biệt đải hội đoàn nào . Chúng tôi xem

các hội đoàn như nhau .

Về vấn đề kiểm soát tài chính , các hội đoàn thanh niên

đều có tư cách pháp nhân , Tổng Nha Thanh Niên không xen vào nội

bộ các hội đoàn. Tuy nhiên các hội đoàn có bổn phận gởi báo cáo

về hoạt động của họ tới Tổng Nha Thanh Niên , kèm theo biên bản

sinh hoạt .
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NDMB : Tại Tả nghỉ sao về ý kiến là mỗi năm có nên có

một Ngày Thanh Niên hoặc một Đại Hội Thanh Niên ?

Đại Tá Lê Ngủ Hiệp : Đó cũng là ý nghỉ chung củachúng

tôi trong thời gian qua chúng tôi đã từng đề nghị lấy ngày Giỗ

Tổ Hùng Vương để làm Ngày Thanh Niên .

Tôi nghỉ rằng một Ngày Thanh Niên không chưa đủ , có

lẽ chúng ta phải tổ chức nhiều ngày Thanh Niên ở các địa phương

nửa . Vì vậy , Tổng Nha Thanh Niên khuyến khích và yem trợ các

địa phương tổ chức nhiều trại sinh hoạt và công tác thanh niên .

Theo chỉ tiêu hoạt động năm 1971 , chúng tôi sẽ tổ chức

48 đại hội thanh niên cấp tỉnh , thị xã và đô thành , một đại hội

thanh niên cấp toàn quốc , 500 trại sinh hoạt công tác ở các địa

phương trên toàn quốc .

NDMB : Xin Đại Tá cho biết . Tổng Nha Thanh Niên khuyến

khích Thanh niên hoạt động xã hội hay hoạt động thể thao P

cả hai .

Đại Tá Lê Ngũ Hiệp : Tôi nghỉ rằng nên khuyến khích

NDMB : Tổng Nha Thanh Niên có biện pháp nào để chặn

đứng nạn thanh niên đồi trụy không ? Vì chúng tôi có nhận được

một cái thư của một người tên là Jacko T. hỏi rằng xin cho biết

từ ngày lập quốc tới nay có luật nào cấmđể tóc dài hay không

và xin cho biết lý do vì sao lại có chuyện cắt tóc của những

thanh niên để tóc dài ?

Đại Tá Lê Ngũ Hiệp : Về vấn đề để tócdài thì hình như

trước đây có một đạo , thanh niên để tóc dài đã bị bắt buộc phải

hớt ngắn và do đó có dư luận có ý muốn bênh vực cho những anh

em để tóc dài . Riêng tôi , tôi nghỉ rằng việc để tóc dài phải

phù hợp với thể chất con người .

A

A

Người Âu phương cao lớn nên để tóc dài thì còn coi

được , nhưng người Việt Nam vì thể chất không cao lớn nên nếu
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để tóc dài trông khó coi . Hơn nửa , vấn đề vệ sinh , vấn đề khi

hậu nên có lẽ để tóc dài cũng không hợp . Nói về đạo luật cấm

để tóc dài chúng tôi cũng chưa hề thấy đạo luật nào cho phép

thanh niên để tóc dài hay bắt đe tóc ngắn . Dù sao , việc là

vừa nói chỉ nhắm vào khía cạnh thẩm mỷ và vệ sinh mà thôi .

Về những biện pháp chân đứng thanh niênđồi trụy thật

ra chúng ta rất khó mà chân đứng tức thời nếu không đụng chạm

tới những tự do của con người . Chúng tôi nghỉ rằng những biện

pháp ngăn ngừa bớt sự đồi trụy bành trướng rồi lần lần sẽ chậm

đứt được sự đồi trụy còn việc chấm dứt ngay thỉ tôi e sẽ gây

một nguồn dư luận không tốt đẹp . Riêng việc để tóc dài , tối

nghỉ rằng thanh niên Việt Nam chúng ta không nên .

Về những biện pháp ngăn ngừa , chúng tôi chú trọng đến

việc phải đặt nặng vấn đề giáo dục , phát triển các môn giải trí

lành mạnh , bành trướng các bộ môn thể thao , tổ chức nhiều cuộc

sinh hoạt thanh niên như cắm trại , lửa trại , du ngoạn , văn nghệ

v.v .. Ngoài ra phải có một sự hợp tác chặt chẻ giữa gia đỉnh

với học đường và giữa các tổ hợp Thanh niên với cơ quan chánh

quyền để đẩy mạnh công tác giáo dục .

Muốn đạt được kết quả tốt đẹp , các cơ quan thanh niên

phải được sự yểm trợ phối hợp của báo chí , các cơ quan văn hóa

giáo dục và các tổ chức xã hội nửa .

NDMB : Bây giờ chúng tôi xin hỏi về vấn đề thể thao .

Một khán thính giả của NDMB , ông Hà Thành Chương ở Phú Lâm hỏi

rằng Tổng Nha Thanh Niên có một chính sách nào để phát triển

thể thao , thể dục cho thanh niên hay không ?

Đại Tá Lê Ngủ Hiệp : Chúng ta không nên tách rời thể

thao khỏi chính sách thanh niên . Như chúng tôi vừa có dịp trình

bày , chính sách thanh niên nhằm lấy sinh hoạt thanh niên để góp

phần phục hưng xã hội và lấy hoạt động thể dục thể thao phát

triển giống nòi . Chúng tôi không quan niệm các hoạt động thể

thao chỉ có mục đích giải trí thông thường . Trái lại , đỗ là

phương tiện cần thiếtđể rèn luyện các đức tính lảnh đạo của

giới trẻ , tương lai của dân tộc .
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NDMB : Dân số Lô thành có trên hai triệu người tại sao

sân vận động thiếu và tại sao các tỉnh một số sân vận động lại

bị trưng dụng . Tổng Nha Thanh Niên có trách nhiệm không ?

Lại Tá Lê Ngủ Hiệp : Tổng Nha Thanh Niên rất ưu tư về

vấn đề trên . Để thỏa mản nhu cầu của giới trẻ ham thích hoạt

động , chúng tôi sẽ cố gắng , một mặt tu bổ các cơ sở thể thao

hiện hữu ở Saigon và ở các tỉnh , một mặt tân tạo các cơ sở mới ,

nhưng rất tiếc ngân sách quá ít , nền chưa thỏa mản hoàn toàn

nhu cầu của các bạn Thanh Niên .

Tại Đô Thành Saigon quả thực còn thiếu sân vận động .

Nhưng rất tiếc , không còn đất trống để lập thêm sân vận động

mới , mà trái lại , còn bị mất thêm , như sân Lam Sơn của trường

Trung học Trương Vĩnh Ký , hiện nay bị đồng bào nạ , nhân Tết

Mậu Thân chiếm cất nhào ở một vài địa phương , như Qui Nhơn ,

Pleiku , sân vận động cũng bị chiếm cất nhà . Tại Nha Trang , sân

vận động bị trưng dụng để làm chợ .

ở

A

Tuy nhiên ở nơi nào thuận tiện , chúng tôi đã cho xây

dựng thêm những cơ sở thể thao rẻ tiền bằng ngân sách tự túc

phát triển địa phương và theo thể thức phát triển cộng đồng .

Hiện nay , nhiều xã đã có sân bóng tròn và bóng chuyển . Những

sân tập này rất để thành lập và ít đòi hỏi phương tiện . Thí dụ

vừa rồi , tại hại xã Hòa Hảo và Mỹ Luông chúng tôi vừa khánh

thành một sân bóng tròn rất tốt .

NDMB : Đây cũng là một câu hỏi khác của ông Hà Thành

Chương là tại sao các tin tức thể thao lại được các nhật báo

"ưu ái" đến nổi phải đăng vào mục xe cán chó , chó cán xe . Vậy

trách vụ thông bảo về tin tức thể thao đã được Tổng Nha điều

hành như thế nào ?

Đại Tá Lê Ngũ Hiệp : Có lẽ vì nhiều vấn đề thời sự

nóng bỏng hơn cần được dư luận chú ý , nên tin tức thể thao đã

được báo chí đăng vào hàng thứ yếu. Về tuần báo và tạp chí

thể thao hiện nay có năm tờ là Thao Trường , Nguồn Sống , Lửa

Thiêng , Vỏ Thuật và Túc Cầu ViệtNam
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Riêng Tổng Nha Thanh Niên và các Ty Thanh Niên địa

phương , ngoài việc phổ biến các tin tức hoạt động thanh niên

thể thao cho các báo chỉ còn có chương trình phát thanh hàng

tuần , trên đài Saigon , lúc 14giờ 30 ngày Chủ Nhật mỗi tuần ,

chương trình truyền hình lúc 18giờ 15 ngày Thứ Sáu mỗi tuần ,

phát hành bản tin tức sinh hoạt thanh niên thể thao mỗi tuần

vào ngày Thứ Năm và xuất bản Nguyệt san Chi Trại mỗi kỳ in

4.000 cuốn .

A

NDMB : Ông Hà Thành Chương còn trách Tổng Nha Thanh

Niên không có tổ chức một cách quy mô và trưng kỳ những giải

thể thao mà hiện giờ chỉ có những giải thể thao mì theo ông

Chương là những giải thể thao " nhân dịp " và víu . Vậy xin Đại

Tả cho biết ý kiến ?

P

Đại Tá Lê Ngủ Hiệp : Có lẽ ông bạn Chương đã không theo

đõi những hoạt động thể thao vỉ đã hai ba năm rồi , chúng tôi

đã tổ chức những giải thể thao cấp quận , cấp tỉnh , cấp khu và

cấp toàn quốc . Chúng tôi tổ chức tùy theo thời tiết , ví dụ hiện

giờ ở miền Trung thì trời nắng thì chúng tôi tổ chức ở đó .

Và những cuộc tổ chức ở trong Nam phải đời lại qua mùa

mưa là vào khoảng tháng 10 hay tháng 11. Vì những sự ngẫu nhiên

trùng hợp đó mà người ta nói rằng chúng tôi tổ chức những giải

thể thao nhân những dịp lễ .

Việc đào tạo lực sỉ , đào tạo mầm non không phải nhất

thời mà phải làm liên tục . Nên chúng tôi xin đính chính rằng

Tổng Nha Thanh Niên không có tổ chức những giải thể thao định

kỳ , nhất thời hay để lấy điểm này nọ .

Về việc tổ chức những giải thể thao quy mô , chúng tôi

có khả năng , tuy nhiên , vì ngân sách hơi bị hạn chế nên không

thể quy mô được như những nước khác . Chúng tôi hy vọng sang

năm , chúng ta có một Hạ Viện mới thì mong rằng quí vịtân dân

biểu sẽ dành nhiều ưu ái cho Nha Thanh Niên để chúng tôi có

phương tiện làm việc .

NDMB : Ông Hà Thành Chương cũng hỏi về thể dục , thể thao

học đường . Tổng Nha Thanh Niên có trách nhiệm gì về thể thao
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học đường hay không , nếucó tại sao những sinh hoạt thể thao

của học sinh thường do bởi những đoàn thể chí nguyện tổ chức

hay do những hiệu trưởng có tinh thần thể thao . Sao Tổng Nha

không có những giải thể thao học sinh toàn quốc một cách quy

mô và trường kỷ ?

2ại Tá Lê Ngủ Hiệp : Đô là phần vụ của Nha Thanh Niên

Học Dưởng trực thuộc Bộ Giáo Dục . Tuy nhiên , trong nhiệm vụ

phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với nhau . Tổng Nha Thanh

Niên đã tích cực giúp đở phương tiện như biệt phái nhiều huấn

luyện viên có khả năng qua Bộ Giáo Dục để phát triển phong trào

thanh niên thể thao học đường .

NDMB : Tổng Nha Thanh Niên và các Ty Thanh Niên có khả

năng tổ chức các khóa huấn luyện các bộ môn thể thao căn bản

cho thanh thiếu niên không ?

Pa
i

Đại Tá Lê Ngủ Hiệp : Có , chúng tôi chú trọnghuấn luyện

các bộ môn thể thao có tính cách đại chúng và rẻ tiền như bóng

bàn , bóng chuyền và bóng trào .

Trong những năm qua chúng tôi tổ chức ở cấp địa phương

và cấp trung ương .

ANDMB : Thưa Ông Linh Văn Ngọc , chủ tịch Ủy Hội Thế Vận

Việt Nam , có dư luận cho rằng : Quy chế thể thao ban hành từ

năm 1951 đến nay có nhiều điểm lạc hậu , cần sửa đổi để hiệu nặng

hóa guồng máy thể thao và thế vận quốc gia . Ủy Hội nên sáp nhập

làm một để bớt rườm rà về tổ chức vì lo chung hoạt động thể

thao quốc nội và quốc tế , như nhiều nước ở trên thế giới . Xin

Ông Chủ Tịch vui lòng cho biết ý kiến ?

Ô . Đinh Văn Ngọc : Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với lại

Tả về sự lỗi thời của quy chế tổng quát thể thao , vì quy chế

này đã được soạn thảo và ban hành từ thời kỳ Quốc Trường Bảo

Lại và do ông.Bộ Trưởng Phạm Văn Binh ký tên thi hành cho bước

đầu tiên của Ủy Hội Thế Vận Việt Nam vào năm 1951 và do Ông

Nguyễn Phước Vọng làm chủ tịch .
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Cách biệt một thời gian 20 năm , sự áp dụng quy chế

trên đã mất đi một phần nào tính cách thực tế và chưa theo

kịp đà tiến triển như các cơ cấu dân chủ khác áp dụng ngày

nay .

Chúng tôi mong ước sẽ được Tổng Nha Thanh Niên tu sửa

lại với sự góp ý kiến của hai Ủy Hội Quốc Gia Thể Thao và Thế

Vận chúng ta có một Quy Chế Thể Thao hợp với trào lưu hiện tại .

Riêng về ý kiến của lại Tá hỏi có nên sáp nhập hai Ủy

Hội để hoạt động chung và nhứt là để cho sự chi phí khỏi tốn kém

vấn đề này , chúng tôi thấy không có gì trở ngại .

Tuy nhiên , chúng tôi thấy cần phải trình bày ra đây vai

trò riêng biệt của hai Ủy Hội . Nếu Ủy Hội Quốc Gia Thể Thao là

một cơ cấu chuyên lo việc phát triển và nuôi dưỡng phong trào

thể thao trong quốc nội như đôn đốc sự tập luyện của các lực

sỉ , đinh dưởng cho các lực sỉ , phát triểnmọi hoạt động của

ngành thể thao để cung ứng cho các phái đoàn mỗi khi xuất ngoại ,

Ủy Hội Thế Vận là cơ quan giao thiệp và tiếp xúc cùng liên lạc

với các Ủy Hội Thế Vận các quốc gia và quốc tế như rỗng Nam Á

Vận Hội , Á Vận Hội và Thế Vận Hội v.v ..

Tóm lại , Ủy Hội Quốc Gia Thể Thao lo việc trong nước ,

Ủy Hội Thế Vận lo việc ngoài nước . Hai cơ cấu với hai nhiệm vụ

rỏ rệt và nếu thực thi đúng mức , đúng với nhiệm vụ của mỗi vai

trò , việc làm này sẽ đòi hỏi rất nhiều ở sự hoạt động của mỗi

Ủy Hội .

Hơn nửa , từ trước đến nay , một số anh em lảnh đạo hai

cơ quan này tự cho rằng mình chỉ là hai hộp thứ không hơn không

kém , làm gỉ có việc làm cho nhiều đã phải tốn kém . Nói cách

khác , nếu đặt cho đúng vị trí của hai cơ quan , công việc rất

nặng nhọc . Sự sáp nhập hai cơ quan này làm một có hửu hiệu hay

không là còn tùy ở quy chế sẽ đặt ra sau này .

N

NDMB : Ủy Hội Thế Vận Việt Nam có nghỉ đến việc đứng ra

tổ chức ông Nam Á Vận ở Việt Nam chưa ? Nếu có , có khả năng

không và chuẩn bị ra sao ?
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Ô . Đinh Văn Ngọc : Không có điều gì làm cho chúng tôi

ngại ngùng mỗi khi chúng tôi gởi phái đoàn đi tham dự một giải

nào tại ngoại quốc , nhứt là các giải Đông Nam Á mà theo điều

lệ thì sáu quốc gia Thái , Lào , Miến , Mã , Tân Gia Ba , Việt Nam

và bây giờ còn có sự trở ngại của Kampuchea , sẽ phải thay phiên

nhau đứng ra lệnh phần tổ chức giải .

Kể từ ngày giải Đông Nam Á được thành lập 1959 cho đến

nạy , trên nguyên tắc và theo điều lệ thì ít nhất Việt Nam cũng

tổ chức một lần . Nhưng chúng tôi đã phải luôn luôn từ chối

không dám tổ chức , điều đó không phải là chúng tôi , giới lệnh

đạo thể thao Việt Nam , không đủ khả năng tổ chức .

Chính vì thiếu phương tiện thể thao , thiếu thao đường ,

để tranh đua cho các bộ môn , thiếu cả nhân sự chuyên môn , ấy

là chúng tôi chưa nói đến vấn đề chính là phải có phương tiện

về tài chánh . Ba cái thiếu đó đã làm cho chúng tôi từ khước .

Cả ba vấn đề này đều rất cần thiết cho mọi công cuộc tổ chức

một giải thể thao đại qui mô .

Tất cả những điều đó đã làm cho thế giới the thao Việt

Nam chỉ ra đi tham dự theo lời mời của Ban Tổ Chức . Chưa bao giờ

dám nghỉ đến việc mời họ tham dự giải mà theo nguyên tắc mình

phải lãnh trách nhiệm ít ra là một lần rồi . Chúng tôi ngại

ngùng là ngại ngùng ở chỗ đó .

NDMB : Thưa Đại Tá nhiều người cho rằng chúng ta đải ngộ

không xứng đáng các cầu thủ lừng danh như trường hợp của nhà

vô địch tại Văn đỏa , Lại Ta nghỉ sao ?

Đại Tá Lê Ngủ Hiện : Trường hợp Mai Văn Hòa là có sự ngô

nhận . Dư luận hiểu làm chánh quyền không đải ngộ xứng đáng . Trái

lại , nhà vô địch bóng bàn Á Châu đã được chính quyền nâng đở

như cho đặc cách nhập ngạch huấn luyện viên trước khi là thư

ký công nhật , đầu năm 1971 được ân thưởng Bội Tinh Thanh Niên

Thể Theo hạng nhì , mỗi lần xuất ngoại đều được chính quyền giúp

đỏ . Mai Văn Hòa cũng đã được Tổng Nha Thanh Niên chấp thuận cử

đi tu nghiệp bóng bàn tại Nhật Bản , chứ không ngăn trở như dư

luận đồn đải sai làm .
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NDMB : Thưa Ông linh Văn Ngọc , trong nhiệm kỳ của Ủy Hội

Quốc Gia Thế Vận 1971-1975 , Ủy Hội có dự án chương trình hoạt

động như thế nào ?

AÔ . Dinh Văn Ngọc :Nhiệm kỳ cho bốn năm tới đây chúng

tôi đã soạn thảo rất nhiều dự án , nhưng ba yếu tố mà chúng

tôi đề ra là tỉm tài chánh , dinh dưởng lực sỉ , các cơ sở thể

thao .

Trước hết , chúng tôi phải có tiền và phải tìm tài chánh

cho quỷ Ủy Hội , sau đó chúng tôi nghỉ đến việc dinh dưởng cho

lực sỉ đúng mức .

Chúng tôi muốn nói nhân tài Việt Nam không phải không có .

Nhưng thực sự , họ không được dinh dưởng đúng mức cho nên mỗi

khi xuất ngoại họ không đủ sức tranh đua . Trước ngày xuất ngoại

không thể tập trung một số đông lực sỉ với thời gian lâu dài cho

sự tháo luyện và dinh dưởng .

Riêng Ủy Hội chúng tôi thông cảm về sự eo hẹp của Ngân

Sách Tổng Nha Thanh Niên, chúng tôi đã nghỉ đến vấn đề tiếp

tay với chính quyền được phần nào hay phần đó , nghĩa là chúng

tôi cũng tìm đủ mọi cách tìm tài chính gây quỹ bằng các cuộc tổ

chức hợp pháp . Việc là sắp tới đây của chúng tôi là tổ chức

những đêm ca nhạc , thi hoa hậu thể thao mục đích trước cũng là

tìm tài chính , thứ nửa là để cung cấp cho phái đoàn xuất ngoại

một thiếu nử Việt Nam đẹp để mang tấm bảng Việt Nam cho phải

đoàn trong khi diễn hành. Vỉ lắm khi các cô đại diện ăn mặc

không đúng mức , tuyển lựa trong gia đình của kiều bào tại nước

ngoài , do đó không được như ý .

Thể thức tuyển chọn cuộc thi hoa hậu này chỉ dình trong

giới thể thao mà thôi về lựa chọn trong 14 tổng cuộc Thể Thao

ở trong Ủy hội .

giới

NDMB : Thưa lại Tả , muốn cho Tổng Nha Thanh Niên khỏi

mang tiếng là Tổng Nha của mấy ông già , vì những lực sỉ của

chúng ta phần lớn là mấy ông già như là anh Võ Văn Bảy , Mai Văn

Hòa . Xin lại Tá cho biết TổngNha Thanh Niên có đảo những lực

sỉ mới không ?
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Đại Tá Lê Ngủ Hiệp : Trước hếtlà trongtương lai sẽ

không có chuyện Tông Nha Thanh Niên ông già nửa . Tổng Nha Thanh

Niên đã có kế hoạch đào tạo mầm non thể thao thường xuyên theo

các môi trường sau đây đồng loạt thực hiện :

-

- Ở học đường : Tổng Nha Thanh Niên phối hợp với Bộ Quốc

Gia Giáo Dục bằng cách biệt phái 1 số huấn luyện viên thể dục

thể thao để phụ trách huấn luyện thể dục thể thao thường xuyên

tại các trưởng trung học .

-

A

Ngoài đại chúng : Sở Thanh Niên lô Thành và các Ty Thanh

Niên các tỉnh trên toàn quốc , đồng loạt thực hiện chương trình

đào tạo mầm non thể thao các lớp huấn luyện thường xuyên tại

mỗi địa phương về các môn bóng chuyền bóng bàn , vủ cầu bơi lội ,

vũ thuật. Tại các tỉnh có vận động trường , các Ty Thanh Niên

tổ chức cả các lớp bóng tròn . Tại nhiều nơi như ô Thành Saigon ,

An Giang , Quảng Trị v.v .. số thanh thiếu niên ghi tên học quá

đông đến nói phải chia ra nhiều lớp trong một ngày .

Ngoài ra, Ủy Hội Thể Thao Quốc Gia và các Tổng Cuộc cũng

tích cực tổ chức các lớp huấn luyện mầm non the thao như các lớp

bóng tròn , bóng bàn , bơi lội , nhu đạo v.v ..

Trong hai năm 1970 , 1971 , chúng tôi đả huấn luyện 347

lực sỉ quốc gia và tổ chức 133 khóa huấn luyện 8.044 mầm non

thể thao tại Đô Thành và các tỉnh trên toàn quốc .
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ĐƯỜNG SÁ VÀ CẦU CỐNG

TRÊN TOÀN QUỐC

Phát Hình Ngày 18.7.1971

:

Ông PHAN ĐÌNH TANG ,

sư kiji lộ Pháp năm nay 43

chức v : Tổng Giám Đốc Kiều

P

LŨNG GIẢM SỐc Tổng Nha Kiều Lộ , kỷ

tuổi sinh tại Thừa Thiên và đã giữ

Lộ từ năm 1968 .

NDMB : Xin Ông Tổng Giám Đốc cho biết về nhiệm vụ của

Tổng Nha Kiều Lộ ?

Ô , Phan Đỉnh Tăng :Kiều là cầu , lộ là đường , nhưng đường

sá trên toàn quốc thì nhiều nên phải phân ra nhiều loại , do đó ,

những đường như quốc lộ và liên tỉnh lộ thì thuộc Tổng Nha Kiều

Lộ phải kiển tạo và tu bổ , còn những đường khác ở trong thị xả ,

tỉnh , hương lộ , tỉnh lộ thì thuộc trách nhiệm của cơ quan hành

chánh địa phương . Tuy nhiên , các Ty Công Chánh trực thuộc Tổng

Nha Kiều Lộ ở trong tỉnh cũng phụ trách những công tác đó .

NDMB : Nhiệm vụ của quý Tổng Nha là làm đường và làm cầu .

Trước đây chúng tôi cũng có một cuộc phỏng vấn vềmẹ mìn , và

nếu chúng tôi tin những lời đồn đại thì chắc hẳn ông Tổng Giám
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Đốc phải là... Chúa Đảng ệ n vị trước đây có những lợi đồn

đải cho rằng có một tổ chức nào đóđã bắt cóc trẻ con đe tế

thần mà làm cầu . Xin ông cho biết ý kiến ?

Ô , Phan Đinh Tăng : Chuyện này thật là oan cho chúng tôi .

Việc bắt cóc trẻ con để tế thần rồi mới làm được cầu được thi

từ lúc tôi học nghề công chánh tới giờ tôi mới được nghe lần

đầu . Tôi nghỉ rằng chuyện này chỉ là những lời đồn đải vô cặn

cử hay do một lý do mê tín , dị đoan nào đó thôi . Còn việc làm

cầu thỉ trước hết là phải có tiền và có kỹ thuật đã.

NDMB : Tổ chức của Tổng Nha Kiều Lồ như thế nào ?

Ô , Phan Đình Tăng : Tôi xin trình bày từ hạ tầng cơ sở

tới trung ương . Hạ tan , cơ sở của Tổng Nha Kiều Lộ ở mỗi tỉnh ,

m mỗi thị xả có Ty Công Chánh . Ty Công Chánh có nhiệm vụ tu bổ

các đường trong tỉnh , nhứt là liên tỉnh lộ và quốc lộ . Trong

toàn quốc có 44 ảnh và 5 thi xả thì có bằng ấy Ty Công Chánh .

Hiện nay có năm thu Công Chánh là Khu Đà Nẵng , Khu Dalat , Khu

Nha Trang , Khu Saigon và Khu Cần Thơ . Mỗi khu gồm một số tỉnh ,

Riêng ở Saigon thì Sở Công Chánh rô Thành không thuộc

tổ chức của Tổng Nha Kiều Lộ có ba ở trực thuộc Tổng Giám Đốc

là ở ễ hoạch và chương trình , ở rễ toán và sở Hành chánh .

Ngoài ra , có hai Nha là Nha Công Tác và Nha Đồ Án mà trong đó

có một sở Nghiên Cứu vật liệu và sở Đồ Án .

NDMB : Ông Tổng Giám Đốc vừa nói về sự phân công giữa

Tổng Nha Kiều Lộ và có Thành , vậy những công tác thuộc Tổng

Nha Kiều Lộ và công tác nào thuộc đô thành ? Chúng tôi nhận được

một số thư , trong đó có nội khán thính giả ở 527 Nguyễn Tri

Phương than phiền rằng cái nắp hàm cũng bị bể ở giữa đường mà

xin mải không được sửa chửa .

Một khán thính giả khác hỏi tại sao Sở Kiều Lộ Đô Thành

đến chỉnh trang tại chợ An Đông lại đòi tiền cà phê của chị em

bạn hàng . Câu hỏi khác là sao Sở Kiều Lộ Công Chánh đến chỉnh

trang tại chợ An Đông lại làm chỗ này , bỏ chỗ kia và sao Sở

.../
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Kiều Lệ Công Chánh không chịu hợp tác cùng hàng Phi đã cùng

nhau tái thiết lại các quốc lộ . Và cuối cùng là ngân khoản của

hảng thầu RMK do ai trả ?

Một câu hỏi khác nửa là tại những con đường ở Phu Lâm

đã bị ngập lụt mà không được sửa chửa :

Ô , Phan Đình Tăng : Việc phân chia nhiệm vụ trong độ thủ

là theo ranh giới . Vậy việc sửa chữa đường số trong đ thành 1

thuộc Sở Công Chánh Đỗ Thành . Sở này trực thuộc Tòa Do Chánh ,

Tổng Nha Kiều Lộ chỉ có thể yểm trợ về phương diện tài chánh v

phương tiện mà thôi . Những câu hỏi vừa rồi thuộc phạm vi và

quyền hạn của Sở thành . Việc nước đọng trong Đồ thành à một

vấn đề lớn , tôi có thể nói rằng đô thành chúng ta ở thi tháp

mà hệ thống thoát nước thì quá củ nên thoát nước không kịp . Vũ

lại , nhiều nơi đồng bào xây cất công hợp pháp nên càng gây ra

tinh mạng ứ đọng thêm , nước chảy không kịp . Việc ngập lụt ở

Phú hương lộ 14 , 15 cũng ở trong tirh trạng này . Năm nay

Tỉnh རྒྱུུ་
a Định trong chương trình phát triển tính được 3 triệu

để sửa chửa đường này c - đề nghị một con

nước qua kinh Tham Lương va dự án này hình như đã trình lên T.

Tưởng để xin ngân khoản và vừa rồi Tổng Thống kinh ly lớn Gia

Định cũng chấp thuận một dự án sửa chửa con đường bổng lộ 15

kinh phí bao nhiêu thì tôi không được rẻ .

9

nh thoá

JUB: S phân công của hãng RK , công binh Việt Nam ,

công binh Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ nhà thế nào ?

2 Phan Đình Thung : Trong chương trình canh tân tiểu lộ

dài hạn của Tông Nha Kiều Tộ , từ năm 1965 , vì vấn đề quá lớn

ngân khoản và phương tiện chúng ta không có đủ nên trong năm

1966-1967 cơ quan viên trự rỡ bằng lòng đài thọ chương trình

quy mô này và họ làm trong 5 năm mà thổi là từ 125 đến 1972 .

Chương trình này có khoảng 4.000 cây số quốc lộ và liên tính

lộ và khoảng trên dưới 500 triệu Mỹ Kim . Vì vậy tại trung ương

ủy ban trung ương hỗn hợp kiều lộ và thủy lộ quyết định ưu tr

cũng như phầu công . Mỗi năm chúng tôi Đội lại ít nhất là hại

ti

../
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lần để kiếm điểm công tác và phân công trong đó Tổng Nha Kiều

Lộ ph rách chủ tịch ủy ban tiêuchuẩn kỷ thuật . Những ủy ban

khác : những cơ quan khác làm chủ tịch nhưng Tổng Nha Kiều Lộ

cũng là hội viên .

Về sự phân công thì hiện nay Việt Nam có những cơ quan

này có thể công tác kiểu lộ được là công binh Hoa Kỳ , công

binh Hải quân Hoa Kỳ , Cơ quan Tạo tác Hải quân Mỹ , Tổng Nha

Kiều Lý và Cục Công binh QLVNCH . Chúng tôi đặt chương trình

cho từng năm một và phân chia tùy theo khả năng của mỗi cơ quan .

Hiện nay Công binh Việt Nam đang đảm trách nhiều công

tác quan trọng . Công tác thứ nhất vừa hoàn thành là chiếc cấu

Đà Nẵng và sắp sửa hoàn thành đoạn đường Quốc lộ 1 từ Phan Thiết

đến Phan Rang, một đoạn đường từ Gia Rai , Long Khánh đến ranh

tỉnh Bình Tuy cũng như đang làm Quốc lộ 4 từ sóc Trăng đến Bạc

Liêu , Công tinh Việt Nam cũng đang làm Quốc lộ 14. Nhiệm vụ

của Tổng Nha Kiểu Lộ phân nhiều là tái thiết cầu .

Hiện nay chúng tôi đang làm nhiều cầu trên quốc liên

tỉnh . Cầu lớn mà chúng tôi sắp hoàn thành là cầu Phan Thiết ,

cầu Hi La ở Nha Trang , can song Hương ở Huế và một số cầu

niên Nam

các chi

của

ND.B. Nhân dịp Ông Tổng Giám Đốc nói về việc cạnh tên

lộ , trong đó có quốc lộ 20 , chúng tôi có bốn câu hỏi

sản chủ ở hai bên đường của Quốc lộ 20. Cậu hỏi thứ

nhat thế này : Theo thông cáo của Thủ Tướng Chính Phủ , việc

conh tại Quốc Lộ 20 được giải tỏa ở hai bên là 30 thước , có

nghĩa là 15 thước mỗi bên tỉnh từ tim lộ . Nhưng ở Lâm Đồng đã

bị ủi từ 200 đến 4C0 thước , vậy trách nhiệm này ai chịu ?

6 Phan Đinh Tăng : Việc giải tỏa đất đai ở Bảo Lộc có

một điều khó giải quyết mà tôi xin trình bày như thể này : Theo

thông tư của Thủ tưởng Chánh Phủ thì Chánh phủ cho phép chúng

tôi điải tỏa trong phạm vi lộ giới và chỉ khi nào nhu cầu đòi

hỏi mới xin cho phép giải tỏa những nơi để làm trại cơ giới hay

nơi chứa vật liệu ... y phần vụ giải tỏa trước hết phải vẽ

họa đồ là lại để gởi về ủy ban trung ương là ủy ban kiều lộ

địa ốc . Khi ác chúng tôi mới quyết định và có khi phải giảm

.../
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bớt phần giải tỏa để tránh thiệt hại cho đồng bảo . Trường hợp

ở Bảo Lộc , năm 1968 chúng tôi viết thư cho Bộ Nội Vụ , Ông Tỉnh

Trưởng Lâm Đồng để giải thích việc giải tỏa đất đai để cạnh tôi

kiều lộ .

A

Như vậy nghĩa là trong phạm vi lộ giới , mỗi bên 15 thướ

chúng tôi xin yêu cầu được kiểm kê và chỗ nào ngoài phạm vi lộ

giới , đơn vị thực hiện công tác phải trình với ông Tỉnh Trưởng

cái họa đồ vàxin phép ông Tỉnh Trưởng . Sau đó Ủy Ban Kiều Lộ

mới yêu cầu tỉnh kiểm kê và lập ủy ban giải tỏa , để Tổng Nha

Kiều Lộ có yếutố để bồi thường . Hồi đótrên quốc lộ 20 chúng

tôi chỉ xin giải tỏa trong lộ giới thôi . Mài đến 71 , Lâm Đồng

mới gửi cho tôi một hồ sơ đầu tiên nói rằng Công binh Hoa Kỳ

có ủi thêm ra hai ba trăm thước gì đó . Phần trong lộ giới 30

thước ủy ban kiểm kê đã làm và chúng tôi đã bằng lòng thanh

toán xong lộ giới đó .

NDMB : Từ năm 1968 đến nay đã có bao nhiêu người được

bồi thường ?

Ô . Than Đỉnh Tăng : Trên toàn quốc từ 1962 đến nay , chún

tôi đã thanh toán được 185 triệu về tiền giải tỏa đất đai .

Trong khi đó chúng tôi chỉ mới nhận được cái hồ sơ duy nhất tạ

Lâm Đồng như vừa nói mà thôi và chúng tôi đã phát chi phiếu 5

triệu để đền bù cho những đồng bào bị giải tỏa trong lỗ giới .

Còn việc giải tỏa ngoài lộ giới thì không biết cơ quan núi đã

yêu cậu và đơn vị Hoa Kỳ giải tỏa nơi đó họ đã về Hoa Kỳ rồi .

Hơn nửa , đồng bào ở Lâm Đồng đã đưa vấn đề này ra quá chậm

trẻ . Nhưng nếu hỏi rằng trách nhiệm về ai thì cơ quan nào yêu

cầu giải tỏa , cơ quan đó sẽ trách nhiệm .

NDMB : Đồng bào cũng hỏi rằng vậy thì cơ quan nào thanh

toán bồi thường trong trường hợp giải tỏa ngoài lộ giới ?

Ô , Phan Đỉnh Tăng : Vấn đề thanh toán thì phải có điều

tra , kiểm kê và qui trách nhiệm cho cơ quan nào đã . Bây giờ

các cơ quan đang thảo luận để xem việc này như thế nào và chưa

biết đích xác .

.../
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" . Đây là câu thứ tư , hỏi rằng hiện nay Tổng Nha

Kiều Lộ ao viên chức Việt Nam chỉ huy hay Mỹ chỉ huy : Ủy ban

Kiểm Kê Tỉnh có giá trị như thế nào đối với Ủy ban Liên bộ

địa ốc mà Tổng Nha Kiều Lộ là hội viên ?

Ô . Phan Đình Tăng : Tổng Nha Kiều Lộ do người Việt Nam

chỉ huy. Nhưng trong công tác kiều lộ , cơ quan Việt Nam và cơ

quan Mỹ phải có sự phối hợp với nhau .

NDMB : Còn về ủy ban tỉnh ?

AÔ , Phan Đình Tăng : Ủy ban kiểm kê ở Tỉnh là một ủy ban

kiểm kê những vụ giải tỏađể ủy ban liên bộ địa ốc quyết định

bồi tng. Ủy ban kiểm kê ở tỉnh lập ra để cơ quan ở tỉnh yêu

cầu k .. kê mà thôi . Chúng tôi coi ủy ban đó như là đại diện

đồng bao ở tỉnh .

NDMB : Đây là Lý thú cho của bà Nguyễn Thị Chính , số

49 đường Đoàn Trần Nghiệp Bình Dương . Bà chính hỏi rằng , theo

chỉ thị ngày 7.7.64 của Ty Công Chánh Bình Dương nói rằng cuốn

đặt bồn dầu lửa thì phải để cách lộ 15 thước , nhưng có một nử

công chức thuộc Ty Công Chánh Bình Dương cũng đã ở trong trường

hợp như bà này nhưng đã được đặt bồn dầu lửa . Xin ông cho biết

việc này như thế nào ?

D. Phan Đình Tăng : Việc này tôi có biết vì Bà Chinh đã

kiện nhiều nơi lắm . Việc xây cất trạm xăng đã có một thông tư

của Bộ Công Chánh để qui định rỏ ràng , ở Bình Dương , chúng tôi

đã cho người tới điều tra tận chỗ thì tôi được biết rằng trạm

xăng của nhân viên Ty Công Chánh Bình Dương thì hợp lệ trong

khi trạm xăng của bà Chính thiếu rất nhiều yếu tố để đặt bồn

xăng . Dầu vậy , Bà Chính củng vẫn đặt bồn xăng , và theo tôi biết

qua văn thư của ông Tỉnh Trưởng Bình Dương thì nơi đây cũng sẽ

có biện pháp với trạm xăng bất hợp lệ này .

A

DMB : Về cầu Mỹ Thuận , xin ông Tổng Giám Đốc cho biết

dự án nam cầu này đã đi tới đâu rồi ?

.../
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•

Ổ , Phan Đình Tăng : Cầu Mỹ Thuận là một cầu rất quan

trọng . Năm 1957 , 958 Tổng Nha Kiều Lộ nghiên cứu một ự án

bắ cây cầu này . Hồi đó dự định làm một cây cầu có tài gió là

15 thước tầm gió là khoảng cách từ mặt nước sông cao nhất đến

dạ cầu và một cái đả ở giữa có thể di động lên xuống được để

những tàu bè có thể đi lại được trên sông Cửu Long .

A

Nhưng chưa có phương tiện nên sau này chúng tới nghiên

cứu lại một dự án nửa gồm một cầu cố định có nhịp lên xuống với

tầm gió 25 thước và một cầu khác có tầm giá cao đến 45 thước . U

Ban Mekong uốc tế khuyến cáo rằng vì sự lưu thông của tàu bè

nên yêu cầu làm một cây cầu có tầm gió 45 thước . Nhưng muốn làn

như vậy thì kinh phí lên gấp đôi . Lúc đó Việt Nam mới yêu cầu

họ yểm trợ phần sai biệt về tài chánh họ cũng bằng lòng . Hồi có

đấu thầu thì cây cầu 25 thước khoảng 10 triệu Mỹ Kim và câu 45

thước chừng 17 triện , Sau này việc tài rợ vẫn chưa giai quyết

được thỏa đáng nên 2 chưa làm được . Hồn trước , cơ quan viện

trợ ng có cửa cho tôi một thỏa hiệp án để trình ông Tổng Trưởng

ký lấy tiền để thuê một hảng Kỷ Sư cố vấn để xét lại cứ tải

pháp làm cầu để xem nền làm mẫu như thế nào : sau đó sẽ quyết

định . Bởi vậy bây giờ chưa thẻ biết được lúc nào sẽ làm cầu .

Mưng hiện tại , để tránh viện ứ đọng nền chúng tôi dự tính mỏ

rộng n phả

A

A

P

NDMB : Chúng tôi có nghe nói đến một con đường soi là

vòng đai Saigon mà trong đó có việc xây cất lại nhữngcây cầu

lớn như là cầu Bình Lợi , cầu Biên Hòa , cầu Bến Lức . Xin ông

Tổng Giám Đốc cho biết về dự án này ?

Ỏ . Phan Đình Tăng : Muốn mở mang Saigon , chúng ta phải có

một hệ thống đường sự phát xuất từ đỗ thành nhiều bài nữa . Tổng

Nha Kiều Lộ nghiên cứu một đường gọi là tường vùng đại Cigon

Đô Thành . Phát xuất từ ngả ba An Lạc lớn Quang Trung , lên Thủ

Đức , về Cát Lái -Nhà Bè rồi nối kín lại ở Phú Lân . Dự án đặt

ra những nguồn t : trợ chưa có nên chưa làm được , lúc sau này

bên viện trợ Mỹ chịu đài thọ và những công tác này được giao

cho nhà thầu RMI và BRJ làm cho mau .

Hiện giờ về phía Bắc , đường vòng đại đã thực hiện gần

xong , phía nam thì chưa chắc đã thực hiện được hay không nhưng

phía Nam thực ra cũng không cần yếu lắm .
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Muốn cạnh tận Quốc lộ I cũ , phải làm cầu tối tận hơn để

thay thế hai cây cầu sắt hiện giờ . Đồng thời , đường vòng đại

có một đoạn băng qua sông , Saigon nên phải làm lại cầu Bình Lợi

Cầu này dự định sẽ xong vào khoảng tháng 6.70 . Đó là ba cây cầu

lớn dự trù xong vào năm tới . Còn hai cây cầu nửa mà Tổng Nha

Kiều Lộ cũng đang lo âu là cầu Bến Lức và Tân An là những cầu

đã củ , nên cơ quan viện trợ Mỹ cũng đài thọ để làm lại hai cây

cầu này . Công tác này đã khởi công dự trù xong vào tháng 7.72

Khi những công tác này hoàn thành chúng ta có một hệ thống kiều

lộ quanh thủ đô rất tốt đẹp . Muốn đi từ Biên Hòa , Hỗ Nai hay ở

phía Quốc lộ 15 , Vũng Tàu đi lên , khỏi phải vô Saigon mà chỉ

đi qua đường vòng đai , lên Bình Dương , Tây Ninh hoặc đi thẳng

về miền Hậu giang luôn .

、
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PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT

NGÀY QUỐC HẬN 20.7.1971

Chương Trình Đặc Biệt Phát

Hình Tối 20.7.71

Linh Mục ĐINH HUY NĂNG , Chánh xứ Nghĩa Hòa .

Thượng Tọa THÍCH ĐỨC NGHIỆP Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa Xã

Hội , Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất .

Ông ĐINH QUANG CHÚC , Quản lý nhật báo Xây Dựng và

Ông TRẦN QUANG TẤN , Công chức thuộc Bộ Quốc Phòng .

Linh Mục Đinh Huy Năng năm nay 63 tuổi , quê tại Phú Nhai

Nam Định . Thượng Tọa ThíchĐức Nghiệp năm nay 43 tuổi quê tại

Nam Định . Ông Trần Quang Tân năm nay 51 tuổi quê tại Hải Dương .

NDMB : Xin Linh mục cho biết lý do Linh mục di cư vào Nam

L.M. Dinh Huy Năng : Ban đầu , chúng tôi rất vui mừng

khi người Việt Minh dành được quyền quốc gia từ tay người Nhật .

Nhưng đàn dàn Cộng sản vô thân xuất hiện .

.../



384 .

Họ đàn áp tự do tín ngưỡng một cách mạnh liệt . Bề

ngoài họ không tỏ gỉ là đàn áp tôn giáo nhưng những người

của chúng tôi thường bịhọ mới đi hẹp trong những chiều thứ

Bảy hay ngày Chủ Nhật . Chúng tôi hiểu ý của họ là muốn ngăn

trở việc tế lễ ở nhà thờ trong những ngày đó .

Riêng về hàng Linh mục và nam nữ tu sỉ càng ngày càng

bị cô đơn . Mỗi khi muốn di chuyển từ xứ này qua xứ khác , phải

xin giấy ở ủy ban hành chánh xã và mỗi ngày giảng của chúng tôi

ở nhà thờ đều có cán bộ đến nghe và biên chép .

Chánh quyền Cộng sản bấy giờ còn dùng nhiều phương cách

khác để thực hiện việc đàn áp tôn giáo . Đó là lý do mà chúng

tôi đã rời bỏ miền Bắc để vào Nam tìm tự do hầu có thể bảo vệ

sự tự do tín ngưỡng .

NDMB : Xin Thượng tọa cho biết lý do nào thúc đẩy vào

miền Nam ?

T.T. Thích Đức Nghiệp Cho đến năm 1946 , thái độ của

Việt Minh đối với Phật Giáo bắt đầu khác lạ mà điển hình là

họ đã giết ba vị Thượng tọa của Phật giáo . Mặc dầu lúc bấy giờ

chúng tôi còn nhỏ nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi xúc động .

Ngoài ra trong thời gian Pháp nhảy dù Phát Diệm và Bùi Chu thị

chúng tôi lại càng thấy chính sách đàn áp tôn giáo một cách rõ

rệt hơn . Ví như khi chúng tôi mặc áo tu hành dài thậm thượt ,

cán bộ Việt Minh hỏi chúng tối rằng tại sao ông lại mặc chiếc

áo dài như thế . Chiếc áo dài ấy đáng ra phải cắt đôi để những

đồng bào khác có thể dùng được . Nhưng chúng tôi là người tôn

giáo , chúng tôi cần phải có cái bề ngoài của một người tu hành

cũng như một quân nhân cần binh phục vậy . Chúng tôi cảm thấy

rằng mình không thể sống được với Cộng sản . Về sau chính sách

đàn áp tôn giáo rỏ rệt đến nổi họ áp bức thượng tọa trụ tri

chùa Xả Trung Hải hậu Nam Định đến nổi vị này tự vận mà chết .

Đó là lý do mà chúng tôi đã rời bỏ miền Bắc để vô Nam . Tôi cũng

xin kể thêm là trước khi tôi vào miền Nam , Thượng Tọa Tuệ Chiếu

đã bị Cộng sản nhốt vào trong một cái củi , đưa đi từng làng

một và trước cái củi này họ đã đề chử : " Việt gian Tuệ Chiếu" .

Chuyện này không khỏi làm cho chúng tôi buồn khổ .
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NDMB : Ông Đinh Quang Chúc , ông là một giáo dân . Chúng

tối có nghe người ta nói rằng lúc xưa quý ông đã nghe lời các

L.M , hoặc là cố Tổng Thống Ngô Đỉnh Diệm mà vào trong Nam .

Việc này như thế nào ?

Ô , Đinh Quang Chúc : Chúng tôiđã sống với Việt Minh khá

lâu , trước khi có hiệp định Genève . Chúng tối là những người

đãbị Việt Minh lợi dụngrất nhiều . Chúng tôi cũng là người đã

phải đóng thuế cho Việt Minh rất nhiều .

Chúng tôi phải đóng thuế nhiều đến nổi chúng tôi không

còn gì cả . Do đó , chúng tôi vẫn ước ao có dịp là thoát khỏi

chế độ cai trị của Cộng sản . Còn việc nói rằng chúng tôi đã

nghe lời Thủ Tướng Ngô Đình Diệm mà vào Nam , việc này sự thực ,

sự có mặt của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm chỉ l cho chúng tôi nức

lòng thêm thôi . Còn việc nghe lời các vị lãnh đạo tinh thần

thỉ lại là chuyện khác . Chúng tôi cũng thấy nhiều vị lảnh đạo

tinh thần theo con chiến mà cứ đi không phải đã dẫn con chiến đi

NDMB : Thưa Ông Tran Quang Tan xin ông cho biết lý do

đã thúc đẩy ông rời bỏ miền Bắc ?

A

Ô . Trần Quang Tấn : Lý do của tôi thì hơi đặc biệt vì khi

ở ngoài Bắc , tôi đã bị Việt Minh giam mất hai năm . Chế độ lao

tủ của Cộng sản là một chế độ mà tôi có thể nói rằng đó là một

trại giam súc vật . Khi được về là vào khoảng năm 1954 , tôi xuống

Hải Phòng làm việc đến năm 1955 tôi di cư .

NDMB : Linh mục có cảm nghỉ như thế nào khi vào miền Nam .

Và khi đã tới miền Nam rồi Linh mục có cảm nghỉ như thế nào ?

L.M. Đinh Huy Năng : Trước kia tôi nghe nói rằng trong

Nam đồn điền rộng lớn và phỉ nhiêu nên khi chúng tôi đang bị

Việt Minh đàn áp , chúng tôi cùng giáo dân đã vào đây trên một

đoạn đường rất cực khổ để bảo vệ tính ngưỡng .

Khi tới miền Nam thì thấy người miền Nam thực thả , trực

tính . Đi đâu tôi cũng được sự giúp đở của đồng bào . Nếu nói

rằng chúng tôi vào đây để tìm sự no ấm thì không đúng vì chúng
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tôi đá sống bao nhiêu đời ở ngoài đó rồi . Điều chính là chúng

tội đi tìm một nơi tự do , một nơi mà chúng tôi ược sự tự do

tín ngưỡng . Vậy đi đến đâu chúng tôi cũng làm một nhà thờ dù

lớn dù nhỏ . Đến bây giờ chúng tôi đã có một ngôi nhà thờ khá

lớn và vững chải . Chúng tôi cũng làm trường học , lập hợp tác

xã cho đồng bào . Bây giờ đồng bào đã có một đời sống sung túc

và để đủ tiện nghi .

NDMB : Công ăn việc làm của ông như thế nào ? Và nếu khi

thống nhất ông có trở về ngoài ấy không ?

Ô . Đinh Quang Chúc : Khi ở Bắc tôi dạy học , gia đình

chúng tôi còn phải làm thêm nghề làm ruộngnửa mớisống . Nghề

làm ruộng của chúng tôi không đủ đóng thuế cho chính quyền Việt

Minh .

Vào miền Nam buổi đầu giao dịch , thấy rằng tính tỉnh họ

rất cởi mở . Nhờ đó chúng tôi có thể làm ăn một cách dể dàng .

Hiện nay chúng tôi giúp việc cho báo Xây Dựng thì rất cam go

nhưng nhờ sự giúp đỡ của độc gia , của những vị lảnh đạo tinh

thần , chúng tôi cố gắng giữ cho tờ báo được điều hòa . Còn việc

có trở lại miền Bắchay khôngthì thật sự hiện nay chúng tôi

đã có căn bản ở đây nên nếu có về thì chỉ để về thăm gia đình

mà thôi .

DMB : Cụ Trần Quang Tấn , cụ có dâu hay có rể là người

Nam không ?

5. Trần Quang Tân : Tôi có đâu cũng là người Bắc di cư .

Những tôi có thể nói rằng vấn đề Nam hay Bắc là chuyện không

thành vấn đề . Vì từ ngày vào đây tôi sống chung với đồng bào

miền Nam . Chúng tôi rất quý mến nhau , giúp đở nhau .

NDMB : Nghe nói rằng người Nam không thích có đồng bào

di cư phải không ?

5. Trần Quang Tân : Tôi không hề thấy có chuyện đó .
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NDMB : Linh mục có thấy như vậy không ?

L.M. Đinh Huy Năng : Tôi không thấy như vậy . Có thể có

một vài trường hợp riêng rẻ , nhưng phải nhận rằng cũng có

trường hợp người Bắc vào đấy làm cho người Nam khó làm ăn .

Cũng có trường hợp người Bắc vào đây làm cho người Nam làm ăn

tấn tới hơn , ví dụ như Vùng Chí Hòa chẳng hạn, khi chúng tôi

vào đó là một vùng đồng lầy . Bây giờ tất cả đồng bảo Nam , Bắc

đều khá giả cả .

NDMB : Sự đóng góp của người Bắc di cư đối với người Nam

như thế nào ?

T.T. Thích Đức Nghiệp : Về phương diện thực tế trong

cuộc chiến hiện nay , người Bắc đã có kinh nghiệm và đau khổ

nhiều nên người Bắc vào đây không những họ đã đóng góp nhân

lực , vật lực mà điều quan trọng là họ đã đóng góp phần tinh

thần của họ , một cách mạnh mẽ ,
một cách mạnh mẽ , tích cực hơn trong cuộc chiến

tranh bất đắc dĩ này .

Ngoài ra , về phương diện nông nghiệp , đồng bào miền Bắc

vào đây đã biến nhữngvùng rừng núi hoang vu thành những nơi

trù phú là một đóng góp đáng kể .
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ĐẠI TÁ LÊ VĂN TƯ NÓI VỀ

TỈNH GIA ĐỊNH

Phát Hình Ngày 25.7.1971

2
Tại Tả LÊ VĂN TU Tỉnh Trưởng Gia Định , 41 tuổi , sinh

tại Mỹ Tho , giữ chức vụ tỉnh trưởng Gia Định từ đầu năm 1971 .

Đại Tá Lê Văn Tư đã từng là tỉnh trưởng các tỉnh Phong

Dinh , Hậu Nghĩa , Gò Công và Long An .

NDMF : Xin Đại Tá cho biết Gia Định giữ một vai trò

quan trọng như thế nào đối với an ninh của Saigon ?

Lai Tả Lê Văn Tư : Vùng trách nhiệm của Tiểu Khu Gia

Định bọc quanh Saigon . Muốn xâm nhập người và vũ khí hay đặt

súng để pháo kích vào Đô thành , Việt cộng phải xử dụng phần

đất Gia Định . Do đó Gia Định giử một trách nhiệm nặng nề trong

việc bảo vệ an ninh cho Đô thành .

NDMB : Tỉnh hình chung của Gia linh hiện nay ra sao ?
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Đại Tá Lê Văn Tư : Tỉnh hình hiện nay có thể nói là

khả quan . Những hoạt động của các đơn vị ja phương quân và

hía quân của Tiểu Khu Gia cảnh trong thời gian qua đã bẻ

gải được nhiều mưu toan phá hoại của địch . Điển hình là trong

ngày Quân Lực 19.6 vừa qua , địch đã không đạt được mưu đồ gì

nhằm quấy phá ngày lễ trọng đại của ta . Tuy nhiên , trong những

ngày sắp tới , các lực lượng thuộc Tiểu Khu Gia Định còn phải

tích cực nhiều hơn nửa để duy trì an ninh chung cho Gia Định

và lô Thành , nhất là trong kỳ bầu cử tới đây .

NDMB : Ngoài vấn đề an ninh và quân sự Gia Định còn có

những vấn đề nào khác ?

Đại Tá Lê Văn Tư : Gialinhcòn đặt nặng trọng tâm vào

công tác cải tiến dân sinh . Chúng tôi muốn nói là phải làm sao

cho người dân trong tỉnh Gia Lịnh một so tiện nghi tối thiểu

như tại Đô Thành ,

NDMB : Chúng tôi có nhận được thư của một khán thính

giả tạm dấu tên nói rằng ở hẻm 21 Vỏ Tánh có nhiều du đảng và

cướp bóc và những vụ đánh lộn . Xin lại Tả cho biết về vấn đề

du đảng , mải dầm hiện nay như thế nào vì có người nói rằng tất

cả những mật khu của tử đã tưởng là ở Gia Lịnh " chị em ta"

hoành hành xử đội tại những đường Nguyễn Văn Thoại , Trương Minh

Kỷ và vùng Lăng Cha Cả .

Đại Tá Trần Văn Tư : ứng trước tình trạng xả hộinhư

thế này , nước nào cũng có , phần lớn những tệ trạng được tập

trung vào những Đô thị . Đối với Việt Nam , một nước đã bị chiến

tranh từ hơn một phần tư thế kỷ thỉ , tệ trạng đó càng không

tránh khỏi và đa số những hoạt động như vậy thường diễn ra

quanh Saigon mà Gia Định là một tỉnh giáp ranh Saigon . Điều

chính yếu không phải là trừ hẳn một vấn đề không thể tiêu diệt

được mà là làm sao chếngựvà giảm thiểutối đanhững tệ đoan

này . Đây là chương trình mà Gia Tịnh cố gắng thực hiện ,

NDMB : Xin Đại Tá cho biết sự bành trướng của lô thành

agon có trở ngại cho việc bành trưởng tỉnh Gia Định không ?

.../



Đại Tá Lê Văn Tư : Vấn đề này , theo tôi , có hai hoàn

cảnh : hoàn cảnh chiến tranh hiện tại và hoàn cảnh khi thanh

bình trở lại . Hiện tại , nếu mở mang như vừa nói thì phải đời

tỉnh đi nơi khác , cần những xây cất mới tốn kém. Khi đất nước

thanh bình , một số đông đồng bào đô thị sẽ trở về quê nhà ,

chừng đó Gia lịnh có thể coi là ngoại ô Saigon như ở những

nước khác .

NDMB : Nhiều khán thính giả ở Gia Định có gửi cho chúng

tôi nhiều thư thưởng hỏi về vấn đề đường sá , cầu cống , chợ và

trường học ... tại Gia Định , xin lại Tá cho biết ý kiến ?

Đại Tá Lê Văn Tư : Nói chung về phương diện cải tiến

dân sinh , Gia Định còn thiếu thốn rất nhiều phương tiện . Do đó ,

đường sá , cầu cống , trường ốc , chợ búa , bệnh viện còn đòi hỏi

nhiều nhu cầu chỉnh trang và phát triển , nhất là trong những

năm sau này do sự gia tăng dân số trong tỉnh . Tỉnh chúng tôi

đang vấp phải khó khăn về kinh phí không đủ thỏa mản nhu cầu

toàn diện cùng một lúc mà chỉ cả thể thực hiện lần hồi theo

mức độ cấp thiết của mỗi vấn đề .

Đối với những vấn đề trên , tỉnh chúng tôi đã có một

chương trình hành động theo những nhu cầu , khả năng ngân sách

hằng năm của tỉnh . Còn về đường xá thường hư hỏng , ngập lụt

về những mùa mưa thì có ba nguyên nhân chính là : (1 ) vì thiếu

một hệ thống ống cống hữu hiệu trong số 80 cây số đường trong

đồ thành , hiện giờ chỉ có 28 cây số ống thoát nước nên việc

bải thủy không đúng với ý muốn được . Thêm vào đó , dân chúng

hiện nay sống tập trung bừa bải bắt hết những mương thoát nước .

( 2 ) là ngân sách hàng năm để duy trì và tu bổ đường sá rất eo

hẹp ( 3 ) là hệ thống đường sá đã được thiết lập quá lâu rồi .

Tôi cũng xin nêu ra đây một vài con số tại các giao

điểm quan trọng trong ngày ở Gia Định , số xe cộ có khoảng trên

50.000 xe và dưới 50.000 xe .

NDMB : Về vấn đề vệ sinh công cộng như việc hốt rác

chẳng hạn thì xin lại Tá cho biết vấn đề vệ sinh tại Gia Tịnh

ra sao ?

.../
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Tại Tá Lê Văn Tư : Vấn đề rác ở trong tỉnh Gia Định là

một trong những ưu tư của chúng tôi . Với đà dân số gia tăng ,

số lượng rác ở Gia Lịnh trung bình mỗi ngày có tới 500 thước

khối dohơn 700.000 đồng bàocư ngụ trong tỉnh đào thải ra .

Số lượng này bằng một phần ba số lượng rác của Saigon nhưng

phương tiện về xe cộ chỉ bằng 1/13 và nhân viên chỉ bằng 1/20

của Saigon . Ngoài ra , vì một số đồng bảo đã vứt bừa bải rác

rến ra đường . Tỉnh chúng tôi cũng áp dụng một số biện pháp

thích ứng để thanh toán số rác này như dùng xe ủi , xe xúc rác

nhưng những loại xe này đã củ rồi nhưng trong tương lai , vẫn

đề rác ở Gia Định không còn ứ đọng như hiện

•

núa.

NDMB : Chúng tạ sắp sửa có cuộc bầu cử dân biểu , bầu

cử tổng thống và phó tổng thống , xin lại Tá cho biết lại Tả

c ủng hộ ứng cử viên nào không ?

Đại Tá Lê Văn Tư : Với tư cách làcử tri , dỉ nhiên là

tôi phải chọn mặt gởi vàng . Nhưng với nhiệm vụ của một tỉnh

trướng , thì tôi luôn 1 ột thái độ hoàn toàn vô tư để

cuộc bầu cử được công bằng và trong sạch .

NDMB : Thưa Đại Tá , vai trò tỉnh trưởng rất quan trọng

trong cuộc bầu cử , vì những lời nói của Đại Tá có thể ảnh hưởng

nhiều đối với cử tri . Xin Đại Tá cho biết Đại Tá có ra lệnh

hay yêu cầu cử tri bởi cho ứng cử viên nào không ?

Đại Tá Lê Văn Tư ; Theo tôi nghỉ , đồng bào quá trưởng

thành . Việc tàu cho ai , loại ai đồng bào đã chọn và họ chọn

những người yêu nước tài đức . Như vậy nếu nói rằng ra lệnh cho

cử tri thì không khác nào xem thường cử tri vậy .

NIME : Lại tá có bảo đảm cho sự trong sạch , vô tư cho

cuộc bầu cử sắp tới tại Gia Định không ?

Đại Tá Lê Văn Tư : Chẳng những tôi tin mà thôi mà tôi

còn đảm quả quyết rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra trong sự

tự do và trong sạch vì lý do sau :

.../
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1. Đây là chủ trương và đường lối của chính phủ . Tất

cả những người có trách nhiệm về bầu cử đều được chỉ thị là làm

sao cho cuộc bầu cử được tự do , đứng đắn và trong sạch .

2. Riêng phần tôi , luôn luôn tôi giử một thái độ hoàn

toàn vô tư . Đồng thời với trách nhiệm của một tỉnh trưởng , tôi

đã chỉ thị cho nhân viên thuộc quyền phải thi hành nghiêm chỉnh

các chỉ thị của Chính phủ .

phiếu .

3. Đồng bào ta đã trưởng thành thừa nhận định khi đầu

Còn hỏi làm sao để bảo đảm được như vậy thì phải chờ

xem kết quả đả .

A

NDMB : Còn việc các nghị viênHội Đồng Tỉnh Gia Định

giới thiệu ứng cử viên ứng cử tổng thống , nghe nói rằng các

tỉnh trưởng có thể gây áp lực với nghị viên để họ ký tên vào

bản giới thiệu cho ứng cử viên tổng thống nào tỉnh trưởng muốn .

Chuyện này có thể xảy ra tại Gia Định không ?

Đại Tá Lê Văn Tư : Nếu nói là áp lực của chánhquyền

hiện hửu thì tôi vừa khẳng định là vấn đề hoàn toàn không có .

Theo tôi , Hội Đồng Tỉnh Gia Linh cũng như những Hội Đồng Tỉnh

khác đều là cơ quan dân cử , không thể nào đặt vấn đề áp lực này

hay áp lực khác đối với những vị ấy được .

NDMB : Chúng tôi xin chuyển tới Đại Tá những lá thư mà

những khán thính giả gửi tới chúng tôi để Đại Tá tùy nghi giải

quyết từng trường hợp một .

Đại Tá Lê Văn Tư : Tôi xin nhận những tài liệu này để

giải quyết những thắc mắc của dân trong tỉnhtôi .
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PHỎNG VẤN ĐẠI TÁ TỔNG GIÁM ĐỐC NHA

NHÂN DÂN TỰ VỆ

Phát Hình Ngày 1.8.1971

Tại TÁ NGUYỄN HIỀN ĐIỂM , Tổng Giám ốc Nha Nhân Dân Tự

Vệ , 48 tuổi , sinh tại Rạch Giá giữ chức vụ Tổng Giám xốc Nha

Nhân Dân Tự Vệ tháng 6 năm 1970 .

NDMB : Xin Đại Tá cho biết Nhân Dân Tự Vệ được thành lập

từ bao giờ và đến nay có tất cả bao nhiêu đoàn viên trên toàn

quốc ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Để trả lời câu hỏi này chúng

tôi xin phép trình bày : thứ nhất , do đâu và vì sao có phong

trào NDTV , thứ nhì , căn bản pháp lý của tổ chức NDTV và sau cùng

là kết quả của tổ chức này .

Chúng ta đều biết là tại Việt Nam , đơn vị cộng đồng sinh

hoạt chính làng , xả . Ai đã từng sống ở nông thôn hoặc đã từng

quan sát nếp sinh hoạt tại các làng xả đều phải công nhận rằng :

tổ chức nhân dân để tự vệ đương nhiên là một tập quán cổ truyền ,

có lẽ đã được lưu lại từ mấy ngàn năm về trước , qua các thời

đại kháng chiến chống kẻ xâm lăng phương Bắc .

.../
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Sự quy tụ một số gia đình trong một làng xả , có lủy tre

xanh bao bọc xung quanh , giống như một chiến lũy thiên nhiên

kiên cố , đã khiến cho những người sống trong đó có mối liên

hệ mật thiết với nhau .

Sự liên hệ mật thiết ấy phát sinh tỉnh tương thân tương

trợ , đùm bọc lấy nhau và sẳn sàng sống chết cho nhau .

Họ tự tổ chức những đội tuần phiền vỏ trang do mác và

trạng đinh vỏ trang gây gốc , để bảo vệ xóm làng , chống lại trộm

cướp , chống lại sự ức hiếp kỳ thị của làng bên cạnh , cạnh phòng

chửa cháy và cứu lụt v.v ..

Hình thức tổ chức tuy có khác nhau , nhưng đều có mục

đích tự vệ với ý thức tự sinh tự tồn .

Tại miền Nam Việt Nam , dưới thời Đệ I Cộng Hòa , trong

những năm đầu , chánh quyền không lưu tâm đến các tổ chức tự vệ .

Kịp đến thời gian Việt Cộng tung ra những hoạt động khủng bố ,

ẩm sát và đánh phá đồn bót lẻ tẻ , chính quyền cho tổ chức các

đơn vị Dân Vệ . Hình thức tổ chức các đơn vị này không có tính

chất NDTV theo đúng truyền thống tự vệ của dân tộc Việt Nam :

mang nặng tính chất quân sự , và được coi như đơn vị bản quân

sự . Sau đó , kể từ năm 1961 , 1962 , song song với chảnh sách Ấp

Chiến Lược với chủ thuyến cách mạng xã hội , với hình thức đoàn

ngủhóanhân dân , tổ chức Thanh Niên Cộng Hòa và Thanh Niên

Chiến Đấu làm nổi bậc quan niệm NDTV và đã thu hút được sự

hưởng ứng của số đông quần chúng .

R

Tuy nhiên , chính sách Ấp Chiến Lược đặt nặng vấn đề quy

dân lập ấp , và vỉ việc quy dân lập ấp mới phát sinh ra nhiều

vấn đề phiền toái , bất mãn ngấm ngầm khác , đe cho Cộng sản đưa

vào đó xuyên tạc và phá hoại . Thế rồi chính sách ấp chiến lược

cũng bị sụp đổ với sự sụp đổ của nền Đệ I Cộng Hòa .

Sau đó , Ấp Tân Sinh , Ấp Đời Mới , Ấp Cũng Cố được tuần tự

ra đời , với mục tiêu tranh thủ nông thôn . Phong trào Phòng Vệ

Dân sự được rầm rõ khai sanh tại các thị tứ cũng như tại nông

thôn , và tiếp theo đó tổ chức Hậu bị quần cũng được ra đời . Cả

hai tổ chức đó đều do chính quyền phát động khai sanh và đã có

một thời gây niềm phấn khởi trong quần chúng . Nhưng rồi với thời

gian chúng đều đi vào dĩ vãng .

.../
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Tết Mậu Thân 1968 , Việt Cộng bất thần tấn công Saigon

và hầu hết các thị trấn trên toàn quốc . Mặc dầu kế hoạch quân

sự của Việt Cộng đãhoàn toàn thất bại , nhưng chúng cũng đã

gây cho nhân dân thành thị những thiệt hại lớn lao về nhân

mạng và tài sản . Biến cố Tết Mậu Thân đã thức tỉnh toàn dân ,

thức sinh tồn được trổi dậy , và từ ý thức ấy nảy sinh ý chỉ

tự vệ chống lại mọi nguy cơ , đang đe doa trực tiếp tánh mạng

và tài sản của mình . Nhân dân đã cùng cứng lên đòi cho được

cái quyền tự vệ chính đáng để đóng góp vào công cuộc bảo vệ

và xây dựng đời sống của cộng đồng và của quốc gia .

Trước sự đòi hỏi quyền tự vệ chính đáng của nhân dân ,

chánh quyền đệ nhị Cộng Hòa đã nắm lấy cơ hội thuận tiện này

hướng dẫn dân chúng trong việc tổ chức , huấn luyện và vỏ trang

để cho mọi người có cơ hội tham gia tích cực vào cộng đồng

trách nhiệm chống Cộng sản xâm lăng , tham gia tích cực vào nổ

lực tỉnh định , xây dựng và phát triển chung của quốc gia .

Ủy ban Quốc gia Nhân dân tự vệ và các ủy ban Nhân dân

tự vệ đô , tỉnh , thị được lần lượt thiết lập dựa trên các điều

khoản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa và luật Tổng cộng Viên ( 3/68

ngày 16.9.1968) . Các văn kiện này ghi nhận chủ quyền quốc gia

thuộc về toàn dân và mọi công dân đều có nghĩa vụ góp phần

phục vụ quyền lợi quốc gia dẫn tộc .

Ngày 5.6.1968 , Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh số 104

SL/NV ấn định hệ thống tổ chức các đoàn ngủ NDTV , nguyên tắc

điều hành và yểm trợ chương trình NDTV trên toàn quốc .

Như vậy , phong trào NDTV do chính nhân dân phát động

và được chính quyền tích cực hướng dẫn , yểm trợ và hợp thức

hóa kể từ ngày 5 tháng 8 năm 1968 .

Do đó , cũng nhằm biểu dương truyền thống bất khuất của

dân tộc Việt Nam qua hàng ngủ NDTV , với ý thức toàn dân tích

cực tham gia chiến đấu chống Cộng sản xâm lăng , với ý thức

trách nhiệm trước sự mất còn của đất nước mọi người không phân

biệt trai gái , tuổi tác , cương vị , trong nhiệm vụ đấu tranh ,

dưới mọi hình thức , để tự vệ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa đã

quyết định lấy ngày 5 tháng 8 làm "Ngày Nhân Dân Tự Vệ Toàn

Quốc" .
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Bên cạnh "Ngày Quân Lực" , 19 tháng 6 quan trọng đối với

toàn quân , "Ngày NDTV" , 5 tháng 8 là trọng đại đối với toàn

dân . Và cứ mỗi năm đếnngày 5 tháng 8 nhân đếnsẽ ăn mừng "Ngày

NDTV " trên toàn quốc để biểu dương lực lượng của NDTV và nêu cao

thành tích của nhân dân đã tạo lập được trong công cuộc phòng

vệ lảnh thổ và phát triển quốc gia .

Tính đến ngày ( 30.6.1971 ) hàng ngủ NDIV trên toàn quốc

lên đến 4.405.000 đoàn viên , trong số này có hơn 1.390.000

đoàn viên chiến đấu và hơn 3.015.000 đoàn viên hỗ trợ . Con số

này có thể tiến cao hơn trong tương lai nếu mọi người ý thức

đúng mức nghĩa vụ của mình phải chọn giữa hai thế đứng nhân dân

và quân đội .

Phong trào NDTV là một đoàn thể nhân dân , tổ chức theo

từng địa phương và không có tính cách đảng phái hay tôn giáo

cũng không phải là một lực lượng quân sự hay bản quân sự của

chính quyền . Mục đích chính yếu của phong trào NDTV nhằm kết hợp

mọi tầng lớp cống dẫn ngoài nghĩa vụ quân sự , thành đoàn ngủ để :

1. Tự bảo vệ gia đình , nhà cửa , khóm ấp .

2. Hỗ trợ các lực lượng chánh phủ trong công cuộc duy

trị an ninh trật tự công cộng , bảo vệ sinh mạng tài sản dân

chúng và bảo tồn quốc gia dân tộc .

3. Phát huy công tác cộng đồng tương thân tương trợ xây

dựng và phát triển khóm ấp .

Với chính sách mưu cầu hạnh phúc yên ổn cho nhân dân ,

chánh quyền các cấp từ trung ương đến địa phương đều có trách

nhiệm giúp đở nhân dân tổ chức huấn luyện và vỏ trang để tự

bảo vệ và thực hiện công trình ích quốc lợi dân .

NDTV dù ở đô thị hay khóm ấp cũng đều cómột nhiệm vụ

căn bản ấn định nơi điều 3 , SL.104 ngày 5.8.1968 và những thông

tư kế tiếp mà nội dung như kể trên . Đối với Nhân dân tự vệ cô

thành các điểm chính yếu có thể kể sau :

-

A A

Hoạt động an ninh nội vi khóm ấp để phá vở cơ sở Cộng

sản hoặc những tổ Việt Cộng xâm nhập lẻ tẻ .

-

Bố phòng , canh gác , tuần tiểu để bảo vệ sanh mạng và

tài sản của chính bản thân gia đình và đồng bào trong khóm ấp .
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-

Trợ giúp nhân viên công lực trong công tác tỉnh báo ,

thông tin liên lạc , phòng hỏa , cứu hỏa , cứu thương , tải thương

V.V ..

-

Bắt và giải giao ngay cho nhân viên công lực các phần

tử phạm pháp quả tang trộm cướp , sát nhân v.v ..

-

Phối hợp với Cảnh Sát Quốc Gia để tham gia công tác

bài trừ các tệ đoan xả hội và chiến dịch vì dân .

-
Tham gia tích cực công tác cộng đồng phát triển khóm

ấp , công tác từ thiện xả hội v.v ..

-

NDTV không có trách nhiệm về các vụ mất cắp nếu đoàn

viên không có đính líu vào các vụ đánh cắp sẽ bị truy tố trước

pháp luật vả người bị mất cắp phải khai trình với Cảnh Sát nơi

xảy ra vụ mất cắp .

NDMB : Có phải tất cả thanh niên chưa nhập ngủ đều phải

tham gia phong trào NDTV ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Chương 2 Luật số 003/68 ngày

19.6.68 ban bố lệnh tổng động viên qui định việc phân phối và

xử dụng nhận lực như sau : Ngoại trừ quân nhân hiện dịch , nam

công dẫn từ 16 đến 50 tuổi tùy theo hạn tuổi được huy động để

phục vụ cho một trong hai lực lượng :

-

-

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với tư cách quân nhân trừ bị

Hoặc Nhân dân tự vệ .

Như vậy trên nguyên tắc , công dân trong hạn tuổi nói

trên không ở trong hàng ngũ quân đội phải gia nhập NDTV hoặc

trong hàng ngũ chiến đấu hoặc tronghàng ngủ hỗ trợ . Thành phần

được kết nạp vào lực lượng NDTV chiến đấu gồm có :

Công dân trong hạn tuổi NDTV ( 16 tuổi tròn , 17 tuổi

và 39 đến 50 tuổi ) .

-

Công dân được hoản dịch ( 18 đến 38 tuổi ) , không vỉ lý

do sức khỏe (như hoản dịch vì gia cảnh , học vấn v.v ..

Cựu quân nhân ngoại trừ thương phế binh miễn dịch

vĩnh viễn số 1 và số 2 có cấp độ tàn phế từ 10 % trở lên vỉ

thương tích hoặc 30% trở lên vì bệnh hoạn thì được miễn gia

.../
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nhập NDTV /CĐ ( TCTT số 6982- BNV /NDTV /2 ngày 24.11.1969 ) .

sở của

-

-

Quân nhân nguyên là công chức được biệt phái về nhiệm

đoàn viên biệt đoàn trừ bị .

Công dân ngoài thành phần tu sỉ đang theo học và hành

đạo có giấy hoản dịch chính thức của Bộ Quốc phòng (thành phần

này được miễn gia nhập NDTV chiến đấu ) .

Thông tư số 5474 /BNV /NDTV/ 2 ngày 11.1969 ) .

Các viên chức dân cử xả ấp , không thuộc thành phần ủy

ban NDTV cấp xã ấp trong hạng tuổi Nhân dân tự vệ từ 18 đến 38 .

Ngoài thành phần NDTV chiến đấu kể trên , nam nử công

dân có thểtỉnh nguyện và được kết nạp vào đoàn ngủ NDTV hỗ trợ

·

như sau :

-

Nam nử thiếu nhi từ 7 đến 15 tuổi được kết nạp vào

"đoàn thiếu nhi tự vệ " .

-
Nam công dân trên 50 tuổi được kết nạp vào đoán "Bảo

ông tự vệ" .

NDMB : Ông Trần Bình Thanh hỏi gia nhập NDTV phải có các

điều kiện gì ? can án có được tham gia hay không ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Thành phần phải gia nhập NDTV

chiến đấu gồm có nạn công dân trong hạn tuổi NDTVtừ 16 đến 17

và từ 39 đến 50 , và công dân từ 18 đến 38 được hoản dịch vì lý

do học vấn , gia cảnh v.v ..

}

Nam công dân nếu can ấn đền tội trước pháp luật khi trở

về đời sống hằng ngày họ cũng phải thi hành nghĩa vụ NDTV không

ví tiền án mà ta bỏ rơi họ . Nhưng nếu họ tiếp tục phạm pháp

thì sẽ bị luật pháp trừng trị . Tuy nhiên , vấn đề xử dụng các

đoàn viên NDTV có can án sẽ tùy theo sự thành khăn phục thiện

của họ Ủy ban NDTV địa phương sẽ giao phó công tác NDTV quan

trọng hay kém quan trọng đó là do sự nhận xét sáng suốt của

các cấp chỉ huy NDTV địa phương .

.../
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NDMB : Một khán thính giả hỏi những em mới 15 tuổi bị

buộc tham gia NDTV chưa đủ trí khôn e gây thiệt hại cho bản

thân và người khác .

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Tuổi gia nhập NDTV tối thiểu

là 16 tuổi tròn không phải 15 tuổi . Tuổi 15 chỉ có thể gia

nhập đoàn ngủ thiếu nhi tự vệ mà thôi . Trong phạm vi này , các

em sẽ được đảm trách những công tác như những phù hợp với khả

năng của các em như thông tin liên lạc , cộng tác từ thiện và

xã hội , tham gia các tổ chức cấm trại , thể thao , văn nghệ thiếu

nhi . Các em không được lãnh súng và chưa có khả năng học tập

về quân sự nên không thể gây thiệt hại cho ai .

NDMB : Ông Trương Tấn Nghiệp hỏi các cựu tướng lảnh có

thi hành nghĩa vụ NDTV không ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Quân nhân các cấp khi đã giải

ngủ trở về phương vị của một công dân đềuphải thihành nghĩa

vụ NDTV đối với quốc gia . Việc thi hành này có nhiều hình thức ,

riêng các tướng lảnh tham gia bằng cách làm cố vấn cho y an

NDTV địa phương , tham gia Hội Đảo trợ NDTV , nâng đỏ và hướng

dẫn các công tác điều hành hoặc huấn luyện , cũng cố an ninh,

chỉnh trangkhóm ấp trong tổ chức NDTV .

Như thế việc tham gia công tác NDTV của mọi người không

chỉ riêng có nhiệm vụ cạnh gác mà tùy theo khả năng và kiến thức

để được xử dụng thích đáng cho tổ chức NDTV .

NDMB : Em nào Vũ Hồng hỏi học sinh có cần thẻ NDTV không ?

Nếu có để làm gì ?

Lại Tá Nguyễn Hiền Diểm : Tất cả các công dân trong hạn

tuổi NDTV thì được đoàn ngủ hóa dù là học sinhhay công tư chức

đều cần phải có thẻ đoàn viên Nhân dân tự vệ đe chứng minh có

gia nhập NDTV đúng theo tinh thần luật Tổng Động Viên số 03/68

ngày 19.6.68 , nghĩa vụ nhân dân tự vệ đối với Quốc Gia có tính

cách quan trọng như việc thi hành quân dịch .

.../
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NDMB : Ông Trần Bình Thạnh hỏi Phường Trưởng , Khóm Trưởng

có quyền cấp thẻ thâu nhận Nhân dân tự vệ nồng cốt không ?

Lại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Phường Trưởng , Khóm Trưởng kiêm

Chủ tịch ủy ban NDTV khóm vì phương đềucó nhiệmvụ kết nạpđoàn

viên và liên toán hoặc toàn NDTV nòng cốt . Nếu có sự ủy quyền

của Quận trưởng và Đô Trưởng đều có thể cấp giấy chứng nhận tạm

cho đoàn viên nồng cốt trong khi chờ đợi cấp thẻ đoàn viên

chính thức .

Giấy chứng nhận này không thể thay thế các giấy tờ hợp

lệ quân dịch do Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng cấp .

NDMB : Thanh niên không tham gia NDTV có bị chế tài nào

không ? Một sinh viên Đệ Nhất hỏi : Tôi chưa gia nhập NDTV có bị

khép vào tội gì không ?

lại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Theo tinh thần Sắc luật số 137/

SL /CT ngày 6.5.69 và thống tư số 3209/ BNV /NDTV ngày 20.5.71 , nam

công dân trong hạn tuổi trốn tránh không thi hành nghĩa vụ NDTV

có thể bị truy tố ra tòa án phạt tiền từ 500$ đến 10.000 và bị

phạt tù từ 15 ngày đến 6 tháng trong trường hợp chưa gia nhập

NDTV vì lý do thay đổi chỗ ở , khi đến cư ngụ tại địa chỉ mới.

Thanh niên nên sốt sắng gia nhập vào đoàn ngũ NDTV trong

khóm , ấp sở tại và xin thẻ đoàn viên để tránh phiền phức cho

mình khi cơ quan công quyền xét hỏi .

}NDMB : Xin Đại tá cho biết Thiếu nhi tự vệ, phụ nữ hồ

trợ và lảo ông tự vệ được giao phó nhiệm vụ gì để góp phần vào

tổ chức NDTV ?

Lại Tá Nguyễn Hiền Diểm : Trong tổ chứcNDTV , thiếu nhi

phụ nữ và lảo ông được đoàn ngủ theothành phần đoàn viên hỗ

trợ và được giao phó các nhiệm vụ kể sau :

7
a . Thiếu nhi tự vệ gồm thiếu nhi nam nữ , từ 7 đến 15

tuổi , tùy khả năng và sở thích , được học tập để ghép vào các

toán xã hội , thể dục , thể thao , thông tin liên lạc và văn nghệ

.../
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ủy lạo các NDTV- CĐ , tham gia các hoạt động thể dục , thể thao ,

cắm trại ngoài trời , để xây dựng tinh thần đoàn kết và ý thích

sinh hoạt tập thể , tương thần tương trợ .

9

b . Phụ nữ hỗ trợ gồm thiếu nử và phụ nữ từ 16 đến 50

tuổi , tùy khả năng và sở thích , được đoàn ngủ theo các liên toán

và toán y tế giáo dục , xã hội , văn nghệ , phát triển kinh tế ,

tham gia các công tác y tế công cộng , học tập ngừa bệnh , cứu

thương , tán thưởng , giáo dục bình dân , chống nạn mù chử , cứu

trợ xã hội , ủy lạo và săn sóc đoàn viên chiến đấu , tham gia

hoạt động văn nghệ , học tập chăn nuôi , thủ công nghệ , để tăng

gia lợi tức cho gia đình .

c . Lảo ông tự vệ gồm nam công dân trên 50 tuổi , tùy sở

thích và khả năng được ghép vào các liên toán và toán y tế giáo

dục , xã hội phát triển kinh tế , đe tham gia công tác cải tiến

dân sinh , phổ biến kinh nghiệm và cố vấn chăn nuôi trồng tỉa ,

giáo dục bình dân , bài trừ tệ đoan xả hội , hướng dẫn đoàn viễn

và gia đình đoàn viên trên phương diện đạo đức luân lý cổ truyền

tại địa phương .

Các liên toán và toán phát triển hỗ trợ của lảo ông , phụ

nử , thiếu nhi đều nhằm vào công tác tạo dựng tinh thần tương

thấn , tương trợ , nâng đỏ và nuôi dưởng phong trào NDTV , nhất là

hỗ trợ cho các phần chiến đấu của nam đoàn viên , trong công tác

phòng vệ và phát triển xả ấp .

NDMB : Dường như có nhiều hạng được miễn trừ nghĩa vụ NDTV

Ví dụ như trong năm học để thi có được miễn công tác NDTV không?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : TheoLuật Tổng động Viên không

một thành phần nào được miễn trừ nghĩa vụ NDTV, ngoại trừ các

thành phần được hoản dịch vì lý do sức khoẻ , trong suốt thời

gian còn hiệu lực , và các nam công dân trên 50 tuổi . Tuy nhiên ,

những thành phần này được tham gia các đoàn ngủ hỗ trợ NDTV và

được giao phó nhiệm vụ tùy theo tuổi tác điều kiện sức khỏe của

họ . Qua các điều kiện căn bản đã được phổ biến cho các độ , tỉnh

thị thì các thành phần sau đây, được đặt miễn các công tác canh

gác , bố phòng , tuần tiểu :

.../
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Các công dân giữ chức vụ dân cử .

Các thương phế binh có cấp độ tàn phế từ 10 % trở lên

vì chiến tích .

- Các tu sĩ đang học và hành đạo có giấy hoãn dịch chính

thức và còn hiệu lực của Bộ Quốc Phòng ,

-

Các học sinh trung học thuộc các lớp thi ( tủ tại I và

II ) , và sinh viên năm chót của các phân khoa đại học , đều được

miến công tác NDTV trọn năm học thi . Ngoại trừ sinh viên các ,

chỉ được đặc miễn hai tháng trước mỗi kỳ thi ) .

Đơn xin miễn các công tác NDTV phải kèm theo chứng chỉ

học lớp thi do nhà trường cấp ,có chánh quyền hành chánh thị

thực , được gởi theo hệ thống hành chánh đến quận trưởng và đô

tỉnh hoặc thị trưởng kiêm chủ tịch UB- NDTV sở tại xét định .

NDMB : Ông Trương Tấn Nghiệp Saigon hỏi rằng có số người

vì mưu sinh phải làm việc cả ngày lẫn đêm , có thể cho họ được

miền thi hành NDTV hoặc giúp đỡ để không làm trở ngại cổng ăn

việc làm của họ ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Diểm : Vấn đề điều hành và xử dụng

đoàn viên NDTV được đặt căn bản chung là vừa giúp cho địa phương

có trật tự an ninh , vừa không gây trở ngại cho công việc làm ăn

của đoàn viên , ngày cũng như đêm . Do đó , chính quyền địa phương

đều được chỉ thị linh động sắp xếp luân phiên các công tác giữa

số đoàn viên vì đơn vị . Vã lại , thông thường không có sự bắt

buộc túc trực liên tục hoặc toàn thể đoàn viên ở một địa điểm

trong cùng một công tác . Dỉ nhiên khi một cá nhân góp sức vào

một công cuộc íchlợi chung nào , thì họ phải hy sinh một phần

thì giờ nhỏ củamình , để cho việc làm công ích cho tập thể . Một

cộng đồng chỉ có tồn tại và vững mạnh là khi mỗi cá nhân trong

cộng đồng đó , biết dung hòa quyền lợi cá nhân với quyền lợi tập

the .

Nếu mỗi người dân thi hành đúng đắn nghỉa vụ NDTV của

mình tại hậu phương , thì cũng gậy được niềm hứng khởi lớn lao

cho quân nhân chiến sỉ ngoài tiền tuyến và sớm muộn gỉ , với

tinh thần đoàn kết nhất trí của quân dân bảo vệ lảnh thổ , phát

triển khóm ấp , thì hòa bình cũng sẽ được văn hồi .
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NDMB : Một số phế binh hỏi rằng quân nhân giải ngủ thuộc

loại nào phải thi hành nghĩa vụ NDTV , và đối với các phế binh ,

cấp độ nào được miễn ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Tất cả quân nhân giải ngủ đều

phải tham gia vào đoàn ngủ NDTV theo khả năng và kiến thức của

mình .

Cựu quân nhân phế binh miễn dịch vỉnh viên số 1 và 2 ,

có cấp độ tàn phế từ 10 % trở lên vì thương tích 30 % vì bệnh

tật , được miễn cộng tác của đoàn viên NDTV -CS , như canh gác ,

tuần tiểu , nếu có đơn xin và kèm giấy tờ hợp lệ . Tuy nhiên ,

những người này có thể tham gia NDTV với tư cách đoàn viên hồ

trợ trong công tác xã hội , giáo dục , hướng dẫn đoàn viên trong

việc tập luyện và học hỏi kinh nghiệm tác chiến v.v ..

NDMB : Ông Nguyễn Văn Hai và ông Dương Hòa Thuận , công

chức Saigon hỏi rằng được mẫu số 2 miễn dịch vĩnh viễn có được

miễn gia nhập NDTV không , làm thủ tục ở đầu ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Diểm : Trường hợpnày của hai ống nên

làm đơn kèm theo giấy tờ miễn dịch vỉnh viên , gởi đến Đô Trưởng ,

chủ tịch Ủy ban NDTV Đô Thành , theo hệ thống hành chính để được

cứu xét cấp giấy miễn thi hành nghĩa vụ trong hàng ngủ NDTV

chiến đấu và được phục vụ theo hàng ngủ đoàn viên hỗtrợ để thi

hành nhiệm vụ công dân , theo khả năng và sức khỏe của mình về

các công tác xã hội , giáo dục v.v ..

Diều chỉ dẫn trên đã được quy định nơi mục " B " Điều 2

Chương 2 Luật Tổng Động Viên số 368 ngày 19.6.68 và TT số

6.982 /BNV /NDTV ngày 24.11.69 của Bộ Nội Vụ .

NDMB : Vậy , những liên toán trưởng , toán trưởng NDTV có

được hoản dịch không ? Nếu có thì những người bị bắt đi quận

địch có được can thiệp thả ra không :

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Thông tư số 106 ngày 8.3.71

của Liên Bộ Quốc Phòng và Nội Vụ được bộ túc bởi Bộ số 143 /

P.Th.T ngày 12,5,71 và công điện số 612/BNV ngày 18.5.71 có
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thông cáo các Đô , Tỉnh , Thị về việc đỉnh chỉ gọi nhập ngủ các

Liên Toán Trưởng , và Toán Trưởng Nhân dân Tự Vệ bất hợp lệ

quân địch , đã được huấn luyện trong năm 1970 và từ 19 tuổi trở

lên.

Như vậy , tã cả các đoàn trưởng và liên toán trưởng tại

thị tử cũng như nông thôn , ở trong tình trạng bất hợp lệ quân

dịch ( tuổi từ 19 đến 38 tức sinh từ năm 1952 đến 1933 ) đã được

huấn luyện quân sự năm 1970 , đều được tạm hoản nhập ngủ , trong

năm 1971 .

Riêng thành phần toán trưởng và liên toán trưởng thuộc

lớp tuổi 18 ( sinh năm 1953 ) không được hưởng đặc ân này vì

thuộc tài nguyên chính của Bộ Quốc Phòng , được gọi trình diện

tập thể trong năm 1971 , theo thông cáo ngày 18.1.71 của Bộ

Quốc Phòng .

Có những trường hợp các toán trưởng , liên toán trưởng

NDTV bị cưởng bích nhập ngủ làm , Bộ Nội Vụ , Tổng Nha NDTV khi

nhận được báo cáo của các Ủy Ban NDTV đồ , tỉnh , thị hoặc đơn

khiếu nại của chính các đương sự hay thần nhân đương sự , đều có

lập văn thư can thiệp với Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng xin cứu

xét cho được xuất ngủ .

Tiện đây , chúng tôi xin nhắc nhở liên toán trưởng và toán

trưởng NDIV luôn luôn sẵn sàng xuất trình hai loại giấy khi được

xét hỏi :

-

Giấy chứng nhận là liên toán trưởng hay toán trưởng

do tỉnh hoặc thị trưởng cấp .

-
- Giấy chứng nhận có thụ huấn quân sự tại trung tâm

huấn luyện trong năm 1970 .

Có như vậy , rủi khi bị cưởng bách nhập ngủ làm , có thể

được Nha Động Viễn Bộ Quốc Phòng xét lại dể dàng , khi nhận đơn

khiếu nại .

NDMB : Việc thuê tiền đi gác đêm có còn không ? Ông Nguyễn

Văn An hỏi nếu không đi canh gác thì phải đóng tiền , việc ấy

có hợp lệ không ?
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Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Trên nguyên tắc , chính quyền

trung ương và địa phương không bao giờ chấp nhận việc NDTV thuê

mướn canh gác , vì việc phòng vệ là nhiệm vụ chung của mỗi người

dân đối với cá nhân mình , gia đình mình và đối với cộng đồng

địa phương , tại đó mình đang sống .

Tuy nhiên , cũng như đã trình bày ở những câu hỏi trên ,

đoàn viên NDTV có nhiều thành phần khác nhau và nhiều hình thức

để tham gia công tác . Do đó thành phần chiến đấu là những người

có khả năng để nhận vủ khí hoạt động an ninh và thành phần bảo

trợ tham gia giúp đỡ cho thành phần chiến đấu trên . Vì vậy , có

nhiều ban bảo trợ địa phương , ngoài việc giúp đở phương tiện

sẵn có , còn thu nhận hiện kim , hiện vật của đồng bào , để giúp

đỏ và nuôi dưỡng tổ chức NDTV địa phương mình . Hình thức hoạt

động bảo trợ này có hửu hiệu hay không , là do sự hưởng ứng tự

nguyện của dân chúng , thêm vào sự hướng dẫn , giải thích đầy đủ

ý nghỉ của hoạt động mình , mà các ban bảo trợ địa phương không

gây hiểu lầm và sự than oán của kẻ khác . Trên thực tế , vì sự

mưu sinh quá phức tạp và thành phần dân chúng trong xã hội có

nhiều khác biệt , nên có nhiều ý kiến đi đồng , có nhiều mức độ

chênh lệch trong sự đóng góp công của , nên có gậy thắc mắc cho

đoàn viên .

Chánh quyền địa phương vẫn được luôn luôn nhắc nhở tìm

mọi biện pháp sinh hoạt để hướng dẫn , giải thích cho các đoàn

viên trong việc tham gia công tác trong đoàn ngủ chiến đấu hoặc

hỗ trợ của mình . Đối với người góp công , cũng như góp của , phải

tạo 1 mối hòa khí , sự thông cảm , tạo tinh thần cộng đồng hợp

tác của đồng bào . Mọi việc làm phải công khai hóa và được giải

thích , để ngăn ngừa mọi hành vi lạm dụng , bất hợp pháp của một

vài cả nhân vị kỷ .

a

NDMB : Có trường hợp nào được miễn gác không ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Học sinh trung học các lớp thi

( ú tài I và II ) , và sinh viên năm chót của các phân khoa đại

học , được miễn công tác canh gác trong đoàn ngủ NDTV -CĐ trọn

năm học thi , theo đơn xin . Sinh viên các năm khác được miễn hai

tháng trước mỗi kỳ thi . Trường hợp các em học sinh ở Long An
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muốn lên cư ngụ dài hạn trên Saigon để đi học , là điều tiện lợi

nhất , nhưng phải làm đơn xin quận hoặc xả , giấy chứng nhận thay

đổi nơi cư ngụ , để ghi vào tờ khai gia đình nơi cư trú mới , và

xin gia nhập vào hàng ngủ NDTV tại nơi cư trú mới này . Trường

hợp vì lý do riêng , các em phải ở lại xả , thì vấn đề thi hành

nghĩa vụ NDTV cũng được áp dụng nguyên tắc vừa nói trên .

Dỉ nhiên , thỉnh thoảng các em tham gia công tác NDTV , là

các em phải hy sinh một phần thời giờ nhỏ của mình , để cho việc

làm có lợi cho cộng đồng xả ấp . Hậu phương có yên ổn và phát

triển , các chiến sỉ của các em mới vững tầm hy sinh ngoài tiền

tuyến .

NDMB : Ông TrươngTấn Nghiệp nêu trường hợp quân nhân trừ

bị không được xử dụng đúng mức trong tổ chức NDTV chạm đến phẩm

giá một sĩ quan .

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Quân nhân các cấp , khi đã giải

ngủ , đều trở về đời sống của một công dân . Do đó, sẽ được kết

nạp vào hàng ngủ NDTV để thi hành nghĩa vụ đối với Quốc Gia .

Tùy khả năng tỉnh trạng sức khỏe và nhứt là tùy sinh kế

trong cộng đồng xã hội , một sĩ quan giải ngủ có thể là một huấn

luyện viên đắc lực , một cán bộ quý giá trong các đoàn huấn

luyện NDTV tại địa phương mình , hoặc đảm nhiệm một chức vụ cố

vấn cho vị chỉ huy NDTV về khía cạnh huấn luyện , võ trang và

điều động các toàn viên trong Khóm Ấp . Trường hợp một sĩ quan

giải ngủ , được đặt dưới sự chỉ huy của một cựu Trung sỉ Toán

Trưởng hay liên toán trưởng NDTV , thật rất hy hữu , họa hoằng

vị sĩ quan giải ngủ này không chịu tự đặt mình đúng vào cương

vị xứng đáng của mình trong nghĩa vụ NDTV , như nhiều công dân

có khả năng và kinh nghiệm quân sự và chuyển môn khác .

NDMB : Xin Đại Tá cho biết về vấn đề tổ chức và quản trị

NDTV ? Ông Nguyễn VănAn , đường Nguyễn Thiện Thuật Saigon hỏi :

NDTV có quyền mang súng M.16 về nhà không ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Vũ khíđược cấp phát cho đoàn

viên NDTV Chiến đấu có tính cách tập thể và chỉ được xử dụng
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trong phạm vi đơn vị . Vũ khí phải được luận chuyển cho đoàn

viên trong đơn vị xử dụng khi cần đến , chớ không cho một cá

nhân nào được cất giữ . Ngoài trừ một số đoàn viễn Chiến đấu

nồng cốt , có thiện chí và khả năng , ở các địa điểm khó khăn ,

cần có phản ứng cấp thời khi tỉnh hình đòi hỏi , được chính quyền

địa phương cho phép giử vũ khí cá nhân , để sẳn sàng tự vệ .

A

Súng M.16 không thuộc thành phần vủ khí chính thức của

NDTV , NDTV chỉ có carbine , arant M.1 và tiểu liên thopson .

Riêng khẩu trung liền AR được trang bị cho các đơn vị cấp liên

tóan NDTV - NC tại nông thôn .

Tóm lại , việc đoàn viên NDIV được giử súng tại nhà là

tùy thuộc cấp chỉ huy của đương sự , định đoạt , còn việc xử

dụng bất chính , hay bất hợp pháp là trách nhiệm của đoàn viên

gánh lấy trước pháp luật khi bị tố cáo . Các giới chức đặc trách

NDTV địa phương , các cấp chỉ huy liên toán trưởng và toàn trưởng

đều được lưu ý nhiều lần đến vấnđề tỉnh trạng vũkhí của đoàn

viên trực thuộc , cách xử dụng thích ứng vũ khí , để tránh sự

lạm dụng và gây tai nạn .

NDMB : Thưa Đại Tả , có 11 phụ tả quận trưởng thuộc các

Quận Lộ Thành , được chỉ định giữ chức vụ tổng thư ký NDTV , thắc

mắc không được hưởng phụ cấp chức vụ .

Đại Tá Nguyễn Hiền liểm : Theo tổ chức và điều hành UB /

NDTV 26 thành , tương tự như của ủy ban các tỉnh , chức vụ tổng

thơ kỷ NDTV quận tại Đố Thành , phải do phó quận trưởng kiêm

nhiệm . Trên nguyên tắc , một chức vụ kiêm nhiệm không được hưởng

thêm phụ cấp .

NDMB : Một thính giả kêu rằng trụ sở NDTV làm nghẻn lối

đi trong xóm , xin đời phải làm thủ tục gì ?

lại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Việc đời trụ sở NDIV cũng như

việc xây cột trụ sở này , thuộc thẩm quyền của chính quyền sở tại

cấp quận của số thành , nhằm vào nhu cầu kiểm soát việc ra vào

một khu vực để đảm bảo an ninh và cho đoàn viên có nơi họp mặt

để phân chia công tác cạnh phòng .
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Việc làm nghẽn lối đi công cộng là điều bất lợi chung ,

không ai muốn duy trì . Đồng bảo địa phương có thể làm đơn

thỉnh nguyện gởi quận trưởng sở tại , để xin xét định sao cho

thi chứng với ước vọng của đồng bào , và không thiệt hại đến

nên an ninh chung .

NDMB : Bên cạnh cách chiến công của NDTV chúng tôi có

ghi nhận trường hợp phạm pháp , thiếu tư cách hoặc gây án mạng ,

của một số đoàn viên NDTV tại các đô , tỉnh , thị trên toàn quốc .

Xin Đại Tả cho biết về việc này ?

lại Tá Nguyễn Hiền Diêm : Dây là một ưu tú lớn của chúng

tôi và nhất là đối với các cấp đặc trách NDTV tại độ , tỉnh , thị .

Vấn đề huấn luyện và hướng dẫn cho đoàn viên NDTV để đào tạo cho

lớp người này có khả năng căn bản quân sự và chuyên môn và gây

dựng một tinh thần quốc gia vững chắc , kỷ luật đồng đều là trọng

tầm công tác của chúng tôi .

Chương trình huấn luyện đều nhằm tạo một sức mạnh đáng kể

cho lực lượng NDIV trong ý thức đoàn kết kỷ luật , dung hòa quyền

lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng tập thể .

Bước đầu của tổ chức , chúng tôi phải chấp nhận có những

khó khăn , trở ngại do một số cá nhân vô ý thức gây nên, và những

thành bại đáng kể gặp phải trong cộng tác , để rồi từ đó , chúng

tôi có những ưu khuyết điểm , rút tỉa kinh nghiệm để bổ khuyết

lần hồi và kiện toàn trong tương lai .

Đối với lực lượng NDTV to lớn trên số 4 triệu đoàn viên ,

với kiến thức cùng trình độ không đồng đều , với lối sống và giai

tầng xã hội không khác biệt , thêm vào đó, cuộc sống daidẳng

trong tỉnh trạng chiến tranh lâu dài phân hóa vì kế mưu sinh do

nhiều xáo trộn tâm lý xã hội , việc trao dồi kiến thức và khả

năng cho đoàn viên được đồng đều , đã khó khăn , vỉ việc tạo dựng

tâm tính và tinh thần cho khối lượng đoàn viên này cho thuần

nhứt lại càng khó khăn tập luyện , và cần nhiều cố gắng kiên trì

hơn nửa .

Do đó , chúng tôi vẫn tiếp tục đặt trọng tâm vào sự hữu

hiệu hóa và kiện toàn hàng ngủ NDTV theo một chương trình huấn
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luyện trường kỳ tại chỗ như tại các TTHL , cho các đoàn viên và

cấp chỉ huy NDTV , và Chính phủ đã dành ngân khoản to lớn , trong

mấy năm qua để phụ cấp cho đoàn viên dự các khóa học , dự các

cuộc họp bạn , hội thảo và sinh hoạt cộng đồng tại các địa phương

để họ có dịp học hỏi , trao đổi căn bản và đức tính của mình.

Nói về biện pháp chế tài trong các tổ chức NDTV , chính

phủ quy định từ cấp thấp nhất là các hội đồng kỷ luật khóm ấp

do trưởng khóm , trưởng ấp hướng dẫn đoàn viên bầu lên , lên đến

các hội đồng kỷ luật các quận , và tỉnh , gồm có đủ đại diện tại

mắt địa phương , nhằm kiểm thảo và cảnh cáo kịp thời các đoàn

viên phạm kỷ luật nhẹ .

Đối với đoàn viên ngoan cố , xử dụng vũ khí phi pháp ,

phạm trọng tội quả tang hay gây án mạng , đều bị các cơ quan

công quyền truy tố ra tòa án xét xử .

NDMB : Khi gặp tai nạn , những đoàn viên NDTV được đối xử

như thế nào ?

tại Tá Nguyễn Hiền Điểm :Các đoàn viên khi gặp tainạn

trong lúc thi hành nghĩa vụ sẽ được hưởng các đặc ân của Chánh

phủ như sau :

Trợ cấp bằng hiện kim : Trường hợp đoàn viên Nhân dân tự

vệ là cán bộ , công chức các ngành , khi bị thương nhẹ được trợ

cấp 4.000$ được hưởng lương bổng trong suốt thời gian điều trị

thương tích tại bệnh viện . Tiều trị miễn phí tại các bệnh viện

công .

Khi bị thương nặng được trợ cấp 8.000 được hưởng lương

bổng trong suốt thời gian điều trị thương tích tại bệnh viện .

Điều trị miễn phí tại các bệnh viện công .

Khi bị tử thương hoặc mất tích được trợ cấp 5.000 mai

táng phí được trợ cấp 15.000 tiền tử tuất , nếu là đoàn viên

chiến đấu và 10.000 , nếu là đoàn viên hỗ trợ .

Ngoài những trợ cấp trên , họ còn được hưởng 12 tháng

lương và phụ cấp cuối cùng do cơ quan xử dụng trả .

..../.
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Trường hợp đoàn viên NDIV là thường dân khi bị thương

nhẹ được trợ cấp 4.000% , điều trị miễn phí tại các bệnh viện

công . Khi bị thương nặng được trợ cấp 8.000% , điều trị miễn

phí tại các bệnh viện công . Khi bị tử thương hoặc mất tích ,

được trợ cấp 5.000, mai táng phí , được trợ cấp 15.000* , nếu là

đoàn viên chiến đấu và 10.000$ , nếu là đoàn viên thường .

ận thưởng huy chương : Ngoài trợ cấp bằng hiệnkim nói

trên , các đoàn viên NDTV có thể được truy tặng hoặc ân thưởng

NDTV bội tinh , bằng tưởng lệ , giấy khen , tùy theo thành tích

họ đã đạt được .

NDMB : Chánh phủ quan niệm thế nào về vai trò của NDTV

trong tương lai ?

Đại Tá Nguyễn Hiền Điểm : Phong trào NDTV được thành lập

trong hoàn cảnh đặc biệt chiến tranhlâu dài , không giới tuyến

mà lại loại chiến tranh tự vệ chống Cộng sản xâm lăng , Phong

trào này sẽ được tiếp tục duy trì khi hòa bình được vản hồi

đúng theo thành ngử "động vi binh , tinh vi dân" và " tay súng

tay cày " tùy theo tình hình đòi hỏi . Vai trò của NDTV hiện tại

cũng như trong tương lai đều quan trọng cả . Trong tương lai

NDTV sẽ :

་

1. Tiếp tục vai trò cao quý của mình đã thực hiện trong

thời chiến tức là bảo vệ sinh mạng tài sản của chính mình , của

gia đình và đồng bào trong khóm ấp chống lại nạn trộm cướp , tổ

giác các phần tử tham nhũng , cường hào , ác bá tại địa phương ,

khai trừ tận gốc các tổ chức bí mật Cộng sản còn nằm vùng .

2. Tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kể sau :

Hoạt động thanh niên : đào tạo thế hệ thanh niên sống

vui , khỏe , lành mạnh , có tinh thần quốc gia , có chỉ khi hào

hùng phụng sự tổ quốc .

Về giáo dục : khuyến khích đoàn viên NDTV chống nạn mù

chử , tổ chức các lớp bình dân giáo dục và tham gia mạnh mẽ các

chương trình huấn nghệ của Bộ Giáo Dục .

Về xả hội : triệt để bài trừ tứ để tưởng để lành mạnh

hóa xã hội .
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y
Về y tế : phổ biến sâu rộng chương trình y khoa phòng

ngừa , khuyến khích đoàn viên xây dựng nếp sống cộng đồng đồng

khang trang tại khóm ấp .

Về kinh tế : tích cực tham gia vào các chương trình phát

triển xả trên cao lãnh vực nông , lâm , ngư , mục tăng gia sản

xuất cao mức sống đồng bảo .

về chánh trị : tạo dựng cho đoàn viên ý thức sâu xa về tỉnh

thần dân chủ để sinh hoạt dân chủ , tham gia ứng cử và bầu cử

người xứng đáng để đại diện ở cấp xả cũng như trên đẳng cấp

quốc gia .
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BỘ GIÁO DỤC VÀ KẾ HOẠCH "VÕ RỪNG "

Phát Hình Ngày 8.8.1971

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng , trước đây Bộ Giáo Dục mang

tiếng là "Bộ Võ Rừng" . Nay dưới sự lãnh đạo của Ông Tổng Trưởng

chính sách giáo dục của Bộ như thế nào :

Tổng Trưởng Giáo Dục : Nói rằng Bộ Giáo Dục không có

chính sách là không đúng . Theo hiến pháp , Tổng Thống VNCH là

người đứng ra để vạch ra chính sách và đường lối của quốc gia

trong tấtcả các địa hạt kể cả địa hạt giáodục .

Như Tổng Thống đã từng nói , chúng ta phải nên giáo dục

từ chương mà là một nên giáo dục học thức tiến , nghĩa là để

đào tạo một con người có thể giúp ích liền cho xã hội . Điểm

thứ hai , chính sách giáo dục của chúng ta phải là một chánh

sách giáo dục vỉ đại chúng , vho đại chúng và bởi đại chúng .

Thứ ba là làm thế nào để trang bị cho người dân một tư tưởng

quốc gia vững mạnh .

Trong hiến pháp của chúng ta tiểu học là giáo dục cưỡng

bách . Về thực tiến chúng ta đã có một chương trình là ngay 8

bậc tiểu học . Chúng ta cũng phải làm thế nào để đào tạo cho

con em khi không thể địxa nữa cũng có thể đem những hiểu biết

của mình ra mà dùng liền được ở ngoài đời .

Phỏng vấn Ông NGÔ KHẮC TỈNH , Tổng Trưởng Giáo Dục Về Bộ

" Võ Rừng" , Kin xem Người Dân Muốn Biết Tập I trang 177 .
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Đó là bậc tiểu học cộng đồng . Giáo dục không dành cho tầng lớp

người này hay lớp người khác mà cho mọi người , tạo điều kiện

đồng đều cho họ để họ tự khai phóng .

Trở lại vấn đề thực tiển, ở trung học chúng ta có chương

trình trung học tổng hợp , tổng hợp có nghĩa là các em đi học

không những về chứ mà còn có thểhọc thêm một nghề . Ở đại học

cũng vậy , bên cạnh những đại học đào tạo những cán bộ cao cấp

thìbộ cũng có đường lối để thành lập những đại học cộng đồng

học trong hai năm để trở thành những cán bộ trung cấp .

Một đặc điểm nửa là trang bị cho sinh viên , học sinh

một tư tưởng quốc gia vững mạnh . Đất nước chúng ta đã trải qua

một cuộc chiến tranh xâm lược do Cộng Sản gây nên , vậy phải

làm thể nào cho người dân có một từ tưởng quốc gia vững mạnh .

Hơn nửa , chúng ta còn phải xây dựng một nền dân chủ vững mạnh ,

Mà dân chủ do nội tâm nên cũng phải cần giáo dục thỉ người dân

mới biết được đầu là nghĩa vụ , đâu là bổn phận qua những chương

trình công dân giáo dục .

NDMB : Xin ông Tổng Trưởng cho biết chính sách du học có

nằm trong toàn bộ kế hoạch quốcgia không ? Hay chỉ tùy thuộc

số ngoại tệ dành cho mỗi năm ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Hiện nay chúng ta có một áp lực

rất mạnh mẽ về sỉ số từ bậc trung học . Nămnay , kỳ thi tú tài

II có tới 37.000 người thi và trong đợt nhất có gần 40 % thi

đậu và trong kỳ II có một tỷ lệ tương đương . Như vậy trong lúc

chúng ta chưa đủ phương tiện thành lập nhiều đại học nên phải

giúp 3 các em có phương tiện xuất ngoại để học thêm . Nhưng sự

giúp đỡ đó có hạn vỉ tỉnh trạng ngoại tệ của chúng ta không

được dồi dào . Những năm qua đường lỗi của bộ là làm thể nào

giúp cho một phần mười của số ứng viên xin đi du học . Năm vừa

qua đã có đến 1.400 người . Khi du học , chính phủ chỉ tính một

hối xuất rất thấp là18% một mỹ kim .

NDMB : Năm nay có bao nhiêu sinh viên du học và họ sẽ đi

vào lúc nào ? Trong đó có bao nhiêu sinh viên du học học bổng

và bao nhiêu sinh viên du học tự túc ?

.../
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Tổng Trưởng Giáo Dục : Năm nay , có 1 phần 10của sốứng

viên xin du học . Hội đồng Nội các sẽ quyết định , và tôi cũng

có thể nói rằng , tối thiểu cũng được như những năm qua là 10% ,

Đợt đầu , từ 15.7 đến 5.8 , Nha Du Học đã thâu nhận trên 2.000

lá đơn . Về học bổng thì hàng năm chính phủ cho 10C học bổng .

Học bổng của các nước bạn thì còn tùy ở mỗi nước.

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng , một khán thính giả hỏi phải

có những điều kiện nào để được du học tự túc ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Trên nguyên tắc , điều kiện tối

thiểu phải có tú tài II , phải biết sinhngữ tùy nơi ứng viên

muốn đi . Về tiêu chuẩn chọn lựa , xét những học sinh đầu ưu ,

bình rồi mới xét đến những học sinh đậu bình thứ hay thứ .

NDMB : Thưa ông Tổng Trưởng , con của quân nhân và công

chức có được ưu tiên xét hoặc được miễn tuổi , miền văn bằng

không ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Văn bằng thì đương nhiên phải có ,

nên việc miễn văn bằng rất khó . Còn tuổi thì hiện nay quốc gi

nghĩa ử được tính thêm 1 tuổi .

NDMB : Thưa Ông Tổng Trưởng ,có nhiều trường hợp làm cho

ứng viên hết hạn tuổi . Ông Nguyễn Văn Minh cho thí dụ , kết quả

kỳ thi tú tài ra sau khóa học tháng mười tại Nhật Bổn , hoặc

kết quả thi Anh ngữ tại Tân Tây Lan trở về quá trẻ hoặc giấy gh

danh vào đại học nước ngoài đến chậm . Hết hạn tuổi về các lý ặc

trên ứng viên còn du học được không ? Quá hạn tuổi 3 tháng , theo

Thảm Phán toàn Tràn Thiều , nên châm chế cho đi hoặc theo một n

công chức nên tính thâm niên công vụ để trừ vào hạn tuổi .

Tổng Trưởng Giáo Dục : Thật ra hội đồng du học không thể

quyết định về vấn đề tuổi đơn phương được mà phải thỏa hiệp với

Bộ Quốc Phòng . Chúng tôi ghi nhận điều này để nêu Bộ Quốc Phòng

chịu thỏa hiệp , chúng tối sẽ thông báo . Vấn đề nữ công chức xin

thầm niên trừ vào hạn tuổi thuộc Tổng Nha Công Vụ .

.../
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NDMB : Cơ quan quyết định cho du học là Hội rồng Du Học .

Xin cho biết thành phần , phương pháp làm việc và các thông báo

quyết * ịnh của Hội rồng .

Tổng Trưởng Giáo Dục : Chủ Tịch Hội Đồng là Tổng Trưởng

Giáo Dục và các hội viên là đại diện của phủ Quốc Vụ Khanh Đặc

Trách Văn Hóa , Nha Kế Hoạch , Trung Ương Tỉnh Bảo , Bộ Nội Vụ ,

Giá sốc Nha ăn Học là thuyết trình viên .

Mỗi tuần họp hai lần vào ngày thứ ba và thứ sáu . Nhưng

chúng tôi vừa quyết định làm việc thêm một ngày thứ sáu tức là

ba ngày để giải quyết cho mau chóng .

Khi tôi vào Bộ Giáo Dục , tôi có biết nhiều dư luận than

phiền về việc làm của Hội đồng Du học không được công minhnên

chúng tôi mới quyết định là những hồ sơ khi hội đồng cứu xét

xong thì phải công khai hóa những quyết định đó , như loan báo

trên đài phát thanh , truyền hình và báo chí .

NDMB : Thời gian của cỏi của Hội Đồng là bao lâu ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Chúng tôi có một lịch trình về

vấn đề cứu xét nhưng vì thời giờ eo hẹp , không thể nói hết được .

Đường lối của Hội đồng Du học năm nay là làm thế nào để xét hỗ

sơ cho những người được đi có đủ thời giờ để đi .

NDMB : Thưa ông Tổng Trưởng , một phụ huynh chỉ trích công

việc làm của Hội đồng vì một phụ huynh hỏi Hội rồng có biết có

nhiều ứng cử viên vẫn được phép du học khi có anh chịem du học

không trở về không ? Có người lại cho rằng hội đồng quá khắt khe

như họ có anh chị em ở lại mà lại " chu di tam tộc " họ bằng cách

không cho họ đi nửa . Xin ông Tổng Trưởng cho biết ý kiến về hai

dư luận này ?.

Tổng Trưởng Giáo Dục : Hai dư luận này trái ngược nhau .

Thật ra có những trường hợp của người đi mà không theo đúng thể

lệ của người du học , ví dụ như đi với thông hành của Bộ Nội Vụ

để đi du lịch , khi tới nơi lại ở lại học . Những trường hợp này

nếu có khiếu nại , chúng tôi không xét . Những trường hợp thuộc

quyền hạn của hội đồng du học , chúng tôi rất để ý .

.../
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Dùng danh từ "chu di tam tộc " là quá đáng . Vì việc du

học là một ấn huệ của chính phủ và ấn huệ thì chánh phủ phải

phân phối cho đồng đều . Gia đình nào đã có một người đi không

về , chánh phủ không có lý do gì mà cứ tiếp tục phân phối ân

huệ cho gia đình đó nửa .

NDMB : Thưa ông Tổng Trưởng , Bộ Giáo Dục quyết định như

thế nào đối với các du học học sinh đổi môn học , hoặc đi qua

nước khác học hay đã tốt nghiệp rồi ở lại thêm . Các ông Huỳnh

Văn An và Dương Văn Nam đề nghị cho lưu lại học lên thêm .

Tổng Trưởng Giáo Dục : Trong những tháng vừa qua , Hội

đồng 2 học đã xét những loại hồ sơ vừa nêu lên . Những người

đã học xong và tiếp tục học cao học thì chúng tôi không khó khăn

Những người đổi môn học nếu có lý do chính đáng , chúng tôi cũng

giúp đỡ , đối khu vực thì chúng tôi cũng rất rộng rải .

NDMB . Em Phan Hùng Anh cho biết nghe nói hội đồng có

nhiều là bổi chỉ lo cho những người "gốc bự " có tiền mà thôi .

Một nữ sinh ở Mỹ Tho hỏi lo xong thủ tục du học tổn

khoảng bao nhiêu tiền ?

:

Tổng Trưởng Giáo Dục : Khi muốn xuyêntạc , nói gì cũng

được . Từ khi tôi vào Bộ Giáo Dục đến nay , tôi hết lòng giúp

đở những người có đủ khả năng .

Còn cô nữ sinh hỏi có vẽ chua chát . Thật ra nếu có đủ

điều kiện về văn bằng , giấy tờ mà Nha Du Học đòi hỏi được xét .

Nhưng tùy vào ngoại tệ , tùy vào tỷ lệ hàng năm mà chánh phủ

cho phép sẽ xét đến những người đậu bình thứ hay thứ . Sự thật ,

trên thực tế không tốn chi cả .

NDMB : Việc chuyển ngân cho du học sinh được quy định

như thế nào ? Trong cấu này , B.5 . Nguyễn Tấn Hồng muốn biết lý

do các sinh viên du học tại Hoa Kỳ chỉ được chuyển ngân 3/4 học

phí trong khi năm học tại các Đại Học Hoa Kỳ được chia làm bốn

tạm cả nguyệt . Ông đề nghị cho lấy biên lai học phí làm bằng ,

nếu không tin các sinh viên có học thật .

.../
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Các ông Nguyễn Văn Đảng , Nguyễn Văn Quang . Nguyễn Văn

Lực là Phan Thị Huệ xin tái xét cho chuyển ngân đối với các du

học sinh tại Bỉ , Thụy Sỉ , Hoa Kỳ được Bộ Giáo Dục cho đi với

điều kiện không chuyển ngân .

Tổng Trưởng Giáo Dục : Tôi xin sẽ coi lại vấn đề chuyển

ngân cho những anh em học bên Hoa Kỳ như Bác sỉ Hồng vừa nên

lên , và tôi sẽ kiếm cách giúp đở những anh em đó . Còn về trường

hợp xin đi mà không chuyển ngân thì đó là điều kiện đặt ra để

xin xuất ngoại thì ít nửa mình cũng phải tôn trọng

NDMB : Vì lý do nào mà họ không được chuyển ngân ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Điềunày là theo đơn xin . Hơn nửa

nếu có sự hạn chế du học là vì chánh phủ không đồi dào về ngoại

tệ . Nếu chúng ta đầy đủ ngoại tệ chúng ta phải khuyến khích đi

học hỏi ở bên ngoài để chúng ta có đầy đủ nhân tài về giúp nước .

Nhưng vì thiếu ngoại tệ : . chuyện có những người đi mà

không chuyển ngân .

Chỉ những trường hợp bị cúp chuyển ngân , khi xét những

sinh viên có những lỗi làm nhỏ thì chánh phủ cho chuyển ngân

với hối suất songhành là 275 nhưng đó chỉ là những trường hợp

đã được chuyển ngân mà bị cúp mà thôi .

NDMB : Thưa ông Tổng Trưởng , đi học bao lâu , du học sinh

mới cư ; về thăm nhà? Những du học sinh nào mới được về và vấn

được v . Ở lại học ?

Ông Nguyễn Long Thành ở Phan Thiết hỏi du học sinh nào

không được trở lại học và nếu bị như vậy phải xin khiếu nại ở

đâu ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Trên nguyên tắc , du học sinh hai

năm được về thăm nhà . Vừa rồi một số sinh viên do Tổng Hội Sinh

Viên Việt Nam ở Paris tổ chức đã từ Pháp về thăm nhà và hôm qua

một số khác ở Thụy Sỉ về . Những ngày sắp tới cũng có những phái
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Rđoạn sinh viên từ Mỹ , Nhật trở về . Đối với những sinh viên đó ,

chánh phủ đã dành rất nhiều để dải đi trở lại . Ngay cả những

sinh viên đã thành tài rồi nhưng trong phái đoàn 120 người do

Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris tổ chức , 40 người đã học

rồi về thăm nhà và muốn đi lại , chánh phủ cũng sẵn sàng giúp

đỏ cho đi lại . Tới bây giờ chúng tôi thấy những sinh viên độ

tỏ ra rất thích thú về những việc nghe thấy ở nước nhà . Nhiều

người đã quyết định khi học xong nhất định không đi trở lại

nua .

NDMB : Tại sao chánh phủ không cho du học tại Pháp ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Mới đây chúng tôi cũng có nhận

được một văn thư của sinh viên trước đây du học tại Pháp muốn

được chính thức hóa tỉnh trạng của mình. Thủ Tướng đã giao cho

chúng tôi nghiên cứu về những trường hợp này . Chúng tôi cũng

muốn nhân dịp , nghiên cứu một cách toàn diện . Đến nay sở đỉ

có trở ngại việc đi qua Pháp thì thật ra đó là vấn đề chính trị

về mối bang giao giữa nước ta và người Pháp chưa được bình

thưởng hóa.

NDMB : Trước khi bước qua vấn đề thi tú tài , em Nguyễn

Văn Phú xin ông Tổng Trưởng cho biết ý kiến về nhận xét cho

rằng : Lối học thi cử đang áp dụng ở nền học vấn Việt Nam chỉ

là biện pháp bảo vệ quyền lợi của một số khoa cử và dỉ nhiên

như ti là cản trở sự phát triển của nền giáo dục theo chủ

trương của nhà nước .

Tổng Trưởng Giáo Dục : Thật ra , nếu chúng ta theo phương

pháp của người Pháp mà thi nhiều thì chỉ làm cho học sinh và

sinh viên mỏi mệtmà thôi . Nhưng lần sao cũng phải có một vài

cuộc thi cử đe biết khả năng của học sinh . Và hơn nửa cũng phải

có một đường lối thế nào trong năm học có thể theo dõi sự học

hành của học sinh hay sinh viên . Như vậy trong tương lai mới

có thể giảm lần những cuộc thi cử .

A

NDMB : Thưa ông Tổng Trưởng chuyện thi cử học hành năm

nay đã gây ra nhiều việc phiền phức . Báo chí đã đăng tải nhiều
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lòng cho

tế nhưng dư luận đàm tiếu .

biết thực hư thế nào ? Từng

qua báo chỉ như sau :

Nhân dịp , xin ông vui

chuyện một , chúng tôi thu thập

1. Người ta nói rằng đề thi Tử Tài II kỷ I tại Dalat

bị lộ . Giám thị bát được lại giải sản trước giờ mỏ đề . Khi mở

để thấy bài ra giống hệt bài bắt được .

2. sẽ thi Triết và Toán của Tú Tài II , kỳ 1 bị cho là

"ngoài chương trình "

3. Qua ỳ thi Tú TảiI, vụ Cần Thơ rắc rối hơn . Nam nữ

giám khảo suýt bị "hẻ hội đồng " tại trung tâm đặt ở trường .

Phan Thanh Giản . Hội Đồng Chi Thơ đã phải dời lên Saigon và

các giám khảo không chịu làm việc tại Cần Thơ ,

4 , Tại Tây Ninh bảo tường thuật là Ông Tỉnh Trưởng giữ

hiệu trưởng trường trung kỳ thi không cho họ đi nơi khác để

lo cho cậu ấm bằng cách lấy bài ra ngoài giải sẵn rồi đem vào

cho cậu chép .

5. Ban phụ trác VINH VỚI CỬ Ở Long Xuyên phúc

trình về Bộ xin bỏ trung tâm thi tại đây lý do các quan lớn

yểm trở các cậu ấn trong việc thi cử .

6. Tại Cần Thơ , các giám thị bắt được ít nhất 30 vụ

ném bai thi mà thủ phạm là các giới chức địa phương .

7. Tại Đà Năng , phụ huynh học sinh phàn nàn về việc một

số giảm thị Trung Tâm trưởng Nam tiểu học trao bài toán làm

sản cho một nử sinh . Những bài này đã được trả giá trước : Toán

2.OCO" , Lý Hóa 10.000* , địch Anh Ngữ 10,000 . Nhưng trường hợp

tương tự cũng đã xảy ra tại vài trung tin khác như Đà Nẵng ,

Plзiku...

3. Tại Hội Lồng A1 Egon khi hồi phách người ta khám

phá những trường hợp đi thường : Hai thí sinh có ba bài thi môn

chính thức được những số điểm đáng nghi ngờ . Khi đem bài của

từng thi sinh ra kiểm soát thì chử viết của ba bàn có điểm cao

không giống những bài còn lại .

9. Tại Huế bằng danh sách thí sinh trúng uyển được niềm

yết ngày 20.7 , nửa giờ sau bảng vàng biến mất .

...
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10.Đề thi Toán Tú Tài I bị dị nghị là sai .

11. Và gần đây nhất , Nha Khảo Thí phát giác một danh sách

mạ các thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tú Tài I tại trường Hồ Ngọc

Can .

Xin ông Tổng Trưởng cho biết những việc trên như thế nào ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Có một vài sự kiện vừa nêu lên

tôi cũng được biết , tôi xin trả lời ngay .Cònnhững sự kiện khác

tôi xin ghi nhận để chuyển tới Nha Khảo Thí để điều tra và tránh

trong những kỳ thi sắp tới .

Những sự kiện chúng tôi biết như vụ xảy ra ở Dalat chúng

tôi đã có thông cáo vì việc đó đang ở trong vòng điều tra .

Còn về vấn đề thi Tú Tài II , Toán Tú Tài .. Sau khi chúng

tôi hội ý với ban giám khảo và Nha Khảo Thi đề Triết không

ra ngoài chương trình . Toán của kỳ thi Tú Tài I khi nghe dư

luận nhẹ vậy , chúng tôi đã liên lạc với các giáo sư , giám khảo ,

được biết có lẽ một vài phương pháp dạy toán mới cho nên một là

học sinh chưa quen hai thoi gianáp dụng quá ngắn nên chúng tôi

đã rất khoan hồng để bớt điểm . Kết quả chúng tôi đã thấy , trong

kỳ thi Tú Tài I rất tốt đẹp .

Về vấn đề xảy ra ở Cần Thơ thì khi tôi biết , tôi liền

cử một vị thanh tra đặc biệt xuống Cần Thơ để tìm hiểu . Việc

đó xảy ra như thế này : Những vị nữ giám không không phải như

báo chí đăng là ở khách sạn mà ở trong một phòng trong một

trường học . Phương tiện ở tỉnh không được đồi đảo gỉ . Theo một

nữ giáo sư có lên gặp chúng tôi và kẻ lại thỉ căn phòng đó cửa

ngỏkhông được đầy đủ nên đêm đến có một kẻ nào đó muốn khuấy

phá.

A

Theo lời nử giáo viên này thì đêm đó đến 25 sáng khi

trong thấy cửa sổ mở ra. Vị nử giáo viên này tằng hắng để bảo

cho bên ngoài biết trong phòng có người thức . Khi nữ giáo viên

này tằng hắng thì cánh cửa lại đóng lại . Đó là lời vị nử giáo

viên kể lại . Riêng về chánh quyền địa phương thi sau khi nghe

có chuyện như vậy , đã cho điều tra . Nhưng khi xảy ra sự việc

thì các vị giám khảo kéo nhau về Saigon . Các vị này có nêu ra

với chúng tôi là muốn ở lại 5 igon chấm thi . Vì quyền lợi của
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R

thi sinh nên chúng tôi cũng chấp thuận để các vị ấy ở Saigon

chấm thi . Sự việc xảy ra như vậy , theo báo chí thì có chuyện

" bề hội đồng " thì đó là việc không có thật .

Còn việc dán bảng ở Huế và ở Saigon bị xé thì năm nào

cũng vậy , bằng cứ dán lên và sau đó bị xé . Chúng tôi đã chỉ

thi cho Nha Khảo Thí nên in ra nhiều bảng đạ nếu bảng này bị

xé thì dán bảng khác .

NDMB: Một số học sinh dự thi Tú Tải I tại phòng 69 Trung

tâm Phan Chu Trinh Biên Hòa , một số khác tại trung tâm Minh Mạng

thắc mắc tại sao làm bài được mà không đậu ?

Cậu Trần Văn Chí ở đường Trần Bình Trọng Saigon hỏi muốn

khiếu nại điểm thi phải khiếu nại ở đâu ? Ông Lê Tấn Bền thuộc

Không Quân vừa thi Tú Tài II có 152 tiêm , nghĩa là dư điểm đầu

đối với quân nhân vẫn bị đánh rớt . Xin hỏi vì sao và phải khiếu

nại ở đâu ?

Tổng Trưởng Giáo Dục : Nói rằng mìnhlàm bài được mà rớt

thể chuyện này tượng đối lắm . Trường hợp một thí sinh có 152

điem mà rớt thì để chúng tôi xem lại trường hợp của em đó .

NDMB : Một em học sinh lớp 8 đề nghị các trường công ,8 bán

công , hoặc tư nên có một tôn giáo : Công Giáo , Phật Giáo , Hòa Hảo

Cao Dải , Tin Lành v.v.. đe rèn luyện đức tính học sinh bớt cao

bồi du đảng . Em cho một ý kiến khác rất hay và rất hợp thời là

các trưởng phải bắt buộc các em học sinh " đau mắt " nghỉ để khi

hết đau để khỏi lây cho các bạn khác .

ATổng Trưởng Giáo Dục : Chúng tôi căn cứ trên ba phương

diện , đức dục , trí dục và thể dục . Còn nói về tôn giáo , chúng

tôi nghỉ nếu làm như vậy sợ chạm vào sự tự do tôn giáo mà hiến

pháp đã qui định . Vấn đề đau mắt , cũng như bịnh truyền nhiễm

thì đã có những thủ tục sản có và vị giáo sư phụ trách chắc cũng

đã cho các em ấy nghỉ để khỏi lây sang em khác .

NDMB : Thưa ông Tổng Trưởng , chúng tôi nhận được hơn 100

lá thư trong đó có thư của một số giáo chức vừa thi tuyển xong

cũng khiếu nại , chúng tôi xin gởi tới ông Tổng Trưởng để xin

giải quyết .

A

Tổng Trưởng Giáo Dục : Tôi xin nhận những thư này để

chuyển đến những Nha liên hệ để giải quyết .
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VẤN ĐỀ ĐIỆN TẠI VIỆT NAM

Phát Hình Ngày 15.8.1971

Nam .

Ông HỒ TẤN PHÁT , Tổng Giám Đốc Công Ty Điện Lực Việt

Ông TRẦN ANH KIỆT , Giám Đốc Nha Chuyển Vận và Phần Phối

thuộc Công Ty Điện Lực Việt Nam .

tốt
Ông Hồ Tấn Phát năm nay 45 tuổi sanh tại Chợ Lớn ,

nghiệp Kỷ sư điện TrườngCao Đẳng Điện Học Ba Lê , Kỷ sư Không

vận tốt nghiệp Trường Quốc gia Hàng Không Dân Sự Pháp tại Orly

chuyên viên nhiệt lượng tốt nghiệp Trường Nhiệt Lực Kỷ Nghệ

Ba Lê , tốt nghiệp khoa Quản Trị Tiện ích Công Cộng tại Đại Học

Michigan . Kỷ sư Công ty Thủy Điện Đông Dương (CEE Pháp ) từ năm

1956 , Tổng Giám Đốc Saigon Điện Lực Công Ty 1968 , từ 1970 Tổng

Giám Đốc Công Ty Điện Lực Việt Nam .

Ông Trần Anh Kiệt năm nay 31 tuổi , sạnh tại Tân An . Kỷ

sự trường Bách Khoa Montreal Canada , Giám Đốc Nha Chuyển Vận

Và Phân Phối thuộc Công Ty Điện Lực Việt Nam .

NDMB: Thưa Ông Tổng Giám Đốc , Saigon có điện tử bao giờ ?
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Ông Hồ Tấn Phát : Ngày nay điện đã trở thành một nhu cầu

trong đời sống nhân dân . Saigon có điện từ năm 1903 dưới hình

thức là điện một chiều . Từ năm 1932 trở về sau , điện cung cấp

cho Saigon là điện xoay chiều .

NDMB : Có tất cả bao nhiêu công ty Pháp hoặc Việt Nam

từ trước đến nay cung cấp điện cho Saigon và các tỉnh ?

Ông Hồ Tấn Phát : Tôi xin kể sau đây những công ty lớn

cung cấp điện cho dân chúng Việt Nam :

Trước 1967 , có các Công ty Pháp như Compagnie des Eaux

et d'Electricité de l'Indochine ( C.E.E ) , đặc nhượng khai thác

tại vùng Saigon -Chợ Lớn từ cuối năm 1969 đến năm 1967. Chánh

phủ Việt Nam đã thầu hồi đặc nhượng này kể từ 1.1.1968. Union

d'Electricité de l'Indochine ( UNEDI ) và Societé Centrale

d'Energie Electrique ( SCEE ) khai thác tại các tỉnh Nam phần

cho đến cuối năm 1967 thì chánh phủ Việt Nam thâu hồi đặc

nhượng . Société Indochinoise de Production d'Energie en Asie

( SIPEA ) khai thác tại các tỉnh miền Trung phần . Công ty sẽ mản

hạn đặc nhượng vào năm 1975 .

Công Ty Việt Nam như Công ty Rạch Giá ( S.A.E.R ) khai

thác điện năng tại Rạch Giá từ năm 1923 đến năm 1968 và một số

tư doanh thương khác ít quan trọng hơn .

Ngoài ra , vào năm 1964 , Chánh phủ đã thiết lập cơ quan

tự trị là Điện Lực Việt Nam , phụ trách chương trình thủy điện

Danhim và nhà máy nhiệt điện Thủ Đức .

Vào năm 1967 , Chính phủ thiết lập Saigon Điện Lực Công

Tỵ để thay thế CEE khai thác điện năng tại Saigon và vùng phụ

can .

Đến năm 1970 , Saigon Điện Lực Công Ty cải danh thành

Công Ty Điện Lực Việt Nam thống nhất Saigon Điện Lực Công Ty

và Cơ Quan Tự Trị Điện Lực Việt Nam . Công ty lần lượt tiếp

nhận các đặc nhượng khác ở các tỉnh như tại Long An , Rạch Giá ,

Long Khánh .

Tóm lại , ngoại trừ một số công ty rất

Ty Điện Lực Việt Nam , khai thác và cung cấp

toàn lãnh thổ Việt Nam và Công Ty SIPEA khai

vải tỉnh miền Trung .

nhỏ hiện nay Công

điện độ 90 % trên

thác độ 5% điện ở
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NDMB : Tại sao có việc chuyển giao Công Ty CEE của Pháp

lại cho Việt Nam? Nếu là vì mản hạn hợp đồng, một khán thính

giả NDMB là ông Dương Văn Hi , giáo viên hồi hưu ở Xóm Chiếu

Khánh Hội hỏi tại sao ta phải trả cho CEE 997 triệu bạc đó

lấy sắt vụn (máy quả củ ) và những bất động sản đã tới thời kỳ

phế thải .

Ông Hồ Tấn Phát : Công Ty CEE của Phápđã được đặt quyền

phân phối điện năng tại Saigon và vùng phụ cận chođến cuối năm

67 là mản hạn đặc nhượng . Chính phủ Việt Nam không gia hạn đặc

nhượng và thâu hồi đặc quyền này để giao cho người Việt Nam

khai thác .

NDMB : Xin ông Tổng Giám Đốc nói rỏ về số tiền 997 triệu ?

Ông Hồ Tấn Phát : Thật ra là Chính phủ Việt Nam đã mua

lại tài sản của CEE với giá là 974 triệu chứ không phải 997

triệu .

Chúng ta nên lưu ý là khế ước với CEE là khế ước đặc

nhượng phân phối điện năng . Sau khi mản khế ước này , tức nhiên

các hệ thống đường đây , các cơ sở dùng trong việc phân phối

đều phải hoàn lại cho Chánh phủ mà Chính phủ không phải trả

tiền chỉ hết .

Ngoài những hệ thống dẫn điện và các cơ sở để phận phối

điện nóitrên , Côngty CEE có những tài sản riêng gồm có các

nhà máy sản xuất điện như nhà máy Chợ Quán , Cầu Kho , Chợ Lớn

Diesel, có những kho vật liệu và nhiễn hượt liệu , có những nhà

cửa , đất đai riêng .

Đối với các tài sản riêng này của CEE , chánh phủ đã lập

một Ủy Ban Liên Bộ để lo việc chiết tính , ấn định giá cả với

sự hỗ trợ của phái đoàn chuyên viên Mỹ , ( đả từng đẫm nhận mua

lại những cơ sở tương tự ở nhiều quốc gia khác ) . Sau cùng chảnh

phủ mua lại tài sản riêng của CEE với giá 974 triệu .

Nói rằng nhà máy CEE là đống sắt vụn thì không đúng .

Thật ra các máy CEE rất củ và việc khai thác khó khăn và tốn

kém hơn các máy tân thời , nhưng nhờ sự tu bổ thường xuyên và

đúng mức cho nền các nhà máy vẫn chạy đều đến nay .
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Nói rằng bất động sản đã tới thời kỳ phế thải , tôi chỉ

biết từ mấy chục năm nay , bất động sản càng ngày càng tăng giá

trị , chớ không có sụt giá hoặc phế thải .

NDMB : Cũng khán thính giả này cho biết rằng trong thời kỳ

tiếp thâu , Mỹ viện trợ 30triệu mkvới điều kiện là ta phải lập

công ty nặc danh , phải có cổ phần . Các ông lớn nào cũng có cơ

phần bằng tiền viện trợ hoặc bằng công quỷ đi nhiên là dỉ công

đi tư . Hiện nay phái đoàn Hoa Kỳ sang điều tra đang ở tại Lữ

Quán Trung Nam kế nhà đèn phải không ?

Ông Hồ Tấn Phát : Vào cuối năm 1967 , Chính phủ Việt Nam

Cộng Hòa thiết lập Saigon Tiện Lực Công Ty dưới hình thức công

ty nặc danh , số vốn 100 triệu đồng là ngân hoản của Chính Phủ .

Theo luật lệ về công ty nặc danh , phải có tối thiểu 7 cổ đạ

do Chánh phủ chỉ định đẻ thay mặt Chánh phủ đứng tên cổ phần .

Các cổ đông này cam kết hoàn trả cổ phần lại cho Chánh

Phủ khi mản nhiệm , vì đó là vốn do Chánh phủ xuất ra . Điển

quan trọng là từ trước đen nay , không hề bao giờ có việc chia

lời cho các cổ đông mọi số lời đều được sung vào việc khuếch

trương sản xuất và tăng cường phân phối . Như vậy các ông đô

chỉ đứng tên đảm cho Chánh phủ mà không bao giờ được chia lời

hoặc hưởng lời của Công ty .

A

số lời ròng của Công ty trên ba năm nay , mỗi năm lời

trên 10 triệu bạc Việt Nam .

Cũng vào cuối năm 1967 , Hoa Kỳ viện trợ cho VNCH 32

triệu mỷ kim để thiết lập thêm hai nhà máy 66 MW tại Thủ Đức .

Để thi hành thỏa ước viện trợ nói trên , một phái đoàn của hảng

Coumonwealth Associates thuộc tiểu bang Michigan sang Việt Nam

đe cố vấn cho Công Ty Điện Lực Việt Nam trong những năm đầu

hoạt động . Sự thật phái đoàn này trước kia có thuê Cao ốc Trung

Nam , nhưng để giúp Công Ty Điện Lực Việt Nam chớ không phải để

điều tra Công Ty Điện Lực Việt Nam như ông Hi nói .

:
NDMB Xin ống Tổng Giám Đốc cho biết , tỉnh hình sản xuất

điện cho đến nay như thế nào , và số đó có đủ cung cấp cho đủ

nhu cầu của hơn ba triệu đồng bào Saigon , Chợ Lớn , Gia Định ?

.../



426 .

Nhiều khán thính giả thắc mắc tại sao kế hoạch nói là

đến 1971 đủ điện nhưng nhiều nơi lại bị cúp điện .

Thư của một người dân trong tỉnh Gia Định gởi chúng tôi

yêu cầu chúng tối chiếu lại một chương trình Người Dân Muốn Biết

viết như sau : " Tối hôm đó cả trăm ngàn gia đình ở vùng này đón

coi mà không được vì ông NhàĐèn cúp điện từ 20 giờ 15 đến

khuya" ,

Mặt khác , thính giả này viết : "Nếu không cúp thì với

điện kế 10A có tăng điện nghĩa là xài máy survolteur đến mức

tối đa cũng không cháy nổi đèn neon thì cũng như là cúp" .

Ông Hồ Tấn Phát : Trong những năm 1967-1968 , quí vị cũng

còn nhớ , vì thiếu điện nên ngày nào cũng cúp điện luân phiên ,

hai ba chục nơi mỗi ngày . Đối với những nơi có tánh cách ưu

tiên trong việc cung cấp điện , như nha thương , đài phát thanh

và truyền hình v.v .. việc cung cấp điện cũng rất là tạm bợ có

lẽ Đại tá còn nhớ trong những năm 67-68 đài vô tuyến truyền

thanh và truyền hình luôn luôn xin cáo lỗi với thính giả tạm

ngưng chương trình vi ly do mai điện thường kêu là lý do kỷ

thuật " .

Hiện nay việc cúp điện vì thiếu công suất như thế không

còn nửa , và không còn cúp điện luân phiên như trước kia .

Hiện nay việc cúp điện chỉ đôi khi xảy ra trong những

trường hợp sau đây :

R

1. Ngưng cung cấp điện ban ngày để bảo trì hệ thống

hoặc để cho hoạt động các đường dây và trạm biến thể

-

2. Ngưng cung cấp tiện bạn đêm vì nổ cầu chi tại phòng

biển điện là vì mức tiêu thụ quá cao so với mức chịu đựng của

hệ thống phân phối (Khánh Hội - Gia Định Chợ Lớn ) . Tuy nhiên ,

để việc cung cấp điều hòa , cần có đủ máy sản xuất điện và cần

tăng cường hệ thống phân phối để đủ sứcđể dẫn điện đến người

tiêu thụ . Việc tăng cường này rất tốn kém đã được thực hiện

một phần và phải được tiếp tục trong năm 1972 .

NDMB : Nếu sản xuất điện dư dùng , sao còn phải cúp điện .

.../
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Ông Hồ Tấn Phát : Hiện nay nếumột nơi bị cúp điện ban

ngày thì phần lớn là do những công tác tu bổ hoặc để đặt những

trạm biến điện mới , những đường giây mới . Ban đêm có thể có

một vài nơi bị cúp điện vì hoặc là mức tiêu thụ qua mức , ho

có một số người câu điện bừa bải ngay trên hệ thống đường giây .

và việc câu điện này rất hại cho công ty và cho người tiêu thụ .

NDMB : Không được thỏa mản dân chúng thường cậu điện,

ông Tổng Giám Đốc cho biết việc câu điện có hại thế nào và Công

ty làm sao kiểm soát ?

Ông Hồ Tấn Phát : HiệnnayCông ty chấp nhận việc cậu

điện lại của những nhà có điện kế trong lúc chờ đợi xin điện kế .

Tuy nhiên , vì dùng dây nhỏ mà giăng quá xa vào trong hỏi

cho nên điện thế rất yếu . Hơn nửa vì mắc đây không đúng kỷ thuậ

cho nên đôi khi sanh hỏa hoạn . Riêng vẻ việc câu điện bất hợp

pháp ngay trên hệ thống phân phối đã gây thiệt hại cho Công Ty

hằng trăm triệu bạc cổ năm viện sâu điện bất hợp pháp này

thường gây ra hỏa hoạn , làm sút kém điện thế bất thường , và 1

khi nổ cầu chỉ hoặc chảy máy biến thế làm mất điện các vùng .

NDMB : Nếu nói đủ điện sao nhà nào cũng phải xài suvol .

teur mới đỗ đèn ? Nếu cả nước đều xài survolteur thì sức điện

của Công ty có chịu nổi không ?

Ông Hồ Tấn Phát : Điện thế yếu không do sự thiếu điện .

Chính là do đường dây hạ thế đi quá xa trong các hẻm như tôi

đã giải thích . Xử dụng survolteur là sự phí phạm tài nguyên .

Cả Công ty Điện lực lẫn khách hàng đều gánh chịu sự hại mất

điện năg đáng kể .

Survolteur sẽ biến mất trên thị trường song song với sự

việc cải thiện điện thể nhờ sự hoạt động của nhiều trạm biến

thế mới . Công Ty Điện Lực hiện vẫn cấp điện kế cho các khu vực

có điện thế tốt và trạm biến thế còn dự công suất phân phối .

Ở trường hợp ngược lại chúng tôi yêu cầu khách hàng chờ đợi ha

tất một trạm biến thể mới .

.../
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NDMB : Thưa Ông Tổng Giám Đốc , Ông Ngộ Bá Hách nói rằng

Điện Lực là Công ty thương mại nhưng đặt dưới quyền của Bộ

Công Chánh thể mà mấy ông và bà nhà nước hạch dịch , quan liêu

thường làm khó để dân chúng , nói đúng ra là khách hàng . Có Công

Ty thương mại nào không cần khách hay không ?

A

Ông Hồ Tấn Phát : Thật ra không có việc hách dịch đối với

khách hàng . Hiện giờ chúng tôi có hằng chục ngàn đơn chở mắc

điện và mức cung cấp điện cho dân chúng mấy năm nay đã lên đến

năm mươi lần. Chúng tôi đã cố gắng nhưng sự cố gắng nhưng vẫn

chưa làm thỏa mản đồng bào vì vậy mà ông Hách cho rằng chúng

tôi hách dịch chẳng8

NDMB : Muốn có đồng hồ điện , người dân phải tốn hết bao

nhiều , làm thủ tục những gì và ở đâu ?

Ông Hồ Tấn Phát : Chi phí tổng cộng gắn đồng hồ điện

thắp sáng là 10.500 $ đến 15.000$ . Ngoài ra đồng bào không phải

chịu một phí khoản nào khác . Về thủ tục chỉ cần gởi một lá đơn

cầm tay hoặc qua bưu điện lại trụ sở 72 đường Hai Bà Trưng .

Tuy nhiên người đứng đơn phải có tên trong sổ gia đình . Đồng

bào sẽ nhận được thư bảo chấp thuận hay chưa thể thỏa mãn trong

vòng một tuần lễ ( qua bưu điện ) . Sau đó sẽ có người đến lập bả

chiết tính và gọi đóng tiền trước khi thi hành công tác .

NDMB : Xin Kỷ sư Trần Anh Kiệt , Giám Đốc Nha Chuyển Vận

và Phân Phối trả lời nhữngthắc mắcmàkhán thính giả gửi cho

chúng tôi . Ông Nguyễn Văn Sang số 60 /145- G đường Tuệ Tĩnh hỏi

tại sao hẻm Ông phải chia nhau đài thọ tiền trồng trụ điện lên

đến 18.000$ , mỗi người trong lúc các hẽm khác lại khỏi phải tíc

Ông Trần Anh Kiệt : Công Ty Điện Lực có chương trình

trồng trụ điện hóa 200 hẻm mỗi năm , ưu tiền cho cáchẽm rộng

và dài . Chi phí do quỹ khuếch trương rộng và dài . Chi phí do

quỹ khuếch trương điện lực đài thọ . Đối với những hẽm ngắn chỉ

cần trồng hai , ba trụ điện không nằm trong chương trình điện h

.../
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Công Ty Điện Lực thưởng yêu cầuđồng bào đài thọ chi phí trồng

trụ nếu khu vực này điện mạnh có thể cao điện kế được . Chúng

tôi xin lưu ý đồng bào về một số người lừa bịp đi góp tiền đồng

bào nói làđể trồng trụ điện nhưng thật ra trụ đã do Công Ty

Điện Lực đài thọ . Trường hợp này đã xảy ra lở một vài hẻm đường

Trương Minh Giảng .

NDMB : Ông Trần Hữu Tư ở hẽm 417 Võ đi Nguy Phú Nhuận

thác các như saurằng công ty yêu cầu đồng bào đài thọ 100,000 ₫

để trong ba trụ điện mới cấpđiện kể. Như thế , quá tốn kém . Tại

sao không mắc điện chuyển từ nhà này qua nhà khác .

Ông Trần Anh Kiệt : Mắc điện truyền tửnhà này qua nhà

khác chỉ thực hiện ở trường hợp không thể trồng trụ điện . Phương

thức này sẽ làm điện thế yếu vì dây nhỏ lại đi quá xa . Hơn nửa

gặp sự chống đối của một vài gia chủ không cho mượn trụ sắt trên

nóc nhà .

NDMB : Một khán giả ở số 16/72/24 Nguyễn Thiện Thuật thắc

mắc tại sao Công Ty buộc phải xin giấy ưng thuận cho mượn trụ

sắt của nhà đối diện mới gắn điện kế ?

Ông Trần Anh Kiệt : Theo khế ước thuê bao , mọi khách hàng

phải cho mượn trụ sắt để mắc điện cho nhà lân cận . Tuy nhiên ,

muốn có sự dàn xếp êm đẹp nên Công ty yêu cầu khách hàng xin gi

ưng thuận . Chỉ ở trường hợp nan giải Công ty mới áp dụng biện

pháp cắt điện ủy bỏ giao kèo vì khách hàng không tôn trọng các

điều khoảng thuê bao điện kế .

NDMB : Ông Quách Đăng Thiên ở số 453/122 Trương Minh Giảng

xin cho biết hẽm ông rộng , đã trồng trụ được 400m chỉ còn 100m

sao không tiếp tục , trong lúc nhiều hẻm nhỏ và dài ở Nguyễn

Thống được trồng trụ toàn diện . Có người thì thầm phải đóng góp

số tiền trà nước mới được trồng trụ .

Ông Trần Anh Kiệt : Có lẽ đoạn cuối hẻmông Thiên chưa

khai thông lúc chúng tôi lập họa đồ nên còn sót lại 100m . Chúng

.../



430 .

tôi sẽ lưu ý giải quyết trường hợp này . Vấn đề tiền trả nước

là luận điệu của một số người chuyên đi lừa bịp đồng bào , xin

đồng bào thẳng thắn tố giác .

NDMB : Ông Đặng Minh Hoàng than phiền đường Phú Định tối

tầm . Thông cáo cho biết có nhiều kẻ trộm bóng đèn ở khu này .

Tuy nhiên tôi thấy bóng vẫn còn trơ trên trụ mà đường không

một chút ánh sáng .

Ông Trần Anh Kiệt : Nỗ lực của chúng tôi để thay đổi bóng

không theo kịp nhịp độ bóng chết vì bóng đèn nội hóa , phẩm chất

quá xấu đôi khi chỉ sống vài ngày nhất là sau cơn mưa thì lại

thích ngủ luôn . Tòa Đô Chánh vừa can thiệp để có thể mua bóng

đèn ngoại quốc dùng cho đèn đường nhưng chưa có kết quả .

NDMB : Ông Đinh Văn Trượng ở số 83 Nguyễn Lâm cư xã Nguyen

Tri Phương thắc mắc tại sao cùng một đường mà có nơi điện sáng

nơi thì điện quá yếu lại hay bị tắt vào giờ cần có điện là 206

đêm.

Ông Trần Anh Kiệt : Tại cư xá Nguyễn Tri Phương từ lâu

điện yếu vì trạm biến thế . Hiện chúng tôi đã cải thiện ở nhiều

khu vực còn lại với các trạm biến thế sắp hoạt động .

NDMB : Ông Trần Văn Thu ở Saigonxin cho biết đây điện

dăng qua cách mái tôn 5 tấc , như thế rất nguy hiểm khi có mưa

đông . Hơn nửa khi xây lầu , quý Công ty có chịu dời đường dây

này không ?

Ông Trần Anh Kiệt : Đôi khi nhà thầu mắc điện cẩuthả .

Nếu đồng bào khiếu nại Công ty Điện lực sẽ yêu cầu họ cửa chửa .

Khi có xây lầu đương nhiên Công ty sẽ dời dây điện , người thụ

hưởng đường dây điện sẽ đài thọ chi phí .

NDMB : Ông Nguyễn Văn Nhiều Ấp Đông I , Xã Đông Hòa , Quận

Dĩ An thắc mắc về việc nộp đơn từ năm 1970đếnnaymà công ty

Điện lực chưa điện hóa khu vực từ Ngã Ba Cây Lớn dẫn vào Quận

Ly Dí An .

.../
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Ông Trần Anh Kiệt : Khu này lúc trước mất an ninh , trạm

biến điện bị phá hoại , do đó đã không có ưu tiên trong chương

trình điện hóa . Chúng tôi sẽ lưu ý giải quyết sớm nguyện vọng

của đồng bà tu này .

NDMB : Chủng tối chuyển đến Ông Giám Đốc các đơn của

Bà Ngô Thị Tám ở số 101/3 Thái Lập Thành Saigon . Ông Phan Văn

Đại , ở số 27 Phan Đình Phùng , Gia Định . Ông Lê Tuấn Thực ở số

171/2 đường Sở Bông Thị Nghè khiếu nại về việc xin điện quá

lâu và của đồng bào ở hẻm272 Võ Di Nguy Phú Nhuận , đồng bào

ở hẻm 18 Trịnh Hoài Đức Biên Hòa xin trống trụ điện hoa

Xin quý Công Ty lưu ý của xét.

Chúng tối lại còn một đơn chót của Ông Nguyễn Văn Phiêu

xin quý Công ty sửa chữa đường dây ở hẻm 159/73 Nguyễn Thông

nối dài vì đây chạm vào nhau xét lửa .

ngay .

Ông Trần Anh Kiệt : Chúng tôi xin ghi nhận và giải quyết

NDMB ; Còn một câu hỏi của ông Lưu Mạnh Phát tại Đức Tu ,

trước không có điện , nhưng nhờ Cha cứ can thiệp nên xã Phúc Hải

đã có hiện . Ai muốn dùng điện phải đóng 10.000$ nhưng Xã Phúc

Hải 1 , phải xài điện với giả 17.000$ một kí lô watt . Vậy giá

17 % có phải do hiện lực Việt Nam cho thầu hay không ?

Ông Trần Anh Kiệt sở dỉ có tình trạng này là vỉ khi

điện hóa vùng Đức Tu có một vài vị linh mục đã xin một trạm

biến điện riêng để góp phần thực hiện nhanh công tác điện hóa .

Tức là chúng tôi thiết lập một trạm biến điện do vị linh mục

đứng tên , sau đó vị linh mục tự thiết lập đường dạy hạ thế để

phân phối cho đồng bào , và như vậy , người mua điện phải mua

một trung gian nên mới có chuyện tăng giá điện vì người đứng

tên trạm biến điện đã phải bỏ tiền ra để lập hệ thống ,

Tuy nhiên , đường lối của chúng tôi từ nay là sẽ cung

cấp điện thẳng cho khách hàng mà không qua một trung gian nào .
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NDMB : Thưa Ông Tổng Giám Đốc , vấn đề điện tại thành phố

Huế mấy tháng sau này tồi tệ quá . Tại sao Công Ty Diện Lực

Việt Nam không lo chấn chỉnh , hay là bỏ quên đồng bào cổ độ ?

Ông Hồ Tấn Phát : Hiện nay , Công Ty Điện Lực Việt Nam

chưa lãnh trách nhiệm tại một số tỉnh miền Trung , trong đó có

thành phố Huế . Đây thuộc phạm vi đặc nhượng của Công ty SIPEA ,

đến năm 1975 mới hết .

hể theo yêu cầu của SIPEA , Công Ty Điện Lực Việt Nam

đang cố gắng giúp đở SIPEA , thểphạt vi phương tiện của CDV

và với sự thỏa hiệp của Ủy Ban Tiện Ích Quốc Gia và Bộ Công

Chánh .

NDMB : Thưa Ông Tổng Giám Đốc , trước đây khi Saigon Thủy

Cục lên NDMB than lỗ và sau đó loan báo tăng giá nước . Vậy sau

khi Điện Lực Việt Nam lên NDMB , liệu có thể có việc sẽ loan

báo tăng giá điện không ?

Ông Hồ Tấn Phát : chung với đến đây chỉ có ý định giải

đáp những thắc mắc về vấn đề điện , chớ không có một mục đích

chuẩn bị một sự tăng giá điện . Giá điện bán cho dân chúng được

tính theo một phương thức đã được ấn định và được Ủy Ban Tiện

Ích Quốc Gia kiểm soát chặt chẻ . Giá này chỉ được phép gia

tăng mỗi khi các thành phần của giá thành mỗi Kwh gia tăng .

NDMB : Thưa Ông Tổng Giám Đốc , kỷ nghệ phát triển nhu

cầu điện gia tăng . Hiện nay điện có đủ cho các kỷ nghệ xài

không ? Nếu cơ sở nào muốn khuếch trương xin điện, công ty có

đủ để thỏa mãn không nhất là những vùng xa xôi như Biên Hòa ,

Gia Định , Phú Thọ Hòa v.v ..

R

Ông Hồ Tấn Phát : Theo đường lối của Chính phủ , để khuyến

khích kỷ nghệ , Trung Tâm Khuếch Trương Kỷ Nghệ đã lập một khu

kỷnghệtạiBiên Hòa và những kỷ nghệ nào lập tại đây đềuđược

thỏa mản điện 100% . Những kỷ nghệ lập rải rác tại Saigon trong

vùng phụ cận nếu trường hợp mà hệ thống phân phối điện đã tốt

đẹp thì chúng tôi không thấy gì trở ngại .
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sau : "Công Ty Điện Lực Việt Nam là của toàn dân , các ông trong

ban quản trị nên nhớ như vậy . Các ống phải lo phục vụ dân . Các

ông phải có chương trình canh tân điện hóa cho đại chúng được

hướng đồng đều các tiện nghi" . Nhân đó chúng tôi xin hỏi Ông

Tổng Giám Đốc là Công ty có kế hoạch phát triển hay tăng cường

điện cho đồng bào được hưởng dụng hay không ?

Ông Hồ Tấn Phát : Tôi đồng ý là Công ty phải cóchương

trình và kế hoạch phát triển và tăng cường điện cho đồng bào .

Việc lập kế hoạch điện nhằm vào mục tiêu là thỏa cản kịp thời

những nhu cầu điện của dân chúng . Giai đoạn đầu tiên là ước

lượng nhu cầu điện của dân chúng trên toàn quốc , nhu cầu hiện

tại và nhu cầu trong những năm sắp đến . Giai đoạn thứ hai là

quyết định thực hiện theo thứ tự ưu tiên những công tác nào ,

xây nhà máy loại nào , tại đâu cất những trạm biến điện và hệ

thống đường dây chỗ nào lúc nào để thỏa mản nhu cầu ước lượng

nêu trên với giá phải chăng nhứt .

Sau khi nghiên mới bị tưởng thì ta nhận thấy nhu cầu

điện cần phải gia tăng thêm 120.000Kw một năm . Muốn trang bị

1 Kw thì chúng ta phải tốn về phần nhà máy,trạm biến điện hệ

thống xuyển vận và phân lõi 400 hoặc 500 mỹ kim mỗi kw.

Như vậy chúng ta thấy để thỏa mãn nhu cầu điện cho xứ

ta trung bình cần có 50 triệu mỹ kim . Xứ chúng ta nghèo và

chánh phủ không thể có 50 triệu Mỹ kim để đầu tư về điện . Hơn

nửa chính sách chánh phủ hiện nay là các công ty phải tự túc .

Nếu phải đi vay ở các ngân hàng ngoại quốc thì phải chứng minh

việc quản trị công ty đàng hoàng và có lời và giá cả không bị

gò bó . Diện là việc rất cần thiết để thực hiện một phần nào

kế hoạch phát triển và tăng cường điện năng cho dân chúng .

Mặc dầu không đủ ngoại tệ , nhờ sự yểm trợ tối đa của

Bộ Công Chánh và Chính phủ , Công Ty Điện Lực từ cuối năm 1970

đến nay đang thực hiện một chương trình phát triển điện nhứt

từ xưa đến nay .

;
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PHỎNG VẤN VỀ BẦU CỬ

Phát Hình Ngày 22.8.1971

Ông LÊ CÔNG CHẤT ,Thứ Trưởng Nội Vụ ,

Ông LÝ THÁI VƯỢNG , giảm sốc Nha Hành Chán. 2ịa Phương ,

Bộ Nội Vụ .

NDMB : Xin Ông Giám Đốc Nha Hành Chính Địa Phương cho

biết ứng cử viên Hạ Viện có những người kinh , thượng , Chìm ,

Việt gốc Miên vọv .. , vậy chúng ta có bao nhiều loại phòng phiếu

để bầu các vị này ?

Ông Lý Thái Vượng : Cuộc bầu cửHạ Viện năm nay sẽcó

ba loại phòng phiếu . Tại các tỉnh chỉ bầudân biểu kinh , sẽ

thiết lập phòng phiếu phổ thông với 1 thùng phiếu duy nhất . Tại

các tỉnh có bầu lân biểu Việt gốc Miên , Thượng , Chìm (trừ Tuyên

sức và Bình Thuận sẽ thiết lập phòng phiếu kép với hai thùng

phiếu , 1 thùng để bầu dân biểu kinh , một thùng để bầu dân biểu

Việt gốc Miên , thượng , Chàm tùy trường hợp . Tại hội tỉnh Tuyên

sức và Bình Thuận , sẽ thiết lập phòng phiếu kép với ba thùng

phiếu .

Tại Tuyên Đức , một để bầu dân biểu kinh , một tể bầu

dẫn biểu thượng và một để bầu dân biểu thượng du Bắc Việt di cư .

.../
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Tại Bình Thuận , một để bầu dân biểu kinh , một để bầu

dân biểu Chàm và một bầu dần biểu Thượng du Bắc Việt đi cự .

NDMB : Mỗi thùng phiếu có một ban phụ trách , vậy ban

phụ trách đó có bao nhiêu người ?

Ông Lý Thái Vương : Dù

phiếu cũng chỉ có một ban phụ

ban , một phó trưởng ban và một

trong trường hợp nào , mỗi phòng

tráchduy nhất gồm một trưởng

số chẳn ủy viên ít nhất là hai .

NDMB : Xin ông cho biết nhiệm vụ của mỗi nhân viên

trong ban phụ trách , và họ có được học tập để làm việc theo

đúng với luật không ?

Ông Lý Thái Vượng : Trưởng ban và phó trưởng ban do đô

trưởng , tỉnh trưởng , thị trưởng chỉ định trong số những người

có tư cách đứng đắn và hiểu rỏ luật bầu cử , không cùng một ty ,

sở nếu là viên chức , bằng một quyết định tống đạt trước ngày

bầu cử .

Các Ủy viên , do trưởng ban mời tham dự trong số cử

tri có mặt khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu . Số ủy viên phải là số

chẳn ( 2 , 4 hoặc 6 ) , nhưng không quá nhiều .

địnhTại các tỉnh có chế dân biểu dành riêng , trưởng ban

nên chọn đồng đều các ủy viên , sao cho các ủy viên người Việt

gốc Miền , thượng , Chàm , thượng du Bắc Việt di cư cùng tham gia

ban phụ trách .

RNgoài trưởng ban ,phó trưởng ban và các ủy viên , mỗi

phòng phiếu thông thường sẽ có 5 nhân viên để giúp Ban phụ

trách trong các việc như : kiểm soát thẻ cử tri , thẻ căn cước ,

phát phong bì và lá phiếu , đóng dấu kiểm nhận trên thẻ cử tri ,

cắt góc thẻ cử tri , liên lạc , v.v ...

Nhiệm vụ tổng quát của ban phụ trách phỏng phiếu trưởn

ban là một giới chức có nhiệm vụ trông nom việc điều hành cuộc

bỏ phiếu đúng theo luật bầu cử và giữ gìn trật tự tại phòng

phiếu . Trưởng ban bắt buộc phải lập ngay biên bản nếu có sự

gian lận xảy ra hoặc có sự khiếu nại của đại diện ứng cử viên .
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Phó Trưởng ban phụtá trưởng ban trong nhiệm vụ điều

hành cuộc bỏ phiếu và đặc trách kiểm soát việc phát các lá

phiếu bầu .

Các Ủy viên giúp trưởng ban trong việc điều hành cuộc

bỏ phiếu và giải quyết các vấn đề được nêu lên trong khi bỏ

phiếu và kiểm phiếu .

Trưởng ban , phó trưởng ban và các Ủy viên ký toàn bộ

các biên bản .

Các nhân viên khác làm việc theo sự phân công của

trưởng ban , không có quyền biểu quyết .

Nhân viên ban phụ trách phòng phiếu đều được học tập

cách điều hình phòng phiếu , qua các khối huấn luyện do các địa

phương tổ chức , căn cứ theo các chỉ dẫn của Bộ Nội Vụ , nhất là

tài liệu " Cẩm nang Cho Nhân viên Phòng Phiếu" .

NDMF Mỗi ứng cử viên có quan sát viên tại phòng phiếu .

Những quan sát viên này có nhiệm vụ gì ?

Ông Lý Thái Vượng : Mỗi ứng cử viên dân biểu Hạ Viện

có quyền cử một quan sát viên vào phòng phiếu để chứngkiến

cuộc bỏ phiếu và cuộc kiểm phiếu . Các đường sự phải tủ 18 tuổi

tính đến ngày 31.12.1970 tức là tuổi tối thiểu ấn định cho cử

tri dự cuộc bầu cử Hạ Viện , phải xuất trình giấy chứng nhận

do ứng cử viên cấp và quận trưởng sở tại hay viên chức được ủy

quyền thị thực .

Mỗi quan sát viên có thể đến chứng kiến cuộc bỏ phiếu

và cuộc kiểm phiếu tại nhiều phòng phiếu . Quan sát viên có

quyền yêu cầu trưởng ban chi những điều khiếu nại , nếu có , vào

biên bản của Nan phụ trách phòng phiếu .

NDMB : Nếu nhân viên phòng phiếu đưa thiếu lá phiếu ,

cử tri lúc đó sẽ làm gì ?

Ông Lý Thái Vương : Cử tri có quyền khiếu nại vì buộc

nhân viên phát phiếu đưa ngay lá phiếu còn thiếu .
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Nếu chi ngờ là có gian ý , cử trị có thể báo cho quan

sát viên đại diện ứng cử viên có mặt tại chỗ , để yêu cầu trưởng

ban phòng phiếu ghi sự khiếu nại vào biên bản việc làm của phòng

phiếu .

Nếu trưởng ban từ chối và nếu có sự nghi ngờ thông

đồng che chở nhau ứng cử viên hay đại diện ứng cử viên có thể

triệu dụng thừa phát lại . Với sự cho phép của ông chánh án hay

ông biện lý tòa sơ thẩm sở tại , thừa phát lại có thể lập biên

bản về sự vụ xảy ra , để lâm thời nhớ tòa xét xử .

NDMB : Nhân viên phòng phiếu có quyền chỉ vẽ cho người

đi bầu , ví dụ người mù chử , người bị phế tật bỏ phiếu được

không ?

Ông Lý Thái Vương : Không có vấn đề chỉ vẽ cho người

đi bầu trong phòng phiếu .

Việc giải thích cách bỏ phiếu đã được thực hiện từ

trước ngày bầu cử trong khuôn khổ thông tin đại chúng .

Đến ngày đi bầu , trong phòng phiếu chính quyền chỉ

đặt những khẩu hiệu để nhắc nhở thêm cử tri về cách bỏ phiếu

hợp lệ (thí dụ: mỗi phong bì không quá ỵ lá phiếu , X là số ghế

dần biểu định bầu trong đơn vị ) hoặc nhắc cử tri đừng đem la

phiếu không dùng ra khỏi phòng phiếu mà thôi .

Theo điều 32 Luật bầu cử , cử tri nào tật nguyền không

thể tự mình bỏ phiếu được có thể xin trưởng ban phụ trách phòng

phiếu cho phép chọn một cử tri để giúp mình . Trưởng ban được

trọn quyền định đoạt việc này .

NDMB : Nhân viên phỏng phiếu có thể gian lận bằng cách

là hăm dọa cử tri , vậy xin ông giám đốc cho biết những trường

hợp nào được coi là vi luật đối với nhân viên phòng phiếu?

Nếu nhân viên phòng phiếu vô tỉnh hay cố ý phạm vào

những trường hợp vi luật đó , việc gì sẽ xảy ra ?

.../
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:

Ôn3 Lý Thái Vượng :Nhân viên phòng phiếu đã được học

tập rất kỷ lưởng để tránh một số những điều cấm kỵ sau đây ,

chi trong Luật số 001/67 ngày 15.6.67 và Luật số 007/71 ngày

5.6.71 .

Điều 32 Luật số 001/67 : tự mình hay nhờ đệ tam nhân

mua chuộc cử tri bằng tiền bạc hay hiện vật ( sẽ bị phạt tiền

và bị phạt tù ) .

Tiều 38 Luật số 001/67 : Hăm dọa người khác đi bỏ phiếu

hay để họ bỏ phiếu cho một ứng cử viên do mình chỉ định hoặc

không bỏ phiếu cho người khác ( phạt tiền và tù ) .

Tiều 41 Luật số 001/67 ; Cố ý hay mưu toạn xâm phạm

bằng mọi cách đến tính cách kín hay thành thực của cuộc đầu

phiếu ( phạt tiền từ 100.000₫ đến 500.000$ và phạt tù từ 6 tháng

đến 3 năm ) .

Diều 4 Luật số 001/67 : Người nào có nhiệm vụ nhận

phiếu , đếm phiếu , kiểm phiếu hay khảo sát hồ sơ cuộc đầu phiếu

mà thêm , bớt , đổi , sửa lá phiếu hoặc lọc tên khác tên ghi trong

1 phiếu ... sẽ bị phạt tiền từ 100.000₫ đến 500.000$ và phạt tù

từ 2 năm đến 5 năm .

Điều 43 Luật sẽ 007/71 : không luận phiếu thứ tự các

phiếu khi phát phiếu chocử tri hoặc phát thiếu phiếu , sẽ bị

phạt tiền từ 5.000₫ đến 50.000$ và phạt tù từ một tháng đến một

năm .

Các hình phạt dự liệu sẽ tăng gấp đôi nếu người vi

phạm là nhân viên hưởng lương của Chính phủ .

Ngoài ra trong việc điều hành phòng phiếu và kiểm

phiếu , có những thể thức mà luật bầu cử buộc nhân viên phụ

trách phải làm đúng . Nếu làm sai , cũng có thể bị truy tố trước

pháp luật nếu xét có dụng ý xâm phạm đến tính cách thành thực

của cuộc đầu phiếu , thí dụ: xét thẻ cử tri và thẻ căn cước của

người đến bỏ phiếu không phải là của một người , mà vẫn cho vào

bỏ phiếu : đóng dấu kiểm nhận , và cắt góc thẻ cử tri cho một

cử tri thực sự không đi bỏ phiếu , làm hư một lá phiếu hợp lệ

trong khi kiểm phiếu v.v ..

.../
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NDMB : Có dư luận cho rằng việc gian lận có thể xảy ra

bằng cách không cắt tóc thẻ cử tri để cử tri có thể đi bầu lại

nhiều lần . Xin ông Giám Đốc cho biết trường hợp này có thể xảy

ra được không ?

Ông Lý Thái Vương : Một trongnhững tiêu chuẩn tổ

chức phòng phiếu là phải tổ chức một lối đi một chiều . Một cử

tri từ lúc vào xuất trình thẻ cử tri và căn cước tới khi qua

bản phiếu rồi vào phòng kín , lúc đi ra đều đi theo một chiều

trước sự quan sát của những cử tri có mặt cũng như những nhận

viên điều hành phòng phiếu thì nhân viên ở giai đoạn chót có

nhiệm vụ đóng dấu và cắt góc thẻ cử tri và họ chỉ làm công việc

này một cách chuyên biệt nên không thể không tóng dấu và không

cắt góc thẻ được .

NDMB : Quân nhân bỏ phiếu như thế nào ? Có trường hợp

nào có thể dồn quân nhân đến bỏ phiếu cho ứng cử viên một đơn

vị nào đó không? Ví dụ như chính quyền muốn ủng hộ một ứng cử

viên nào thì chở lính đã bầu rồi , đến một đơn vị khác bầu nửa ?

Ông Lý Thái Vương : Quân nhân đồn trú tại quận nào thi

được lập danh sách cử tri thuộc địa hạt quận đó và sẽ bỏ phiếu

tại các phòng phiếu lập ở đó .

quân nhân bỏ phiếu chung với mọi cử tri khác tại những

phòng phiếu lệ ngoài binh trại và tiện lui tới cho bất cứ quan

sát viên nào đến chứng kiến cuộc bỏ phiếu , không có vấn đề

lập phòng phiếu riêng cho quân nhân và gia đình quân nhân trong

binh trại .

Tiều 8 Luật bầu cử có nói là " Công chức và quân nhân

ở trong những trường hợp cộng tác , thuyên chuyển hoặc một trưởng

hợp bất khả kháng không thể trở về đơn vị bầu cử mình đã ghi tên

trong danh sách cử tri , có quyền bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử họ

có mặt vào ngày bầu cử mà không bắt buộc phải được ghi tên trước

vào danh sách cử tri "

Đồng thời điều 8 trên có qui định thêm : Ngoài thẻ cử

tri và thẻ căn cước , các công chức và quân nhân phải xuất trình

thêm giấy chứng nhận ở vào một trong các trường hợp đặc biệt

nói trên, do cấp hửu quyền cấp .
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Như vậy , mọi sự di chuyện của quân nhân ở ngoài đơn

vị bầu cử vào ngày bầu cử đều phải có lý do vì phải được chứng

thực bởi cấp chỉ huy quân sự hữu quyền .

Các cấp chỉ huy quân sự , cũng như mọi công dân khác ,

phải suy luận là đã am hiểu Luật bầu cử nhất là các điều khoản

chế tài hình sự về gian lận bầu cử , để biết trách nhiệm của mình

đến đâu trong những quyết định cho quân nhân di chuyển , với

tính cách cá nhân hay tập thể , vào ngày đầu phiếu .

NDMB : Theo luật định , nếu có nhiều triệu chứng báo

hiệu có thể có sự phá hoại trầm trọng lúc kiểm phiếu , Đô , Tỉnh ,

Thị Trưởng có thể cho phép mạng thùng phiếu về kiểm tại một nơi

an toàn hơn . Vậy lúc di chuyển các thùng phiếu , có cách nào tráo

thùng phiếu không ? Và khi di chuyển , an ninh có được bảo đảm

không ?

Ông Lý Thái Vượng : Trong trường hợp trên , luật đã dự

trù những biện pháp sau đây mà chính quyền cũng như Ban Phụ

trách phòng phiếu phải triệt để tôn trọng :

-

A

Đô, Tỉnh Thị Trưởng cần phải ban hành một quyết định

và công bố theo thủ tục hẩn cấp cho cử tri và đại diện ứng cử

viên biết .

-

Trưởng ban phòng phiếu phải niêm phong thủng phiếu ,

hai ổ khóa và các tài liệu cần thiết như góc thẻ cử tri đã cắt ,

danh sách cử tri , cắt , danh sách cử tri , các lá phiếu chưa phát

ra , các biên bản đã hoặc mới bắt đầu thành lập .

-

Trưởng ban phải mời đại diện ứng cử viên và ủy viên

cùng đi theo từ khi bắt đầu di chuyển đến lúc kiểm phiếu .

Các sự việc này phải được ghi vào biên bản , nếu không

cuộc bỏ phiếu tại phòng phiếu liên hệ coi như vô giá trị .

Về việc bảo đảm an ninh trong khi di chuyển thủng

phiếu , đương nhiên đó là một biện pháp mà chính quyền địa phương

phải trị liệu .
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NDMB : Thưa ông Giảm tốc , có trường hợp có thể gian

lận được như là trước khi mở thùng phiếu người ta đã bỏ một

số phiếu vào thùng phiếu rồi mới mở phòng phiếu cho cử tri

vô bầu , vậy việc này có thể xảy ra được không ?

Ông Lý Thái Vương , Luật bầu cử và các thủ tục điều

hành phòng phiếu đã ấn định những biệnpháp để chứngminh tính

cách thành thực của cuộc đầu phiếu . Luật bầu cử ghi rỏ là

trước giở đầu phiếu và trước sự hiện diện của cử tri , của các

ứng viễn , ông trưởng ban phòng phiếu phải trỉnh thùng phiếu

không cho mọi người xem . Ngoài cử tri lại còn có những quan

sát viên đại diện ứng cử viên nửa và thùng phiếu thì được khóa

bằng hai khóa khác nhau . Một chìa khóa giao cho ông trưởng ban ,

một chỉa khác giao cho ông phó trưởng ban giử .

NDMB : Có dư luận cho rằng có thể có trường hợp gian

lận khác là trường hợp trác thùng phiếu . Ví dụnhư chínhquyền

có thể bám vào luật cho rằng theo luật định , nếu có nhiều triệu

chứng báo hiệu có thể có sự phá hoại trầm trọng lúc kiểm phiếu :

đô , tỉnh , thị trưởng có thể cho phép mang thùng phiếu về kiểm

tại một nơi an toàn hơn .

Vậy lúc di chuyển các thùng phiếu , có cách nào tráo

thùng phiếu không ? Vì khi di chuyển , an ninh có được bảo đảm ?

Ông Lý Thái Vương : Trường hợp di chuyển thùng phiếu

chỉ có thể thực hiện trong một trường hợp bất khả kháng . Khi

di chuyển thùng phiếu , trưởng ban phòng phiếu phảiniêm phong

kẻ hở của thùng phiếu , niêm phong hai ở khóa và niêm phong c

tài liệu bầu cử ở trong phòng phiếu .

Từ lúc di chuyển thùng phiếu đến khi kiểm phiếu ,

trưởng bạn phòng phiếu phải mời đại diện các ứng cử viên có

mặt ở phòng phiễu cùng đi theo . Những việc này , chính quyền

địa phương phải bảo đảm an ninh để không thất lạc thủng phiếu ,

không đánh tráo .

NDMB : Thưa ông Giám Đốc , cử tri có quyền mang phiếu

không bỏ về nhà không ? Có tin đồn nói ứngcử viên trả tiền cho

cử tri mạng phiếu của đối phương và làm bằng .

.../
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Ông Lý Thái Vượng : Điều 42 , Luật số 007/71 ngày

5.6.71 ấn định : Người nào bị bắt quả tăng đưa một hay nhiều lá

phiếu không dùng ra khỏi cửa phòng phiếu sẽ bị phạt tiền từ

1.000$ đến 5.000 $ và phạt tù từ 1 ngày đến 7 ngày , hoặc một

trong 2 hình phạt này .

NDMB : Xin ông Giám Đốc cho biết , lúc đếm phiếu , có

thể gian lận được không ?

Ông Lý Thái Vượng : Luật sĩ dự trù đầy đủ các thể thức

để đảm bảo tính cách thành thực và nghiêm chỉnh của việc kiểm

phiếu :

Việc kiểm phiếu phải công khai thi hành ngay tại

chổ và liền sau khi cuộc đầu phiếu kết thúc .

Trước khi kiểm phiếu , trưởng ban phải có niềm những

thùng đựng phiếu bị thải không dùng , để ngăn ngừa mọi sự đánh

tráo vào với số phiếu sẽ kiểm .

Các kiểm phiếu viên do ban phụ trách mời tham dựtrong

số cử tri có mặt biết đọc và biết viết , khi gần mản giờ bỏ

phiếu . Mỗi ứng cử viên cũng được phép chỉ định lấy kiểm phiếu

viên . Cứ mỗi bản kiểm phiếu , có 4 kiểm phiếu viên làm việc

dưới sự chứng kiến của các quan sát viên đại diện cho các ứng

cử viên . Một người phụ trách mở phong bì và lấy lá phiếu ra ,

một người đọc to họ tên của ứng cử viên , hai người còn lại xem

xét mỗi lá phiếu cho đúng như đã nghe lọc xong mỗi người ghi

riêng trên một tờ kiểm phiếu và ghi bằng mực . Hai tờ kiểm phiếu

này sẽ được họ với nhau để biết có hoàn toàn phù hợp .

Các kiểm phiếu viên mở bỉ và đọc phiếu bị cấm không

được mang trên tay bất cứ vật gì nghi là có thể dùng để làm

hư lá phiếu .

Sau khi kiểm phiếu , trưởng ban sẽ lập biên bản và

biên bản phải có chữ ký của trưởng ban , phó trưởng ban , các

Ủy viên và cả quan sát viên hiện diện nếu có .

Biên bản lập xong , trưởng ban phải cấp một giấy xác

nhận kết quả kiểm phiếu do trưởng ban kỷ , cho các quan sát

viên giử làm bằng .
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NDMB : Thưa ông Giám tốc , đây là câu hỏi liên quan tới

túi tiền của người dân vì người dân đã phải chịu thuế cho chính

phủ . Xin ông cho biết Chính phủ đã tổn phí bao nhiêu cho mỗi

kỳ bầu cử .

Ngoài ra , cứ mỗi kỳ bầu cử thì những ứng cử viên đã

dán bích chương lên cả những căn nhà mới sơn khiến cho dân

chúng lại phải tốn tiền sơn lại , khiến dân chúng càng tốn kém

hon .

Ông Lý Thái Vương : Không kể chi phí đặc biệt về việc

lập danh sách cử tri và thẻ cử tri theo phương pháp điện toán ,

ngân sách quốc gia có dự trù ngân khoản 234.000.000$ để tổ

chức cuộc bầu cử dân biểu hạ viện , nhiệm kỳ 71-75 .

Trên thực tế , các chi phí tổ chức có thể cao hơn , vì

riêng về mục vận động tranh cử , với số ứng cử viên quan trọng ,

ngân sách quốc gia đã phải tài thọ vào khoảng 195.000.000$ .

Về phía đồng bào , chúng tôi thấy có những sự hy sinh

về tinh thần như đồng bào đã hy sinh vẽ mỷ quan của thành phố

để đóng góp vào các không khí hào hứng của cuộc vận động tranh

cử . Chúng tôi coi đó là những sự đóng góp về tinh thần của

đồng bảo cho cuộc bầu cử .

Ngoài ra, những nhân viên phỏng phiếu đều là công chức

cho nên những vị này cũng đã đóng góp công lao rất quý báu trong

việc xây dựng dân chủ .

NDMB : Bẫy giở chúng tôi xin phỏng vấn ông Thứ Trưởng

Nội Vụ Lê Công Chất . Thưa Ông Thứ Trưởng , công tác tổ chức bầu

cử Hạ Viện đã tới đâu rồi?

ấn

Thử Trưởng Nội Vụ : Thi hành Luật số 07 ngày 5.6.1971

Thủ Tướng Chính Phủ ổn định lịch bầu cử (SL 053 ngày 8.6.1971 )

ấn định thể thức lập và cấp phát thẻ cử tri ( N 516 ngày 21.6 .

1971 ) , ấn định số dân biểu ( SL 060 ngày 22.6.1971 ) .

.../
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Ngoài ra , Bộ Nội Vụ đã ra thông tư chi tiết hóa kế

hoạch bầu cử theo luật định và để cho việc tổ chức được chu

đão , Bộ Nội Vụ có mở khóa hội thảo trong 2 ngày 24 và 25.6.71

tại Saigon dành cho các vị đô trưởng , tỉnh thị trưởng và các

cấp quân cán chính gồm 300 vị để học tập , thảo luận về việc

thi hành Luật bầu cử Hạ Viện .

Sau đó , đô , tỉnh , thị tổ chức học tập tại tỉnh , quận

xã để dân chúng ý thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử ,

thể thức bầu cử và các chi tiết tổ chức cho túng luật .

Hiện giờ mình ở giữa mùa vận động tranh cử .

NDMB : Xin Ông Thứ Trưởng cho biết tổng số cử tri trên

toàn quốc ?

Thứ Trưởng Nội Vụ : Hiện số cử tri là 7.085.943 cử tri

so với năm 1967 chỉ có 5.853.384 tăng lên 1.232.559 .

- Đô thành Saigon

- Số cử tri tỉnh Gia Định cao nhất

- Tỉnh ít cử tri nhất là Quảng Đức

: 659.316 cử tri

: 543.925 cử tri

15.778 cử tri

NDMB : số cử tri tăng như vậy ( 1.232.559 phải chăng

trước kiacuộc kiểm tra không được chính xác ?

Thứ Trưởng Nội Vụ : Nhận xét ấy có phần đúng , nhưng

một số ít thôi .

số cử tri gia tăng này là kết quả của việc thực thi

chánh sách của Chính phủ từ kế hoạch tấn công bình định đặc

biệt năm 1968 , kế hoạch bình tịnh và phát triển năm 1970 , kế

hoạch cộng đồng tự vệ và cộng đồng phát triển địa phương năm

nay .

Nhờ quân dân cần chánh thi hành đứng đắn , các kế

hoạch trên theo nguyên tắc cộng đồng hợp tác mà chúng ta mở

rộng lần lần vùng kiểm soát đến nay được 99% và dân chúng lần

lượt về với chúng ta nay 99,8% được kiểm soát .

.../
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NDMB : Thư ông Thứ Trưởng , số cử tri lên nhiều như

vậy công tác lập thẻ cử tri có gì khó khăn không? Nghe nói

năm nay chúng ta dùng máy tiện tử để lập thẻ cử tri , xin ông

Thứ Trưởng cho biết công tác lập thẻ cử tri bằng máy điện tử

như thế nào ?

Thứ Trưởng Nội Vụ : số cử tri lông như vậy . Chính phủ

cố gắng làm sao mỗi cử tri đều có một thẻcử tri .

Do đó , cố gắng vượt bực của Chính phủ là lần này lập

danh sách cử tri và thẻ cử tri không bằng tay như trước mà là

bằng điện cơ kế toán , 19 giàn máy tại Srigon được huy động hoạt

động ngày đêm cho công tác này .

Phương pháp khoa học này chẳng những tiện lợi về mặt

tiết giảm nhơn lực mà còn có các ưu điểm khác là chính xác và

tiện lợi về thống kê .

Các thành phần nam nử , gốc , tịch , hạng tuổi , có thể

được máy phân tích và được tồn trữ trong các "băng từ tính "

Các băng sẽ được cập nhật hóa từ niên độ để in lại danh sách

cử tri khi cần .

Tóm lại , đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước nhì ,

danh sách cử tri được thực hiện bằng điện toán .

Tây mẫu thẻ cử tri , lập cho mỗi cử tri đều có một thẻ

là quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là thẻ cử tri được trao

tận tay cử tri . Do đó , các Xả lập ủy ban phân phối và sau khi

phân phối xong lập biến bản ghi số thẻ đã phát ra , số còn lại

và các lý do .

NDMB : Xin Ông Thứ Trưởng cho biết đến nay có bạc nhiều

ghế dân biểu ?

6.612.261 .

Thứ Trưởng Nội Vụ : số cử tri niêm yết lần thứ nhất là :

Phủ Thủ Tướng lấy số cử tri này làm căn bản sơ khởi

để ấn định số ghế dân biểu là 152 gồm :
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- 136 Việt

-
6 Việt gốc Miến

- 6 Thugng

- 2 Cham

-
2 Thượng du Bắc Việt .

Sau khi niêm yết , một số cử tri thấy sót tên , khiếu

nại và khi niêm yết lần thứ hai số cử tri lên tới 7.085.943 .

Do đó , Phủ Thủ Tướng Ấn định lại số ghế dân biểu là

159 vỉ theo tiêu chuẩn luật linh hệ 50.000 cử tri được một dân

biểu , sẽ lẽ trên 25.000 được thêm 1 .

Các tỉnh được thêm là Quảng Trị , Quảng Ngải , An Xuyên ,

Châu Đốc , Kiến Hòa , Phong Dinh , Gia Định .

Năm 1967 chỉ có 137 ghế nay tăng lên 22 ghế.

Số ứng cử viên nộp hồ sơ là 1.404 .

118 hồ sơ bị Hội đồng tuyển cử địa phương bậc nhưng

chỉ có 107 ứng cử viên xin phúc thẩm và Hội đồng tuyến cử trung

ương cho ghi tên 65 .

Sau đó , một số rút tên , nay còn 1.297 ,

NDMB : So sánh hai cuộc bầu cử Hạ Viện năm 1967 và 1971

Ông Thứ Trưởng nhận xét thế nào ?

Thứ Trưởng Nội Vụ : Năm 1967, tội còn làm phụ tá Đại

biểu chính phủ tại miền Tây nên thiếu cái nhìn tổng quát .

Tuy nhiên , bốn năm qua, nhỏ các chiến thắng về quân

sự nhờ công cuộc binh tinh vì phát triển , có sự tiến bộ về mặt

tinh thần cũng như vật chất , nên cuộc bầu cử Hạ viện năm nay

hào hứng hơn năm 1967 nhiều .

thấy :

rồng bảo đã hiểu nhiệm vụ công dân của mình và cũng

" Trào lưu dân chủ

Vùn vụt đang lên

Thuận thì đứng vững

Nghịch sẽ đổ nhào " .
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nên lưu tâm đặc biệt đến cuộc bầu cử sắp tới theo dỏi báo chí

hoạt động của từng ứng cử viên để chẳng những đi động , bầu

lủng mà quyết cử cho xứng .

số cử tri tặng từ 5.853.384 lên 7.085.943 . số cử tri

gia tăng 1.232.559 nói lên thành quả của chính phủ trong bốn

năm qua .

số ghế dân biểu cũng lên theo từ 137 lên 159 .

Bảy tỉnh sau đây được thêm dân biểu sau khi niêm yết

danh sách cử tri lần thứ hai ,

Quảng Trị

Quảng Ngải

An Xuyên

Châu Dốc

Kiến Hòa

Phong Dinh

Gia Định ( đơn vị 32 )

Sau khi niêm yết danh sách cử tri lần thứ nhất , đồng

bảo sót tên nô nức khiếu nại đủ hùng hiện nói lên sự lưu tâm

của đồng bảo đến mục tiêu " Xây dựng Dân chủ " của Chính Phủ và

nhờ đó mà số cử tri niêm yết lần thứ nhì lên nhiều và số dân

biểu lên 7 đơn vị .

༧

NDMB : Xin Ông Thứ Trưởng cho biết về tổ chức bầu cử

Tổng Thống và Phó Tổng Thống vào tháng 10 sắp tới ?

Thứ Trưởng Nội Vụ : Các thủ tục về việc thi hành Luật

số 9 ngày 23.6.1971 đã được ban hành .

Thông tư chi tiết hóa việc tổ chức bầu cử tổng thống

và phó tổng thống ngày 3.10.1971 cũng gởi đến các tỉnh sau ngày

hội thảo học tập về Luật bầu cử tại Saigon ngày 22.8.1971 .

.../



Hiện chúng ta lang ở trong thời kỳ Đại Hội Đồng Tối Cao

Pháp Viện xét định về các đơn khiếu nại về tư cách ứng cử của

các ứng cử viên , chiếu điều 15 của Luật số 9 ngày 23.6.1971 và

ngày 23.8.1971 là hạn chót Đại Hội Đồng Tối Cao Pháp Viện tuyên

bố quyết định việc niêm yết danh sách ứng cử viên lần thứ nhì .

NDMB : Thưa ông Thứ Trưởng , đọc báo thấy ông này tuyên

bố sẽ có bầu cử gian lận , ông kia nói chắc sẽ có gian lận . Ông

Thứ Trưởng nghỉ sao ?

Thứ Trưởng Nội Vụ : Bộ Nội Vụ chỉ nghỉ có một việc là

luôn luôn nhắc nhở các địa phương học tập kỷ lưởng Luật bầu cử

các thông tư chỉ dẫn và thi hành đúng luật . Mỗi cử tri có một

thẻ cử tri , lập ủy ban phát thẻ cử tri tận tay cử tri ,

không phát được ghi vào biên bản .

-

thẻ nào

Cổ động đồng bảo đi bầu đông đủ và bầu đúng luật ,

các ban phụ trách phòng phiếu làm đúng nhiệm vụ theo luật định .

Phổ biến các biện pháp chế tài đối với người vi phạm

luật bầu cử .

--

-
Nước ta cả nước dân chủ pháp trị , có Tối Cao Pháp

Viện , có Tòa An ..

xét xử .

-

-

Ai bị ăn gian có quyền kiện người ăn gian ra Tòa Án

Trước khi bầu cử bán phần Thượng Viện 30.8 năm rồi

cũng có người la ăn gian , ăn lận , nhưng rốt cuộc cuộc bầu cử

được xem là chu đáo đứng đắn .

Chắc lại tí cũng dư biết ở tới cái lưởi không xương

nhiều đường lắc léo . Vả lại ta thường nói :

"sáng mưa , trưa nắng , chiều nằm

Trời còn thay đổi huống mềm thế gian" .

NDMB : Tôi xin phép Ông Thứ Trưởng hỏi một câu hỏi

ngoại lệ : tại sao ông Thứ Trưởng không ứng cử ?

../
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Thứ Trưởng Nội Vụ : Tôi xin phép hỏi lại Đại Tá : Tại

sao Đại Từ đặt câu hỏi đó ?

NDMB : Thấy mấy năm nay , hàng tuần ông Thứ Trưởng đến

sinh hoạt tại xả ấp nhiều người nghỉ rằng ôngThứ Trưởng dọn

đường để ra ứng cử .

Thứ Trưởng Nội Vụ : Dạ ước đoán có lý , nhưng sai .

Tôi đã chọn nghề hành chính 30 năm nay quen nghề rồi

thấy thích , không dám chọn " nghề " mới mà mình không đủ khả

năng .

Đến sinh hoạt tại xã ấp chỉ là nhiệm vụ thông thường

của một cán bộ chỉ huy hành chánh , của nhân viên chính phủ . Đến

tại chỗ , thấy tận mắt tỉnh hình , xã ấp , biết những khó khăn ,

giải quyết côngviệc tại chỗ , tìm hiểu nguyện vọng của đồng bào

để trình lên Tổng Thống , Thủ Tướng và Chánh Phủ để có kế hoạch

thích nghi giúp đỡ .

Mặc lầu từ trước tới giờ không nghỉ đến , nhưng hôm nay

nghe lại Tá hỏi , so sanh lương bổng thấy cũng ham ham , muốn "bỏ

đầu đường đến giữa đường " nhưng trẻ rồi , nói chơi chớ không trẻ

cũng "không dám " vì cụ Nguyễn Du có dặn rồi :

"Trăm năm tính cuộc vuông tròn ,

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông" .

mà khi dò xong thì thấy mình không có khả năng hành nghề . Vả lại

" Trông người lại ngẩm đến ta

Một dầy , một mỏng biết là có nên ?

Không nên : Tôi không ra .
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CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN LỰ BỊ

SINH VIÊN SĨ QUAN TRỨ BỊ

Phát Hình Ngày 29.8.1971

Phòng .

Đại Tá LÊ VĂN NHẬT đại diện Bộ Quốc Phòng ,

Đại Tả ĐỔ NGỌC NHẬN đại diện Bộ Tổng Tham Mưu và

Đại Tá HUỲNH NGỌC LANG đại diện Nha Động Viên Bộ Quốc

NDMB : Thưa Đại Tả Lê Văn Nhật đại diện Bộ Quốc Phòng ,

xin Đại Tá cho biết một cách đại cương về những thay đổi đổi

với chương trình huấn luyện quân sự cho sinh viên ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Trong phiên họp ngày 5.8.1971 , Hội

Đồng Nội Các đã cứu xét và chấp thuận một chương trình huấn

luyện quân sự cho sinh viên được gọi là chương trình huấn

luyện Dự Bị Sinh Viên Sỉ Quan TrừBị để thay thế Chương trình

huấn luyện quân sự học đường và có hiệu lựckể từ cuối niên

học 1970-1971 .

Kể từ nay và sau khi ban hành huấn thị Liên bộ Quốc

Phòng và Giáo Dục danh từ huấn luyện dự bị sinh viên sĩ quan
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trừ bị sẽ được áp dụng trên các văn kiện chính thức của Bộ

Quốc Phòng và trên các thông cáo gọi các sinh viên đi thụ huấn .

Bộ Quốc Phòng nhận lãnh trách nhiệm tổ chức và điều hành

với sự hổ trợ của Bộ Giáo Dục .

Đại cương có những thay đổi giữa hai chương trình huấn

luyện củ và mới như sau : Bộ huấn luyện xen kẻ quân sự với văn

hóa tại các phân khoa trong suốt niên học , chỉ huấn luyện quân

sự vào cuối niên học trong kỳ hè và huấn luyện tại quân trường .

NDMB : Thưa Đại Tá Huỳnh Ngọc Lang đại diện Nha Động Viên

xin Đại Tá cho biết tại sao sinh viên phải thụ huấn quân sự và

có những văn kiện căn bản buộc các sinh viên phải thụ huấn quân

sy ?

Lại Tá Huỳnh Ngọc Lang : Theo Luật số 003/68 ngày 19.6.68

ban bố Lệnh Tổng Động Viên minh định ở tiều 8/b rằng chỉ chấp

nhận hoãn dịch có thời hạn cho sinh viên và học sinh ưu tú theo

tiểu chuẩn hạn chế do hành pháp ấn định .

Tiếp theo là Nghị định số 768-THT ban hành ngày 22.7.1968

có ấn định ở điều 2 : Nam sinh viên và học sinh từ 17 tuổi trở

lên được hoãn dịch phải bắt buộc phải tuân theo các chương trình

huấn luyện quân sự học đường việc đoàn ngủ hóa và phải tham gia

các tổ chức NDTV tại nơi cư ngụ .

Dựa vào tinh thần của hai văn kiện căn bản kể trên chúng

tôi soạn thảo chương trình huấn luyện dự bị sinh viên sỉ quan

trů bj .

NDMB : Mục đích của chương trình huấn luyện là gì và

những ai phải đi thụ huấn quân sự ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Việc huấn luyện nhằm hai mục đích

chính : Huấn luyện cho nam sinh viên đangđược hoãn dịch vì lý

do học vấn một căn bản quân sự để khi nhập ngủ chỉ cần được

huấn luyện bổ túc thêm một thời gian ngắn hầu trở thành sỉ quan

trừ bị , tạo một lực lượng thanh niên thích ứng với tỉnh thế khi

nhu cầu đất nước đòi hỏi .
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Thành phần khóa sinh thụ huấn gồm tất cả nam sinh viên

thuộc các viện đại học , các trường cao đẳng , kỷ thuật và chuyên

nghiệp , đang được hoãn dịch vì lý do học vấn ngoại trừ những

cựu quân nhân và sinh viên được miễn dịch vì tàn tật hiển nhiên

hay được hoãn dịch vì kém sức khỏe do cơ quan Quân y chứng nhận .

NDMB : Sinh viên thụ huấn quân sự vào thời gian nào trong

niên học ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Hàng năm trước mỗi cuối niên học ,

sinh viên lập phiếu ghi danh tham dự huấn luyện thành ba bản

và gởi về Bộ Quốc Phòng .

N
Nhằm tránh cho các sinh viên mọi trở ngại trong việc

học hành , thi cử khi phát họa kế hoạch huấn luyện quân sự cho

mỗi phân khoa hay viện đại học , Bộ Quốc Phòng luôn luôn căn cứ

trên 3 tiêu chuẩn sau đây : ( 1 ) Ngày hoàn tất các kỳ thi văn hóa

( 2 ) Ngày khai giảng niên học mới , ( 3 ) thỉnh nguyện của các viện

đại học hay phân khoa liên hệ .

NDMB : Sinh viên sẽ đi thụ huấn quân sự theo lịch trình

như thế nào ?

Đại Tá Đỗ Ngọc Nhân : Tổngcục Quân huấn Bộ TổngThamMưu

có trách nhiệm thiết lập khóa huấn luyện và phổ biến các viện

-ại học liên hệ . Lịch trình huấn luyện dự trù tổ chức một hay

hai đợt huấn luyện tùy theo các phân khoa và viện đại học tổ

chức một hay hai kỳ thi văn hóa và ấn định những điểm chính sau

đây:

-

-Ngày trình diện và khai giảng huấn luyện

- Sỉ số sinh viên cho từng cấp huấn luyện .

-
Địa điểm huấn luyện .

NDMB : Nhưvậy , Nha Động Viên có thông báo kịp thời cho

sinh viên biết một cách rỏ ràng không ?

.../
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Đại Tá Huỳnh Ngọc Lang : Hằng tháng,Bộ Quốc Phòng ra

thông cáo gọi sinh viên đi trình diện thu huấn và được phổ biến

rộng rải trên báo chí đài phát thanh và đài vô tuyến truyền

hình .

-

-

Nội dung thông cáo bao gồm số điểm thiết yêu :

Các thành phần sinh viên đi thụ huấn

Ngày trình diện cho mỗi thành phần sinh viên địa điểm

huấn luyện phải trình diện sinh viên tự động đến trình diện tại

-

Trung tâm huấn luyện hay quân trường . Các giấy tờ cần

phải mang theo : thẻ căn cước , thẻ sinh viên , chứn3 chỉ hợp lệ

tỉnh trạng quân dịch , giấy chứng nhận đã thụ huấn quân sự học

đường trong những niên học trước nếu có .

NDMB : Chương trình huấn luyện dự bị sinh viên sỉ quan

trừ bị như thế nào ?

Đại Tá Đỗ Ngôi nhà

cap v

chương trình huấn luyện gồm có bốn

được thi hành liên tục vào cuối bốn niên học trong kỳ

hề trong suốt thời gian huấn luyện gồm có 20 tuần lễ :

Cap 1

Cap 2

Cap 3

Cap 4

: 5 tuan le

: 5 tuan le

A

: 5 tuan le

5 tuan lê .

Mỗi năm sinh viên phải đi

học trong kỳ hè và chương trình

sẽ hoàn tất vào cuối năm thứ 4 .

A

thụ huấn một cấp vào cuối niên

huấn luyện này trên nguyên tắc

Chương trình nhằm đào tạo sinh viên có khả năng và thành

thạo trong vai trò tiểu đội trưởng , và có nhận thức căn bản tác

chiến của một trung đội trưởng bộ binh . Tổng số thời lượng huấn

luyện dự trù cho bốn cấp là 990giờ và phân chia cho cấp 270giờ

và riêng cho cấp 2 , 3 , 4 mỗi cấp 240giờ .

Tổng Cục Quân Huấn Bộ Tổng Tham Mưu là cơ quan chịu

trách nhiệm điều hành Chương trình Huấn luyện .

NDMB : Trong kỳ hè , sinh viên sẽ học quân sự ở đâu ?

./
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Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận : Có bốn nơi huấn luyện được dự trù

tại bốn Quân khu như sau :

-

-

. Quân Khu I : Trung Tâm Huấn Luyện Đống Đa .

Quân Khu II : Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn hay Trường

Hạ Sỉ Quan Nha Trang .

-
Quân Khu III : Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung .

- Quân Khu IV : Trung Tâm Huấn Luyện Chi Lăng .

Các địa điểm huấn luyện kể trên có thể được thay đổi

tùy theo khả năng thâu nhận của Trung Tâm Huấn Luyện hay Quân

Trường hoặc thể theo thỉnh nguyện của viện đại học liên hệ .

NDMB : Nha Động Viên đã phối hợp với cơ quan nào , và việc

cứu xét hoãn dịch ra sao ?

Lại Tá Huỳnh Ngọc Lang : Các cơ quan động viên phụ trách

quản trị tài nguyên nhân lực đặc biệt là những thành phần nam

công dân trong hạng tuổi quân địch từ 18 đến 28 tuổi được trù

liệu trong luật Tổng cộng Viên , sinh viên và học sinh đang được

hoãn dịch là 1 trong những thành phần vừa kể . Trong thời gian

các sinh viên thụ huấn các cơ quan động viên phối hợp chặt chẻ

với các Trung Tâm Huấn Luyện liên hệ để biết rỏ số lượng sinh

viên đã trình diện . Sự phối hợp này sẽ giúp cho việc cứu xét

hoãn dịch học vấnđược để dàng nhanh chóng cũng như để tránh

sự nhầm lẫn có thể gây thiệt thòi cho sinh viên đã tham gia

chương trình huấn luyện .

R

NDMB : Chương trình huấn luyện quân sự chuyển tiếp áp

dụng cho cuối niên học 70–71 như thế nào ?

tại Tá Đỗ Ngọc Nhận : Sinh viên năm thứ nhất hoặc dự bị

đại học và cao đẳng chuyên nghiệp thuộc niên học 70-71 sẽ được

huấn uyện theo chương trình huấn luyện cấp I.Sinh viên đã có

chứng chỉ huấn luyện quân sự học đường giai đoạn I sẽ được cấp

tiếp tục học chương trình huấn luyện cấp 2. Sinh viên đã có

chứng chỉ huấn luyện quân sự học đường giai đoạn 2 sẽ tiếp tục

học chương trình huấn luyện cấp 3 .

.../
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NDMB : Sau mỗi khóa huấn luyện sinh viênthụ huấn phải

qua một kỳ thi . Xin Đại Tá cho biết qui chế khảo hạch sau mỗi

khóa huấn luyện ?

Đại Tá Đỗ Ngọc Nhân : Sau mỗi khóa huấn luyện sinh viên

đều phải dự kỳ thi mản khoa và để việc khảo hạch được vô tư ,

công bằng.Đồng thời để đánh giá đúng mức khả năng học tập của

khóa sinh ,một hội đồng giám khảo được thành lập riêng biệt cho

nổikhóa . Để đảm bảo cho các khóa sinh tiếp thu kiến thức một

cách toàn diện Tổng Cục Huấn Luyện hiện đang áp dụng một chinh

sách khảo hạch dựa trên căn bản điểm loại cho mỗi môn thi .

Khóa sinh không đạt được tiêu chuẩn ấn định tối thiểu

cho môn học , đương nhiên được coi như đã không tốt nghiệp và

chánh sách này hiện đang được áp dụng tại hầu hết các quân

trường trung tâm huấn luyện trong QLVNCH .

Ta có thể lấy một vài môn học chính dưới đây để làm thi

dụ và cũng để so sánh các điểm loại hiện đang áp dụng cho sinh

viên sĩ quan trừ bị tại trường Bộ Binh .

Môn thi :

Chiến Thuật : Dưới 6-20 cho cấp 1

Trường Bộ binh

Dưới 10-20

7--20 cho cap 2

8–20 cho cap 3

9-20 cho cấp 4

Địa hình : Dưới 7-20 cho cấp 3 Du 10-20

4

Tình báo : Dưới 6-20 Dưới 9-20

Du´i 8-20
Khả năng chỉ huy : Dưới 6-20

Đối với sinh viên , vấn đề áp dụng điểm loại còn được

đặc ân khác được qui định trong ba trường hợp như sau :

Có một hoặc nhiều môn dưới điểm loại : Dực ở lại học

thêm một tuần lẻ đi thi lại môn đó .

-

-

Không có bộ môn nào bị loại nhưng tổng số điểm trung

bình 12/20 : Được ở lại học thêm một tuần lễ để thi lại môn kém

.../
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-

- Cả hai trường hợp nếu còn thiếu điểm trung bình tốt

nghiệp : có thể làm đơn xin theo học khóa sau nếu còn hội đủ

điều kiện để được hoãn dịch vì lý do học vấn .

iểm trung bình tốt nghiệp là 12/20 cho cả 4 cấp nếu

không ị điểm loại .

Những trường hợp đặc biệt như :

-

Bỏ Cuộc : được xem như là tự ý bỏ cuộc nếu vắng mặt

trong các buổi thi không có ý do chánh đáng , trường hợp này

khóa sinh sẽ đương nhiên bị loại và không được khiếu nại về

sau .

Thi bổ túc ; Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng

như nằm bệnh cá , phép đặc biệt , nghỉ bệnh có giấy phép của

quân y sỉ (với điều kiện thời gian vắng mặt không quá 1/8 tổng

- giờ huấn luyện ) được chấp thuận cho thi bổ túc vào một buổi

khác do TTHL ấn định . goài những lý do kể trên nếu có trưởng

hợp ngoại lệ khác xét ra có thể chấp nhận được vị tiểu đoàn

trưởng khóa sinh phải làm tờ trình chuyển đến học đường giám

khảo quyết định .

Những sinh viên vắng mặt từ 1/8 tổng số giờ huấn luyện

trở lên ( có lý do chánh đảng ) sẽ được cứu xét ch học lại khóa

sau nếu có đơn xin .

NLMB : Sinh viên tham gia chương trình huấn luyện được

hưởng những quyền lợi nào ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Sau mỗi khóa huấn luyện và thi đậu

tại mỗi cấp , các sinh viên sẽ được trung tâm huấn luyện hay

quân trường liên hệ cấp phát chứng chỉ huấn luyện cấp một , cấp

hai cấp ba hay bằng tốt nghiệp dự bị SVSQTB trước khi rời quận

truong .

Sinh viên được cấp chứng chỉ huấn luyện cấp I khi nhập

ngủ được coi như đã qua phần huấn luyệncăn bản cá nhân và được

thụ huấn ngay chương trình cá nhân bổ túc . Sinh viên được cấp

chứng chỉ huấn luyện cấp hai khi nhập ngủ được coi như đã qua

phần huấn luyện căn bản quân sự sẽ được thụ huấn chương trình

.../
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huấn luyện sỉ quan trừ bị ( 22 tuần lễ ) tại Trường Bộ Binh .

Sinh viên được cấp chứng chỉ huấn luyện cấp ba khi nhập ngủ

sẽ được thụ huấn ngay chương trình huấn luyệnsỉ quan trừ bị

22 tuần lễ tại Trưởng Bộ Binh và được thêm 10% điểm thi mản

khóa .

Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp dự bị sinh viên sỉ

quan trừ bị khi nhập ngủ được theo học lớp căn bản sỉ quan

Bộ Binh 12 tuần lễ hoặc được theo học một khóa tương đương

nhưng không quá 12 tuần lễ , nếu tốt nghiệp được cung cấp bậc

Chuẩn Úy trừ bị .

Sinh viên không tham gia chương trình huấn luyện dự bị

sinh viên sĩ quan trừ bị coi như không hội đủ điều kiện để được

cứu xét cho tiếp tục hoản dịch trong niên học kế tiếp .

NDMB : Xin Đại Tá đại diện cho Bộ Tổng Tham Mưu cho biết

những sinh viên thụ huấn tại các trung tâm huấn luyện được sinh

hoạt như thế nào và mỗi tuần họ có được nghĩ phép không ?

Đại Tá Đỗ Ngọc Nhân : Sau khi đến trình diện tại quân

trường, sinh viên sẽ làm các thủ tục nhập trại , thiết lập hồ

sơ cá nhân , khám sức khỏe do quân y sỉ phụ trách . Sau đó sinh

viên được lảnh mượn một số quần trang quân dụng cần thiết và

di chuyển sang tiểu đoàn huấn luyện .

ac

Trong thời gian thụ huấn , sinh viên được cung cấp các

tiện nghi về nhà ở , được nuôi ăn theo giá hiện hành và miễn

phí . Ngoài ra , sinh viên còn được hưởng một khoản tiền nguyệt

cấp 1.000$ một tháng .

Sinh viên lập thành đơn vị riêng biệt qua hệ thống tự

chỉ huy với mục đích phát huy tinh thần trách nhiệm và nghệ

thuật lãnh đạo trong suốt thời gian thụ huấn . ề phương diện

kỷ luật , sinh viên phải tuân hành kỷ luật quận trường áp dụng

tại các trung tâm huấn luyện . Một hội đồng kỷ luật sẽ được

thành lập tại mỗi quân trường liên hệ có sự tham dự đại diện

khóa sinh để cứu xét các vụ vi phạm kỷ luật .

Sinh viên có thể hưởng phép cuối tuần . Đó là một đặc ân

dành to các sinh viên thụ huấn chương trình huấn luyện dự bị

sinh viên sỉ quan trừ bị .
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NDMB : Ngoài những quyền lợi mà họ được hưởng khi nhập

ngủ tại trường Bộ Binh Thủ Đức , xin Đại Tá đại diện Nha Động

Viên cho biết , họ còn được hưởng những quyền lợi nào khác khi

việc cứu xét hoãn dịch vì lý do học vấn ?

Tại Tả Huỳnh Ngọc Lang : Việc tham gia chương trình huấn

luyện ỉ bị SVSQ trừ bị là một trong những điều kiện để được

cứu xét cho tiếp tục hoãn dịch vì lý do học vấn . Đối với những

sinh viên không tuần hành đương nhiên được coi là không đủ điều

kiện để cứu xét cho tiếp tục hoãn dịch dù còn đủ tuổi tương ứng

cho năm học .

Sinh viên nào không thể thụ huấn vì có lý do chính đáng

như tàn tật hiển nhiên hay được hoãn dịch vì kém sức khỏe do

cơ quan quân y chứng nhận , hồ sơ xin hoản dịch học vấn vẫn được

cứu xét . Ngoài ra trong bốn thời kỳ thụ huấn chương trình huấn

luyện dự bị sinh viên sĩ quan trừ bị , sinh viên còn được hưởng

đặc ấn như sau :

RMãn khóa huấn luyện sinh viên nào không đủ điểm đậu có

thể xin ở lại thêm một tuần rẻ tại quận trường để ôn tập lại

và thi lại môn học thiếu điểm trung bình hay điểm loại ấn định .

Trường hợp thị lại mà còn rớt hoặc không muốn thi lại , sinh

viên có thể làm đơn xin theo học tại cấp liên hệ và năm sau

trong trường hợp còn hội đủ điều kiện tuổi được tiếp tục hoãn

dịch vì lý do học vấn . Đơn xin phải kèm theo hồ sơ xin hoãn

dịch học vấn và gởi về Nha Động Viên , Bộ Quốc Phòng

A

NDMB : Xin Đại Tá Lê Văn Nhật trả lời thắc mắc khán

thính giả gửi về cho chúng tôi . Thư của sinh viên Nguyễn Đại

Nhân , iện Đại Học Cần Thơ đề ngày 7.6.71 nêu 4 thắc mắc sau

đây hỏi rằng sự lợi ích trên phương diện lý thuyết và trong

thực tế củachương trình huấn luyện quân sự cho sinh viên như

thế nào ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Theo Hiến Pháp 1967 , mọi công dân

đều phải có nghĩa vụ:

-
- Bảo vệ Tổ quốc và chánh thể Cộng Hòa .

.../
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-

- Góp phần phục vụ quyền lợi quốc gia dân t

-
Thi hành quân dịch theo luật định , Điều 27 .

ở

Len 2, J.

Do đó để thi hành nghĩa vụ công dân và trong khi đang

được hoãn lịch để tiếp tục sự học ở hậu phương , sinh viên cần

phải được huấn luyện thêm về phần quân sự để có khả năng thích

trong thời chiến và có thể giúp ích cho bản thân , gia đình và

tổ quốc khi hữu sự . Trường hợp vì nhu cầu quốc gia đòi hỏi phả

nhập . ở chỉ cần huấn luyện thêm một thời gian ngắn hà có thể

trở thành một sĩ quan trừ bị trong quân đội .

NDM3 : Sinh viên này còn hỏi thêm rằng việc huấn luyện

quân sự tại các phân khoa có nhiều khuyết điểm . Có nên bải bỏ

không ?

Lại Tá Lê Văn Nhật : Theo quyết định ngày 5.3,1971 của

Hội đồng Nội các việc huấn luyện quân sự xenkẻ với văn hóa

trong niên học đã được bải bỏ . Sinh viên chỉ phải thụ huấn

quân sự tại quận trường vào mũi niên học và trong kỳ hè mà

thôi . Vấn đề nếu lên coi như đã giải quyết .

NDMB : S.V. Nguyễn Đại Nhân hỏi thêm : Trong niên khóa

1970-1971 , S.thụ huấn sẽ phải theo qui chế như thế nào ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Mỗi năm vào cuối niên học , và kỳ hẻ

SV đang hoãn dịch vì lý do học vấn sẽ phải đi thụ huấn quân sự

năm tuần lễ tại quân trường .

J.

Chương trình huấn luyện được gọi là dự bị sinh viên sĩ

quan từ bị đã được ban hành và thay thế chương trình huấn

luyện dân sự củ gồm có bốn cấp và được thi hành liên tục vào

bốn cuối niên học . Tổng cộng thời gian huấn luyện là 20 tuần

chia đều cho bốn cấp và như vậy mỗi cấp có năm tuần lễ . Mỗi

sinh viên chỉ phải đi thụ huấn một cấp và trên nguyên tác ,

chương trình huấn luyện dự bị sinh viên sĩ quan trừ bị sẽ hoàn

tất vào cuối năm thứ tư .
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NDMB : Theo SV . Nhân thì có tin đồn là năm nữ sinh viên

đi thụ huấn với tư cách tân binh và phải trình diện tại các

trại nhập ngủ . Nguồn tin này có đúng không ?

Lại Tá Lê Văn Nhật : Như tên gọi chương trình huấn luyện

này nh , chuẩn bị cho sinh viên trở thành một sinh viên sỉ

quan trừ bị nên khác hẳn chương trình huấn luyện áp dụng cho

tân binh .

Sinh viên trình diện thẳng ở quân trưởng chứ không phải

qua hệ thống nhập ngủ thông thường áp dụng cho tân binh . Và cũng

tại quận trường , sinh viên sẽ được làm các thủ tục cần thiết ,

khám sức khỏe và huấn luyện .

NDMB : Một vị phụ huynh tên Nguyễn Ngọc Bình lăng thư

trên một nhật báo nói rằng , thời gian huấn luyện trong những

năm qua là mộttháng và từ năm nay trở đi là hai tháng việc này

có đúng không ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Mặc dầu đã bỏ việc huấn luyện quân

sự xen kẻ với văn hóa trong suốt niên học nhưng thời gian huấn

luyện áp dụng kể từ cuối niên học 1970-1971 trở đi chỉ có năm

tuan lê .

A

NDMB : Thưa Đại Tá , ông Nguyễn Ngọc Bình đề nghị nên tổ

chức huấn luyện thành nhiều đợtđểsinh viên tùy ý lựa chọn

đợt nào thuận tiện nhất xin cho biết đề nghị này có thể thực

hiện được không ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Theo tổ chức đã đem áp dụng thì đối

với các phân khoa và các trường chỉ tổ chức một kỳ thi văn hóa ,

Bộ Quốc Phòng cũng chỉ huấn luyện quân sự một đợt . Với các phân

khoa và các trường có tổ chức hai kỳ thi văn hóa Bộ Quốc Phòng

tổ chức huấn luyện quân sự thành hai đợt : đợt một dành cho

những sinh viên đậu kỳ một và đợt hai dành cho những sinh viên

đậu kỳ hai .

.../
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NDMB : Ông Nguyễn Ngọc Bình nói thêm rằng có thể ấn

định lịch trình huấn luyện cho từng trưởng , nhưng cho phép

sinh viên của trường này đi thụ huấn với sinh viễn của trường

khác . Việc này có làm được không ?

Lại Tá Lê Văn Nhật : Vấn đề này khôngthể cho áp dụng

được vì các lý do sau đây : Khó khăn trong việc quản trị tài

nguyên sinh viên của mỗi trường , khả năng thấu nhận của mỗi

quần trưởng đều có giới hạn nên có thể gây ra tình trạng ối

đọng vì không biết trước số lượng sinh viên sẽ trình diện .

Trở ngại nửa là việc tổ chức cũng như điều hành huấn luyện

cho sinh viên .

NDMB : Ông Bình cũng còn đề nghị đối với những trường

có tổ chức huấn luyện quânsự thành hai đợt không bắt buộc

sinh viên đậu văn hóa kỳ một phải đi thụ huấn đợt một và để

cho sinh viên được tự do chọn đi thụ huấn đợt một hay đợt hai .

Đại Tá Lê Văn Nhật : Quan niệm tổ chức khóa học đã được

phát họa sau khi có dựa trên một số dữ kiện và ước tính sau

đây :

sy .

- Ngày hoàn tất các kỳ thi văn hóa của mỗi trường

-

- Ngày khai giảng niên học mới của mỗi trường .

- Thỉnh nguyện của mỗi trường trình diện thụ huấn quân

Vì thế ngoài những khó khăn như đãtrình bày vấn đề

này cũng không thể cho áp dụng được vỉ muốn tạo hoàn cảnh

thuận lợi cho sinh viên của mỗi trường có thì giỏi nghỉ ngơi

sau khi thụ huấn quân sự và trước khi bắt đầu niên học mới

NDMB : Xin Đại Tá giải thích về trường hợp do một sinh

viên thuộc Học Viện Quốc Gia Hành Chính nên lên : trường hợp

bị đánh hỏng quá nhiều trong kỳ thi huấn luyện quân sự ngày

2.6.1971 vừa qua ?

.../
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Đại Tá Lê Văn Nhật :Chúng tôi thiết nghỉ phần giải

thích của Đại tá đại diện BộTổng Thua Mưu về qui chếkhảo

hạch áp dụng ở quận trưởng đã qua đầy đủ và như vậy đã gián

tiếp giải đáp thắc mắc của một số sinh viên thuộc Học Viện

Quốc Gia Hành Chánh ,

Tuy nhiên , chúng tôi cũng nhắc lại là Bộ Quốc Phòng đã

dự trù hại trường hợp đặc ân dành cho sinh viên tham dự chương

trình huấn luyện . Trường hợp thứ nhất nếu không đủ điểm đầu

có thể xin ở lại một tuầnlễ đe thi lại những môn thiếu điểm

trung binh. Hoặc nếu bị điểm loại sinh viên củng được xin ở

lại một tuần lễ đe thi lại những môn thiếu điểm .

Sinh viên không muốn ở lại quân trường để ôn tập sinh

viên đó có thể xin học cấp tương đương vào năm kế tiếp nếu

hội đủ điều kiện tuổi để hoãn dịch lý do học vấn .

Trong kỳ thi tiếp xúc vừa qua với giáo sư Viện Trưởng

Học Viện Quốc Gia Hành Chánh , chúng tôi đã đạt được một thỏa

hiệp là sẽ tổ chức mỗi khóa huấn luyện đợt hai cho tất cả sinh

viên đang theo học tại Học Viện vào đầu tháng 12 tới . Do đó ,

sinh viên bị đánh rớt trong kỳ thi ngày 2.6 vừa qua , có thể

ghi tên tham dự đợt hai dự trù tổ chức cho Học Viện Quốc Gia

Hành Chánh .

NDMB : Chúng tôi nhận được thư của ông Trương Quang Ngà

sinh viên tại Đại Học Luật Khoa Saigon đặt ba câu hỏi . Thứ nhất

là theo lịch trình của Cục Quân Huấn gởi cho Đại Học Luật Khoa ,

ngày trình diện đi quân trưởng là 29.9.71 Trong khi đó đến 18g

ngày 30.6.71 và những ngày sau nửa kết quả kỳ thi vấn đáp ở

Luật mới được niêm yết . Nếu trình diện đúng ngày đã ấn định .

làm sao sinh viên Luật có thể biết thi đậu hay rớt , m

A

hợp thi rớt mà đá lở đi quân trường rồi thì trọn tháng là không

thể coi lại bài vở được , trong khi đó khóa thi thứ hai ở Luật

dành cho sinh viên thi rớt kỷ thứ I sẽ mở vào đầu tháng 11 .

Đại Tá Lê Văn Nhật : Như tôi đã trình bày vàđặc biệt

đối với trường Luật , năm nay kế hoạch huấn luyện cũng dự định

tổ chức cho trường Đại Học Luật Khoa hai đợt huấn luyện quân

sự , do đó đối với những sinh viên nào trượt thi văn hóa -

có thể ghi tên để huấn luyện quân sự vào kỳ hai như tôi đa

trình bày . /
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NDMB : SV Ngọc hỏi rằng chương trình huấn luyện quân sự

học đường của Bộ Quốc Phòng có mở kỳ hai giống như trước không ?

Nếu có muốn xin đi kỳ hai phải làm sao và ngày nào trình diện ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Bộ Quốc Phòng dự trù tổ chức huấn

luyện đợt hai cho trường Luật do đó những sinh viên nào muốn

theo học đợt hai hay chuẩn bị , vì khóa học này dự trù tổ chức

vào đầu tháng 12 và trước đó một hay hai tuần lễ Bộ Quốc Phòng

sẽ ban hành thông cáo và nhớ đón nghe thông cáo đó .

NDMB : Trong niên học 70-71 có bao nhiêu sinh viên đã

trình điện tại các quân trường ?

Đại Tá Lê Văn Nhật : Số sinh viên trình diện tại các quân

trường để thụ huấn chương trình huấn luyện dự bị sinh viên sỉ

quan trừ bị tính đến ngày 18.8.71 như sau :

-

Trường Quốc Gia Hành Chính 63 sinh viên ,Đại Học Dalat

571 sinh viên , Quốc Gia Bưu Điện 77 , Cao Thắng Kỷ thuật 50 ,

Bách Khoa Trung Cấp 352 , Sư Phạm Kỷ Thuật 121 , Đại Học Vạn Hạnh

162 , Dược Khoa 168 , Văn Khoa 40 , Sư Phạm 30 , Quốc Gia Thương

Mại 50 , Đại Học Cần Thơ 693 , Đại Học Huế 744 , Kiến Trúc 193 ,

Và Y Nha Khoa 191. Tổng Cộng 3.506 sinh viên đã trình điện và

đang thụ huấn .
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VẺ SỐ KIẾN THIẾT QUỐC GIA

Phát tỉnh Ngày 19.9.1971

Ông TỔ TIẾNG NGHĨA sinh năm 1923 tại Chợ Lớn , tốt nghiệp

Học Viện Quốc Gia Hành Chánh , có bằng Cao Học Công Pháp đệ nhị

cấp trưởng Luật Saigon .

Ông Nghĩa đã từng giữ nhiều chức vụ hành chánh cao cấp

trước khi đẫm nhiệm Giám Đốc Nha xổ số Kiến thiết Quốc Gia từ

năm 1965 đến nay . Ngoài ra , ông Nghĩa hiện nay còn là giảng

viên tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh .

NDMB : Thưa Ông Giám Lốc , nhiều khán thính giả thắc mắc

là tại sao mua vé số kiến thiết hoài mà không được trúng làn

nào . Xin ông Giám Đốc cho biết việc tổ chức mở số có thật sự

ngay thẳng và kết quả mở số hoàn toàn dựa trên sự may rủi

không ?

Giám xốc Nha XSKT : Thưa trước đây trong một buổi phát

thanh vàphát hình của Người Dân Muốn Biết tôi có trình bày

một số vấn đề liên quan đến việc phát hành vé số kiến thiết .

Hôm nay , tôi có cơ hội góp mặt trở lại để giải đáp các

thắc mắc mới của các khán thính giả .

.../
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Đầu tiên để trả lời câu hỏi là cuộc tổ chức mở số có

ngay thẳng và có dựa trên sự may rủi không ,tôi xin thưa là

chịu trách nhiệm về cuộc phát hành vé số kiến thiết , Nha Xổ

Số bao giờ cũng cố gắng để giử cho việc mở số được hết sức là

ngay thẳng , và kết quả mở số hoàn toàn do sự may rủi .

NDMB : Ông Giám Đốc có bằng cớ gì để chứng minh lời nói

đó không ?

Giám Lốc Nha XSKT ; Sau đây là những bằng cớ chứng minh

những điềutôivừa nói .

Hiện nay , việc mở số kiến thiết được tổ chức một cách

công khai mỗi chiều thứ ba tư 15giờ tại Rạp Thống Nhất số 17

đại lộ Thống Nhất Saigon .

Việc mở số được đặt dưới sự kiểm soát của một tiểu bạn

gồm quí vị sau đây : Ông Hà Vũ Lập , giám đốc Nha Nhân Viên Kế

Toán Vật Liệu Bộ Tài Chính đại diện ông Tổng Trưởng Tài Chánh

là chủ tịch , đại diện Ủy ban quản trị XSKT , luân phiên là hội

viên , ông Lê Văn Lũy , chủ sự phòng Công Văn Tỏa Đô Chánh đại

diện bộ Trưởng Saigon , là hội viên , ông Võ Xuân Quang , phó

biển lý Tòa Sờ Tham Saigon là hội viên, ông Nghị Viên Hội Đồng

Đô Thành luân phiên là hội viên và đại diện Nha SXKT là hội

viên , và sự chứng kiến và lập vi bằng của thừa phát lại .

Ngoài ra , còn có sự dự kiến của rất nhiều quan khách ,

ký giả và khán giả do Nha XS mời đến .

sẽ mời được đông đảo quý vị quan khách và khán giả chịu

khó đến xem mở số và chứng kiến tánh cách vô tư của cuộc mở số ,

một chương trình phụ diễn văn nghệ giúp vui mở số được tổ chức

kèm theo buổi mở số . Chương trình phụ diễn văn nghệ giúp vui

mở số này rất hào hứng và hấp dẫn vì được nhiều nghệ sĩ tân

nhạc và cổ nhạc hữu danh cộng tác.

Nhờ vậy , không buổi mở số nào mà không đông nghẹt người

trong rạp . Với con mắt của bao nhiêu người ấy cũng dom lên sân

khẩu theo dỏi diễn tiến cuộc mở số , thiết tưởng không làm sao

có sự khuất lấp được .

.../
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NDMB : Vậy , tiểu ban kiểm soát có nhiệm vụ gì ?

Giám uốc Nha XSKT : Trước khi mở sổ , tiểu ban kiểm soát

lên sân khấu kiểm soát các lồng cầu quay số và các trái banh

ghi số .

A

NDMB : Xin Ông vui lòng cho khán thính giả chúng tôi xem

qua các lồng cầu và trái banh ,

Giám Đốc Nha KSKT : Tối vớiquí vị khán thínhgiả chưa

có dịp xem mở số tại rạp Thống Nhất hoặc qua vài buổi phát

hình ve mở số đã có trước đây , hôm nay chúng tôi mang đến đây

để trình quí vị xem những lồng cầu quay số , những trái banh

và bảng ghi sốcùng một số emquay số .

Những trái banh quay số được chế tạo bằng chất nhựa cây

đặc và cân nặng đồng đều mỗi trái là 90gr .

Sau khi kiểm soát lồng cầuvà trái banh , quí vị trong

tiểu ban chuyển banh từ rổ sang hộp , mỗi vị muốn chuyển banh

từ rổ nào sang hộp nào cũng được .

Xong , mỗi vị tự ý lựa chọn một hộp và bỏ banh hộp ấy

vào lồng cầu nào cũng được .

Mỗi lồng cầu đựng 10 trái banh đánh số từ 0 đến 9 .

Để tránh sự nhằm lẫn , hai trái banh mang số 6 và số 9

được sơn khác nhau , số 6 sơn đen và số 9 sơn đỗ . Ngoài ra , trên

đầu số 6 và số 9 lại có một chấm , chấm đen cho số 6 , chấm đỏ

cho số 9 .

ngàn .

Có 6 lồng cầu quay số từ số hàng đơn vị nến số hàng trăm

Như trên đã nói , mỗi lòng cầu đựng 10 trái banh . Nhưng

vì hiện nay vé số kiến thiết phát hành hằng tuần là 7 loại ,

mỗi loại 900.000 vé , mang số từ 100.000 đến 999.999 tức là

không có số không (0 ) hàng trăm ngàn , nên trái banh số 0 không

được bỏ vào lồng cầu hàng trăm ngàn . Lồng cầu này chỉ có 9 trái

banh mà thôi , từ số 1 đến số 9 .

.../



467.

Vị nào trong tiểu ban kiểm soát khi bỏ bạnh vào lồng

cầu hàng trăm ngàn này, cũng đềuđưacao trái banh số 0 , không

bỏ vào lồng cầu cho khán thính giả xem .

NDMB : Xin Ông cho biết các em quay thế nào 8

Giám Đốc Nha XSKT : Mở số tử lô nhỏ nhất 400% quayhai

lồng cầu đến lô độc đắc 4.000.000, quay sáu lồng cầu . Mỗi lồng

cậu do một em quay . Em quay này thay đổi từ lần quay này đến

làn quay sau .

༧

Ngoài ra , em quay lồng cầu này không phải là em sẽ mở

lòng cầu ấy để lấy quả banh có ghi số với bảng số trình khán

giả xem .

Trong khi quay các trái banh trong lòng cầu đều chuyển

động lộn xộn khi lồng cầu ngưng quay , chỉ có một trái banh rớt

xuống phía dưới lồng cầu để được lấy ra ngoài .

Xong một lần mở số các trái banh lại được bỏ trở lại vào

lồng cầu để quay lần khác .

Với sự quay xáo trộn banh ấy , không bao giờ trong một

lồng cầu , trái banh mang một số nào đó lại có thể lọt ra nhiều

lan .

NDMB : Xin Ông Giảm tốc cho biết những em quay số được

chọn như thế nào ?

Giám Lốc Nha XSKT : Những em đó là con cháu của các tiểu

công chức thuộc Bộ Tài Chánh hoặc của các nhân viên công lực

phụ trách an ninh của cuộc mở số mà chúng tôi đã chọn lựa theo

tiêu chuẩn là phải lớn từ 12 đến 14 tuổivà phân nửa là nam và

phân nửa là nử . Ngoài ra , các em cũng phải có một vẽ khả ái

núa.

Mỗi lần mở số như vậy , chúng tôi có trả thù lao cho mỗi

em 200 đồng để giúp đỡ các em chút đỉnh .

NDMB : Ông Giám Dốc có thay đổi các em mỗi tuần không ?

.../
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Giám Đốc Nha XSKT : Hiện thời chúng tôi có tất cả 16 em

vừa trai vừa gái . Việc thay đổi thường xuyên , chúng tôi không

thể thực hiện được là vì quan áo , giày vớmà các em mặc là do

Nha chúng tôi cung cấp . Ngoài ra các em cũng còn cần phải được

huấn luyện thuần thục để mở số nên chúng tôi xử dụng các em

đến khi nào các em bậc học không thể đến thì chúng tôi mới đổi

em khác .

Trong việc mở số mỗi lần đều có sự luân phiên , ví dụ

những em quay lần này thì tới lần sau sẽ đổi em khác .

NDMB : Thưởng có nhiều người cho rằng , nếu có gian ý và

khẻo tập dượt quayđềutay, các em có thể muốn cho trái banh

mang số nào lọt ra ngoài cũng được . Điều này có đúng không ?

Giám Đốc Nha XSKT : Không làm sao các em bé có thể quay

lồng cầu cho banh ra theo ý muốn các em được .

Như quý vị khán giả vừa thấy , khi quay lồng cầu , các

trái banh trong lồng cầu nhảy lung tung , khó mà điều khiển cho

trái banh rớt ra theo ý muốn dù cố ý quay nhẹ tay hay mạnh tay ,

it vòng hay nhiều vòng, hoặc là với một số vòng nhất định nào

đó .

Vả lại , các em phải luân phiên , không em nào biết mình

sẽ đứng quay lồng cầu nào , và lần mở lô nào .

NDMB: Có người lại nghi ngờ là nếu muốn cho trái banh

mang số nào đó lọt ra lồng cầu , chỉ cần làm cho trái banh đó

nặng hơn những trái banh khác , ví dụ như là đổ chỉ vào trong

ruột banh . Ống Giám Đốc nghỉ sao về sự nghi ngờ này ?

Giám Tốc Nha XSKT : Không làm sao cho một trái banh nặng

hơn một trái banh khác mà lọt qua mắt của tiểu ban kiểm soát

vi banh tròn và mặt rất bằng phẳng .

Giả thiết có thể làm cho một số trái banh nào đó nặng

hơn đi nửa để những trái banh này lọt ra lồng cầu khi ngưng

quay , thì việc xử dụng những trái banh ấy cũng không qua mắt
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được khán giả vì tất cả các quả banh đều được bỏ trở lại lồng

cầu sau mỗi lần quay . Nếu các trái banh nặng ra mải , tất khán

giả phải nghi ngờ .

Từ trước đến nay , chưa bao giờ có xảy ra trường hợp

trong một lồng cầu , quả banh mang một số lọt ra lồng cầu sau

nhiều lần quay liên tiếp .

NDMB : Ông Giám Đốc vừa trình bày thể thức mở số nếu rỏ

những bằng cớ bảo đảm cho việc mởsố được ngay thẳng và hoàn

toàn dựa trên sự may rủi . Nhưng , Ông Giám Đốc nghỉ sao về su

than phiền của quý bạn đọc ấy là mua vẻ số mãi mà không trúng ?

Giám Đốc Nha XSKT : Việc mở số hoàn toàn dựa trên sự may

rủi . Do đó , không thể cho rằng mua ít vé không trúng còn mua

nhiều vẻ phải trúng . Dù sao , mua nhiều vé hoặc mua nhiều lần

cũng có hy vọng trún nhiều hơn là chỉ mua ít vẻ hoạc chỉ mua

một đôi lần .

NDMB : Một khán thính giả có hỏi rằng tại sao Nha XSKT

không mở số trên truyền hìnhđể mỗi thứ ba mọi người ở nhà đều

có thể dò số được và thấy rỏ rằng cuộc xổ số này rất ngay thẳng .

A

Chính

Giám Đốc Nha XSKT : Sự đòi hỏi này rất chính đáng ,

chúng tôi cũng đã nghỉ đến việc là làm thế nào để có thể công

khai hóa việc mở số một cách rộng rải hơn nửa bằng phương tiện

truyền hình thì rất hay nhưng rất tiếc là vì lý do kỷ thuật nên

cho đến hôm nay , chúng tôi vẫn chưa thực hiện được , và tôi mong

rằng nếu có thể theo dỏi được thì rất hay . Đồng thời cũng có

thể đánh tan được những thắc mắc về tính cách vô tư ngay thẳng

của cuộc mở số .

NDMB : Có lẽ để gia tăng hy vọng được trúng , một khán

thính giả là ông Tạ Phát Phân có hỏi : Tại sao cá lô 200.000$

và 400.000$ chỉ quay bốn lần mà không quay sáu lần ?

Giám Đốc Nha XSKT : Trước đây khi phát hành 6.000.000

vé số , giá mỗi vé là 30% , gồm có 6 loại , mỗi loại 1.000.000
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vẻ , thỉ vẻ lô trúng 150.000 và 300.000$ , có năm lần quay cho

mỗi lộ , tức là có năm lô trúng 150.000₫ và năm lô trúng 300.000

cho mỗi một triệu vé .

Nay phát hành 6.300.000 vé , giá mỗi vẻ là 40 % , gồm có

bảy loại, nhưng mỗi loại chỉ có 900,000 vé mà thôi , tức là mỗi

loại đã bớt đi 100.000 vẻ . Do đó , để giữ cho giá tổng cộng các

lô trúng 200.000$ và 400.000 .

NDMB : Một khán thính giả khác là Ông Trần Văn Cư đề nghị

thêm một giải pháp nửa để gia tăng hy vọngtrúngsố đồng thời

cũng làm cho vẻ số kiến thiết được hấp dẫn hơn đối với người

mua . Giải pháp ấy là thay vì lô độc đắc trúng 4.000.000$ , chỉ

cho trung 2.000.000$ mà thôi . Với 2.000.000$ còn lại , gia tăng

trị giá các lô trúng khác hoặc là đặt thêm nhiều lỗ trúng nhỏ .

Ông Giám Đốc nghỉ sao ?

Giám Đốc Nha XSKT : Ý kiến của ông Trần Văn Cư rất xác

đáng . Bộ Tài Chánh cũng như ủy ban quản trị XSKT đó nghỉ đến

vấn đề này nhưng chưa tiện thực hiện vì có rất nhiều người mua

vé số lại muốn có lô độc đắc trúng lớn . Không những muốn trúng

lớn , họ lại muốn trung được nhiều tiền . Bằng cớ là phần đông

đều mua vẻ số cặp bảy , để nếu có trúng Độc đắc , thì sẽ được lảnh

28.000.000$ .

NDMB : Có lẽ cũng cùng ý nghỉ gia tăng hy vọng trúng số

như các ông vừa kẻ trên . Nên mộtkhán thínhgiả khác đề nghị

mỗi tuần cho xô bảy lô độc đắc riêng biệt thay vì một lô độc

đắc mang số hiệu cho cả bảy loại . Ông Giám Đốc nghỉ sao ?

Giám Đốc Nha XSKT : lề nghị của ông này cũng có giá trị

như của ông Trần Văn Cư . Bộ Tài Chánh đang nghiên cứu nhưng cũng

chưa tiện thực hiện vì như trình bày ở trên , rất nhiều người

mong muốn được trúng cặp và khi mua vé số , đều mua vé cặp .

..

NDMB : Cũng bàn về hy vọng trúng số , một khán thính giả

là Ông Nguyễn Văn Minh viết thư cho chúng tôi nói rằng , trước

kia chính phủ , cho in mỗi tuần bốn triệu vé , thứ ba mở số thì
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thứ hại đã bán hết . Thấy vậy , Bộ Tài Chánh đã cho in bừa bải

đến bảy triệu vé mỗi tuần nên hiện nay , chiều thứ ba mở số về

còn tràn ngập ...

Vì vậy , Ông Minhnói 17 triệu dân yêu cầu Chínhphủ cho

trúng 50% trong sổ vé số của Bộ Tài Chánh in ra , hoặc trở lại

in 4 triệu vé số , mới mong có chút đỉnh hy vọng trúng . Xin Ông

Giám Đốc cho biết ý kiến về đề nghị này .

Giám Đốc Nha XSKT : Hiện nay , tỷ lệ trị giá các lô trúng

là 59,98 % cho mỗi loại 900.000 vé số 40% . Tính ra thành tiền ,

tổng cộng là 21.592.000$ trên số 36.000.000 $ tiền vé số thầu

được . Thiết tưởng không thể gia tăng tỷ lệ trị giá các lô trúng

lên trên nửa được mà không gây thiệt hại cho công quỷ .

Về các lô trúng trong mỗi loại , hiện có 11.097 lộ cho

900.000 vẻ của mỗi loại . Nếu gia tăng số lô trúng lên mà bắt

buộc phải giử nguyên tỷ lệ trị giá các lô trúng là 59,98 % sợ

rằng các lỗ trúng sẽ mất đi phần hấp dẫn đối với số người mua

vé số muốn được trúng lớn .

Vì vậy , như đã nói ở trên , Bộ Tài Chánh đang nghiên cứu

kỷ lưởng về vấn đề này .

Về phần đề nghị của ông ban Nguyễn Văn Minh là in sụt

xuống còn bốn triệu vé , tôi nghỉ với đa tiêu thụ vé số hiện

nay là sáu triệuba trăm ngànvé số chomỗi tuần , nếu sụt bớt

xuống , chỉ còn bốn triệu vé , sẽ không có đủ vé bản và chắc chắn

là cảnh chợ đen vẻ số sẽ tái diễn .

NDMB: Một khán thính giả khác không đề nghị in bớt vé

nhưng lại hỏi tại sao Bộ Tài Chánh không in vé số rẻ tiền hơn ,

chẳng hạn như vé 20$ hoặc 30 .

Giám Đốc Nha XSKT : Có lẽ quí vị khán thính giả cũng rỏ

theo thời gian , từ khi có phát hành vẻ số kiến thiết quốc gia

đến nay , về số kiến thiết đã được gia tăng phát hành từ

1.000.000 vé buổi đầu tiên đến mức 6.300.000 hiện nay , với giá

vé cũng gia tăng dần từ 10% đến 40% .
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Những sự gia tăng về số lượng vé cũng như về giá vé

này nhằm đáp ứng sự đòi hỏi nồng nhiệt của người mua vé số

cũng như để theo kịp thời giá .

Do đó , như trình bày ở trên , sụt giá vé cũng sẽ bất

tiện như là sụt số lượng vé phát hành .

NDMB : Mua mải không trúng nên nghi ngờ , nhiều khán

thỉnh giả khác lại cho rằng những vé số kiến thiết đặt bán đều

là vé số trật vỉ không bao giờ thấy báo chí loan tên các nhà

tân triệu phú được thần tài chiếu cố . Sự nghi ngờ này có đúng

không ?

Giám Đốc Nha XSKT: Những vé số kiến thiết hiện phát

hành hàng tuần đều được bán hết . Như vậy tất nhiên là phải có

vẻ số trúng . Sở dỉ báo chí không đăng tên các người trúng số

độc đắc là vỉ những người này không muốn cho biết tên vì lý do

an ninh cá nhân hoặc để tránh sự phiền nhiều .

NDMB : Xin ông Giám Đốc cho biết khi một số đã ra rồi thì

chừng bao lâu sau sẽ ra trở lại , vì chúng tôi có thấy một số

báo đăng nhưng số đã trúng từ trước để độc giả theo dỏi hầu

mua số có nhiều hy vọng trúng hơn .

Giám Đốc Nha XSKT : Về việccó một số nào đó ra trở lại

thỉ tối xin thưa rằng việc mở số là do hoàn toàn may rủi nên

không thể nào mà biết được trong bao lâu số đó sẽ trở lại được .

NDMB : Báo chí không loạn tên người trúng số nhưng thỉnh

thoảng báo chí lại đăng tin có vẻ số giả . Xin ông Giám Đốc cho

biết về trường hợp này .

Giám Đốc Nha XSKT : Về tin vé số kiến thiết giả, thật sự

phải nói rỏ đó là trường hợp ngụy tạo vé số để biến cải một vẻ

số trật thành một số trúng .

Sự ngụy tạo này có nhiều cách như là dùng chất hóa học

tẩy xóa , lưỡi lame bôi cạo số củ vẽ số mới lên hoặc mùi khuẩn

số , lợp lớp giấy khuôn số , dán chồng số khác v.v .. sự ngụy tạo

nhiều khi rất tinh vi và mắt thưởng không nhìn thấy .
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Tuy nhiên , những sự ngụy tạo ấy không bao giờ qua được

mắt của các nhân viên phụ trách kiểm soát về số trúng trước khi

phát tiền . Vì vậy , kẻ gian sau khi ngụy tạo một tấm vé số ,

thường tìm cách bán rẻ cho kẻ khác . Người sau này ham lời mua

vé số ấy , khi đem trình , Ngân Khố khi phát giác ra là giấy số

ngụy tạo sẽ lập biên bản truy tố kẻ gian .

Không bao giờ xảy ra trườnghợp in vé số giả hoặc là

ngụy tạo vẻ số trước khi mở số . Những ai mua vé số trước ngày

mở tại bất cứ nơi nào , đều có thể mua vé số thật . Chỉ có những

người mua vé số trúng sau ngày mở mới có thể bị lường gạt , mua

nhằm vẻ số ngụy tạo nếu sự ngụy tạo khá tinh vi .

NDMB : Thưa Ông Giám Dốc , nếu bắt gặp vé ngụy tạo Ngân số

sẽ lập thủ tục truy tố kẻ gian . Nhưng Ông vừa cho biết kẻ gian

ở đây thườnglà người bị gạt mua lửa vẻ ngụy tạo chớ không phải

là kẻ chánh phạm ngụy tạo . Nhà chức trách có bao giờ bắt được

kẻ chánh phạm ngụy tạo vé số chưa ?

Giám Đốc Nha XSKT : Trong việc điều tra các vụ vẻ ngụy

tạo , Cơ Quan Công Lực nhiều khi cũng tìm được chánh phạm . Ngày

6.7.71 Bộ Chỉ Huy Cảnh sát quận ô bắt được sau nhiều ngày theo

dỏi , một thợ vẻ tên là Trần Hến , 65 tuổi , ngụ số 461/17 Bến

Bình Đông , Quận 8. Ông này bị bắt quả tang cao sửa vé số kiến

thiết loại 6 /E mở ngày 20.6.71 . Tạng vật gồm có : 2 vé mang số

519.677 sửa thành 519.627 được trúng 4.000$ và 37 vé số cùng

loại đã cạo sửa thành số 04 trúng 400$ và 020 trúng 2.000 $ cùng

một số dụng cụ cạo sửa như mực , que sắt nhỏ , giấy cứng v.v..

Trong cuộc thẩm vấn , Trần Hên khai lượm những vé số

không trúng đem về cao sửa thành những số trúng từ 400 đến

4.000$ từ hơn 1 tháng nay . Mỗi khi sửa được đem đổi cho các

người bán vé số dạo .

A

Nội vụ đã được Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Quận 8 lập

biên bản số 1160 ngày 6.7.71 dẫn trình Trần Hên đến Biện Lý

Cuộc Tòa Sơ Thẩm Saigon . Kết quả đương sự bị tống giam khám

Chi Hòa .
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